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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 

***** 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 

Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhãụaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(J ãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 

CỐ VẤN DANH Dự: 


Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THỰC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

**** 

ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyên Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khưu Cittadĩpa (Đại Đức Tâm Đăng) 

- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Trường Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Trường Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Trường Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trưng Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trưng Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tương Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tương Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tương Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tương Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tương Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tương Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

VimãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Milinda vấn Đạo 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 





SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


VIMANAVATTHUPALI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


CHUYỆN THIÊN CUNG 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các đĩêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiếu 
ở Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
và được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã được vị trưởng 
lão ăy tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 
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VimãnavatthupãỊỈ là tập thứ sáu của Khuddakanỉkãya - Tiểu Bộ, 
Suttantanikãya - Tạng Kinh. Tập Kinh VimãnavatthupãỊi gồm các câu 
chuyện kể về các cung điện ở cõi Trời và chủ nhân của các Thiên cung ấy; 
đồng thời nêu rõ hành động phước thiện nào trong kiếp trước đó đã giúp 
cho các vị Thiên nhân ấy thành tựu phước báu đang được thọ hưởng. Các 
dịch giả trước đây đã đặt tựa đề tiếng Việt cho tập Kinh này là Thiên 
Cung Sự hoặc Chuyện Thiên Cung; chúng tôi mạn phép sử dụng tựa đề 
Chuyện Thiển Cung cho tập Kinh nay. 

Chú giải của tập Kinh VimãnavatthupãỊi - Chuyện Thiên Cung có tên 
là Vimãnavatthu-atthakathã. Thêm vào đó, ở phần kết thúc của tập Chú 
Giải này còn thấy đề cập đến hai tên gọi khác nữa là Paramatthadĩpanĩ 
và Vimãnavatthu-atthavannanã. Chú Giải thuật lại câu chuyện và cung 
cấp nhiều chi tiết bổ sung cho phần kệ ngôn ở Chánh Tạng, xen kẻ vào 
đó là lời giải thích ý nghĩa của một số từ đã được chọn lọc. Được biết Chú 
Giải này đã được Ngài Dhammapãla thực hiện trong lúc ngụ tại tu viện 
Badaratitthavihãra. Chú Giải Sư Dhammapãla sống ở thế kỷ thứ 5 theo 
Tây Lịch và là người đã kế tục công việc của Chú Giải Sư Buddhaghosa. 
Chú Giải Sư Dhammapãla đã thực hiện các bộ Chú Giải cho các tập Kinh 
thuộc Tiểu Bộ là: Itivuttaka, Theragãthã, Therĩgãthã, Udãna , 
Vimãnavatthu, Petavatthu, Cariyãpừaka, và Nettippakarana. Thêm 
vào đó, Ngài còn là tác giả của các tài liệu Sớ Giải ( ĩĩkã ) có tên là: 
Paramatthamahjũsã, Dĩghanikãyatĩkã, Majjhimanikãyatĩkã, 
Samyuttanikãyatĩkã, Jatakatthakathãtĩkã, Buddhavarnsatthakathã- 
tĩkã, và Nettippakaranatĩkã (Somapala Jayawardhana, Handbook of 
Palỉ Literature, trang 48). 


Tập Kinh Vimãnavatthupãịi - Chuyện Thiên Cung gồm có bảy phẩm 
(vagga ) được sắp xếp thành hai phần theo giới tính: Itthivimãnanĩ - 
Thiên Cung Nữ Giới gồm 4 phẩm đầu và Purisavimãnarn - Thiên Cung 
Nam Giới gồm 3 phẩm còn lại. 

Các phẩm được liệt kê chi tiết như sau: 

1. Pĩthavaggo - Phẩm Chiếc Ghế có 17 câu chuyện ivatthù), 

2. Cừtalatãvaggo - Phẩm Cittalată có 11 câu chuyện, 

3. Pãricchattakavaggo - Phẩm Pãricchattaka có 10 câu chuyện, 

4. Mahjetthakavaggo - Phẩm Manjetthaka có 12 câu chuyện, 

5. Mahãrathavaggo - Phẩm Cỗ Xe Lớn có 14 câu chuyện, 

6. Pãyãsivaggo - Phẩm Pãyãsi có 10 câu chuyện, 

7. Sunikkhittavaggo - Phẩm Khéo Đặt Xuống có 11 câu chuyện. 
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Tổng cộng có 85 câu chuyện liên quan đến 123 Thiên cung. Sở dĩ như 
thế bởi vì một SỐ câu chuyện đề cập nhiều hơn một Thiên cung, cụ thể là: 
Guttilavimãnarn - Thiên Cung của Guttila (3. 5) đề cập đến 36 Thiên 
cung và Caturừthivimãnam- Thiên Cung của Bốn Phụ Nữ (4. 7) đề cập 
đến 4 Thiên cung. Số lượng các kệ ngôn ở văn bản Pali-Sinhala được ghi 
nhận là 1291, trong khi đó Chú Giải xác định là 1500 kệ ngôn (VvA., 4). 

Qua văn bản VimãnavatthupãỊi - Chuyện Thiên Cung, khái niệm về 
từ vimãna đã được mô tả chi tiết. Vimãna không chỉ đơn độc một gian 
nhà hay một tòa lâu đài mà còn bao gồm nhiều công trình xây dựng về 
nhà cửa, vườn hoa, rừng cây, hồ nước, và còn có cả các loài thú nuôi như 
ngựa, voi cùng với các cầm thú thiên nhiên như thiên nga, ngỗng đỏ, 
v.v... Ngoài ra cũng có câu chuyện mô tả vimãna chỉ là một chiếc ghế hay 
một chiếc thuyền, hay một cỗ xe xinh đẹp có khả năng du hành trong 
không trung. 

Về nội dung, VimãnavatthupãỊi - Chuyện Thiên Cung có chủ đề là 
nghiệp thiện và quả thành tựu của các nghiệp thiện ấy. Các nghiệp thiện 
được đề cập ở đây chủ yếu không ngoài Thập Thiện Nghiệp gồm có bố 
thí, trì giới, v.v... Nội dung của các câu chuyện được trình bày một cách 
sinh động thông qua hình thức vấn đáp. Nhân vật đưa ra các câu hỏi này 
đã được xác định ở Chánh Tạng, đa phần là của ngài Moggallãna, một số 
khác do đích thân đức Thế Tôn hỏi, một số khác do trưởng lão Vaiìgĩsa 
và Thiên Chủ Sakka. Các câu trả lời là do chính các vị Thiên nhân cai 
quản các Thiên cung đã nói lên. Đặc biệt, ở câu chuyện Thiên Cung của 
Người Nữ Bố Thí Bọt Nước Cơm, Chúa Trời Sakka đã không hỏi trực 
tiếp vị Thiên nhân mà đã hỏi trưởng lão Mahãkassapa để tìm hiểu về 
cảnh giới tái sanh của người đàn bà nghèo khổ đã bố thí bọt nước cơm 
đến ngài (2. 3). Ở một số câu chuyện, còn có các kệ ngôn của các vị 
Trưởng Lão đã tham gia cuộc kết tập thêm vào để giải thích hoặc kết luận 
sự việc. Cũng cần nói thêm là ở những câu chuyện không ghi rõ tác giả 
của câu hỏi thì Chú Giải đã bổ sung điều này: Đức Phật (2. 5), trưởng lão 
Vaiìgĩsa (1. 16, 4. 3), trưởng lão Nãrada (3. 8), trưởng lão Anuruddha (4. 
6), trưởng lão Mahãkaccãna (5.13). Ở phần kết thúc của mỗi câu chuyện, 
Chú Giải còn cho biết rằng sự việc đã được trình lên đức Phật, và Ngài đã 
dùng chính nội dung câu chuyện ấy làm đề tài để giáo huấn. 

Về hình thức, tập Kinh VimãnavatthupãỊi - Chuyện Thiên Cung được 
viết theo thể kệ thơ ( gãthã ), mỗi kệ ngôn gồm có bốn pãda được trình 
bày thành hai dòng. Đa số các kệ ngôn của tập Kinh này làm theo thể 
thông dụng gồm có tám âm cho mỗi pãda; tuy nhiên các thể khác phức 
tạp hơn cũng được tìm thấy. Trong đa số trường hợp, hai dòng kệ ngôn 
gồm bốn pãda là được hoàn chỉnh về ý nghĩa, nhưng cũng có một vài 
trường hợp ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác; trong 
trường hợp như vậy, có lúc chúng tôi dịch chung các câu kệ có hên quan 
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với nhau nếu vị trí sâp xếp các đoạn văn không thuận tiện, còn đối với 
các trường hợp khác, chúng tôi sử dụng dấu ba chấm (...) ở cuối câu kệ 
trước và ở đầu câu kệ sau để báo hiệu sự tiếp nối. 

Văn bản Pãịi Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản 
PãỊi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripừaka Series của nước quốc 
giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công 
đức của Ven. Mettãvihãrí đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sân đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pãịi Roman này là những 
điểm khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, 
và Anh Quốc được ghi ở phần cước chú đã được so sánh kiểm tra lại, 
đồng thời bổ sung thêm một số điểm khác biệt đã phát hiện được trong 
lúc so sánh các văn bản với nhau. 

Vê phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bâng văn xuôi nhàm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Có một số từ, do việc không tìm ra được nghĩa 
Việt, như trường hợp tên các loại thảo mộc nên đã được giữ nguyên từ 
Pãli. Vê văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng 
Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời 
văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho 
những ai có ý thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn 
ngữ này, đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương 
lai. Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao 
cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật 
Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên 
dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Thượng Tọa Bửu Hiền - Trụ Trì Chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, Nghiên 
cứu sinh Tiến Sĩ tại Đại Học Peradeniya - Sri Lanka, gia đình Tu Nữ 
Khemã và Tu NữVĩrã, Cô Phạm Thu Hương (Hồng Kông), gia đình Phật 
tử Hoàng Thị Lựu (Đà Nẳng). Công việc soạn thảo này được thông suốt, 
không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của 
quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu 
được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Sư Cô Mỹ Thúy, Phật tử Nguyễn Tung Thiên, và Phật tử Trương Hồng 
Hạnh đã sâp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã 
đóng góp nhiều ý kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số 
điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 


XXV 



Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Phap, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, khồng còn 
luân hồi sanh tử nữa. 

Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. 
Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 
ngày 25 tháng 03 năm 2012 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


ẽ}ỂcDo eaÓểíDo CD&Ố3& 

Buddham saranam gacchãmi. 
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Dhammam saranam gacchãmi. 
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Sangham saranam gacchãmi. 
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Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 
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Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
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Dutiyampi sangham saranam gacchãmi. 
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Tatiyampi buddham saranam gacchãmi. 
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Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
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Tatiyampi sangham saranam gacchãmi. 
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Pãnãtipãtă veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 
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Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 
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Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 
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Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 

VIMÃNAVATTHUPÃLI 

& 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

CHUYỆN THIÊN CUNG 



SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 

VIMÃNAVATTHUPÃLI 

Namo tassa bhagavato arahato sammã sambuddhassa. 

A. ITTHIVIMÃNAM 


1. PITHAVAGGO 
1.1 

1. Pĩtham te sovannamayam uỊãram 
manojavam gacchati yena kãmam, 
alankate mãlyadhare 1 suvatthe 
obhãsasi vijjurivabbhakũtam. 

2. Kena te tãdiso 2 vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

3- Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

4- Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

5. Aham manussesu manussabhũtã 
abbhãgatãnãsanakam 3 adãsim, 
abhivãdayim anjalikam akãsim 
yathãnubhãvanca adãsi dãnam. 

6. Tena me tãdiso 4 vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

7. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhăsatĩ ”ti. 

Pathamapĩthavimãnam. 

1 . 2 

8. Pĩtham te veỊuriyamayam uỊãram 
manojavam gacchati yena kãmam, 
alankate mãlyadhare 1 suvatthe 
obhãsasi vijjurivabbhakũtaĩn. 


1 malyadhare - Ma, PTS, Sĩmu, evam sabbattha. 

2 tetãdiso - Ma, Syã, - PTS, evam sabbattha. 

3 abbhãgatãnam ãsanakam - Sĩmu. 4 metãdiso - Ma, Syă, PTS, evam sabbattha. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

CHUYỆN THIÊN CUNG 

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

A. THIÊN CƯNG NỮ GIỚI 


1. PHẤM CHIẾC GHẾ 
1.1 

1. “Chiếc ghế của nàng làm bâng vàng, cao sang, di chuyển với tốc độ của 
tâm theo như ước muốn. Hỡi cô nàng đã được trang điểm, có mang vòng 
hoa, có y phục xinh đẹp, nàng chói sáng tựa như tia chớp ở đỉnh đám mây. 

2. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

3. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


4. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

5. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã bố thí chỗ ngồi nhỏ cho những 
người khách đi đến. Tôi đã chào hỏi, đã châp tay, và đã dâng vật thí tùy theo 
khả năng. 


6. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

7. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Ghế thứ nhất. 

1 . 2 

8. “Chiếc ghế của nàng làm bằng ngọc bích, cao sang, di chuyển với tốc độ 
của tâm theo như ước muốn. Hỡi cô nàng đã được trang điểm, có mang vòng 
hoa, có y phục xinh đẹp, nàng chói sáng tựa như tia chớp ở trên đinh đám 
mây. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1 . Pựhavaggo 


9. Kena te tadiso vanọo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


10. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


11. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 

panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


12. Aham manussesu manussabhũtã 
abbhãgatãnãsanakam adãsim, 
abhivãdayim anjalikam akãsim 
yathãnubhãvanca adãsi dãnam. 


13. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 


14. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dutiyapĩthavimãnam. 


1 . 3 

15. Pĩtham te sovannamayam uỊaram 
manojavam gacchati yena kãmam, 
alankate mãlyadhare suvatthe 
obhãsasi vijjurivabbhakũtam. 


16. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


17. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


18. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 

panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


9. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


10. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


11. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


12. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã bố thí chỗ ngồi nhỏ cho 
những người khách đi đến. Tôi đã chào hỏi, đã châp tay, và đã dâng vật thí 
tùy theo khả năng. 


13. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


14. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Ghế thứ nhì. 


1 . 3 

15. “Chiếc ghế của nàng làm bằng vàng, cao sang, di chuyển với tốc độ của 
tâm theo như ước muốn. Hỡi cô nàng đã được trang điểm, có mang vòng 
hoa, có y phục xinh đẹp, nàng chói sáng tựa như tia chớp ở trên đỉnh đám 
mây. 


16. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


17. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 


18. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1 . Pựhavaggo 


19. Appassa kammassa phalam mamedam 1 
yenamhi 2 evam jalitãnubhãvã, 

aham manussesu manussabhũtã 
purimãya jãtiyã manussaloke. 

20. Addasam virajam bhikkhum vippasannamanãvilam, 
tassa adãsaham 3 pĩtham pasannã sehi 4 pãnihi. 

21. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

22. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

T atiyapĩthavimãnam. 


1 . 4 

23. Pitham te veỊuriyamayam uỊaram 
manojavam gacchati yena kãmam, 
alankate mãlyadhare suvatthe 
obhãsasi vijjurivabbhakũtam. 

24. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

25. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

26. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

27. Appassa kammassa phalam mamedam 
yenamhi evam jalitãnubhãvã, 

ayam manussesu manussabhũtã 
purimãya jãtiyã manussaloke. 

28. Addasam virajam bhikkhum vippasannamanãvilam, 
tassa adãsaham pĩtham pasannã sehi pãnihi. 


1 mametam - katthaci. 3 adasiham - Sya, evam sabbattha. 

2 tenamhi - katthaci. 4 sakehi - Syã, evam sabbattha. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


19. “Đây là quả báo của việc làm ít ỏi của tôi, do điều ấy mà tôi có oai lực 
được rực sáng như vầy. Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống 
trước đây ở thế giới loài người,... 


20. ... tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiêm, thanh tịnh, không bị xao 
động. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng chiếc ghế đến vị ấy. 


21. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


22. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Ghế thứ ba. 


1.4 

23. “Chiếc ghế của nàng làm bàng ngọc bích, cao sang, di chuyển với tốc 
độ của tâm theo như ước muốn. Hỡi cô nàng đã được trang điểm, có mang 
vòng hoa, có y phục xinh đẹp, nàng chói sáng tựa như tia chớp ở trên đỉnh 
đám mây 


24. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


25. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


26. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


27. “Đây là quả báo của việc làm ít ỏi của tôi, do điều ấy mà tôi có oai lực 
được rực sáng như vầy. Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống 
trước đây ở thế giới loài người,... 


28. ... tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiêm, thanh tịnh, không bị xao 
động. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng chiếc ghế đến vị ấy. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1 . Pựhavaggo 


29. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

30. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi puíìnam, 1 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Catutthapĩthavimãnam. 


1.5 

31. Kunjaro te vararoho nana ratanakappano, 

ruciro thãmavã javasampanno 2 ăkãsamhi samĩhati. 

32. Padumĩ paduma 3 pattakkhĩ padumuppalajutindharo, 4 
paduma 2 cunnãbhikinnango sonnapokkharamãlavã. 5 

33. Padumãnusatam maggam padumapattavibhũsitam, 
thitam vaggumanugghãti 6 mitam gacchati vãrano. 

34. Tassa pakkamamãnassa sonnakamsã 7 ratissarã, 
tesam sũyyati 8 nigghoso turiye pancangike yathã. 

35. Tassa nãgassa khandhasmim 9 sucivatthã alankatã, 
mahantam accharãsangham vannena atirocasi. 10 

36. Dãnassa te idam phalam atho sĩlassa vã pana, 
atho anjalikammassa tam me akkhãhi pucchită ’ti. 

37. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

38. Disvãna gunasampannam jhãyim jhãnaratam satam, 
adãsim pupphãbhikinnam ãsanam dussasanthatam. 


39. Upaddha 11 padumamalaham asanassa samantato, 
abbhokirissam pattehi pasannã sehi pãnihi. 


1 yamaham akãsim - Syã, evam sabbattha. 

2 thãmasampanno - katthaci. 

3 padma° - Ma, PTS, evam sabbattha. 

4 padmuppalajutindharo - Ma, PTS. 

5 sonụapokkharamãladhã - Ma; 

sovannapokkharamãlavã - Syã. 


6 vaggumanugghãtĩ - Ma. 

7 sovannakamsã - Syã. 

8 suyyăti - Ma, Syã, PTS. 

9 khandhamhi - Ma, Syã. 

10 atirocati - katthaci. 

11 upaddham - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


29. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

30. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Ghê' thứ tư. 


1.5 

31. “Con voi của nàng là vật cỡi cao quý, có sự trang hoàng với nhiều loại 
châu báu, khả ái, mạnh mẽ, có sự nhanh nhẹn, di chuyển an toàn ở không 
trung. 

32. Hỡi nàng có mắt hình lá sen, (con voi của nàng) có màu sâc tựa như 
hoa sen, 1 có sự rực rỡ với màu sen hồng và sen xanh, có thân hình được rải 
râc với nhụy phấn của hoa sen, có đeo tràng hoa sen bằng vàng. 

33. Con voi đi một cách đều đều, ổn định, êm đềm, không gây xóc ở con 
đường được rải đầy hoa sen, được tô điểm với những lá sen. 


34. Trong lúc con voi đang tiến bước, những chiếc chuông vàng (phát lên) 
âm thanh êm dịu. Tiếng ngân vang của chúng được nghe giống như từ năm 
loại nhạc cụ. 

35. Ở trên thân của con voi ấy, nàng với xiêm y tinh khiết, đã được trang 
điểm, sáng chói vượt trội đoàn tiên nữ đông đảo về phương diện sâc đẹp. 


36. Quả báo này của nàng là do sự bố thí, hay là do giới hạnh, hoặc của 
hành động châp tay? Được hỏi, xin nàng hãy giải thích điều ấy cho ta.” 


37. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


38. “Sau khi nhìn thấy vị thành tựu các đức hạnh, chứng thiền, thích thú 
về thiền, tốt lành, tôi đã dâng chỗ ngồi được phủ lên lớp vải, được rải rắc các 
bông hoa. 

39. Được tịnh tín, tôi đã tự tay rắc lên ở xung quanh chỗ ngồi với những 
cánh hoa sen của một nửa bông hoa sen hồng. 


1 Con voi ấy có màu như hoa sen nên được gọi 1 à padumi (VvA, 35). 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1 . Pựhavaggo 


40. Tassa kammassa kusalassa 1 idam me ìdisam phalam, 
sakkãro garukãro ca devãnam apacită aham. 


41. Yo ce sammavimuttanam santanam brahmacarinam, 
pasanno ãsanam dajjã evam nande yathã aham. 


42. Tasma hi atthakamena 2 mahantam 3 abhikankhata, 
ãsanam dãtabbam hoti sarirantimadhãrinan ”ti. 

Kunj aravimãnam. 

1 . 6 

43. Suvannacchadanam nãvam nãrĩ 4 ãruyha titthasi, 
ogãhasi 5 pokkharanim padumam 6 chindasi pãninã. 7 

44. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

45. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

46. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

47. Aham manussesu manussabhũtã 
purimãya j ãtiyã manussaloke, 
disvãna bhikkhũ tasite kilante 
utthãya pãtum udakam adãsim. 

48. Yo ve kilantãna pipãsitãnam 
utthãya pãtum udakam dadãti, 
sĩtodakã tassa bhavanti najjo 
pahũtamãlyã 8 bahupundarĩkã. 

49. Tamãpagã anupariyanti sabbadã 
sĩtodakã vãlukasanthatã nadĩ, 
ambã ca sãlã tilakã ca jambuyo 
uddãlakã pãtaliyo ca phullã. 


1 kammakusalassa - Ma, Syă. 

2 attakãmena - Ma, Syã, PTS. 

3 mahattam - Ma, Syã, PTS. 

7 kũtãgãrã nivesã te vibhattã bhãgaso mitã, 

daddallamãnã ãbhanti samantă caturo disă 


4 nãri - Ma, Syã, PTS. 

5 ogãỊhasi - Syã, evam sabbattha. 

6 padmam - Ma, PTS. 

8 pahũtamalyã - PTS, evam sabbattha. 

Syã potthakam addhikam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


40. Quả báo này như vầy của tôi là do nghiệp thiện ấy. Tôi có được sự tôn 
vinh, có được sự kính trọng, và được sùng bái bởi chư Thiên. 

41. Nếu người nào tịnh tín dâng cúng chỗ ngồi đến các vị hành Phạm 
hạnh, thanh tịnh, đã được chân chánh giải thoát, sẽ được vui sướng như thế 
giống như tôi vậy. 


42. Chính vì điều đó, những người mong mỏi lợi ích, ao ước quả báo lớn 
lao thì nên dâng cúng chỗ ngồi đến những vị đang mang thân mạng cuối 
cùng.” 

Thiên Cung Voi. 

1 . 6 

43. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, sau khi bước lên chiếc thuyền có mái bàng 
vàng. Nàng lội xuống hồ nước hái hoa sen bâng bàn tay. 


44. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


45. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


46. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


47. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở thế 
giới loài người, sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu bị thiếu nước, bị mệt nhọc, 
tôi đã đứng lên và đã dâng nước để uống. 


48. Quả vậy, người nào đứng lên và dâng nước để uống đến những người 
bị mệt nhọc, bị khát nước, người ấy có được những dòng sông có nước mát, 
lâm bông hoa, và nhiều sen trâng. 


49. Những dòng nước luôn luôn chảy xung quanh người ấy, những con 
sông có nước mát, được trải lót bâng cát. Có những cây xoài, cây sãlã, cây 
tilakã, cây mận đỏ, cây bã đậu, và cây loa kèn nở rộ hoa. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1 . Pựhavaggo 


50. Tam bhũmibhãgehi upetarũpam 
vimãnasettham bhusasobhamãnam, 
tassĩdha 1 kammassa ayam vipãko 
etãdisam katapunnã 2 labhanti. 

51. Tena me tãdiso vaọọo tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

52. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Pathamanãvãvimãnam. 

_ 1.7 

53. Suvannacchadanam navam nan 3 aruyha titthasi, 
ogãhasi pokkharanim padumam chindasi pãninã. 

54. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

55. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

56. Sã devată attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

57. Aham manussesu manussabhũtã 
purimãya jãtiyã manussaloke, 
disvãna bhikkhum tasitam kilantam 
utthăya pãtum udakam adãsim. 

58. Yo ve kilantassa pipãsitassa 
utthãya pãtum udakam dadãti, 
sĩtodakã tassa bhavanti najjo 
pahũtamãlyã bahupundarĩkã. 

59. Tamãpagã anupariyanti sabbadã 
sĩtodakã vãlukasanthatã nadĩ, 
ambã ca sãlã tilakã ca jambuyo 
uddãlakã pãtaliyo ca phullã. 


1 tasseva - Sya, evam sabbattha. 

2 puíĩnakatã - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 
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3 nari - Sya. 




Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


50. Thiên cung hạng nhất ấy, có vẻ đẹp được ban cho với những vùng đất 
(như thế ấy), đang chiếu sáng rực rỡ. Ở đây, quả thành tựu này là của nghiệp 
ấy. Những người có phước báu đã làm đạt được như thế này. 


51. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


52. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Thuyên thứ nhất. 

1.7. 

53. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, sau khi bước lên chiếc thuyền có mái bằng 
vàng. Nàng lội xuống hồ nước hái hoa sen bảng bàn tay. 


54. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


55. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


56. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


57. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở thế 
giới loài người, sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu bị thiếu nước, bị mệt nhọc, tôi đã 
đứng lên và đã dâng nước để uống. 


58. Quả vậy, người nào đứng lên và dâng nước để uống đến người bị mệt 
nhọc bị khát nước, người ấy có được con sông có nước mát, lắm bông hoa, và 
nhiều sen trắng. 


59. Những dòng nước luôn luôn chảy xung quanh người ấy, những con 
sông có nước mát, được trải lót bằng cát. Có những cây xoài, cây sãlã, cây 
tilakã, cây mận đỏ, cây bã đậu, và cây loa kèn nở rộ hoa. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1. Pựhavaggo 


60. Tam bhũmibhãgehi upetarũpam 
vimãnasettham bhusasobhamãnam, 
tassĩdha kammassa ayam vipãko 
etãdisam katapunnã labhanti. 

61. Tena me tãdiso vaọno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

62. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnam, 1 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dutiyanãvãvimãnam. 


1 . 8 

63. Suvannacchadanam nãvam nãrĩ ãruyha titthasi, 
ogãhasi pokkharanim padumam 2 chindasi pãninã. 

64. Kũtãgãrã nivesã te vibhattã bhãgaso mitã, 
daddallamãnã ãbhanti samantã caturo disã. 

65. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

66. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitănubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

67. Sã devată attamanã sambuddheneva pucchită, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

68. Aham manussesu manussabhũtã 
purimãya jãtiyã manussaloke, 
disvãna bhikkhũ tasite kilante 
utthãya pãtum udakam adãsim. 

69. Yo ve kilantãna pipãsitãnam 
utthãya pãturn udakam dadãti, 
sĩtodakã tassa bhavanti najjo 
pahũtamãlyã bahupundarĩkã. 


1 Ettha dissate marammachattha sangĩti potthake ‘akkhãmi te buddha mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnăpi pãdantidvayam. 

2 padmam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


6 o. Thiên cung hạng nhất ấy, có vẻ đẹp được ban cho với những vùng đất 
(như thế ấy), đang chiếu sáng rực rỡ. Ở đây, quả thành tựu này là của nghiệp 
ấy. Những người có phước báu đã làm đạt được như thế này. 


61. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


62. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Chiếc Thuyên thứ nhì. 


1.8 

63. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, sau khi bước lên chiếc thuyền có mái bàng 
vàng. Nàng lội xuống hồ nước hái hoa sen bâng bàn tay. 

64. Những ngôi nhà mái nhọn, các chỗ ngụ của nàng, được phân chia 
thành từng phần cân xứng. Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, chúng chiếu sáng bốn 
phương ở xung quanh. 


65. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

66. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, Ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


67. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được chính đấng Toàn Giác hỏi đến. Được 
hỏi câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


68. “Con, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở thế 
giới loài người, sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu bị thiếu nước, bị mệt nhọc, 
con đã đứng lên và đã dâng nước để uống. 


69. Quả vậy, người nào đứng lên và dâng nước để uống đến những người 
bị mệt nhọc bị khát nước, người ấy có được con sông có nước mát, lâm bông 
hoa, và nhiều sen trâng. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1. Pựhavaggo 


70. Tamãpagã anupariyanti sabbadã 
sĩtodakã vãlukasanthatã nadĩ, 
ambã ca sãlã tilakã ca jambuyo 
uddãlakã pãtaliyo ca phullã. 

71. Tam bhũmibhãgehi upetarũpam 
vimãnasettham bhusasobhamãnam, 
tassĩdha kammassa ayam vipãko 
etãdisam katapunnã labhanti. 

72. Kũtãgãrã nivesã me vibhattã bhãgaso mită, 
daddallamãnã ãbhanti samantã caturo disã. 

73. Tena me tădiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

74. Tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsati, 
etassa kammassa phalam mamedam 1 
atthãya 2 buddho udakam apãyĩ ”ti. 3 

T atiyanãvãvimãnam. 


1 . 9 

75. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

76. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

77. Kena tvam vimalobhãsã atirocasi devate, 4 
kena te sabbagattehi sabbã obhãsare 5 disã. 

78. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi puíìnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

79. Sã devată attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


1 etassa kammassa ayam vipako - Sya. 3 apasiti - Sya. 

2 utthãya - Syã. 4 devată - Ma. 5 obhãsate - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


70. Những dòng nước luôn luôn chảy xung quanh người ấy, những con 
sông có nước mát, được trải lót bằng cát. Có những cây xoài, cây sãlã, cây 
tilakã, cây mận đỏ, cây bã đậu, và cây loa kèn nở rộ hoa. 


71. Thiên cung hạng nhất ấy, đang chiếu sáng rực rỡ, có được vẻ đẹp nhờ 
vào những khu vực của vùng đất. Ở đây, quả thành tựu này là của nghiệp ấy. 
Những người có phước báu đã tạo (trước đây) đạt được như thế này. 

72. Những ngôi nhà mái nhọn, các chỗ ngụ của con, được phân chia 
thành từng phần cân xứng. Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, chúng chiếu sáng bốn 
phương ở xung quanh. 


73. Do điều ấy, con có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho con ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho con. 


74. Do điều ấy mà con có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của 
con chiếu sáng khâp các phương. Quả báo này của con là của nghiệp ấy. Đức 
Phật đã uống nước vì sự lợi ích (của con).” 

Thiên Cung Chiếc Thuyên thứ ba. 


1.9 

75. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


76. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


77. Hỡi nàng tiên, do điều gì mà nàng có hào quang không bị vẩn đục 
sáng chói vượt trội? Do điều gì mà khâp các phương đều chói sáng nhờ vào 
tất cả các phần thân thể của nàng? 


78. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 


79. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1. Pựhavaggo 


80. Aham manussesu manussabhũtã 
purimãya jãtiyã manussaloke, 
tamandhakãramhi timĩsikãyam 
padĩpakãlamhi adam padĩpam. 1 

81. Yo andhakãramhi timĩsikãyam 
padĩpakãlamhi dadãti dĩpam, 
uppajjati jotirasam vimãnam 
pahũtamãlyam bahupundarĩkam. 

82. Tena me tădiso vanọo tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

83. Tenãham vimalobhãsã atirocãmi devată, 
tena me sabbagattehi sabbã obhãsare 2 disã. 

84. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dĩpavimãnam. 


1. 10 

85. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 3 

86. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

87. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtă kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

88. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

89. Aham manussesu manussabhũtã 
purimãya jãtiyã manussaloke, 
addasam virajam buddham 
vippasannamanãvilam. 


1 adasi dipam - Ma. 


2 obhasate - PTS. 


3 tarama - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


80. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở thế 
giới loài người, vào đêm tối đen mù mịt ấy, tôi đã bố thí cây đèn vào thời 
điểm cần đến đèn. 

81. Người nào, vào đêm tối đen mù mịt, bố thí cây đèn vào thời điểm cần 
đến đèn thì được sanh lên cung Trời (nơi) có viên ngọc như ý, có lẳm bông 
hoa, có nhiều sen trâng. 


82. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


83. Do điều ấy, tôi là vị Thiên nhân có hào quang không bị vẩn đục sáng 
chói vượt trội. Do điều ấy mà khâp các phương đều chói sáng nhờ vào tất cả 
các phần thân thể của tôi. 


84. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Cây Đèn. 


1. 10 

85. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


86. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


87. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 


88. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


89. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở thế 
giới loài người. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc vô nhiêm, thanh tịnh, không 
bị xao động. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1. Pựhavaggo 


90. Asajja danam adasim akama tiladakkhinam, 
dakkhineyyassa buddhassa pasannã sehi pãnihi. 


91. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 


92. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Tiladakkhiụãvimãnam. 


1 . 11 

93. Koíĩcã mayũrã diviyã ca hamsã 
vaggussarã kokilã sampatanti, 
pupphãbhikinnam rammamidam vimãnam 
anekacittam naranãrisevitam. 


94. Tatthacchasi devi mahãnubhãve 
iddhi 1 vikubbanti anekarũpã, 
imã ca te accharãyo samantato 
naccanti gãyanti pamodayanti. 2 

95. Deviddhipattãsi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi puíĩnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

96. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

97. Aham manussesu manussabhũtã 
patibbată nãnnamanã 3 ahosim, 
mãtãva puttam anurakkhamãnã 
kuddhãpaham 4 nappharusam avocam. 

98. Sacce thitã mosavajjam pahãya 
dãne ratã sangahitattabhãvã, 
annam ca pãnam ca pasannacittã 
sakkacca dãnam vipulam adãsim. 


1 iddhĩ - Ma, Syã, PTS; 
iddhim - katthaci. 

2 pamodayanti ca - Ma. 
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3 patibbatãnannamanã - Ma; 
patibbatã anannamanã - Syã. 

4 kuddhãpiham - Ma; Syã. 




Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


90. Sau khi đi đến gần, được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng cúng vật thí, với 
hạt mè là vật cúng dường, không có dự tính trước, đến đức Phật, bậc xứng 
đáng cúng dường. 

91. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

92. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của sự Cúng Dường Hạt Mè. 


1 . 11 

93. “Những chim cò, chim công, chim thiên nga, và những con chim cu có 
giọng hót dê thương thuộc cõi Trời bay quanh quẩn ở cung điện đáng yêu 
này, nơi được rải râc bông hoa, được tô điểm nhiều màu sâc, được lai vãng 
bởi nhiều tiên nam tiên nữ. 


94. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, nàng ngụ ở nơi ấy, đang biến hóa thần 
thông thành ra nhiều dáng vóc. Và nàng có các tiên nữ này nhảy múa, ca hát, 
làm trò tiêu khiển ở xung quanh. 


95. Hỡi cô nàng có đại oai lực, nàng đã đạt được thần thông của chư 
Thiên. Khi là con người nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng 
có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các 
phương?” 


96. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi câu 
hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


97. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người vợ chung thủy, 
không tơ tưởng người khác. Giống như người mẹ đang bảo vệ đứa con trai, 
mặc dầu giận dữ tôi cũng đã không nói lời thô lỗ. 


98. Vững trú ở sự chân thật, từ bỏ lời dối trá, ưa thích việc bố thí, có bản 
tính nhân hậu, có tâm tịnh tín, tôi đã trân trọng dâng cúng vật thí dồi dào về 
cơm ăn và nước uống. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1. Pựhavaggo 


99. Tena me tadiso vanọo tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

100. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Patibbatãvimãnam. 

1 . 12 

101. VeỊuriyatthambham ruciram pabhassaram 
vimãnamãruyha anekacittam, 
tatthacchasi devi mahãnubhãve 
uccãvacã iddhivikubbamãnã, 

imã ca te accharãyo samantato 
naccanti gãyanti pamodayanti. 1 

102. Deviddhipattãsi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhăvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

103. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

104. Aham manussesu manussabhũtã 
upãsikã cakkhumato ahosim, 
pãnãtipãtă virată ahosim 

loke adinnam parivajjayissam. 

105. Amajjapã no ca 2 musã abhãsim 3 
sakena sãminãva 4 ahosim tutthã, 
annanca pãnanca pasannacittã 
sakkacca dãnam vipulam adãsim. 

106. Tena me tădiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

107. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi puíìnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dutiyapatibb atãvimãnam. 


1 pamodayanti ca - Ma; ca pamodayanti - PTS. 3 abhanirp - Ma, Sya, PTS. 

2 nãpi - Syã. 4 sãminã - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


99. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

100. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Vợ Chung Thủy. 

1 . 12 

101. “Hỡi nàng tiên có đại oai lực, sau khi bước lên cung điện có cây cột 
bâng ngọc bích, đáng yêu, rực rỡ, được tô điểm nhiều màu sâc, nàng ngụ ở 
nơi ấy, đang biến hóa thần thông cao thấp đa dạng. Và nàng có các tiên nữ 
này nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu khiển ở xung quanh. 


102. Hỡi nàng có đại oai lực, nàng đã đạt được thần thông của chư Thiên. 
Khi là con người nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai 
lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các 
phương?” 


103. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


104. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, tôi đã là nữ cư sĩ của đấng Hữu 
Nhãn. Tôi đã kiêng chừa việc giết hại mạng sống, tôi đã xa lánh vật chưa 
được cho (việc trộm cắp) ở trên đời. 


105. Không có việc uống chất say, và tôi đã không nói lời dối trá, tôi đã 
được vui thích chỉ với người chồng của mình. Có tâm tịnh tín, tôi đã trân 
trọng dâng cúng vật thí dồi dào về cơm ăn và nước uống. 


106. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


107. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Nguời Vợ Chung Thủy thứ nhì. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1. Pựhavaggo 


1.13 

108. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

109. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

110. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


111. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 

panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


112. Aham manussesu manussabhũtã 
sunisã ahosim sasurassa gehe, 1 
addasam virajam bhikkhum 
vippasannamanãvilam. 


113. Tassa adasaham puvam pasanna sehi panihi, 

bhãgaddhabhãgam datvãna modãmi nandane vane. 


114. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

115. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Suụisãvimãnam. 


1. 14 

116. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

117. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


1 ghare - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


1. 13 

108. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


109. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


110. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


111. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

112. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người con dâu ở trong 
nhà của cha chồng. Tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiêm, thanh tịnh, 
không bị xao động. 


113. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng bánh bột đến vị ấy. Sau khi dâng 
cúng một nửa phần chia (đã nhận được), tôi vui hưởng ở khu vườn Nandana 
(thuộc cõi Trời). 


114. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


115. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Con Dâu. 


1. 14 

116. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


117. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1. Pựhavaggo 


118. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jabtãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

119. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


120. Aham manussesu manussabhũtã 
sunisã ahosim sasurassa gehe, 1 
addasam virajam bhikkhum 
vippasannamanãvilam. 


121. Tassa adasaham bhagam pasanna sehi panihi, 

kummãsapindam datvãna modãmi nandane vane. 


122. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

123. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtă yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dutiya suụisãvimãnam. 


1. 15 

124. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

125. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

126. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhăsatĩ ’ti. 

127. Sã devată attamanã moggallãnena pucchită, 
panham putthă viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


1 ghare - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


118. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


119. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


120. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người con dâu ở trong 
nhà của cha chồng. Tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiêm, thanh tịnh, 
không bị xao động. 


121. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng phần chia (đã nhận được) đến vị ấy. 
Sau khi dâng cúng miếng bánh kem, tôi vui hưởng ở khu vườn Nandana 
(thuộc cõi Trời). 


122. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


123. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Con Dâu thứ nhì. 


1.15 

124. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


125. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


126. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 


127. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1 . Pựhavaggo 


128. Issã ca maccheramatho paỊãso 1 
nãhosi mayham gharamãvasantiyã, 
akkodhanã bhattuvasãnuvattinĩ 
uposathe niccahamappamattă. 2 

129. Cãtuddasim pancadasim yã ca pakkhassa atthamĩ, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

130. Uposatham upavasissam 3 sadã sĩlesu samvută, 
samyamã 4 samvibhãgã ca vimãnam ãvasãmaham. 5 

131. Pãnãtipãtã virată musãvãdã ca sannată, 
theyyã ca aticãrã ca majjapãnã ca ãrakã. 

132. Panca sikkhãpade ratã ariyasaccãna kovidã, 
upãsikã cakkhumato gotamassa yasassino. 

133. Sãham sakena sĩlena yasasã ca yasassinĩ, 
anubhomi sakam puíìnam sukhitã camhi anãmayã. 

134. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

135. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Mama ca bhante vacanena bhagavato pãde sirasã vandeyyãsi, uttarã 

nãma bhante upãsikã bhagavato pãde sirasã vandatĩ ’ti. Anacchariyam kho 

panetam bhante yam mam bhagavã annatarasmim sãmannaphale 

vyãkareyya. Tam bhagavã sakadãmiphale viyãkãsĩ ”ti. 

Uttarãvimãnam. 

1. 16 

136. Yuttã ca te parama-alankatã hayã 
adhomukhã aghasigamã balĩ javã, 
abhinimmitã pancarathã satã ca te 
anventi tam sãrathicoditã hayã. 

137. Sã titthasi rathavare alankatã 
obhăsayam jalamiva jotipãvako, 
pucchãmi tam varatanu 6 anomadassane 
kasmã nu 7 kãyã anadhivaram upãgamĩ ’ti. 8 


1 maccheriyamãno palãso - Syã. 

2 niccappamattã - Syă. 

3 upavasim - Syã, evam sabbattha. 

4 sannamã - PTS. 


5 ãvasãmimam - Sĩ. 

6 varacãru - katthaci. 

7 kasmã - Syã. 

8 upãgami - Ma, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


128. “Tôi không có ganh tỵ, bỏn xẻn, hân học trong khi sống ở gia đình, 
không có giận dữ, có sự tuân theo lệnh của chồng, tôi luôn luôn không xao 
lãng trong ngày trai giới. 

129. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 

130. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 

131. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm câp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 

132. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 

133. Tôi đây có sự nổi tiếng nhờ vào giới hạnh và danh tiếng của mình. Và 
tôi đã thành tựu phước báu của mình, được an vui, không tật bệnh. 

134. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

135. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương. 

Và thưa ngài, xin ngài đê đầu đảnh lẽ ở bàn chân của đức Thế Tôn với lời 
nói của tôi ràng: ‘Bạch ngài, nữ cư sĩ tên Uttarã xin đê đầu đảnh lễ ở bàn 
chân của đức Thế Tôn.’ Thưa ngài điều này quả không kỳ lạ là việc đức Thế 
Tôn tuyên bố về tôi ở vào quả vị Sa-môn nào đó.” Đức Thế Tôn đã tuyên bố 
nàng ấy là ở quả vị Bất Lai. 

Thiên Cung của Uttarã. 

1. 16 

136. “Những con ngựa của nàng đã được thẳng vào, đã được trang hoàng 
tuyệt vời, có khuôn mặt hướng xuống dưới, di chuyển ở không trung, có sức 
mạnh, có tốc lực, và năm trăm cỗ xe đã được nàng hóa hiện ra. Những con 
ngựa, được đốc thúc bởi những người đánh xe, theo sau nàng. 1 

137. Nàng, đã được điểm trang, đứng ở chiếc xe cao quý, đang chói sáng 
như vì sao, đang rực cháy như ngọn lửa. Hỡi cô nàng có thân hình cao quý, có 
dáng vóc tuyệt vời, ta hỏi nàng, từ tập thể nào nàng đã đi đến với đấng Cao 
Quý Nổi Bật?'” 


1 Ở câu chuyện này, trưởng lão Vaủgisa hỏi và vị tiên nữ Sirima trả lời (Sđd. 78). 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1. Pựhavaggo 


138. Kãmaggapattãnam yamãhunuttaram' 
nimmãya nimmãya ramanti devatã, 
tasmã kãyã accharã kãmavanọinĩ 
idhãgatã anadhivaram namassitun ’ti. 2 

139. Kim tvam pure sucaritamãcarĩdha 
kenacchasi 3 tvam amitayasã sukhedhitã, 
iddhĩ ca te anadhivarã vihaủgamã 
vanno ca te dasadisã virocati. 

140. Devehi tam 4 parivutã sakkatã casi 
kuto cutã sugatigatăsi devate, 
kassa vã tvam vacanakarãnusãsanim 
ãcikkha me tvam yadi buddhasãvikã ’ti. 

141. Nagantare nagaravare sumãpite 
paricãrikã rãjavarassa sirĩmato, 
nacce gĩte 5 paramasusikkhitã ahum 
sirimãti mam rậjagahe avedisum. 6 

142. Buddho ca me isinisabho vinãyako 
adesayĩ samudayadukkhaniccatam, 
asankhatam dukkhanirodhasassatam 7 
maggancimam akutilamanjasam sivam. 

143. Sutvãnaham amatapadam asankhatam 
tathãgatassanadhivarassa sãsanam, 
sĩlesvaham paramasusamvutã ahum 
dhamme thitã naravarabuddhabhãsite. 8 

144. Natvãnaham 9 virajapadam 10 asankhatam 
tathãgaten’ anadhivarena desitam, 
tatthevaham samathasamãdhimãphusim 
sã yeva me paramaniyãmatã ahu. 

145. Laddhãnaham amatavaram visesanam 
ekamsikã abhisamaye visesiya, 
asamsayã bahựjanapũjită aham 
khiddãratim 11 paccanubhomanappakam. 

146. Evam aham amatadasamhi 12 devatã 
tathãgatass’ anadhivarassa sãvikã, 
dhammaddasã pathamaphale patitthitã 
sotăpannã na ca pana matthi 13 duggati. 


1 yamăhu anuttarã - Syã; 
yam ãhu anuttaram - PTS. 

2 namassitum - Ma, Syã. 

3 kenãsi - Syã. 

4 tvam - Ma, PTS. 

5 naccehi gĩtehi - Syã. 

6 avedimsu - Ma, PTS, Sĩmu, Pa. 


dukkhanirodham sassatam - Syã. 
naravarabuddhadesite - Ma, Syã, PTS, 

9 natvãna tam - Syã. 

10 virajam padam - Syã. 

11 khiddam ratim - Syã. 

12 amatarasamhi - Syã. 

13 punamatthi - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


138. “Người ta đã nói loại chư Thiên vui thích trong việc biến hóa thế này 
thế nọ là hạng cao nhất trong số chư Thiên đã đạt được tột đỉnh về dục lạc. 
Từ tập thể ấy, là tiên nữ có được dáng vóc theo như ý muốn, tôi đã đi đến nơi 
đây để lễ bái đấng Cao Quý Nổi Bật.” 

139. “Trước đây, nàng đã hành thiện hạnh gì ở nơi này? Do điều gì nàng 
có danh tiếng vô lượng, được nuôi dưỡng trong hạnh phúc, và thần thông của 
nàng là cao quý nổi bật, có sự di chuyển ở không trung, và màu da của nàng 
chói sáng mười phương? 

140. Nàng được chư Thiên vây quanh và tôn trọng. Hỡi nàng tiên, từ nơi 
đâu nàng đã chết đi, rồi đã đi đến chốn an vui? Hay là nàng đã thực hành 
theo lời chỉ dạy của vị nào? Nếu nàng đã là đệ tử của đức Phật, xin nàng hãy 
nói rõ cho ta.” 

141. “Ở thành phố cao quý khéo được xây dựng nơi thung lũng, tôi đã là 
người thị tỳ của vị vua cao quý có sự vinh quang. Tôi đã khéo được học tập 
đến tột đinh về múa, về hát. ơ Rãjagaha người ta đã biết đến tôi là Sirimã. 

142. Và đức Phật, vị chúa của các ẩn sĩ, bậc Hướng Đạo đã thuyết giảng 
cho tôi về Tập Đế, về Khổ Đế, về tính chất vô thường, về sự không tạo tác, về 
sự Diệt Tận của Khổ, về tính chất trường cửu, và về Đạo Lộ không cong quẹo, 
thẳng tẳp, tốt lành này. 

143. Sau khi lắng nghe về Đạo Lộ Bất Tử, về sự không tạo tác, về Giáo 
Pháp cao quý nổi bật của đức Như Lai, tôi đã tuyệt đối khéo léo thu thúc 
trong các giới, được vững vàng trong Giáo Pháp đã được thuyết giảng bởi đức 
Phật cao quý của loài người. 

144. Sau khi tôi biết được vị thế Vô Nhiêm, không tạo tác, đã được thuyết 
giảng bởi đức Như Lai, đấng Cao Quý tối thượng, ngay vào thời điểm ấy tôi 
đã chạm đến tầng định của thiền chỉ tịnh. Chính tôi đây đã có được bản thể 
vững bền tối thượng. 


145. Sau khi đạt được sự Bất Tử cao quý đặc biệt, sau khi đã xác định về 
sự lãnh hội, tôi đã châc chân, không còn hoài nghi, được nhiều người tôn 
vinh. Tôi thọ hưởng sự vui thích khoái lạc không phải là ít. 

146. Như vậy, tôi là vị Thiên nhân thấy được Bất Tử, là nữ Thinh Văn của 
đức Như Lai, đấng Cao Quý Nổi Bật. Tôi đã thấy được Pháp, đã được thiết lập 
ở quả vị thứ nhất, là vị Nhập Lưu, và hơn nữa không còn khổ cảnh đối với tôi. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1. Pựhavaggo 


147. Sã vanditum anadhivaram upãgamim 
pãsãdike kusalarate ca bhikkhavo, 
namassitum samanasamãgamam sivam 
sagãravã sirimato dhammarậjino. 

148. Disvã munim muditamanamhi pĩnitã 
tathãgatam naravaradammasãrathim, 
tanhacchidam kusalaratam vinãyakam 
vandãmaham paramahitãnukampakan ”ti. 

Sirimãvimãnam. 

1.17 

149. Idam vimanam ruciram pabhassaram 
veỊuriyatthambham satatam sunimmitam, 1 
sovannarukkhehi 2 samantamotthatam 
thãnam mamam kammavipãkasambhavam. 

150. Tatrũpapannã purimaccharã imã 
satam sahassãni sakena kammunã, 
tuvamsi ajjhapagată 3 yasassinĩ 
obhãsayam titthasi pubbadevatã. 

151. Sasĩ adhiggayha yathã virocati 
nakkhattarặjãriva tãrakãganam, 
tatheva tvam accharãsangamam 4 imam 
daddallamãnã yasasã virocasi. 

152. Kuto nu ãgamma anomadassane 
uppannã 5 tvam bhavanam mamam idam, 
brahmamva devã tidasã sa-indakã 6 
sabbe na tappãmase dassanena tan ’ti. 7 

153. Yametam sakka anupucchase mamam 
kuto cutã tvarn idha ãgatãti, 8 
bãrãnasĩ nãma puratthi kãsinam 
tattha pure ahosim 9 kesakãrikã. 10 

154. Buddhe ca dhamme ca pasannamãnasã 
sanghe ca ekantagată asamsayã, 
akhandasikkhãpadã ãgatapphalã 
sambodhidhamme niyatã anãmayã ’ti. 


1 sunimitam - PTS. 

2 suvannarukkhehi - Ma, Syã. 

3 ajjhupagatã - Ma; ajjhũpagatã - Syã, PTS. 

4 accharãsaủganam - Ma, Syã, PTS. 

5 upapannã - Ma, PTS. 


6 sahindakă - Ma, Syã, PTS. 

7 dassanãtanti - Sĩ. 

8 kuto cutã idha ãgatã tuvam - Syã. 

9 ahosim pure - Ma. 

10 pesakãrikã - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


147. Với sự tôn kính đối với đấng Pháp Vương vinh quang, tôi đây đã đi 
đến để đảnh lễ đấng Cao Quý Tối Thượng và để lễ bái các vị tỳ khưu, những 
vị vui thích thiện pháp, tạo nên niềm tin, tập hợp tốt lành của các Sa-môn. 


148. Sau khi nhìn thấy bậc Hiền Trí, đức Như Lai, đấng Điều Ngự Trượng 
Phu cao quý, vị cât đứt tham ái, bậc vui thích thiện pháp, đấng Hướng Đạo, 
tôi được hài lòng, có tâm ý hoan hỷ. Tôi đảnh lễ bậc có lòng thương tưởng 
đến điều lợi ích tối thượng (cho tất cả chúng sanh).” 

Thiên Cung của Sirimã. 

1. 17. 

149. “Thiên cung này đáng yêu, rực rỡ, có cây cột bâng ngọc bích, được 
trường tồn, khéo được hóa hiện ra, được che xung quanh với những cây cối 
bảng vàng, là trú xứ của ta, có nguồn gốc là quả thành tựu của nghiệp. 


150. Những tiên nữ đến trước này, những Thiên nhân tiền bối, đã được 
sanh lên ở đây có hàng trăm ngàn. Nhờ vào nghiệp của mình, nàng đã đạt 
đến. Có được danh tiếng, nàng đứng, trong khi đang chói sáng. 


151. Giống như mặt trăng chói sáng, vượt trội quần thể các tinh tú, tựa 
như vị vua của các vì sao, tương tựy như thế trong lúc tỏa sáng rực rỡ tập thể 
tiên nữ này, nàng chói sáng nhờ vào danh tiếng. 


152. Hỡi cô nàng có dáng vóc tuyệt vời, từ nơi đâu nàng đã đi đến, rồi 
được sanh lên ở cung điện này của ta? Như thể ngắm nhìn đấng Tạo Hóa, tất 
cả Chư Thiên cõi Trời Ba Mươi (Ba) có cả Thần Inda không mệt nhọc với việc 
ngâm nhìn nàng.” 


153. “Thưa (Thiên Chủ) Sakka, ngài ân cần hỏi tôi điều này: ‘Từ nơi đâu 
nàng đã chết đi, rồi đã đi đến nơi đây?’ - Có thành phố của xứ Kãsĩ tên là 
Bãrãnasĩ, tại nơi ấy, trước đây tôi đã là Kesakãrikã. 


154. Có tâm tịnh tín đối với Đức Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng, tôi đã đi 
đến sự dứt khoát, không còn hoài nghi, có các điều học không sứt mẻ, đã đạt 
đến Quả vị, đã được vững châc ở trong Giáo Pháp của đấng Toàn Giác, và 
không bệnh tật.” 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


1. Pựhavaggo 


155. Tantyãbhinandãmase sãgatanca 1 te 
dhammena ca tvam yasasã virocasi, 
buddhe ca dhamme ca pasannamãnase 
sanghe ca ekantagate asamsaye, 
akhandasikkhãpade ãgatapphale 
sambodhidhamme niyate anãmaye ”ti. 

Kesakãrĩvimãnam. 

Pĩthavaggo pathamo . 2 

***** 


TASSƯDDÃNAM 

Pancapĩthã tayo nãvã dĩpatiladakkhinã duve, 3 
pati 4 dve sunisã uttarã sirimã kesakãrikã, 5 
vaggo tena pavuccatĩ ”ti. 

—00O00— 


1 svãgatanca - Ma, Syă, PTS. 

2 itthĩvimãne pathamo vaggo - Syă, PTS. 

3 padĩpãtiladakkhinã - Syã. 


4 dve pati - Sya. 

5 pesakãrikã - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


1. Phẩm Chiếc Ghẽ 


155. “Hỡi nàng tiên có tâm tịnh tín đối với Đức Phật, Giáo Pháp, và Hội 
Chúng, đã đi đến sự dứt khoát, không còn hoài nghi, có các điều học không 
sứt mẻ, đã đạt đến Quả vị, đã được vững chắc ở trong Giáo Pháp của đấng 
Toàn Giác, và không bệnh tật, chúng tôi vui mừng về việc đi đến tốt đẹp ấy 
của nàng. Và thông qua Giáo Pháp, nàng chói sáng nhờ vào danh tiếng.” 

Thiên Cung của Kesakãrĩ. 

Phẩm Chiếc Ghê'là thứ nhất. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Năm (chuyện) chiếc ghế, ba (chuyện) chiếc thuyền, hai (chuyện) cây đèn 
và vật cúng dường hạt mè, hai người vợ, hai con dâu, (chuyện) Uttarã, 
Sirimã, và Kesakãrikã; bởi vậy phẩm được gọi tên thế ấy. 

—00O00— 
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2. CITTALATAVAGGO 


2 . 1 

156. Api sakko ’va devindo ramme cittalatăvane, 
samantã anuppiyãsi 1 nãriganapurakkhatã, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

157. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

158. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi puíinam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

159. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthă viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

160. Aham manussesu manussabhũtã dãsĩ ahosim parapessiyã kule, 
upãsikã cakkhumato gotamassa yasassino, 

tassã me nikkhamo 2 ãsi sãsane tassa tădino. 

161. Kãmam bhijjatu ’yam kãyo neva atthettha santhanam, 3 
sikkhãpadãnam pancannam maggo sovatthiko sivo. 

162. Akantako agahano 4 ựju sabbhi pavedito, 
nikkhamassa 5 phalam passa yathidam pãpunitthikã. 

163. Ãmantanikã rannomhi sakkassa vasavattino, 
satthituriyasahassãni patibodham karonti me. 

164. Ãlambo gaggaro 6 bhĩmo sãdhuvãdĩ ca samsayo, 7 
pokkharo ca suphasso ca vĩnãmokkhã ca nãriyo. 

165. Nandã ceva sunandã ca sonadinnã sucimhitã, 8 
alambusã missakesĩ ca 9 pundarĩkãtidãrunĩ. 

166. Eniphassã suphassã ca 10 subhaddã muduvãdinĩ, 11 
etã cannã ca 12 seyyasã 13 accharãnam pabodhikã. 


1 anupariyãsi - Ma, Syã, PTS. 

2 nikkamo - Ma, Syã, PTS. 

3 santhanam - Ma. 

4 agàhano - PTS. 

5 nikkamassa - Ma, PTS. 

6 gạggamo - Syã. 

7 sadhuvadi ca pasamsiyo - Sya. 


8 sucimbhikã - Syã. 

9 missakesĩ - Syã. 

10 enipassã supassã ca - Syã. 

11 mudukãvadĩ - Syã. 

12 etă annã ca - Syã. 

13 seyyãse - Ma, Syã, PTS, Sĩmu, 
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2. PHẤM CITTALATA 
2 . 1 

156. “Cũng tựa như Sakka Chúa của chư Thiên, nàng dẫn đầu đám phụ nữ 
đi dạo xung quanh ở khu vườn Cittalatã đáng yêu, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, giống như ngôi sao osadhĩ. 


157. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


158. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


159. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


160. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người nữ tỳ, kẻ hầu hạ 
những người khác trong gia đình. Là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có 
danh tiếng, tôi đây đã có sự nỗ lực theo lời dạy của vị như thế ấy. 


161. Hãy để cho thân thể này bị rã tan theo ý định, chớ không bao giờ có 
sự lơi lỏng ở đây. Con đường của năm điều học là có sự tốt lành, an toàn. 


162. (Là con đường) không gai góc, không chàng chịt, thẳng tâp, đã được 
chỉ ra bởi các bậc đức hạnh. Hãy nhìn xem kết quả của sự nỗ lực qua sự việc 
mà cô gái đã đạt được: 


163. Tôi là ái hậu của Thiên Vương Sakka có sự nẳm giữ quyền uy. Có sáu 
mươi ngàn nhạc cụ làm công việc tiêu khiển cho tôi. 


164. (Các nhạc công nam) Alamba, Gaggara, Bhima, Sadhuvadi, Samsaya, 
Pokkhara, và Suphassa, còn các tiên nữ là Vĩnã, Mokkhã,... 


165. ... Nanda, luôn cả Sunanda, Sonadinna, Sucimhita, Alambusa, 
Missakesĩ, và cô tiên dữtợn ‘Pundarĩkã,’... 


166. ... Eniphassã, và Suphassã, Subhaddã, và Muduvãdinĩ, các cô này và 
các cô khác là những người làm công việc tiêu khiển giỏi hơn hết trong số các 
Thiên nhân. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


2. Cittalatavaggo 


167. Kamam 1 kalenupagantva abhibhasanti devata, 
handa naccãma gãyãma handa tam ramayãmase. 

168. Nayidam akatapunnãnam katapunnãnamevidam, 
asokam nandanam rammam tidasãnam mahãvanam. 

169. Sukham akatapunnãnam idha natthi parattha ca, 
sukhance 2 katapunnãnam idha ceva parattha ca. 

170. Tesam sahavyakãmãnam 3 kattabbam kusalam bahum, 
katapuíìnã hi modanti sagge bhogasamangino ”ti. 

Dãsĩvimãnam. 


2 . 2 

171. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

172. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

173. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

174. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchită, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

175. Kevattadvãrã nikkhamma ahu mayham nivesanam, 
tattha sancaramãnãnam 4 sãvakãnam mahesinam. 


176. Odanam kummasam sakam 5 lonasovirakancaham, 
adãsim ựjubhũtesu vippasannena cetasã. 

177. Cãtuddasim pancadasim yã ca pakkhassa atthamĩ, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

178. Uposatham upavasissam sadã sĩlesu samvutã, 
saíìnamã samvibhãgã ca vimãnam ãvasãmaham. 


1 tã mam - Ma, Syã, PTS. 

2 sukhanca - PTS. 

3 sahavyakãmanam - PTS. 


4 samsaramananam - Sya. 

5 dãkam - Ma, Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


2. Phẩm Cittalata 


167. Vào thời điểm thích hợp, các Thiên nhân tự nguyện đi đến thưa râng: 
‘Nào, hãy để chúng tôi múa, hãy để chúng tôi ca. Nào, hãy để chúng tôi làm 
cho nàng thích thú.’ 

168. (Khu vườn) Nandana không sầu muộn đáng yêu này, khu vườn lớn ở 
cõi Ba Mươi (Ba), là không dành cho những người không làm phước thiện, 
nơi này chỉ dành cho những người đã làm phước thiện. 

169. Không có sự an lạc cho những người không làm phước thiện ở nơi 
này và nơi khác; nhưng có sự an lạc cho những người đã làm phước thiện ở 
chính nơi này và nơi khác nữa. 


170. Đối với những người mong mỏi sự cộng trú ấy thì nên làm nhiều việc 
tốt lành, bởi vì những người đã làm phước thiện là những người thành tựu tài 
sản, được vui sướng ở cõi Trời.” 

Thiên Cung của Người Nữ Tỳ. 


2 . 2 

171. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 

172. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

173. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?”’ 


174. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

175. “‘Ra khỏi cửa thành Kevatta, đã là chỗ trú ngụ của tôi. Trong khi các 
bậc Thinh Văn, các vị đại ẩn sĩ, du hành ở nơi ấy,... 


176. ... tôi đã bố thí cơm, bánh kem, rau tươi, cháo chua mặn, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 

177. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 

178. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


2. Cittalatavaggo 


179. Panatipata virata musavada ca sannata, 
theyyã ca aticãrã ca majjapãnã ca ãrakã. 

180. Pancasikkhãpade ratã ariyasaccãna kovidã, 
upãsikã cakkhumato gotamassa yasassino. 

181. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

182. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtă yamaham akãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Mama ca bhante vacanena bhagavato pãde sirasã vandeyyãsi, lakhumã 

nãma bhante upãsikã bhagavato pãde sirasã vandatĩ ’ti. Anacchariyam kho 

panetam bhante yam mam bhagavã annatarasmim sãmannaphale 

vyãkareyya. Tam bhagavã sakadãgãmiphale vyãkãsĩ ”ti. 

Lakhumãvimãnam. 

2.3 

183. Pindaya te carantassa tunhibhutassa titthato, 
daỊiddã 1 kapanã nãrĩ parãgãram avassitã. 2 

184. Yã te adãsi ãcãmam pasannã sehi pãnihi, 

sã hitvã mãnusam deham kannu sã disatam gatã. 3 

185. Pindãya me carantassa tunhĩbhũtassa titthato, 
daỊiddã 1 kapanã nãrĩ parãgãram avassitã. 2 

186. Yã me adãsi ãcãmam pasannã sehi pãnihi, 

sã hitvã mãnusam deham vippamuttã ito cutã. 

187. Nimmãnaratino 4 nãma santi devã mahiddhikã, 
tattha sã sukhită nãrĩ modatãcãmadãyikã ’ti. 5 

188. Aho dãnam varãkiyã kassape supatitthitam, 
parãbhatena dãnena ijjhittha vata dakkhinã. 

189. Yã mahesittam kãreyya cakkavattissa rặjino, 
nãrĩ sabbangakalyãnĩ bhattu cãnomadassikã, 
etassãcãmadãnassa kalam nãgghati soỊasim. 


1 daliddã - Ma, PTS. 

2 apassitã - Ma. 4 nimmãnaratino - Ma, Syã, PTS. 

3 gatã ti - Ma, Syã. 5 modat’ ăcămadãyikã - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


2. Phẩm Cittalata 


179. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm câp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


180. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 

181. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


182. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.’ 

Và thưa ngài, xin ngài đê đầu đảnh lẽ hai bàn chân của đức Thế Tôn với 
lời nói của tôi rằng: ‘Bạch ngài, nữ cư sĩ tên Lakhumã xin đê đầu đảnh lẽ ở 
bàn chân của đức Thế Tôn.’ Thưa ngài điều này quả không kỳ lạ là việc đức 
Thế Tôn tuyên bố về tôi ở vào quả vị Sa-môn nào đó.” Đức Thế Tôn đã tuyên 
bố nàng ấy là ở quả vị Nhất Lai. 

Thiên Cung của Lakhumã. 

2.3 .. 

183. “Khi ngài đang đi khất thực, trong khi đang đứng với trạng thái im 
lặng, có người đàn bà nghèo khổ, khốn cùng, sống nương tựa ở nhà của 
người khác. 1 


184. Được tịnh tín, nàng đã tự tay dâng đến ngài bọt nước cơm. Nàng ấy, 
sau khi từ bỏ thân xác loài người, đã đi đến phương trời nào?” 

185. “Khi tôi đang đi khất thực, trong khi đang đứng với trạng thái im 
lặng, có người đàn bà nghèo khổ, khốn cùng, sống nương tựa ở nhà của 
người khác. 


186. Được tịnh tín, nàng đã tự tay dâng đến tôi bọt nước cơm. Nàng ấy, 
sau khi từ bỏ thân xác loài người, đã chết từ nơi đây, đã được giải thoát. 

187. Có hạng chư Thiên tên gọi Hóa Lạc có đại thần lực, người đàn bà ấy, 
người nữ bố thí bọt nước cơm, được an lạc, vui sướng ở nơi ấy.” 

188. “Ôi, sự bố thí của người nữ khốn cùng đã khéo được thiết lập ở ngài 
Kassapa. Sự cúng dường với vật thí nhận được từ người khác quả nhiên đã 
được thành tựu. 

189. Người phụ nữ nào xinh đẹp ở mọi phần thân thể, được xem là quý 
giá đối với chồng, có thể được lập làm chánh hậu của đức vua Chuyển Luân, 
(vẫn) không giá trị bằng một phần mười sáu của sự bố thí bọt nước cơm ấy. 


1 Hai câu kệ 183,184 là lời của Chúa Trời Sakka nói với trưởng lão Mahakassapa (Sđd. 101). 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


2. Cittalatavaggo 


190. Satam nikkhã satam assã satam assatarĩrathã, 
satam kannã sahassãni ãmuttamanikundalã, 
etassãcãmadãnassa kalam nãgghanti soỊasim. 


191. Satam hemavatã nãgã ĩsã dantã 1 urũỊhavã, 

suvannakacchã mãtangã hemakappanavãsasã, 2 
etassãcãmadãnassa kalam nãgghanti soỊasim. 


192. Catunnampi 3 ca dipanam 4 issaram yodha karaye, 
etassãcãmadãnassa kalam nãgghati soỊasin ”ti. 

Ãcãmadãyikãvimãnam. 


2.4 

193. Candali 5 vanda padani gotamassa yasassino, 
taveva 6 anukampãya atthãsi isisattamo. 7 

194. Abhippasãdehi manam arahattamhi tãdinĩ, 8 
khippam panjalikã 9 vanda parittam ta va jĩvitan ’ti. 

195. Coditã bhãvitattena sarĩrantimadhãrinã, 
candãlĩ vandi pãdãni gotamassa yasassino. 

196. Tamenamavadhĩ 10 gãvĩ candãlim panjalim thitam, 
namassamãnam sambuddham andhakãre pabhankaran ’ti. n 

197. Khĩnãsavam vigatarajam anejam 12 
ekam arannamhi raho nisinnam, 13 
deviddhipattă upasankamitvă 
vandãmi tam vữa mahãnubhãvã ’ti. 14 


198. Suvannavannã jalitã mahãyasã 
vimãnamoruyha anekacittã, 
parivãritã accharãnam ganena 15 
kã tvam subhe devate vandase maman ’ti. 


1 ĩsãdantã - Ma, PTS. 

2 hemakappanivãsasã - Syã. 

3 catunnamapi - Ma. 

4 catunnam mahãdĩpãnam - Syã. 

5 candãli - Ma, Syã. 

6 tamẽva - Ma, Syã, PTS. 

7 isisuttamo - Sĩmu. 

8 tãdini - Ma, PTS; tãdine - Syã. 


ekam arannamhi raho nisinnam - itipatho Sya potthake natthi. 


9 khippamanjalikã - Syã. 

10 tamenam avadhi - Syã. 

11 pabhaủkaram - Syã, PTS. 

12 anenjam - Syã. 

14 mahãnubhãvanti - Ma; 
mahãnubhãva - Syã. 

15 accharãsaủganena - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


2. Phẩm Cittalata 


190. Một trăm tiền vàng, một trăm con ngựa, một trăm xe lừa kéo, một 
trăm ngàn thiếu nữ có các bông hoa tai bâng ngọc ma-ni đã được trau chuốt, 
(vẫn) không giá trị bâng một phần mười sáu của sự bố thí bọt nước cơm ấy. 

191. Một trăm con long tượng thuộc vùng núi Hi-mã-lạp, có các ngà như 
càng xe, vạm vỡ, là loài voi mãtanga có áo giáp bằng vàng, có yên cương 
bâng vàng, (vãn) không giá trị bâng một phần mười sáu của sự bố thí bọt 
nước cơm ấy. 

192. Ở đây, người nào có thể hành xử vương quyền đối với cả bốn châu 
lục cũng không giá trị bằng một phần mười sáu của sự bố thí bọt nước cơm 

ấy. 

Thiên Cung của Người Nữ Bô'Thí Bọt Nước Cơm. 


2.4 

193. “Này bà lão dòng hạ tiện, bà hãy đảnh lễ các bàn chân của đức 
Gotama có danh tiếng. Bậc Ấn Sĩ tối thượng đã đứng lại vì lòng thương tưởng 
dành cho chính bà. 1 


194. Bà hãy khởi tâm tịnh tín ở bậc A-la-hán như thế ấy. Hãy mau chắp 
tay lại đảnh lẽ, mạng sống của bà là ngấn ngủi.” 


195. Được khuyến khích bởi vị có bản thân đã được tu tập đang mang 
thân mạng cuối cùng, bà lão dòng hạ tiện đã đảnh lễ các bàn chân của đức 
Gotama có danh tiếng. 


196. Có con bò cái đã húc chết bà lão dòng hạ tiện ấy đấy, trong khi bà 
đứng chắp tay, đang lễ bái đấng Toàn Giác, bậc tạo ra ánh sáng ở bóng tối. 


197. “Thưa bậc anh hùng có đại oai lực, tôi đã đạt được thần lực của chư 
Thiên, tôi đi đến và đảnh lễ ngài, bậc có lậu hoặc đã được cạn kiệt, có bụi 
bặm đã được xa lìa, không còn dục vọng, đã ngồi cô độc một mình ở khu 
rừng.” 


198. “Nàng có sâc của vàng, rực sáng, có danh tiếng lớn lao, được tô điểm 
nhiều màu sâc, được tháp tùng bởi đoàn tiên nữ, đã hạ xuống từ Thiên cung, 
hỡi nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà đảnh lẽ ta?” 


1 Hai câu kệ 193,194 là lời của ngài Mahamoggallana nói với bà lão dòng hạ tiện (Sđd. 105). 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


2. Cittalatavaggo 


199. Aham bhadante 1 candali taya virena pesita, 
vandim arahato pãde gotamassa yasassino. 

200. Sãham vanditva 2 pãdãni cutã candãlayoniyã, 
vimãnam sabbato bhaddam upapannamhi nandanam. 3 

201. Accharãnam satasahassam purakkhatvãna titthati, 4 
tãsăham pavarã setthã vannena yasasãyunã. 5 

202. Pahũtakatakalyãnã sampajãnã patissată, 6 

munim kãrunikam loke tam bhante vanditumãgatã ’ti. 7 

203. Idam vatvãna candãlĩ katannũ katavedinĩ, 
vanditvã arahato pãde tatthevantaradhãyathã ”ti. 8 

Candãlĩvimãnam. 


2.5 

204. Nĩla pita ca kaỊa ca manjettha 9 atha lohita, 
uccãvacãnam vannãnam kinjakkhaparivãritã. 

205. Mandãravãnam pupphãnam mãlam dhãresi muddhani, 
nayime aníĩesu kãyesu rukkhã santi sumedhase. 

206. Kena kãyam upapannã tãvatimsam yasassinĩ, 
devate pucchitãcikkha kissa kammassidam phalan ’ti. 

207. Bhadditthĩti 10 mam aíìnimsu 11 kimbilãyam upãsikã, 
saddhãsĩlena sampannã samvibhãgaratã sadã. 

208. Acchãdananca bhattanca senãsanam padĩpiyam, 
adãsim ựjubhũtesu vippasannena cetasã. 

209. Cãtuddasim pancadasim yã ca pakkhassa atthamĩ, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

210. Uposatham upavasissam sadã sĩlesu samvutã, 
sannamã samvibhãgã ca vimãnam ãvasãmaham. 12 


1 bhaddante - Ma. 6 patissatã - Ma. 7 ãgatã - PTS. 

2 vanditvã - Ma, Syã. 8 tatthevantaradhãyatĩ ti - Syã. 

3 nandane - Ma, Syã, PTS. 9 manjitthã - Ma, Syã. 

4 sahassãni purakkhitvã mam titthanti - Syã. 10 bhadditthikã ti - Ma, Syã, PTS. 

5 yasasăyunã - Ma, Syã, PTS. 11 annamsu - Ma, evam sabbattha. 

12 sannamã samvibhãgã ca vimãnam ãvasãmaham - itipãtho Syã, PTS potthakesu natthi, 

evam sabbattha. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


2. Phẩm Cittalata 


199. “Thưa ngài đại đức, tôi là người nữ dòng hạ tiện đã được khích lệ bởi 
ngài, bởi vị anh hùng. Tôi đã đảnh lễ các bàn chân của bậc A-la-hán Gotama 
có danh tiếng. 

200. Tôi đây, sau khi đảnh lễ các bàn chân, đã từ trần khỏi dòng dõi hạ 
tiện, tôi được tái sanh ở Thiên cung tốt đẹp về mọi phương diện, ở (khu 
vườn) Nandana. 


201. Một trăm ngàn tiên nữ đứng tháp tùng. Trong số họ, tôi là người quý 
cao, hạng nhất về sâc đẹp, về danh tiếng, về tuổi thọ. 


202. Thưa ngài, với nhiều việc tốt đẹp đã làm, có sự nhận biết rõ, có niệm, 
tôi đi đến để đảnh lễ ngài, bậc hiền trí, có lòng bi mẫn ở thế gian.” 


203. Sau khi nói xong điều ấy, người nữ dòng hạ tiện, có sự biết ơn, có sự 
nhận biết việc đã làm, đã đảnh lễ các bàn chân của vị A-la-hán, rồi đã biến 
mất ngay tại chỗ ấy. 

Thiên Cung của Người Nữ Dòng Hạ Tiện. 


2.5 

204-205. “Này người nữ thông minh tuyệt vời, nàng đội ở trên đầu vòng 
hoa gồm nhiều bông hoa của cây mandãrava-, những cây này không có ở các 
tập thể (chư Thiên) khác. Chúng được bao bọc bởi các tua nhụy gồm nhiều 
màu sâc đậm nhạt (khác nhau): màu xanh, màu vàng, màu đen, và màu đỏ 
tía, rồi màu đỏ tươi. 


206. Này cô nàng có danh tiếng, do việc (phước thiện) nào mà nàng đã 
được sanh lên cõi Trời Ba Mươi Ba? Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng 
thuật lại quả báo này là của nghiệp nào?” 1 


207. “Người ta đã biết về con là ‘Bhadditthĩ,’ nữ cư sĩ ở thành Kimbila, 
được đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ. 

208. Con đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 


209. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
yếu tố (tám giới). 

210. Con đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Con 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 


1 Ba câu kệ 204-206 là lời của đức Phật hỏi vị tiên nữ (Sđd. 110). 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


2. Cittalatavaggo 


211. Panatipata virata musavada ca saíinata, 
theyyã ca aticãrã ca majjapãnã ca ãrakã. 

212. Panca sikkhãpade rată ariyasaccãna kovidã, 
upãsikã cakkhumato appamãdavihãrinĩ. 1 

213. Bhikkhũ caham 2 paramahitãnukampake 
abhcỹayam 3 tapassiyugam mahãmunim, 
katãvãsã 4 katakusalã tato cutã 
sayampabhã anuvicarãmi nandanam. 

214. Atthangikam aparimitam sukhãvaham 
uposatham sattam 5 upãvasim aham, 
katãvãsã 4 katakusalã tato cutã 
sayampabhă anuvicarãmi nandanan ”ti. 

lỉ li a d d i 11 h i v i m ã n a IỊ1. 

2 . 6 

215. Abhikkantena vaọnena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

216. Kena te tădiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

217. Kena tvam vimalobhãsã atirocasi devate, 
kena te sabbagattehi sabbã obhãsare disã. 7 

218. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

219. Sã devată attamanã moggallãnena pucchită, 
panham putthã viyãkãsi yassakammassidam phalam. 8 


1 Paíĩca sikkhăpade ratã ariyasaccăna kovidã 4 katãvakãsã - Syă; 

upãsikã cakkhumato appamãdavihãrinĩ; katãvakãnã - PTS. 

katãvãsã katakusalã tato cutã 5 satatam - Ma, PTS; 

sayampabhã anuvicarãmi nandanam - Ma, Syã, PTS. sattatam - Syã. 

2 bhikkhũ cãham - Ma, Syã; bhikkhũ caham - PTS. 6 bhadditthikã - Syã. 

3 abhcýayim - Ma, Syã, PTS. 7 Idarp gãthã Ma, Syã, PTS potthakese na dissate. 

8 Nãgatãpyayam gãthã sĩhalakkharavimãnavatthumhi, tassam atthakathãyam ãgatã, tasmã 

sã idha pakkhittã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


2. Phẩm Cittalata 


211. Con kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm cẳp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


212. Con được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 


213. Và con đã dâng vật thực đến các tỳ khưu, những vị có lòng thương 
tưởng đến điều lợi ích tối thượng, đến hai vị đại hiền trí khổ hạnh (Sãriputta 
và Moggallãna). Có sự an trú đã được tạo lập, có việc thiện đã được thực 
hiện, đã chết từ nơi ấy, con lang thang đến (khu vườn) Nandana, có hào 
quang của chính mình. 


214. Con đã thường xuyên hành trì ngày trai giới gồm tám yếu tố đem lại 
sự an lạc vô lượng. Có sự an trú đã được tạo lập, có việc thiện đã được thực 
hiện, đã chết từ nơi ấy, con lang thang đến (khu vườn) Nandana, có hào 
quang của chính mình.” 

Thiên Cung của Bhadditthĩ. 


2 . 6 

215. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


216. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

217. Hỡi nàng tiên, do điều gì mà nàng có hào quang không bị vẩn đục 
sáng chói vượt trội? Do điều gì mà khâp các phương đều chói sáng nhờ vào 
tất cả các phần thân thể của nàng? 

218. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


219. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


2. Cittalatavaggo 


220 . Sonadinnati mam annimsu nalandayam upasika, 
saddhãsĩlena sampannã samvibhãgaratã sadã. 

221. Acchãdananca bhattanca senãsanam padĩpiyam, 
adãsim ựjubhũtesu vippasannena cetasă. 

222. Cãtuddasim pancadasim yã ca pakkhassa atthamĩ, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

223. Uposatham upavasissam sadã sĩlesu samvutã, 1 
saíìnamã samvibhãgã ca vimãnam ãvasãmaham. 

224. Pãnãtipãtã viratã musãvãdã ca sannatã, 
theyyã ca aticãrã ca majjapãnã ca ãrakã. 

225. Pancasikkhãpade rată ariyasaccãna kovidã, 
upãsikã cakkhumato gotamassa yasassino. 

226. Tena me tădiso vaọno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

227. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamaham akãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

Sonadinnãvimãnam. 


2.7 

228. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

229. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

230. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

231. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


1 sile susamvuta - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


2. Phẩm Cittalata 


220. “Người ta đã biết về tôi là ‘Sonadinna,’ nữ cư sĩ ở thành Nalanda, 
được đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ. 

221. Tôi đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 

222. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 

223. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 

224. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm cắp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


225. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 

226. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


227. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Sonadinnã. 


2.7 ^ . 

228. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


229. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

230. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


231. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


2 . Cittalatavaggo 


232. Uposathati mam annimsu saketayam upasika, 
saddhãsĩlena sampannã samvibhãgaratã sadã. 

233. Acchãdananca bhattanca senãsanam padĩpiyam, 
adãsim ựjubhũtesu vippasannena cetasã. 

234. Cãtuddasim pancadasim yã ca pakkhassa atthamĩ, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

235. Uposatham upavasissam sadã sĩlesu samvutã, 
sannamã samvibhãgã ca vimãnam ãvasãmaham. 

236. Pãnãtipãtã viratã musãvãdã ca sannatã, 
theyyã ca aticãrã ca majjapãnã ca ãrakã. 

237. Panca sikkhãpade ratã ariyasaccãna kovidã, 
upãsikã cakkhumato gotamassa yasassino. 

238. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

239. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhăva 
manussabhũtã yamaham akãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

240. Abhikkhanam nandanam sutvă chando me udapajjatha,‘ 
tattha cittarn panidhãya upapannamhi nandanam. 

241. Nãkãsim satthuvacanam buddhassãdiccabandhuno, 
hĩne cittam panidhãya sãmhi 1 2 pacchãnutãpinĩ’ ti. 3 

242. Kĩva ciram vimãnasmim 4 idha vacchasuposathe, 5 
devate pucchitãcikkha yadi jãnãsi ãyuno ’ti. 6 

243. Satthivassasahassãni tisso ca vassakotiyo, 7 
idha thatvã mahãmuni ito cutã gamissãmi, 
manussãnam sahavyatan ’ti. 

244. Mã tvam uposathe bhãyi sambuddhenãpi 8 vyãkatã, 
sotăpannã visesayi pahĩnã ta va duggatĩ ”ti. 

ưposathãvimãnam. 


1 upapajjatha - Syã, PTS, Sĩmu, Pa. 5 vassas’ uposathe - Syã, PTS. 

2 samhi - Syã. 6 ãyu no (iti) - Syă; ãyuno - PTS. 

3 pacchãnutãpinĩ - Syã, PTS. 7 tisso ca vassakotiyo - itipãtho Syã potthake natthi. 

4 vimãnamhi - Ma. 8 sambuddhenãsi - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


2. Phẩm Cittalata 


232. “Người ta đã biết về tôi là ‘Uposatha,’ nữ cư sĩ ở thành Saketa, được 
đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ. 

233. Tôi đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 

234. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 

235. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 

236. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm câp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


237. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 

238. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


239. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

240. “Sau khi liên tục nghe về khu vườn Nandana, niềm ước muốn đã 
sanh khởi ở tôi. Sau khi lập nguyện ở tâm về chốn ấy, tôi đã được sanh lên ở 
Nandana. 


241. Tôi đã không thực hành lời dạy của bậc Đạo Sư, đức Phật, đấng thân 
quyến của mặt trời. Sau khi lập nguyện ở tâm về điều thấp thỏi, tôi đây sau 
này bị ân hận.” 


242. “Này Uposatha, nàng sẽ sống ở nơi đây trong bao lâu? Hỡi nàng 
tiên, đã được hỏi, xin nàng hãy nói nếu nàng biết về tuổi thọ.” 

243. “Thưa bậc đại hiền trí, sau khi tồn tại ở đây thời gian ba koti 1 và sáu 
chục ngàn năm, tôi sẽ chết từ nơi đây và đi đến cộng trú với loài người.” 

244. “Này Uposathă, nàng chớ sợ hãi. Nàng cũng đã được đấng Toàn Giác 
tuyên bố là vị Nhập Lưu, cảnh giới khổ đau của nàng đã được dứt bỏ.” 

Thiên Cung của Ưposathã. 


1 1 koti = 10.000.000 (10 triệu). 
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2 . Cittalatavaggo 
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245. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

246. Kena te tădiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

247. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi puíìnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

248. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

249. Saddhãti 1 mam annimsu rậjagahasmim upãsikã, 
saddhãsĩlena sampannã samvibhãgaratã sadã. 

250. Acchãdananca bhattanca senãsanam padĩpiyam, 
adãsim ựjubhũtesu vippasannena cetasã. 

251. Cãtuddasim pancadasim yã ca pakkhassa atthamĩ, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

252. Uposatham upavasissam sadã sĩlesu samvută, 
sannamã samvibhãgã ca vimãnam ãvasãmaham. 

253. Pãnãtipãtã viratã musãvãdã ca sannatã, 
theyyã ca aticãrã ca majjapãnã ca ãrakã. 

254. Panca sikkhãpade ratã ariyasaccãna kovidã, 
upãsikã cakkhumato gotamassa yasassino. 

255. Tena me tãdiso vaọọo tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

256. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamaham akãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Saddhãvimãnam . 2 


1 nidda ti - Ma, PTS; 2 niddavimanam - Ma, PTS; 

suniddã ti - Syã. suniddãvimãnam - Syã. 
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2. Phẩm Cittalata 


2.8 

245. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


246. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

247. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


248. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

249. “Người ta đã biết về tôi là ‘Saddhã,’ nữ cư sĩ ở thành Rãjagaha, được 
đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ. 


250. Tôi đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 

251. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
yếu tố (tám giới). 

252. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 

253. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm cắp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 

254. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 


255. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


256. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Saddhã. 
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257. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhăsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

258. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

259. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

260. Sã devată attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

261. Sunandãti 1 mam annimsu rãjagahasmim upãsikã, 
saddhãsĩlena sampannã samvibhãgaratã sadã. 

262. Acchãdananca bhattanca senãsanam padĩpiyam, 
adãsim ựjubhũtesu vippasannena cetasã. 

263. Cãtuddasim pancadasim yã ca pakkhassa atthamĩ, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

264. Uposatham upavasissam sadã sĩlesu samvutã, 
sannamã samvibhãgã ca vimãnam ãvasãmaham. 

265. Pãnãtipãtã viratã musãvãdã ca sannatã, 
theyyã ca aticãrã ca majjapãnã ca ãrakã. 

266. Panca sikkhãpade ratã ariyasaccãna kovidã, 
upãsikã cakkhumato gotamassa yasassino. 

267. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

268. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamaham akãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Sunandãvimãnam . 2 


1 sunidda ti - Ma, PTS; 2 suniddavimanam - Ma, PTS; 

sudinnãti - Syã. sudinnãvimãnam - Syă. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


2. Phẩm Cittalata 


2.9 . 

257. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


258. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

259. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


260. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

261. “Người ta đã biết về tôi là ‘Sunandã,’ nữ cư sĩ ở thành Rãjagaha, được 
đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ. 

262. Tôi đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 


263. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
yếu tố (tám giới). 

264. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 


265. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm câp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 


266. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 

267. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

268. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Sunandã. 
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269. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 


270. Kena te tadiso vanọo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


271. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


272. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 

panham putthă viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


273. Aham manussesu manussabhũtã 
purimãya j ãtiyã manussaloke, 
addasam virajam buddham vippasannamanãvilam, 
tassa adãsaham bhikkham pasannã sehi pãnihi. 


274. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 


275. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtă yamaham akãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Bhikkhãdãyikãvimãnam. 


2 . 11 

276. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 


277. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


278. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 
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2. Phẩm Cittalata 


2 . 10 

269. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


270. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


271. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vây, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


272. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


273. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở 
thế giới loài người, tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc vô nhiễm, thanh tịnh, 
không bị xao động. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng vật thực đến Ngài. 


274. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


275. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Nữ Bô'Thí Vật Thực. 


2 . 11 

276. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


277. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


278. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 
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279. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

280. Aham manussesu manussabhũtã 
purimãya j ătiyã manussaloke, 

addasam virajam bhikkhum vippasannamanãvilam 
tassa adãsaham bhikkham pasannã sehi pãnihi. 

281. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

282. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamaham akãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dutiyabhikkhãdãyikãvimãnam. 

Cittalatãvaggo dutiyo. 

***** 

TASSUDDÃNAM 

Dãsĩ ceva lakhumã ca atha ãcãmadãyikã 
candãlĩ bhadditthĩ ceva 1 sonadinnã uposathă, 
nandã ceva sunandã ca 2 dve ca bhikkhãya dãyikã 
vaggo tena pavuccatĩ ”ti. 

BHÃNAVÃRAM PATHAMAM. 

—00O00-- 


1 bhadditthika ceva - Sya. 

2 niddã ceva suniddã ca - Ma, PTS; niddã ceva sudinnã ca - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


2. Phẩm Cittalata 


279. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


280. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở 
thế giới loài người, tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiêm, thanh tịnh, 
không bị xao động. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng vật thực đến vị ấy. 


281. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


282. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Nữ Bô'Thí Vật Thực thứ nhì. 

Phẩm Cittalatã là thứ nhì. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


(Chuyện) người nữ tỳ, và luôn cả Lakhumã, rồi người nữ bố thí bọt nước 
cơm, người nữ dòng hạ tiện, Bhadditthĩ, và luôn cả Sonadinnã, Uposathă, 
Nandã, luôn cả Sunandã, và hai người nữ bố thí vật thực; bởi vậy phẩm được 
gọi tên thế ấy. 


TỤNG PHẦM THỨ NHẨT. 

—00O00— 


59 




3. pARIccHATTAKAVAGGo 


3.1 

283. UỊaro te yaso vanno sabba obhasate disa, 
nãriyo naccanti gãyanti devaputtã alankatã. 

284. Modenti 1 parivãrenti tava pũjãya devate, 
sovannãni vimãnãni tavimãni sudassane. 

285. Tuvamsi issarã tesam sabbakãmasamiddhinĩ, 2 
abhijătã mahantãsi devakãye pamodasi, 

devate pucchitãcikkha kissa kammassidam phalan ’ti. 3 

286. Kena te tãdiso vanọo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

287. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve, 
manussaloke 4 kimakãsi puímam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

288. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

289. Aham manussesu masussabhũtã 
purimãya j ătiyã manussaloke, 
dussĩlakule 5 sunisã ahosim 
assaddhesu kadariyesu aham. 

290. Saddhãsĩlena sampannã samvibhãgaratã sadã, 
pindãya caramãnassa apũvam te adãsaham. 

291. Tadãham sassuyãcikkhim samano ãgato idha, 
tassa adãsaham pũvam pasannã sehi pãnihi. 

292. Iti sã 6 sassu paribhăsi avinĩtã tuvam 7 vadhũ, 8 

na mam sampucchitum icchi samanassa dadãmaham. 

293. Tato me sassu kupitã pahãsi musalena marn, 
kũtangacchi 9 avadhi mam nãsakkhim jĩvitum ciram. 


1 modanti - Sya. 

2 sabbakãmasamiddhinam - Syã. 

3 phalam - PTS. 

4 manussabhũtă - PTS. 

5 dussĩle kule - Syã. 


6 itissã - Ma, Syã, PTS 

7 avinĩtãsi tvam - Ma; 
avinĩtã tvam - Syã. 

8 vadhu - Ma. 

9 kũtaủganchi - Syã. 
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3. PHẤM PARICCHATTAKA 

3.1 

283. “Danh tiếng và màu da cao sang của nàng chói sáng khâp các 
phương. Các nữ nhân và các Thiên tử, đã được trang điểm, nhảy múa ca hát. 

284. Hỡi nàng tiên, do tôn vinh nàng mà họ làm cho nàng được vui và 
tháp tùng nàng. Hỡi cô nàng có dáng vóc xinh xắn, những Thiên cung bằng 
vàng này là thuộc về nàng. 


285. Nàng là nữ chủ nhân của chúng, nàng có được sự thành tựu tất cả 
các dục lạc, nàng đã được sanh ra tốt đẹp, nàng là vĩ đại, nàng vui thích ở tập 
thể chư Thiên. Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả báo này 
là của nghiệp nào? 


286. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


287. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, tôi hỏi nàng, ở thế giới loài người nàng 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?” 1 


288. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


289. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở 
thế giới loài người, tôi đã là con dâu ở gia đình có giới hạnh xấu xa. Tôi ở 
giữa những người không có đức tin, bỏn xẻn. 

290. Được đầy đủ đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ, tôi 
đã dâng chiếc bánh bột chiên đến vị đang đi khất thực. 


291. Rồi tôi đã thuật lại với mẹ chồng ràng: ‘Có vị Sa-môn đã đi đến đây. 
Được tịnh tín, con đã tự tay dâng chiếc bánh bột đến vị ấy.’ 

292. Như thế, người mẹ chồng đã mắng chửi rằng: ‘Cô là con dâu không 
được dạy dỗ. Cô đã không muốn xin phép tôi là: Con muốn dâng đến vị Sa- 
môn.’ 


293. Do đó, bị nổi giận, mẹ chồng của tôi đã đánh tôi bằng cái chày. Bà đã 
làm gãy xương bả vai, đã làm tôi bị thương; tôi đã không thể sống lâu. 


1 Hai câu kệ 286, 287 không có ở Tạng Miến Điện và Thái Lan (ND). 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


3. Paricchattakavaggo 


294. Sa aham kayassa bheda vippamutta tato cuta, 
devãnam tãvatimsãnam 1 upapannã sahavyatam. 

295. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

296. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamaham akãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

UỊãravimãnam. 

3.2 

297. Obhasayitva pathavim 2 sadevakam 
atirocasi candimasuriyã viya, 
siriyã ca vannena yasena tejasã 
brahmã va deve 3 tidase sa-indake. 4 

298. Pucchãmi tam uppalamãladhãrinĩ 5 
ãveỊinĩ kancanasannibhattace, 
alankate uttamavatthadhãrinĩ 5 

kã tvam subhe devate vandase mamam. 

299. Kim tvam pure kammamakãsi attanã 
manussabhũtã purimãya j ãtiyã 
dãnam sucinnam atha sĩlasannamam, 6 
kenũpapannã sugatim yasassinĩ. 
devate pucchitãcikkha 

kissa kammassidam phalan ’ti. 7 

300. Idãni bhante imameva gãmam 8 
pindãya amhãka 9 gharam upãgami, 
tato te ucchussa adãsi 10 khandikam 
pasannacittă atulãya pĩtiyã. 

301. Sassu 11 ca pacchã anuyunjate mamam 
kahannu 12 ucchum vadhuke avãkirĩ, 13 
nacchadditam 14 na ca pana 15 khãditam mayã 
santassa bhikkhussa sayam adãsaham. 


1 tãvatimsãnam devãnam - Syã. 

2 pathavim - Ma. 

3 devi - Syă. 

4 sahindake - Ma, Syã, PTS. 

5 uppalamãladhãrinĩ - Ma, PTS; 
uppalamãladhãrini - Syă. 

6 sĩlasamyamam - Ma. 

7 phalam - PTS.’ 


8 găme - Syã. 

9 amhãkam - Ma, Syã. 

10 adãsim - Syã. 

11 sassũ - Syã. 

12 kaham nu - Ma; kaham me - PTS. 

13 avãkiri - Ma, PTS; avãkari - Syã. 

14 na chadditam - Ma, Syã. 

15 no panã - Ma, PTS; na ca - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


3. Phẩm Paricchattaka 


294. Tôi đây, do sự tan rã của thân xác, đã chết từ nơi ấy, đã được giải 
thoát; tôi đã được sanh lên cộng trú với chư Thiên cõi Ba Mươi Ba. 


295. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

296. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Cao Sang. 

3.2 

297. “Sau khi làm chói sáng trái đất luôn cả chư Thiên, nàng sáng chói 
vượt trội, tựa như mặt trăng và mặt trời, với sự vinh quang, với sâc đẹp, với 
danh tiếng, và với quyền uy, tựa như vị Đại Phạm Thiên sáng chói vượt trội 
chư Thiên và thần Inda ở cõi Ba Mươi (Ba). 


298. Hỡi cô nàng có mang tràng hoa sen xanh, có vòng hoa đội đầu, có 
làn da như là vàng, đã được trang điểm, có sự trang phục với loại vải thượng 
hạng, ta hỏi nàng: Hỡi nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà đảnh lẽ ta? 


299. Trước đây, nàng đã tự mình tạo nghiệp gì, khi là con người ở kiếp 
sống trước đây, là việc bố thí đã khéo được thực hiện hay sự thu thúc giới 
hạnh? Này cô nàng có danh tiếng, do việc (phước thiện) nào mà nàng đã 
được sanh lên chốn an vui? Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại 
quả báo này là của nghiệp nào?” 


300. “Thưa ngài, mới đây, ở chính ngôi làng này, ngài đã đi đến căn nhà 
của chúng tôi để khất thực. Do đó, có tâm tịnh tín, tôi đã dâng ngài khúc mía 
với niềm vui không gì sánh bằng. 


301. Và sau đó, mẹ chồng chất vấn tôi rằng: ‘Này cô dâu, cô đã ném bỏ 
khúc mía ở chỗ nào?’ ‘Con đã không quăng bỏ, hơn nữa con cũng không có 
ăn, con đã đích thân dâng đến vị tỳ khưu an tịnh.’ 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


3. Paricchattakavaggo 


302. Tuyham nvidam 1 issariyam atho mama 2 
itissã sassu paribhãsate mamam, 
pĩtham gahetvã pahãram adãsi me 
tato cutã kãlakatãmhi 3 devată. 

303. Tadeva kammam kusalam katam mayã 
sukhanca kammam anubhomi attanã, 
devehi saddhim paricãrayãmaham 
modãmaham kãmagunehi pancahi. 

304. Tadeva kammam kusalam katam mayã 
sukhanca kammam anubhomi attanã, 
devindaguttã tidasehi rakkhitã 
samappitã kãmagunehi pancahi. 

305. Etãdisam puíìnaphalam anappakam 
mahãvipãkã mama ucchudakkhinã, 
devehi saddhim paricãrayãmaham 
modãmaham kãmagunehi pancahi. 

306. Etãdisam puíìnaphalam anappakam 
mahậjutĩkã 4 mama ucchudakkhinã, 
devindaguttã tidasehi rakkhitã 
sahassanetto iva nandane vane. 

307. Tuvanca bhante anukampakam vidum 
upecca vandim kusalanca pucchisam, 5 
tato te ucchussa adãsim 6 khandikam 
pasannacittã atulăya pĩtiyã ”ti. 

ư cchudãyikãvimãnam. 


3.3 

308. Pallankasetthe manisonnacitte 7 
pupphãbhikinne sayane uỊãre, 
tatthacchasi devi mahãnubhãve 
uccãvacã iddhi vikubbamãnã. 

309. Imã ca te accharãyo samantato 
naccanti gãyanti pamodayanti, 
deviddhipattãsi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi puíĩnam, 
kenãsi evam jalitãnubhăvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


1 tuyham idam - Syã. 

2 mamam - Syã. 

3 kălakatamhi - Syã. 


4 mahãjutikã - Ma, Syă. 

5 pucchiyã - Syã. 

6 adãsi - PTS. 7 manisovanụacitte - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


3. Phẩm Paricchattaka 


302. ‘Quyền hành này là thuộc về cô hay thuộc về tôi?’ Người mẹ chồng 
đã mắng chửi tôi như thế, rồi đã cầm lấy chiếc ghế và phang cho tôi cú đánh. 
Đã chết từ nơi ấy, tôi đã qua đời, trở thành vị Thiên nhân. 


303. Chính nghiệp thiện ấy đã được tạo ra bởi tôi. Và tôi thụ hưởng hạnh 
phúc, quả báu về nghiệp của mình. Tôi tiêu khiển cùng với chư Thiên, tôi vui 
sướng với năm loại dục. 


304. Chính nghiệp thiện ấy đã được tạo ra bởi tôi. Và tôi thụ hưởng hạnh 
phúc, quả báu về nghiệp của mình. Được hộ trì bởi vị Chúa của chư Thiên, 
được bảo vệ bởi chư Thiên ở cõi Ba Mươi (Ba), tôi được cung ứng với năm 
loại dục. 


305. Quả phước thiện như thế ấy không phải là ít, việc cúng dường mía 
của tôi là có quả thành tựu lớn lao. Tôi tiêu khiển cùng với chư Thiên, tôi vui 
sướng với năm loại dục. 


306. Quả phước thiện như thế ấy không phải là ít, việc cúng dường mía 
của tôi có sự vinh quang lớn lao. Được hộ trì bởi vị Chúa của chư Thiên, được 
bảo vệ bởi chư Thiên ở cõi Ba Mươi (Ba), (tôi) tựa như vị Thần Ngàn Mât ở 
khu vườn Nandana. 


307. Và thưa ngài, sau khi đến gần ngài, vị có lòng thương xót, có sự hiểu 
biết, tôi đã đảnh lễ và đã hỏi về sức khỏe. Do đó, có tâm tịnh tín, tôi đã dâng 
ngài khúc mía với niềm vui không gì sánh bàng.” 

Thiên Cung của Người Nữ Bô'Thí Mía. 


3.3 

308. “Hỡi nàng tiên có đại oai lực, tại chiếc ghế dài hạng nhất được tô 
điểm với ngọc ma-ni và vàng, ở chỗ nằm cao sang được rải rắc với những 
bông hoa, nàng ngự ở nơi ấy, đang biến hóa thần thông cao thấp đa dạng. 


309. Và nàng có các tiên nữ này nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu khiển ở 
xung quanh. Hỡi cô nàng có đại oai lực, nàng đã đạt được thần thông của chư 
Thiên. Khi là con người nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng 
có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các 
phương?” 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


3. Paricchattakavaggo 


310. Aham manussesu manussabhũtã 
addhe kule sunisã ahosim, 
akkodhanã bhattuvasãnuvattinĩ 
ahosim appamattã uposathe. 1 

311. Manussabhũtã daharãs’ apãpikã 2 
pasannacittã patimãbhirãdhayim, 
divã ca ratto ca manãpacãrinĩ 
aham pure sĩlavatĩ ahosim. 

312. Pãnãtipãtã viratã acorikã 3 samsuddhakãyã sucibrahmacãrinĩ, 
amajjapã no ca musã abhãnim 4 sikkhãpadesu paripũrakãrinĩ. 

313. Cãtuddasim pancadasim yã ca pakkhassa atthamĩ 
pãtihãriyapakkhanca pasannamanasã aham, 
atthangupetam anudhammacãrinĩ 
uposatham pĩtimanã upãvasim. 

314. Imancãriyatthangavarehupetam 5 
samãdiyitvã 6 kusalam sukhudrayam, 
patimhi kalyãnĩ vasãnuvattinĩ 7 
ahosim pubbe sugatassa sãvikã. 

315. Etãdisamkusalamjĩvaloke 
kammam karitvãna visesabhãginĩ, 
kãyassa bhedã abhisamparãyam 
deviddhipattã sugatimhi ãgatã. 

316. Vimãnapãsãdavare manorame 
parivãritã accharãsanganena, 
sayampabhã devaganã ramenti 8 mam 
dĩghãyukim devavimãnamãgatan ”ti. 

Pallankavimãnam. 


3. 4 

317. Lata ca sajja pavara ca devata 
accimukhĩ 6 rãjavarassa sirĩmato, 
sutã ca raíìno vessavanassa dhĩtã 
rãjĩmatĩ dhammagunehi sobhatha. 10 

318. Pancettha nãriyo agamamsu nahãyitum 
sĩtodikam 11 uppalinim sivam nadim, 

tã tattha nahãyitva 12 rametva 13 devatã 
naccitva gãyitva 14 sutã latam bruvĩ. 15 


1 appamattã uposathe ahosim - Ma; 
appamattã uposathe - Syă, PTS. 

2 daharã apãpikã - Ma, Syã, PTS. 

3 acoriyã - Syã. 

4 amajjapãnã ca musã abhãnĩ- Syã. 

5 imanca ariyam atthaủgavarehupetam - Ma. 

6 samãdayitvã - Syã. 

7 kalyãụavasãnuvattinĩ - Syã. 


8 ramanti - Syã. 

9 accimatĩ - Ma, PTS; acchimutĩ - Syã. 

10 sobhită - Syã. 

11 sĩtodakam - Ma, Syã, PTS. 

12 nhãyitvă - Ma, Syã, PTS. 

13 rametvã - Ma, ramitvã - Syă. 

14 naccitvă gãyitvã - Ma, Syã. 

15 bravi - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


3. Phẩm Paricchattaka 


310. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là con dâu ở gia đình giàu 
có. Tôi đã không có giận dữ, có sự tuân theo lệnh của chồng, không xao lãng 
trong ngày trai giới. 

311. Khi là con người, trẻ tuổi, không ác độc, có tâm tịnh tín, tôi đã làm 
hài lòng người chồng. Có lối cư xử vui vẻ vào ban ngày và ban đêm, tôi đã là 
người có giữ giới trước đây. 


312. Là người đã kiêng chừa việc giết hại mạng sống, không phải kẻ trộm 
câp, có thân (nghiệp) hoàn toàn trong sạch, có sự thực hành đức hạnh trong 
trắng, không có việc uống chất say, và tôi đã không nói lời dối trá, là người có 
sự thực hành đầy đủ trọn vẹn về các điều học. 

313. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng, với tâm ý tịnh tín, có sự thực 
hành thuận theo Pháp, với tâm ý hoan hỷ, tôi đã hành trì ngày trai giới gồm 
có tám yếu tố. 


314. Và sau khi thọ trì thiện pháp gồm có tám yếu tố cao quý, thánh thiện, 
đem lại an lạc này, là người nữ yêu kiều, có sự tuân theo lệnh của chồng, tôi 
đã là nữ Thinh Văn của đấng Thiện Thệ ở thời quá khứ. 


315. Sau khi tạo ra nghiệp thiện như thế này ở đời sống, tôi là người nữ có 
được phần giác ngộ. Do sự tan rã của thân xác, vào kiếp sống kế tiếp, tôi đã 
đạt được thần thông của chư Thiên, đã đi đến nhàn cảnh. 

316. Ở tòa lâu đài nơi Thiên cung cao quý, làm thích ý, tôi được hầu cận 
bởi đám đông tiên nữ, tôi có ánh sáng tự thân. Tôi đã đi đến cung điện của 
chư Thiên, là (Thiên nhân) có tuổi thọ; các tập thể chư Thiên khiến cho tôi 
được vui thích.” 

Thiên Cung Chiếc Ghê'Dài. 


3.4 

317. Các Thiên nhân Lata, Sajja, Pavara, Accimukhi, và Suta, con gái của 
đức vua Vessavana, vị vua cao quý, có sự vinh quang, các nàng được nổi bật, 
chói sáng với những đức hạnh tự nhiên. 


318. Và ở đây, năm người nữ này đã đi đến dòng sông tốt lành, có nước 
mát, có sen xanh để tắm. Ở đó, sau khi các nàng Thiên nhân ấy đã tắm, đã 
vui đùa, đã nhảy múa, đã ca hát, Sutã đã nói với Latã rằng: 


67 




Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


3. Paricchattakavaggo 


319. Pucchãmi tam uppalamãladhãrinĩ 
ãveỊinĩ kancanasannibhattace, 
timĩratambakkhi 1 nabheva sobhane 
dĩghãyukĩ kena kato yaso tava. 

320. Kenãsi bhadde patino piyatarã 
visitthakalyãnitarassu 2 rũpato, 
padakkhinã naccanagĩtavãdite 3 
ãcikkha no tvam naranãripucchitã ’ti. 

321. Aham manussesu manussabhũtã 
uỊãrabhoge kule suụisã ahosim, 
akkodhanã bhattuvasãnuvattinĩ 
uposathe appamattã ahosim. 4 

322. Manussabhũtã daharãs’ apãpikã 5 
pasannacittã patimãbhirãdhayim, 
sadevaram sassasuram 6 sadãsakam 
abhirãdhayim tamhi kato yaso mama. 

323. Sãham tena kusalena kammunã 
catubbhi thãnehi 7 visesamajjhagã, 
ãyunca vannanca sukham balanca 
khiddãratim 8 paccanubhomanappakam. 

324. Sutarn nu tam bhăsati yam ayam latã 
yam no apucchimha 9 akittayĩ no, 10 
patino kiramhãkam visitthanãrinam 11 
gatĩ ca tãsarn 12 pavarã ca devatã. 

325. Patĩsu dhammam pacarãma 13 sabbã 
patibbată yattha bhavanti 14 itthiyo, 
patĩsu dhammam pacaritva 13 sabbã 
lacchãmase bhãsati yam ayarn lată. 

326. Sĩho yathă pabbatasãnugocaro 
mahindharam pabbatamãvasitvã, 
pasayha hantvã 15 itare catuppade 
khudde mige khãdati mamsabhojano. 

327. Tatheva saddhã idha ariyasãvikã 
bhattãram nissãya patim anubbată, 
kodham vadhitvã abhibhuyha 16 maccharam 17 
saggamhi sã modati dhammacãrinĩ ”ti. 

Latãvimãnam. 


1 

2 

3 

4 

5 


pĩtarattãmbakkhi - Syã. 
visitthakalyãnitarassu - Syã. 
naccagĩtavãdite - Ma, Syã, PTS. 
appamattã uposathe ahosim - Ma; 
appamattã uposathe - Syă, PTS. 
daharã apãpikã - Ma, PTS; 

daharã apãvikã - Syã. 11 visitthã nãrinam - Syã 


6 sassuram - Syã. 

7 thãnesu - Syã. 

8 khiddam ratim - Syã. 

9 ãpucchimha - Syã. 

10 akittayino - Syã. 


12 nesarn - Syã. 

13 paricarãma - Syã. 

14 yathãbhavanti - Syã. 

15 gantvã - Syã. 

16 abhibhuyya - Syã, PTS. 

17 maccheram - Syã. 
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319. “Hỡi cô nàng có mang tràng hoa sen xanh, có vòng hoa đội đầu, có 
làn da như là vàng, có cặp mât màu đồng đen, chói sáng tựa như bầu trời, có 
tuổi thọ, em hỏi chị: Do điều gì mà danh tiếng đã được tạo ra cho chị? 

320. Này chị yêu, do điều gì chị được chồng yêu quý hơn hết, được nổi bật 
và yêu kiều hơn về dáng vóc, được khéo léo về các việc nhảy múa, ca hát, tấu 
nhạc? Đã được hỏi bởi những (Thiên nhân) nam nữ, mong chị thuật lại cho 
chung tôi.” 

321. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là con dâu ở gia đình có của 
cải cao sang. Tôi đã không có giận dữ, có sự tuân theo lệnh của chồng, không 
xao lãng trong ngày trai giới. 


322. Khi là con người, trẻ tuổi, không ác độc, có tâm tịnh tín, tôi đã làm 
hài lòng người chồng, luôn cả em chồng, tôi đã làm hài lòng cha mẹ chồng, 
luôn cả tôi tớ. Ở nơi ấy, danh tiếng đã được tạo ra cho tôi. 


323. Với nghiệp thiện ấy, tôi đây đã đạt đến trạng thái đặc biệt ở bốn lãnh 
vực: tuổi thọ, sâc đẹp, an vui, và sức mạnh. Tôi thọ hưởng sự khoái lạc vui 
thích không phải là ít.” 

324. “Lời Latã này nói có được lâng nghe không vậy? Chị đã giải thích cho 
chúng ta điều chúng ta đã hỏi. Nghe rằng những người chồng là số phận đặc 
biệt dành cho những người phụ nữ chúng ta và là các Thiên nhân cao quý đối 
với những người nữ chúng ta đây. 


325. Tất cả chúng ta hãy thực hành phận sự đối với những người chồng, 
qua đó các phụ nữ trở thành những người vợ chung thủy. Sau khi thực hành 
phận sự đối với những người chồng, tất cả chúng ta sẽ đạt được điều Latã này 
nói. 

326. Giống như loài sư tử, có khu vực kiếm ăn là đồi núi cao nguyên, sau 
khi hùng cứ ở ngọn núi là vật nâng đỡ trái đất, sau khi chế ngự rồi giết chết 
các loài bốn chân khác; có vật thực là thịt sống, nó ăn các loài thú nhỏ. 

327. Tương tự y như thế, ở đây các nữ đệ tử của bậc Thánh, có đức tin, sau 
khi nương tựa chồng, chung thủy với chồng, sau khi đã tiêu diệt sự phãn nộ 
và chế ngự sự bỏn xẻn, người nữ ấy, có thực hành Giáo Pháp, vui sướng ở cõi 
Trời.” 

Thiên Cung của Latã. 
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3.5 

328. Sattatantim sumadhuram ramaneyyam avacayim, 
so mam rangamhi avheti saranam me hohi kosiyã ’ti. 

329. Aham te saranam homi ahamãcariyapũjako, 
na tam jayissati sisso sissamãcariya jessasĩ ’ti. 

330. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

331. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

332. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi puímam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

333. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchită, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

334. Vatthuttamadãyikã nãrĩ 
pavarã hoti naresu nãrĩsu, 1 
evam piyarũpadãyikã manãpam 
dibbam sã labhate upecca thãnam. 

335. Tassã me passa vimãnam 
accharã kãmavanọinĩhamasmi, 
accharã sahassassãham 2 

pavarã passa puímãnam 3 vipãkam. 

336. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

337. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


1 narisu - PTS. 

2 accharãsahassãham pavarã - Syă. 3 puíĩnassa - katthaci. 


70 




Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


3. Phẩm Paricchattaka 


3.5 

328. “Tôi đã chỉ dạy (cho đứa học trò) cách trình tấu loại đàn bảy dây có 
âm thanh ngọt ngào, đáng ưa thích. Gã thách thức tôi ở nơi khán đài. Này 
Kosiya (Chúa Trời Sakka), ngài hãy là nơi nương tựa của tôi.” 


329. “Tôi là nơi nương tựa của ngài, tôi là người tôn vinh thầy giáo. Gã 
học trò sẽ không thẳng ngài. Này thầy giáo, ngài sẽ chiến thắng gã học trò.” 1 


330. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


331. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


332. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 


333. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


334. “Người nữ bố thí vải vóc loại tốt nhất là cao quý trong số các người 
nam các người nữ, tương tự như vậy người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu, 
người nữ ấy đi đến và đạt được địa vị thích ý thuộc về cõi Trời. 


335. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được 
dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy 
nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. 


336. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


337. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 


1 Hai câu kệ này là lời của đức Thế Tôn khi Ngài liên hệ đến thời kỳ quá khứ, lúc là thầy giáo 
dạy đàn tên Guttila, còn người học trò đã thách thức tài nghệ với thầy có tên Mũsila, là tiền 
thân của Devadatta. Chi tiết câu chuyện được ghi lại ở Chú Giải của tập Kinh này. Bổn Sanh 
243 ( Guttỉlajãtakam ) ở Chú Giải Kinh Bổn Sanh có nội dung cũng tương tợ. 
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(yatha ca ettha evam upari sabbavimanesu vittharetabbam) 

338-341. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, —pe— 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

342. Pupphuttamadãyikã nãrĩ 
pavarã hoti naresu nãrĩsu, 
evam piyarũpadãyikã manãpam 
dibbam sã labhate upecca thãnam. 

343. Tassã me passa vimãnam 
accharã kãmavanninĩhamasmi, 
accharã sahassassãham 

pavarã passa puímãnam vipãkam. 

344-349. Tena me tãdiso vanno —pe— 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

350-357. Gandhuttamadãyikã nãrĩ 
pavarã hoti naresu nãrĩsu —pe— 

358-365. Phaluttamadãyikã nãrĩ —pe— 

366-373. Rasuttamadãyikã nãrĩ —pe— 

374-381. Gandhapancangulikam ahamadãsim 
kassapassa bhagavato thũpasmim 1 —pe— 
tassã mama passa vimãnam —pe— 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

382-389. Bhikkhũ caham 2 bhikkhuniyo ca 
addasãsim 3 panthapatipanne 
tesãham dhammam sutvãna 
ekũposatham upavasissam 
tassã me passa vimãnam—pe— 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

390-397. Udake thită udakamadãsim 
bhikkhuno cittena vippasannena 
tassã me passa vimãnam—pe— 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

398-405. Sassuncãham sasuranca 4 
candike kodhane ca pharuse ca 
anussũyikã sũpatthãsim 5 
appamattã sakena sĩlena —pe— 

406-413. Parakammakarĩ 6 ãsim atthenãtanditã dãsĩ 

akkodhanã anatimãnĩ 7 samvibhãginĩ sakassa bhãgassa —pe— 


1 thũpamhi - Ma. 5 upatthãsim - Ma, Syã, PTS. 

2 ca aham - Ma; cãham - Syã. 6 parakammakãrinĩ - Syã; 

3 addasãmi - Ma, Syã; addasãsirp - PTS. parakammakãrĩ - PTS, Sĩmu. 

4 sassure ca - Syã. 7 akkodhanãnatimãninĩ - Ma. 
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(Và giống như ở đây, nên giải thích chi tiết về tất cả các Thiên cung tương 
tự như trên) . 

338-341. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, —(như trên)— 
và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?” 


342. “Người nữ bố thí bông hoa loại tốt nhất là cao quý trong số các người 
nam các người nữ, tương tự như vậy người nữ bố thí hình ảnh đáng yêu, 
người nữ ấy đi đến và đạt được địa vị thích ý thuộc về cõi Trời. 

343. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được 
dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy 
nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. 


344-349. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. —(như trên)— và 
màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 


350-357. “Người nữ bố thí hương thơm loại tốt nhất là cao quý trong số 
các người nam các người nữ, —(như trên)— 

358-365. “Người nữ bố thí trái cây loại tốt nhất —(như trên)— 

366-373. “Người nữ bố thí vị nếm loại tốt nhất —(như trên)— 

374-381. “Tôi đã dâng cúng một nhúm vật thơm năm ngón tay 1 ở ngôi 
bảo tháp của đức Thế Tôn Kassapa. —(như trên)— Ngài hãy nhìn xem Thiên 
cung của tôi đây. —(như trên)— và màu da của tôi chiếu sáng khâp các 
phương.” 

382-389. “Tôi đã nhìn thấy các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni đang đi dọc theo 
đường lộ. Sau khi lâng nghe Giáo Pháp ở các vị ấy, tôi đã hành trì một ngày 
trai giới. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. —(như trên)— và màu 
da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

390-397. “Đứng ở trong nước, với tâm tịnh tín tôi đã dâng cúng nước đến 
vị tỳ khưu. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. —(như trên)— và màu 
da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

398-405. “Tôi đã hầu hạ mẹ chồng và cha chồng hung tợn, giận dữ, và thô 
lỗ. Tôi không đố kỵ, không xao lãng về giới hạnh của mình, —(như trên)— 

406-413. “Tôi đã là người làm công việc cho những người khác, là nữ tỳ 
không lười biếng đối với mục đích, là người không có giận dữ, không có ngã 
mạn, có sự san sẻ phần thọ lãnh của mình, —(như trên)— 


1 pancangulỉkarn: ( panca: số 5, anguỉikam: thuộc về ngón tay), pancangulỉkam là một 
nhúm vật thơm do năm ngón tay chụm lại rồi bốc lên. 
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414-421. Khirodanam ahamadasim bhikkhuno pindaya carantassa 
evam karitvã kammam sugatim uppajja modãmi —pe— 

422. Phãnitam ahamadãsim —pe— 

430. Ucchukhandakam 1 ahamadãsim —pe— 

438. Timbarũsakam 2 ahamadãsim —pe— 

446. Kakkãrikam 3 ahamadãsim —pe— 

454. EỊãlukam ahamadãsim — pe— 

462. Vallĩphalam 4 ahamadãsim —pe— 

470. Phãrusakam ahamadãsim —pe— 

478. Hatthappatăpakam ahamadãsim —pe— 

486. Sãkamutthim ahamadãsim —pe— 

494. Pupphakamutthim ahamadãsim —pe— 

502. Mũlakam ahamadãsim —pe— 

510. Nimbamutthim ahamadãsim —pe— 

518. Ambakanjikam ahamadãsim —pe— 

526. Doninimmajjanim 5 ahamadãsim —pe— 

534. Kãyabandhanam ahamadãsim —pe— 

542. Amsavattakam 6 ahamadãsim — pe— 

550. Ãyogapattam 7 ahamadãsim —pe— 

558. Vidhũpanam ahamadãsim —pe— 

566. Tãlavantam 8 ahamadãsim — pe— 

574. Morahattham ahamadãsim —pe— 

582. Chattam ahamadãsim —pe— 

590. Upãhanam ahamadãsim —pe— 

598. Pũvam ahamadãsim —pe— 

606. Modakam ahamadãsim —pe— 

610. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

611. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

612. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

613. Sã devată attamanã moggallãnena pucchită, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

614. Sakkhalini' ahamadãsim bhikkhuno pindãya carantassa, 
evam karitvă kammam sugatim upapajja modãmi. 


1 ucchukkhaụdikam - Ma, Syã; ucchukkaụdakam - PTS. 5 doninimmujjanam - Syã. 

2 timbarusakam - Ma. 6 amsabattakam - Ma; amsabandhakam - Syã. 

3 kakkãrukam - Syã. 7 ayogapattam - Syã. 8 tãlapannam - Syã. 

4 valliphalam - Ma, PTS; vallĩpakkam - Syã. 9 sakkhalikam - Ma. 
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3. Phẩm Paricchattaka 


414-421. Tôi đã dâng cúng cơm sữa đến vị tỳ khưu đang đi khất thực. Sau 
khi thực hiện việc làm như vậy, sau khi được sanh về nhàn cảnh, tôi vui 
sướng —(như trên)— 

422. Tôi đã dâng cúng mật đường —(như trên)— 

430. Tôi đã dâng cúng khúc mía —(nhưtrên)— 

438. Tôi đã dâng cúng trái cây timbaru —(nhưtrên)— 

446. Tôi đã dâng cúng dưa hấu —(như trên)— 

454. Tôi đã dâng cúng dưa leo —(như trên)— 

462. Tôi đã dâng cúng trái của giống dây leo —(như trên)— 

470. Tôi đã dâng cúng bông hoa phãrusaka —(như trên)— 

478. Tôi đã dâng cúng cái chậu đốt than —(như trên)— 

486. Tôi đã dâng cúng nẳm củ sen —(như trên)— 

494. Tôi đã dâng cúng nẳm bông hoa loại nhỏ —(như trên)— 

502. Tôi đã dâng cúng củ cải — (như trên)— 

510. Tôi đã dâng cúng nẳm hạt nimba —(nhưtrên)— 

518. Tôi đã dâng cúng cháo xoài —(nhưtrên)— 

526. Tôi đã dâng cúng bánh dầu hạt mè —(như trên)— 

534. Tôi đã dâng cúng dây buộc thân —(như trên)— 

542. Tôi đã dâng cúng quai túi mang vai —(như trên)— 

550. Tôi đã dâng cúng vải băng bó —(nhưtrên)— 

558. Tôi đã dâng cúng cây quạt vuông —(như trên)— 

566. Tôi đã dâng cúng cây quạt (tròn) lá cọ —(như trên)— 

574. Tôi đã dâng cúng quạt đuổi ruồi bảng lông công —(như trên)— 

582. Tôi đã dâng cúng cây lọng che —(nhưtrên)— 

590. Tôi đã dâng cúng dép —(nhưtrên)— 

598. Tôi đã dâng cúng bánh bột —(nhưtrên)— 

606. Tôi đã dâng cúng thịt vò viên —(như trên)— 

610. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 

611. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

612. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 

613. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallãna hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

614. Tôi đã dâng cúng bánh ngọt đến vị tỳ khưu đang đi khất thực. Sau 
khi thực hiện việc làm như vậy, sau khi được sanh về nhàn cảnh, tôi vui 
sướng. 
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3. Paricchattakavaggo 


615. Tassã me passa vimãnam 
accharã kãmavanọinĩhamasmi, 
accharã sahassassãham 

pavarã passa punnãnam vipãkam. 

616. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

617. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamakãsi puímam 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

618. Svãgatam vata me ajja suppabhãtam suvutthitam, 1 
yam addasam 2 devatãyo accharã kãmavanniyo. 3 

619. Imãham 4 dhammam sutvã 5 kãhãmi kusalam bahum, 
dãnena samacariyãyam 6 sannamena damena ca, 
svãham 7 tattha gamissãmi 8 yattha gantvã na socare ”ti. 

Guttilavimãnam. 

3. 6 

620. Daddallamana vannena yasasa 9 ca yasassim, 
sabbe deve tãvatimse vannena atirocasi. 

621. Dassanam nãbhijãnãmi idam pathamadassanam, 
kasmã kãyã nu ãgamma nãmena bhãsase maman ’ti. 

622. Aham bhadde subhaddãsim pubbe mãnusake bhave, 
saha bhariyã ca te ãsim bhaginĩ ca kanitthikã. 10 

623. Sã aharn 11 kãyassa bhedã 12 vippamuttã tato cutã, 
nimmãnaratĩnam devãnam 13 upapannã sahavyatan ’ti. 

624. Pahũtakatakalyãnã te deve yanti pãnino, 
yesam tvam kittayissasi subhadde jãtimattano. 

625. Katham 14 tvam kena vaọọena kena vã anusãsitã, 
kĩdiseneva dãnena subbatena yasassinĩ. 

626. Yasarn etãdisam pattã visesam vipulamajjhagã, 
devate pucchitãcikkha kissa kammassidam phalan ’ti. 


1 suhutthitam - Ma, Syã. 

2 addasãmi - Ma; addasãsim - PTS. 

3 kãmavanniniyo - Ma, Syă. 

4 imãsãham - Ma, PTS; tãsãham - Syã. 

5 sutvãna - Syă. 

6 samacariyãya - Ma, Syă, PTS. 

7 sãham - Syă. 


8 tattheva gacchãmi - katthaci. 

9 yasassă - Syã. 

10 kaụitthakã - Syã. 

11 sãham - Syã, PTS. 

12 bhedấya - Syã, PTS. 

13 nimmãnaratidevãnam - PTS. 

14 atha - Ma. 
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3. Phẩm Paricchattaka 


615. Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây. Tôi là tiên nữ có được 
dáng vóc theo ý muốn, tôi là cao quý trong số một ngàn tiên nữ; ngài hãy 
nhìn xem quả thành tựu của các việc phước thiện. 

616. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


617. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương. 

618. Quả thật, việc đi đến tốt đẹp đã có cho tôi, hôm nay là vô cùng xán 
lạn, được vươn lên tốt đẹp, bởi vì tôi đã nhìn thấy các vị Thiên nhân, các tiên 
nữ có được dáng vóc theo ý muốn. 

619. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp ở những người này, tôi sẽ thực hiện 
nhiều việc lành. Nhờ vào việc bố thí, nhờ vào việc hành thiện, nhờ vào việc 
thu thúc, nhờ vào việc rèn luyện, tôi đây sẽ đi đến nơi ấy, là nơi không sầu 
muộn sau khi đi đến.” 

Thiên Cung của Guttila. 

3. 6 

620. “Này cô nàng có danh tiếng, trong lúc tỏa sáng rực rỡ nhờ vào làn da 
và danh tiếng, nàng sáng chói vượt trội tất cả chư Thiên ở cõi Trời Ba Mươi 
Ba về phương diện sâc đẹp. 

621. Tôi không biết rõ về việc gặp gỡ (trong quá khứ); đây là lần gặp gỡ 
đầu tiên. Từ tập thể nào nàng đã đi đến? Nàng hãy chuyện trò với tôi theo tên 
gọi (Bhaddã).” 

622. “Này Bhaddã, trong thời quá khứ ở cảnh giới loài người, tôi đã là 
Subhaddã. Tôi đã là em gái, và là người vợ có chung chồng với chị. 

623. Tôi đây, do sự tan rã của thân xác, đã chết từ nơi ấy, đã được giải 
thoát; tôi đã được sanh lên cộng trú với chư Thiên cõi Hóa Lạc.” 

624. “Các chúng sinh đã tạo được nhiều việc tốt đẹp (có phước báu lớn 
lao) đi đến với chư Thiên ấy. Này Subhaddã, nàng hãy thuật lại việc sanh ra 
của bản thân ở nơi chư Thiên ấy. 


625. Bằng cách nào, bởi lý do nào, hoặc đã được ai chỉ dạy, do sự bố thí 
thuộc loại thế nào, với sự thọ trì tốt lành nào mà nàng có được danh tiếng? 

626. Nàng đã đạt được danh tiếng như thế này. Nàng đã đạt đến trạng 
thái đặc biệt, lớn lao. Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 
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3. Paricchattakavaggo 


627. Attheva pindapatani yam danam adadam pure, 
dakkhineyyassa sanghassa pasannã sehi pãnihi. 

628. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

629. Akkhãmi te devi mahãnubhãve 
manussabhũtă yamaham akãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

630. Aham tayã bahutare bhikkhũ sannate brahmacãrino, 1 
kappesim 2 annapãnena pasannã sehi pãnihi, 

tayã bahutaram datvã hĩnakãyũpagã aham. 3 

631. Katham tvam appataram datvã visesam vipulamajjhagã, 
devate pucchitãcikkha yassa 4 kammassidain phalan ’ti. 

632. Manobhãvanĩyo bhikkhu sandittho me pure ahu, 
tãham bhattena nimantesim revatam attanatthamam. 

633. So me atthapurekkhãro anukampãya revato, 
sanghe dehĩti mam avoca 5 tassãham vacanam karim. 

634. Sã dakkhinã sanghagatã appameyye 6 patitthitã, 
puggalesu tayã dinnam na tam tava mahapphalan ’ti. 

635. Idãnevãham jãnãmi sanghe dinnam mahapphalam, 
sãham gantvă manussattarn vadannũ vĩtamaccharã, 
sanghe dãnãni dassãmi 7 appamattã punappunan ’ti. 

636. Kã esã devată bhadde tayã mantayate saha, 
sabbe deve tãvatimse vannena atirocatĩ ’ti. 

637. Manussabhũtã devinda pubbe mãnusake bhave, 
sahabhariyã ca me ãsi bhaginĩ ca kanitthikã, 8 
sanghe dãnãni datvãna katapunnã virocatĩ ’ti. 


1 brahmacãrayo - Ma; brahmacãriye - PTS. 

2 tappesim - Ma, Syã, PTS. 

3 ahum - katthaci. 

4 kissã - Ma, Syã, PTS. 


5 mamvoca - Ma, PTS. 

6 appameyyã - Syã. 

7 dãnam dassãmiham - Syã. 

8 kaụitthakã - Syã. 
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3. Phẩm Paricchattaka 


627. “Được tịnh tín, trước đây tôi đã tự tay dâng cúng vật bố thí chỉ là tám 
phần đồ ăn khất thực đến hội chúng xứng đáng được cúng dường. 


628. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


629. Thưa vị nữ Thiên nhân có đại oai lực, tôi trình bày cho chị về việc 
phước thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực 
sáng như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

630. “Được tịnh tín, tôi đã tự tay chuẩn bị cơm nước cho các vị tỳ khưu đã 
được thu thúc, có sự thực hành Phạm hạnh, nhiều hơn so với nàng. Sau khi 
dâng cúng nhiều hơn nàng, tôi đã đi đến tập thể thấp kém. 


631. Sau khi dâng cúng ít hơn tôi, như thế nào mà nàng đã đạt đến trạng 
thái đặc biệt, lớn lao? Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 

632. “Trước đây, tôi đã gặp vị tỳ khưu đáng được tôn kính. Tôi đã thỉnh 
mời vị Revata ấy về bữa thọ trai với bản thân vị ấy là người thứ tám. 


633. Quan tâm đến lợi ích của tôi, vị Revata ấy, vì lòng thương tưởng, đã 
nói với tôi rằng: ‘Hãy dâng cúng ở Hội Chúng;’ tôi đã làm theo lời nói của vị 

ấy. 


634. Việc cúng dường ấy được dâng đến Hội Chúng (sẽ) được thiết lập ở 
vô lượng; việc bố thí ấy (nếu) được dâng cúng ở các cá nhân thì (sẽ) không có 
quả báo lớn lao cho chị.” 


635. “Ngay giờ đây, tôi biết ràng vật được dâng cúng ở Hội Chúng có quả 
báo lớn lao. Sau khi đi đến bản thể loài người, tôi đây, với sự ân cần, với sự 
bỏn xẻn đã được xa lìa, tôi sẽ dâng cúng các vật thí ở Hội Chúng lần này đến 
lần khác, không bị xao lãng.” 


636. “Này Bhaddã, Thiên nhân ấy là ai mà trò chuyện với nàng, và sáng 
chói vượt trội tất cả chư Thiên ở cõi Trời Ba Mươi Ba về phương diện sâc 
đẹp?” 1 

637. “Thưa vị Chúa của chư Thiên, trong thời quá khứ khi là con người ở 
cảnh giới loài người, nàng đã là người vợ có chung chồng với thiếp và còn là 
người em gái của thiếp. Sau khi dâng cúng các vật thí ở Hội Chúng, nàng chói 
sáng với phước báu đã tạo.” 


1 Chúa Trời Sakka nhìn thấy ánh sáng vượt trội của Subhadda nên đã hỏi Bhadda về điều ấy 
(Sđd. 153 ). 
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3. Paricchattakavaggo 


638. Dhammena pubbe bhagini taya bhadde virocati, 1 
yam sanghasmim 2 appameyye patitthãpesi dakkhinam. 

639. Pucchito hi mayã buddho gijjhakũtamhi pabbate, 
vipãkam samvibhãgassa yattha dinnam mahapphalam. 

640. Yajamãnãnam manussãnam punnapekkhãna pãninam, 
karotam 3 opadhikam punnam yattha dinnam mahapphalam. 

641. Tam me buddho viyãkãsi jãnam kammaphalam sakam, 
vipãkam samvibhãgassa yattha dinnam mahapphalam. 

642. Cattăro ca patipannã cattăro ca phale thitã, 
esa sangho ựjubhũto pannãsĩlasamãhito. 

643. Yajamãnãnam manussãnam punnapekkhãna pãninam, 
karotam 3 opadhikam punnam sanghe dinnam mahapphalam. 

644. Eso hi sangho vipulo mahaggato 
esappameyyo udadhĩva sãgaro, 
ete hi setthã naravĩrasãvakã 4 
pabhankarã dhammamudĩrayanti. 5 

645. Tesam sudinnam suhutam suyittham, 
ye sahghamuddissa dadanti dãnam, 
sã dakkhinã sanghagatã patitthitã 
mahapphalã lokavidũhi 6 vannitã. 

646. Etãdisam yannamanussarantã 7 
ye vedajãtã vicaranti loke, 
vineyya maccheramalam samũlam 
aninditã saggamupenti thãnan ”ti. 

Daddallavimãnam. 


3.7 

647. Phalika 8 rajatahemajalacchannam 
vividhavicitratalamaddasam surammam, 
vyamham sunimmitam toranũpapannam 
rucakupakinnam 9 idam subham vimãnam 

648. Bhãti ca dasadisã nabheva suriyo 
sarade tamonudo sahassaramsĩ, 
tathă tapatimidam tava vimãnam 
jalamiva dhũmasikho nise nabhagge. 


1 virocasi - Syã. 

2 sanghamhi - Ma, PTS. 

3 karontam - Syã. 

4 naraviriyasãvakã - Syã. 

5 dhammakatham udĩrayanti - Syã. 


6 lokaviduna - Ma, PTS. 

7 punííamanussarantã - Syã. 

8 phaỊika - PTS. 

9 rucakũpakiụụam - Syã. 
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3. Phẩm Paricchattaka 


638. “Này Bhadda, người em gái trong thời quá khứ chói sáng hơn nàng 
bởi lý do nàng ấy đã tạo lập sự cúng dường ở Hội Chúng vô lượng. 

639. Bởi vì, ở núi Gijjhakũta, ta đã hỏi đức Phật về quả thành tựu của sự 
san sẻ, về vật được dâng cúng ở nơi nào thì có quả báo lớn lao. 

640. Đối với những con người đang hiến cúng, đối với các chúng sinh 
mong mỏi phước báu đang thực hiện phước thiện có hên quan đến việc tái 
sanh, vật được dâng cúng ở nơi nào thì có quả báo lớn lao. 

641. Đức Phật, biết về quả báo của nghiệp ở từng trường hợp, đã giải 
thích điều ấy cho ta về quả thành tựu của sự san sẻ, về vật được dâng cúng ở 
nơi nào thì có quả báo lớn lao. 


642. Bốn hạng đã thực hành (bốn Đạo) và bốn hạng đã trụ ở Quả vị (bốn 
Quả), Hội Chúng ấy có bản thể chính trực, có Giới - Định - Tuệ. 

643. Đối với những con người đang hiến cúng, đối với các chúng sinh 
mong mỏi phước báu đang thực hiện phước thiện có hên quan đến việc tái 
sanh, vật được dâng cúng ở Hội Chúng thì có quả báo lớn lao. 

644. Bởi vì Hội Chúng ấy là bao la, đã đi đến sự vĩ đại. Hội Chúng ấy 
không thể đo lường, tựa như biển cả, đại dương. Chính những vị này là hạng 
nhất, là các đệ tử của bậc Anh Hùng trong số các nam nhân, là những đấng 
quang đăng tuyên thuyết Giáo Pháp. 

645. Những người nào dâng cúng vật thí xác định dành cho Hội Chúng, 
sự bố thí của những người ấy là đã khéo được dâng cúng, khéo được hiến 
dâng, khéo được hiến cúng. Sự cúng dường ấy, đã đi đến Hội Chúng, đã được 
tạo lập, có quả báo lớn lao, đã được các đấng Hiểu Biết Thế Gian khen ngợi. 

646. Những người nào đi lang thang ở thế gian với niềm vui đã được sanh 
khởi trong khi nhớ lại sự hiến cúng như thế ấy, (những người ấy) sau khi loại 
bỏ bợn nhơ của sự bỏn xẻn luôn cả gốc rễ, không bị quở trách, và đi đến địa 
vị cõi Trời.” 

Thiên Cung Tỏa Sáng Rực Rỡ. 


3.7. 

647. “Ta đã nhìn thấy tòa lâu đài vô cùng đáng yêu, được bao phủ bởi 
những ngọc pha-lê và các màng lưới bằng bạc và vàng, có bề mặt đa dạng và 
nhiều màu sâc; cung điện xinh đẹp này khéo được hóa hiện ra, có dựng cổng 
chào, được rải lên với những hạt cát bằng vàng. 


648. Và tựa như mặt trời, vật xua tan bóng tối vào mùa thu có ngàn ánh 
hào quang, chiếu sáng mười phương ở không trung, tương tự như thế cung 
điện này của nàng sáng chói tựa như ngọn lửa đang cháy rực ở trên đỉnh đám 
mây vào ban đêm. 
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649. Musatĩva nayanam sateratãva 1 
ãkãse thapitamidam manunnam, 
vĩnãmuraj asammatãla 2 ghuttham 
iddham indapuram tathã tavedam. 

650. Padumakumuduppalakuvalayam 
yũdhika 3 bandhukanojakã ca santi, 
sãlakusumitapupphitã asokã 
vividhadumaggasugandhasevitamidam. 

651. SaỊalalabự)'abhựj aka 4 sannatã 5 
kusakasuphullitalatãvalambinĩhi, 
manijãlasadisã yasassinĩ 
rammã pokkharanĩ upatthitã te. 

652. Udakaruhã ca yetthi pupphajãtã 
thalajã ye ca santi rukkhajãtã, 
mãnusakãmãnusakã 6 ca dibbã 
sabbe tuyham nivesanamhi jãtă. 

653. Kissa samyamadamassayam 7 vipãko 
kenãsi kammaphalenidhũpapannã, 
yathã ca te adhigatamidam vimãnam 
tadanupadam avacãs’ uỊãrapakhume ’ti. 8 

654. Yathă ca me adhigatamidam vimãnam 
koncamayũracakorasanghacaritam, 
dibba 9 pilavahamsarặjacinnam 
dvijakãrandavakokilãbhinaditam. 

655. Nãnã santãnakapuppharukkhavividhã 
pãtalijambu-asokarukkhavantam, 
yathã ca me adhigatamidam vimãnam 
tante pavadissãmi 10 sunohi bhante. 

656. Magadhavarapuratthimena 
nãỊakagãmo 11 nãma atthi bhante, 
tattha ahosim pure sunisã 
sesavatĩ 12 tattha jãnimsu mamam. 


1 sateritava - Sya. 

2 tãỊa - PTS. 

3 yodhika - Ma, PTS; yothikãbhaụdikãnojakã - Syã. 

4 sa]alalabujasujaka - Syã, Sĩ. 

5 samyuttã - Ma, PTS. 

6 mãnusakãmãnussakã - Ma; mãnusakã amãnusakã - PTS. 

7 samadamassa ayam - Syã; samadamassayam - PTS, Sĩmu. 

8 avacãsiỊãrapamhe ti - Ma; ãỊãrapakhumeti - Syã. 


9 dibya - Ma, Syã. 

10 pavedayãmi - Ma; 
pavedissãmi - Syã, PTS. 

11 nãỊakagãmako - Syă; 
nălakagãmo - PTS. 

12 pevasatĩ ti - Ma; 
sesavatĩti - Syã. 
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649. (Cung điện) này dường như làm lóa mât, tựa như tia chớp, được tạo 
lập ở không trung, làm hài lòng. Giống như thành phố của vị thần Inda, cái 
(cung điện) này của nàng sầm uất, được vang vang tiếng đàn vĩnã, trống con, 
chập chõa, và chiêng đồng. 


650. Có các bông hoa sen hồng, sen trắng, sen xanh, hoa súng, hoa nhài, 
hoa bandhuka, và hoa anojaka, và có các cây sãlã trổ bông, các cây vô ưu nở 
hoa, (cung điện) này được lan tỏa hương thơm tuyệt vời của nhiều loại cây 
cối hạng nhất. 


651. Này cô nàng có danh tiếng, hồ sen đáng yêu trông tựa như màng lưới 
ngọc ma-ni đã được hiện ra cho nàng; hồ sen được kết với với các loại cây 
saỊala, cây bánh mì, cây bhujaka, với những loài dây leo khéo nở rộ hoa được 
treo lơ lửng từ những cây lá cọ. 

652. Và có những loại cây trổ hoa là loại được mọc lên ở trong nước, có 
những cây cối là loại được sanh ra ở đất liền, thuộc về loài người, không 
thuộc về phi nhân, và thuộc về cõi Trời; tất cả đều đã được sanh lên ở chỗ trú 
ngụ của nàng. 

653. Quả thành tựu này là do sự thu thúc và rèn luyện nào? Do kết quả 
của việc làm nào mà nàng đã được sanh ra ở nơi đây? Và như thế nào mà 
nàng đã được ngự đến cung điện này? Hỡi cô nàng có làn mi quý phái, nàng 
hãy nói điều ấy theo từng phần một.” 


654. “Và như thế nào mà tôi đã được ngự đến cung điện này, (là nơi) được 
tới lui bởi các bầy chim cò, chim công, chim đa đa, được đông đúc với những 
con vịt trời và loài thiên nga chúa, được kêu vang bởi các loài chim như là 
chim kãranậava và chim cu cu. 


655. (Cung điện này có) các giống cây bông hoa với tàng cây rộng nhiều 
loại khác nhau bao gồm cây loa kèn, cây mận đỏ, cây vô ưu. Và như thế nào 
mà tôi đã được ngự đến cung điện này, thưa ngài, tôi sẽ trình bày với ngài về 
điều ấy, xin ngài hãy lâng nghe. 


656. Thưa ngài, về phía đông của xứ Magadha cao quý có ngôi làng tên 
NãỊaka. Ở nơi ấy, trước đây tôi đã là người con dâu. Ở nơi ấy, họ đã biết đến 
tôi là Sesavatĩ. 
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657. Sãham apacitatthadhammakusalam 
devamanussapũjitam mahantam, 
upatissam nibbutam appameyyam 
muditamanã kusumehi abbhokirim. 1 


658. Paramagatigatanca pũjayitvă 
antimadehadharam isim uỊãram, 
pahãya mãnusakam samussayam 
tidasagatã 2 idhamãvasãmi thãnan ”ti. 

Sesavatĩvimãnam . 3 


3.8 

659. Pitavatthe pitadhaje pitalankarabhusite, 
pĩtantarãhi vagguhi apiỊandhãva 4 sobhasi. 


660. Ka kambukeyuradhare 5 kancanaveỊabhusite, 
hemajãlakapacchanne 6 nãnãratanamãlini. 


661. Sovannamayã lohitankamayã ca 7 
muttãmayã veỊuriyamayã ca, 8 
masãragallã saha lohitankã 
pãrãvatakkhĩhi 9 manĩhi cittitã. 10 


662. Koci koci ettha mayũrasussaro 
hamsassaranno karavĩkasussaro, 
tesam saro sũyati 11 vaggurũpo 
pancangikam turiyam 12 ivappavãditam. 


663. Ratho ca te subho vaggu 13 nanaratanacittito, 14 
nãnãvannãhi 15 dhãtũhi suvibhatto va sobhati. 


664. Tasmim rathe kancanabimbavanne 
yã tvam thitã 16 bhãsasimam padesam, 
devate pucchitãcikkha kissa kammassidam phalan ’ti. 


1 abbhukirim - Ma. 

2 tidasãgată - Syă. 

3 pesavatĩvimãnam - Ma. 

4 apilandhã va - Syã, PTS. 

5 kã kambukãyũradhare - Ma; 

kã kambukãyuradhare - Syã, PTS. 

6 hemajãlakasanchanne - Ma, Syã. 

7 lohitaủgamayã ca - Ma; 
lohitaủkamayã - PTS. 

8 veỊuriyãmayã ca - Syã, PTS. 


9 pãrevatakkhĩhi - Ma, Syã, PTS; 
pãrãvatakkhĩhi - Atthakathã. 

10 cittatã - Ma, Syã, PTS. 

11 suyyati - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 

12 tũriyam - Ma. 

2 vạggũ - Syã. 

14 nanaratanacittaủgo - Sya. 

15 nãnãvaụnĩhi - Syã. 

16 yattha thitã - Syã; 
yatthatthitã - Sĩ. 
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657. Tôi đây, với tâm ý hoan hỷ, đã tung lên những bông hoa đến ngài 
Upatissa, bậc thiện xảo về mục đích và Giáo Pháp đáng được tôn trọng, vị đã 
được chư Thiên và nhân loại cúng dường, bậc vĩ đại, không thể đo lường, đã 
được tịch diệt. 


658. Và sau khi cúng dường đến vị đã đạt đến cảnh giới tuyệt đối, bậc ẩn 
sĩ cao cả, mang thân mạng cuối cùng, tôi đã từ bỏ xác thân nhân loại, được đi 
đến cõi Ba Mươi (Ba); tại đây tôi cư ngụ nơi (cung điện) này.” 

Thiên Cung của Sesavatĩ. 


3. 8 

659. “Hỡi cô nàng có trang phục màu vàng, có cờ hiệu màu vàng, đã được 
điểm trang với các vật trang sức màu vàng, với các tấm choàng dẽ thương 
màu vàng, nàng vẫn chói sáng dầu không trang điểm. 


660. Nàng là ai, hỡi cô nàng có mang các vòng xuyến bâng vàng, được 
điểm trang với vòng hoa đội đầu bằng vàng, được che phủ với màng lưới 
bâng vàng, có tràng hoa gồm nhiều châu ngọc khác loại? 

661. (Các tràng hoa) được làm bằng vàng, làm bằng hồng ngọc, làm bằng 
ngọc trai, và làm bằng ngọc bích, với các viên ngọc mât mèo và các viên hồng 
ngọc, được điểm tô với các viên ngọc ma-ni tựa như mắt chim bồ câu. 

662. Ở đây (trong số các tràng hoa), cái này có âm điệu êm dịu của chim 
công, cái khác có âm điệu của chim thiên nga, cái kia có âm điệu êm dịu của 
chim karavĩka; âm điệu của chúng có vẻ dễ thương, được nghe như là nhạc 
cụ gồm năm loại đã được tấu lên. 

663. Và được điểm tô với nhiều châu ngọc khác loại, tựa như đã khéo 
được phân bố với các phần tử có nhiều kiểu cách khác nhau, cỗ xe đẹp đẽ dễ 
thương của nàng chói sáng. 


664. Đứng ở cỗ xe ấy, trong dáng vẻ của hình tượng bâng vàng, nàng 
chiếu sáng khoảnh đất này. Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại 
quả báo này là của nghiệp nào?” 
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665. Sovannajãlam manisoọnacittitam 1 
muttãcitam 2 hemajãlena channam, 
parinibbute gotame appameyye 
pasannacittã ahamãbhiropayim. 

666. Tãham kammam karitvãna kusalam buddhavannitam, 
apetasokã sukhitã sampamodãmanãmayã ”ti. 

Mallikãvimãnam. 

3.9 

667. Ka nama tvam visalakkhi 3 ramme cittalatavane, 
samantă anupariyãsi nãrĩganapurakkhată. 4 

668. Yadã devã tãvatimsã pavisanti imam vanam, 
sayoggã sarathă sabbe citrã honti idhãgatã. 

669. Tuyhanca idha pattăya uyyãne vicarantiyã, 
kãye na 5 dissati 6 cittam kena rũpam tavedisam, 
devate pucchitãcikkha kissa kammassidam phalan ’ti. 

670. Yena kammena devinda rũpam mayham gatĩ ca me, 
iddhi 7 ca anubhãvo 8 ca tam sunohi purindada. 

671. Aham rậjagahe ramme sunandã nãmupãsikã, 
saddhãsĩlena sampannã samvibhãgaratã sadã. 

672. Acchãdanaíĩca bhattanca senãsanam padĩpiyam, 
adãsim ựjubhũtesu vippasannena cetasă. 

673. Cãtuddasim pancadasim yã ca pakkhassa atthamĩ, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

674. Uposatham upavasissam sadã sĩlesu samvută, 
sannamã samvibhãgã ca vimãnam ãvasãmaham. 

675. Pãnãtipãtã viratã musãvãdã ca sannatã, 
theyyã ca aticãrã ca majjapãnã ca ãrakã. 

676. Pancasikkhãpade ratã ariyasaccãna kovidã, 
upãsikã cakkhumato gotamassa yasassino. 

677. Tassã me nãtikulã dãsĩ 9 sadã mãlãbhihãrati, 
tãham bhagavato thũpe sabbamevãbhiropayim. 

678. Uposathe caham 6 gantvã mãlãgandhavilepanam, 
thũpasmim abhiropesim pasannã sehi pãnihi. 


1 manisonụacittam - Syã, PTS, Sĩ. 

2 muttãcittam - Syã. 

3 visãlakkhĩ - Syã. 

4 purakkhită - Syã. 

5 kãyena - Syã, PTS. 

6 uposathevaham - Syã. 


6 dissatĩ - Ma. 

7 iddhĩ - Syã, PTS. 

8 ãnubhãvo - Ma, Syã, PTS. 

9 nătikulam ãsi - Syã. 

7 vãtadhũtã - PTS. 
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665. “Khi đức Gotama, đấng Vô Lượng, viên tịch Niết Bàn, có tâm tịnh 
tín, tôi đã cúng dâng tấm màng lưới bằng vàng được tô điểm với các viên 
ngọc ma-ni và vàng, được kết chuỗi với các viên ngọc trai, được che phủ bởi 
mạng lưới bằng vàng. 

666. Sau khi đã thực hiện việc làm ấy, là việc tốt lành đã được đức Phật 
khen ngợi, với nỗi sầu muộn đã được xa lìa, được an vui, tôi khởi tâm hân 
hoan, không có tật bệnh.” 

Thiên Cung của Mallikã. 


. 3.9 

667. “Này cô nàng có cặp mât to, thật sự nàng là ai mà dân đầu đám phụ 
nữ đi dạo xung quanh ở khu vườn Cittalatã đáng yêu? 

668. Lúc chư Thiên cõi Ba Mươi Ba tiến vào khu vườn này, toàn thể bọn 
họ cùng với loài thú kéo, cùng với cỗ xe, đều trở nên có màu sâc khác biệt khi 
đã đi đến nơi này. 

669. Còn đối với nàng, khi đã đạt đến nơi đây, trong khi đang đi lang 
thang ở vườn hoa, sự đổi khác về màu sâc không nhìn thấy ở cơ thể (của 
nàng); bởi điều gì mà nàng có được dáng vẻ như thế? Hỡi nàng tiên, đã được 
hỏi, mong nàng thuật lại quả báo này là của nghiệp nào?” 

670. “Thưa vị Chúa của chư Thiên, do nghiệp nào mà tôi có được dáng 
vóc và tôi có được cảnh giới tái sanh, cùng với thần thông và năng lực, thưa vị 
Trời Purindada, xin ngài hãy lắng nghe về điều ấy. 

671. Tôi là nữ cư sĩ tên Sunandã ở thành Rãjagaha đáng yêu, được đầy đủ 
đức tin và giới hạnh, luôn luôn thích thú việc san sẻ. 

672. Tôi đã bố thí y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, đèn đuốc, với tâm ý 
thanh tịnh ở những con người chính trực. 

673. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 

674. Tôi đã hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới. Tôi 
cư ngụ ở tòa lâu đài, có sự tự kiềm chế, có sự san sẻ. 

675. Tôi kiêng chừa việc giết hại mạng sống, và thu thúc về việc nói dối, 
việc trộm câp, việc tà hạnh, và xa lánh việc uống chất say. 

676. Tôi được vui thích ở năm điều học, là người thông hiểu các Chân Lý 
Cao Thượng, là nữ cư sĩ của đấng Hữu Nhãn Gotama có danh tiếng. 

677. Người nữ tỳ từ gia đình của quyến thuộc thường xuyên mang lại các 
tràng hoa đến cho tôi đây. Tôi đã cúng dâng toàn bộ tất cả các thứ ấy ở ngôi 
bảo tháp của đức Thế Tôn. 

678. Và vào ngày trai giới, tôi đã đi đến, được tịnh tín, tôi đã tự tay cúng 
dâng tràng hoa, hương thơm, vật thoa ở ngôi bảo tháp. 
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3. Paricchattakavaggo 


679. Tena kammena devinda rupam mayham gati ca me, 
iddhi ca anubhãvo ca yam mãlam abhiropayim. 

680. Yanca sĩlavatĩ ãsim na tam tăva vipaccati, 

ãsã ca pana me devinda sakadãgãminĩ siyan ”ti. 

Visãlakkhĩvimãnam. 

3. 10 

681. Paricchattake 1 koviỊare ramamye manorame, 
dibbam mãlam 2 ganthamãnã gãyantĩ sampamodasi. 

682. Tassã te naccamãnãya angamangehi sabbaso, 
dibbã saddã niccharanti savanĩyã 3 manoramã. 

683. Tassã te naccamãnãya angamangehi sabbaso, 
dibbã gandhã pavãyanti sucigandhã manoramã. 

684. Vivattamãnã kãyena yã venĩsu piỊandhanã, 4 
tesam sũyati nigghoso 5 turiye pancangike yathã. 

685. Vatamsakã vãtadhũtã 7 vătena sampakampitã, 
tesam sũyati nigghoso turiye pancangike yathã. 

686. Yãpi te sirasmim mãlã sucigandhã manoramã, 
vãti gandho disã sabbã rukkho manjũsako yathã. 

687. Ghãyase tam sucim gandham 8 rũpam passasi amãnusam, 
devate pucchităcikkha kissa kammassidam phalan ’ti. 

688. Pabhassaram accimantam 9 vannagandhena sannutam, 10 
asokapupphamãlãham buddhassa upanãmayim. 

689. Tãham kammam karitvãna kusalam buddhavannitam, 
apetasokã sukhitã sampamodãmanãmayã ”ti. 

Pãricchattakavimãnam. 

Pãricchattakavaggo tatiyo. 

***** 

TASSUDDÃNAM 

UỊãram 11 ucchupallankam 12 latã ca guttilena ca, 
daddalla sesavatĩ mallĩ 13 visãlakkhi pãricchattako, 
vaggo tena pavuccatĩ ”ti. 

—00O00— 


1 pãrichattake - Syã. 

2 dibbamãlam - Ma, Syă, PTS. 

3 savanĩyã - Ma, Syă, PTS. 

4 pilandhanã - Syã, PTS. 

5 nigghaso - PTS. 


8 sucigandham - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 

9 acchimantam - Syã. 

10 samyutam - Ma, PTS. 11 uỊãro - Ma. 

12 ucchupallaủko - Ma. 

13 daddallapesamallikã - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


3. Phẩm Paricchattaka 


679. Thưa vị Chúa của chư Thiên, do nghiệp tôi đã cúng dâng tràng hoa 
mà tôi có được dáng vóc và tôi có được cảnh giới tái sanh, cùng với thần 
thông và năng lực. 

680. Và về việc tôi đã là người có giới, việc ấy còn chưa được chín muồi. 
Tuy nhiên, thưa vị Chúa của chư Thiên, tôi có niềm hy vọng là tôi có thể trở 
thanh b ậc Nhất Lai. ” 

Thiên Cung của Visãlakkhĩ. 

3.10 

681. “Nàng khởi tâm hân hoan trong khi vừa kết buộc tràng hoa thuộc cõi 
Trời với các bông hoa pãricchattaka và kovũãĩ'CL xinh xắn, làm thích ý, trong 
khi vừa ca hát. 

682. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các âm thanh thuộc cõi Trời, 
làm êm tai, làm thích ý, phát ra từ toàn bộ các bộ phận của cơ thể. 

683. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các hương thơm thuộc cõi Trời, 
là các hương thơm tinh khiết, làm thích ý, tỏa ra từ toàn bộ các bộ phận của 
cơ thể. 

684. Trong khi nàng đang xoay tròn cơ thể, tiếng ngân vang của các vật 
trang sức ở các bím tóc được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 

685. Các vòng hoa đeo tai bị gió thổi, bị lay động bởi làn gió, tiếng ngân 
vang của chúng được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 

686. Luôn cả những tràng hoa ở trên đầu của nàng là có hương thơm tinh 
khiết, làm thích ý; giống như cây maiyũsaka, hương thơm (của tràng hoa) 
thổi đi khắp các phương. 

687. Nàng ngửi hương thơm tinh khiết ấy, nàng nhìn thấy hình ảnh 
không thuộc nhân gian. Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 

688. “Tôi đã hiến dâng đến đức Phật tràng hoa làm bâng hoa vô ưu, rực 
rỡ, lấp lánh, được kết hợp với màu sâc và hương thơm. 

689. Sau khi đã thực hiện việc làm ấy, là việc tốt lành đã được đức Phật 
khen ngợi, với nỗi sầu muộn đã được xa lìa, được an vui, tôi khởi tâm hoan 
hỷ, không có tật bệnh.” 

Thiên Cung Pãricchattaka. 

Phầm Pãricchattaka là thứ ba. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

(Thiên cung) cao sang, (bố thí) mía, ghế dài, (chuyện) Latã, với Guttila, 
(Thiên cung) tỏa sáng rực rỡ, Sesavatĩ, Mallikã, Visãlakkhĩ, (Thiên cung) 
Pãricchattaka; bởi vậy phẩm được gọi tên thế ấy. 

—00O00— 


89 




4. MANJETTHAKAVAGGO 

■ • • 

4.1 

690. Maryetthake 1 2 vimanasmim sonnaValukasanthate, 
pancangikena turiyena ramasi suppavãdite. 

691. Tasmã 3 vimãnã oruyha nimmitã ratanãmayã, 
ogãhasi sãlavanam pupphitam sabbakãlikam. 

692. Yassa yasseva sãlassa mũle titthasi devate, 

so so muncati pupphãni onamitvã dumuttamo. 

693. Vãteritam sãlavanam ãdhũtam 4 dijasevitam, 
vãti gandho disã sabbã rukkho manjũsako yathã. 

694. Ghãyase tam sucim gandham 5 rũpam passasi amãnusam, 
devate pucchitãcikkha kissa kammassidam phalan ’ti. 

695. Aham manussesu manussabhũtã dãsĩ ayirakule 6 ahum, 
buddham nisinnam disvãna sãlapupphehi okirim. 

696. Vatamsakam ca sukatam sãlapupphamayam aham, 
buddhassa upanãmesim pasannã sehi pãnihi. 

697. Tãham kammam karitvãna kusalam buddhavannitam, 
apetasokã sukhitã sampamodãmanãmayã ”ti. 

Manjetthakavimãnam. 

4.2 

698. Pabhassaravaravannanibhe 
surattavatthanivãsane, 7 
mahiddhike candanaruciragatte 

kã tvam subhe devate vandase mamam. 

699. Pallanko ca te mahaggho 
nãnãratanacittito ruciro, 
yattha tvam nisinnã virocasi 
devarãjãriva 8 nandane vane. 

700. Kim tvam pure sucaritamãcari 9 bhadde 

kissa kammassa vipãkam anubhosi devalokasmim, 
devate pucchitãcikkha kissakammassidam phalan ’ti. 


1 manjitthake - Ma, Syã. 

2 sovanna - Syã. 

3 tamhã - Ma, Syã, PTS. 

4 ãdhutam - Ma, Syã, PTS. 

5 sucigandham - PTS. 


ayyirakule - Syã. 
surattavatthavasane - Ma, 
devarãjãva - Sĩ. 
ãcari - Ma, PTS. 
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4. PHẤM MANJETTHAKA 

■ • • 

4.1 . 

690. “Ở Thiên cung màu đỏ tía, được trải cát bảng vàng, nàng vui thích về 
phần trình tấu khéo léo với năm loại nhạc cụ. 


691. Từ Thiên cung đã được hóa hiện ra, làm bằng châu ngọc ấy, nàng đã 
bước xuống, rồi đã đi sâu vào khu rừng cây sãlã được trổ hoa vào mọi thời 
điểm. 


692. Này nàng tiên, tại môi một gốc cây sala mà nàng dừng lại, loài cây 
cao quý nhất ấy, từng cây một, đều nghiêng xuống và thả rơi các bông hoa. 

693. Được lay động bởi gió, được gió thổi, khu rừng cây sãlã đã được các 
loài chim lai vãng; giống như cây maiyũsaka, hương thơm (của khu rừng) 
thổi đi khắp các phương. 


694. Nàng ngửi hương thơm tinh khiết ấy, nàng nhìn thấy hình ảnh 
không thuộc nhân gian. Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 

695. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là tỳ nữ ở gia đình của 
người chồng. Sau khi nhìn thấy đức Phật đang ngồi, tôi đã rải rắc với những 
bông hoa sãlã. 

696. Được tịnh tín, tôi đã tự tay hiến dâng đến đức Phật vòng hoa đội đầu 
làm bâng bông hoa sãlã và đã được làm khéo léo. 

697. Sau khi đã thực hiện việc làm ấy, là việc tốt lành đã được đức Phật 
khen ngợi, với nỗi sầu muộn đã được xa lìa, được an vui, tôi khởi tâm hoan 
hỷ, không có tật bệnh.” 

Thiên Cung Màu Đỏ Tía. 

4.2 

698. “Hỡi cô nàng có ánh sáng lấp lánh ở làn da cao quý rực rỡ, có y hạ là 
tấm vải đã được khéo nhuộm, có đại thần lực, có cơ thể đáng yêu với mùi 
trầm hương, này nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà đảnh lẽ ta? 

699. Và chiếc ghế dài của nàng có giá trị cao, đáng yêu, được điểm tô với 
nhiều loại châu báu khác nhau. Ngồi ở nơi ấy, nàng chói sáng tựa như vị vua 
của chư Thiên ở khu vườn Nandana. 


700. Này cô nàng hiền thục, trước đây nàng đã thực hành tánh hạnh tốt 
đẹp gì? Nàng đã thọ hưởng quả thành tựu của nghiệp gì ở thế giới chư Thiên? 
Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả báo này là của nghiệp 
nào?” 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


4. Mafịjetthakavaggo 


701. Pindãya te carantassa 

mãlam phãnitanca adadam bhante, 
tassa kammassidam vipãkam 
anubhomi devalokasmim. 


702. Hoti ca me anutãpo 
aparaddham 1 dukkatanca 2 me bhante, 
sãham dhammam nãssosim 
sudesitam dhammarậjena. 

703. Tam tam vadãmi bhaddante 
yassa me anukampiyo, 

koci dhammesu tam samãdapetha 3 
sudesitam dhammarãjena. 

704. Yesam atthi saddhã buddhe dhamme ca sangharatane ca, 
tam 4 te mam ativirocanti ãyunã yasasã siriyã. 

705. Patãpena vannena uttaritarã 

anne mahiddhikatarã mayã devã ”ti. 

Pabhassaravimãnam. 


4.3 

706. Alankata manikancanacitam 5 
suvannajãlacittam 6 mahantam, 
abhiruyha gajavaram sukappitam 
idhãgamã vehãsayam 7 antaỊikkhe. 8 


707. Nãgassa dantesu duvesu nimmită 
acchodikã 9 paduminiyo suphullã, 
padumesu ca 10 turiyaganã pabhijjare u 
imã ca naccanti manoharãyo. 


708. Deviddhipattãsi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi puíĩnam, 
kenãsi evam jalitãnubhăvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


aparãdham - Syã. 
dukkhitanca - Ma, Syă. 
samãdapettha - Syã. 
tam - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissat.fi. 
kanakakancanãcitam - Syã. 10 ~~ 

sovannajãlacitam - Ma. 


7 vehãyasam - Ma. 

8 antaỊikkhe - Ma, Syã, PTS. 

9 acchodakã - Ma, Syã. 


ca - itisaddo Sya potthake na dissate. 
11 pavajjare - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


4. Phẩm Mahjetthaka 


701. “Thưa ngài, trong khi ngài đang đi khất thực, con đã dâng đến ngài 
tràng hoa và mật đường. Con thọ hưởng quả thành tựu của nghiệp ấy ở thế 
giới chư Thiên. 


702. Thưa ngài, con có sự bứt rứt; con đã phạm lỗi và đã làm sai trái. Con 
đây đã không lắng nghe Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng bởi đấng Pháp 
Vương. 


703. Vì thế, con xin thưa với ngài. Thưa ngài đại đức, bất cứ người nào đó 
được con thương xót đến, xin ngài hãy khuyến khích người ấy về các Giáo 
Pháp đã khéo được thuyết giảng bởi đấng Pháp Vương. 


704. Những vị (Thiên tử) nào có được niềm tin ở ba Ngôi Báu: Đức Phật, 
Giáo Pháp, và Hội Chúng, những vị ấy chói sáng hơn con đây về tuổi thọ, về 
danh tiếng, và về sự vinh quang. 


705. So sánh với con thì chư Thiên khác vượt trội về oai lực và sâc đẹp, 
hơn hẳn về đại thần lực.” 

Thiên Cung Rực Rỡ. 


4.3 

706. “Đã được trang điểm, nàng đã cỡi lên con voi vĩ đại, cao quý, đã khéo 
được sửa soạn, được chất đống với ngọc ma-ni và vàng, được tô điểm bàng 
mạng lưới bằng vàng, rồi đã đi đến nơi đây theo đường không trung, ở trên 
bầu trời. 


707. Có những hồ sen với nước trong sạch, khéo nở rộ hoa, đã được hóa 
hiện ra ở hai ngà của con voi, có những nhóm nhạc cụ được phân hạng ở 
những đóa sen, và có những phụ nữ quyến rũ này nhảy múa. 


708. Hỡi cô nàng có đại oai lực, nàng đã đạt được thần thông của chư 
Thiên. Khi là con người nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng 
có oai lực được rực sáng như vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các 
phương?” 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


4. Mafịjetthakavaggo 


709. Bãrãnasiyam upasankamitvã 

buddhassaham 1 vatthayugam adãsim, 
pãdãni vanditva 2 chamã nisĩdim 
vittã caham 3 anjalikam akãsim. 


710. Buddho ca me kancanasannibhattaco 
adesayĩ samudayadukkhaniccatam, 
asankhatam dukkhanirodhasassatam 4 
maggam adesesi 5 yato vijãniyam. 6 


711. Appãyukĩ kãlakatã tato cutã 

upapannă tidasaganam 7 yasassinĩ, 
sakkassãham 8 annatarã pajãpatĩ 
yasuttarã nãma disãsu vissută ”ti. 

N ãgavimãnam. 


4-4 

712. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 


713. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


714. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


715. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 

panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


716. Aham ca baranasiyam buddhassadiccabandhuno, 
adãsim sukkhakummãsam pasannã sehi 9 pãnihi. 


717. Sukkhaya alonikaya ca passa phalam kummasapindiya, 
alomam sukhitam disvã ko punnam na karissati. 10 


1 buddhassăham - Syã. 

2 vanditvã - Ma, Syã. 

3 cittăva tam - Syã; 
vittã V ’ aham - PTS. 

4 dukkhanirodhasaccam - Syã. 

5 adesayi - Ma, Syã. 


6 vijãnisam - Ma, PTS; 
vijãnissam - Syã. 

7 tidasãnam - Syã. 

8 sakkassaham - Ma, Syã, PTS. 

9 sakehi - Syã. 

10 karissatĩ ti - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


4. Phẩm Mahjetthaka 


709. “Ở Bãrãnasĩ, tôi đã đi đến gần và đã dâng hai xấp vải đến đức Phật. 
Sau khi đảnh lẽ hai bàn chân, tôi đã ngồi xuống nền đất. Được phấn chấn, tôi 
đã chắp tay lại. 


710. Và đức Phật, có làn da tựa như vàng, đã thuyết giảng cho tôi về Nhân 
(của Khổ), về Khổ, về vô thường, về sự không tạo tác, về sự Diệt Khổ có tính 
chất trường tồn. Ngài đã thuyết giảng về Đạo Lộ, nhờ đó tôi đã nhận thức 
được. 


711. Là người nữ có tuổi thọ ít ỏi, tôi đã qua đời. Đã chết từ nơi ấy, tôi 
được sanh lên hội chúng cõi Ba Mươi (Ba), có danh tiếng. Tôi đã là người vợ 
chánh khác nữa của (Thiên Chủ) Sakka, có tên là Yasuttarã, được nổi tiếng ở 
các phương.” 

Thiên Cung Long Tượng. 


4-4 

712. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


713. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

714. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


715. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

716. “Ở Bãrãnasĩ, được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng đến đức Phật, đấng 
thân quyến của mặt trời, miếng bánh kem khô khan. 

717. Hãy nhìn xem quả báo của miếng bánh kem khô khan, không có 
muối. Sau khi nhìn thấy nàng Alomã được hạnh phúc, người nào sẽ không 
làm việc phước thiện? 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


4. Mafịjetthakavaggo 


718. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

719. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtă yamaham akãsim, 1 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Alomãvimãnam . 2 


4 ; 5 

720. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 


721. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


722. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


723. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 

panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


724. Aham andhakavindasmim 3 buddhassadiccabandhuno, 
adãsim kolasampãkam kanjikam 4 teladhũpitam. 


725. Pipphalya lasunena 5 ca missam lamanjakena 6 ca, 
adãsim ựjubhũtasmim 7 vippasannena cetasã. 


726. Yã mahesittam 8 kãreyya cakkavattissa rậjino, 
nãrĩ sabbangakalyãnĩ bhattu cãnomadassikã, 
etassa kanjikadãnassa kalam nãgghati 9 soỊasim. 


727. Satam nikkhã satam assã satam assatarĩ rathã, 
satam kannãsahassãni ãmuttamanikundalã, 
etassa 10 kanjikadãnassa kalam nãgghanti soỊasim. 


1 yam akãsi punnam - PTS. 

2 alomavimãnam - Ma, PTS, 

3 andhakavindamhi - Ma. 

4 kanjiyam - katthaci. 

5 lasuụenã - Ma, Syã, PTS. 


6 sãmajjakena - Syã. 

7 ujubhũtesu - katthaci, 

8 mahesitam - Syã. 

9 nãgghanti - Syã. 

10 ekassa - Ma. 
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718. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


719. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vây, và 
màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Alomã. 


4.5 

720. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 

721. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

722. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vây, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 


723. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

724. “Ở Bãrãnasĩ, tôi đã dâng đến đức Phật, đấng thân quyến của mặt 
trời, món cháo chua nấu chung với táo và đã được gia vị với dầu ăn. 

725. Với tâm ý thanh tịnh ở con người chính trực, tôi đã dâng cúng (món 
cháo) đã được trộn với loại tiêu dài, với củ tỏi, và với (rễ cỏ) lãmaíyaka. 

726. Người phụ nữ nào hành xử vị thế chánh hậu của đức vua Chuyển 
Luân, có vẻ kiều diêm ở toàn bộ các phần cơ thể, và được xem là hoàn hảo 
đối với người chồng, (cũng) không giá trị bâng một phần mười sáu của sự 
dâng cúng cháo chua này. 

727. Một trăm con voi, một trăm con ngựa, một trăm xe lừa kéo, một trăm 
ngàn thiếu nữ có các bông hoa tai bằng ngọc ma-ni đã được trau chuốt, 
(cũng) không giá trị bằng một phần mười sáu của sự dâng cúng cháo chua 
này. 
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728. Satam hemavată nãgã ĩsã dantã urũỊhavã, 
suvannakacchã mãtangã hemakappanavãsasã, 1 
etassa 2 kanjikadãnassa kalam nãgghanti soỊasim. 

729. Catunnamapi 3 dĩpãnam 4 issaram yodha kãraye, 
etassa 2 kanjikadãnassa kalam nãgghati 5 soỊasin ”ti. 

Kanjikadãyikãvimãnam. 

4. 6 

730. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhăsentĩ 6 disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

731. Tassã te naccamãnãya angamangehi sabbaso, 
dibbã saddã niccharanti savanĩyã manoramã. 

732. Tassã te naccamãnãya angamangehi sabbaso, 
dibbã gandhã pavãyanti sucigandhã manoramã. 

733. Vivattamãnã kãyena yã venĩsu piỊandhanã, 
tesam sũyati nigghoso turiye pancangike yathă. 

734. Vatamsakã vãtadhũtã vãtena sampakampitã, 
tesam sũyati nigghoso turiye pancangike yathă. 

735. Yãpi te sirasmim mãlã sucigandhã manoramã, 
vãti gandho disã sabbã rukkho manjũsako yathã. 

736. Ghãyase tam sucim gandham rũpam passasi amãnusam, 
devate pucchităcikkha kissa kammassidam phalan ’ti. 

737. Sãvatthiyam mayham 7 sakhĩ bhadante 
sanghassa kãresi mahãvihãram, 
tatthappasannã ahamanumodim 8 
disvã agãranca piyanca metam. 

738. Tãyeva me suddhanumodanãya 
laddham vimãnam abbhutam dassaneyyam, 9 
samantato soỊasa yojanãni 

vehãsayam gacchati iddhiyã mama. 

739. Kũtãgãrã nivesã me vibhattã bhãgaso mitã, 
daddallamãnã ãbhanti samantã satayojanam. 


1 hemakappanivăsasă - Syã. 

2 ekassa - Ma. 

3 catunnampi - Syã; 
catunnampi ca - katthaci. 

4 padĩpãnam - Syã. 

5 nãgghanti - Syã. 


6 obhãsanti - katthaci. 

7 mayha - Syã, PTS. 

8 aham ãnumodim - Ma, Syã, PTS. 

9 vimãnabbhutadassaneyyam - Ma, PTS; 
vimãnabbhũtadassaneyyam - Syã. 
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4. Phẩm Mahjetthaka 


728. Một trăm con voi giống Hi-mã-lạp, có ngà như gọng xe, vững chãi, có 
chuông vàng, là loài long tượng có trang phục với yên cương bầng vàng, 
(cũng) không giá trị bằng một phần mười sáu của sự dâng cúng cháo chua 
này. 

729. Người nào có thể hành xử vương quyền ở nơi đây, thậm chí đối với 
bốn châu lục, (cũng) không giá trị bằng một phần mười sáu của sự dâng cúng 
cháo chua này.” 

Thiên Cung của Người Nữ Bổ’Thí Cháo Chua. 

4. 6 

730. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 

731. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các âm thanh thuộc cõi Trời, 
làm êm tai, làm thích ý, phát ra từ toàn bộ các bộ phận của cơ thể. 

732. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các hương thơm thuộc cõi Trời, 
là các hương thơm tinh khiết, làm thích ý, tỏa ra từ toàn bộ các bộ phận của 
cơ thể. 

733. Trong khi nàng đang xoay tròn cơ thể, tiếng ngân vang của các vật 
trang sức ở các bím tóc được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 


734. Các vòng hoa đeo tai bị gió thổi, bị lay động bởi làn gió, tiếng ngân 
vang của chúng được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 

735. Luôn cả những tràng hoa ở trên đầu của nàng là có hương thơm tinh 
khiết, làm thích ý; giống như cây maíyũsaka, hương thơm (của tràng hoa) 
thổi đi khắp các phương. 


736. Nàng ngửi hương thơm tinh khiết ấy, nàng nhìn thấy hình ảnh 
không thuộc nhân gian. Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 

737. “Thưa ngài đại đức, ở thành Sãvatthĩ người bạn gái của tôi đã cho xây 
dựng ngôi trú xá lớn dành cho Hội Chúng. Tại nơi ấy, sau khi nhìn thấy tòa 
nhà, được tịnh tín, tôi đã tùy hỷ, và nó là yêu quý đối với tôi. 


738. Bởi chính sự tùy hỷ trong sạch ấy của tôi mà tôi đã đạt được Thiên 
cung tuyệt vời, duyên dáng. Nó di chuyển ở không trung, xung quanh mười 
sáu do-tuần, nhờ vào thần lực của tôi. 

739. Các chỗ ngụ của tôi là những ngôi nhà mái nhọn, được phân chia 
thành từng phần cân xứng. Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, chúng chiếu sáng xung 
quanh một trăm do-tuần. 
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740. Pokkharanno ca me ettha puthulomanisevita, 
acchodikã 1 vippasannã sonnavãlukasanthată. 

741. Nãnãpadumasanchannã pundarĩkasamotatã, 
surabhĩ sampavãyantĩ manunnã mãỊuteritã. 2 

742. Jambuyo panasã tãlã nãỊikeravanãni ca, 
anto nivesane jãtă nãnã rukkhã aropimã. 3 

743. Nãnã turiyasanghuttham accharãganaghositam, 
yo ’pi mam supine passe so ’pi vitto siyã naro. 

744. Etãdisam abbhutam dassanĩyam 4 vimãnam sabbato pabham, 5 
mama kammehi nibbattam alam punnãni kãtave ’ti. 6 

745. Tãyeva te suddhanumodanãya 7 
laddham vimãnam abbhutam dassanĩyam, 8 
yã ceva sã dãnamadãsi nãrĩ 

tassã gatim brũhi kuhim upapannã 9 sã ’ti. 

746. Yã sã ahu mayham 10 sakhĩ bhadante 
saiìghassa kãresi mahãvihãram, 
vinnãtadhammã sã adãsi dãnam 
uppannã" nimmãnaratĩsu devesu. 

747. Pajãpatĩ tassa sunimmitassa 
acintiyo kammavipãko 12 tassã, 
yametam pucchasi kuhim upapannã 7 sã ’ti 13 
tam te 14 viyãkãsim anaíìnathã aham. 15 

748. Tena hi annepi 16 samãdapetha 
sanghassa dãnãni dadãtha vittã, 
dhammanca sunãtha pasannamãnasã 
sudullabho laddho manussalãbho. 

749. Yam maggam maggãdhipantyadesayĩ 17 
brahmassaro kancanasannibhattaco, 
sanghassa dãnãni dadãtha vittã 
mahapphalã yattha bhavanti dakkhinã. 


1 acchodakã - Ma, Syã. 

2 mãluteritã - Ma, Syã, PTS. 

3 aropitã - Syã. 

4 abbhutadassaneyyam - Ma, PTS; 
abbhũtadassaneyyam - Syã. 

5 sabbasopabham - Ma, Syã. 

6 kătave - Syã. 

7 suddhammodanãya - PTS. 

8 vimãnabbhutadassaneyyam - Ma, PTS; 

vimãnabbhũtadassaneyyam - Syã. 


9 uppanna - Ma, Sya. 

10 mayha - Syã, PTS. 

11 upapannã - PTS, Sĩmu. 

12 acintiyã kammavipãkã - Ma; 
acintiyo kammavipãka - Syã, PTS. 

13 sã - PTS. 14 bhante - Syã. 

15 ahan ti - PTS. 

16 tenahanííepi - Ma; 
tena h’ anne pi - PTS. 

17 maggãdhipatĩ adesayi - Ma, Syã, PTS. 
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740. Và ở nơi đây, tôi có các hồ sen được loài cá puthuloma lai vãng, có 
nước trong sạch, được yên tĩnh, được trải cát bâng vàng. 


741. Được che phủ bởi nhiều loại sen khác nhau, được trải rộng với những 
cây sen trâng, (các hồ sen) làm hài lòng, được lay động bởi làn gió, tự tỏa ra 
các hương thơm. 

742. Bên trong chỗ trú ngụ đã mọc lên nhiều loại cây khác nhau không 
được gieo trồng như các cây mận đỏ, các cây mít, các cây lá cọ, và các khu 
rừng dừa. 


743. (Thiên cung) được vang vang nhiều loại nhạc cụ khác nhau, được 
vang động bởi đoàn tiên nữ. Thậm chí người đàn ông nào nhìn thấy tôi ở 
trong giấc mơ, người ấy cũng được phấn chấn. 


744. Thiên cung như thế ấy, tuyệt vời, duyên dáng, đang tỏa sáng khâp 
mọi phía, được sanh lên từ các nghiệp của tôi; vậy là đủ để thực hiện các việc 
phước thiện.” 

745. “Bởi chính sự tùy hỷ trong sạch ấy của nàng mà nàng đã đạt được 
Thiên cung tuyệt vời, duyên dáng. Và chính cô nàng nào là người phụ nữ đã 
dâng cúng vật thí, xin hãy nói về cảnh giới tái sanh của cô ấy. Cô ấy đã được 
sanh lên ở đẩu?” 


746. “Thưa ngài đại đức, cô ấy đã là người bạn gái của tôi, là người đã cho 
xây dựng trú xá lớn dành cho Hội Chúng. Đã nhận thức được Giáo Pháp, cô 
ấy đã dâng cúng vật thí, và đã được sanh lên ở giữa chư Thiên của cõi Trời 
Hóa Lạc. 


747. (Cô ấy) là người vợ chánh của (Thiên Vương) Sunimmita ấy; quả 
thành tựu về nghiệp của cô ấy là không thể nghĩ bàn. Vê điều mà ngài đã hỏi: 
‘Cô ấy đã được sanh lên ở đâu?’ tôi đã trả lời ngài về điều ấy không có sai 
khác. 


748. Chính vì thế, xin ngài hãy khuyến khích luôn cả những người khác 
ràng: ‘Được phấn chấn, các người hãy dâng cúng các vật thí đến Hội Chúng. 
Với tâm ý tịnh tín, các người hãy lắng nghe Giáo Pháp. Sự đạt được (trạng 
thái) con người, (mà các người) đã đạt được, là sự đạt được vô cùng khó 
khăn. 

749. Đạo lộ nào mà bậc có giọng nói của Phạm Thiên, có làn da tựa như 
vàng, đã thuyết giảng là đứng đầu các đạo lộ. Được phấn chấn, các người hãy 
dâng cúng các vật thí đến Hội Chúng, là nơi các sự cúng dường có quả báo 
lớn lao. 
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750. Ye puggalã attha satam pasatthã 
cattãri etăni yugãni honti, 

te dakkhineyyã sugatassa sãvakã 
etesu dinnãni mahapphalãni. 

751. Cattãro ca patipannã cattãro ca phale thitã, 
esa sangho ựjubhũto pannãsĩlasamãhito. 

752. Yajamãnãnam manussãnam punnapekkhãna pãninam, 
karotam 1 opadhikam puníìam saiìghe dinnam mahapphalam. 

753. Eso hi sangho vipulo mahaggato 
esappameyyo udadhĩva sãgaro, 
etehi 2 setthã naravĩrasãvakã 3 
pabhankarã dhammamudĩrayanti. 

754. Tesam sudinnam suhutam suyittham 
ye sanghamuddissa dadanti dãnam, 
sã dakkhinã sanghagatã patitthitã 
mahapphalã lokavidũna 4 vannită. 

755. Etãdisam yannamanussarantã 
ye vedajãtã vicaranti loke, 
vineyya maccheramalam samũlam 
aninditã saggamupenti thãnan ”ti. 

Vihãr avimãnam. 

BHÃNAVÃRAM DƯTIYAM. 


4.7 

756. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

757. Kena te tădiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

758. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


1 karontam - Sya. 3 naraviriyasavaka - Sya. 

2 ete hi - PTS. 4 lokavidũhi - Syã. 
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750. Tám hạng người nào được các bậc thiện nhân ca ngợi, các vị này là 
bốn đôi, các vị ấy là các Thinh Văn của đấng Thiện Thệ, xứng đáng được cúng 
dường; các vật đã được bố thí đến các vị này là có các quả báo lớn lao. 


751. Bốn hạng đang thực hành (bốn Đạo) và bốn hạng đã trụ ở Quả vị 
(bốn Quả), Hội Chúng ấy có bản thể chính trực, có Giới - Định - Tuệ. 


752. Đối với những con người đang hiến cúng, đối với các chúng sinh 
mong mỏi phước báu đang thực hiện phước thiện có liên quan đến việc tái 
sanh, vật đã được dâng cúng (của họ) đến Hội Chúng là có quả báo lớn lao. 


753. Bởi vì Hội Chúng ấy là bao la, đã đi đến sự vĩ đại. Hội Chúng ấy 
không thể đo lường, tựa như biển cả, đại dương. Chính những vị này là hạng 
nhất, là các đệ tử của bậc Anh Hùng trong số các nam nhân, là những đấng 
quang đăng tuyên thuyết Giáo Pháp. 

754. Những người nào dâng cúng vật thí xác định dành cho Hội Chúng, sự 
bố thí của những người ấy là đã khéo được dâng cúng, khéo được hiến dâng, 
khéo được hiến cúng. Sự cúng dường ấy, đã đi đến Hội Chúng, đã được tạo 
lập, có quả báo lớn lao, đã được các đấng Hiểu Biết Thế Gian khen ngợi. 

755. Những người nào đi lang thang ở thế gian với niềm vui đã được sanh 
khởi trong khi nhớ lại sự hiến cúng như thế ấy, (những người ấy) sau khi loại 
bỏ bợn nhơ của sự bỏn xẻn luôn cả gốc rẽ, không bị quở trách, và đi đến địa 
vị cõi Trời.” 

Thiên Cung Trú Xá. 

TỤNG PHẦM THỨ NHÌ. 


4.7. 

756. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


757. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

758. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 
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759. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

760. Indĩvarãnam hatthakam ahamadãsim 
bhikkhuno pindãya carantassa, 
esikãnam unnatasmim 1 
nagaravare pannakate ramme. 

761. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

762. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamaham akãsim, 2 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 

vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. (Indĩvaradãyikã) 

763. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

764. Kena te tãdiso vanọo kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

765. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi puíìnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

766. Sã devată attamanã moggallãnena pucchită, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

767. Nĩluppalahatthakam ahamadãsim 
bhikkhuno pindãya carantassa, 
esikãnam unnatasmim' 
nagaravare pannakate ramme. 

768. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

769. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtă yamaham akãsim, 2 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 

vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. (Nĩluppaladãyikã) 

770. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 


1 unụatasmim - Ma, Sya. 


2 yam akasi punnam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


4. Phẩm Manỹetthaka 


759. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


760. “Tôi đã dâng một nẳm bông súng xanh đến vị tỳ khưu đang đi khất 
thực ở thành phố cao quý Pannakata đáng yêu thuộc vùng cao nguyên của xứ 
Esika. 


761. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


762. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” (Người nữ bố thí bông súng 
xanh) 


763. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


764. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

765. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


766. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


767. “Tôi đã dâng một nắm bông sen xanh đến vị tỳ khưu đang đi khất 
thực ở thành phố cao quý Paụnakata đáng yêu thuộc vùng cao nguyên của xứ 
Esika. 


768. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

769. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” (Người nữ bố thí bông sen 
xanh) 

770. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 
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771. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

772. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

773. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchită, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

774. Odãtamũlakam harĩtapattam 1 
udakasmim sare jãtam ahamadãsim, 
bhikkhuno pindãya carantassa 
esikãnam unnatasmim, 2 
nagaravare pannakate ramme. 

775. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

776. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamahamakãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 

vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. (Odãtamũladãyikã) 

777. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

778. Kena te tădiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

779. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

780. Sã devată attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

781. Aham sumanã sumanassa sumanamakuỊãni 3 
dantavannãni ahamadãsim, 

bhikkhuno pindãya carantassa 
esikãnam unnatasmim, 2 
nagaravare pannakate ramme. 


1 haritapattam - Ma. 

2 unụatasmim - Ma, Syă. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


4. Phẩm Maíyetthaka 


771. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

772. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 


773. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

774. “Tôi đã dâng loại cây có rễ màu trắng lá màu xanh mọc ở nước trong 
hồ đến vị tỳ khưu đang đi khất thực ở thành phố cao quý Pannakata đáng yêu 
thuộc vùng cao nguyên của xứ Esika. 


775. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

776. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” (Người nữ bố thí loại cây có rẽ 
trâng) 


777. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


778. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

779. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vây, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


780. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


781. “Tôi, Sumanã, đã dâng các nụ hoa nhài có màu ngà đến vị tỳ khưu có 
thiện tâm đang đi khất thực ở thành phố cao quý Pannakata đáng yêu thuộc 
vùng cao nguyên của xứ Esika. 
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782. Tena me tadiso vaọno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

783. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamaham akãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 

vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. (SumanamakuỊadãyikã) 

Caturitthivimãnam. 


4. 8 

784. Dibbam te ambavanam rammam pãsãdettha mahallako, 
nãnã turiyasanghuttho accharãganaghosito. 


785. Padipo cettha jalati niccam sovannamayo maha, 
dussaphalehi rukkhehi samantã parivãrito. 


786. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


787. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


788. Sa devata attamana moggallanena pucchita, 

panham putthă viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


789. Aham manussesu manussabhuta purimaya jatiya manussaloke, 
vihãram sanghassa kãresim ambehi parivãritam. 


790. Pariyosite vihare karente nitthite mahe, 

ambe acchãdayitvãna 1 katvã dussamaye phale. 


791. Padipam tattha jaletva bhcỹayitva ganuttamam, 
nĩyãdesim 2 tam sanghassa pasannã sehi pãnihi. 


792. Tena me ambavanam rammam pasadettha mahallako, 
nãnãturiyasanghuttho accharãganaghosito. 


1 ambehi chadayitvana - Ma; ambehacchadayitvana - Sya. 2 niyyadesim - Ma, PTS. 


108 




Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


4. Phẩm Maíyetthaka 


782. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

783. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vây, và 
màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” (Người nữ bố thí nụ hoa nhài) 

Thiên Cung của Bôn Phụ Nữ. 


4. 8 

784. “Khu vườn xoài thuộc cõi Trời của nàng là đáng yêu; nơi đây có tòa 
lâu đài rộng lớn, được vang vang nhiều loại nhạc cụ khác nhau, được vang 
động bởi đoàn tiên nữ. 

785. Và nơi đây, có ngọn đèn vĩ đại bàng vàng cháy sáng thường xuyên, 
được bao bọc xung quanh bởi những loại cây cối có sự kết trái là các tấm vải. 


786. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 

787. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 


788. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


789. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở 
thế giới loài người, đã cho xây dựng ngôi trú xá, dành cho Hội Chúng, được 
bao quanh bởi những cây xoài. 


790. Khi ngôi trú xá đã được hoàn thành, đã được chấm dứt, trong khi 
cho thực hiện ở lẽ hội, tôi đã tạo ra các trái cây được làm bảng các tấm vải rồi 
đã phủ kín các cây xoài (với các trái cây giả tạo ấy). 


791. Tại nơi ấy, tôi đã cho thắp sáng cây đèn và đã dâng thức ăn đến tập 
thể tối thượng. Được tịnh tín, tôi đã tự tay chuyển giao ngôi trú xá ấy đến Hội 
Chúng. 


792. Do việc ấy, tôi có được khu vườn xoài đáng yêu; nơi đây có tòa lâu 
đài rộng lớn, được vang vang nhiều loại nhạc cụ khác nhau, được vang động 
bởi đoàn tiên nữ. 
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4. Mafịjetthakavaggo 


793. Padipo cettha jalati niccam sovannamayo maha, 
dussaphalehi rukkhehi samantã parivãrito. 

794. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

795. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtã yamaham akãsim, 1 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Ambavimãnam. 


4. 9 

796. Pitavatthe pitadhaje pitalaiìkarabhusite, 
pĩtacandanalittange pĩta-uppalamãlini. 2 

797. Pĩtapãsãdasayane pĩtãsane pĩtabhậjane, 3 
pĩtachatte pĩtarathe pĩtasse pĩtavĩjane. 

798. Kim kammamakarĩ bhadde pubbe mãnusake bhave, 
devate pucchitãcikkha kissa kammassidam phalan ’ti. 

799. Kosãtakĩ nãma latatthi bhante kittitã 4 anabhijjhitã, 5 
tassã cattãri pupphãni thũpam abhiharim aham. 

800. Satthu sarĩramuddissa vippasannena cetasã, 
nãssa maggam avekkhissam tadaggamanasă 6 sati. 7 

801. Tato mam avadhĩ 8 gãvĩ thũpam appattamãnasam, 
tancãham abhisanceyyam bhĩyo 9 nũna ito siyã. 

802. Tena kammena devinda maghavã devakunjara, 
pahãya mãnusam deham tava sahavyatamãgată ’ti. 10 

803. Idam sutvã tidasãdhipati maghavã devakunjaro, 
tãvatimse pasãdento mãtalim etadabravĩ ’ti. n 


1 yam akãsi punnam - PTS. 

2 pĩtauppalamălinĩ - Ma; 
pĩtuppalamadhãrinĩ - Syã; 
pĩtuppalamãlinĩ - PTS. 

3 pĩtabhojane - Syã. 

4 tittikã - Ma, Syã, PTS. 

5 anabhicchitã - Ma. 


na taggamanasa - Ma; 
tadaủgamanasã - Syã. 

7 satĩ - Ma, Syã, PTS. 

8 avadhi - Syã. 

9 bhiyyo - Ma, Syã, PTS. 

10 sahabyamãgatã ti - Ma. 

11 etad abravi - Ma, Syã, PTS 
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4. Phẩm Manỹetthaka 


793. Và nơi đây, có ngọn đèn vĩ đại bâng vàng cháy sáng thường xuyên, 
được bao bọc xung quanh bởi những cây cối có những trái cây là các tấm vải. 


794. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


795. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Vườn Xoài. 


4 - 9 

796. “Hỡi cô nàng có y phục màu vàng, có cờ hiệu màu vàng, được điểm 
trang với các vật trang sức màu vàng, có cơ thể được bôi trầm hương màu 
vàng, có tràng hoa sen màu vàng. 


797. Hỡi cô nàng có tòa lâu đài và giường nằm màu vàng, có ghế ngồi 
màu vàng, có chén bát màu vàng, có lọng che màu vàng, có cỗ xe kéo màu 
vàng, có ngựa màu vàng, có quạt màu vàng. 

798. Này cô nàng hiền thục, nàng đã tạo nghiệp gì trong thời quá khứ ở 
cảnh giới loài người? Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 

799. “Thưa ngài, có loại dây leo tên là kosãtakĩ, không được ca tụng, 
không được khao khát. Tôi đã mang bốn bông hoa của nó đến ngôi bảo tháp. 

800. Với tâm ý thanh tịnh hướng đến di thể xá-lợi của bậc Đạo Sư, trong 
khi có tâm ý đặt ở vật cao quý ấy, tôi đã không xem xét lối đi của con bò cái. 


801. Do đó, con bò cái đã hức chết tôi, lúc tâm ý còn chưa đạt đến ngôi 
bảo tháp. Nếu tôi có thể chu toàn việc ấy, châc hẳn còn được nhiều hơn thế 
này nữa. 


802. Thưa vị chúa của chư Thiên, đấng Maghavã, bậc long tượng của chư 
Thiên, do nghiệp ấy, sau khi từ bỏ thân xác nhân loại, tôi đã đi đến trạng thái 
cộng trú với ngài.” 

803. Sau khi nghe được điều này, vị chúa tể của cõi Ba Mươi (Ba), đấng 
Maghavã, bậc long tượng của chư Thiên, trong khi tạo niềm tịnh tín cho (chư 
Thiên) cõi Ba Mươi (Ba), đã nói với Mãtali điều này: 
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804. Passa matali accheram cittam kammaphalam idam, 
appakampi katam deyyam punnam hoti mahapphalam. 


805. Natthi citte pasannamhi appika 1 nama dakkhina, 
tathãgate vã sambuddhe athavã tassa sãvake. 


806. Ehi matali amhepi bhiyyo bhiyyo mahemase, 2 
tathãgatassa dhãtuyo sukho puímãnamuccayo. 


807. Titthante nibbute capi same citte samam phalam, 
cetopanidhihetũhi 3 sattã gacchanti suggatim. 


808. Bahunnam 4 vata atthaya uppajjanti tathagata, 

yattha kãram karitvãna saggam gacchanti dãyakã ”ti. 

Pĩtavimãnam. 


4. 10 

809. Obhãsayitvã pathavim sadevakam 
atirocasi candimasuriyã viya, 
siriyã ca vannena yasena tejasã 
brahmã va deve tidase sa-indake. 5 


810. Pucchãmi tam uppalamãladhãrinĩ 6 
ãveỊinĩ kancanasannibhattace, 
alankate uttamavatthadhãrinĩ 
kã tvam subhe devate vandase mamam. 


811. Kim tvam pure kammamakãsi attanã 
manussabhũtã purimãya j ãtiyã, 
dãnam sucinnam atha sĩlasannamam 7 
kenũpapannã 8 sugatim yasassinĩ, 
devate pucchitãcikkha kissa kammasidam phalan ’ti. 


812. Idãni bhante imameva gãmam 
pindãya amhãka gharam upãgami, 
tato te ucchussa adãsim 9 khandikam 
pasannacittã atulăya pĩtiyã. 


1 appakã - Ma, Syã, PTS. 

2 mahemhase - Syã. 

3 cetopanidhihetu hi - Ma, PTS; 
cetopaụidhihetũ hi - Syã. 

4 bahũnam - Ma. 


5 sa-h-indake - Ma, Syã, PTS. 

6 uppalamãladhãrine - Syã. 

7 sĩlasaííhamo - Syã. 

8 kenupapannã - Ma. 

9 adãsi - Ma, PTS. 
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804. “Này Mãtali, ngươi hãy nhìn xem nghiệp quả (quả báo của nghiệp) 
này là kỳ diệu, đa dạng; vật dâng cúng đã được thực hiện mặc dầu ít ỏi nhung 
phước báu có kết quả lớn lao. 

805. Khi tâm được tịnh tín, sự cúng dường ở đức Như Lai Chánh Đẳng 
Giác, hay là ở vị Thinh Văn của Ngài, không thể gọi là nhỏ nhoi. 


806. Này Mãtali, hãy đến. Ngay cả chúng ta cũng nên tôn vinh các xá-lợi 
của đức Như Lai nhiều hơn nhiều hơn nữa; sự tích lũy các việc phước thiện là 
hạnh phúc. 


807. Khi Ngài đang còn tại tiền, và luôn cả khi Ngài đã tịch diệt, khi tâm 
bâng nhau thì quả báo bằng nhau. Các chúng sanh đi đến cảnh giới an vui do 
các yếu tố ở sự quyết định của tâm. 


808. Thật vậy, các đức Như Lai hiện khởi vì lợi ích của số đông; sau khi 
thực hiện sự phục vụ đến quý Ngài, các thí chủ đi đến cõi Trời.” 

Thiên Cung Màu Vàng. 


4. 10 

809. “Sau khi làm chói sáng trái đất luôn cả chư Thiên, nàng sáng chói 
vượt trội, tựa như mặt trăng và mặt trời, với sự vinh quang, với sâc đẹp, với 
danh tiếng, và với quyền uy, tựa như vị Đại Phạm Thiên sáng chói vượt trội 
chư Thiên và thần Inda ở cõi Ba Mươi (Ba). 


810. Hỡi cô nàng có mang tràng hoa sen xanh, có vòng hoa đội đầu, có 
làn da như là vàng, đã được trang điểm, có sự trang phục với loại vải thượng 
hạng, ta hỏi nàng: Hỡi nàng tiên xinh đẹp, nàng là ai mà đảnh lễ ta? 


811. Trước đây, nàng đã tự mình tạo nghiệp gì, khi là con người ở kiếp 
sống trước đây, là việc bố thí đã khéo được thực hiện hay sự thu thúc giới 
hạnh? Này cô nàng có danh tiếng, do việc (phước thiện) nào mà nàng đã 
được sanh lên chốn an vui? Này nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại 
quả báo này là của nghiệp nào?” 


812. “Thưa ngài, mới đây, ở chính ngôi làng này, ngài đã đi đến căn nhà 
của chúng tôi để khất thực. Do đó, có tâm tịnh tín, tôi đã dâng ngài khúc mía 
với niềm vui không gì sánh bàng. 
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813. Sassu ca pacchã anuyunjate mamam 
kaharn nu ucchu 1 vadhuke 2 avãkiri, 3 
nacchaddhitam 4 no pana khãditam mayã 
santassa bhikkhussa sayam adãsaham. 5 

814. Tuyham nvidam 6 issariyam atho mama 
itissã 7 sassu paribhãsate mamam, 
leddum gahetvã pahãram adãsi me 
tato cutã kãlakatãmhi devatã. 

815. Tadeva kammam kusalam katam mayã 
sukhanca kammam anubhomi attanã, 
devehi saddhim paricãrayãmaham 8 
modãmaham kãmagunehi pancahi. 

816. Tadeva kammam kusalam katam mayã 
sukhanca kammam anubhomi attanã, 
devindaguttã tidasehi rakkhitã 
samappitã kãmagunehi pancahi. 

817. Etãdisam punnaphalam anappakam 
mahãvipãkã mama ucchudakkhinã, 
devehi saddhim paricãrayãmaham 8 
modãmaham kãmagunehi pancahi. 

818. Etãdisam punnaphalam anappakam 
mahậjutĩkã 9 mama ucchudakkhinã, 
devindaguttã tidasehi rakkhitã, 
sahassanettoriva 10 nandane vane. 

819. Tuvanca bhante anukampakam vidum 
upecca vandim kusalanca pucchisam, 11 
tato te ucchussa adãsim 12 khandikam 
pasannacittã atulăya pĩtiyã ”ti. 

ư cchuvimãnam. 

4. 11 

820. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

821. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


1 ucchum - PTS. 

2 vadhu te - Syã. 

3 avãkirĩ - Ma; avãkari - Syã. 

4 na chadditam - Ma, PTS. 

5 adãsiham - Syã. 

6 tuyhancidam - Syã. 


7 itissa - Syã, PTS. 

8 paricãriyãmaham - Syã. 

9 mahãjutikã - Ma, Syă. 

10 sahassanettoviya - katthaci. 

11 pucchimam - Syã. 

12 adăsi - Syã, PTS. 
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813. Và sau đó, mẹ chồng chất vấn tôi rằng: ‘Này cô dâu, cô đã ném bỏ 
khúc mía ở chỗ nào?’ ‘Con đã không quăng bỏ, hơn nữa con cũng không có 
ăn, con đã đích thân dâng đến vị tỳ khưu an tịnh.’ 


814. ‘Quyền hành này là thuộc về cô hay thuộc về tôi?’ Người mẹ chồng đã 
mẳng chửi tôi như thế, rồi đã cầm lấy cục đất và giáng cho tôi cú đánh. Đã 
chết từ nơi ấy, tôi đã qua đời, trở thành vị Thiên nhân. 


815. Chính nghiệp thiện ấy đã được tạo ra bởi tôi. Và tôi thụ hưởng hạnh 
phúc, quả báu về nghiệp của mình. Tôi tiêu khiển cùng với chư Thiên, tôi vui 
sướng với năm loại dục. 


816. Chính nghiệp thiện ấy đã được tạo ra bởi tôi. Và tôi thụ hưởng hạnh 
phúc, quả báu về nghiệp của mình. Được hộ trì bởi vị Chúa của chư Thiên, 
được bảo vệ bởi chư Thiên ở cõi Ba Mươi (Ba), tôi được cung ứng với năm 
loại dục. 


817. Quả phước thiện như thế ấy không phải là ít, việc cúng dường mía 
của tôi là có quả thành tựu lớn lao. Tôi tiêu khiển cùng với chư Thiên, tôi vui 
sướng với năm loại dục. 


818. Quả phước thiện như thế ấy không phải là ít, việc cúng dường mía 
của tôi có sự vinh quang lớn lao. Được hộ trì bởi vị Chúa của chư Thiên, được 
bảo vệ bởi chư Thiên ở cõi Ba Mươi (Ba), (tôi) tựa như vị Thần Ngàn Mât ở 
khu vườn Nandana. 


819. Và thưa ngài, sau khi đến gần ngài, vị có lòng thương xót, có sự hiểu 
biết, tôi đã đảnh lẽ và đã hỏi về sức khỏe. Do đó, có tâm tịnh tín, tôi đã dâng 
ngài khúc mía với niềm vui không gì sánh bâng.” 1 

Thiên Cung Khúc Mía. 

4. 11 

820. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 

821. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


1 Chuyện Thiên Cung Khúc Mía này giống như chuyện Thiên Cung của Người Nữ Bõ Thí 
Mía (các câu kệ 297-307), chi thay đối một chi tiết là “cầm lấy cục đất” thay vì “cầm lấy chiếc 
ghế” trong việc đả thương cô con dâu của người mẹ chồng (ND). 
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822. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve, 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jabtãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

823. Sã devatã attamanã moggallãnena pucchitã, 
panham putthã viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

824. Aham manussesu manussabhũtã 
disvãna samane sĩlavante, 

pãdãni vanditva' manam pasãdayim 
vittãmaham 1 2 anjalikam akãsim. 

825. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

826. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũtă yamaham akãsim, 3 
tenamhi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Vandanavimãnam. 

4. 12 

827. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
hatthe pãde ca 4 viggayha naccasi suppavãdite. 

828. Tassă te naccamãnãya angamangehi sabbaso, 
dibbã saddã niccharanti savanĩyã manoramã. 

829. Tassã te naccamãnãya angamangehi sabbaso, 
dibbã gandhã pavãyanti sucigandhã manoramã. 

830. Vivattamãnã kãyena yã venĩsu piỊandhanã, 
tesam sũyati 5 nigghoso turiye pancangike yathã. 

831. Vatamsakã vãtadhutã vãtena sampakampitã, 
tesam sũyati nigghoso turiye pancangike yathă. 

832. Yãpi te sirasmim mãlã sucigandhã manoramã, 
vãti gandho disã sabbã rukkho manjũsako yathã. 

833. Ghãyase tam sucim gandham rũpam passasi amãnusam, 
devate pucchikãcikkha kissa kammassidam phalan ’ti. 


1 vanditvã - Ma, Syã. 

2 vittã c’ aham - Ma, Syã, PTS. 4 hatthapãde ca - Ma. 

3 yam akãsi punnam - PTS. 5 suyyati - Ma, Syã, PTS. 
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822. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


823. Nàng tiên ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


824. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, sau khi nhìn thấy các vị Sa- 
môn có giới hạnh, tôi đã đảnh lẽ các bàn chân, và tôi đã làm cho tâm được 
tịnh tín. Được phấn chấn, tôi đã châp tay lại. 


825. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


826. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc tôi đã 
làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng như vầy, và 
màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung do sự Đảnh Lễ. 

4. 12 

827. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật. Nàng duỗi ra các bàn 
tay và các bàn chân, nàng nhảy múa ở phần trình tấu khéo léo. 

828. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các âm thanh thuộc cõi Trời, 
làm êm tai, làm thích ý, phát ra từ toàn bộ các bộ phận của cơ thể. 

829. Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các hương thơm thuộc cõi Trời, 
là các hương thơm tinh khiết, làm thích ý, tỏa ra từ toàn bộ các bộ phận của 
cơ thể. 


830. Trong khi nàng đang xoay tròn cơ thể, tiếng ngân vang của các vật 
trang sức ở các bím tóc được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 

831. Các vòng hoa đeo tai bị gió thổi, bị lay động bởi làn gió, tiếng ngân 
vang của chúng được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ. 


832. Luôn cả những tràng hoa ở trên đầu của nàng là có hương thơm tinh 
khiết, làm thích ý; giống như cây maíyũsaka, hương thơm (của tràng hoa) 
thổi đi khắp các phương. 


833. Nàng ngửi hương thơm tinh khiết ấy, nàng nhìn thấy hình ảnh 
không thuộc nhân gian. Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả 
báo này là của nghiệp nào?” 
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834. Dasi aham pure asim gayayam brahmanassaham, 
appapuíìnã alakkhikã rajjumãlãti mam vidum. 1 

835. Akkosãnam vadhãnam ca tajjanãya ca ukkată, 2 
kũtam 3 gahetvă nikkhamma gacchim 4 udakahãriyã. 5 

836. Vipathe kutarn nikkhipitvã vanasandam upãgamim, 
idhevãham marissãmi ko attho 6 jĩvitena me. 

837. DaỊham pãsam 7 karitvãna ãsumbhitvãna 8 pãdape, 
tato disã vilokesim ko nu kho vanamassito. 

838. Tatthaddasãsim sambuddham sabbalokahitam munim, 
nisinnam rukkhamũlasmim jhãyantamakutobhayam. 

839. Tassã me ahu samvego abbhuto lomahamsano, 
ko nu kho vanamassito manusso udãhu devatã. 

840. Pãsãdikam pasãdanĩyam vanã nibbãnamãgatam, 9 
disvã mano me pasĩdi nãyam yãdisa kĩdiso. 10 

841. Guttindriyo jhãnarato abbhiggatamãnaso, 11 
hito sabbassa lokassa buddho soyam 12 bhavissati. 

842. Bhayabheravo durãsado sĩhova guhamassito, 13 
dullabhăyam dassanãya puppham odumbaram 14 yathã. 

843. So mam mudũhi vãcãhi ãlapitvã tathãgato, 
rajjumãleti mam avoca 15 saranam gaccha tathăgatam. 

844. Tãharn giram sunitvăna nelam atthavatim sucim, 
sanham mudum ca vaggum ca sabbasokã panũdanam. 16 

845. Kallacittam ca mam natvã pasannam suddhamãnasam, 
hito sabbassa lokassa anusãsi tathãgato. 

846. Idam dukkhanti mam avoca 15 ayarn dukkhassa sambhavo, 
ayam nirodho maggo ca 17 anjaso amatogadho. 

847. Anukampakassa kusalassa ovãdamhi aham thită, 
ajjhagã amatarn santim nibbãna 18 padamaccutam. 


1 mam vidũ - Syã, PTS. 

2 uggatã - Ma. 

3 kutam - Ma, Syã, PTS. 

4 aganchim - Ma; ăgacchim - Syã. 

5 udahãriyã - Ma. 

6 kvattho pi - Syã, PTS. 

7 daỊhapãsam - Syã. 

8 ãlambitvãna - Syă. 

9 nibbanamãgatam - Ma, Syã, PTS. 

10 yãdisakĩdiso - Ma, PTS; yãdisikĩdiso - PTS. 


11 abahiggatamãnaso - Ma, Syã, PTS. 

12 buddho ayam - Ma, Syã. 

13 guhanissito - Syă. 

14 udumbaram - Syã. 

15 mam voca - Ma, PTS. 

16 sabbasokãpanũdanam - Ma, Syã, PTS. 

17 dukkhanirodho maggo ca - Ma; 
ayam dukkhanirodho ca - Syã. 

18 nibbãnam - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


4. Phẩm Maíyetthaka 


834. “Trước đây, tôi đã là tỳ nữ của người Bà-la-môn ở Gayã. Tôi có 
phước báu ít ỏi, không được may mắn; mọi người đã biết tôi là ‘Rajjumãlã’ 
(cô gái có tràng hoa là sợi dây thừng). 


835. Bị đày đọa bởi sự dọa nạt và những sự mẳng nhiếc, đánh đập, tôi đã 
cầm lấy bình nước, lìa khỏi, và đã đi vì việc mang nước. 

836. Sau khi để xuống cái bình nước ở con đường rẽ, tôi đã tiến vào khu 
rừng rậm (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ chết ở ngay tại đây. Có ích gì với mạng sống của 
ta?’ 


837. Sau khi làm cái thòng lọng châc chân rồi máng vào thân cây, sau đó 
tôi đã xem xét các hướng (nghĩ râng): ‘Người nào hiện đang sống ở rừng?’ 

838. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, đấng Phúc Lợi của tất cả 
thế gian, bậc Hiền Trí, ngồi ở gốc cây, đang tham thiền, không có sự sợ hãi từ 
bất cứ đau. 

839. Tôi đây đã có sự chấn động, có sự nổi da gà kỳ lạ (nghĩ ràng): ‘Người 
nào hiện đang sống ở rừng, loài người hay là Thiên nhân?’ 

840. Sau khi nhìn thấy vị tạo được niềm tin, đáng được tin tưởng, đã lìa 
khỏi khu rừng (phiền não) đến nơi không còn rừng (phiền não), tâm của tôi 
đã được tịnh tín (nghĩ ràng): ‘Người này không giống người bình thường. 

841. Có các giác quan đã được canh phòng, được thích thú với việc tham 
thiền, có tâm ý không hướng ngoại, vị này đây sẽ là đức Phật, đấng Phúc Lợi 
của tất cả thế gian,... 

842. ... tựa như con sư tử nương náu ở hang động, gây ra nỗi sợ hãi và 
khiếp đảm, khó mà tiếp cận, khó được gặp, giống như bông hoa odumbara.’ 

843. Sau khi chuyện trò với tôi bâng những lời nói dịu dàng, đức Như Lai 
ấy đã nói với tôi ràng: ‘Này Rajjumãlã, hãy đi đến nương nhờ đức Như Lai.’ 

844. Tôi đã lâng nghe lời nói không sai sót, có lợi ích, thanh tịnh, bặt 
thiệp, mềm mỏng, ngọt ngào, và có sự xua đi tất cả sầu muộn. 

845. Sau khi biết được tôi có tâm đã sẵn sàng, được tịnh tín, có tâm ý 
trong sạch, đấng Phúc Lợi của tất cả thế gian, đức Như Lai đã chỉ dạy ràng: 

846. ‘Đây là Khổ,’ Ngài đã nói với tôi như thế. ‘Đây là Nguồn Gốc của 
Khổ, đây là sự Tịch Diệt, và Đạo Lộ trực chỉ thâm nhập vào sự Bất Tử.’ 

847. Tôi đã trụ lại trong lời giáo huấn của bậc thiện xảo có lòng thương 
tưởng; tôi đã chứng đâc sự Bất Tử, an tịnh, Niết Bàn, vị thế vĩnh cửu. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


4. Mafịjetthakavaggo 


848. Saham avatthita 1 pema dassane avikampim, 
mũlajãtãya saddhãya dhĩtă buddhassa orasã. 

849. Sãham ramãmi kĩỊãmi modãmi akutobhayã, 
dibbam mãlam dhãrayãmi pivãmi madhumaddavam. 2 

850. Satthim turiyasahassãni 3 patibodham karonti me, 
ãỊambo gaggaro bhĩmo sãdhuvãdĩ ca samsayo. 

851. Pokkharo ca suphasso ca vĩnãmokkhã ca nãriyo, 
nandã ceva sunandã ca sonadinnã sucimhitã. 

852. AỊambusã missakesĩ ca pundarĩkãticãrunĩ, 4 
eniphassã 5 suphassã 6 ca subhaddã 7 muduvãdinĩ. 8 

853. Etã cannã ca seyyasã 9 accharãnam pabodhikã, 10 
tã mam kãlenupãgantvã abhibhãsanti devată. 

854. Handa naccãma gãyãma handa tam ramayãmase, 
nayidam akatapuímãnam katapunnãnamevidam, 
asokam nandanam rammam tidasãnam mahãvanam. 

855. Sukham akatapuíìnãnam idha natthi parattha ca, 
sukham ca katapunnãnam idha ceva parattha ca. 

856. Tesam sahavyakãmãnam kattabbam 11 kusalam bahum, 
katapunnã hi modanti sagge bhogasamangino. 

857. Bahunnam 12 vata atthãya uppajjanti tathãgatã, 
dakkhineyyã manussãnam punnakkhettãnamãkarã, 
yattha kãram karitvãna sagge modanti dãyakã ”ti. 

Rajj umãlãvimãnam. 

Manjetthakavaggo catuttho. 


TASSƯDDANAM 

Manjetthă pabhassarã nãgã alomã kanjikadãyikã, 
vihãracaturitthambã pĩtucchu 13 vandanarajjumãlã, 
vaggo tena pavuccatĩ ”ti. 

Itthivimãnam samattam. 

—00O00-- 


1 avatthitã - Syã. 

2 madhumaddhuvam - Syã. 

3 satthituriyasahassãni - Ma, Syã, PTS. 

4 pundarikãtidãrunĩ - Ma, Syă, PTS. 

5 eụĩphassã - Ma; eụipassã- Syã. 

6 supassã - Syă. 

7 samasăddã - Syã, PTS. 


8 mudukãvadĩ - Syã. 

9 seyyãse - Syã, PTS. 

10 pabodhiyã - Syã. 

11 kãtabbam - Syã. 

12 bahũnam - Ma. 

13 pĩtã ucđiu - Ma, Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


4. Phẩm Maíyetthaka 


848. Tôi đây đã đứng vững, có lòng yêu mến, không có sự dao động về 
quan điểm, với đức tin đã được sanh ra từ cội rễ, là người con gái chánh 
thống của đức Phật. 

849. Tôi đây thích thú, đùa giỡn, vui sướng, không có sự sợ hãi từ bất cứ 
đâu, tôi mang tràng hoa của cõi Trời, tôi uống sự dịu ngọt của mật ong. 

850. Có sáu mươi ngàn nhạc cụ làm công việc tiêu khiển cho tôi. (Các 
nhạc công nam) AỊamba, Gaggara, Bhĩma, Sãdhuvãdĩ, và Samsaya,... 

851. ... Pokkhara, Suphassa, còn các tiên nữ là Vĩnã, Mokkhã, Nandã, 
luôn cả Sunandã, Sonadinnã, và Sucimhită,... 

852. ... AỊambusã, Missakesĩ và Pundarĩkã, Aticãrunĩ, Eniphassã, 
Suphassã và Subhaddã, Muduvãdinĩ. 

853. Các cô này và các cô khác là những người làm công việc tiêu khiển 
giỏi hơn hết trong số các Thiên nhân. Vào thời điểm thích hợp, các Thiên 
nhân tự nguyện đi đến thưa rằng: 

854. ‘Nào, hãy để chúng tôi múa, hãy để chúng tôi ca. Nào, hãy để chúng 
tôi làm cho nàng thích thú.’ (Khu vườn) Nandana không sầu muộn đáng yêu 
này, khu vườn lớn ở cõi Ba Mươi (Ba), là không dành cho những người 
không làm phước thiện, nơi này chỉ dành cho những người đã làm phước 
thiện. 

855. Không có sự an lạc cho những người không làm phước thiện ở nơi 
này và nơi khác, nhưng có sự an lạc cho những người đã làm phước thiện 
ngay ở nơi này và nơi khác nữa. 

856. Đối với những người mong mỏi sự cộng trú ấy thì nên làm nhiều việc 
tốt lành, bởi vì những người đã làm phước thiện là những người thành tựu tài 
sản, được vui sướng ở cõi Trời. 

857. Thật vậy, các đức Như Lai hiện khởi vì lợi ích của số đông, các Ngài 
xứng đáng được cúng dường, là những nơi sản xuất các ruộng phước cho loài 
người; sau khi thể hiện sự phục vụ ở những nơi ấy, các thí chủ đi đến cõi 
Trời.” 

Thiên Cung của Rajjumãlã. 

Phẩm Manjetthaka là thứ tư. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


(Thiên cung) màu đỏ tía, rực rỡ, long tượng, Alomã, người nữ bố thí cháo 
chua, trú xá, bốn phụ nữ, vườn xoài, (Thiên cung) màu vàng, (chuyện) khúc 
mía, do sự đảnh lẽ, (chuyện) Rajjumãlã; bởi vậy phẩm được gọi tên thế ấy. 

Thiên Cung Nữ Giới được đây đủ. 

—00O00— 
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B. PURISAVIMANAM 


5. MAHARATHAVAGGO 

5.1 

858. Ko me vandati padani iddhiya yasasa jalam, 
abhikkantena vannena sabbã obhãsayam disã ’ti. 

859. Mandukoham 1 pure ãsim udake vãrigocaro, 
tava dhammam sunantassa avadhĩ 2 vacchapãlako. 

860. Muhuttam cittappasãdassa iddhim passa yasanca me, 
anubhãvam ca 3 me passa vannam passa jutinca me. 

861. Ye ca te dĩghamaddhãnam dhammam assosum gotama, 
pattã te acalatthãnam yattha gantvã na socare ”ti. 

Mandukadevaputtavimãnam. 

5.2 

862. Cirappavasim purisam durato sotthimagatam, 
nãtimittã suhajjã ca abhinandanti ãgatam. 

863. Tatheva katapunnampi asmã lokã param gatam, 
puíìnãni patiganhanti 4 piyam nãtim va 5 ãgatan ’ti. 6 

864. utthehi revate supãpadhamme 
apãrutam dvãram 7 adãnasĩle, 
nessãma tam yattha thunanti duggatã 
samajjată 8 nerayikã dukhena. 9 

865. Icceva 10 vatvãna yamassa dũtã 

te dve yakkhã lohitakkhã brahantă, 
paccekabãhãsu gahetvãna 11 revatam 12 
pakkãmayum L, devaganassa santike ’ti. 14 

866. Ãdiccavannam ruciram pabhassaram 
vyamham subham kancanajãlachannam, 
kassetamãkinnajanam vimãnam 
suriyassa ramsĩriva jotamãnam. 

867. Nãriganã candanasãralittam 15 
ubhato vimãnam upasobhayanti, 
tam dissati suriyasamãnavannam 
ko modati saggappatto vimãne ’ti. 


1 maọdũkoham - Ma, PTS. 

2 avadhi - Syã. 

3 ãnubhãvanca - Ma, Syã, PTS. 

4 patigganhanti - Syă. 

5 nãtĩva - Ma, Syã, PTS. 

6 ãgatam - Ma, Syã, PTS. 

7 apãrutadvãre - Ma; 
ãparutam dvãram - PTS. 

8 samappitã - Ma, Syã, PTS. 


9 dukkhenã ti - Ma, Syã, PTS. 

10 iccevam - Syă. 

11 gahetvã - Ma, Syã, PTS. 

12 revatim - Syã, PTS. 

13 pakkãmayiipsu - Syă. 

14 santike - Ma, Syă, PTS. 

15 candanasãralittã - Ma, PTS; 
candanasãrãnulittã - Syã. 
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B. THIÊN CƯNG NAM GIỚI 

5. PHẤM CỖ XE LỚN 

5.1 .. 

858. “Người nào, trong khi đang chói sáng nhờ vào thần lực và danh 
tiếng, trong khi đang làm cho khắp các phương sáng rực lên nhờ vào màu da 
nổi bật, mà đảnh lễ các bàn chân của Ta?” 

859. “Trước đây, con đã là con ếch ở nước, là loài có sự kiếm ăn ở nước. 
Trong khi con đang lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, có người chăn bò đã hại 
chết con. 

860. Xin Ngài hãy nhìn xem thần lực và danh tiếng của con, xin Ngài hãy 
nhìn xem năng lực của con, và xin Ngài hãy nhìn xem màu da và sự sáng chói 
của con, kẻ có niềm tịnh tín ở tâm trong chốc lát. 

861. Bạch đức Gotama, còn những người nào đã lẳng nghe Giáo Pháp 
trong thời gian lâu dài, những người ấy đã đạt đến vị thế không bị dao động, 
là nơi không sầu muộn sau khi đi đến.” 

Thiên Cung của Thiên tử Ếch. 

5.2 

862. “Đối với người có cuộc sống xa nhà lâu dài đã trở về an toàn từ 
phương xa, thân quyến bạn bè và người quen mừng vui đón người đã trở về. 

863. Tương tự y như thế, (đối với) người đã làm việc phước thiện từ thế 
gian này sanh đến thế giới khác, các phước báu tiếp đón (người ấy) tựa như 
các quyến thuộc tiếp đón người thân yêu đã trở về.” 1 


864. “Này Revatã, này cô nàng có bản tính vô cùng xấu xa, cô hãy đứng 
lên. Này cô nàng không có nết hạnh bố thí, cánh cửa (địa ngục) là không bị 
đóng lại. Chúng tôi sẽ đưa cô đến nơi mà những kẻ bị đọa vào khổ cảnh than 
khóc, (và) những kẻ địa ngục bị gánh chịu khổ đau.” 

865. Sau khi chỉ nói như thế, các sứ giả cõi Dạ-ma, hai Dạ-xoa ấy, có cặp 
mât đỏ ngầu, cao to, mỗi người một cánh tay, đã nẳm lấy Revată rồi đi đến 
nơi có sự hiện diện của hội chúng chư Thiên. 

866. “Thiên cung xinh đẹp, được che đậy bâng mạng lưới vàng, có màu 
sâc của mặt trời, đáng yêu, rực rỡ. Thiên cung này, có người đông đảo, đang 
rực sáng tựa như hào quang của mặt trời, là của người nào? 2 

867. Các nhóm phụ nữ, được thoa tinh chất của trầm hương, làm cho 
cung điện được sáng chói cả hai nơi (bên trong và bên ngoài). Thiên cung 
được nhìn thấy có màu sâc như là mặt trời. Người nào đã đạt đến cõi Trời và 
vui sướng ở Thiên cung?” 


1 Hai câu kệ 862, 863 giống hai câu kệ 219, 220 của DhammapadapaỊỈ - Pháp Cú. 

2 Hai câu kệ 866, 867 là lời của Revatã. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


5. Maharathavaggo 


868. Bãrãnasiyam nandiyo nãmãsi upãsako 
amacchari dãnapatĩ vadannũ, 
tassetamãkinnajanam vimãnam 
suriyassa ramsĩriva jotamãnam. 

869. Nãrĩganã candanasãralittã 1 
ubhato vimãnam upasobhayantĩ, 
tam dissati suriyasamãnavannam 
so modati saggappatto vimãne ’ti. 

870. Nandiyassãham bhariyã 
agãrinĩ sabbakulassa issarã, 
bhattuvimãne ramissãmi dãnaham 2 
na patthaye nirayam dassanãyã ’ti. 3 

871. Eso te nirayo supãpadhamme 
puímam tayã akatam jĩvaloke, 

na hi maccharĩ 4 rosako pãpadhammo 
saggũpagãnam labhati sahavyatan ’ti. 

872. Kinnu gũthanca muttanca asuci 5 patidissati, 6 
duggandham kimidam mĩỊham kimetam upavãyatĩ ’ti. 

873. Esa samsavako nãma gambhĩro 7 sataporiso, 
yattha vassasahassãni tuvam paccasi revate ’ti. 

874. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katam. 
kena samsavako laddho gambhĩro 7 sataporiso ’ti. 

875. Samane brãhmane cãpi annovãpi 8 vanibbake, 9 
musãvãdena vancesi tam pãpam pakatam tayã. 

876. Tena samsavako laddho gambhĩro sataporiso, 
tattha vassasahassãni tuvam paccasi revate. 

877. Hatthepi chindanti athopi pãde 
kannepi chindanti athopi nãsam, 
athopi kãkoỊaganã samecca 
sangamma khãdanti viphandamãnan ’ti. 

878. Sãdhu kho mam patinetha kãhãmi kusalam bahum, 
dãnena samacariyãya saíĩnamena 10 damena ca, 
yarn katvă sukhitã honti na ca pacchãnutappare ’ti. 


1 candanasãrãnulittã - Syã. 

2 dãniham - Syã. 

3 dassanãya - Syã. 

4 macchariyo - Syã. 

5 asucĩ - Ma, PTS; 

asucim - Sĩmu. 


6 patidissati - Ma, PTS 

7 nirayo - Syã. 

8 anne văpi - Ma, PTS; 
anne cãpi - Syã. 

9 vanibbake - Ma, PTS. 

10 samyamena - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


868. “Ở Bãrãnasĩ, đã có người cận sự nam tên là Nandiya, không bỏn xẻn, 
là người thí chủ, là người nhân từ. Thiên cung này, có người đông đảo, đang 
rực sáng tựa như hào quang của mặt trời, là của người ấy. 


869. Các nhóm phụ nữ, được thoa tinh chất của trầm hương, làm cho 
cung điện được rực sáng cả hai nơi (bên trong và bên ngoài). Thiên cung 
được nhìn thấy có màu sâc như là mặt trời. Người ấy đã đạt đến cõi Trời và 
vui sướng ở Thiên cung.” 


870. “Tôi là người vợ của Nandiya, là nữ gia chủ, có uy quyền đối với tất 
cả gia đình. Giờ đây, tôi sẽ thích thú ở Thiên cung của chồng, tôi không mong 
mỏi về việc nhìn thấy địa ngục.” 


871. “Này cô nàng có bản tính vô cùng xấu xa, cái địa ngục ấy là dành cho 
cô. Việc phước thiện đã không được cô làm khi ở thế giới có cuộc sống. Bởi vì 
người nữ bỏn xẻn, giận dữ, có bản tính xấu xa, không đạt được sự cộng trú 
với những người đã đi đến cõi Trời.” 


872. “Phân và nước tiểu nhơ bẩn được nhìn thấy là cái gì vậy? Cái mùi hôi 
thối này là cái gì? Cái phân bốc mùi này là cái gì?” 


873. “Này Revata, cái ấy gọi là địa ngục Samsavaka có độ sâu một trăm 
lần chiều cao của người nam, là nơi cô (sẽ) bị nung nấu hàng ngàn năm.” 


874. “Vậy việc làm ác nào đã được làm do thân, do khẩu, do ý? Vì việc gì 
mà bị gánh chịu địa ngục Samsavaka có độ sâu một trăm lần chiều cao của 
người nam?” 


875. “Cô lừa gạt các Sa-môn, các Bà-la-môn, và luôn cả những người khốn 
khổ khác nữa bâng lời nói dối trá; việc xấu xa ấy đã do cô gây ra. 


876. Này Revată, do việc ấy mà bị gánh chịu địa ngục Samsavaka có độ 
sâu một trăm lần chiều cao của người nam, ở nơi ấy cô (sẽ) bị nung nấu hàng 
ngàn năm. 


877. Chúng chặt các bàn tay, rồi luôn cả các bàn chân, chúng xẻo các lỗ 
tai, rồi luôn cả lỗ mũi, rồi còn có các bầy quạ bu lại, tụ tập lại, ngấu nghiến kẻ 
đang quằn quại.” 


878. “Quả là tốt đẹp, xin các vị hãy đưa tôi trở về, tôi sẽ thực hiện nhiều 
điều tốt đẹp với việc bố thí, với việc hành thiện, với việc thu thúc, với việc rèn 
luyện, là việc mà sau khi thực hành, người ta được hạnh phúc và không bị ân 
hận về sau này.” 
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879. Pure tuvam pamajjitva idani paridevasi, 

sayam katãnam kammãnam vipãkam anubhossasĩ 'ti. 1 

880. Ko devalokato manussalokam, 
gantvãna puttho me evam vadeyya, 
nikkhittadandesu dadãtha dãnam 
acchãdanam sayananrathannapãnam, 
na hi maccharĩ 3 rosako pãpadhammo 
saggupagãnam labhati sahavyatam. 

881. Sãham nũna ito gantvă yonim laddhãna mãnusim, 
vadannũ sĩlasampannã kãhãmi kusalam bahum, 
dãnena samacariyãya sannamena 4 damena ca. 

882. Ãrãmãni ca ropissam dugge sankamanãni ca, 
papanca udapãnanca vippasannena cetasã. 

883. Cãtuddasim pancadasim yã ca pakkhassa atthamĩ, 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

884. Uposatham upavasissam sadã sĩlesu samvutã, 

na ca dãne pamajjissam sãmam ditthamidam mayã ’ti. 

885. Iccevam vippalapantim 5 phandamãnam tato tato, 
khipimsu niraye ghore uddhapãdam avamsiran ’ti. 6 

886. Aham pure maccharinĩ ahosim 
paribhãsikã samanabrãhmanãnam, 
vitathena ca 7 sãmikam vancayitvã 
paccãmaham niraye ghorarũpe ”ti. 

Revatĩvimãnam. 


5-3 

887. Yo vadatam pavaro manujesu 
sakyamunĩ bhagavã katakicco, 
pãragato balaviriyasamangĩ 
tam sugatam saranatthamupehi. 

888. Rãgavirãgamanejamasokam 8 
dhammamasankhatamappatikũlam, 
madhuramimam pagunam suvibhattam 
dhammamimam saranatthamupehi. 


1 anubhossasi - Syã. 

2 seyya - Ma. 

3 macchariyo - Syã. 

4 samyamena - Ma. 


5 vilapantinca - Syã. 

6 avamsiram - Ma, Syã, PTS. 

7 vitathena - PTS. 

8 anenjamasokam - Syã. 
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879. “Trước đây cô đã xao lãng rồi bây giờ than van. Cô sẽ gánh chịu quả 
thành tựu của các nghiệp đã làm của mình.” 

880. “Vị nào, sau khi từ thế giới chư Thiên đi đến thế giới loài người, 
được tôi hỏi rồi nói như vầy: ‘Nàng nên dâng cúng vật thí, y phục, chỗ nàm, 
và cơm nước ở những vị đã buông các gậy gộc xuống, bởi vì người nữ bỏn 
xẻn, giận dữ, có bản tính xấu xa, không đạt được sự cộng trú với những người 
đã đi đen cõi Trời?’ 


881. Chắc chân rằng tôi đây, khi đã đi khỏi nơi này, thì sau khi đạt được 
việc sanh lại làm người, (tôi sẽ) là người nhân từ, đầy đủ giới hạnh, tôi sẽ 
thực hiện nhiều điều tốt đẹp với việc bố thí, với việc hành thiện, với việc thu 
thúc, với việc rèn luyện. 


882. Với tâm ý tịnh tín, tôi sẽ cho dựng lên các tu viện, các cây cầu ở chô 
khó đi, nước uống dọc đường, và giếng nước. 


883. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của môi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 

884. Tôi sẽ hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, và sẽ 
không xao lãng trong việc bố thí; điều này đã được đích thân tôi nhìn thấy.” 


885. Trong khi cô ấy đang rên rỉ như thế, đang quằn quại thế này thế 
khác, chúng đã ném cô ấy vào địa ngục ghê rợn, chân phía trên, đầu phía 
dưới. 


886. “Trước đây, tôi đã là người bỏn xẻn, là người mâng nhiếc các vị Sa- 
môn và Bà-la-môn, và sau khi dối gạt người chồng bàng việc không thật, tôi 
bị nung nấu ở địa ngục có hình thức ghê rỢn.” 

Thiên Cung của Revatĩ. 


5.3 

887. “Vị nào là đấng quý cao trong số các bậc thuyết giảng của loài người, 
là bậc Hiền Trí dòng Sakya, đức Thế Tôn, có phận sự đã làm xong, đã đĩ đến 
bờ kia, có được sức mạnh và sự tinh tấn; ngươi hãy đến gần đấng Thiện Thệ 
ấy với mục đích nương nhờ. 1 

888. Giáo Pháp này không nhiễm ái luyến, không dục vọng, không sầu 
muộn, không bị tạo tác, không đáng ghét, ngọt ngào, có sự hoàn thiện, khéo 
được phân tích; ngươi hãy đến gần Giáo Pháp này với mục đích nương nhờ. 


1 Ba câu kệ 887-889 là lời khuyên của đức Phật đến người thanh niên Bà-la-môn Chatta 
(Sđd. 230). 
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889. Yattha ca dinnamahapphalamãhu 
catusu 1 sucĩsu purisayugesu, 
attha ca puggaladhammadasă 2 te 
sanghamimam saranatthamupehĩ ’ti. 3 

890. Na tathã tapati nabhasmim 4 suriyo 
cando ca 5 na bhãsati na phusso, 
yathã atulamidam 6 mahappabhãsam 
ko nu tvam tidivã mahim upagã. 7 

891. Chindati ca 8 ramsi pabhaiìkarassa 9 
sãdhikam 10 vĩsati yojanãni ãbhã, 
rattimpi ca 11 yathã divarn karoti 
parisuddham vimalam subham vimãnam. 

892. Bahupadumavicittapundankam 12 
vokinọam kusumehi nekacittam, 13 
arajavirajahemajãlacchannam 
ãkãse tapati yathãpi suriyo. 

893. Rattambarapĩtavãsasãhi 14 
agarupiyangu 15 candanussadãhi, 
kancanatanusannibhattacãhi 
paripũram gaganamva tãrakãhi. 

894. Naranãriyo bahuketthanekavannã 
kusumavibhũsitãbharanettha sumanã, 
anilapamuncikã 16 pavanti surabhim 17 
tapanĩyavitatã suvannacchadanã. 18 

895. Kissa samadamassa 19 ayam vipãko 
kenãsi kammaphalenidhũpapanno, 
yathã ca te adhigatamidam vimãnam 
tadanupadam 20 avacãsi ingha puttho ’ti. 

896. Yamidhapathe 21 samecca mãnavena 
satthãnusãsi anukampamãno, 
tava ratanavarassa dhammam sutvã 
karissãmĩ ti ca bravittha chatto. 


1 catusu - Ma, Sya. 13 nekavicittam - Sya. 

2 puggaladhammaddasã - Syã. 

3 upehi - Ma, PTS. 

4 nabhe - Ma. 

5 ca -itisaddo Syã potthake na dissate. 

6 yathã tulam idam - Syã, PTS. 

7 upãgã - Ma, PTS; upãgami - Syã. 

8 chindati - Ma. 

9 pabhãkarassa - Syã. 

10 sãdhika - Ma, Syã, PTS. 

11 rattimapi - Ma. 

12 bahũpadumavicitrapuụdarikam - Syã. 


14 ratambarapĩtavasasãhi - Ma; 
rattakambalapĩtavãsasãhi - Syã. 

15 agalũpiyaủguka - Syã. 

16 anilapamuncitã - Ma, Syã, PTS. 

17 surabhi - Syã. 

18 suvannachannã - Ma; 
suvannachadanã - Syã; 
suvannacchãdanã - PTS. 

19 samyamassa - Ma, PTS; 
kammassa - Syã. 

20 tadanurũpam - Syã. 

21 sayamidhapathe - Ma. 
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889. Và nơi nào người ta đã nói vật được bố thí là có quả báo lớn, (tức là) 
ở bốn đôi của hạng người trong sạch; tám hạng ấy là các cá nhân đã nhìn 
thấy Giáo Pháp; ngươi hãy đến gần Hội Chúng này với mục đích nương nhờ.” 


890. “Không giống như mặt trời chói sáng ở bầu không gian, mặt trăng và 
sao Phussa đều không chiếu sáng giống như người này, vị có ánh sáng vĩ đại, 
không thể đo lường; ngươi là ai mà đã từ cõi Ba Mươi (Ba) đi đến trái đất? 1 


891. Ánh sáng với sự vượt trội hai mươi do-tuần cât đứt các ánh hào 
quang của mặt trời, và làm cho ban đêm cũng giống như ban ngày. Thiên 
cung là hoàn toàn trong sạch, không bụi bặm, xinh đẹp. 


892. Với nhiều sen trâng, sen hồng nhiều màu sâc, được trộn lẫn với các 
bông hoa, được tô điểm nhiều màu sâc, được bao phủ bởi mạng lưới vàng 
không bụi, sạch bụi, (Thiên cung ấy) chói sáng ở không trung cũng giống như 
mặt trời. 


893. Với các tấm vải màu đỏ và y phục màu vàng, với các chất bôi thơm 
như là agaru, piyangu, và trầm hương, với các làn da mềm mại tựa như 
vàng, (Thiên cung ấy) được hoàn mãn tựa như bầu trời được hoàn mãn nhờ 
vào các vì sao. 


894. Ở đây, có nhiều người nam người nữ với nhiều sâc thái, ở đây là 
những người có thiện tâm, có các đồ trang sức được điểm trang với các bông 
hoa, được tự do theo làn gió, tỏa ra hương thơm, được trải rộng với (dây buộc 
bâng) vàng (ở bím tóc), có y phục bằng vàng. 


895. Quả thành tựu này là do sự an tịnh và rèn luyện nào? Do kết quả của 
việc làm nào mà ngươi đã được sanh ra ở nơi đây? Và như thế nào mà ngươi 
đã được ngự đến cung điện này? Nào, đã được hỏi, ngươi hãy nói về điều ấy 
theo từng phần một.” 


896. “Bởi vì, tại nơi đây, ở con đường lộ, sau khi gặp gỡ với người thanh 
niên, bậc Đạo Sư trong khi thương xót đã giáo huấn. Sau khi lâng nghe Giáo 
Pháp thuộc về báu vật cao quý của Ngài, Chatta đã nói ràng: ‘Tôi sẽ thực 
hiện.’ 


1 Ba câu kệ 890-895 là lời đức Phật hỏi vị Thiên tử Chatta, hậu thân của thanh niên Bà-la- 
môn Chatta, người đã bị bọn cướp giết chết và đã được sanh lên cõi Trời (Sđd. 235). 
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897. ơinavarapavaram 1 upehi 2 saranam 
dhammancãpi tatheva bhikkhusangham, 
no ti pathamam avocãham 3 bhante 
pacchã te vacanam tathevakãsim. 

898. Mã ca pãnavadham vividham carassu 4 asucim 
na hi pãnesu asannatam avannayimsu sappannã, 
no ti pathamam avocãham 3 bhante 

pacchã te vacanam tathevakãsim. 

899. Mã ca parajanassa rakkhitampi 
ãdãtabbamamannittha 5 adinnam, 
no ti pathamam avocãham 3 bhante 
pacchã te vacanam tathevakãsim. 6 

900. Mã ca parajanassa rakkhităyo 
parabhariyã 7 agamã anariyametam, 
no ti pathamam avocãham 3 bhante 
pacchã te vacanam tathevakãsim. 

901. Mã ca vitatham annathã abhãnĩ 8 

na hi musãvãdam avannayimsu sappannã, 
no ti pathamam avocãham 3 bhante 
pacchã te vacanam tathevakãsim. 

902. Yena ca purisassa apeti sannã 

tam majjam parivajjayassu sabbam, 
no ca pathamam avocãham 3 bhante 
pacchã te vacanam tathevakãsim. 

903. Sãham 9 idha pancasikkhã karitvã 
patipajjitvã tathãgatassa dhamme, 
dvepathamagamãsim coramajjhe 

te mam tattha vadhimsu bhogahetu. 

904. Ettakamidam anussarãmi kusalam 
tato param na me vijjati annam, 
tena sucaritena kammunãham 
uppanno 10 tidivesu kãmakãmĩ. 

905. Passa khanamuhuttam sannamassa 
anudhammapatipattiyã vipãkam, 
jalamiva yasasã samekkhamãnã 
bahukã mam pihayanti hĩnakammã. 11 


1 jinapavaram - Syă. 

2 upemi - bahũsu. 

3 avocaham - Ma. 

4 vividhamãcarassu - Syã. 

5 ãdãtabbamamannitho - Ma. 

6 Imã gãthã Syã potthake na dissate. 


7 parabhariyãyo - Syã. 

8 abhãụi - Ma, PTS; abhani - Syă. 

9 svãham - Ma, Syã, PTS. 

10 upapanno - bahũsu. 

11 hĩnadhammã - Syã; 
hĩnakãmã - PTS. 
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897. ‘Ngươi hãy đi đến nương nhờ đấng Jina cao quý tối thượng, luôn cả 
Giáo Pháp nữa, và tương tự y như thế (với) Hội Chúng tỳ khưu.’ ‘Thưa Ngài, 
đầu tiên tôi đã nói: - Không; sau đó tôi đã làm đúng theo lời nói của Ngài.’ 

898. ‘Và ngươi chớ thực hành việc giết hại sanh mạng theo nhiều cách, 
không trong sạch, bởi vì các bậc thiện trí đã không ngợi khen việc không 
kiềm chế đối với các sanh mạng.’ ‘Thưa Ngài, đầu tiên tôi đã nói: - Không; 
sau đó tôi đã làm đúng theo lời nói của Ngài.’ 


899. ‘Và ngươi chớ nghĩ đến vật đã được gìn giữ thuộc về người khác, vật 
không nên được lấy đi, vật không được cho.’ ‘Thưa Ngài, đầu tiên tôi đã nói: 
Không; sau đó tôi đã làm đúng theo lời nói của Ngài.’ 

900. ‘Và ngươi chớ đi đến những người vợ của kẻ khác, những người nữ 
đã được gìn giữ bởi người nam khác; việc này là không thánh thiện.’ ‘Thưa 
Ngài, đầu tiên tôi đã nói: Không; sau đó tôi đã làm đúng theo lời nói của 
Ngài.’ 

901. ‘Và ngươi chớ nói việc không đúng sự thật, theo cách thức sai khác, 
bởi vì các bậc thiện trí đã không ngợi khen lời nói dối trá.’ ‘Thưa Ngài, đầu 
tiên tôi đã nói: Không; sau đó tôi đã làm đúng theo lời nói của Ngài.’ 


902. ‘Và do vật nào mà sự nhận biết của con người lìa khỏi, ngươi hãy 
lánh xa tất cả chất say ấy.’ ‘Thưa Ngài, đầu tiên tôi đã nói: Không; sau đó tôi 
đã làm đúng theo lời nói của Ngài. 


903. Tôi đây, ở nơi này, sau khi làm theo năm điều học, sau khi thực hành 
theo Giáo Pháp của đức Như lai, đã đi con đường nối liền hai ngôi làng, ở 
giữa những kẻ cướp. Chúng đã giết hại tôi ở tại nơi ấy vì nguyên nhân của 
cải. 


904. Tôi nhớ lại điều tốt đẹp này chỉ có chừng ấy, tôi không biết về điều gì 
khác hơn thế nữa. Do nghiệp đã khéo được thực hành ấy, tôi đã được sanh 
lên ở các cảnh giới chư Thiên, có các dục theo sự ao ước. 

905. Xin Ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của sự thu thúc trong giây lát 
trong phút chốc nhờ vào sự thực hành thuận theo Giáo Pháp. Trong lúc nhìn 
thấy tôi tựa như đang chói sáng nhờ vào danh tiếng; nhiều người, có nghiệp 
hạ liệt, ganh tỵ với tôi. 
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906. Passa katipayãya desanãya 
sugatim camhi gato sukhanca patto, 
ye ca te satatam' sunanti dhammam 
manne te amatam phusanti khemam. 

907. Appampi 1 2 katam mahãvipãkam 
vipulam hoti tathãgatassa dhamme, 
passa katapuíìnatãya chatto 
obhãseti pathavim yathãpi suriyo. 

908. Kimidam kusalam kimãcarema 3 
iccekehi 4 samecca mantayanti, 

te mayam punareva laddhamãnusattam 5 
patipannã viharemu 6 sĩlavanto. 

909. Bahukãro manukampako 7 ca satthă 8 
iti me sati agamã divãdivassa, 
svãham upagatomhi saccanãmam 
anukampassu punapi sunoma 9 dhammam. 

910. Ye cidha 10 pajahanti kãmarãgam 
bhavarãgãnusayam 11 pahãya moham, 
na ca te puna upenti 12 gabbhaseyyam 
parinibbãnagatã hi sĩtibhũtã ”ti. 

Chattamãnavakavimãnam. 


5-4 

911. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvãdasa yojanãni, 
kũtãgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhã rucakatthatã 13 subhã. 

912. Tatthacchasi pivasi khãdasi ca 
dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum, 14 
dibbã rasã kãmagunettha panca 
nãriyo ca naccanti suvanọachannã. 

913. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


1 sattanca - Syã. 

2 appakampi - Syã, PTS. 

3 kusalam ãcarema - PTS. 

4 icceke hi - Ma, Syă, PTS. 

5 punadeva laddhã mãnussattam - Syã. 

6 vicãremu - Syã. 

7 anukampako - Ma. 

8 ca me satthã - Syă. 


9 suụemu - Ma, PTS; suụomi - Sya. 

10 yedha - Syã, PTS. 

11 bhavarãgãnusayaíica - Ma, PTS; 
bhavarãgãnussayanca - Syã. 

12 na ca te punamupenti - Ma; 
na ca te upenti - Syă. 

13 ruciratthatã - Syã. 

14 vaggũ-Syã, PTS. 
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5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


906. Xin Ngài hãy nhìn xem, nhờ vào sự thuyết giảng chút ít, tôi đã đi đến 
cõi Trời và đã đạt đến an lạc. Còn những người nào thường xuyên lắng nghe 
Giáo Pháp, tôi nghĩ rằng những người ấy chạm đến Bất Tử, sự an toàn. 


907. Việc đã được làm, dầu chỉ chút ít, ở Giáo Pháp của đức Như Lai là có 
quả thành tựu vĩ đại, bao la. Xin Ngài hãy nhìn xem, với phước thiện đã làm, 
Chatta làm cho trái đất chói sáng, thậm chí giống như mặt trời. 


908. Việc tốt đẹp này là gì? Chúng ta nên thực hành điều gì? Nhiều người, 
sau khi gặp nhau bàn thảo như thế. Chúng ta đây đã đạt được bản thể nhân 
loại thêm lần nữa; đã được đạt đến, chúng ta hãy sống có giới hạnh. 


909. Và bậc Đạo Sư, với nhiều sự tiếp độ, bậc có lòng thương tưởng, đã đi 
đến với tôi vào lúc sáng sớm, khi tôi còn sống, tôi đây đã đi đến gặp bậc có 
tên là Sự Thật (nói rằng): ‘Xin Ngài hãy thương tưởng, hãy để chúng tôi nghe 
Giáo Pháp thêm lần nữa.’ 


910. Và ở đây, những vị nào dứt bỏ sự luyến ái ở các dục, sau khi dứt bỏ 
sự tiềm ẩn về hữu ái, và si mê, các vị ấy không đi đến thai bào lần nữa, bởi vì 
các vị đã ngự đến cảnh giới Niết Bàn, có trạng thái mát mẻ.” 

Thiên Cung của Thanh Niên Bà-la-môn Chatta. 


5.4 

911. “Thiên cung này cao, có cây trụ chống bằng ngọc ma-ni, ở xung 
quanh mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây 
cột làm bằng ngọc bích, được trải lót bâng vàng, xinh đẹp. 

912. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cõi Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bâng vàng nhảy múa. 


913. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 
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5. Maharathavaggo 


914. Pucchãmi tam deva mahãnubhãva 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jabtãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

915. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

916. Satim samuppãdakaro' dvãre kakkatako thito, 
nitthito jãtarũpassa sobhati dasapãdako. 

917. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

918. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Kakkatakarasadãyakavimãnam . 2 


5. 5 

919. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvãdasa yojanãni, 
kũtãgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhã rucakatthatã subhã. 

920. Tatthacchasi pivasi khãdasi ca 
dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum, 
dibbã rasã kãmagunettha panca 
nãriyo ca naccanti suvannachannã. 

921. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

922. Pucchãmi tam deva mahãnubhãva 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jabtãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

923. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassakammassidam phalam. 


1 satisamuppadakaro - Ma, Sya, PTS. 2 kakkatarasadayakavimanam - PTS. 
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5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


914. Hỡi Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: ‘Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?’” 


915. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


916. “Vật gợi lại ký ức là con cua được gân ở cánh cửa, có mười chân, đã 
được hoàn tất, bâng vàng, chói sáng. 1 


917. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


918. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Bô'Thí Xúp Cua. 


5.5 

919. “Thiên cung này cao, có cây trụ bàng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tùân, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bảng ngọc bích, được trải lót bâng vàng, xinh đẹp. 


920. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cõi Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bâng vàng nhảy múa. 


921. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


922. Hỡi Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: ‘Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?’” 


923. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1 Khi là con người, vị Thiên nhân này là người giữ ruộng. Người này đã dâng cúng phần cháo 
cua vừa mới nấu xong còn chưa kịp ăn đến vị trưởng lão tỳ khưu đi đến khất thực ở chòi 
canh ruộng của mình (Sđd. 244). 
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924. Dibbam mamam 1 vassasahassamãyu 
vãcãbhigĩtam manasã pavattitam, 
ettãvată thassati punnakammo 
dibbehi kãmehi samangibhũto. 

925. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

926. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dvãrapãlaka 2 vimãnam. 


5.6 

927. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvãdasa yojanãni 
Kũtãgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhã rucakatthatã subhã. 

928. Tatthacchasi pivasi khãdasi ca 
dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum 
dibbã rasã kãmagunettha panca 
nãriyo ca naccanti suvannachattã. 

929. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

930. Pucchãmi tam deva mahãnubhãva 
manussabhũto kimakãsi puíĩnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


931. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 

panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


932. Karamyani puíìnani panditena vijanata, 

sammaggatesu 3 buddhesu yattha dinnam mahapphalam. 


1 mama - Sya. 


dvarapala - Ma. 


3 samaggatesu - Sya. 


136 




Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


924. Tuổi thọ một ngàn năm thuộc cõi Trời của tôi là (do) việc đã thưa 
gởi bằng lời, việc đã vận hành bởi ý; 1 chỉ với chừng ấy (việc làm) người có 
hành động phước thiện sẽ tồn tại, được thọ hưởng các dục ở cõi Trời. 


925. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


926. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Giữ Cửa. 


5.6 

927. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bảng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


928. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cõi Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bâng vàng nhảy múa. 


929. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


930. Hỡi Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: ‘Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?’” 


931. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


932. “Các việc phước thiện là những việc nên được thực hiện bởi người 
sáng trí, bởi người có sự nhận thức ở nơi chư Phật là những vị đã thực hành 
đúng đẳn, là nơi mà vật đã được bố thí có quả báo lớn. 


1 Ở cõi Trời (Ba Mươi Ba), một ngày đêm tương đương 100 năm ở cõi người, một tháng có 
30 ngày, một năm có 12 tháng. Như vậy, “một ngàn năm thuộc cõi Trời” này bằng 3 kotỉ và 
60 trăm ngàn năm ở cõi người; tổng cộng là 36 triệu năm. Người giữ cửa này được hưởng 
phước như thế chi nhờ vào việc đã chào đón, hỏi thăm sức khỏe, mời ngồi, v.v... đối với 
những người khách đi đến, đồng thời đã có những suy nghĩ tốt đẹp về họ (Sđd. 247). 
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933. Atthaya vata me buddho aranna gamamagato, 
tattha cittam pasãdetvã tăvatimsũpago aham. 1 


934. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 


935. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi puíĩnam 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Kar anĩya 2 vimãnam. 


_ 5 . 7 

936. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvãdasa yojanãni 
kũtãgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhã rucakatthată subhã. 


937. Tatthacchasi pivasi khãdasi ca 
dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum, 
dibbã rasã kãmagunettha panca 
nãriyo ca naccanti suvannachattã. 


938. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


939. Pucchãmi tam deva mahãnubhãva 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


940. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 

panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


941. Karamyani puíĩnani panditena vijanata, 

sammaggatesu 3 bhikkhũsu yattha dinnam mahapphalam. 


1 ahum - Simu. 


2 pathamakaramya - Ma. 


3 samaggatesu - Sya. 
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933. Quả thật vì sự lợi ích của tôi, đức Phật đã từ khu rừng đi đến ngôi 
làng. Sau khi khởi tâm tịnh tín ở Ngài, tôi đã đi đến cõi Trời Ba Mươi Ba. 


934. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


935. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung do Việc Nên Làm. 


5.7 

936. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bâng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


937. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cõi Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bâng vàng nhảy múa. 


938. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


939. Hỡi Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: ‘Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?’” 


940. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


941. “Các việc phước thiện là những việc nên được thực hiện bởi người 
sáng trí, bởi người có sự nhận thức, ở nơi các vị tỳ khưu là những vị đã thực 
hành đúng đẳn, là nơi mà vật đã được bố thí có quả báo lớn. 
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942. Atthaya vata me bhikkhu 1 aranna gamamagato, 2 
tattha cittam pasãdetvã tãvatimsũpago aham. 

943. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

944. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhăva 
manussabhũto yamakãsi punnam 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhasatĩ ”ti. 

Dutiyakaraụĩyavimãnam. 


5.8 

945. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvãdasa yojanãni, 
kũtăgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhã rucakatthată subhã. 

946. Tatthacchasi pivasi khãdasi ca 
dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum, 
dibbã rasã kãmagunettha panca 
nãriyo ca naccanti suvannachannã. 

947. Kena te tădiso vanno 
kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã 
ye keci manaso piyã. 

948. Pucchãmi tam deva mahãnubhãva 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

949. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

950. Yam dadãti na tam hoti 
yanceva dajjã tanceva seyyo 
sũci dinnã sũcimeva seyyo. 


1 bhikkhu - Sya, PTS. 


2 gamamagata - Sya, PTS. 
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942. Quả thật vì sự lợi ích của tôi, vị tỳ khưu đã từ khu rừng đi đến ngôi 
làng. Sau khi khởi tâm tịnh tín ở Ngài, tôi đã đi đến cõi Trời Ba Mươi Ba. 


943. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


944. Thưa vị tỳ khun có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung do Việc Nên Làm thứ nhì. 


5.8 

945. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bâng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


946. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cõi Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bâng vàng nhảy múa. 


947. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


948. Hỡi Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: ‘Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?’” 


949. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


950. “Vật (được thành tựu) ấy không phải là vật đem ra bố thí. Chính vật 
(được thành tựu) ấy là tốt hơn chính cái vật đem ra bố thí. Đối với tôi, cây 
kim đã được bố thí, (quả thành tựu) còn tốt hơn chính cây kim. 
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951. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 


952. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi puíìnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Sũcivimãnam. 


5.9 

953. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvãdasa yojanãni, 
kũtãgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhã rucakatthatã subhã. 

954. Tatthacchasi pivasi khãdasi ca 
dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum, 
dibbã rasã kãmagunettha panca 
nãriyo ca naccanti suvannachannã. 

955. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

956. Pucchãmi tam deva mahãnubhãva 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


957. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 

panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


958. Aham manussesu manussabhuto, 
purimãya j ãtiyã 1 manussaloke. 


959. Addasam virajam bhikkhum vippasannamanavilam, 
tassa adãsaham sũcim pasanno sehi pãnihi. 2 


1 purimajatiya - Ma. 


2 sakehi paụihi - Sya. 
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951. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


952. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung do Cây Kim. 


5.9 

953. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bảng ngọc bích, được trải lót bàng vàng, xinh đẹp. 


954. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cõi Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bâng vàng nhảy múa. 


955. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


956. Hỡi Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: ‘Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?’” 


957. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


958. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, trong kiếp sống trước đây ở 
thếgiới loài người,... 


959.... tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiêm, thanh tịnh, không bị xao 
động. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng cây kim đến vị ấy. 
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960. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

961. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dutiyasũcivimãnam. 


5.10 

962. Susukkakhandham abhiruyha nagam 
akãcitam 1 dantim balim mahặjavam, 
abhiruyha 2 gajavaram 3 sukappitam 
idhãgamã vehãsayamantaỊikkhe. 

963. Nãgassa dantesu duvesu nimmitã 
acchodikã 4 paduminiyo suphullã, 
padumesu ca turiyaganã pavajjare 
imã ca naccanti manoharãyo. 

964. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi puíìnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

965. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

966. Attheva muttapupphãni 5 kassapassa mahesino, 6 
thũpasmim abhiropesim 7 pasanno sehi pãnihi. 

967. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

968. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

NãgaVimãnam. 


1 akãcinam - Ma, Syã; ãkãcinam - PTS. 

2 ãruyha - PTS. 

3 gajam pavaram - Syã. 

4 acchodakã - Syã, Ma. 


5 mutthipupphãni - Syã. 

6 bhagavato - Syã. 

7 abhiropayim - Syã. 

8 pathamanãga - Ma. 
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960. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

961. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung do Cây Kim thứ nhì. 


5.10 

962. “Sau khi cỡi lên con long tượng có thân trâng toát, không khuyết 
điểm, có ngà, có sức mạnh, có tốc độ vĩ đại, là con long tượng cao quý, dùng 
để cưỡi, đã khéo được sửa soạn, ngươi đã đi đến nơi đây theo đường không 
trung, ở trên bầu trời. 


963. Có những hồ sen với nước trong sạch, khéo nở rộ hoa, đã được hóa 
hiện ra ở hai ngà của con voi, có những nhóm nhạc cụ đã được vang lên ở 
những đóa sen, và có những phụ nữ quyến rũ này nhảy múa. 


964. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


965. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


966. “Được tịnh tín, tôi đã tự tay cúng dâng ở ngôi bảo tháp của bậc Đại 
Ấn Sĩ Kassapa chỉ có tám bông hoa đã bị đánh rơi. 


967. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


968. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Long Tượng. 
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5.11 

969. Mahantam nagam abhiruyha sabbasetam gajuttamam, 
vanã vanam anupariyãsi nãrĩganapurakkhato, 1 
obhãsento disã sabbã osadhĩ viya kãrakã. 

970. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

971. Pucchãmi tam deva mahãnubhãva 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

972. So devaputto attamano vangĩseneva pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

973. Aham manussesu manussabhũto 
upãsako cakkhumato ahosim, 
pãnãtipãtã virato ahosim 

loke adinnam parivajjayissam. 

974. Amajjapo no 2 ca musã abhãnim 
sakena dãrena ca tuttho ahosim, 
annam ca pãnam ca pasannacitto 
sakkacca dãnam vipulam adãsim. 

975. Tena me tădiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

976. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi puíìnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dutiyanãgavimãnam. 


5.12 

977. Ko nu dibbena yanena sabbasetena hatthina, 
turiyatãỊitanigghoso antaỊikkhe 3 mahĩyati. 4 

978. Devatã nusi gandhabbo ãdu 5 sakko purindado, 
ajãnantã tam pucchãma katham jãnemu tam mayan ’ti. 


1 nariganapurakkhito - Sya. 3 antalikkhe - Ma, Sya, PTS. 

2 na - PTS. 4 mahiyyati - Syã. 5 adu - Ma; ădũ - Syã. 
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5 - 11 

969. “Sau khi cỡi lên con long tượng to lớn, toàn thân màu trâng, đứng 
đầu các con voi, dãn đầu đám phụ nữ đi dạo từ rừng này sang rừng khác, 
khiến cho khâp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


970. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho ngươi? 


971. Hỡi Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: ‘Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?’” 


972. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được chính ngài Vangisa hỏi đến. Được 
hỏi câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


973. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, tôi đã là người nam cư sĩ của 
đấng Hữu Nhãn. Tôi đã kiêng chừa việc giết hại mạng sống, tôi đã xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm câp) ở trên đời. 


974. Không có việc uống chất say, và tôi đã không nói lời dối trá, tôi đã 
được vui thích (chỉ) với người vợ của mình, có tâm tịnh tín, tôi đã trân trọng 
dâng cúng vật thí dồi dào về cơm ăn và nước uống. 


975. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


976. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Long Tượng thứ nhì. 


5.12 . 

977. “Vị nào, với phương tiện di chuyển của cõi Trời, với con voi toàn 
thân màu trâng, có âm thanh vang vang đã được vỗ lên từ các loại nhạc cụ, 
được tôn vinh ở trên không trung? 

978. Phải chăng ngài là Thiên nhân, là nhạc sĩ Thiên đình, hay là (Chúa 
Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây? Trong khi không biết, chúng tôi xin 
hỏi ngài, làm thế nào chúng tôi có thể nhận biết ngài?” 
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979. Namhi devo na gandhabbo napi sakko purindado, 
sudhammã nãma ye devã tesam annataro ahan ’ti. 


980. Pucchama devam sudhammam' puthum katvana anjalim, 
kim katvã mãnuse kammam sudhammam upapajjatĩ ’ti. 1 2 


981. Ucchagaram tinagaram 3 vatthagaranca yo dade, 

tinọamannataram datvã sudhammam upapajjatĩ ”ti. 

Tatiyanãgavimãnam. 


5.13 

982. DaỊhadhamma 4 nisarassa dhanum olubbha titthasi, 
khattiyo nu si rặjanno ãdu 5 luddo vane caro ’ti. 6 

983. Assakãdhipassãham 7 bhante putto vane caro, 
nãmam me bhikkhu te brũmi sựjăto iti mam vidum. 8 

984. Mige gavesamãnoham ogãhanto brahãvanam, 
migam tanceva 9 nãddakkhim tanca disvă thito ahan ’ti. 10 

985. Svãgatam te mahãpunna atho te adurãgatam, 11 
etto udakamãdãya pãde pakkhãlayassu te. 

986. Idampi pãnĩyam 12 sĩtam ãbhatam girigabbharã, 
rãjaputta tato pĩtvã 13 santhatasmim upãvisã ’ti. 

987. Kalyãnĩ vata te vãcã savanĩyã mahãmuni, 

nelã catthavatĩ 14 vaggu 15 mantvã 16 attham ca bhãsase. 17 

988. Kã te rati vane viharato 
isinisabha vadehi puttho, 

tava vacanapatham nisãmayitvã 
atthadhammapadam samãcaremase ’ti. 


1 deva sudhamma - Syã. 

2 upapajjasĩ ti - Syã. 

3 tĩnãgãram - PTS. 

4 daỊhadhamma - Syã. 

5 adu - Ma; ãdũ - Syã. 

6 vanãcaro ti - Syã. 

7 assakãdhipatissãham - Ma, Syă, PTS. 

8 vidũ - Ma, Syã, PTS. 

9 migam gantveva - Syã. 


10 aharp thito (iti) - Syã. 

11 adũrãgatam - Syã. 

12 pãniyam - PTS. 

13 pitvã - Ma, Syã. 

14 nelã atthavatĩ - Ma, PTS. 

15 vaggũ - Syã. 

16 mantã - Syã, PTS. 

17 bhãsasi - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


979. “Ta không là Thiên nhân, không là nhạc sĩ Thiên đình, cũng không là 
(Chúa Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây; những Thiên nhân nào có tên 
là Sudhammã , 1 ta là một trong số các vị ấy.” 

980. “Chúng tôi nghiêm trang chắp tay hỏi vị Thiên nhân Sudhammã, 
sau khi thực hiện nghiệp gì ở cõi người thì được sanh lên (Thiên cung) 
Sudhammẳ?” 


981. “Người nào bố thí ngôi nhà mía, ngôi nhà cỏ, và ngôi nhà vải, sau khi 
bố thí một trong ba việc này thì được sanh lên (Thiên cung) Sudhammã.” 

Thiên Cung Long Tượng thứ ba. 


5.13 

982. “Với cây cung vững châc, ngươi đứng, tựa vào cây cung bâng gô lõi. 
Vậy ngươi là vị Sát-đế-lỵ con của đức vua, hay là thợ săn sống ở rừng?” 


983. “Thưa ngài, tôi là con trai của vị chúa tể xứ Assaka, sống ở rừng. 
Thưa vị tỳ khưu, tôi nói với ngài tên của tôi; mọi người đã biết tôi là ‘Sujãta.’ 


984. Trong khi tìm kiếm các con thú rừng, trong khi đi sâu vào khu rừng 
bao la, và tôi đã không nhìn thấy con nai ấy; sau khi nhìn thấy ngài, tôi đã 
đứng lại.” 


985. “Này người có phước báu lớn lao, việc đi đến của ngươi là tốt đẹp, 
hơn nữa đối với ngươi không phải là việc đi đến sai trái. Ngươi hãy lấy nước 
từ nơi này, rồi rửa sạch các bàn chân của ngươi. 


986. Còn đây là nước uống mát lạnh đã được mang lại từ hang núi. Này 
hoàng tử, từ nơi ấy, sau khi uống xong, ngươi hãy đến ngồi ở tấm trải này.” 


987. “Thưa bậc đại hiền trí, lời nói của ngài quả là tốt lành, nên được lắng 
nghe, không sai sót, và có lợi ích, ngọt ngào; ngài nói điều lợi ích sau khi đã 
suy xét. 


988. Ngài có niềm vui thú gì trong khi sống ở rừng? Thưa vị chúa của các 
bậc ẩn sĩ, đã được hỏi, xin ngài hãy nói. Sau khi lắng nghe đường lối trình 
bày của ngài, chúng tôi tự thực hành mục đích và đạo lộ của Giáo Pháp.” 


1 Sudhamma: Thiên cung của Chúa Trời Sakka thuộc cõi Đạo Lợi. Sở dĩ vị ấy trả lời “namhỉ 
devo = ta không là Thiên nhân” để phù hợp với hình thức của câu hòi (Sđd. 258). 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


5. Maharathavaggo 


989. Ahimsa sabbapanmam kumaramhaka 1 ruccati. 
theyyã ca aticãrã ca majjapãnã ca ãrati. 

990. Ãrati samacariyã ca bãhusaccam katannutã, 
dittheva dhamme pãsamsã 2 dhammã ete pasamsiyã ’ti. 

991. Santike maranam tuyham oram mãsehi pancahi, 
rặjaputta vijãnãhi attãnam parimocayã ’ti. 

992. Katamam svãham janapadam gantvã kim kammam kinca 3 porisam, 
kãya vã pana vijjãya bhaveyyam ajarãmaro ’ti. 

993. Na vijjate so padeso kammam vijjã ca porisam, 
yattha gantvã bhave macco rặjaputtặjarãmaro. 

994. Mahaddhanã mahãbhogã ratthavantopi khattiyã, 
pahũtadhanadhannãse na tepi ajarãmarã. 4 

995. Yadi te sutã andhakavenhuputtã 5 
sũrã vĩrã vikkantappahãrino, 
tepi ãyukkhayam pattã 
viddhastă sassatĩsamã. 

996. Khattiyã brãhmanã vessã suddã candãlapukkusã, 
ye kecanne ca jãtiyã 6 tepi no 7 ajarãmarã. 

997. Ye mantam parivattenti chaỊangam brahmacintitam, 
ete canne ca vijjãya tepi no 8 ajarãmarã. 

998. Isayo cãpi ye santã sannatattã tapassino, 
sariram tepi kãlena vijahanti tapassino. 

999. Bhãvitattãpi arahanto katakiccã anãsavã, 
nikkhipanti imam deham punnapãpaparikkhayã ’ti. 


1000. Subhasita atthavatĩ gathayo te mahamuni, 

nijjhattomhi subhatthena tvanca me saranam bhavã ’ti. 


1 kumãramhãkam - Syã. 

2 pasamsã - Syã. 

3 kinci - Syã. 

4 tepi no ajarãmarã - Ma; 
tepi na ajarãmarã - PTS. 


5 andhakavenduputtã - Ma; 
andhakaveụdaputtã - Syã. 

6 ete c’ anne ca j ãtiyã - Ma, Syă, PTS. 

7 te pi na - Syã, PTS. 

8 te pi na - Syã. 
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5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


989. “Này hoàng tử, sự không hãm hại tất cả các sanh mạng khiến chúng 
tôi vui thích, và sự kiêng cữ về việc trộm câp, tà hạnh, và uống chất say. 


990. Sự kiêng cữ, sự hành thiện, sự nghe nhiều, sự biết ơn về việc đã làm, 
là được khen ngợi ngay trong hiện tại; các pháp này là đáng được khen ngợi. 


991. Này hoàng tử, ngươi hãy nhận biết rằng trong vòng năm tháng, cái 
chết sẽ cận kề ngươi, ngươi hãy giải thoát bản thân.” 

992. “Tôi nên đi đến xứ sở nào, (nên làm) việc gì và (phận sự) gì của 
người nam, hoặc là nhờ vào kiến thức gì tôi có thể trở thành không già không 
chết?” 


993. “Này hoàng tử, lãnh địa ấy, việc làm, kiến thức, và (phận sự) của 
người nam, nơi mà sau khi đi đến con người có thể trở thành không già 
không chết thì không có. 

994. Những người có tài sản lớn, có của cải lớn, thậm chí những Sát-đế-lỵ 
cai quản vương quốc, có dồi dào tài sản và lúa gạo, ngay cả những người ấy 
cũng không trở thành không già không chết. 

995. Nếu ngươi đã được nghe về những người con trai của Andhakavenhu 
là dũng cảm, anh hùng, có sự chiến đấu mãnh liệt, ngay cả các vị ấy, (trong 
khi) được xem là trường cửu, cũng đã đạt đến sự cạn kiệt của tuổi thọ, cũng 
bị tiêu hoại. 


996. Các vị Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, thương buôn, nô lệ, hạ tiện, hốt rác, 
những người này và những người khác là do sự sanh ra, ngay cả những người 
ấy cũng không trở thành không già không chết. 

997. Những người nào trì tụng chú thuật (Vệ Đà) gồm sáu phần đã được 
nghĩ ra bởi đấng Tạo Hóa, những người này và những người khác là do kiến 
thức, ngay cả những người ấy cũng không trở thành không già không chết. 

998. Hoặc ngay cả những vị ẩn sĩ là các đạo sĩ khổ hạnh, có sự an tịnh, có 
bản thân đã được kiềm chế, ngay cả những vị đạo sĩ khổ hạnh ấy cũng lìa bỏ 
cơ thể theo thời gian. 

999. Ngay cả những vị A-la-hán có bản thân đã được tu tập, có phận sự đã 
được làm xong, không còn lậu hoặc, cũng quăng bỏ thân xác này do sự diệt 
tận của thiện va ác.” 


1000. “Thưa vị đại hiền trí, các câu kệ ngôn của ngài là khéo được nói lên, 
có sự lợi ích. Tôi được thuyết phục vì điều đã được khéo thuyết, và xin ngài 
hãy là nơi nương nhờ của tôi.” 
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5. Maharathavaggo 


1001. Ma mam tvam saranam gaccha tameva saranam vaja, 
sakyaputtam mahãvĩram yamaham saranam gato ’ti. 

1002. Katarasmim so janapade satthã tumhãka mãrisa, 
ahampi datthum gacchissam jinam appatipuggalan ’ti. 


1003. Puratthimasmim janapade okkakakulasambhavo, 
tatthăsi 1 purisặjanno so ca kho parinubbuto ’ti. 


1004. Sace hi buddho tittheyya sattha tumhaka marisa, 
yojanãni sahassãni gaccheyyam 2 payirupãsitum. 


1005. Yato ca kho 3 parinibbuto sattha tumhaka marisa, 
nibbutampi 4 mahãvĩram gacchămi saranam aham. 


1006. Upemi saranam buddham dhammancapi anuttaram, 
sahghanca naradevassa gacchãmi saranam aham. 


1007. Pãnãtipãtã viramãmi khippam 
loke adinnam parivajjayãmi, 
amajjapo no ca musã bhanãmi 
sakena dãrena ca homi tuttho ’ti. 


1008. Sahassaramsĩva yathã mahappabho 
disam yathãbhãti nabhe anukkamam, 
tathappakãro 5 tavayam 6 mahãratho 
samantato yojanasattamãyato. 7 


1009. Suvannapattehi samantamotthato 8 
urassa muttăhi manĩhi cittito, 
lekhã suvannassa ca rũpiyassa ca 
sobhenti 9 veỊuriyamayã sunimmită. 


1010. Sĩsancidam veỊuriyassa nimmitam 
yugancidam lohitakãya cittitam, 
yuttã suvannassa ca rũpiyassa ca 
sobhanti assã ca pime manojavã. 10 


1 satthasi - Sya, PTS. 

2 gacche - Syă. 

3 yato kho - PTS. 

4 parinibbutam - Syã. 

5 tathãpakãro - Ma. 

6 tvãyam - Ma, Syã. 


7 yojanasatam ãyato - Syã. 

8 samantamonato - Syã. 

9 sobhanti - Syã, PTS. 

10 assã ca ime manojavã - Ma; 
assãpi cime manojavã - Syã. 
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5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


1001. “Ngươi chớ đi đến nương nhờ ta, hãy tiến đến nương nhờ chính vị 
ấy, người con trai dòng Sakya, bậc Đại Anh Hùng, người mà ta đã đi đến 
nương nhờ.” 


1002. “Thưa ngài, bậc Đạo Sư ấy của ngài là ở xứ sở nào? Tôi cũng sẽ đi 
để diện kiến đấng Chiến Thẳng, bậc không người đối thủ.” 


1003. “Với sự xuất thân từ dòng tộc Okkaka ở xứ sở thuộc về phía đông, 
Ngài đã là bậc siêu nhân ở nơi ấy, và Ngài quả thật đã viên tịch Niết Bàn.” 


1004. “Thưa ngài, nếu đức Phật, bậc Đạo Sư của Ngài còn hiện tiền, tôi có 
thể đi hàng ngàn do-tuần để hầu cận. 


1005. Thưa ngài, chính vì bậc Đạo Sư của Ngài đã viên tịch Niết Bàn, tôi 
cũng đi đến nương nhờ bậc Đại Anh Hùng mặc dầu Ngài đã Niết Bàn. 


1006. Tôi đi đến nương nhờ đức Phật, luôn cả Giáo Pháp vô thượng, và 
tôi đi đến nương nhờ Hội Chúng thuộc về vị Trời của nhân loại. 


1007. Tôi lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, tôi xa lánh vật chưa 
được cho (việc trộm câp) ở trên đời, không có việc uống chất say, tôi không 
nói lời dối trá, và tôi vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 

1008. “Tựa như vật có ngàn ánh hào quang (mặt trời), giống như ánh 
sáng vĩ đại, trong khi di chuyển theo quỹ đạo ở bầu trời, chiếu sáng như thế 
nào, bâng cách thức như thế ấy, cỗ xe vĩ đại này của ngươi được trải dài bảy 
do tuần ở xung quanh. 


1009. Được phủ lên toàn bộ với những mảnh vàng; ngực của cỗ xe này 
được tô điểm với những viên ngọc trai, với những ngọc ma-ni; những nét 
khắc chạm của vàng và bạc, được làm bâng ngọc bích, đã khéo được biến 
hóa, khiến cho (cỗ xe) trở nên rực rỡ. 


1010. Phần đầu này (của cái gọng xe) được cấu tạo bằng ngọc bích, và cái 
ách này được tô điểm với hồng ngọc, và còn thêm những con ngựa này, có tốc 
độ của ý, được thắng cương bâng vàng và bạc, chói sáng. 
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1011. So titthasi hemarathe adhitthito 
devãnamindova sahassavãhano, 
pucchãmi tăham yasavanta kovidam 
katham tayã laddho ayam uỊãro ’ti. 

1012. Sựjãto nãmaham bhante rặjaputto pure ahum, 
tvanca 1 mam anukampãya sannamasmim nivesayi. 

1013. Khĩnãyukanca mam íìatvă sarĩram pãdãsi satthuno, 
imam sựjãta pũjehi tam te atthãya hehĩti. 2 

1014. Tãham gandhehi mãlehi pũjayitvã samuyyuto, 3 
pahãya mãnusam deham upapannomhi nandanam. 4 

1015. Nandanopavane 5 ramme nãnãdijaganãyute, 
ramãmi naccagĩtehi accharãhi purakkhato ”ti. 6 

CũỊar athavimãnam. 


5. 14 

1016. Sahassayuttam hayavahanam subham 
ãruyh’ imam sandanam nekacittain, 7 
uyyãnabhũmim abhito anukkamam 
purindado bhũtapatĩva vãsavo. 

1017. Sovannamayã te rathakubbarã ubho 
thalehi 8 amsehi atĩva sangatã, 9 
sujãtagumbã naravĩranitthitã 
virocati 10 panọaraseva cando. 

1018. Suvannajãlãvatato u ratho ayam 
bahũhi nãnã ratanehi cittito, 
sunandighoso ca subhassaro ca 
virocati 10 cãmarahatthabãhuhi. 

1019. Imã ca nãbhyo manasãbhinimmitã 12 
rathassa pãdantaramajjhabhũsitã, 
imã ca nãbheyyã 13 satarãjicittită 
sateratã 14 vijjurivappabhãsare. 


1 tanca - Sya. 

2 hehiti - Ma, PTS; 
hohĩti - Syã. 

3 samuyyuko - Syă. 

4 nandane - Syã. 

5 nandane ca vane - Ma; 
nandane pavare - Syă. 

6 purakkhito ti - Syã. 


7 sandananekacittam - Syã. 

8 phalehi - Ma. 

9 saủgato - Sĩmu. 

10 virocatĩ - Ma, PTS. 

11 suvaụnajãlãvitato - Syã. 

12 manasãhi nimmitã - Syã, 

13 nãbhyo - Ma, Syă, PTS. 

14 sateritã - Syã. 
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5. Phẩm Cỗ Xe Lớn 


1011. Ngươi đây đứng ở cỗ xe bảng vàng, đã được khẳng định, tựa như vị 
Chúa của chư Thiên với cỗ xe một ngàn ngựa. Này vị có danh tiếng, ta hỏi 
ngươi, con người thông thái, làm thế nào ngươi đã đạt được (danh vọng) cao 
sang này?” 

1012. “Thưa ngài, tôi tên là Sujãta. Trước đây, tôi đã là vị hoàng tử. Và 
ngài, do lòng thương tưởng, đã hướng dẫn tôi vào sự kiềm chế. 

1013. Và sau khi biết tôi có tuổi thọ đã bị cạn kiệt, ngài trao cho (tôi) xá- 
lợi của bậc Đạo Sư (nói rằng): ‘Này Sujãta, hãy tôn vinh vật này; vật này sẽ 
đem lại lợi ích cho ngươi.’ 


1014. Sau khi tôn vinh vật ấy bằng những vật thơm, bàng những tràng 
hoa, tôi đây được hưng phấn. Sau khi lìa bỏ xác thân nhân loại, tôi được sanh 
lên (khu vườn) Nandana. 

1015. Ở khu vườn Nandana đáng yêu, được những bầy chim khác nhau 
gân bó, được tôn vinh bởi các tiên nữ, tôi thích thú với những điệu múa lời 
ca.” 

Thiên Cung cỗ Xe Nhỏ. 


.5.14 

1016. “Ngươi bước lên cô xe xinh đẹp được tô điểm nhiều màu sâc này, 
chiếc xe ngựa được kéo bởi một ngàn con, đang di chuyển lân cận khu vực 
vườn hoa, (ngươi) tựa như Vãsava, 1 vị Chúa của chư Thiên, đấng chủ tể của 
các sanh linh. 


1017. Cả hai bên sườn cỗ xe của ngươi được làm bâng vàng, được kết hợp 
chặt chẽ với những thanh đứng và những thanh ngang, có cái khung được tạo 
ra khéo léo, đã được hoàn tất bởi nghệ nhân bậc thầy; (cỗ xe) chói sáng tựa 
như mặt trăng ngày rằm. 


1018. Được phủ lên với mạng lưới bằng vàng, được tô điểm với nhiều loại 
châu ngọc khác nhau, có âm thanh vô cùng vui tai, và vô cùng rực rỡ, cỗ xe 
này chói sáng với những cánh tay và bàn tay (đang phe phẩy) những cây phất 
trần. 


1019. Và các ổ trục này (của các bánh xe) đã được biến hóa ra bởi ý, được 
trang hoàng ở khoảng giữa bên trong các chân của cỗ xe; và các ổ trục này 
được tô điểm với hàng trăm nét vẽ, chúng chiếu sáng với hàng trăm tia sáng, 
tựa như tia chớp. 


1 Vasava: tên gọi của vị Trời Sakka. 


155 




Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


5. Maharathavaggo 


1020. Anekacittãvatato 1 ratho ayam 
puthũ ca nemĩ ca sahassaramsiko, 2 
tesam saro sũyati 3 vaggurũpo 
pancangikam turiyamivappavãditam. 

1021. Sirasmim cittam manicandakappitam 4 
sadã visuddham ruciram pabhassaram, 
suvannarãjĩhi atĩva sangatam 
veỊuriyarặjĩva 5 atĩva sobhati. 

1022. Ime ca vãịĩ manicandakappitã 6 
ãrohakambũ sựjavã bahũpamã, 7 
brahã mahantă balino mahặjavã 
mano tavannãya tatheva simsare. 

1023. Ime ca sabbe sahitã catukkamã 
mano tavannãya tatheva simsare, 
samam vahanti 8 mudukã anuddhatã 
ãmodamãnã turagãnamuttamã. 

1024. Dhunanti vagganti patanti cambare 9 
abbhuddhunantã sukate piỊandhane, 
tesam saro sũyati 3 vaggurũpo 
pancangikam turiyamivappavãditam. 

1025. Rathassa ghoso apiỊandhanãna ca 10 
khurassa nãdo 11 abhihimsanãya ca, 
ghoso suvaggu 12 samitassa sũyati 3 
gandhabbaturiyãni vicitrasamvane. 13 

1026. Rathe thitã tă migamandalocanã 
ãỊãrapamhã hasitã piyamvadã, 
veỊuriyajãlãvatatã 14 tanucchavã 
sadeva gandhabbasuraggapũjitã. 15 

1027. Tã rattarattambarapĩtavãsasã 16 
visãlanettã abhirattalocanã, 
kule sựjãtă sutanu 17 sucimhitã 18 
rathe thitã panjalikã upatthită. 


1 anekacittãvitato - Syã. 

2 sahassaramsiyo - Syã. 

3 suyyati - Ma, PTS. 

4 manisandakappitam - Syã. 

5 veỊuriyarãjĩhi - Syã. 

6 manisandakappitã - Syã. 

7 brahũpamã - Ma, PTS; 
brahmũpamã - Syã. 

8 vahantã - Ma, PTS. 

9 pavattanti ambare - Syã. 


10 apilandhanãni - Syă; 
apilandhanãna ca - PTS; 
apiỊandhanãni ca - Sĩmu. 

11 nãdi- Syã. 12 suvaggũ - Ma, Syă, PTS. 

13 vicitrasavane - Syã. 

14 veỊuriyajãlã vinatã - Syã. 

15 gandhabbasũraggapũjitã - Ma. 

16 rattã rattambarapĩtavãsasã - Syã. 

17 sutanũ - Ma, Syã, PTS. 

18 suvimhitã - Syã. 
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1020. CỖ xe này được trải lên với vô số tranh vẽ, và vành bánh xe là to 
rộng có ngàn ánh hào quang; âm thanh của chúng có nét dễ thương được 
nghe tựa như nhạc cụ gồm năm loại đã được tấu lên. 


1021. Đã được tô điểm ở phần đầu, được sửa soạn với mặt trăng bàng 
ngọc ma-ni, luôn luôn được trong sạch, đáng yêu, rực rỡ, được kết hợp dày 
đặc với các tia sáng bâng vàng, (cỗ xe) chói sáng nổi bật, tựa như có các tia 
sáng màu ngọc bích. 


1022. Và những con ngựa này, được sửa soạn với mặt trăng bằng ngọc 
ma-ni, cao to, có tốc độ nhanh, tương xứng với số đông, khổng lồ, vĩ đại, có 
sức mạnh, có tốc lực lớn lao, sau khi biết được tâm ý của ngươi, chúng di 
chuyển theo y như thế. 


1023. Và tất cả những con vật bốn chân này đã được phối hợp, sau khi 
biết được tâm ý của ngươi chúng di chuyển theo y như thế. Chúng kéo (cỗ xe) 
một cách đồng đều, chúng nhu thuận, không náo động, vui tính, là hạng nhất 
trong các loài ngựa. 


1024. Chúng giũ (lông), phi nhanh, phóng vào khoảng không, trong lúc 
làm rung chuyển dữ dội các vật trang sức đã khéo được thực hiện; âm thanh 
của chúng có nét dẽ thương được nghe tựa như nhạc cụ gồm năm loại đã 
được tấu lên. 


1025. Âm vang của cỗ xe và của những vật trang sức, tiếng gầm của vó 
ngựa và của tiếng hí vang, âm thanh vô cùng dê thương của (đám đông) đã 
hội tụ lại được nghe (tựa như) những nhạc cụ của các nhạc sĩ Thiên đình ở 
khu rừng nhiều màu sâc. 


1026. Các nàng (tiên nữ) ấy đứng ở cỗ xe, có những cặp mắt lim dim của 
loài nai, có hàng mi dày, cười đùa, có lời nói đáng yêu, được che phủ với 
mạng lưới bằng ngọc bích, có làn da mảnh mai, vẫn luôn luôn được tôn vinh 
bởi các nhạc sĩ Thiên đình và các vị đứng đầu chư Thiên. 


1027. Các nàng ấy, với tấm vải màu đỏ và y phục màu vàng quyến rũ, có 
cặp mắt to, với con mắt đỏ rực, đã được sanh ra tốt đẹp ở dòng dõi cao sang, 
có thân hình xinh xấn, có nụ cười vô tư, đứng ở cỗ xe, tay chắp lại, đã được 
sân sàng. 
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1028. Tã kambukeyũradharã 1 suvãsasã 
sumajjhimã ũruthanũpapannã, 2 
vattanguliyo sumukhã sudassanã 
rathe thitã panjalikã upatthitã. 

1029. Annã suvenĩ susu missakesiyo 3 
samam vibhattãhi pabhassarãhi ca, 
anubbată 4 tã tava mãnase rată 
rathe thitã panjalikã upatthitã. 

1030. ÃveỊiniyo padumuppalacchadã 
alankatã candanasãravãsitã, 5 
anubbată 4 tã tava mãnase rată 
rathe thitã panjalikã upatthită. 

1031. Tã mãliniyo padumuppalacchadã 
alankată candanasãravãsitã, 5 
anubbată tã tava mãnase rată 
rathe thitã panjalikã upatthită. 

1032. Kanthesu te yãni piỊandhanãni 6 
hatthesu pãdesu tatheva sĩse, 
obhãsayantĩ dasa sabbaso 7 disã 
abbhuddayam sãradikova bhãnumã. 

1033. Vãtassa vegena ca sampakampitã 
bhựjesu mãlã apiỊandhanãni ca, 
muncanti ghosam ruciram sucim subham 
sabbehi vinnũhi sutabbarũpam. 8 

1034. Uyyãnabhũmyã ca duvaddhato 9 thitã 
rathã ca nãgã turiyãni cassaro, 10 
tameva devinda pamodayanti 

vĩnã yathă pokkharapattabãhuhi. 

1035. Imãsu vĩnãsu bahũsu vaggusu 11 
manuníìarũpãsu hadayeritam pati, 12 
pavajjamãnãsu atĩva accharã 
bhamanti kannã padumesu sikkhită. 


1 kambukayuradhara - Sya, PTS. 


1 duvatthito - Sya; 


2 ũruthanopapannã - Syã. 

duhatthato - PTS. 

3 annăsu venĩsu sumissakesiyo - Syã. 

10 ca saro - Ma; vãsaro - Syã; 

4 anupubbatã - Syã. 

ca ssaro - PTS. 

5 candanasãravositã - Syã. 

6 pilandhanãni ca - Syã. 

7 obhãsayanti dasa sabbato - Syã. 

11 vaggũsu - Ma, Syã. 

12 hadayeritam pĩtim - Ma; 

hadayeritampi tam - Syã. 


susattarupam - Sya. 
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1028. Các nàng ấy có mang vòng xuyến bằng vàng, có y phục đẹp, có vòng 
eo đẹp, đùi và ngực đầy đặn, có các ngón tay tròn, khuôn mặt đẹp, có nét 
xinh xẳn, đứng ở cỗ xe, tay châp lại, đã được sẵn sàng. 


1029. Những nàng khác, trẻ trung, có những bím tóc đẹp, có các sợi tóc 
được tết vào nhau, và (những cuộn tóc) được phân chia đồng đều, rực rỡ. Các 
nàng ấy phục tùng, vui thích theo ý định của ngươi, đứng ở cỗ xe, tay châp 
lại, đã được sẵn sàng. 


1030. Các nàng có những vòng hoa đội đầu được phủ lên với các sen hồng 
sen xanh, đã được trang điểm, đã được bôi thơm với tinh chất của trầm 
hương. Các nàng ấy phục tùng, vui thích theo ý định của ngươi, đứng ở cỗ xe, 
tay chắp lại, đã được sẵn sàng. 


1031. Các nàng ấy có những tràng hoa được phủ lên với các sen hồng sen 
xanh, đã được trang điểm, đã được bôi thơm với tinh chất của trầm hương. 
Các nàng ấy phục tùng, vui thích theo ý định của ngươi, đứng ở cỗ xe, tay 
chắp lại, đã được sẵn sàng. 


1032. Các vật trang sức ở cổ, ở các bàn tay, ở các bàn chân, tương tựy như 
thế ở đầu, khiến cho mười phương chiếu sáng toàn bộ, tựa như mặt trời mùa 
thu đang mọc lên. 


1033. Và bị lay động bởi lực đẩy của làn gió, các tràng hoa và các vật trang 
sức ở các cánh tay phát ra âm thanh đáng yêu, trong trẻo, mỹ miều, có vẻ 
đáng được lâng nghe bởi tất cả những người có sự nhận thức. 


1034. Này vị chúa của chư Thiên, các cỗ xe và những con long tượng đứng 
ở hai bên tại khu đất của vườn hoa, cùng các nhạc cụ và âm thanh làm cho 
chính ngươi được vui thích, giống như cây đàn vĩnã với mặt đàn, bầu đàn, và 
cần đàn (làm mọi người được vui thích). 


1035. Này vị chúa tể, trong khi các cây đàn vĩnã này, gồm nhiều loại, dễ 
thương, có hình dáng làm hài lòng, đang được tấu lên dồn dập, gây xáo động 
trái tim, các nàng tiên nữ, các cô gái đã được học tập, nhởn nhơ giữa các đóa 
sen. 
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1036. Yadã ca gĩtãni ca vãditãni ca 
naccãni cemãni 1 samenti ekato, 
athettha naccanti athettha accharã 
obhãsayantĩ ubhato 2 varitthiyo. 3 

1037. So modasi turiyaganappabodhano 
mahĩyamãno vajirãvudhoriva, 4 
imãsu vĩnãsu bahũsu vaggusu 
manuímarũpãsu hadayeritam pati. 5 

1038. Kim tvam pure kammamakãsi attanã 
manussabhũto purimãya j ãtiyã, 
uposatham kam vã 6 tuvam upãvasi 7 
kam 8 dhammacariyam vatamãbhirocayi. 9 

1039. Nayidam appassa 10 katassa kammuno 
pubbe sucinnassa uposathassa vã, 
iddhãnubhãvo vipulo ayam tava 

yam devasangham abhirocase bhusam. 

1040. Dãnassa te idam phalam atho sĩlassa vã pana, 
atho anjalikammassa tam me akkhãhi pucchito ’ti. 

1041. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 11 

1042. Jitindriyam buddhamanomanikkamam 
naruttamam kassapamaggapuggalam, 
avãpuram tam 12 amatassa dvãram 
devãtidevam satapunnalakkhanam. 

1043. Tamaddasam kunjaramoghatinnam 
suvannasingĩnadabimbasãdisam, 
disvãna tam khippamahum sucĩmano 
tameva disvãna subhãsitaddhajam. 

1044. Tamhannapãnam 13 athavãpi cĩvaram 
sucim panĩtam rasasã upetam, 
pupphãbhikinnamhi sake nivesane 14 
patitthapesim sa asangamãnaso. 


1 naccani cimani - Ma, Sya. 

2 dubhato - PTS. 

3 va rattiyã - Syã. 

4 vajirãvudhova - Sĩmu. 

5 hadayeritam pĩtim - Ma; 
hadayeritampi tam - Syã. 

6 kim va - Syã. 

7 upãvisi - Syã. 


8 kim - Syã. 

9 vatamãbhirochasi - Syã. 

10 nayĩdamappassa - Ma. 

11 phalan ti - Ma, PTS. 

12 avãpurantam - Ma, PTS; 
apãpurantam - Syã. 

13 tamannapãnam - Ma, Syã. 

14 nivãsane - Syă. 
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1036. Và khi các bài ca, các khúc nhạc, và các vũ công này hợp chung lại 
thành một, khi ấy ở nơi này họ nhảy múa, khi ấy ở nơi này các tiên nữ, 
những phụ nữ cao quý đang làm cho cả hai nơi chiếu sáng. 


1037. Ngươi đây vui thích, với sự đánh thức bởi các nhóm nhạc cụ, trong 
khi đang được nể vì tựa như vị (thần Inda) có tia sét là vũ khí. Này vị chúa tể, 
có sự gây xáo động trái tim ở nơi các cây đàn vĩnã gồm nhiều loại, dễ thương, 
có hình dáng làm hài lòng này. 


1038. Trước đây, ngươi đã tự mình tạo nghiệp gì, khi là con người ở kiếp 
sống trước đây? Hay là ngươi đã hành trì ngày trai giới nào, đã say mê sự 
thực hành pháp, sự hành trì nào? 


1039. Năng lực thần thông lớn lao này của ngươi, điều này không phải là 
của nghiệp nhỏ nhoi đã được làm, hoặc của ngày trai giới đã được hoàn 
thành tốt đẹp trong quá khứ, bởi vì ngươi tỏa sáng vượt trội hội chúng chư 
Thiên. 


1040. Quả báo này của ngươi là do sự bố thí, hay là do giới hạnh, hoặc của 
hành động châp tay? Được hỏi, xin ngươi hãy giải thích điều ấy cho ta.” 


1041. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã nói rõ quả báo này là của nghiệp nào: 

1042. “Đức Phật Kassapa, vị có giác quan đã được chế ngự, có sự ra đi 
tuyệt vời, đấng Tối Thượng Nhân, nhân vật cao cả, bậc đang mở ra cánh cửa 
Bất Tử ấy, vị Trời vượt trội các vị Trời, có trăm dấu hiệu phước báu. 


1043. Tôi đã nhìn thấy Ngài, đấng Khổng Tượng, người đã vượt qua dòng 
nước lũ, tương tự hình tượng bóng láng bâng vàng. Sau khi nhìn thấy Ngài, 
sau khi nhìn thấy chính biểu hiện của (Giáo Pháp) đã khéo được thuyết giảng 
ấy, tôi đã tức thời trở nên có tâm ý trong sạch. 


1044. Ở nơi trú ngụ của mình đã được trải lót bông hoa, tôi đây, với tâm ý 
không có sự ràng buộc, đã cống hiến đến Ngài cơm ăn, nước uống, và luôn cả 
y phục sạch sẽ, hảo hạng, được thành tựu phẩm chất. 


161 




Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


5. Maharathavaggo 


1045. Tamannapãnena ca cĩvarena ca 
khajjena bhojjena ca sãyanena ca, 
santappayitvã dvipadãnamuttamam 
so saggaso devapure ramãmaham. 

1046. Etenupãyena imam niraggaỊam 
yaíĩnam yajitvã tividham visuddham, 
pahãyaham mãnusakam 1 samussayam 
indũpamo 2 devapure ramãmaham. 

1047. Ãyunca vannanca sukham balanca 
panĩtarũpam abhikaiìkhatã muni, 
annanca pãnaíìca bahum susankhatam 
patitthapetabbamasangamãnase. 3 

1048. Nayimasmim loke 4 parasmim vã pana 
buddhena setthova samova vijjati, 
ãhuneyyatam 5 paramãhutim 6 gato 
punnatthikãnam vipulaphale thitan ”ti. 7 

Mahãrathavimãnam. 

Mahãrathavaggo pancamo. 

***** 


TASSƯDDÃNAM 

Manduko 8 revatĩ chatto kakkato 9 dvãrapãlako, 
dve karanĩyã dve sũci tayo nãgã ca dve rathã, 
purisãnam 10 pathamo vaggo pavuccatĩ ”ti. 

BHÃNAVÃRAM TATIYAM. 

—00O00-- 


1 mãnussakam - Syã. 

2 indasamo - Syã. 

3 asangamãnaso - Syã. 

4 imasmim loke - Syã. 

5 ãhuneyyãnam - Ma, Syã, PTS. 


6 paramãhutam - Syã. 

7 vipulapphalesinan ti - Ma, Syã, PTS 

8 mandũko - Ma, Syă, PTS. 

9 kakkatako - Syã. 

10 purisãnam pancamo vaggoti - Syă. 
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1045. Sau khi làm toại ý bậc Tối Thượng của các loài hai chân ấy với cơm 
ăn, với nước uống, và với y phục, với vật nhai, với thức ăn, và với cao lương 
mỹ vị, tôi đây vui sướng ở thành phố của chư Thiên theo tuần tự của các cõi 
Trời. 


1046. Bằng cách thức này, sau khi dâng hiến việc hiến dâng này không có 
sự ngần ngại, được trong sạch theo ba cách, sau khi lìa bỏ xác thân nhân loại, 
tôi vui sướng ở thành phố của chư Thiên tương tự như vị Thần Inda. 


1047. Thưa bậc hiền trí, người đang mong mỏi tuổi thọ, sâc đẹp, hạnh 
phúc, và sức mạnh có hình thức hảo hạng, nên cống hiến nhiều cơm ăn nước 
uống đã khéo được chuẩn bị ở bậc có tâm ý không có sự ràng buộc. 


1048. Ở thế gian này hay là ở đời kế tiếp đi nữa, người đã đi đến trạng 
thái nên được hiến cúng, xứng đáng với sự hiến cúng tối thượng, (đã đi đến) 
sự tồn tại ở quả báo to lớn đối với những người mong mỏi phước báu, người 
là bậc tốt hơn hay tương đương với đức Phật không được biết đến.” 

Thiên Cung cỗ Xe Lớn. 

Phẩm Cỗ Xe Lớn là thứ năm. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

(Chuyện Thiên tử) Ếch, Revatĩ, Chatta, (xúp) cua, người giữ cửa, hai việc 
nên làm, hai (chuyện) cây kim, ba (chuyện) long tượng, và hai (chuyện) cỗ 
xe; được gọi là phẩm thứ nhất của những người nam.” 

TỤNG PHẦM THỨ BA. 

—00O00— 
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6. PAYASIVAGGO 


6.1 

1049. Yathă vanam cittalatam pabhãsati 
uyyãnasettham tidasãnamuttamam, 
tathũpamam tuyhamidam vimãnam 
obhãsayam titthati antaỊikkhe. 1 


1050. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


1051. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 

panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalan ’ti. 2 


1052. Ahanca bhariyã ca manussaloke 
opãnabhũtã gharamãvasimha, 3 
annanca pãnanca pasannacittã 
sakkacca dãnam vipulam adamha. 


1053. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 


1054. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Agãriyavimãnam. 


6 . 2 

1055. Yathă vanam cittalatam pabhãsati 
uyyãnasettham tidasãnamuttamam, 
tathũpamam tuyhamidam vimãnam 
obhãsayam titthati antaỊikkhe. 


1056. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


1 antalikkhe - Ma, Sya, PTS. 2 phalam - Ma, Sya, PTS. 3 avasimha - Sya. 
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6. PHÂM PAYASI 
6.1 

1049. “Khu vườn Cittalatã, vườn hoa hạng nhất, tối thượng ở cõi Ba Mươi 
(Ba) chiếu sáng như thế nào, thì Thiên cung này của ngươi ngự ở không 
trung, đang chói sáng tương tự như thế ấy. 


1050. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1051. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1052. “Ở thế giới loài người, tôi và người vợ đã sống tại gia, là nguồn cung 
ứng (vật chất). Có tâm tịnh tín, chúng tôi đã trân trọng dâng cúng vật thí cơm 
ăn và nước uống dồi dào. 


1053. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1054. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Tại Gia. 


6.2 

1055. “Khu vườn Cittalată, vườn hoa hạng nhất, tối thượng ở cõi Ba Mươi 
(Ba) chiếu sáng như thế nào, thì Thiên cung này của ngươi ngự ở không 
trung, đang chói sáng tương tự như thế ấy. 


1056. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


6 . Payasỉvaggo 


1057. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1058. Ahanca bhariyã ca manussaloke 
opãnabhũtã gharamãvasimha, 1 
annanca pãnanca pasannacittã 
sakkacca dãnam vipulam adamha. 

1059. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1060. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi puíìnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dutiya-agãriyavimãnam. 


6. 3 

1061. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato soỊasa 2 yojanãni, 
kũtãgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhã rucakatthatã 3 subhã. 

1062. Tatthacchasi pivasi khãdasi 4 ca 
dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum, 5 
atthatthakã sikkhitã sãdhurũpã 
dibbã ca kaíìnã tidasacarã uịãrã, 
naccanti gãyanti pamodayanti. 

1063. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi puníĩam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

1064. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1065. Phaladãyĩ phalam vipulam labhati 
dadamujjugatesu 6 pasannamãnaso, 
so hi modati 7 saggagato 8 tidive 
anubhoti ca punnaphalam vipulam, 
tathevãham 9 mahãmuni adãsim caturo phale. 


1 ãvasimhã - Syă. 

2 dvădasa - Syã. 

3 ruciratthatã - Syã. 


4 khădasĩ - PTS. 7 pamodati - Ma. 

5 vaggũ - Syã, PTS. 8 saggappatto - Syă. 

6 dadamujugatesu - Ma. 9 tavevãham - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


6. Phẩm Payasi 


1057. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

1058. “Ở thế giới loài người, tôi và người vợ đã sống tại gia, là nguồn cung 
ứng (vật chất). Có tâm tịnh tín, chúng tôi đã trân trọng dâng cúng vật thí cơm 
ăn và nước uống dồi dào. 


1059. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1060. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 1 

Thiên Cung của Người Tại Gia thứ nhì. 


6.3 

1061. “Thiên cung này cao, có cây trụ bảng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười sáu do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bâng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


1062. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Còn có các cây 
đàn vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào. Có tám nhóm, mỗi 
nhóm tám cô tiên nữ, sống ở cõi Ba Mươi (Ba), cao sang, đã được học tập, có 
dáng vóc nghiêm trang, nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu khiển. 


1063. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1064. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1065. “Người bố thí trái cây đạt được quả báo dồi dào trong khi bố thí với 
tâm ý thanh tịnh đến những vị đã thực hành nghiêm chỉnh, chính người ấy, 
đã đi đến cõi Trời, vui sướng ở cõi Ba Mươi (Ba). Thưa bậc đại hiền trí, tương 
tự y như thế, tôi đã dâng cúng bốn trái cây, và tôi thọ hưởng quả phước dồi 
dào. 


1 Câu chuyện này và câu chuyện trước hoàn toàn giống nhau. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


6. Payasỉvaggo 


1066. Tasmã hi phalam alameva dãtum 
niccam manussena sukhatthikena, 
dibbãni vã patthayatã sukhãni 
manussasobhaggatamicchatã vã. 1 

1067. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1068. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Phaladãyakavimãnam. 


6. 4 

1069. Cando yathă vigatavalãhake nabhe 
obhãsayam gacchati antaỊikkhe, 
tathũpamam tuyhamidam vimãnam 
obhãsayam titthati antaỊikkhe. 

1070. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhăsatĩ ’ti. 

1071. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1072. Ahanca bhariyã ca manussaloke 
upassayam arahato adamha, 
annanca pãnanca pasannacittã 
sakkacca dãnam vipulam adamha. 

1073. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1074. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Pathama-upassayadãyakavimãnam. 


1 manussasobhagyatamicchita va ti - Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


6. Phẩm Payasi 


1066. Chính vì thế, là quá đủ để người mong cầu hạnh phúc bố thí trái cây 
thường xuyên, là người đang ước nguyện các hạnh phúc thuộc cõi Trời, hay 
là đang mong muốn trạng thái giàu sang thuộc loài người. 


1067. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1068. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Bô'Thí Trái Cây. 


6. 4 

1069. “Giống như mặt trăng di chuyển ở không trung, đang chói sáng ở 
bầu trời có đám mây đen đã được tản mác, tương tự như thế ấy Thiên cung 
này của ngươi ngự ở không trung, đang chói sáng. 


1070. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 


1071. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1072. “Ở thế giới loài người, tôi và người vợ đã sống tại gia, đã bố thí chỗ 
ngụ đến vị A-la-hán. Có tâm tịnh tín, chúng tôi đã trân trọng dâng cúng vật 
thí cơm ăn và nước uống dồi dào. 


1073. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1074. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Bô'Thí Chỗ Ngụ thứ nhất. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


6. Payasỉvaggo 


6.5 

1075. Suriyo yatha vigatavalahake nabhe 
obhãsayam gacchati antaỊikkhe, 
tathũpamam tuyhamidam vimãnam 
obhãsayam titthati antaỊikkhe. 

1076. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

1077. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1078. Ahanca bhariyã ca manussaloke 
upassayam arahato adamha, 
annanca pãnaíĩca pasannacittă 
sakkacca dãnam vipulam adamha. 

1079. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1080. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi puíìnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dutiya-upassayadãyakavimãnam. 


6 . 6 

1081. Uccamidam manithũnam vimãnam 
samantato dvãdasa yojanãni, 
kũtãgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhã rucakatthatã subhă. 

1082. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

1083. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


6. Phẩm Payasi 


6.5 . 

1075. “Giống như mặt trời di chuyển ở không trung, đang chói sáng ở bầu 
trời có đám mây đen đã được tản mác, Thiên cung này của ngươi ngự ở 
không trung, đang chói sáng tương tự như thế. 


1076. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1077. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1078. “Ở thế giới loài người, tôi và người vợ đã sống tại gia, đã bố thí chỗ 
ngụ đến vị A-la-hán. Có tâm tịnh tín, chúng tôi đã trân trọng dâng cúng vật 
thí, cơm ăn và nước uống dồi dào. 


1079. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1080. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Bô' Thí Chỗ Ngụ thứ nhì. 


6 . 6 

1081. “Thiên cung này cao, có cây trụ bảng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bâng ngọc bích, được trải lót bảng vàng, xinh đẹp. 


1082. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1083. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


6. Payasỉvaggo 


1084. Aham manussesu manussabhũto 
disvãna bhikkhum tasitam kilantam, 
ekãham bhikkham patipãdayissam 
samangibhattena tadã akãsim. 


1085. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1086. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi puíìnam 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Bhikkhãdãyakavimãnam. 


6. 7 

1087. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato soỊasa 1 yojanãni, 
kũtãgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhã rucakatthatã subhã. 

1088. Tatthacchasi pivasi khãdasi ca 
dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum, 
atthatthakã sikkhită sãdhurũpã 
dibbã ca kannã tidasavarã uỊãrã, 
naccanti gãyanti pamodayanti. 

1089. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

1090. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


1091. Aham manussesu manussabhuto ahosim yavapalako, 
addasam virajam bhikkhum vippasannamanãvilam. 


1092. Tassa adasaham bhagam pasanno sehi panihi, 

kummãsapindam datvãna modãmi nandane vane. 


1 dvadasa - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


6. Phẩm Payasi 


1084. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu 
bị run rẩy, mệt nhọc, tôi đã cung cấp trọn phần ăn một ngày, khi ấy tôi đã 
thực hiện bằng bữa ăn thuộc sở hữu (của mình). 


1085. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1086. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Bô'Thí Vật Thực. 


6.7 

1087. “Thiên cung này cao, có cây trụ bằng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười sáu do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bâng ngọc bích, được trải lót bằng vàng, xinh đẹp. 


1088. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Còn có các cây 
đàn vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào. Có tám nhóm, mỗi 
nhóm tám cô tiên nữ, sống ở cõi Ba Mươi (Ba), cao sang, đã được học tập, có 
dáng vóc nghiêm trang, nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu khiển. 


1089. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1090. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1091. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người canh giữ lúa 
mạch. Tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu, bậc vô nhiêm, thanh tịnh, không bị xao 
động. 


1092. Được tịnh tín, tôi đã tự tay dâng phần chia (đã nhận được) đến vị 
ấy. Sau khi dâng cúng miếng bánh kem, tôi vui hưởng ở khu vườn Nandana 
(thuộc cõi Trời). 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


6. Payasỉvaggo 


1093. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1094. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Yavapãlakavimãnam. 


6 . 8 

1095. Alankato malyadharo 1 suvattho 
sukundalĩ kappitakesamassu, 
ãmuttahatthãbharano yasassĩ 
dibbe vimãnamhi yathãsi 2 candimã. 

1096. Dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum 3 
atthatthakã sikkhitã sãdhurũpã, 
dibbã ca kannã tidasacarã uỊãrã 
naccanti gãyanti pamodayanti. 

1097. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

1098. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1099. Aham manussesu manussabhũto 
disvãna samane sĩlavante, 
sampannavijjãcarane yasassĩ 
bahussute tanhakkhayũpapanne, 
annanca pãnaíìca pasannacitto 
sakkacca dãnam vipulam adãsim. 

1100. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1101. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi puíìnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Pathamakuụdalĩvimãnam. 


1 malyadharo - Sya. 


2 yathapi - Ma, Sya. 


3 vaggu - Sya, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


6. Phẩm Payasi 


1093. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 

1094. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Canh Giữ Lúa Mạch. 


6.8 

1095. “Ngươi đã được trang điểm, có mang vòng hoa, có y phục xinh đẹp, 
có bông tai khéo, có tóc râu đã được sửa soạn, có đồ trang sức ở bàn tay đã 
được trau chuốt, có danh tiếng, giống như mặt trăng ở Thiên cung thuộc cõi 
Trời. 


1096. Còn có các cây đàn vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào. 
Có tám nhóm, mỗi nhóm tám cô tiên nữ, sống ở cõi Ba Mươi (Ba), cao sang, 
đã được học tập, có dáng vóc nghiêm trang, nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu 
khiển. 


1097. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1098. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1099. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, sau khi nhìn thấy các vị Sa- 
môn có giới hạnh, có kiến thức và hạnh kiểm đã được thành tựu, có danh 
tiếng, nghe nhiều, đã đạt đến sự cạn kiệt tham ái, có tâm tịnh tín, tôi đã trân 
trọng dâng cúng vật thí dồi dào về cơm ăn và nước uống. 


1100. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1101. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Có Bông Tai thứ nhất. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


6. Payasỉvaggo 


6 . 9 

1102. Alankato malyadharo 1 suvattho 
sukundalĩ kappitakesamassu, 
ãmiittahatthãbharano yasassĩ 
dibbe vimãnamhi yathãsi 2 candimã. 


1103. Dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum 3 
atthatthakã sikkhitã sãdhurũpã, 
dibbã ca kannã tidasacarã uịãrã 
naccanti gãyanti pamodayanti. 


1104. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


1105. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 

panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


1106. Aham manussesu manussabhũto 
disvãna samane sãdhurũpe, 
sampannavijjãcarane yasassĩ 
bahussute sĩlavatũpapanne, 4 
annanca pãnanca pasannacitto 
sakkacca dãnam vipulam adãsim. 


1107. Tena me tadiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 


1108. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Dutiyakundalĩvimãnam. 


1 malyadharo - Syã. 

2 yathãpi - Ma, Syã. 4 sĩlavante pasanne - Ma, Syă, PTS, Sĩmu; 

3 vaggũ - Syã, PTS. tanhakkhayũpapanne - katthaci. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


6. Phẩm Payasi 


6 . 9 

1102. “Ngươi đã được trang điểm, có mang vòng hoa, có y phục xinh đẹp, 
có bông tai khéo, có tóc râu đã được sửa soạn, có đồ trang sức ở bàn tay đã 
được trau chuốt, có danh tiếng, giống như mặt trăng ở Thiên cung thuộc cõi 
Trời. 


1103. Còn có các cây đàn vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào. 
Có tám nhóm, mỗi nhóm tám cô tiên nữ, sống ở cõi Ba Mươi (Ba), cao sang, 
đã được học tập, có dáng vóc nghiêm trang, nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu 
khiển. 


1104. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1105. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1106. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, sau khi nhìn thấy các vị Sa- 
môn có dáng vóc nghiêm trang, có kiến thức và hạnh kiểm đã được thành 
tựu, có danh tiếng, nghe nhiều, đã đạt đến việc có giới hạnh, có tâm tịnh tín, 
tôi đã trân trọng dâng cúng vật thí dồi dào về cơm ăn và nước uống. 


1107. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1108. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Người Có Bông Tai thứ nhì. 
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Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


6. Payasỉvaggo 


6 .10 

1109. Yã devarãjassa sabhã sudhammã 
yatthacchati 1 devasaủgho samaggo, 
tathũpamam tuyhamidam vimãnam 
obhãsayam titthati antaỊikkhe. 

1110. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

1111. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1112. Aham manussesu manussabhũto 

raíìno pãyãsissa ahosim mãnavo, 
laddhã dhanam samvibhãgam akãsim 
piyã ca me sĩlavanto ahesum, 
annanca pãnanca pasannacitto 
sakkacca dãnam vipulam adãsim. 

1113. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 

uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1114. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 

manussabhũto yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Uttaravimãnam . 2 

Pãyãsivaggo chattho. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Dve agãrino phaladãyĩ dve upassayadãyĩ bhikkhãdãyĩ, 3 
yavapãlako ceva dve kundalino pãyãsĩ ’ti, 
purisãnam dutiyo vaggo pavuccatĩ ”ti. 

—00O00-- 


1 yatthacchasi - Sya. 3 bhikkhaya dayi - Ma, Sya; 

2 pãyãsivimãnam dasamam - Ma. bhikkhãya - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


6. Phẩm Payasi 


6 .10 

1109. Hội trường Sudhammã của đức Thiên Vương là nơi hội chúng chư 
Thiên có sự hợp nhất, tương tự như thế ấy Thiên cung này của ngươi ngự ở 
không trung, đang chói sáng. 


1110. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1111. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1112. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người thanh niên Bà-la- 
môn của đức vua Pãyãsi, sau khi tiếp nhận phần của cải tôi đã thực hiện việc 
phân phối. Và các bậc có giới hạnh đã được tôi quý mến; có tâm tịnh tín, tôi 
đã trân trọng dâng cúng vật thí dồi dào về cơm ăn và nước uống. 


1113. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1114. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung của Uttara. 

Phẩm Pãyãsi là thứ sáu. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Hai (chuyện) người tại gia, người bố thí trái cây, hai (chuyện) người bố 
thí chỗ ngụ, người bố thí vật thực, và luôn cả người canh giữ lúa mạch, hai 
(chuyện) người có bông tai, (đức vua) Pãyãsi; được gọi là phẩm thứ nhì của 
những người nam.” 


—00O00— 
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7. SUNIKKHITTAVAGGO 


7-1 

1115. Yatha vanam cittalatam pabhasati 

uyyãnasettham tidasãnamuttamam, 
tathũpamam tuyhamidam vimãnam 
obhãsayam titthati antaỊikkhe. 

1116. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

1117. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 

panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1118. Aham manussesu manussabhũto 

daỊiddo atãno kapano kammakaro ahosim, 
jinne ca mãtãpitaro abharim 1 
piyã ca me sĩlavanto ahesum, 
annanca pãnanca pasannacitto 
sakkacca dãnam vipulam adãsim. 

1119. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1120. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi puíĩnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Cittalatãvimãnam. 


7.2 

1121. Yatha vanam nandanam cittalatam pabhasati 2 

uyyãnasettham tidasãnamuttamam, 
tathũpamam tuyhamidam vimãnam 
obhãsayam titthati antaỊikkhe. 

1122. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


1 abharim - Ma, PTS. 

2 nandanam pabhãsati - Ma; cittalatam pabhãsati - Syã; nandanam cittalatam - PTS. 
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7. PHÂM KHÉO ĐẶT XUỐNG 


7.1 

1115. “Khu vườn Cittalata, vườn hoa hạng nhất, tối thượng ở cõi Ba Mươi 
(Ba) chiếu sáng như thế nào, thì Thiên cung này của ngươi ngự ở không 
trung, đang chói sáng tương tự như thế ấy. 


1116. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1117. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1118. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người làm công nghèo 
khó, khốn khổ, không nơi nhờ cậy, và tôi đã phụng dưỡng mẹ cha già nua. Và 
các bậc có giới hạnh đã được tôi quý mến; có tâm tịnh tín, tôi đã trân trọng 
dâng cúng vật thí dồi dào về cơm ăn và nước uống. 


1119. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1120. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Cittalatã. 


7. 2_ 

1121. “Khu vườn Nandana và Cittalata, vườn hoa hạng nhất, tối thượng ở 
cõi Ba Mươi (Ba) chiếu sáng như thế nào, thì Thiên cung này của ngươi ngự ở 
không trung, đang chói sáng tương tự như thế ấy. 


1122. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khắp các phương?” 
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1123. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1124. Aham manussesu manussabhũto 
daỊiddo atãno kapano kammakaro ahosim, 
jinne ca mãtãpitaro abharim 1 

piyã ca me sĩlavanto ahesum, 
annanca pãnanca pasannacitto 
sakkacca dãnam vipulam adãsim. 

1125. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1126. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi puímam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Nandanavimãnam. 


7.3 

1127. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvãdasa yojanãni, 
kũtãgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhã rucakatthatã 2 subhã. 

1128. Tatthacchasi pivasi khãdasi 3 ca 
dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum, 4 
dibbã rasã kãmagunettha panca 
nãriyo ca naccanti suvannachannã. 

1129. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

1130. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 5 
manussabhũto kimakãsi puíìnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

1131. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


1 abhãrim - Ma, PTS. 3 khãdasĩ - PTS. 4 vaggũ - Syã, PTS. 

2 ruciratthatã - Syã. 5 pucchãmi tam deva mahãnubhãva - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


7 . Phẩm Khéo Đặt Xuống 


1123. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1124. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là người làm công nghèo 
khó, khốn khổ, không nơi nhờ cậy, và tôi đã phụng dưỡng mẹ cha già nua. Và 
các bậc có giới hạnh đã được tôi quý mến; có tâm tịnh tín, tôi đã trân trọng 
dâng cúng vật thí dồi dào về cơm ăn và nước uống. 


1125. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1126. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Nandana. 


7.3 

1127. “Thiên cung này cao, có cây trụ bảng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bảng ngọc bích, được trải lót bàng vàng, xinh đẹp. 


1128. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cõi Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bâng vàng nhảy múa. 


1129. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự 
việc) được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng 
thụ thích ý sanh lên cho ngươi? 


1130. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1131. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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1132. Aham manussesu manussabhũto 
vivane pathe caiìkamanam 1 akãsim, 
ãrãmarukkhãni ca ropayissam 
piyã ca me sĩlavanto ahesum, 
annam ca pãnam ca pasannacitto 
sakkacca dãnam vipulam adãsim. 

1133. Tena me tãdiso vanọo tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1134. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamakãsi punnam, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Manithũnavimãnam. 


7-_4 

1135. Sovannamaye pabbatasmim vimanam 2 sabbato pabham, 
hemajãlakapacchannam 3 kinkinijãlakappitam, 4 

1136. Atthamsã sukatã thambhã sabbe veỊuriyãmayã, 
ekamekãya amsiyã ratanã satta nimmitã. 

1137. VeỊuriyasuvannassa phaỊikã rũpiyassa ca, 
masãragallamuttãhi lohitankamanĩhi 5 ca. 

1138. Citrã manoramã bhũmi na tatthuddhamsatĩ 6 rajo, 
gopãnasĩganã pĩtã 7 kũtam dhãrenti nimmitã. 

1139. Sopãnãni ca cattãri nimmitã caturo disã, 
nãnã ratanagabbhehi ãdiccova virocati. 

1140. Vediyă 8 catasso tattha vibhattã bhãgaso mitã, 
daddallamãnã ãbhanti 9 samantã caturo disã. 

1141. Tasmim vimãne pavare devaputto mahappabho, 10 

atirocati vaọnena udayantova bhãnumã. 11 


1 sankamanam - Ma, PTS. 

2 vimãnam - itisaddo PTS potthake na dissate. 

3 hemajãlapaticchannam - Ma, Syã. 

4 kimkanikajãlakappitam - Syă. 

5 lohitaủgamanĩhi - Ma, Syă. 

6 uddhamsate - Syã. 


7 gopanase gaụapita - Sya. 

8 vedikầ - Syã, PTS. 

9 ãbhenti - Syã. 

10 devaputtă mahappabhă - Syã. 

11 bhãnumã - Ma, Syã, Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


7 . Phẩm Khéo Đặt Xuống 


1132. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, tôi đã làm lối kinh hành ở 
đường đi nơi bìa rừng, và tôi đã trồng các cây ở tu viện. Và các bậc có giới 
hạnh đã được tôi quý mến; có tâm tịnh tín, tôi đã trân trọng dâng cúng vật 
thí dồi dào về cơm ăn và nước uống. 


1133. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1134. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung có Cây Trụ Bằng Ngọc Ma-ni. 


7.4 ' 

1135. Thiên cung, ở ngọn núi bâng vàng, được che phủ với màng lưới 
bâng vàng, được sâp đặt màng lưới chuông leng keng, đang chiếu sáng khâp 
mọi nơi. 


1136. Các cây cột có tám mặt đã khéo được thực hiện, tất cả được làm 
bâng ngọc bích, ở mỗi một mặt, bảy loại châu báu đã được hóa hiện ra. 

1137. Ngọc bích, vàng, ngọc pha-lê, và ngọc ru-bi, với các viên ngọc mât 
mèo, ngọc trai, và các viên ngọc ma-ni màu đỏ. 


1138. Mặt nền đa dạng, làm thích ý, ở nơi đó bụi bặm không bốc lên, 
những cụm đà cong màu vàng, được hóa hiện ra, nâng đỡ mái nhọn. 


1139. Và bốn bực cấp được hóa hiện ra ở bốn phía, với các gian phòng có 
nhiều loại châu ngọc khác nhau, chói sáng tựa như mặt trời. 

1140. Ở nơi ấy, bốn rào chân được phân chia thành từng phần cân xứng. 
Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, chúng chiếu sáng bốn phương ở xung quanh. 

1141. Ở Thiên cung quý cao ấy, vị Thiên tử có ánh sáng vĩ đại, sáng chói 
vượt trội nhờ vào màu da, tựa như mặt trời đang mọc lên. 
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1142. Danassa te idam phalam atho silassa va pana, 
atho anjalikammassa tam me akkhãhi pucchito 'ti. 1 

1143. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1144. Aham andhakavindasmim buddhassãdiccabandhuno, 

vihãram satthu 2 kãresim pasanno sehi pãnihi. 

1144. Tattha gandhanca mãlanca paccagghanca 3 vilepanam, 
vihãram satthuno dãsim 4 vippasannena cetasã. 

1146. Tena mayhamidam laddham vasam vattemi nandane, 
nandane pavane 5 ramme nãnãdijaganãyute 
ramãmi naccagĩtehi accharãhi purakkhato ’ti. 6 

Suvannavimãnam. 


7 - 5 

1147. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvãdasa yojanãni, 
kũtãgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhã rucakatthatã 7 subhã. 

1148. Tatthacchasi pivasi khãdasi 8 ca 
dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum, 9 
dibbã rasã kãmagunettha panca 
nãriyo ca naccanti suvannachannã. 

1149. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

1150. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 10 
manussabhũto kimakãsi puíìnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

1151. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 

panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 


1 pucchito - Ma. 

2 satthuno - Syã. 

3 paccayanca - Ma, Syă, PTS; 
paccagganca - Sĩmu, Pa. 

4 satthu adãsim - Ma. 


5 nandane ca vane - Ma, PTS; nandane pavare - Syã. 

6 purakkhito ti - Syã. 

7 ruciratthatã - Syã. 

8 khădasĩ - PTS. 9 vaggũ - Syã, PTS. 

10 pucchãmi tam deva mahãnubhãva - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


7 . Phẩm Khéo Đặt Xuống 


1142. Quả báo này của ngươi là do sự bố thí, hay là do giới hạnh, hoặc của 
hành động châp tay? Được hỏi, xin ngươi hãy giải thích điều ấy cho ta.” 


1143. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

1144. “Được tịnh tín, tôi đã tự tay cho xây dựng ở Andhakavinda ngôi trú 
xá dành cho đức Phật, vị thân quyến của mặt trời, bậc Đạo Sư. 

1145. Ở nơi ấy, với tâm ý thanh tịnh tôi đã dâng cúng vật thơm, tràng hoa, 
dầu thoa giá trị, và ngôi trú xá đến bậc Đạo Sư. 


1146. Do việc ấy, điều này đã đạt được cho tôi; tôi vận hành quyền lực ở 
Nandana. Ở khu vườn Nandana đáng yêu, được những bầy chim khác nhau 
gấn bó, được tôn vinh bởi các tiên nữ, tôi thích thú với những điệu múa lời 
ca.” 

Thiên Cung Bằng Vàng. 


7.5 

1147. “Thiên cung này cao, có cây trụ bâng ngọc ma-ni, ở xung quanh 
mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây cột 
làm bâng ngọc bích, được trải lót bàng vàng, xinh đẹp. 


1148. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cõi Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bâng vàng nhảy múa. 


1149. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự 
việc) được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng 
thụ thích ý sanh lên cho ngươi? 


1150. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1151. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 
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1152. Gimhanam pacchime mase patapante' divakare, 1 2 
paresam bhatako poso ambãrãmamasincati. 3 

1153. Atha tenãgamã bhikkhu sãriputto ti vissuto, 
kilantarũpo kãyena akilantova cetasã. 

1154. Tanca disvãna ãyantam avocam ambasincako, 

sãdhu tam bhante nahãpeyyam 4 yam mamassa sukhãvaham. 

1155. Tassa me anukampãya nikkhipi pattacĩvaram, 
nisĩdi rakkhamũlasmim chãyãya ekacĩvaro. 

1156. Tanca acchena vãrinã pasannamãnaso naro, 5 
nahãpayĩ 6 rukkhamũlasmim chãyãya ekacĩvaram. 

1157. Ambo ca sitto samano ca nahãpito, 7 

mayã ca punnam pasutam anappakam, 
iti so pĩtiyã kãyam sabbam pharati attano. 

1158. Tadeva ettakam kammam akãsim tãya j ãtiyã, 
pahãya mãnusam deham upapannomhi nandanam. 

1159. Nandane pavane 8 ramme nãnãdijaganãyute, 
ramãmi naccagĩtehi accharãhi purakkhato ”ti. 9 

Ambavimãnam. 


.7.6 

1160. Disvana devam patipucchi bhikkhu 
ucce vimãnamhi ciratthitike, 10 
ãmuttahatthãbharanam 11 yasassim 12 
dibbe vimãnamhi yathãpi 13 candimã. 

1161. Alankato mãlahãrĩ 14 suvattho 

sukundalĩ kappitakesamassu, 
ãmuttahatthãbharano yasassĩ 
dibbe vimãnamhi yathăpi 13 candimã. 15 


1 patăpante - Syã. 

2 divankare - Ma, Syã, PTS. 

3 asincaham - Syã. 

4 nhãpeyyam, nhãpayĩ, nhãpito - Ma, Syã, PTS. 

5 theram - Syã. 

6 nhãpayĩ - Ma, PTS; 
nhãpayim - Syã. 

7 samano ca nhãpito - Ma, PTS; 

samano nhãpito - Syă. 


8 nandane ca vane - Ma, PTS; 
nandane pavare - Syã. 

9 purakkhito ti - Syã. 

10 ciratthitĩke - PTS. 

11 ãmuttahatthẩbharano - Syã, PTS. 

12 yassasĩ - Syã, PTS. 

13 yathãsi - PTS. 

14 malyadharo - Ma, Syã, PTS. 

15 Ayam gãthã Syă potthake na dissate. 
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1152. “Vào tháng cuối cùng của mùa nóng, khi mặt trời đang đốt nóng, 
người đàn ông, kẻ làm thuê cho những người khác, đã tưới nước vườn xoài. 

1153. Khi ấy, vị tỳ khưu nổi tiếng ‘Sãriputta’ đã đi đến nơi ấy, với dáng vẻ 
mệt nhọc ở cơ thể nhưng không chút mệt nhọc ở tâm ý. 

1154. Và sau khi nhìn thấy vị ấy đang tiến đến, người tưới xoài đã nói 
ràng: ‘Thưa ngài, tốt lành thay (nếu) tôi có thể tẳm cho ngài, việc ấy là sự 
đem lại hạnh phúc cho tôi.’ 


1155. Vì lòng thương tưởng đến tôi đây, vị ấy đã đặt y và bình bát xuống, 
rồi đã ngồi xuống ở gốc cây, nơi bóng râm, (mặc) một y. 


1156. Và với tâm tịnh tín, người đàn ông, với nước sạch, đã tâm cho vị ấy, 
(mặc) một y, ở gốc cây, nơi bóng râm. 

1157. ‘Cây xoài đã được tưới nước và vị Sa-môn đã được tâm; còn phước 
báu đã được tôi tạo ra không phải là ít.’ (Suy nghĩ) như thế, người ấy làm lan 
tỏa toàn bộ cơ thể của bản thân với niềm hỷ lạc. 

1158. Trong kiếp sống ấy, tôi đã tạo chính nghiệp ấy chỉ có bấy nhiêu. Sau 
khi lìa bỏ xác thân nhân loại, tôi được sanh lên (khu vườn) Nandana. 

1159. Ở khu vườn Nandana đáng yêu, được những bầy chim khác nhau 
gấn bó, được tôn vinh bởi các tiên nữ, tôi thích thú với những điệu múa lời 
ca.” 

Thiên Cung Cây Xoài. 


7.6 

1160. Sau khi nhìn thấy vị Thiên nhân có đồ trang sức ở bàn tay đã được 
trau chuốt, có danh tiếng, ở tòa lâu đài cao ráo, có sự tồn tại lâu dài, cũng 
giống như mặt trăng ở Thiên cung thuộc cõi Trời, vị tỳ khưu đã hỏi ràng: 


1161. “Ngươi đã được trang điểm, có mang vòng hoa, có y phục xinh đẹp, 
có bông tai khéo, có tóc râu đã được sửa soạn, có đồ trang sức ở bàn tay đã 
được trau chuốt, có danh tiếng, giống như mặt trăng ở Thiên cung thuộc cõi 
Trời. 
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1162. Dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum 1 
atthatthakã sikkhitã sãdhurũpã, 
dibbã ca kannã tidasacarã uỊãrã 
naccanti gãyanti pamodayanti. 


1163. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi puíìnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

1164. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1165. Aham manussesu manussabhũto 
sangamma rakkhissam paresam dhenuyo, 
tato ca ãgã samano mamantike 2 

gãvo ca mãse agamamsu khãditum. 

1166. Dvayajja kiccam ubhayanca kãriyam 3 
iccevaham bhante tadã vicintayim, 4 
tato ca sannam patiladdha yoniso 
dadãmi 5 bhanteti khipim anantakam. 

1167. So mãsakhettam turito avãsarim 

purã ayam 6 bhanjati 7 yassidam dhanam, 
tato ca kanho urago mahãviso 
adamsi pãde turitassa me sato. 

1168. Svãham attomhi dukkhena pĩỊito 

bhikkhu ca tam sãmam muncitvã nantakam, 8 
ahãsi 9 kummãsam mamãnukampayã 10 
tato cuto kãlakatomhi devată. 

1169. Tadeva kammam kusalam katam mayã 
sukhanca kammam anubhomi attanã, 
tayã hi bhante anukampito bhusam 
katannutãya abhivãdayãmi tam. 


1 vaggũ - PTS. 7 bhunjati - Sĩmu. 

2 samaụo mama santike - Syã. 8 bhikkhu ca tam sãmam muncitvãnantakam - Ma; 

3 kãrissam - Syã. bhikkhu ca tam muncitvã anantakam - Syã. 

4 vicintayam - Syã. 9 adãsi - Syã. 

5 adãsi - Syã. 10 mamãnukampãya - Syă; 

6 purãyam - Syă. manãnukampiyã - katthaci. 
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1162. Còn có các cây đàn vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào. 
Có tám nhóm, mỗi nhóm tám cô tiên nữ, sống ở cõi Ba Mươi (Ba), cao sang, 
đã được học tập, có dáng vóc nghiêm trang, nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu 
khiển. 


1163. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người, ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1164. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1165. “Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã gom lại các con bò cái của 
những người khác rồi canh giữ. Và sau đó, có vị Sa-môn đã đi đến gần tôi. Và 
các con bò đã đi đến để ăn những cây đậu. 


1166. ‘Hôm nay, có hai phận sự, và cả hai đều cần phải làm.’ Thưa ngài, 
khi ấy tôi đã suy nghĩ y như thế. Kế đó, sau khi đã đạt được ý nghĩ đúng dấn, 
tôi đã đặt mảnh giẻ (gói miếng bánh, nói rằng): ‘Thưa ngài, tôi xin dâng.’ 


1167. Tôi đây đã vội vã đi xuống mộng đậu trước khi con bò này làm hư 
hại tài sản này của ai đó. Và kế đó, có con rân màu đen có nọc độc dữ tợn đã 
cấn ở bàn chân của tôi trong khi tôi đang vội vã. 


1168. Tôi đây bị đau đớn, bị hành hạ bởi khổ đau. Và vị tỳ khưu sau khi tự 
thân mở ra mảnh giẻ (gói miếng bánh) ấy, đã nuốt vào miếng bánh kem, vì 
lòng thương tưởng đối với tôi. Từ nơi ấy, tôi đã chết, đã từ trần, và trở thành 
Thien nhân. 


1169. Chính hành động thiện ấy đã được tôi tạo ra, và tôi thọ hưởng 
nghiệp an lạc tự chính mình. Thưa ngài, bởi vì tôi đã được ngài thương tưởng 
thật nhiều, tôi xin đảnh lễ (ngài) với lòng tri ân. 
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1170. Sadevake loke samãrake ca 

anno munĩ 1 natthi tayãnukampako, 
tayã hi bhante anukampito bhusam 
katannutãya abhivãdayãmi tam. 

1171. Imasmim loke parasmim vã pana 

anno munĩ 2 natthi tayãnukampako, 
tayã hi bhante anukampito bhusam 
katannutăya abhivãdayãmi tan ”ti. 

Gopãlavimãnam. 


7.7 

1172. Punnamase 3 yatha cando nakkhattaparivarito, 
samantă anupariyãti tãrakãdhipatĩ sasĩ. 

1173. Tathũpamam idam vyamham dibbam devapuramhi ca, 
atirocati vaọnena udayantova ramsimã. 

1174. VeỊuriyasuvannassa phalikã rũpiyassa ca, 
masãragallamuttãhi lohitaiìkamanĩhi 4 ca. 

1175. Citrã manoramã bhũmi veỊuriyassa santhatã, 
kũtãgãrã subhã rammã pãsãdo te sumãpito. 

1176. Rammã ca te pokkharanĩ puthulomanisevitã, 
acchodikã 5 vippasannã sonnavãlukasanthatã. 6 

1177. Nãnãpadumasanchannã pundarĩkasamotatã, 7 
surabhim sampavãyanti manunnã mãỊuteritã. 

1178. Tassã te ubhato passe vanagumbã sumãpitã, 
upetă puppharukkhehi phalarukkhehi cũbhayam. 

1179. Sovanọapãde pallanke muduke colasanthate, 8 
nisinnam devarãjamva upatitthanti accharã. 

1180. Sabbãbharanasanchannã nãnãmãlã vibhũsitã, 
ramanti 9 tam mahiddhikam vasavattĩva modasi. 

1181. Bherisankhamudingãhi vĩnãhi panavehi ca, 
ramasi ratisampanno naccagĩte 10 suvãdite. 


1 muni - Ma, Syã, PTS. 

2 muni - Syã, PTS. 

3 puụụamãye - Syã. 

4 lohitaủgamanĩhi - Ma, Syã. 

5 acchodakã - Ma, Syã. 


6 sovannavãlukasanthatã - Ma, Syã. 

7 pundarikasamogatã - Syã. 

8 goụakatthate - Ma; gonasanthate - Syã. 

9 ramenti - Ma, Syã, PTS. 

10 naccagĩtesu - Syă. 
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1170. Ở thế gian luôn cả chư Thiên và luôn cả Ma Vương, không có vị hiền 
trí nào khác là người có lòng thương tưởng hơn ngài. Thưa ngài, bởi vì tôi đã 
được ngài thương tưởng thật nhiều, tôi xin đảnh lễ (ngài) với lòng tri ân. 


1171. Ở thế gian này hay là ở đời kế tiếp đi nữa, không có vị hiền trí nào 
khác là người có lòng thương tưởng hơn ngài. Thưa ngài, bởi vì tôi đã được 
ngài thương tưởng thật nhiều, tôi xin đảnh lễ (ngài) với lòng tri ân.” 

Thiên Cung của Người Chăn Bò. 


7.7. 

1172. “Giống như mặt trăng, chúa tể các vì sao, có hình con thỏ, vào ngày 
rằm, được vây quanh bởi các vì tinh tú, di chuyển vòng quanh. 

1173. Tương tự như thế, Thiên cung này thuộc cõi Trời và ở thành phố của 
chư Thiên sáng chói vượt trội nhờ vào vẻ đẹp, tựa như mặt trời đang mọc lên. 

1174. Ngọc bích, vàng, ngọc pha-lê, và ngọc ru-bi, với các viên ngọc mât 
mèo, ngọc trai, và các viên ngọc ma-ni màu đỏ. 

1175. Mặt nền đa dạng, làm thích ý, được trải lót bâng ngọc bích, có các 
ngôi nhà mái nhọn xinh đẹp, đáng yêu; tòa lâu đài của ngươi đã khéo được 
hóa hiện. 


1176. Và các hồ sen của ngươi là đáng yêu, được loài cá puthuloma lai 
vãng, có nước trong sạch, được yên tĩnh, được trải cát bảng vàng. 


1177. Được che phủ bởi nhiều loại sen khác nhau, được trải rộng với 
những cây sen trâng, (các hồ sen) làm hài lòng, được lay động bởi làn gió, tỏa 
ra hương thơm. 

1178. Ở cả hai bên cái hồ ấy của ngươi, có những cụm rừng đã khéo được 
hóa hiện ra, có đủ cả hai loại với các loại cây bông hoa và các loại cây sinh 
trái. 

1179. Ở chiếc ghế dài có chân bâng vàng, mềm mại, được trải lót lớp vải, 
các tiên nữ đứng hầu (ngươi) đã ngồi xuống, tựa như vị Thiên Vương. 

1180. (Các tiên nữ) được che phủ với tất cả đồ trang sức, được điểm trang 
với các tràng hoa khác loại, tiêu khiển cho ngươi, người có đại thần lực; 
ngươi vui thú tựa như vị (Thiên Vương) Vasavatti. 


1181. Với các cái trống, các tù và vỏ sò và các trống nhỏ, với các cây đàn 
vĩnã, và với các xập xõa, được đầy đủ thú vui, ngươi vui thú ở vũ điệu lời ca, 
ở khúc nhạc hay. 
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1182. Dibba te vividha rupa dibba sadda atho rasa, 
gandhã ca te adhippetã photthabbã ca manoramã. 

1183. Tasmim vimãne pavare devaputta mahappabho, 1 
atirocasi 2 vannena udayantova bhãnumã. 3 

1184. Dãnassa te idam phalam atho sĩlassa vã pana, 
atho anjalikammassa tam me akkhãhi pucchito ’ti. 4 

1185. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1186. Aham kapilavatthusmim sãkiyãnam puruttame, 
suddhodanassa puttassa kanthako 5 sahajo aham. 6 

1187. Yadã so addharattãyam bodhãya mabhinikkhami, 7 
so mam mudũhi pãnĩhi jãlatambanakhehi 8 ca. 

1188. Satthim ãkotayitvãna vaha sammãti c’ abravĩ, 
aham lokam tãrayissam patto sambodhimuttamam. 

1189. Tam me giram sunantassa hãso me vipulo ahu, 
udaggacitto sumano abhisamsim 9 tadã aham. 

1190. AbhirũỊhanca mam natvã sakyaputtarn 10 mahãyasam, 
udaggacitto mudito vahissam 11 purisuttamam. 

1191. Paresam vijitam gantvã uggatasmim divãkare, 12 
mamam channanca ohãya anãpekkho so apakkami. 13 

1192. Tassa tambanakhe pãde jivhãya parilehisam, 
gacchantanca mahãvĩram rudamãno udikkhisam. 

1193. Adassanenaham tassa sakyaputtassa sirĩmato, 
alattham garukãbãdham khippam me maranam ahu. 

1194. Tasseva anubhãvena vimãnam ãvasãmidam, 
sabbakãmagunopetam 14 dibbam devapuramhi ca. 

1195. Yanca me ahuvã hãso 15 saddam sutvãna bodhiyã, 
teneva kusalamũlena phusissam ãsavakkhayam. 


1 devaputtã mahappabhã - Syã. 

2 abhirocasi - Syă. 

3 bhãnumã - Ma, Syã. 

4 pucchito - Ma. 

5 kaụdako - Ma; kaụthako - Syã. 

6 ahum - Syã. 

7 sambodhãya abhinikkhami - Syã. 

j ã 1 itam banakkhchi - Ma. 


9 abhisĩsim - Ma; 
abhisimsim - Syã, PTS. 

10 sãkyaputtam - Syã. 

11 vãhissam - Syã. 

12 divaủkare - Syã. 

13 anãpekkho apakkami - Syă. 

14 sabbakãmagunũpetam - Syã. 

15 ahu văhãso - Syã. 
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1182. Các sâc thuộc cõi Trời với nhiều hình thức là thuộc về ngươi, các 
thinh thuộc cõi Trời, rồi các vị, các hương, và các xúc thích ý được dành riêng 
cho ngươi. 


1183. Này vị Thiên tử, ở Thiên cung quý cao ấy, ngươi có ánh sáng vĩ đại, 
sáng chói vượt trội nhờ vào màu da, tựa như mặt trời đang mọc lên. 


1184. Quả báo này của ngươi là do sự bố thí, hay là do giới hạnh, hoặc của 
hành động châp tay? Được hỏi, xin ngươi hãy giải thích điều ấy cho ta.” 


1185. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 

1186. “Ở kinh thành Kapilavatthu của những người Sakya, tôi đã là (con 
ngựa) Kanthaka, được sanh đồng thời với người con trai của (đức vua) 
Suddhodana. 


1187-1188. Vào lúc nửa đêm, vị ấy đã ra đi vì sự Giác Ngộ. Vị ấy, với hai 
bàn tay mềm mại, có màng lưới, và các móng tay màu đồng, đã vỗ vào đùi 
của tôi và đã nói ràng: ‘Này bạn, hãy đưa (ta) đi. Đạt được quả vị Giác Ngộ tối 
thượng, ta sẽ giúp cho thế gian vượt qua.’ 

1189. Niềm vui bao la đã có cho tôi trong khi tôi đang lâng nghe câu nói 
ấy. Với tâm phấn khởi, với thiện ý, khi ấy tôi đã mong cầu. 


1190. Và sau khi biết được người con trai dòng Sakya, có danh tiếng lớn 
lao, đã cỡi lên tôi, với tâm phấn khởi, được hoan hỷ, tôi đã đưa bậc tối 
thượng nhân đi. 


1191. Sau khi đi đến lãnh thổ của những người khác, khi mặt trời đã mọc 
lên, sau khi bỏ lại tôi và Channa, vị ấy đã bỏ đi, không đoái hoài. 


1192. Bàng lưỡi, tôi đã liếm quanh hai bàn chân có móng chân màu đồng 
của vị ấy, và đã khóc lóc nhìn theo vị đại anh hùng đang ra đi. 


1193. Do việc không còn nhìn thấy người con trai dòng Sakya vinh quang 
ấy, tôi đã nhận lấy cơn bệnh trầm trọng; cái chết đã nhanh chóng xảy đến 
cho tôi. 


1194. Do nhờ năng lực của chính việc ấy, tôi trú ngụ tại Thiên cung này, 
có đủ tất cả các loại dục, và ở thành phố chư Thiên thuộc cõi Trời. 


1195. Và việc tôi đã có niềm vui sau khi nghe được âm thanh của từ giác 
ngộ; do chính thiện căn ấy, tôi sẽ chạm đến sự cạn kiệt các lậu hoặc. 


195 




Khuddakanikaye - VimanavatthupaỊi 


7 - Sunikkhittavaggo 


1196. Sace hi bhante gaccheyyasi satthu buddhassa santike, 
mamãpi nam 1 vacanena sirasã vajjãsi vandanam. 

1197. Ahampi datthum gacchissam jinam appatipuggalam, 
dullabham dassanam hoti lokanãthãna tãdinan ’ti. 

1198. So katannũ 2 katavedĩ satthãram upasaiìkami, 

sutvă giram cakkhumato dhammacakkhum visodhayi. 

1199. Visodhetvã 3 ditthigatam vicikiccham 4 vatãni ca 
vanditvã satthuno pãde tatthevantaradhãyathă ”ti. 

Kanthakavimãnam. 


7. 8 

1200. Anekavannam darasokanasanam 
vimãnamãruyha anekacittam, 
parivãrito accharãsamganena 5 
sunimmito bhũtapatĩva modasi. 

1201. Samassamo natthi kuto panuttaro, 
yasena punnena ca iddhiyã ca. 

1202. Sabbe ca devã tidasaganã 6 samecca 
tam tam namassanti sasimva devã, 
imã ca te accharãyo samantato 
naccanti gãyanti pamodayanti. 

1203. Deviddhipattosi mahãnubhãvo 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te 7 sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

1204. So devaputto attamano moggallãnena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1205. Aham bhadante 8 ahuvãsim 9 pubbe 
sumedhanãmassa jinassa sãvako, 
puthựjjano anavabodhohamasmi 10 
so sattavassãni paribbajissaham. 11 


1 tam - Syã. 

2 so ca kataníĩũ - Syã. 

3 visodhayitvã - Syã. 

4 vicikicchã - Syã. 

5 accharãnam gaụena - Syă. 

6 tidasã ganã - Syã. 


7 vanno ca - PTS. 

8 sohampi bhante - Syã. 

9 ahuvãsi - Ma, Syă, PTS. 

10 ananubodhohamasmi - Ma; 
anubodhohamasmi - Syã. 

11 pabbajissaham - Syã. 
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1196. Thưa ngài, bởi vì nếu ngài đi đến gặp đức Phật, bậc Đạo Sư, xin ngài 
hãy nói với Vị ấy luôn cả lời nói của tôi về việc đê đầu đảnh lễ (của tôi). 


1197. Tôi cũng sẽ đi để diện kiến đấng Chiến Thắng, bậc không người đối 
thủ; việc gặp gỡ các đấng Bảo Hộ Thế Gian như thế ấy là điều khó đạt được.” 


1198. Vị (Thiên tử) ấy có sự tri ân, có sự hiểu biết về việc đã được làm, đã 
đi đến gặp bậc Đạo Sư. Sau khi lâng nghe lời nói của đấng Hữu Nhãn, vị ấy 
đã làm trong sạch Pháp nhãn. 


1199. Sau khi đã làm trong sạch việc sa vào (tà) kiến, hoài nghi, và (sự cố 
chấp vào) các nghi thức, vị ấy đã đảnh lễ hai bàn chân của bậc Đạo Sư rồi đã 
biến mất ngay tại chỗ ấy. 1 

Thiên Cung của Kanthaka. 


. ^ 7.8 .. . 

1200. “Sau khi đã đạt đến Thiên cung được tô điểm theo nhiều cách, có 
nhiều màu sâc, có sự tiêu diệt nỗi buồn bực và sầu muộn, ngươi được tùy 
tùng bởi đoàn tiên nữ, vui sướng tựa như Sunimmita, vị chúa tể của chúng 
sinh. 


1201. Không có vị sánh bâng như vậy; hơn nữa người vượt trội về danh 
tiếng, phước báu, và thần thông thì từ đâu mà có? 


1202. Và tất cả chư Thiên, các nhóm ở cõi Ba Mươi (Ba), sau khi tụ hội lại 
sẽ lễ bái ngươi đây, tựa như chư Thiên lễ bái mặt trăng. Và ngươi có các tiên 
nữ này nhảy múa, ca hát, làm trò tiêu khiển ở xung quanh. 


1203. Ngươi đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực. Khi là 
con người ngươi đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực 
được rực sáng như vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?” 


1204. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1205. “Thưa ngài đại đức, vào thời quá khứ tôi đã là đệ tử của đấng Chiến 
Thắng tên Sumedha. Tôi còn là phàm nhân, chưa được giác ngộ; tôi đây đã 
xuất gia bảy năm. 


1 Hai câu kệ cuối, 1198 và 1199, là của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sđd. 317). 
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1206. Svãham 1 sumedhassa jinassa satthuno 
parinibbutassoghatinọassa tãdino, 
ratanuccayam hemajãlena channam 
vanditvã thũpasmim manam pasãdayim. 


1207. Na mãsi dãnam na ca matthi 2 dãtum 
pare ca kho tattha samãdapesim, 
pũjetha nam pũjanĩyassa 3 dhãtum 
evam kira saggamito gamissatha. 


1208. Tadeva kammam kusalam katam mayã 
sukhanca dibbam anubhomi attanã, 
modãmaham tidasaganassa majjhe 
na tassa punnassa khayampi ajjhagan ”ti. 4 

Anekavanụavimãnam. 


7.9 

1209. Alankato mattakundali 5 

mãlãdhãrĩ 6 haricandanussado, 
bãhã paggayha kandasi 
vanamajjhe kim dukkhito tuvan ’ti. 


1210. Sovannamayo pabhassaro 

uppanno rathapanjaro mama, 
tassa cakkayugam na vindãmi 
tena dukkhena jahissam 7 jĩvitan ’ti. 


1211. Sovannamayam manimayam 

lohitankamayam 8 atha rũpiyãmayam, 9 
ãcikkha me bhaddamãnava 
cakkayugam patilãbhayãmi 10 te ’ti. 


1212. So mãnavo tassa pãvadi 

candasuriyã 11 ubhayettha dissare, 
sovaọọamayo ratho mama 
tena cakkayugena sobhatĩ ’ti. 


1 soham - Ma, Syã. 

2 na ca pana matthi - Syã. 

3 pũjaneyyassa - Syã. 

4 khayamhi ajjhagã ti - Syã. 

5 matthakuụdalĩ - Ma, Syã. 

6 mãladhãrĩ - Ma. 

7 jahãmi - Ma; jahissãmi - Syã. 


8 lohitakamayam - Ma; 
lohitangamayam - Syã; 
lohamayam - katthaci. 

9 rũpiyamayam - Ma, Syã. 

10 patipãdayãmi - Ma. 

11 candamasuriyã - Syã. 
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1206. Lúc đấng Chiến Thẳng, bậc Đạo Sư Sumedha, vị đã vượt qua các 
dòng lũ như thế ấy, viên tịch Niết Bàn, tôi đây, sau khi đảnh lễ khối châu báu 
được che phủ bởi mạng lưới bàng vàng, đã làm cho tâm ý được tịnh tín ở 
ngôi bảo tháp. 


1207. Sự bố thí của tôi là không có, tôi không có gì để bố thí. Tuy nhiên, 
tại nơi ấy tôi đã khuyến khích những người khác rằng: ‘Quý vị hãy cúng 
dường xá-lợi ấy của bậc xứng đáng cúng dường, như vậy nghe nói quý vị sẽ từ 
nơi đây đi đến cõi Trời.’ 


1208. Chính nghiệp thiện ấy đã được tạo ra bởi tôi. Và tôi thụ hưởng sự 
an lạc thuộc cõi Trời bởi chính bản thân. Tôi vui sướng giữa nhóm (chư 
Thiên) ở cõi Ba Mươi (Ba). Tôi còn chưa đi đến sự cạn kiệt của phước báu 

99 

ấy. 

Thiên Cung Nhiêu Màu sắc. 


7.9 

1209. “Ngươi đã được trang điểm, có bông tai đã được đánh bóng, có 
mang tràng hoa, có bôi xức trầm hương màu vàng, sau khi giơ hai cánh tay 
lên rồi than khóc ở giữa khu rừng, ngươi bị khổ đau điều gì?” 1 


1210. “Khung xe làm bằng vàng, rực rỡ, được phát sanh lên cho tôi. Tôi 
không tìm ra cặp bánh xe cho nó. Vì nỗi khổ đau ấy, tôi sẽ từ bỏ mạng sống.” 


1211. “Nó làm bâng vàng, làm bâng ngọc ma-ni, làm bằng hồng ngọc, hay 
làm bâng bạc? Này người thanh niên hiền thiện, ngươi hãy nói với ta. Ta sẽ 
giúp cho ngươi đạt được cặp bánh xe.” 


1212. Người thanh niên ấy đã nói với ông ấy rằng: “Ở đây, mặt trăng và 
mặt trời được nhìn thấy; cỗ xe của tôi, làm bâng vàng, được chói sáng với cặp 
bánh xe ấy.” 


1 Thanh niên Mattakuụdalĩ, sau khi chết sanh về cõi Trời, nhìn thấy người cha đang than 
khóc vì sự lìa đời của đứa con trai nên đã về lại nhân gian nhâm giúp cho cha vượt qua nỗi 
sầu muộn. Câu chuyện này cũng được ghi lại ở Jãtaka-Atthakathã (Chú Giải Bổn Sanh) câu 
chuyện 449, và Dhammapada-Atthakathã (Chú Giải Pháp Cú) câu kệ số 2. 
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1213. Bãlo kho tvampi 1 mãnava 

yo tvam patthayase 2 apatthiyam, 

mannãmi tuvam marissasi 

na hi tvam 3 lacchasi candasuriye ’ti. 4 

1214. Gamanãgamanampi dissati 
vannadhãtu ubhayattha vĩthiyã, 
peto pana 5 kãlakato na dissati 
ko nidha kandatam bãlyataro ’ti. 

1215. Saccam kho vadesi mãnava 
ahameva kandatam bãlyataro, 
candam viya dãrako rudam 
petam kãlakatãbhipatthayan ’ti. 6 

1216. Ãdittam vata mam santam ghatasittamva pãvakam, 
vãrinã viya osincam sabbam nibbãpaye daram. 

1217. Abbahĩ 7 vata me sallam sokam hadayanissitam, 
yo me sokaparetassa puttasokam apãnudi. 

1218. Svãham abbũỊhasallosmi sĩtibhũtosmi 8 nibbuto, 
na socãmi na rodãmi tava sutvãna mãnavã ’ti. 

1219. Devatã nusi gandhabbo ãdu 9 sakko purindado, 

ko vã tvam kassa vã putto katham jãnemu tam mayan ’ti. 

1220. Yanca kandasi yanca rodasi 
puttam ãỊãhane sayam dahitvã, 10 
svãham kusalam karitvã 11 kammam 
tidasãnam sahavyatam patto ’ti. 12 

1221. Appam vã bahum vã nãddasãma 
dãnam dadantassa sake agãre, 
uposathakammam vã tãdisam 
kena kammena gatosi devalokan ’ti. 

1222. Ãbãdhikoham dukkhito gilãno 
ãturarũpomhi 13 sake nivesane, 
buddham vigatarajam vitinnakankham 
addakkhim sugatam anomapannam. 


1 tvam asi - Ma, Syă, PTS. 

2 patthayasi - Syã. 

3 tuvam - Syã, PTS. 

4 candimasũriye ti - Ma; 
candimasuriye ti - Syã. 

5 pana - itisaddo Ma na dissate. 

6 kãlakatãbhipatthayin ti - Ma. 


7 abbũỊham - Syã. 

8 sĩtabhũtosmi - Syã. 

9 adu - Ma; ãdũ - Syã. 

10 dahitvã - Syã. 

11 karitvãna - Syã. 

12 gato ti - Ma. 

13 ãtũrarũpomhi - Syã. 


200 




Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Thiên Cung 


7 . Phẩm Khéo Đặt Xuống 


1213. “Này người thanh niên, ngươi quả thật cũng khờ dại, ngươi mong 
mỏi vật không thể mong mỏi. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ chết bởi vì ngươi sẽ 
không đạt được mặt trăng và mặt trời.” 


1214. “Việc đi và đến (của mặt trăng và mặt trời) còn được nhìn thấy. Ở 
đây, màu sâc và bản chất của cả hai là theo trình tự. Trái lại, người chết, đã 
qua đời, không được nhìn thấy. Vậy ở đây, trong hai người đang khóc lóc, 
người nào khờ dại hơn?” 


1215. “Này người thanh niên, quả nhiên ngươi nói đúng sự thật. Trong hai 
người đang khóc lóc, chính ta là khờ dại hơn. Ta đang mong mỏi người chết, 
đã qua đời, ví như đứa bé trai đang khóc đòi mặt trăng. 


1216. Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, người ấy có thể dập tât tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước 
xuống. 


1217. Khi tôi bị sầu muộn chế ngự, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về 
người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã cắm 
vào trái tim của tôi. 


1218. Chính tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có trạng thái mát lạnh, đã 
được an tịnh. Này người thanh niên, sau khi lẳng nghe ngươi tôi không sầu 
muộn, không khóc lóc. 


1219. Phải chăng ngươi là Thiên nhân, là nhạc sĩ Thiên đình, hay là (Chúa 
Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây? Ngươi là ai, hay là con trai của ai, 
làm thế nào chúng tôi có thể nhận biết ngươi?” 


1220. “Đứa con trai nào mà ông đã tự mình thiêu đốt ở nơi hỏa táng, rồi 
than vãn và khóc lóc, người ấy chính là tôi; sau khi làm việc thiện, tôi đã đạt 
đến sự cộng trú ở cõi Ba Mươi (Ba).” 


1221. “Chúng tôi đã không nhìn thấy vật thí ít hay nhiều của ngươi trong 
khi ngươi bố thí ở nhà mình, hay việc làm vào ngày trai giới tương tự như thế 
ấy; do nghiệp nào mà ngươi đã đi đến thế giới của chư Thiên?” 


1222. “Tôi là người có bệnh, bị khổ sở, là người bệnh, có dáng vóc bệnh 
hoạn ở trong căn nhà của mình. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc đã xa lìa ô 
nhiêm, vị đã vượt qua hoài nghi, đấng Thiện Thệ, có trí tuệ tuyệt vời. 
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1223. Svãham muditamano pasannacitto 
anjalim akarim tathãgatassa, 
tãham kusalam karitvãna kammam 
tidasãnam sahavyatam patto ’ti. 1 

1224. Acchariyam vata abbhutam 2 
anjalikammassa ayamĩdiso vipãko, 
ahampi muditamano pasannacitto 
ajjeva buddham saranam vajãmĩ ’ti. 

1225. Ajjeva buddham saranam vajãhi 
dhammanca sanghanca pasannacitto, 
tatheva sikkhãya padãni panca 
akhandaphullãni samãdiyassu. 

1226. Pãnãtipãtã viramassu khippam 
loke adinnam parivajjayassu 
amajjapo mã 3 ca musã bhanãhi 
sakena dãrena ca hohi tuttho ’ti. 

1227. Atthakãmosi me yakkha hitakãmosi devate, 
karomi tuyham vacanam tvamsi ãcariyo mamã ’ti. 4 

1228. Upemi saranam buddham dhammancãpi anuttaram, 
sanghanca naradevassa gacchãmi saranam aham. 

1229. Pãnãtipãtã viramãmi khippam 
loke adinnam parivajjayãmi, 
amajjapo no ca musã bhanãmi 
sakena dãrena ca homi tuttho ”ti. 

Mattakuụdalĩvimãnam. 


7. 10 

1230. Sunotha yakkhassa ca vãnijãna ca 
samãgamo yattha tadã ahosi, 
yathã katham itarĩtarena 5 cãpi 
subhãsitaĩn tanca sunãtha sabbe. 

1231. Yo so ahu rậjã pãyãsi nãmo 6 
bhummãnam sahavyagato yasassĩ, 
so modamãnova sake vimãne 
amãnuso mãnuse ajjhabhãsĩ ’ti. 


1 gato ti - Ma. 

2 abbhutam vata - Ma; 
abbhũtam vata - Syã; 
abbhũtam - PTS. 


3 amajjapo no - Syã. 

4 mama - Syã, PTS. 

5 itaritarena - Ma. 

6 pãyãsi nãma - Ma, Syã, PTS. 
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1223. Chính tôi đây, với ý vui mừng, với tâm tịnh tín, đã thực hiện việc 
châp tay đến đức Như Lai. Sau khi làm việc thiện ấy, tôi đã đạt đến sự cộng 
trú ở cõi Ba Mươi (Ba).” 


1224. “Thật là kỳ diệu, phi thường! Quả thành tựu này của việc châp tay là 
như thế. Tôi cũng vậy, với ý vui mừng, với tâm tịnh tín, tôi đi đến nương nhờ 
đức Phật ngay ngày hôm nay.” 


1225. “Ngay ngày hôm nay, với tâm tịnh tín ông hãy đi đến nương nhờ 
đức Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng. Tương tự y như thế, ông hãy thọ trì năm 
điều học không bị bể vỡ hay sứt mẻ. 


1226. Ông hãy lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, hãy xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm câp) ở trên đời, chớ có việc uống chất say và nói lời 
dối trá, và hãy vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 


1227. “Thưa vị Dạ-xoa, ngài là người mong mỏi sự tốt đẹp cho tôi. Thưa vị 
Thiên nhân, ngài là người mong mỏi sự lợi ích cho tôi. Tôi thực hành lời nói 
của ngài; ngài là thầy dạy học của tôi. 


1228. Tôi đi đến nương nhờ đức Phật, luôn cả Giáo Pháp vô thượng, và tôi 
đi đến nương nhờ Hội Chúng thuộc về vị Trời của nhân loại. 


1229. Tôi lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, tôi xa lánh vật chưa 
được cho (việc trộm câp) ở trên đời, không có việc uống chất say, và tôi 
không nói lời dối trá, và tôi vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 

Thiên Cung của Mattakuụdalĩ. 


7. 10 

1230. Chúng ta hãy lâng nghe về sự gặp gỡ của vị Dạ-xoa và các người 
thương buôn đã xảy ra vào lúc ấy. Câu chuyện đã khéo được trao đổi bởi 
người này với người kia như thế nào, xin tất cả hãy lắng nghe câu chuyện ấy. 


1231. Vị vua ấy tên là Pãyãsi, có danh tiếng, đã đi đến cộng trú với chư 
Thiên địa cầu. Ngay trong lúc đang vui thích ở Thiên cung của mình, vị phi 
nhân ấy đã nói với loài người rằng: 1 


1 Hai câu kệ đầu là lời giới thiệu của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sđd. 332). 
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1232. Vanke 1 araíine amanussatthãne 
kantãre appodake appabhakkhe, 
suduggame vannupathassa 2 majjhe 
vankam bhayam 3 natthamanã manussã. 

1233. Nayidha phalã mũlamayã ca santi 
upãdãnam natthi kuto idha bhakkho, 4 
annatra pamsũhi ca vãlukãhi ca 
tattãhi 5 unhãhi ca dãrunãhi ca. 

1234. Ujjangalam tattamivam 6 kapãlam 
anãyasam paralokena tulyam, 
luddãnamãvãsamidam purãnam 
bhũmippadeso abhisattarũpo. 

1235. Atha tumhe kena 7 vannena 
kimãsamãnã imam padesam hi, 
anuppavitthã sahasã samecca 
lobhã bhayã athavã sampamũỊhã ’ti. 

1236. Magadhesu angesu ca satthavãhã 
ãropayitvă 8 paniyam puthuttam, 9 
te yãmase sindhusovĩrabhũmim 
dhanatthikã uddayam 10 patthayãnã. 

1237. Divã pipãsam nadhivãsayantã 
yoggãnukampanca samekkhamãnã, 
etena vegena ãyãma sabbe 
rattim maggam patipannã vikãle. 

1238. Te duppayãtă aparaddhamaggã 
andhãkulã vippanatthã aranne, 
suduggame vannupathassa 2 majjhe 
disam na jãnãma pamũỊhacittã. 

1239. Idanca disvãna aditthapubbam 
vimãnasetthanca tavanca 11 yakkha, 
tatuttarim jĩvitamãsamãnã 12 
disvã patĩtă sumanã udaggã ’ti. 


1 saủke - Syã. 

2 vanapathassa - Syã. 

3 vaủkambhayã - Ma, Syã, PTS. 

4 bhikkhã - Syã. 

5 tatãhi - Ma. 

6 tattamidam - Syã; 

tattam ivam - PTS. 


7 kena nu - Syã. 

8 ãropiyamha - Syă; 
ãropayissam - PTS, Sĩmu. 

9 pahũtam - Syã. 

10 udayam - Syã. 

11 tuvanca - Syã. 

12 jĩvitamãsimsanã - Syã. 
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1232. “Ở khu rừng hiểm trở, nơi không có loài người, ở sa mạc, thiếu 
nước, thiếu thức ăn, nơi vô cùng khó đi, ở giữa đầm cát, nhiều người bị mất 
trí vì nỗi sợ hãi sự hiểm trở. 


1233. Ở nơi đây, không có các trái cây, và các loại cây có rễ, không có củi 
lửa, lấy đâu ở đây có thức ăn, ngoại trừ nhiều bụi bặm, lâm cát, các sự thiêu 
đốt, các sự nóng bức, và các sựkhâc nghiệt? 


1234. Vùng sa mạc tựa như cái chảo đã được đốt nóng, không có lợi ích, 
tương đương với thế giới khác (địa ngục); chỗ trú ngụ này là của những kẻ 
hung dữ trước đây, là vùng đất bị nguyền rủa. 


1235. Còn các người, vì nguyên nhân gì, trong khi đang mong mỏi điều gì, 
lại vội vã tập hợp rồi đi vào chính khu vực này, do lòng tham, do sự sợ hãi, 
hay là đã bị lầm lẫn?” 


1236. “Các chủ đoàn xe ở xứ sở Magadha và Aủga sau khi cho chất lên 
hàng hoá với số lượng dồi dào, những người ấy đi đến vùng đất Sindhu và 
Sovĩra với mục đích về tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận. 


1237. Vào ban ngày, do không chịu đựng được cơn khát và mãi quan tâm 
đến sự thương xót đối với các con vật kéo xe, tất cả chúng tôi di chuyển với 
tốc độ này và đến được con đường vào ban đêm, không đúng thời điểm. 


1238. Đã khởi hành chậm trễ, đã bị lạc đường, bị rối loạn như người mù, 
đã bị lạc lối trong khu rừng, ở chỗ vô cùng khó đi, ở giữa đầm cát, chúng tôi 
đây không nhận ra phương hướng, có tâm bị hoang mang. 


1239. Và thưa vị Dạ-xoa, sau khi nhìn thấy việc này, việc chưa được thấy 
trước đây, là Thiên cung hạng nhất và ngài, trong khi đang mong mỏi về 
mạng sống sau này, đến lúc nhìn thấy (ngài), chúng tôi trở nên mừng rỡ, có 
tâm ý vui vẻ, phấn khởi.” 
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1240. Pãram samuddassa idanca 1 vannum 2 
vettãcaram 3 sankupathanca 4 maggam, 
nadiyo pana pabbatãnanca duggã 
puthuddisã 5 gacchatha bhogahetu. 

1241. Pakkhandiyãna vijitam paresam 
verajjake mãnuse pekkhamãnã, 
yam vo sutam vã 6 athavãpi dittham 
accherakam tam vo sunoma tãtã ’ti. 

1242. Itopi accherataram kumãra 

na no sutam vã athavãpi dittham, 
atĩtamãnussakameva sabbam 
disvã na 7 tappãma anomavannam. 

1243. Vehãsayam pokkharanno bhavanti 8 
pahũtamãlyã 9 bahupundarĩkã, 
dumã cime 10 niccaphalũpapannã 
atĩva gandhã surabhim 11 pavãyanti. 

1244. VeỊuriyatthambhã satamussitãse 
silãpavãỊassa 12 ca ãyatamsã, 
masãragallã sahalohitankã 13 
thambhã cime 14 jotirasãmayãse. 

1245. Sahassatthambham 15 atulãnubhãvam 
tesũpari sãdhumidam vimãnam, 
ratanantaram kancanavedimissam 
tapanĩyapattehi ca sãdhu channam. 

1246. Jambonaduttattamidam 16 sumattho 
pãsãdasopãnaphalũpapanno, 
daỊho ca vaggu sumukho susamgato 17 
atĩva nijjhãnakhamo manuíìno. 

1247. Ratanantarasmim bahu-annapãnam 
parivãrito accharãsamganena, 
murajja 18 ăỊambaraturiyaghuttho 19 
abhivanditosi thutivandanãya. 


1 imanca - Ma, Syã. 

2 vanam - Syă. 

3 vettam param - Syã. 

4 sakupathanca - Syã. 

5 puthu disã - Syã. 

6 vã - itisaddo Syă potthake natthi. 

7 disvãna - Ma, Syã. 

8 savanti - Ma, PTS. 

9 pahũtamalyã - Ma, PTS. 

10 dumã ca te - Syã. 


11 surabhĩ - Syã. 

12 silappavãỊassa - Syã. 

13 sahalohitaủgã - Ma; 

sahalohitakă - Syã; sahã lohitaủkã - PTS. 

14 thambhã ime - Ma, Syã, PTS. 

15 sahassathambham - Ma. 

16 jambonaduttamidam - Syã. 

17 daỊho ca vaggu ca susaủgato ca - Ma, Syã, PTS. 

18 muraja - Ma, PTS. 

19 ghutto - PTS. 
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1240. “Vì nguyên nhân của cải, quý vị đi đến những phương trời khác 
biệt, đến bờ bên kia của biển cả và đầm cát này, đến con đường có sự di 
chuyển với gậy chống và lối đi có cắm cọc, đến những con sông, thêm nữa là 
những con đường hiểm trở ở các ngọn núi. 


1241. Này quý vị, sau khi tiến vào lãnh thổ của những người khác, trong 
khi ngấm nhìn những con người thuộc nhiều quốc độ, điều nào đã được quý 
vị nghe, hoặc nhìn thấy, hãy cho chúng tôi nghe điều kỳ diệu ấy từ quý vị.” 


1242. “Thưa Thiên tử, điều kỳ diệu hơn thế này chúng tôi không được 
nghe hoặc nhìn thấy, tất cả đều vượt trội (thế giới) loài người, sau khi nhìn 
thấy chúng tôi chưa được thỏa mãn về vẻ đẹp tuyệt vời. 


1243. Ở không trung có những hồ sen với vô số bông hoa, với nhiều sen 
trắng, và những cây cối này được trổ quả thường xuyên, có những hương 
thơm tỏa ra cực kỳ thơm ngát. 


1244. Có những cây cột bâng ngọc bích vươn cao một trăm ( ratana ), 1 có 
bề mặt trải dài làm bằng đá và san hô, có các viên ngọc mắt mèo và các viên 
hồng ngọc, và những trụ cột này làm bảng ngọc như ý. 


1245. Có ngàn cây cột có năng lực không sánh bàng, phía trên chúng là 
Thiên cung tốt đẹp này, ở bên trong có châu báu, được kết hợp với hành lang 
bâng vàng, và được che phủ một cách khéo léo với những tấm lợp bằng vàng. 


1246. (Thiên cung) này chói sáng với vàng từ sông Jambu đã được tinh 
luyện. (Khu vực ấy) khéo được đánh bóng, được hiện hữu với các tòa lâu đài, 
các cầu thang, các sân thượng, vững chãi, dẻ thương, có dáng xinh xắn, khéo 
được phối hợp, vô cùng cuốn hút sự nhìn ngắm, làm hài lòng. 


1247. Ở bên trong (Thiên cung) châu ngọc, có nhiều thức ăn thức uống, 
được tháp tùng bởi đoàn tiên nữ, được vang vang tiếng trống con, trống lớn, 
và các nhạc cụ, ngài được tôn vinh với sự ngợi ca và lẽ bái. 


1 1 ratana = 0.25 mét; như vậy 100 ratana = 25 mét. 
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1248. So modasi nãriganappabodhano 
vimãnapãsãdavare manorame, 
acintiyo sabbagunũpapanno 
rãjã yathã vessavano nalinyã. 1 

1249. Devo nu ãsi udavãsi yakkho 
udãhu devindo manussabhũto, 
pucchanti tam vãnijã satthavãhã 2 
ãcikkha ko nãma tuvamsi yakkhã ’ti. 3 

1250. Serissako 4 nãma ahampi 5 yakkho 
kantãriyo vannupathamhi gutto, 
imam padesam abhipãlayãmi 
vãcankaro 6 vessavanassa raíĩno ’ti. 


1251. Adhiccaladdham parinãmajam te 

sayam katarn udãhu devehi dinnam, 
pucchanti tam vãnijã satthavãhã 2 
katham tayã laddhamidam manuníìan ’ti. 


1252. Nãdhiccaladdham na parinãmajam me 7 
na sayam katam na hi devehi dinnam, 
sakehi kammehi apãpakehi 

puníĩehi me laddhamidam manunnan ’ti. 

1253. Kim te vatam kim pana brahmacariyam 
kissa suciọnassa ayam vipãko, 
pucchanti tam vãnijã satthavãhã 2 
katham tayã laddhamidam vimãnan ’ti. 

1254. Mama 8 pãyãsĩti ahu 9 samaíìnã 
rajjam yadã kãrayim kosalãnam, 
natthikaditthi kadariyo pãpadhammo 
ucchedavãdĩ ca tadã ahosim. 

1255. Samano ca kho ãsi kumãrakassapo 
bahussuto cittakathĩ uỊãro, 

so me tadã dhammakatham akãsi 10 
ditthivisũkãni vinodayĩ me. 


1 naỊinya - Ma, PTS. 

2 vãnijasatthavãhã - Syã. 

3 yakkho ti - Syã, PTS. 

4 serĩsako - Ma. 

5 aham hi - Ma, Syã, PTS. 


vacanakaro - Ma, Syã, PTS. 
parinãmajante - Syã. 
mamam - Ma. 
ahũ - PTS. 

3 abhãsi - Ma. 
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1248. Ở tòa lâu đài nơi Thiên cung cao quý, làm thích ý, với sự đánh thức 
bởi các nhóm phụ nữ, ngài đây, không thể nghĩ bàn, có đủ mọi đức tính, vui 
sướng giống như đức vua Vessavana ở Nalinĩ. 


1249. Ngài là Thiên nhân, hay ngài là Dạ-xoa, là Chúa của chư Thiên, hay 
là bản thể nhân loại? Những người thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài. 
Xin ngài hãy nói tên (của ngài) là gì, có phải ngài là Dạ-xoa?” 


1250. “Tôi chính là Dạ-xoa tên Serissaka, sống ở sa mạc, là người canh giữ 
đầm cát. Tôi hộ trì khu vực này, là người thực thi mệnh lệnh của đức Vua 
Vessavana.” 


1251. “(Công việc này) được nhận lãnh bởi ngài một cách ngẫu nhiên, 
được nảy sanh do sự phát triển, tự mình tạo ra, hay được chư Thiên giao cho? 
Những người thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài: Bằng cách nào mà ngài 
đã đạt được công việc hài lòng này?” 


1252. “(Công việc này) không được nhận lãnh bởi tôi một cách ngẫu 
nhiên, không được nảy sanh do sự phát triển, không tự mình tạo ra, cũng 
không được chư Thiên giao cho. Công việc hài lòng này tôi đã đạt được nhờ 
vào những nghiệp không xấu xa, nhờ vào những phước thiện của chính 
mình.” 


1253. “(Trước đây) phận sự của ngài là gì? Còn có hạnh kiểm cao đẹp gì? 
Quả thành tựu này là của việc gì đã khéo được thực hành? Những người 
thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài: Bằng cách nào mà ngài đã đạt được 
Thiên cung nay?” 


1254. “Vào lúc tôi cai quản vương quốc Kosala, Pãyãsi đã là danh hiệu của 
tôi. Lúc ấy tôi đã là người có quan điểm hư vô, bỏn xẻn, có bản tính xấu xa, 
và là người tuyên bố về đoạn kiến. 


1255. Và rồi đã có vị Sa-môn Kumãrakassapa, đa văn, có sự thuyết giảng 
sinh động, cao thượng. Khi ấy, vị ấy đã thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp 
cho tôi, đã xua đuổi những sự méo mó về quan điểm cho tôi. 
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1256. Tãham tassa dhammakatham sunitvã 
upãsakattam pativedayissam, 
pãnãtipãtã virato ahosim 

loke adinnam parivajj ayissum, 1 
amajjapo no ca musã abhãnim 
sakena dãrena ca ahosim 2 tuttho. 

1257. Tam me vatam tam pana brahmacariyam 
tassa sucinnassa ayarn vipãko, 

teheva kammehi apãpakehi 
puímehi me laddhamidam vimãnan ’ti. 3 

1258. Saccam kirãhamsu narã sapaníìã 
anannathã vacanam panditãnam, 
yahim yahim gacchati punnakammo 
tahim tahim modati kãmakãmĩ. 

1259. Yahim yahim sokapariddavo ca 
vadho ca bandho ca parikkileso, 
tahim tahim gacchati pãpakammo 
na muccati duggatiyã kadãcĩ ’ti. 4 

1260. SammũỊharũpova jano ahosi 
asmim muhutte kalalĩkatova, 5 
janassimassa tuyhanca kumãra 
appaccayo kena nu kho ahosĩ ’ti. 6 

1261. Ime 7 sirĩsũpavanã ca 8 tãtã 

dibbã 9 gandhã surabhim 10 sampavanti, 11 
te sampavãyanti imam 12 vimãnam 
divã ca ratto ca tamam nihantvã. 13 

1262. Imesam ca kho vassasataccayena 
sipãtikã phalati 14 ekamekã, 
mãnussakam vassasatam atĩtam 
yadagge kãyamhi idhũpapanno. 

1263. Disvãnaham vassasatãni panca 
asmim vimãne 15 thatvãna tãtã, 
ãyukkhayã puíìnakhayã cavissam 
teneva sokena pamucchitosmĩ ’ti. 16 


1 parivajjayissam - Ma, PTS, Syã. 

2 ahosi - Ma; homi - Syă, PTS. 

3 vimãnam - Syã. 

4 kadãci - Syã. 

5 kalalĩkato ca - Syã. 

6 ahosi - Syã. 

7 ime ca - Ma; ime pi - PTS. 

8 sirĩsavanã - Ma; 

sirisapavanã - Syã; sirĩsavană ca - PTS. 


9 dibbã ca - PTS. 

10 surabhĩ - Ma, Syã. 

11 pavanti - Syã. 

12 idam - Syã. 

13 nihantã - PTS. 

14 phalanti - Syã. 

15 vimãnamhi - Syã. 

16 pamucchitosmi - Syã; 
samucchitosmĩ ti - PTS. 
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1256. Tôi đây, sau khi lẳng nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp của vị ấy, đã 
tuyên bố bản thân là người cư sĩ. Tôi đã kiêng chừa việc giết hại mạng sống, 
tôi đã xa lánh vật chưa được cho (việc trộm câp) ở trên đời, không có việc 
uống chất say, và tôi đã không nói lời dối trá, tôi đã được vui thích (chỉ) với 
người vợ của mình. 


1257. Việc ấy là phận sự của tôi, việc ấy còn là hạnh kiểm cao đẹp. Quả 
thành tựu này là của việc đã khéo được thực hành ấy. Nhờ vào những nghiệp 
không xấu xa, nhờ vào những phước thiện ấy đấy, mà tôi đã đạt được Thiên 
cung này.” 


1258. “Nghe rằng những người có trí tuệ đã nói sự thật; lời nói của các bậc 
hiền trí là không sai khác. Người có nghiệp phước thiện đi đến bất cứ nơi nào 
đều vui sướng ở tại nơi ấy, là người có dục lạc theo như ước muốn. 


1259. Bất cứ nơi nào có sự sầu muộn và than vãn, có sự giết chóc và sự 
giam cầm, có sự chướng ngại, kẻ có ác pháp đi đến nơi ấy, không khi nào 
được thoát khỏi cảnh giới khổ đau.” 


1260. “Tập thể (chư Thiên) tựa như có vẻ bị bối rối, tựa như đã bị làm vẩn 
đục vào giây phút này. Thưa Thiên tử, vậy thì do điều gì mà tập thể này và 
ngài đã có sự thất vọng?” 


1261. “Thưa quý vị, từ khu rừng sỉrĩsa kế cận những hương thơm này 
thuộc cõi Trời tỏa ra thơm ngát; sau khi đã tiêu diệt bóng tối vào ban ngày và 
ban đêm chúng tự tỏa đến Thiên cung này. 


1262. Và khi đã trải qua một trăm năm, chỉ một quả của những cây này 
được kết trái. Kể từ khi tôi được sanh ra ở tập thể (chư Thiên) tại nơi này thì 
một trăm năm nhân loại đã trôi qua. 


1263. tôi đã nhìn thấy tôi sẽ tồn tại ở Thiên cung này năm trăm năm, do 
sự cạn kiệt của tuổi thọ, do sự cạn kiệt của phước báu, tôi sẽ chết; chính vì 
nỗi sầu muộn ấy tôi bị hoảng loạn.” 
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1264. Katham nu soceyya tathãvidho so 
laddhã vimãnam atulam cirãya, 1 
ye cãpi kho ittaramupapannã 2 

te nũna soceyyum parittapunnã ’ti. 

1265. Anucchavim ovadiyanca me tarụ 

yam mam tumhe peyyavãcam vadetha, 
tumhe ca 3 kho tãtă mayãnuguttã 
yenicchakam tena paletha sotthin ’ti. 

1266. Gantvã mayam sindhusovĩrabhũmim 
dhanatthikã uddayam patthayãnã, 
yathã payogã paripunọacãgã 
kãhãma serissamaham 4 uỊãran ’ti. 

1267. Mã ceva serissamaham 1 akattha 
sabbanca vo bhavissati yam vadetha, 
pãpãni kammãni vivajjayãtha 
dhammãnuyoganca adhitthahăthă ’ti. 

1268. Upãsako atthi imamhi sanghe 
bahussuto sĩlavatũpapanno, 
saddho ca cãgĩ ca supesalo ca 
vicakkhano santusito mutĩmã. 

1269. Sanjãnamãno na musã bhaneyya 
parũpaghãtăya na cetayeyya, 
vebhũtikam pesunam 5 no kareyya 
sanhanca vãcarn sakhilam bhaneyya. 

1270. Sagãravo sappatisso 6 vinĩto 
apãpako adhisĩle visuddho, 

so mãtaram pitaram cãpi jantu 
dhammena poseti ariyavutti. 

1271. Manne so mãtãpitunnam 7 kãranã 
bhogãni pariyesati na attahetu, 
mãtãpitunnanca 8 yo accayena 
nekkhammapono carissati brahmacariyam. 

1272. Ujũ avanko asatho amãyo 

na lesakappena ca vohareyya, 
so tãdiso sukkatakammakãrĩ 9 
dhamme thito kinti labhetha dukkham. 


1 cirãyam - Syã. 

2 upapanno - Syã. 

3 tumheva - Syã. 

4 serĩsamaham - Ma; serissa maham - Syã. 

5 pesunarp - Ma, PTS; pisunam - Syã. 


6 sappatisso - Ma; sapatisso - PTS. 

7 mãtãpitũnam - Ma; 
mãtãpitũnam hi - Syă. 

8 mãtãpitũnanca - Ma, Syă. 

9 sukatakammakãrĩ - Ma, Syã, PTS. 
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1264. “Bằng cách nào mà vị ấy, thuộc thành phần như thế, sau khi đạt 
được Thiên cung không thể sánh bằng một cách lâu dài, lại có thể sầu muộn? 
Chỉ có những người nào đã được sanh lên một cách ngắn ngủi, phải chăng 
những người ấy, với phước báu ít ỏi, mới có thể sầu muộn?” 


1265. “Việc quý vị nói lời nói yêu mến với tôi (nghĩa là) điều khuyên bảo 
của tôi thích hợp đối với quý vị. Thưa quý vị, quý vị đã được tôi hộ trì theo 
như ước muốn, vì thế quý vị hãy lên đường một cách an toàn.” 


1266. “Sau khi đi đến vùng đất Sindhu và Sovĩra, chúng tôi với mục đích 
về tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận, có sự hào phóng đầy đủ theo như kế 
hoạch, sẽ làm lễ hội cao sang cho Serissa.” 


1267. “Quý vị chớ có làm lễ hội cho Serissa, và tất cả sẽ trở thành hiện 
thực cho quý vị theo điều quý vị nói. Quý vị hãy tránh xa hẳn các nghiệp ác 
xấu, và hãy phát nguyện gấn bó với Giáo Pháp. 


1268. Ở tập thể này, có người cận sự nam đa văn, được đầy đủ giới hạnh 
và phận sự, có đức tin, có sự hào phóng, và vô cùng tốt lành, có sự suy xét, tự 
hài lòng, có sự thận trọng. 


1269. Là người không cố tình nói lời dối trá, không suy nghĩ đến việc hãm 
hại người khác, không gây ra sự chia rẽ, đâm thọc, và nói lời mềm mỏng, tử 

tể. 


1270. Có sự tôn kính, có sự phục tùng, đã được huấn luyện, không độc ác, 
thanh tịnh về giới bậc thượng, có hạnh kiểm thánh thiện, con người ấy nuôi 
dưỡng mẹ và luôn cả cha đúng theo Pháp. 


1271. Tôi nghĩ rằng vị ấy tầm cầu của cải vì lý do (phụng dưỡng) mẹ cha, 
không vì nguyên nhân của bản thân. Với sự qua đời của mẹ và cha, người ấy, 
với khuynh hướng xuất ly, sẽ thực hành Phạm hạnh. 


1272. Là người ngay thẳng, không khúc mắc, không gian trá, không xảo 
quyệt, và không phát biểu theo lối viện cớ. Vị ấy, như thế ấy, là người tạo nên 
hành động đã được thực hiện một cách tốt đẹp, đứng vững trong Giáo Pháp, 
sao lại nhận lãnh sự khổ đau? 
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1273. Tam kãranã pãtukatomhi attanã 
tasmã dhammam 1 passatha vãnijãse, 
annatra tenĩha 2 bhasmĩ 3 bhavetha 
andhãkulă 4 vippanatthã aranne, 
tam khippamãnena lahum parena 
sukho have sappurisena sangamo ’ti. 

1274. Kim nãma so kinci 5 karoti kammam 

kim nãmadheyyam kim pana tassa gottam, 
mayampi nam datthukãmamha yakkha 
yassãnukampãya idhãgatosi, 
lãbhã hi tassa yassa tuvam pihesĩ ’ti. 

1275. Yo kappako sambhavanãmadheyyo 
upãsako kocchaphalũpajĩvĩ, 6 
jãnãtha nam tumhãkam pesiyo so 
mã kho 7 nam hĩỊittha supesalo so ’ti. 

1276. Jãnãmase yam tvam vadesi 8 yakkha 
na kho nam 9 jãnãma sa ĩdisoti, 10 
mayampi nam pũjayissãma yakkha 
sutvã 11 tuyham vacanam uỊãran ’ti. 

1277. Ye kecimasmim satthe 12 manussã 
daharã mahantã athavãpi majjhimã, 
sabbeva te ãlambantu 13 vimãnam 
passantu punnãna 14 phalam kadariyã ’ti. 

1278. Te tattha sabbeva aham pure ti 

tam kappakam tattha purakkhipitvă, 15 
sabbeva te ãlambimsu 16 vimãnam 
masakkasãram viya vãsavassa. 

1279. Te tattha sabbeva aham pure ti 
upãsakattarn pativedayimsu, 17 
pãnãtipãtã viratã ahesum 
loke adinnam parivajjayimsu. 

1280. Amajjapã no ca musã bhanimsu 
sakena dãrena ca 18 ahesum tutthã, 
te tattha sabbeva aham pure ti 
upãsakattarn pativedayitvã, 19 
pakkãmi sattho 20 anumodamãno 
yakkhiddhiyã anumato punappunam. 


1 tasmã ca mam - Syã. 

2 teniha - Ma, PTS; te na hi - Syã. 

3 bhasmi - Syã. 

4 addhãkulă - Syã. 

5 kinca - Ma, Syã, PTS. 

6 kocchabhandũpajĩvĩ - Syã. 

7 mã ca kho - Syã. 

8 pavadesi - Ma. 

9 tam - Syã. 

10 jãnãma sa ediso ti 


Ma, PTS; janamase edisoti - Sya. 


11 sutvãna - Ma, Syã, PTS. 

12 sabbe - Syã. 

13 ãlabhantu - Syã. 

14 punnãnam - Ma, Syã. 

15 purakkhatvã - Ma; purakkhitvã - Syã. 

16 ãlabhimsu - Syã. 

17 patidesayimsu - Syã. 

18 ca - itisaddo Syã potthake natthi. 

19 patidesayitvã - Syã. 

20 satthã - Syã. 
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1273. Bởi lý do người ấỵ, tôi tự thân hiện ra. Vì thế, quý vị thương buôn 
hãy nhận thức Giáo Pháp. Ở đây, không có người ấy, quý vị có thể trở thành 
tro bụi, bị rối loạn như người mù, bị lạc lối trong khu rừng; (bởi vì) đối với kẻ 
đang xử tệ người ấy, như thế ấy hay việc khác nữa là điều dễ dàng. Quả vậy, 
việc kết giao với người tốt lành là hạnh phúc.” 

1274. “Người ấy tên là gì, làm nghề nghiệp gì, tên gọi là gì, hơn nữa họ của 
người ấy là gì? Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi cũng có mong muốn được gặp 
người ấy, vì lòng thương tưởng người ấy mà ngài đã đi đến nơi đây, bởi vì 
người nào mà ngài yêu quý thì lợi ích là thuộc về người ấy.” 

1275. “Người nào là thợ cạo, có tên gọi là Sambhava, là người cận sự nam, 
có sự nuôi mạng bằng lược và dao cạo, quý vị biết người ấy, người ấy là người 
sai vặt của quý vị. Đúng vậy, chớ khinh chê người ấy, người ấy vô cùng tốt 
lành.” 


1276. Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi biết người mà ngài nói, nhưng chúng tôi 
quả không biết người ấy là người như thế ấy. Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi cũng 
sẽ tôn vinh người ấy sau khi lâng nghe lời nói cao cả của ngài.” 

1277. “Bất cứ người nào ở đoàn xe này, thanh niên, lão niên, luôn cả trung 
niên, hết thảy tất cả những người ấy hãy bước lên Thiên cung, những kẻ keo 
kiệt hãy nhìn xem quả báo của các việc phước thiện.” 

1278. “Tại đó, sau khi đã đưa người thợ cạo ấy lên phía trước tại nơi ấy, 
hết thảy tất cả những người ấy (đã nói rằng): ‘Tôi trước,’ hết thảy tất cả 
những người ấy đã bước lên Thiên cung tựa như (Thiên cung) Masakkasãra 
của vị Vãsava (Chúa Trời Sakka). 1 

1279. Tại đó, hết thảy tất cả những người ấy (đã nói rằng): ‘Tôi trước’ và 
đã tuyên bố bản thân là người cư sĩ. Họ đã kiêng chừa việc giết hại mạng 
sống, họ đã xa lánh vật chưa được cho (việc trộm câp) ở trên đời. 

1280. Không có việc uống chất say, và họ đã không nói lời dối trá, họ đã 
được vui thích (chỉ) với người vợ của mình. Tại đó, hết thảy tất cả những 
người ấy (đã nói ràng): ‘Tôi trước’ và đã tuyên bố bản thân là người cư sĩ. 
Trong khi đang tùy hỷ với thần thông của vị Dạ-xoa đợt này đến đợt khác, 
đoàn xe, được cho phép, đã khởi hành. 


1 Sáu câu kệ cuối cùng, 1278-1283, là của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sđd. 350). 
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1281. Gantvãna te sindhusovĩrabhũmim 
dhanatthikã uddayam' patthayãnã, 
yathã payogã paripunnalãbhã 
paccãgamum pătaliputtamakkhatam. 

1282. Gantvãna te sangharam 1 2 sotthivanto 
puttehi dãrehi samangibhũtã, 
ãnandĩ vittã 3 sumanã patĩtã 
akamsu serissamaham 4 uỊãram. 

1283. Serissakã 5 te parivenam mãpayimsu 
etădisã sappurisãna sevanã, 
mahatthikã dhammagunãna sevanã 
ekassa atthãya upãsakassa, 
sabbeva sattã sukhită 6 ahesun ”ti. 

Serissakavimãnam. 


7.11 

1284. Uccamidam manithunam vimanam 
samantato dvãdasa yojanãni, 
kũtãgãrã sattasatã uỊãrã 
veỊuriyatthambhă 7 rucakatthatã 8 subhã. 


1285. Tatthacchasi pivasi khãdasi ca 

dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum, 9 
dibbã rasã kãmagunettha panca 
nãriyo ca naccanti suvannachannã. 


1286. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


1287. Pucchãmi tam deva mahãnubhãva 
manussabhũto kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 


1 udayam - PTS. 

2 sam gharam - Syã, PTS. 

3 ãnandacittã - Syã. 

4 serĩsamaham - Ma. 

5 serĩsakam - Ma; serissakam - Syã, PTS. 


6 sukhino - PTS. 

7 veỊuriyathambhã - Ma. 

8 ruciratthatã - Syã. 
9 vaggũ-Syã, PTS. 
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1281. Sau khi đi đến vùng đất Sindhu và Sovĩra, những người ấy với mục 
đích về tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận, có sự đạt được đầy đủ theo như 
kế hoạch, đã trở về lại Pãtaliputta không bị tổn hại. 


1282. Những người ấy, sau khi đi về đến căn nhà của mình, có sự an toàn, 
được gần gũi với những người con và những người vợ, có sự vui thích, hớn 
hở, có tâm ý vui vẻ, trở nên mừng rỡ, đã làm lẽ hội cao sang cho Serissa. 


1283. Những người ấy đã cho xây dựng tòa nhà Serissakã. Sự thân cận với 
những người tốt lành là như thế ấy, sự thân cận với những đức tính của Giáo 
Pháp là có lợi ích lớn, nhờ vào sự lợi ích của một cận sự nam, hết thảy tất cả 
chúng sanh đã có trạng thái hạnh phúc.” 

Thiên Cung của Serissaka. 


7 ; 11 

1284. “Thiên cung này cao, có cây trụ chống bâng ngọc ma-ni, ở xung 
quanh mười hai do-tuần, có bảy trăm ngôi nhà mái nhọn cao sang với các cây 
cột làm bằng ngọc bích, được trải lót bâng vàng, xinh đẹp. 


1285. Ở nơi ấy, ngươi trú ngụ, ngươi uống, và ngươi ăn. Có các cây đàn 
vĩnã thuộc cõi Trời phát ra âm thanh ngọt ngào, có các vị nếm thuộc cõi Trời, 
ở đây có năm loại dục lạc, và có các phụ nữ trang phục bâng vàng nhảy múa. 


1286. Do điều gì ngươi có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự 
việc) được thành tựu cho ngươi ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng 
thụ thích ý sanh lên cho ngươi? 


1287. Hỡi Thiên nhân có đại oai lực, ta hỏi ngươi: ‘Khi là con người, ngươi 
đã làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà ngươi có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương?’” 
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1288. So devaputto attamano moggallanena pucchito, 
panham puttho viyãkãsi yassa kammassidam phalam. 

1289. Dunnikkhittam 1 mãlam sunikkhipitvã 
patitthapetvã sugatassa thũpe, 
mahiddhiko camhi mahãnubhãvo 
dibbehi kãmehi samangibhũto. 

1290. Tena me tãdiso vanno tena me idhamijjhati, 
uppajjanti ca me bhogã ye keci manaso piyã. 

1291. Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 
manussabhũto yamaham akãsim, 
tenamhi evam jalitãnubhãvo 
vanno ca me sabbadisã pabhãsatĩ ”ti. 

Sunikkhittavimãnam. 

Sunikkhittavaggo sattamo. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Dve daỊiddã dve vihãrã 2 bhatako 3 gopãlakanthakã, 4 
anekavannã 5 mattakundalĩ serissako sunikkhittarn, 
purisãnam tatiyo vaggo ”ti. 6 

BHÃNAVÃRAM CATƯTTHAM. 

VIMÂNAVATTHƯ NITTHITAM. 

—00O00-- 


1 dunikkhittam - PTS. 

2 vana vihãrã - Ma. 

3 bhatako - Syã. 


4 gopălakaụdako - Ma. 

5 anekavaụna - Ma, PTS. 

6 tatiyo vaggo pavuccatĩ ti - Ma. 
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1288. Vị Thiên tử ấy hoan hỷ khi được ngài Moggallana hỏi đến. Được hỏi 
câu hỏi, vị ấy đã giải thích quả báo này là của nghiệp nào: 


1289. “Sau khi khéo đặt xuống tràng hoa đã được đặt xuống cẩu thả, sau 
khi sâp đặt nó ở ngôi bảo tháp của đấng Thiện Thệ, tôi trở nên có đại thần 
lực và có đại oai lực, được thọ hưởng các dục ở cõi Trời. 


1290. Do điều ấy, tôi có được màu da như thế ấy. Do điều ấy mà (sự việc) 
được thành tựu cho tôi ở nơi đây. Và (do điều ấy) các sự hưởng thụ thích ý 
sanh lên cho tôi. 


1291. Thưa vị tỳ khưu có đại oai lực, tôi trình bày cho ngài về việc phước 
thiện tôi đã làm khi là con người. Do điều ấy mà tôi có oai lực được rực sáng 
như vầy, và màu da của tôi chiếu sáng khâp các phương.” 

Thiên Cung Khéo Đặt Xuông. 

Phẩm Khéo Đặt Xuông là thứ bảy. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

(Chuyện) hai người nghèo khó, hai trú xá, kẻ làm thuê, người chăn bò, 
con ngựa Kanthaka, (Thiên cung) nhiều màu sâc, Mattakundalĩ, Serissaka, 
(Thiên cung) khéo đặt xuống; là phẩm thứ ba của những người nam.” 

TỤNG PHẦM THỨ TƯ. 

CHUYỆN THIÊN CƯNG ĐƯỢC CHẨM DỨT. 

—00O00— 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 

VIMÃNAVATTHUPÃLI - CHUYỆN THIÊN CUNG 

***** 


GATHADIPADASUCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PALI: 


Câu kệ số 

A 

Akantako agahano 162 

Akkosãnam vadhãnam ca 835 

Akkhãmi te devi mahãnubhãve 629 
Akkhãmi te bhikkhu mahãnubhãva 

07,14, 22, 30, 
52, 62, 84, 92,100,107, 
115,123,135,182, 227, 239, 256, 
268, 275, 282, 296, 337, 617, 719, 
762, 769, 776, 783, 795, 826, 918, 
926, 935, 944, 952, 961, 968, 976, 
1054,1060,1068,1074,1080, 
1086,1094,1101,1108, 
1114,1120,1126, 

1134,1291 

Accharãnam satasahassam 201 

Acchariyam vata abbhutam 1224 

Acchãdananca bhattanca 208, 

221, 233,250, 262, 672 


Ajjeva buddham saranam 

vajãhi 1225 
Annã suvenĩ susu missakesiyo 1029 
Atthangikam aparimitam 

sukhãvaham 214 
Atthamsã sukatã thambhã 1136 
Attheva pindapãtãni 627 

Attheva muttapupphãni 966 

Atthakãmosi me yakkha 1227 

Atthãya vata me buddho 933, 942 
Atha tumhe kena vannena 1235 


Câu kệ số 

A 

Atha tenãgamã bhikkhu 1153 

Adassanenaham tassa 1193 

Addasam virajam bhikkhum 20, 

28,959 


Adhiccaladdham 

pariụãmajam te 1251 
Anukampakassa kusalassa 847 
Anucchavim ovadiyanca me tam 1265 
Anekacittãvatato ratho ayam 1020 
Anekavaụnam 

darasokanãsanam 1200 
Api sakko ’va devindo 156 

Appampi katam mahãvipãkam 907 
Appassa kammassa phalam 

mamedam 19,27 
Appam vã bahum vã 

nãddasãma 1221 
Appãyukĩ kãlakatã tato cutã 711 
Abbahĩ vata me sallam 1217 

Abhikkantena vaụụena 75, 85, 

108,116,124,171, 
215, 228, 245, 257, 269, 
276, 330, 338, 610, 712, 720, 
730, 756, 763, 770, 777, 820, 827 
Abhikkhaụam nandanam sutvã 240 
Abhippasãdehi manam 194 

AbhirũỊhanca mam natvã 1190 
Amajjapã no ca musã abhãsim 105 
Amajjapã no ca musã bhanimsu 1280 
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A 

Amajjapo no ca musã abhãnim 974 

Ambakanjikam ahamadãsim 518 

Ambo ca sitto samano ca 

nahãpito 1157 
Alankatã manikancanãcitam 706 

Alankato mattakundalĩ 1209 

Alankato malyadharo suvattho 

1095,1102 

Alankato mãlabhãri suvattho 1161 

Assakãdhipassãham 983 

Ahanca bhariyã ca manussaloke 

1052,1058,1072,1078 
Ahampi datthum gacchissam 1197 

Aham andhakavindasmim 724, 

1144 

Aham kapilavatthusmim 1186 

Aham ca bãrãnasiyam 716 

Aham tayã bahutare bhikkhũ 630 
Aham te saranam homi 329 

Aham pure maccharinĩ ahosim 886 
Aham bhadante ahuvãsim 

pubbe 1205 
Aham bhadante candãlĩ 199 

Aham bhadde subhaddãsim 622 


Aham manussesu manussabhuta 05, 
12, 47, 57, 68, 80, 89, 
97,104,112,120,160, 273, 
280, 289310, 321, 695, 789, 824 
Aham manussesu manussabhũto 

958, 973 , 
1084,1091,1099, 
1106,1112,1118,1124,1132,1165 


Aham rãjagahe ramme 671 

Aham sumanã sumanassa 

sumanamakuỊãni 781 

Ahimsã sabbapãnĩnam 989 

Aho dãnam varãkiyã 188 

AỊambusã missakesĩ ca 852 

Amsavattakam ahamadãsim 542 


A 

Ãdiccavannam ruciram 

pabhassaram 866 

Ãdittam vata mam santam 1216 

Ãbãdhikoham dukkhito gilãno 1222 
Ãmantanikã rannomhi 163 

Ãyunca vannanca sukham 

balanca 1047 
Ãyogapattam ahamadãsim 550 

Ãrati samacariyã ca 990 

Ãrãmãni ca ropissam 882 

Ãlambo gaggaro bhĩmo 164 

ÃveỊiniyo padumuppalacchadã 1030 
Ãsajja dãnarn adãsim 90 

I 

Icceva vatvãna yamassa dũtã 865 

Iccevam vippalapantim 885 

Iti sã sassu paribhãsi 292 

Itopi accherataram kumãra 1242 
Idanca disvãna aditthapubbam 1239 
Idampi pãnĩyam sĩtam 986 

Idam dukkhanti mam avoca 846 
Idam vatvãna candãlĩ 203 

Idam vimãnam ruciram 

pabhassaram 149 
Idam sutvã tidasãdhipati 803 

Idãni bhante imameva gãmam 300, 

812 

Idãnevãham jãnãmi 635 

Indĩvarãnam hatthakam 

ahamadãsim 760 


Imancãriyatthangavarehupetam 314 
Imasmim loke parasmim 

vã pana 1171 
Imã ca te accharãyo samantato 309 
Imã ca nãbhyo 

manasãbhinimmitã 1019 
Imãsu vĩnãsu bahũsu vaggusu 1035 
Imãham dhammam sutvã 619 
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I 

Ime ca vãỊĩ maụicandakappitã 1022 
Ime ca sabbe sahitã catukkamã 1023 
Imesam ca kho 

vassasataccayena 1262 
Ime sirisũpavanã ca tãtã 1261 

Isayo cãpi ye santã 998 

Issã ca maccheramatho paỊãso 128 

u 

Uccamidam maụithũnam 

vimãnam 911,919, 
927, 936, 945, 953,1061, 
1081,1087,1127,1147,1284 
Ucchãgãram tinãgãram 981 

Ucchukhandikam ahamadãsim 430 
Ujũ avaiiko asatho amãyo 1272 
Ujjaủgalam tattamivam 

kapãlam 1234 
Utthehi revate supãpadhamme 864 
Udakaruhã ca yetthi pupphajãtã 652 
Udake thitã udakamadãsim 390 
Upaddhapadumamãlãham 39 

Upãsako atthi imamhi saiighe 1268 
Upãhanam ahamadãsim 590 

Upemi saranam buddham 1006, 

1228 

Uposatham upavasissam 130, 

178, 210, 223, 
235, 252, 264, 674, 884 

Uposathãti mam annimsu 232 

Uposathe caham gantvã 678 

Uyyãnabhũmyã ca duvaddhato 

thitã 1034 
UỊãro te yaso vanno 283 

E 

Eụiphassã suphassã ca 166 

Etã cannã ca seyyasã 853 

Etãdisam abbhutam dassanĩyam 744 
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E 

Etãdisam kusalam jĩvaloke 315 
Etãdisam punnaphalam anappakam 
305, 306, 817, 818 
Etãdisam yannamanussarantã 646, 

755 

Etenupãyena imam niraggaỊam 1046 


Ettakamidam anussarãmi 

kusalam 904 
Evam aham amatadasamhi 

devatã 146 
Esa samsavako nãma 873 

Eso te nirayo supãpadhamme 871 
Eso hi saiigho vipulo mahaggato 644, 

753 

Ehi mãtali amhepi 806 

EỊãlukam ahamadãsim 454 

o 

Odanam kummãsam sãkam 176 
Odãtamũlakam haritapattam 774 
Obhãsayitvã pathavim 

sadevakam 297,809 


K 

Kakkãrikam ahamadãsim 446 

Kanthesu te yãni piỊandhanãni 1032 
Katamam svãham janapadam 

gantvã 992 
Katarasmim so janapade 1002 
Katham tvam appataram datvã 631 
Katham tvam kena vannena 625 

Katham nu soceyya 

tathãvidho so 1264 
Karanĩyãni puũnãni 932, 941 

Kalyãnĩ vata te vãcã 987 

Kallacittam ca mam natvã 845 

Kã kambukeỊŨĩradhare 660 

Kã te rati vane viharato 988 

Kã nãma tvam visãlakkhi 667 
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K 

Kãmaggapattãnam 

yamãhunuttaram 138 

Kãmam kãlenupãgantvã 167 

Kãmam bhijjatu ’yam kãyo 161 

Kãyabandhanam ahamadãsim 534 

Kã esã devatã bhadde 636 

Kinnu kãyena vãcãya 874 

Kinnu gũthanca muttanca 872 


Kimidam kusalam kimãcarema 908 
Kissa samadamassa ayam vipãko 895 
Kissa samyamadamassayam 

vipãko 653 
Kim kammamakarĩ bhadde 798 
Kim te vatam kim pana 

brahmacariyam 1253 
Kim tvam pure kammamakãsi 

attanã 299, 811,1038 


Kim tvam pure sucaritamãcari 

bhadde 700 

Kim tvam pure 

sucaritamãcarĩdha 139 
Kim nãma so kinci karoti 

kammam 1274 
Kãva ciram vimãnasmim 242 

Kunjaro te varãroho 31 

Kuto nu ãgamma anomadassane 152 
Kũtãgãrã nivesã te 64 

Kũtãgãrã nivesã me 72, 739 

Kena kãyam upapannã 206 

Kena te tãdiso vanno 02, 


09,16, 24, 44, 
54, 65, 76, 86,109, 
117,125,157,172, 216, 229, 
246, 258, 270, 277, 286, 331, 339, 
611, 713, 721, 757 , 764, 771, 778, 786, 
821, 913, 921, 929, 938, 947, 955, 
970,1129,1149,1286 
Kena tvam vimalobhãsã 77, 217 
Kenãsi bhadde patino piyatarã 320 


K 

Kevattadvãrã nikkhamma 175 

Koci koci ettha mayũrasussaro 662 
Koncã mayũrã diviyã ca hamsã 93 
Ko devalokato manussalokam 880 
Ko nu dibbena yãnena 977 

Ko me vandati pãdãni 858 

Kosãtakĩ nãma latatthi bhante 799 


KH 

Khattiyã brãhmanã vessã 996 

Khĩnãyukanca mam natvã 1013 
Khĩnãsavam vigatarajam anejam 197 
Khĩrodanam ahamadãsim 414 

G 

Gantvãna te sangharam 

sotthivanto 1282 

Gantvãna te 

sindhusovĩrabhũmim 1281 
Gantvã mayam 

sindhusovĩrabhũmim 1266 
Gandhap ancaiigulikam 


ahamadãsim 374 

Gandhuttamadãyikã nãri 350 

Gamanãgamanampi dissati 1214 

Gimhãnam pacchime mãse 1152 

Guttindriyo jhãnarato 841 


GH 

Ghãyase tam sucim gandham 687, 

694, 736, 833 


c 

Candãlĩ vanda pãdãni 193 

Catunnampi ca dĩpãnam 192 

Catunnamapi dĩpãnam 729 

Cattãro ca patipannã 642, 751 


Cando yatha vigatavalahake 

nabhe 1069 
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c 


Catuddasim pancadasim 

129, 

177, 209, 222, 

234, 251, 263, 313, 673, 883 

Citrã manoramã bhũmi 1138,1175 

Cirappavasim purisam 

862 

Coditã bhãvitattena 

195 

CH 


Chattam ahamadãsim 

582 

Chindati ca ramsi 


pabhankarassa 

891 


J 

ơambuyo panasã tãlã 742 

ơambonaduttattamidam 

sumattho 1246 
ơãnãmase yam tvam vadesi 

yakkha 1276 

ơitindriyam 

buddhamanomanikkamam 1042 
ơinavarapavaram upehi saranam 897 

N 

Natvãnaham virajapadam 

asankhatam 144 


T 

Tanca acchena vãrinã 1156 

Tanca disvãna ãyantam 1154 

Tato mam avadhĩ gãvĩ 801 

Tato me sassu kupitã 293 

Tattha gandhanca mãlanca 1144 


Tatthacchasi devi mahanubhave 94 
Tatthacchasi pivasi khãdasi ca 912, 

920, 928, 937, 
946, 954,1062, 
1088,1128,1148,1285 
Tatthaddasãsim sambuddham 838 
Tatrũpapannã purimaccharã imã 150 


T 

Tathũpamam idam vyamham 1173 

Tatheva katapunnampi 863 

Tatheva saddhã idha ariyasãvikã 327 
Tadãham sassuyãcikkhim 291 

Tadeva ettakam kammam 1158 

Tadeva kammam kusalam 

katam mayã 303, 

304, 815, 


816,1169,1208 

Tantyãbhinandãmase 

sãgatanca te 155 
Tamaddasam kunjaramoghatinnam 

1043 

Tamannapãnena ca cĩvarena ca 1045 
Tamãpagã anupariyanti sabbadã 49, 

59 , 70 

Tamenamavadhĩ gãvĩ 196 

Tamhannapãnam athavãpi 

cĩvaram 1044 
Tasmã vimãnã oruyha 691 

Tasmã hi atthakãmena 42 

Tasmã hi phalam alameva 

dãtum 1066 

Tasmim rathe 


kancanabimbavanne 664 
Tasmim vimãne pavare 1141,1183 
Tassa adãsaham pũvam 113 

Tassa adãsaham bhãgam 121,1092 
Tassa kammassa kusalassa 40 

Tassa tambanakhe pãde 1192 

Tassa nãgassa khandhasmim 35 
Tassa pakkamamãnassa 34 

Tassa me anukampãya 1155 

Tassã te ubhato passe 1178 

Tassã te naccamãnãya 682, 

683, 731, 

732, 828, 829 
Tassã me ahu samvego 839 

Tassã me nãtikulã dãsĩ 677 
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T 

Tassã me passa vimãnam 335, 

343, 615 

Tasseva anubhãvena 1194 

Tam kãranã pãtukatomhi 

attanã 1273 
Tam tam vadãmi bhaddante 703 
Tam bhũmibhãgehi upetarũpam 50, 

60, 71 

Tam me giram sunantassa 1189 
Tam me buddho viyãkãsi 641 

Tam me vatam tam pana 

brahmacariyam 1257 
Tã kambukeyũradharã 

suvãsasã 1028 

Tã mãliniyo 

padumuppalacchadã 1031 
Tãyeva te suddhanumodanãya 745 
Tãyeva me suddhanumodanãya 738 
Tã rattarattambarapĩtavãsasã 1027 


Talavantam ahamadasim 566 

Tãham kammam karitvãna 666, 

689, 697 

Tãham gandhehi mãlehi 1014 

Tãham giram sunitvãna 844 

Tãham tassa dhammakatham 

sunitvã 1256 
Titthante nibbute cãpi 807 

Timbarusakam ahamadãsim 438 
Tuyhanca idha pattãya 669 

Tuyham nvidam issariyam atho 

mama 302,814 
Tuvanca bhante anukampakam 


vidum 307,819 
Tuvamsi issarã tesam 285 

Te tattha sabbeva aham pure ti 

1278,1279 

Te duppayãtã aparaddhamaggã 1238 
Tena kammena devinda 679, 802 
Tena mayhamidam laddham 1146 


T 

Tena me ambavanam rammam 792 
Tena me tãdiso vanno 06, 

13, 21, 29, 51, 
61, 73, 82, 99,106, 
122,134,181, 226, 238, 255, 267, 
114, 274, 281, 295, 336, 344, 616, 
628, 718, 761, 768, 775, 782, 794, 
825, 917, 925, 934, 943, 951, 960, 
967, 975 ,1053,1059,1067,1073, 
1079, 1085, 1093,1100,1107, 
1113,1119,1125,1133,1290 


Tenamhi evam jalitãnubhãvã 74 

Tena samsavako laddho 876 

Tena hi annepi samãdapetha 748 

Tenãham vimalobhãsã 83 

Tesam sahavyakãmãnam 170, 856 
Tesam sudinnam suhutam 


suyittham 645,754 


D 

Daddallamãnã vannena 620 

Dassanam nãbhijãnãmi 621 

DaỊhadhammã nisãrassa 982 

DaỊham pãsam karitvãna 837 

Dãnassa te idam phalam 36, 

1040,1142,1184 
Dãsĩ aham pure ãsim 834 

Dibbam te ambavanam 

rammam 784 

Dibbam mamam 

vassasahassamãyu 924 


Dibbã ca vĩnã pavadanti vaggum 

1096,1103,1162 
Dibbã te vividhã rũpã 1182 

Divã pipãsam nadhivãsayantã 1237 
Disvãna gunasampannam 38 

Disvãna devam patipucchi 

bhikkhu 1160 
Disvãnaham vassasatãni panca 1263 
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D 

Disvã munim muditamanamhi 

pĩnitã 148 

Dunnikkhittam mãlam 

sunikkhipitvã 1289 
Devatã nusi gandhabbo 978,1219 
Deviddhipattãsi mahãnubhãve 95, 

102, 708 

Deviddhipattosi mahãnubhãvo 964, 

1050,1056, 
1063,1070,1076, 
1082,1089,1097,1104,1110, 
1116,1122,1130,1150,1163,1203 
Devehi tam parivutã sakkatã 

casi 140 

Devo nu ãsi udavãsi yakkho 1249 
Doninimmajjanim ahamadãsim 526 
Dvayajja kiccam ubhayanca 

kãriyam 1166 

DH 

Dhammena pubbe bhaginĩ 638 

Dhunanti vagganti patanti 

cambare 1024 

N 

Nagantare nagaravare sumãpite 141 
Na tathã tapati nabhasmim 

suriyo 890 


Natthi citte pasannamhi 805 

Nandane pavane ramme 1159 

Nandanopavane ramme 1015 

Nandã ceva sunandã ca 165 

Nandiyassãham bhariyã 870 

Na mãsi dãnam na ca matthi 

dãtum 1207 
Namhi devo na gandhabbo 979 
Nayidam akatapunnãnam 168 

Nayidam appassa katassa 

kammuno 1039 


N 

Nayidha phalã mũlamayã ca 

santi 1233 
Nayimasmim loke parasmim 

vã pana 1048 


Naranãriyo 

bahuketthanekavannã 894 
Na vijjate so padeso 993 

Nãkãsim satthuvacanam 241 

Nãgassa dantesu duvesu 

nimmitã 707,963 
Nãdhiccaladdham na 

parinãmajam me 1252 
Nãnã turiyasanghuttham 743 

Nãnãpadumasanchannã 741,1177 
Nãnã santãnakapuppha- 

rukkhavividhã 655 
Nãrĩganã candanasãralittam 867 
Nãrĩganã candanasãralittã 869 
Nimbamutthim ahamadãsim 510 
Nimmãnaratino nãma 187 

Nĩlã pĩtã ca kãỊã ca 204 

Nĩluppalahatthakam 

ahamadãsim 767 


p 

Pakkhandiyãna vijitam paresam 1241 
Pajãpatĩ tassa sunimmitassa 747 

Panca sikkhãpade ratã 132, 

180, 212, 
225, 237, 254, 
266, 676 

Pancettha nãriyo agamamsu 

nahãỊŨtum 318 

Patãpena vannena uttaritarã 705 

Patĩsu dhammam pacarãma 

sabbã 325 

Padĩpam tattha jãletvã 791 

Padĩpo cettha jalati 785, 793 

Padumakumuduppalakuvalayam 650 
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p 

Padumãnusatam maggam 33 

Padumĩ padumapattakkhĩ 32 

Pabhassaravaravannanibhe 698 
Pabhassaram accimantam 688 
Parakammakarĩ ãsim 406 

Paramagatigatanca pũjayitvã 658 
Pariyosite vihãre 790 

Paresam vijitam gantvã 1191 

Pallankasetthe manisonnacitte 308 
Pallanko ca te mahaggho 699 

Passa katipayãya desanãya 906 
Passa khanamuhuttam 

sannamassa 905 
Passa mãtali accheram 804 

Pahũtakatakalyãnã 202,624 

Pãnãtipãtã viratã 131, 

179, 211, 


224, 236, 253, 
265, 675 

Pãnãtipãtã viratã acorikã 312 

Pãnãtipãtã viramassu khippam 1226 
Pãnãtipãtã viramãmi khippam 1007, 

1229 

Pãram samuddassa idanca 

vannum 1240 


Pãricchattake koviỊãre 681 

Pãsãdikam pasãdanĩyam 840 

Pindãya te carantassa 183, 701 
Pindãya me carantassa 185 

Pipphalyã lasunena ca 725 


Pĩtham te veỊuriyamayam 

uỊãram 08,23 
Pĩtham te sovannamayam 

uỊãram 01,15 
Pĩtapãsãdasayane 797 

Pĩtavatthe pĩtadhaje 659, 796 

Pucchãma devam sudhammam 980 
Pucchãmi tam uppalamãladhãrinĩ 

298,319, 810 


p 

Pucchãmi tam deva mahãnubhãva 

914, 922, 930, 948, 
956, 971, 939 ,1287 
Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 

03,10,17, 25, 45, 
55, 66, 78, 87,110,118, 
126,158,173, 218, 230, 247, 
259, 271, 278, 287, 332, 340, 612, 
714, 722, 758, 765, 772, 779 , 787, 822 


Pucchito hi mayã buddho 639 

Punnamãse yathã cando 1172 

Pupphakamutthim ahamadãsim 494 
Pupphuttamadãyikã nãrĩ 342 

Puratthimasmim janapade 1003 

Pure tuvam pamajjitvã 879 

Pũvam ahamadãsim 598 

Pokkharanno ca me ettha 740 

Pokkharo ca suphasso ca 851 


PH 

Phaladãyĩ phalam vipulam 

labhati 1065 

Phalikarajata- 

hemajãlacchannam 647 
Phaluttamadãyikã nãrĩ 358 

Phãnitam ahamadãsim 422 

Phãrusakam ahamadãsim 470 

B 

Bahukãro manukampako ca 

satthã 909 
Bahunnam vata atthãya 808, 857 
Bahupadumavicittapundarĩkam 892 
Bãrãnasiyam upasaủkamitvã 709 
Bãrãnasiyam nandiyo nãmãsi 

upãsako 868 
Bãlo kho tvampi mãnava 1213 

Buddhe ca dhamme ca 

pasannamãnasã 154 
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Buddho ca me isinisabho 

vinãyako 142 

Buddho ca me 

kancanasannibhattaco 710 

BH 

Bhadditthĩti mam annimsu 207 
Bhayabheravo durãsado 842 

Bhãti ca dasadisã nabheva 

suriyo 648 
Bhãvitattãpi arahanto 999 

Bhikkhũ caham 

paramahitãnukampake 213 
Bhikkhũ caham bhikkhuniyo ca 382 


Bherisankhamudiiigahi 1181 

M 

Magadhavarapuratthimena 656 

Magadhesu aủgesu ca 

satthavãhã 1236 

Manjetthake vimãnasmim 690 

Manne so mãtãpitunnam 

kãranã 1271 

Mandukoham pure ãsim 859 

Manussabhũtã daharãs’ apãpikã 311, 

322 

Manussabhũtã devinda 637 

Manobhãvanĩyo bhikkhu 632 

Mandãravãnam pupphãnam 205 

Mama pãyãsĩti ahu samannã 1254 

Mahaddhanã mahãbhogã 994 

Mahantam nãgam abhiruyha 969 


Mã ca parajanassa rakkhitampi 899 
Mã ca parajanassa rakkhitãyo 900 
Mã ca pãnavadham vividham 

carassu asucim 898 
Mã ca vitatham annathã abhãnĩ 901 
Mã ceva serissamaham akattha 1267 
Mã tvam uposathe bhãyi 244 
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M 

Mã mam tvam saranam gaccha 1001 


Mige gavesamãnoham 984 

Musatĩva nayanam sateratãva 649 

Muhuttam cittappasãdassa 860 

Mũlakam ahamadãsim 502 

Modakam ahamadãsim 606 

Modenti parivãrenti 284 

Morahattham ahamadãsim 574 

Y 

Yajamãnãnam manussãnam 640, 

643, 752 

Yanca kandasi yanca rodasi 1220 

Yanca me ahuvã hãso 1195 

Yanca sĩlavatĩ ãsim 680 

Yato ca kho parinibbuto 1005 

Yattha ca 


dinnamahapphalamãhu 889 
Yathã ca me adhigatamidam 

vimãnam 654 
Yathã vanam cittalatam 

pabhãsati 1049,1055,1115 
Yathã vanam nandanam 

cittalatam pabhãsati 1121 
Yadã ca gĩtãni ca vãditãni ca 1036 
Yadã devã tãvatimsã 668 

Yadã so addharattãyam 1187 

Yadi te sutã andhakavenhuputtã 995 
Yamidhapathe samecca 

mãnavena 896 
Yametam sakka anupucchase 

mamam 153 


Yasam etãdisam pattã 626 

Yassa yasseva sãlassa 692 

Yahim yahim sokapariddavo ca 1259 
Yam dadãti na tam hoti 950 

Yam maggam 

maggãdhipantyadesayĩ 749 
Yã te adãsi ãcãmam 184 
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Y 


L 


Yã devarãjassa sabhã 


Latã ca sajjã pavarã ca devatã 

317 

sudhammã 

1109 

Laddhãnaham amatavaram 


Yãpi te sirasmim mãlã 

686, 

visesanam 

145 

735, 832 



Yã mahesittam kãreyya 189, 726 

V 


Yã me adãsi ãcãmam 

186 

Vaủke aranne amanussatthãne 

1232 

Yã sã ahu mayham sakhĩ 


Vatamsakam ca sukatam 

696 

bhadante 

746 

Vatamsakã vãtadhũtã 

685, 

Yuttã ca te parama-alaủkatã 


734 , 831 

hayã 

136 

Vatthuttamadãyikã nãri 

334 

Ye kecimasmim satthe manussã 

1277 

Vallĩphalam ahamadãsim 

462 

Ye ca te dĩghamaddhãnam 

861 

Vãtassa vegena ca 


Ye cidha pajahanti kãmarãgam 

910 

sampakampitã 

1033 

Yena kammena devinda 

670 

Vãteritam sãlavanam 

693 

Yena ca purisassa apeti sannã 

902 

Vidhũpanam ahamadãsiĩn 

558 

Ye puggala attha satam pasattha 750 

Vipathe kutam nikkhipitvã 

836 

Ye mantam parivattenti 

997 

Vimãnapãsãdavare 


Yesam atthi saddhã buddhe 

704 

manorame 

316 

Yo andhakãramhi timĩsikãyam 

81 

Vivattamãnã kãyena 

684, 

Yo kappako 


733, 830 

sambhavanãmadheyyo 

1275 

Visodhetvã ditthigatam 

1199 

Yo ce sammãvimuttãnam 

41 

Vediyã catasso tattha 

1140 

Yo vadatam pavaro manujesu 

887 

Vehãsayam pokkharanno 


Yo ve kilantãna pipãsitãnam 

48, 

bhavanti 

1243 

58, 69 

VeỊuriyatthambham ruciram 


Yo so ahu raja payasi namo 

1231 

pabhassaram 

101 



VeỊuriyatthambhã 


R 


satamussitãse 

1244 

Ratanantarasmim 


VeỊuriyasuvannassa 1137,1174 

bahu-annapãnam 

1247 



Rattambarapĩtavãsasãhi 

893 

s 


Rathassa ghoso 


Sakkhalim ahamadãsim 

614 

apiỊandhanãna ca 

1025 

Sagãravo sappatisso vinĩto 

1270 

Rathe thitã tã 


Sace hi buddho titthe>ya 

1004 

migamandalocanã 

1026 

Sace hi bhante gacche}yãsi 

1196 

Ratho ca te subho vaggu 

663 

Saccam kirãhamsu narã 


Rammã ca te pokkharanĩ 

1176 

sapannã 

1258 

Rasuttam adãyikã nãri 

366 

Saccam kho vadesi mãnava 

1215 

Rãgavirãgamanejamasokam 

888 

Sacce thitã mosavajjam pahãya 

98 
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s 

Sanjãnamãno na musã 

bhaneyya 1269 


Satthivassasahassãni 243 

Satthim turiyasahassãni 850 

Satam nikkhã satam assã 190, 727 
Satam hemavatã nãgã 191, 728 
Satim samuppãdakaro 916 

Sattatantim sumadhuram 328 

Satthim ãkotayitvãna 1188 

Satthu sariramuddissa 800 

Sadevake loke samãrake ca 1170 
Saddhãti mam annimsu 249 

Saddhãsĩlena sampannã 290 

Santike maranam tuyham 991 

Sabbãbharanasanchannã 1180 
Sabbe ca devã tidasaganã 

samecca 1202 
Samane brãhmane cãpi 875 

Samano ca kho ãsi 

kumãrakassapo 1255 
Samassamo natthi kuto 

panuttaro 1201 
SammũỊharũpova jano ahosi 1260 
Sasĩ adhiggayha yathã 

virocati 151 
Sassu ca pacchã anuyunjate 

mamam 301,813 
Sassuncãham sasuranca 398 

Sahassatthambham 


atulãnubhãvam 1245 
Sahassayuttam hayavãhanam 

subham 1016 

Sahassaramsĩva yathã 

mahappabho 1008 


SaỊalalabujabhujakasannatã 651 

Sã aham kãyassa bhedã 294, 623 
Sãkamutthim ahamadãsim 486 

Sã titthasi rathavare alankatã 137 

Sã dakkhinã sanghagatã 634 


s 

Sã devatã attamanã 04, 

11,18, 26, 37, 
46, 56, 67, 79, 88, 96, 
103,111,119,127,159,174, 

219, 231, 248, 260, 272, 279, 
288, 333 , 341, 613, 715, 723, 
759, 766, 773, 780, 788, 823 
Sãdhu kho mam patinetha 878 

Sãvatthiyam mayham sakhĩ 

bhadante 737 
Sã vanditum anadhivaram 

upãgamim 147 
Sãham apacitatthadhamma- 


kusalam 657 
Sãham avatthitã pemã 848 

Sãham idha pancasikkhã karitvã 903 
Sãham tena kusalena kammunã 323 
Sãham nũna ito gantvã 881 

Sãham ramãmi kĩỊãmi 849 

Sãham vanditva pãdãni 200 

Sãham sakena sĩlena 133 

Sirasmim cittam 


manicandakappitam 1021 
Sĩsancidam veỊuriyassa 

nimmitam 1010 
Sĩho yathã pabbatasãnugocaro 326 
Sukkhãya alonikãya ca passa 717 
Sukham akatapunnãnam 169, 855 


Sujãto nãmaham bhante 1012 

Sunotha yakkhassa ca 

vãnijãna ca 1230 
Sutam nu tam bhãsati yam 

ayam latã 324 
Sutvãnaham amatapadam 

asaủkhatam 143 
Sunandãti mam annimsu 261 

Subhãsitã atthavatĩ 1000 

Suriyo yathã vigatavalãhake 

nabhe 1075 
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s 

Suvannacchadanam nãvam 43, 

53 , 63 

Suvannajãlãvatato ratho ayam 1018 
Suvannapattehi 

samantamotthato 1009 
Suvannavannã jalitã mahãyasã 198 
Susukkakhandham abhiruyha 

nãgam 962 

Serissakã te parivenam 

mãpayimsu 1283 
Serissako nãma ahampi yakkho 1250 
So katannũ katavedĩ 1198 

Sonadinnãti mam annimsu 220 
So titthasi hemarathe adhitthito 1011 
So devaputto attamano 915, 

923, 931, 940, 949, 957, 
965, 972,1041,1051,1057, 
1064,1071,1077,1083,1090, 
1098,1105,1111,1117,1123,1131, 
1143,1151,1164,1185,1204,1288 


Sopãnãni ca cattãri 1139 

So mam mudũhi vãcãhi 843 

So mãnavo tassa pãvadi 1212 

So mãsakhettam turito avãsarim 1167 
So me atthapurekkhãro 633 

So modasi turiyaganap- 


pabodhano 1037 


s 

So modasi nãriganap- 

pabodhano 1248 
Sovannajãlam manisonna- 

cittitam 665 


Sovannapãde pallanke 1179 

Sovannamayam manimayarp 1211 

Sovannamayã te rathakubbarã 

ubho 1017 

Sovannamayã lohitankamayã ca 661 
Sovannamaye pabbatasmim 1135 

Sovannamayo pabhassaro 1210 

Svãgatam te mahãpunna 985 

Svãgatam vata me ajja 618 

Svãham attomhi dukkhena 

pĩỊito 1168 

Svãham abbũỊhasallosmi 1218 

Svãham muditamano 

pasannacitto 1223 

Svãham sumedhassa jinassa 

satthuno 1206 


H 

Hatthappatãpakam 

ahamadãsim 478 

Hatthepi chindanti athopi pãde 877 

Handa naccãma gãyãma 854 

Hoti ca me anutãpo 702 


—00O00— 
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***** 


SANNANÃMANƯKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 



Câu kệ số 


Câu kệ số 


A 

G 


Anga 

1236 

Gaggara 

164, 850 

Accimukhĩ 

317 

Gayã 

834 

Aticãruụĩ 

852 

Gijjhakũta 

639 

Andhakavinda 

1144 

Gotama 

132,160,180, 

Alambusã 

165, 852 

193,195,199, 212, 225, 



237, 254, 266, 665, 676, 861 


Ã 



ÃỊamba 

164, 852 

c 




Cittalatã (vanam) 

156, 


u 


667,1049, 

Uttarã (upãsikã) 

135 

1055,1115,1121 

Uposathã 

232, 242, 244 

CH 



E 

Chatta (mãụavaka) 

896, 907 

Eụiphassã 

166, 852 

Channa 

1191 

Esika 

760, 767, 774 , 781 

T 



K 

Tãvatimsa 

206 

Kanthaka 

1186 



Kapilavatthu 

1186 

N 


Kassapa (buddha) 

374 , 

Nandana (vanam) 

113, 


966,1042 


121,168, 

Kassapa (thera) 

188 

200, 213, 214, 240, 

Kimbilã (nagaram) 

207 

307, 699, 818, 854,1014, 

Kumãrakassapa 

1255 

1015,1092,1121,1146,1158,1159 

Kesakãrikã 

153 

Nandã 

165, 851 

Kosala 

1254 

Nandiya (upãsaka) 

868, 870 

Kosiya 

328 

Nãlandã 

220 
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p 

L 


Pannakata 

760, 767, 774 , 781 

Lakhumã 

182 

Pavarã 

317 

Latã 

317, 318 

Pãtaliputta 

1281 



Pãyãsi 

1112,1231,1254 

V 


Pundarikã 

165, 852 

Vangĩsa 

972 

Pokkhara 

164, 851 

Vãsava 

1016,1278 



Vĩnã 

164, 851 


B 

Vessavana 

317,1248,1250 

Bãrãnasĩ 

716, 724, 868 

0 



BH 

Ỡ 

Samsaya 

164, 850 

Bhadditthĩ 

207 

Samsavaka (niraya) 

873, 

Bhĩma 

164, 850 


874, 876 



Sajjã 

317 


M 

Saddhã 

249 

Masakkasãra 

1278 

Sambhava 

1275 

Magadha 

1236 

Sãkiya 

1186 

Manjusaka (rukkha) 686, 

Sãketa 

232 


693, 735 , 832 

Sãdhuvãdĩ 

164, 850 

Missakesĩ 

165, 852 

Sãriputta 

1153 

Muduvãdinĩ 

166, 852 

Sindhu 1236,1266,1281 

Mokkhã 

164, 851 

Sirimã 

141 

Moggallãna 

04, 11,18, 26, 37, 46, 

Sucimhitã 

165, 851 

56, 79 , 88 , 96 , 103,111,119,127, 

Sujãta 

983,1012,1013 

159,174, 219, 231, 248, 260, 272, 

Sutã 

317, 318 

279, 288, 333 , 613, 715, 723, 759 , 

Sudhammã (sabhã) 

1109 

766, 773, 780, 788, 823, 915, 923, 

Sunandã 

165, 

931, 940, 949 , 957 , 965,1041,1051, 


261, 671, 851 

1057,1064,1071,1077,1083,1090, 

Sunimmita (devarãjã) 

747,1200 

1098,1105,1111,1117,1123,1131, 

Suphassa (devaputta) 

164, 851 

1143,1151,1164,1185,1204,1288 

Suphassã (devadhĩtã) 

166, 852 



Subhaddã 

166, 


R 


622, 624, 852 

Rajjumãlã 

834, 843 

Sumedha 

1025,1026 

Rãjagaha 

141, 249, 261, 271 

Serissaka 

1250 

Revata 

632,633 

Sovưa 1236,1266,1281 

Revatã 

864, 865, 873, 876 

Sonadinna 

165, 220, 851 


—ooOoo— 
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VISESAPADÃNUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


A 

Câu kệ số 

Akãmã 

90 

Akkodhanã 

128, 

310, 321, 407 

Akhandaphullãni 

1225 

Agãre 

1221 

Aghasigamã 

136 

Accharãyo 

94 , 

101, 309,1202 

Accharãsamganena 

1200,1247 

Acchariyam 

1224 

Acchãdanam 

208, 

221, 233, 250, 262, 672, 880 

Accherakam 

1241 

Accherataram 

1242 

Acchodikam 

707, 

740, 963,1176 

Aũjalikammassa 

36, 


1040,1042,1084,1224 
Aũjasam 142 

Atthangasusamãgatam 129, 

177, 209, 222, 
234, 251, 263, 313, 673, 883 

Atthaiigikam (uposatham) 214 

Atthatthakã 1062, 

1088,1096,1103,1162 
Atthamĩ 129, 

176, 209, 222, 
234, 251, 263, 313, 673, 883 


A 

Câu kệ số 

Addharattãyam 

1187 

Atĩcara 131,179, 211, 224, 

236, 253, 265, 675, 989 

Atĩtamãnussakam 

1242 

Atulãnubhãvam 

1245 

Atulãya 

300, 

307, 812, 819 

Andhakaveụhuputtã 

995 

Andhãkulã 

1238 

Anatimãnĩ 

406 

Anadhivaram 

137,138,147 

Anavabodho 

1205 

Anãmaya 

133, 

154, 666, 689, 697 

Anayasam 

1234 

Anãvilam 

20, 28, 
89,112,120, 

273, 280, 959,1091 

Anugghãti 

33 

Anuttaro 

1201 

Anudhammacãrinĩ 

313 

Anupariyantĩ 

49 , 59 , 70 

Anussũyikã 

398 

Anekacittam 

93,101,1200 

Anekavannam 

1200 

Anomapannam 

1222 

Anomavannam 

1242 

Apacitã 

40 
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A A 


Apatthiyam 

1213 

Ãcãmam 

184,186 

Aparaddhamaggã 

1238 

Ãturarũpo 

1222 

Apãpako/ehi 

1252, 

Ãdiccabandhuno 

241, 


1257,1270 


716, 724,1144 

Apãyĩ 

74 

Ãdittam 

1216 

Apãrutam 

864 

Ãpagã 

49 , 59 , 70 

ApiỊandhanãna 

1025 

Ãbãdhiko 

1222 

ApiỊandhanãni 

1033 

Ãbhanati 

64, 

Apũvam 

290 


72, 739 ,1140 

Appatipuggalam 

1197 

Ãmantanikã 

163 

Appabhakkhe 

1132 

Ãmuttamanikundalã 

190, 727 

Appodake 

1132 

Amuttahatthabharanam 1095, 

AbbũỊhasallo 

1218 


1102,1160 

Abbhakũtam 

01, 08, 15, 23 

Ãyatamsã 

1244 

Abbhãgata 

05, 12 

Ãyogapattam 

550 

Abbhũtam 

738, 744,1224 

Ãrakã 

131, 

Abbhokirissam 

39 

179, 211,265, 675 

Abhikkantena 

75 , 

AveỊiniyo 

1030 

85,108,827, 858 

ÃveỊinĩ 

298, 319, 810 

Abhikkhanam 

240 

Ãsajja 

90 

Abhikaủkhatã 

42,1047 

Ãsanakam 

05,12 

Abhijãtã 

285 

Ãsamãnã 

1235,1238 

Abhisattarũpo 

1234 

Ãsavakkhayam 

1195 

Abhisamsim 

1180 

Ãsumhitvãna 

837 

Amajjapo 

974 , 

Ãhuneyyatam 

1048 

1107,1226,1229,1256 

ÃỊãrapamhã 

1026 

Amanussatthãne 

1232 

ÃỊãhane 

1220 

Amãnuso 

202 



Ambakanjikam 

518 

I 


Ambasincako 

1234 

Iiigha 

895 

Ambã 

49 , 59 , 70 

Itarĩtarena 

1230 

Alakkhikã 

834 

Iddhivikubbamãnã 

101 

Avatthikã 

848 

Isinisabha/o 

142, 988 

Avassitã 

183,185 

Isisattamo 

193 

Avãpuram 

1042 

Issariyam 

302, 814 

Asaủkhatam 

142, 710 

Issã 

128 

Assakãdhipassa 

148 



Assatarĩ 

190,727 

ĩ 


Amsavattakam 

549 

ĩsãdantã 

191 
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u o 


Uccãvacã 

101, 308 

Okkakakulasambhavo 

1003 

Uccãvacãnam 

204 

Ogãhasi 43 , 53 , 63, 691 

Ucchãgãram 

981 

Oghatinnassa 

1206 

u cchukhandakam 

430 

Odanam 

176, 414 

Ucchudakkhinã 

305, 817 

Odumbaram (puppham) 

842 

Ucchussa 300, 307, 812, 819 

Opadhikam (punnam) 

640, 752 

Ucchedavadi 

1254 

Obhãsentĩ 

75 , 

Ujubhũtesu 

176, 

85,108,. 

.., 779, 820 


208, 221, 

Orasã 

848 

233, 250, 262, 672 

Ovadiyam 

1265 

Ujjaủgalam 

1234 

Osadhĩ 

75 , 

Ujjugatesu 

1065 

85,108,. 

.., 820, 969 

Uttamavatthadhãrinĩ 

298, 810 

Osincarn 

1216 

Udaggacitto 

1189 



Udaggã 

1239 

K 


Udapãnam 

882 

Kakkãrikam 

446 

Udikkhisam 

1192 

Kancanajãlachannam 

866 

Uddayam 1036,1266,1281 

Kancanavedimissam 

1245 

Uddãlakã 

49 , 59 , 70 

Kancanasannibhattaco/e 

298, 

Upaddhapadumamãlã 

39 

319, 710, 749, 810 

Upavasissam 

130, 

Katannũ 

203,1198 

178, 210, 

... 674, 684 

Kadariyesu 

60 

Upãdãnam 

1233 

Kadariyo 

1254 

Upãhanam 

590 

Kantãriyo 

1250 

Upetarũpam 

50, 60, 71 

Kantãre 

1232 

Uposatham 

130, 

Kandatam 

1214 

178, 210,... 

. 684,1038 

Kapano/a/am 183,1118,1124 

Uppalamãladhãrinĩ 

298, 319 

Kappako/am 

1275,1278 

Uppalinim 

318 

Kappitakesamassu 

1095, 

Uyyãnabhũmyã 

1034 


1102,1161 

UrũỊhavã 

191, 728 

Kapãlam 

1234 

UỊãrabhoge 

321 

Kambuke\ãiradharã 

660,1028 

UỊaro 283,1011,1255 

KãkoỊaganã 

877 



Kãmagunehi 

303, 815 

u 


Kãyabandhanam 

534 

ũruthanũpapannã 

1028 

Kãlakatãbhipatthayam 

1215 



Kinkinijãlakappitam 

1135 

E 


kinjakkhaparivãritã 

204 

EỊãlukam 

454 

Kilantam 

57 ,1084 
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K CH 


Kilante 

47, 68 

Chadditam 

301 

Kunjaro 

31, 303 

Chattam 

582 

Kummãsam 

176, 716,1168 

ChaỊaủgam 

997 

Kummãsapindam 

121,1092 



Kũtam 

835,1138 

J 


Kũtãgãrã 

64, 72, 

ơambuyo 49, 59, 70, 742 

739, 911, 

.... 1175,1184 

ơambonaduttattam 

1246 

Kevattadvãrã 

175 

Jalitãnubhãvã 

03, 07, 

Kokilã 

93 

10,14,. 

822, 826 

Kocchaphalũpajĩvĩ 

1275 

ơãlatambanakhehi 

1187 

Koncã 

93 

ơinavarapavaram 

897 



ơotipãvako 

137 

KH 


ơotirasãmayãse 

1244 

Khandikam 

300, 812 



Khiddãratim 

145, 323 

JH 


Khĩrodanam 

414 

Jhãyim 

38 

G 


T 


Gandhapancangulikam 

374 

Tattãhi 

1233 

Gandhabbaturiyãni 

1025 

Tapanĩyapattehi 

1245 

Gandhabbo 

978,1219 

Tambanakhe/ ehi 

1187,1192 

Garukãbãdham 

1193 

Tasitam 

57,1084 

Girigabbharã 

986 

Tasite 

47, 68 

Gutto 

1250 

Tãdinam 

1197 

Guhamassito 

842 

Tãdino 

160,1206 



Tãrakãdhipatĩ 

1172 

c 


Tãlavantam 

566 

Cakkayugam 

1210 

Tinãgãram 

981 

Cakkhumato 

104, 

Tidasaganã 

1202 

132,160 

, -, 973,1198 

Tidasã 

152 

Candãlĩ 

193 

Tidasãnam 

168, 

Catukkamã 

1023 

854,1220,1223 

Candanasãralittam 

867,1032 

Tidase 

297, 809 

Candimasũriyã 

297, 809 

Timbarũsakam 

438 

Cãtuddasim 

129, 

Timĩratambakkhi 

319 

176, 209, 222, 

Timĩsikãyam 

80, 81 

234, 251, 263, 313, 673, 883 

Tilakã 

49, 59, 70 

Cittakathi 

1255 

Tiladakkhinam 

90 

Colasanthate 

1179 

TuriyatãỊita 

977 
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TH 


Thambhã 

1136,1244 

Thãmavã 

31 

Thutivandanãya 

1247 

Theyyã 

131,179, 211, 

224, 236, 253, 675, 989 

D 

Daddallamana 

64, 

72,151, 

620, 739,1140 

Daram 

1216 

Darasokanãsanam 

1200 

DaỊiddã 

183 

Dãrunãhi 

1233 

Dãsĩ 

160, 

406, 695, 834 

Ditthigatam 

1199 

Ditthivisũkãni 

1255 

Divãkare 

1152,1191 

Divãdivassa 

909 

Dĩghãyukim 

316 

Duggã 

1240 

Duppayãtã 

1238 

Dumã 

1243 

Duvaddhato 

1034 

Dussasanthatam 

38 

Devapuramhi 

1173,1194 

Deviddhi 

196 

Deviddhipattã 

95,102, 

197, 309, 

1063,1203 

Devindaguttã 

304, 

306, 816, 818 

Doninimmajjanim 

526 

DH 

Dhanatthikã 1236,1266,1281 

Dhammacakkhum 

1198 

Dhammarãjino 

147 

Dhũmasikho 

648 


Nakkhattarãjã 

N 

151 

N accanagĩtavãdite 

320 

Natthamanã 

1232 

Natthikaditthi 

1254 

Nabhagge 

648 

Naradevassa 

1006,1228 

Naravaradammasarathim 148 

Nalinya 

1248 

Nanaratanakappano 31 

Nabheyya 

1019 

Nãmadheyyam 

1274 

Nariganappabodhano 1248 

Nikkhamo 

160 

Nikkhã 

190, 727 

Nigghoso 

34 , 

684, 685, 733 , 
734, 830, 831, 977 

Niccaphalũpapannã 1243 

Nijjhatto 

1000 

Nijjhãnakhamo 

1246 

Nimmãnaratĩ 

746 

NiraggaỊam 

1046 

Nivesã 

64, 72, 739 

Nise 

648 

Pancadasim 

p 

129, 

Pancasikkhã 

176, 209, 

222, 234, 251, 

263, 313, 673, 883 

903 

Pancasikkhãpade 

180, 

Panavehi 

225, 676 

1181 

Paniyam 

1236 

Patibbatã 

97 , 325 

Patĩtã 

1239,1282 

Patthayãnã 

1236,1266,1281 

Padakkhinã 

320 
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p p 


Padipiyam 

208, 

Purindado 

978,1016,1219 


221, 233, 

Pũvam 

113, 291, 598 


250, 262, 672 

Peyyavãcam 

1265 

Padumacunnabhikinnaủgo 32 

Pesiyo 

1275 

Padumapattakkhĩ 

32 

Pokkharanno 

740,1243 

Padumãnusatam 

32 

pokkharapattabahuhi 1034 

Paduminiyo 

707, 963 

Porisam 

992, 993 

Padumĩ 

32 



Padumuppalacchadã 

1030 


PH 

Papam 

882 

Phalũpajĩvĩ 

1275 

Pabodhikã 

166, 853 

Phãnitam 

422 

Pabbatasãnu 

326 

Phãrusakam 

470 

Pabhassaro 

1210 

Phullã 

49 , 59 , 70 

PamũỊhacittã 

1238 



Parapessiyã 

160 


B 

Parinãmajam 

1251,1252 

Bahupundarĩkã 

48, 58, 69,1243 

Parinibbuto/ e/ assa 

665, 

Bahussuto 

1255,1268 


1005,1206 

Bãlyataro 

1214 

Parilehisam 

1192 

Bãhã 

1209 

Parivenam 

1283 

Brahantã 

865 

Pallankasetthe 

308 

Brahã 

1022 

Pavane 

1046,1159 

Brahãvanam 

984 

Pahũtamãlyam 

81 

Brahmacariyam 

1253,1257,1271 

Pahũtamãlyã 

48, 58, 69,1243 

Brahmacãrinĩ 

312 

PaỊãso 

128 

Brahmam 

152 

Pãtaliyo 

49 , 59 , 70 

Brahmacintitam 

997 

Pãtihãriyapakkham 

129, 

Brahmã 

297, 809 


177, 209, 222, 



234, 251, 263, 313, 673, 883 


BH 

Pãpadhammo 

871, 880,1254 

Bhakkho 

1233 

Pãvakam 

1216 

Bhatako 

1152 

Pãsam 

837 

Bhadante 

199, 

Pasadasopanaphalupapanno 1246 


737 , 746,1205 

Pundarĩkam 

892 

Bhagaddhabhagam 113 

Puthuttam 

1236 

Bhãnumã 

1032,1141,1183 

Puthuddisã 

1240 

Bhãvitattena 

195 

Pupphãbhikinnam 

38, 93 

Bhummãnam 

1231 

Pupphãbhikinne 

308 

Bhusasobhamanam 50, 60, 71 

Purãnam 

1234 

Bhutapati 

1016,1200 
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M M 


Maccharam 

327 

Muditamano 

1223 

Mattakundalĩ 

1209 

Murajja-aỊambaraturiyaghuttho 1247 

Manithũnam 

911, 919, 927, 

Musalena 

293 

936, 945, 953,1061, 

Mũlakam 

502 

1081,1087,1127,1147,1284 

Mũlamayã 

1233 

Manimayam 

1211 

Modakam 

606 

Manisonnacitte 

308 

Morahattham 

574 

Madhumaddavam 

849 

Mosavajjam 

98 

Manãpacãrinĩ 

311 



Manunno 

1246 

Y 


Manojavam 

01, 08,15, 23 

Yakkha 

1227, 

Manojavã 

1110 


1239,1274 

Manobhãvanĩyo 

632 

Yajamãnãnam 

640, 643, 752 

Mantam 

997 

Yannam 

646, 755 ,1046 

Mandãravãnam 

205 

Yathidam 

162 

Mayũrã 

93 

Yadagge 

1262 

Malyadharo 

1095,1102 

Yavapãlako 

1091 

Masãragalla 

1137,1174 

Yasassinĩ 

133, 

Mahantã 

285,1022,1277 


150, 206, 299, 

Mahantam 

35 , 

620, 625, 651, 711, 811 


657, 706, 969 

Yogganukampam 

1237 

Mahappabho 

1008, 




1141,1183 

R 


Mahãjutĩkã 

306, 818 

Rangamhi 

328 

Mahãvĩram 

1001, 

Ratanantaram 

1245 


1004,1192 

Ratanattarasmim 

1247 

Mahindharam 

326 

Ratanuccayam 

1206 

Mãtaủgã 

191, 728 

Ratissarã 

34 

Mãnuse 

980,1231,1241 

Rathakubbarã 

1017 

Mãrisa 

1002 

Rathapanjaro 

1210 

Mãlahãrĩ 

1161 

Rãjĩmatĩ 

317 

Mãlãdhãrĩ 

1209 

Rucakatthatã 

911, 

Mãlyadhare 

01, 08,15, 23 


919, 927, 936, 

Migamandalocanã 

1026 

945, 953,1061,1081, 

Mitam 

33 

1087,1027,1047,1084 

Mitã 

64, 72, 739 ,1140 

Rucakupakinnam 

647 

Missakesiyo 

1029 

Rudam 

1215 

MĩỊham 

872 

Rudamãno 

1192 

Muttapupphãni 

966 

Rũpiyãmayam 

1211 
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L V 


Luddãnam 

1234 

Valukasanthata 

49 , 59 , 

Luddo 

982 


70,740,1176 

Leddum 

814 

Vãsavo 

1016 

Lokanãthãnam 

1197 

VãỊi 

1022 

Lonasovĩrakam 

176 

Vigatarajam 

197,1222 

Lomahamsano 

839 

Vicikiccham 

1199 

Lohitaủkamanĩhi 

1137,1174 

Vicitrasamvane 

1025 

Lohitankamayã/am 

661,1211 

Vitinnakankham 

1222 



Viddhastã 

150 

V 


Vidhũpanam 

558 

Vyamham 

647, 866,1172 

Vinãyako 

142 

Vyãkatã 

244 

Vippanatthã 

1238,1273 

Vaggu/um/uhi/usu 

33 , 659, 

Vippasannam 

20, 

663, 844, 912, 920, 


28, 89,112, 

928, 937, 946, 954, 987, 

120, 273, 280, 959,1091 

1035,1037,1062,1088,1096, 

Vippasanna 

740,1176 

1103,1128,1148,1162,1146,1285 

Vippasannena 

176, 

Vaggurupo 

662, 

208, 221, 233, 250, 


1020,1024 

262, 397, 672, 725, 800, 882,1145 

Vaggussarã 

93 

Vimalobhãsã 

77, 83, 217 

Vanke 

1232 

Vimãnapãsãdavare 

316,1248 

Vacchasi 

242 

Virajam 

20, 

Vajirãvudho 

1037 


28, 89, 112, 

Vatamsakã 

685, 734 , 831 

120, 273, 280, 959,1091 

Vannadhãtu 

1214 

Vivane 

1132 

Vannum 

1240 

Vĩnãhi 

1181 

Vannupathamhi 

1250 

Venĩsu 

684, 733, 830 

Vannupathassa 

1232,1238 

Vettãcaram 

1240 

Vatthãgãram 

981 

Vedajãtã 

646,755 

Vatãni 

1199 

Vediyã 

1140 

Vadhuke 

301, 813 

Vebhũtikam 

1269 

Vadhũ 

292 

Verajjake 

1241 

Vanamassito 

837, 839 

Vehãsayam 

706, 739 ,1243 

Varãkiyã 

188 

VeỊuriyatthambhã/ am 

101, 

Varãroho 

31 


149, 911, 919, 

Vallĩphalam 

462 

927, 936, 945, 953,1061, 

Vãcaủkaro 

1250 

1081,1087,1127,1147,1244,1284 

Vãcãbhigĩtam 

924 

VeỊuriyamayam 

08, 23 

Vãnijãse 

1273 

Vokinnam 

892 
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s 



s 

Svãgatam 


618, 985 

Sassatisama 

995 

Sa-indakã 


152 

Sassu 

292, 

Sa-indake 


297, 809 


301, 398, 813 

Sakko 

156, 978, 979 ,1219 

Sasuram/assa 

112,120, 398 

Sakyaputtassa 


1193 

Sassasuram 

322 

Sakkhalim 


614 

Sahalohitaủkã 

1244 

Sakhilam 


1269 

Sahavyakãmãnam 

170, 856 

Saủkupatham 


1240 

Sahavyagato 

1231 

Sannatã 


131, 

Sahavyatam 

294, 



179, 211, 224, 


880,1220,1223 

236, 253, 265, 651, 675 

Sahassanetto 

306, 818 

Sannava 


178, 

Sahassavãhano 

1011 



210, 223, 

Sãkam 

176 


235, 252, 264, 674 

Sãgatam 

155 

Sanham 


844 

Sãlã 

49 , 59 , 70 

Satamussitãse 


1244 

Sipãtikã 

1262 

Satam 


38, 750 

Sirisũpavanã 

1261 

Sateratã 


649,1019 

SilãpavãỊassa 

1244 

Satthavãhã 


1236,1249 

Sĩtibhũto 

910,1018 

Satthim 


1188 

Sĩtodikam 

318 

Santhatam 


38 

Sĩlasannamam 

299, 811 

Santhatã 


49 , 59 , 

Sukappitam 

706, 962 


70, 740,1175,1176 

Sukundalĩ 

1095,1102,1161 

Santhate 


690,1179 

Sukhudrayam 

314 

Sabbakamagunopetam 

1194 

Sucinnam 

299, 811 

Sabbakãmasamiddhinĩ 

285 

Sucinnassa 

1039, 

Sabbagattehi 


77, 83, 217 


1053,1257 

Samannã 


1254 

Sucimhitã 

1027 

Samanasamagamam 

147 

Sucivatthã 

35 

Samadamassa 


895 

Sujãtagumbã 

1017 

Samappitã 


304, 816 

Sunisã 

112, 

Samassamo 


1201 


120, 289, 

Samĩhati 


31 


310, 321, 656 

Samekkhamãnã 


905,1237 

Suduggame 

1232,1238 

SampamũỊhã 


1235 

Sunandighosã 

1018 

Sammavimuttanam 

41 

Suppabhãtam 

618 

Sanrantimadharina/inam 42,195 

Subhassaro 

1018 

Sallam 


1217 

Subhãsitaddhajam 

1043 

Sasĩ 


151,1172 

Sumajjhimo 

1028 
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s 

1 

s 


Sumattho 

1246 

Sovannamayã 

661,1017 

Sumukho 

1246 

Sovannamaye 

1135 

Sumedhase 

205 

Sovannamayo 

785, 

Suyittham 

645, 754 

793,1210,1212 

Surabhim 

894, 

Sovatthiko 

161 


1177, 1243 ,1261 

SoỊasim 

189,726 

Suvannakacchã 

191, 728 

Samyamadamassa 

653 

Suvannacchadanam 

43 , 53 , 63 

Samvibhãgaratã 

207, 

Suvannacchadanã 

894 


220, 232, 

Suvannachannã 

912, 

249, 261, 290, 671 


920, 946, 954, 

Samvibhãgã 130,178, 210, 223, 


1128,1148,1285 

235, 252, 264, 274 

Suvannasiiiginadabimba 1043 



Suvatthe 

01,08,15,23 

H 


Suvenĩ 

1029 

Hamsã 

93 

Susamgato 

1246 

Hatthappatãpakam 

478 

Susukkakhandham 

962 

Hayã 

136 

Suhajjã 

862 

Haricandanussado 

1209 

Suhutam 

645, 754 

Hãso 

1189 

Seyyasã 

166, 853 

Hĩnakãyũpagã 

630 

Sokaparetassa 

1217 

Hemakappanavãsasã 

191, 728 

Sonnakamsã 

34 

Hemajãlakapacchannam 

1135 

Sonnapokkharamalava 32 

Hemajãlakapacchanne 

660 

Sovannani 

284 

Hemajãlena 

665,1206 

Sovannamayam 

01,15,1211 

Hemavatã 

191, 728 


—ooOoo— 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PETAVATTHUPALI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


CHUYỆN NGẠ QUỶ 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các đĩêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiếu 
ở Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
và được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã được vị trưởng 
lão ăy tiếp thâu đúng đắn. 

(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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LỜI GIỚI THIỆU 

--00O00— 


Petavatthupãịi là tập thứ bảy thuộc Khuddakanỉkãya - Tiểu Bộ, 
Suttantanikãya - Tạng Kinh. Tập Kinh PetavatthupãỊi kể lại các câu 
chuyện c vatthu ) của hạng chúng sanh gọi \ầpeta. Từ peta được phân tích 
theo văn phạm như sau: pa + ita, với ita là quá khứ phân từ của động từ 
gốc Vỉ’ (đi, di chuyển) cộng thêm vào tiếp đầu ngữ pa. Peta có ý nghĩa căn 
bản là “đã ra đi,” nghĩa là “đã quá vãng, đã chết.” Cụ thể hơn, peta là tên 
gọi của hạng chúng sanh đã bị đọa vào cảnh giới pettivisaya , 1 luôn có 
trạng thái bị đói, khát, rách rưới, thiếu thốn, khổ sở; trong ngữ cảnh này 
peta được dịch sang tiếng Việt là “ngạ quỷ” hay “quỷ đói.” Tập Kinh này 
còn đề cập đến một hạng peta khác nữa là vimãnapeta, tạm dịch là “quỷ 
thần;” hạng này mặc dầu phải chịu đựng khổ đau nhưng do thiện nghiệp 
đã tạo trong quá khứ nên cũng được hưởng phần nào phước báu cõi Trời 
và còn đạt được quyền lực lớn lao ( mahiddhikã ) của chư Thiên nữa. Các 
tài liệu tiếng Anh trước đây ghi nghĩa peta là “hungry ghost” (ma đói), 
nhưng về sau này một số học giả giữ nguyên từ peta ở văn bản, không 
dịch. Về tiếng Việt, các dịch giả trước đây đã dịch tựa đề Petavatthu là 
Ngạ Quỷ Sự hoặc Chuyện Ngạ Quỷ; chúng tôi mạn phép sử dụng tựa đề 
Chuyện Ngạ Quỷ cho tập Kinh này. 

Chú giải của tập Kinh PetavatthupãỊi - Chuyện Ngạ Quỷ có tên là 
Petavatthu-atthakathã. Thêm vào đó, ở phần kết thúc của tập Chú Giải 
này còn thấy đề cập đến hai tên gọi khác nữa là Paramatthadĩpanĩ và 
Petavatthu-atthasamvannanã. Chú Giải thuật lại câu chuyện và cung 
cấp nhiều chi tiết bổ sung cho phần kệ ngôn ở Chánh Tạng, xen kẻ vào 
đó là lời giải thích ý nghĩa của một số từ đã được chọn lọc. Được biết Chú 
Giải này đã được Ngài Dhammapãla thực hiện trong lúc ngụ tại tu viện 
Badaratitthavihãra. 

Tập Kinh PetavatthupãỊi - Chuyện Ngạ Quỷ gồm có bốn phẩm 
(vagga ) được liệt kê chi tiết như sau: 

1. Uragavaggo - Phẩm Rân có 12 câu chuyện, 

2. Ubbarĩvaggo - Phẩm Ubbarĩ có 13 câu chuyện, 

3. Cũịavaggo - Tiểu Phẩm có 10 câu chuyện, 

4. Mahãvaggo - Đại Phẩm có 16 câu chuyện. 

Tổng cộng có 51 câu chuyện và số lượng các kệ ngôn ở văn bản Pali- 
Sinhala được ghi nhận là 823. 


1 Bốn đọa xứ ( apayabhumỉ): địa ngục ( nỉraya ), súc sanh ( tiracchanayoni ), ngạ quỷ 
( pettỉvisaya ), và A-tu-la ( asurakãya ). 



Về nội dung, tập Kinh Petavatthupãịi - Chuyện Ngạ Quỷ được trình 
bày một cách sinh động thông qua hình thức vấn đáp. Nhân vật đưa ra 
các câu hỏi đã được xác định ở Chánh Tạng gồm có đức Phật, trưởng lão 
Nãrada, và trưởng lão Sãriputta. Chú Giải cung cấp thêm hai vị nữa là 
trưởng lão Moggallãna và đức vua Ajãtasattu. Các câu trả lời là do chính 
các ngạ quỷ đã nói lên. Ở một số câu chuyện, còn có các kệ ngôn của các 
vị Trưởng Lão đã tham gia cuộc kết tập thêm vào để giải thích hoặc kết 
luận sự việc. 

Việc bố thí để hồi hướng đến các ngạ quỷ được trình bày ở câu 
chuyện đầu tiên qua sự so sánh với các yếu tố của việc trồng trọt: hạt 
giống tốt (vật thí) được gieo ở các cánh đồng màu mỡ (các bậc A-la-hán) 
thì mùa màng sẽ được bội thu và các nông phu (thí chủ và các ngạ quỷ 
được chỉ định) sẽ thành tựu phước báu (1. 1). Các yếu tố trong ví dụ này 
được phân tích chi tiết hơn ở câu chuyện về Ankura (2. 9). Chúng tôi sẽ 
tuần tự trình bày một cách chi tiết hơn theo các tiêu đề dưới đây: 

- Vật thí: Tùy theo vật cúng dường mà hàng ngạ quỷ được thành tựu 
kết quả tương xứng. Việc giúp đỡ cho các ngạ quỷ thoát khỏi khổ đau vật 
chất như là cơm ăn, nước uống, áo mặc, luôn cả nhà cửa trú ngụ và 
phương tiện đi lại, v.v... thì không thể san sẻ trực tiếp mà phải được bố 
thí dâng cúng qua một đối tượng trung gian. Sau khi bố thí và có sự hồi 
hướng thì ngay lập tức có sự thành tựu đến các ngạ quỷ đã được chỉ định 
(1. 4,1. 5,1.10,1.12, 2.1, 2. 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 8, 3.1, 3. 2, 4.1, 4. 3, 
4.12). Điểm quan trọng cần được lưu ý là việc khóc than thương tiếc đến 
người đã quá vãng là vô ích bởi vì người đã quá vãng không nghe hoặc 
hay biết điều ấy (1. 4,1. 5,1.12). 

- Đối tượng xứng đáng thọ nhận: gồm có Hội Chúng tỳ khưu (1. 4, 1. 
5), các bậc A-la-hán (1.1, 4.1), và luôn cả các cư sĩ có niềm tin, đệ tử của 
đấng Chánh Đẳng Giác (1.10, 3.1). Yếu tố về đối tượng thọ thí được nêu 
bật ở Ankurapetavatthu - Chuyện Ngạ Quỷ của Ankura. Arikura đã tiến 
hành cuộc đại thí trong khoảng thời gian dài đến nhiều hạng người, còn 
Indaka đã dâng chỉ một muỗng thức ăn đến ngài trưởng lão Anuruddha; 
tuy nhiên Indaka đã sáng chói vượt trội Ankura về mười phương diện (2. 
9). Đặc biệt có một câu chuyện mỉa mai rằng sự bố thí đến các vị Bà-la- 
môn không đem lại kết quả gì cho các ngạ quỷ (2. 8). 

- Thí chủ: làm việc phước thiện để hồi hướng đến các ngạ quỷ không 
hẳn phải là thân bằng quyến thuộc. Các thí chủ làm phước rồi hồi hướng 
đến các ngạ quỷ không có sự hên hệ huyết thống cũng thành tựu. Để 
phước báu được trọn vẹn, yếu tố tâm lý của người thí chủ trong ba thời 
được xác định rõ: “Ngay trước khi bố thí có tâm hoan hỷ, trong khi bố 
thí nên làm cho tâm được tịnh tín, và sau khi đã bố thí có tâm hoan hỷ; 
đĩêu ấy là sự thành công của việc dâng hiên” (câu kệ 307). 

- Ngạ quỷ: Việc bị tái sanh trong cảnh giới ngạ quỷ phần lớn do việc 
đã không biết tích lũy phước thiện lúc làm người ở nhân gian, hoặc do đã 
có những ác nghiệp như bỏn xẻn, mắng nhiếc, chê bai người khác. Hãy 
xem kết quả tương phản của hai hạng người (2. 3, 3. 1, 3. 10), thậm chí 
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các người con dầu có nhiều thiện sự cũng không giúp gì cho các bậc cha 
mẹ không biết tùy hỷ (1.11), hay vợ chồng cũng vậy (4. 4). 

- Hạng vimãnapeta (quỷ thần): được hưởng một phần hạnh phúc do 
thiện nghiệp và một phần khổ đau do ác nghiệp đã làm đời trước (1.2, 1. 
3, 1. 10, 2. 9, 2. 12’ 3. 1, 3. 7, 3. 8, 3. 9, 4. 1, 4. 3). Có những câu chuyện 
nêu rõ sự phân minh về lãnh vực phước tội như người thiếu nữ có tâm 
tịnh tín đã bố thí chiếc bánh mè đến vị tỳ khưu đang đi du hành nên 
được sanh lên ở Thiên cung xinh đẹp nhưng lại không có vải vóc che thân 
(1.10), hoặc người đã bố thí mía với tâm miễn cưỡng nên thành tựu quả 
báo là có được vườn mía bao la nhưng không thể hưởng dụng được (4. 

5) . Đặc điểm là hạng quỷ thần này còn biết khuyến khích, giáo hóa cho 
loài người nữa (3. 6, 4.1, 4. 2, 4. 3, 4.11). 

- Hạng peta (người quá vãng) cũng được đề cập đến như chàng thanh 
niên Sujãta khuyên lơn người cha không nên khóc lóc thương tiếc ông 
nội đã quá vãng (1. 8), các lời phát biểu của thân quyến về việc từ trần 
của người thân trong gia đình (1. 12), Thiên nhân Mattakundalĩ khuyên 
cha không nên sầu muộn vì việc người con trai đã từ trần (2. 5), Ghata 
khuyên người anh trai Kanha bớt sầu muộn về cái chết của con trai (2. 

6) , việc một đứa bé trai vừa sanh ra đã bị quăng bỏ ở bãi tha ma nhưng 
vẫn sống sót và trở nên giàu có do việc làm tội và phước đã tạo ở kiếp 
trước đó (3. 5), về những hình ảnh của người bị lôi kéo vào địa ngục và 
thời gian dài phải chịu đựng ở nơi đó (4. 4, 4. 15), sự lập đi lập lại của 
kiếp sống trong tiến trình luân hồi (2. 13). Đa số các trường hợp bị trở 
thành ngạ quỷ do nghiệp ác đã tạo khi làm con người ở vào kiếp sống 
trước đó, nhưng cũng có trường hợp kẻ bị đọa đày phải trải qua thời kỳ 
khổ đau ở địa ngục rồi mới tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ (4. 7). 

Điểm đáng lưu ý ở đây là các câu chuyện Mattakunậalĩpetavatthu - 
Chuyện Ngạ Quỷ Mattakunậalĩ (2. 5), Serissakapetavatthu - Chuyện 
Ngạ Quỷ Serissaka (4. 2), và Revatĩpetivatthu - Chuyện Nữ Ngạ Quỷ 
Revatĩ (4. 4) cũng được tìm thấy ở VimãnavatthupãỊi - Chuyện Thiên 
Cung. Thêm nữa, hai câu chuyện Suttapetavatthu - Chuyện Ngạ Quỷ 
Sợi Chỉ (2. 11) và Rathakãrapetavatthu - Chuyện Ngạ Quỷ ở Hồ 
Rathakãra (3. 3) lẽ ra nên được xếp vào VimãnavatthupãỊi - Chuyện 
Thiên Cung thay vì ở tập Kinh này. 

Tập Kinh VimãnavatthupãỊi - Chuyện Thiên Cung và PetavatthupãỊi 
- Chuyện Ngạ Quỷ được trình bày song đôi với nhau vì cả hai đều hên 
quan đến việc tái sanh luân hồi ( samsãra ), nghiệp ikammà) và quả 
thành tựu của Nghiệp ( kammavipãka ). Điểm khác biệt quan trọng so 
sánh với các văn bản khác thuộc Tam Tạng PãỊi là hai tập Kinh này tập 
trung vào chủ đề nghiệp quả và luân hồi, trong khi đó mục tiêu về việc 
giải thoát Niết Bàn đã không được chú trọng. Nói rõ hơn là hai tập Kinh 
này khuyến khích chúng sanh tích cực tránh ác hành thiện để khỏi phải 
đọa vào khổ cảnh, để được thọ hưởng phước báu nhân thiên ở ngày vị lai, 
trong khi đó giáo lý chủ yếu của đức Phật là đoạn trừ ô nhiêm giải thoát 
Niết Bàn. Chú Giải Tạng Luật Samantapãsãdikã có ghi lại việc Trưởng 



Lão Mahinda thuộc phái đoàn truyền giáo đến đảo Tích Lan vào thế kỷ 
thứ 3 trước Công Nguyên cũng đã thuyết giảng VimãnavatthupãỊi - 
Chuyện Thiên Cung và PetavatthupãỊi - Chuyện Ngạ Quỷ đến đức vua 
Devãnampiyatissa cùng với đoàn tùy tùng (VinA. 1, tr. 80). 

Về hình thức, tập Kinh PetavatthupãỊi - Chuyện Ngạ Quỷ được viết 
theo thể kệ thơ (| ọãthã ), mỗi kệ ngôn gồm có bốn pãda được trình bày 
thành hai dòng, ơ đây, có những câu chuyện dài nh ư Ankurapetavatthu 
(2.9) có 76 kệ ngôn và Ambasakkharapetavatthu (4. 1) có 87 kệ ngôn. 
Một số câu chuyện rất ngấn chỉ có một kệ ngôn (4.13, 4.14). Đa số các kệ 
ngôn của tập Kinh này làm theo thể thông dụng thường gặp gồm có tám 
âm cho mỗi pãda; tuy nhiên các thể khác phức tạp hơn cũng được tìm 
thấy. Trong đa số trường hợp, hai dòng kệ ngôn gồm bốn pãda là được 
hoàn chỉnh về ý nghĩa, nhưng cũng có một vài trường hợp ý nghĩa được 
nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác; trong trường hợp như vậy, có lúc 
chúng tôi dịch chung các câu kệ có liên quan với nhau nếu vị trí sâp xếp 
các đoạn văn không thuận tiện, còn đối với các trường hợp khác, chúng 
tôi sử dụng dấu ba chấm (...) ở cuối câu kệ trước và ở đầu câu kệ sau để 
báo hiệu sự tiếp nối. 

Văn bản Pãịi Roman trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản 
Pãịi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayantỉ Tripitaka Series của nước quốc 
giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công 
đức của Ven. Mettãvihãrì đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản PãỊi Roman này là những 
điểm khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, 
và Anh Quốc được ghi ở phần cước chú đã được so sánh kiểm tra lại, 
đồng thời đã bổ sung thêm một số điểm khác biệt phát hiện được trong 
lúc so sánh các văn bản với nhau. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bâng văn xuôi nhàm diên tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Có một số từ, do việc không tìm ra được nghĩa 
Việt, như trường hợp tên các loại thảo mộc nên đã được giữ nguyên từ 
Pãli. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng 
Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời 
văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho 
những ai có ý thích nghiên cứu Pãịi thấy ra được cấu trúc của loại ngôn 
ngữ này, đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương 
lai. Việc làm này của chúng tôi không hân đã được hoàn hảo, dẫu sao 
cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật 
Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên 
dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về trình độ yếu kém. 



Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Thượng Tọa Bửu Hiền - Trụ Trì Chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, Nghiên 
cứu sinh Tiến Sĩ tại Đại Học Peradeniya - Sri Lanka, gia đình Tu Nữ 
Khemã và Tu NữVĩrã, Cô Phạm Thu Hương (Hồng Kông), gia đình Phật 
tử Hoàng Thị Lựu (Đà Nẵng). Công việc soạn thảo này được thông suốt, 
không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của 
quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu 
được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Sư Cô Mỹ Thúy, các Phật tử Nguyễn Tung Thiên, Trương Hồng Hạnh, và 
Nguyễn Hiếu đã sâp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng 
và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi tránh được một 
số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 

Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 

Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. 
Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 
ngày 06 tháng 04 năm 2011 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PETAVATTHUPALI 


Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 


1. URAGAVAGGO 


1.1 

1. Khettũpamã arahanto dãyakã kassakũpamã, 

bĩjũpamam deyyadhammam etto nibbattate phalam. 


2. Etam bijam kasi 1 khettam petanam dayakassa ca, 
tam petã paribhunjanti dătã puímena vaddhati. 


3. Idheva kusalam katva pete ca patipựjiya 

sagganca kamatitthănam 2 kammam katvãna bhaddakan ”ti. 

Khettũpamapetavatthu pathamam. 


1 . 2 

4. Kãyo te sabbasovanno 3 sabbã obhãsate disã, 

mukham te sũkarasseva kim kammamakarĩ 4 pũreti. 5 


5. Kayena sannato asim vacayasimasannato, 6 
tena me tãdiso vanno yathã passasi nãrada. 


6. Tam tyaham 7 narada brumi samam ditthamidam taya, 
mãkãsi mukhasã pãpam mã kho sũkaramukho ahũ ”ti. 

Sũkaramukhapetavatthu dutiyam. 


1 kasi - Ma, Syã. 

2 kamati thãnam - Syã. 

3 sabbaso vanno - Syã. 

4 kammamakarã - Syã. 


5 pure - Ma; pure ti - PTS. 

6 vãcãyãsim asaíínato - Syã, Sĩmu 2. 

7 tantyãham - Syã. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 

CHUYỆN NGẠ QUỶ 

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


1. PHẤMRẮN 


1.1 

1. Các bậc A-la-hán ví như các cánh đồng, các thí chủ ví như các nông dân, 
vật dâng cúng ví như hạt giống, từ đây quả báo phát sanh. 


2. Hạt giống này, việc gieo trồng, cánh đồng là (yếu tố được mong mỏi) 
đối với các ngạ quỷ và người thí chủ; các ngạ quỷ thọ hưởng quả bố thí ấy, 
người thí chủ thịnh vượng nhờ phước báu. 


3- Ngay tại đây, sau khi làm việc thiện và cúng dường lại (phước báu) cho 
các ngạ quỷ, sau khi làm nghiệp tốt lành thì đi đến nơi chốn là cõi Trời. 

Chuyện Ngạ Quỷ Ví Như Cánh Đong là thứ nhất. 


1 . 2 

4. “Thân thể ngươi có màu vàng toàn bộ, chiếu sáng khâp các phương, 
miệng của ngươi như là (mõm) của loài heo, ngươi đã tạo nghiệp gì trước 
đây?” 

5. “Thưa ngài Nãrada, 1 tôi đã thu thúc về thân, tôi đã không thu thúc về 
khẩu, vì thế dáng vóc của tôi là thế ấy, giống như ngài nhìn thấy. 

6. Thưa ngài Nãrada, tôi kể lại điều ấy với ngài, thân này của tôi đã được 
ngài nhìn thấy. Ngài chớ làm điều ác bằng khẩu, hãy chớ là người có mõm 
heo.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Mõm Heo là thứ nhì. 


1 Vị tỳ khuU tên Narada này ngụ tại núi Gijjakuta, trên đường đi vào thành Rajagaha để khất 
thực vào sáng sớm, đã gặp ngạ quỷ có mõm heo này và đã nêu lên câu hỏi (PvA, 10). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


1. Uragavaggo 


1.3 

7. Dibbam subham dharesi vannadhatum 
vehãsayam 1 titthasi antaỊikkhe, 
mukhanca te kimayo 2 pũtigandham 
khãdanti kim kammamakãsi pubbe ’ti? 3 

8. Samano aham pãpo dutthavãco 4 
tapassirũpo mukhasã asannato, 
laddhã ca me tapasã vannadhãtu 
mukhanca me pesuniyena 5 pũti. 

9. Tayidam tayã nãrada sãmam dittham 
anukampakã ye kusalã vadeyyum, 
mã pesunam 6 mã ca musã abhãnĩ 7 
yakkho tuvam hohisi kãmakãmĩ ”ti. 

Pũtimukhapetavatthu tatiyam. 


. 1 . 4 

10. Yam kincarammanam katva dajja danam amacchari, 
pubbapete ca 8 ãrabbha athavã vatthudevatã. 


11. Cattăro ca 9 mahãrặje lokapãle yasassino, 10 

kuveram dhatarattham ca virũpakkham virũỊhakam, 
te ceva pũjitã honti dãyakã ca anipphalã. 


12. Na hi runnam ca 11 soko va ya canna paridevana, 
na tarn petassa atthãya evam titthanti nãtayo. 


13. Ayanca kho dakkhina dinna sanghamhi suppatitthita, 
dĩgharattam hitãyassa thãnaso upakappatĩ ”ti. 

Pitthadhĩtalikapetavatthu catuttham. 


1 vehãyasam - Ma, Syã, PTS. 

2 kimiyo - Syã. 

3 pubbe - Ma. 

4 pãpoti dutthavãco - Ma, PTS; 
păpo dukkhavăco - Syã. 

5 pesuniyena - Ma, PTS. 


6 pesunam - Ma, PTS. 

7 abhãụi - PTS. 

8 pubbe pete va - Syă. 

9 va - Sya. 

10 yasassine - Ma. 

11 vã - Ma, Syã; va - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


1. Phẩm Rắn 


1.3 .. 

7. “Ngươi mang làn da có màu sâc sáng chói thuộc cõi Trời, ngươi đứng 
trên bầu trời, ở không trung, và những con dời rúc ria cái miệng có mùi hôi 
thối của ngươi, ngươi đã tạo nghiệp gì trước đây?” 


8. “Tôi đã là một vị sa-môn có lời nói xấu xa, ác độc. (Mặc dầu) có dáng 
vóc của vị khổ hạnh, tôi đã không thu thúc về khẩu. Làn da có màu sâc của 
tôi đạt được nhờ vào khổ hạnh và miệng của tôi hôi thối vì nói đâm thọc. 


9. Thưa ngài Nãrada, điều này đã được ngài đích thân nhìn thấy. Những 
người có lòng bi mẫn, tốt lành đã nói râng: ‘Chớ nói lời đâm thọc và chớ nói 
lời dối trá, ngươi sẽ được trở thành Dạ-xoa có dục lạc theo như ước muốn.’” 

Chuyện Ngạ Quỷ Miệng Thôi là thứ ba. 


1.4. 

10. Sau khi liên tưởng đến đối tượng nào đó, người không bỏn xẻn nên 
dâng cúng vật thí hồi hướng đến các người đã quá vãng trước đây, hoặc đến 
các Thiên nhân ở khu đất,... 


11. ... và đến bốn vị Đại Vương có danh tiếng là những bậc hộ trì thế giới: 
Kuvera, Dhatarattha, Virũpakkha, và VirũỊhaka. Và khi các vị ấy được cúng 
dường thì các thí chủ không phải là không có quả báo. 


12. Sự khóc lóc, và sầu muộn, hay sự than vãn khác là không nên, bởi vì 
điều ấy không đem lại lợi ích cho người đã quá vãng, (cho dầu) các thân 
quyến duy trì (hành động) như vậy. 


13. Và thêm nữa, việc cúng dường này được dâng cúng, được khéo thiết 
lập ở Hội Chúng, thì lập tức thành tựu lợi ích dài lâu cho người đã quá vãng 

ấy. 

Chuyện Ngạ Quỷ Hình Nộm Bằng Bột là thứ tư. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


1. Uragavaggo 


. 1 ; 5 

14. Tirokuddesu 1 titthanti sandhisinghatakesu ca, 
dvãrabãhãsu titthanti ãgantvãna sakam gharam. 

15. Pahũte annapãnamhi khajjabhojje upatthite, 
na tesam koci sarati sattãnam kammapaccayã. 

16. Evam dadanti nãtĩnam ye honti anukampakã, 
sucim panĩtam kãlena kappiyam pãnabhojanam, 
idam vo nãtĩnam hotu sukhitã hontu nãtayo. 

17. Te ca tattha samãgantvă nãtipetã samãgatã, 
pahũte annapãnamhi sakkaccam anumodare. 

18. Ciram jĩvantu no nãtĩ yesam hetu labhãmase, 
amhãkanca katã pũjã dãyakã ca anipphalã. 

19. Na hi tattha kasĩ 2 atthi gorakkhettha na vijjati. 
vanijjã tãdisĩ natthi hirannena kayãkkayam, 3 
ito dinnena yãpenti petã kãlakatã 4 tahim. 

20. Unname udakam vattham 5 yathã ninnam pavattati, 
evameva ito dinnam petănam upakappati. 

21. Yathã vãrivahã pũrã paripũrenti sãgaram, 
evameva ito dinnam petãnam upakappati. 

22. Adãsi me akãsi me nãtimittã sakhã ca me, 
petãnam dakkhinam dajjã pubbe katamanussaram. 

23. Na hi runụam va 6 soko vã yã caíìnã paridevanã, 
na tam petãnamatthãya 7 evam titthanti nãtayo. 

24. Ayanca kho dakkhinã dinnã sanghamhi suppatitthitã, 
dĩgharattam hitãyassa thãnaso upakappati. 

25. So nãtidhammo ca ayam nidassito 
petãna pũjã ca katã uỊãrã, 
balanca bhikkhũnamanuppadinnam 
tumhehi punnam pasutam anappakan ”ti. 

Tirokuddapetavatthu pancamam. 


1 tirokuttesu - Ma. 

2 kasi - Syã. 

3 kayãkayam - Ma, Syã; 

kayakkayam - PTS. 


kălagatã - Ma. 
vuttham - Ma, Syã, PTS 
vã - Ma, Syã. 
petassa atthãya - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


1. Phẩm Rắn 


1.5 

14. “(Những ngạ quỷ) đứng bên ngoài các vách tường và ở các ngã tư ngã 
ba đường, chúng trở về căn nhà của mình rồi đứng ở các trụ cửa ra vào. 

15. Khi nhiều thức ăn nước uống vật thực cứng mềm được bày ra, bởi vì 
duyên nghiệp của các chúng sanh nên không ai nhớ đến họ. 


16. Những người nào có lòng thương tưởng, (những người ấy thường) ban 
phát thức ăn nước uống tinh khiết, hảo hạng, phù hợp, đúng thời đến các 
quyến thuộc như vầy: ‘Vật thí này hãy thuộc về các quyến thuộc, mong ràng 
các quyến thuộc được an vui.’ 

17. Và các ngạ quỷ quyến thuộc ấy đã đi đến tụ hội lại ở chỗ ấy, rồi tùy hỷ 
một cách trân trọng về các thức ăn nước uống dồi dào ràng: 


18. ‘Mong rằng các quyến thuộc của chúng tôi được sống lâu. Nhờ vào các 
thân quyến mà chúng tôi được thọ hưởng. Việc cúng dường đến chúng tôi đã 
được thực hiện, các thí chủ không phải là không có quả báo.’ 

19. Bởi vì nơi ấy không có trồng trọt, việc chăn nuôi bò ở nơi này không 
được biết đến, việc thương mại ví như việc buôn bán bảng vàng là không có; 
các ngạ quỷ ở nơi ấy, những người đã chết, duy trì sự sống với vật đã được bố 
thí từ nơi đây. 


20. Giống như nước mưa rơi xuống ở nơi cao chảy xuống chỗ thấp, tương 
tựy như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ. 

21. Giống như các dòng sông được tràn ngập thì làm đầy biển cả, tương tự 
y như thế, vật được bố thí từ nơi đây đem lại lợi ích cho các ngạ quỷ. 


22. ‘Họ đã cho ta, họ đã làm cho ta, họ là các quyến thuộc, thân hữu, bạn 
bè của ta,’ trong khi nhớ lại việc đã làm trước đây, nên ban phát sự cúng 
dường đến các ngạ quỷ. 

23. Sự khóc lóc, và sầu muộn, hay sự than vãn khác là không nên, bởi vì 
điều ấy không đem lại lợi ích cho hàng ngạ quỷ, (cho dầu) các thân quyến 
duy trì (hành động) như vậy. 


24. Và thêm nữa, việc cúng dường này được dâng cúng, được khéo thiết 
lập ở Hội Chúng, thì lập tức thành tựu lợi ích dài lâu cho ngạ quỷ ấy. 


25. Việc ấy là bổn phận đối với thân quyến, và điều này đã được chỉ bảo. 
Việc cúng dường cao quý đến các ngạ quỷ đã được làm. Và sức lực đã được 
trao đến các vị tỳ khưu. Phước báu được tạo ra bởi quý vị không phải là ít.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Ở Bên Kia Vách Tường là thứ năm. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


1. Uragavaggo 


1.6 

26. Naggã dubbannarũpãsi duggandhã pũti vãyasi, 
makkhikãparikinnãva 1 kã nu tvarn idha titthasĩ ’ti? 


27. Aham bhadante petimhi duggata yamalokika, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gatã. 


28. Kalena panca puttani sayam panca punapare, 
vijãyitvãna khãdãmi tepi nã 2 honti me alarn. 


29. Paridayhati dhumayati khudaya 3 hadayam mama, 

pãnĩyam na labhe pãtum passa mam byasanam gatan ’ti. 


30. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipãkena puttamamsãni khãdasĩ ’ti. 


31. Sapatti 4 me gabbhim asi tassa papam acetayim, 
sãham padutthamanasã akarim gabbhapătanam. 


32. Tassa dvemasiko gabbho lohitanneva pagghan, 5 
tadassã mãtã kupitã mayham nãtĩ samãnayi. 


33. Sapathanca mam kãresi paribhãsãpayĩ 6 ca mam, 
săham ghoranca sapatharn musãvãdam abhãsisam, 7 
puttamamsãni khãdãmi sace tam 8 pakatam mayã. 


34. Tassa kammassa vipakena 9 musavadassa cubhayam, 
puttamamsãni khãdãmi pubbalohitamakkhitã ”ti. 

Pancaputtakhãdakapetavatthu chatthamam. 


1 . 7 _ 

35. Nagga dubbaọnarupasi duggandha puti vayasi, 
makkhikãparikinnãva 10 kã nu tvam idha titthasĩ ’ti? 


1 makkhikãhi parikinnã - Ma, Syã. 

2 na - Syã. 

3 khuddãya - katthaci. 

4 sapatĩ - Ma, Syã; sapattĩ - PTS. 

5 pagghari - Ma, Syã. 


6 paribhãsãpayi - Syã. 

7 abhãsiyam - Syã. 

8 sacetam - Syã. 

9 kammavipãkena - Syã, PTS. 

10 makkhikãhi parikiụnã - Ma, Syã, PTS 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


1. Phẩm Rắn 


1.6 

26. “Nàng là ai mà đứng ở nơi đây, lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, có mùi hôi, 
toát ra mùi thối tha, còn bị bu quanh bởi những con ruồi?” 


27. “Thưa ngài đại đức, con là nữ ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. 
Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 


28. Sau khi hạ sanh năm người con trai vào buổi tối, và năm đứa khác 
nữa vào buổi sáng, con ăn (thịt) chúng, nhưng chúng vẫn là không đủ đối với 
con. 


29. Tim con bị thiêu đốt và bốc khói vì cơn đói, con không thể đạt được 
nước để uống. Ngài hãy nhìn xem con bị lâm vào cảnh bất hạnh.” 


30. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại ăn thịt những đứa con trai?” 


31. “Người đàn bà có chung chồng với con đã đậu thai, con đã suy tính 
việc độc ác dành cho cô ấy. Với tâm ý xấu xa, con đây đã làm cho cô ấy bị sẩy 
thai. 


32. Bào thai hai tháng của cô ấy đã tuôn ra toàn là máu. Khi đó, mẹ của cô 
ấy, giận dữ đối với con, đã tụ tập thân quyến lại. 


33. Bà đã bât con thề thốt và cho người mẳng nhiếc con. Con đây đã nói 
lời thề khủng khiếp và là lời nói dối trá: ‘Nếu việc ấy do tôi gây ra, tôi sẽ ăn 
thịt những đứa con trai.’ 


34. Do quả thành tựu của cả hai, của nghiệp ấy và của việc nói dối, con ăn 
thịt những đứa con trai, con bị lấm lem bởi máu mủ.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Năm Đứa Con Trai là thứ sáu . 1 


^ 1.7. 

35. “Nàng là ai mà đứng ở nơi đây, lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, có mùi hôi, 
toát ra mùi thối tha, còn bị bu quanh bởi những con ruồi?” 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Pancaputtakhadakapetivatthu - Chuyện Nữ 
Ngạ Quỷ Ăn Năm Đứa Con Trai; sự khác biệt là ở chữ peta (nam tánh) và peti (nữ tánh). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


1. Uragavaggo 


36. Aham bhadante petimhi duggata yamalokika, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gată. 

37. Kãlena satta puttãni sãyam satta punãpare, 
vijãyitvãna khãdãmi tepi nã 1 honti me alam. 

38. Paridayhati dhũmãyati khudãya hadayam mama, 
nibbutim nãdhigacchãmi aggidaddheva 2 ãtape ’ti. 

39. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katam, 
kissa kammavipãkena puttamamsãni khãdasĩ ’ti? 

40. Ahũ mayham duve puttã ubho sampannayobbanã, 3 
sãham puttabalũpetã sãmikam atimannisam. 4 

41. Tato me sãmiko kuddho sapattim aímamãnayĩ, 5 
sã ca gabbham alabhittha tassã pãpam acetayim. 

42. Sãham padutthamanasã akarim gabbhapãtanam, 
tassã temãsiko gabbho pũtilohitako 6 pati. 

43. Tadassã mãtã kupitã mayham nãtĩ samãnayi, 
sapathanca mam kãresi paribhãsãpayĩ ca mam. 

44. Sãham ghoranca sapatham musãvãdam abhãsisam, 7 
puttamamsãni khãdãmi sace tam pakatam mayã. 

45. Tassa kammassa vipãkena 8 musãvãdassa cũbhayam, 
puttamamsãni khãdãmi pubbalohitamakkhitã ”ti. 

Sattaputtakhãdakapetavattíiu sattamam. 


1.8 

46. Kinnu ummattarũpova lãyitvã haritam tinam. 
khãda khãdãti lapasi gatasattarn jaraggavam. 

47. Na hi annena pãnena mato gono samutthahe, 

tvamsi 9 bãlo ca dummedho yathă tanno ca 10 dummatĩ ’ti. 


1 na - Syã. 

2 aggidaddhãva - PTS. 

3 sampannayobbanã - Ma, Syã, PTS. 

4 atimannissam - Syã. 

5 mayhamãnayi - Ma; 

annamãnayi - Syã, PTS. 


6 pubbalohitako - Ma, Syã. 

7 musãvãdanca bhãsissam - Syã. 

8 kammavipãkena - Syã, PTS. 

9 tampi - Syã. 

10 taíino va - Ma, PTS; 
aíĩno ca - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


1. Phẩm Rắn 


36. “Thưa ngài đại đức, con là nữ ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. 
Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 

37. Sau khi hạ sanh bảy người con trai vào buổi tối, và bảy đứa khác nữa 
vào buổi sáng, con ăn (thịt) chúng, nhưng chúng vãn là không đủ đối với con. 


38. Tim con bị thiêu đốt và bốc khói vì cơn đói. Con bị bứt rứt tựa như bị 
thiêu đốt bởi ngọn lửa, con không đạt được sự nguôi ngoai.” 

39. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại ăn thịt những đứa con trai?” 


40. “Con đã có hai đứa con trai, cả hai đều đạt đến tuổi thanh niên. Được 
có thêm sức mạnh của những người con trai, con đây đã khinh thường chồng. 

41. Do đó, chồng con bực tức đã đem về người vợ khác. Và cô ấy đã đậu 
thai, con đã suy tính việc ác độc dành cho cô ấy. 

42. Với tâm ý độc ác, con đây đã tạo ra việc sẩy thai (cho cô ấy). Bào thai 
ba tháng của cô ấy đã bị sẩy, có máu hôi thối. 


43. Khi ấy, mẹ của cô ấy, giận dữ đối với con, đã tụ tập thân quyến lại. Bà 
đã bât con thề thốt và cho người mắng nhiếc con. 

44. Con đây đã nói lời thề khủng khiếp và là lời nói dối trá: ‘Nếu việc ấy 
do tôi gây ra, thì tôi sẽ ăn thịt những đứa con trai.’ 


45. Do quả thành tựu của cả hai, của nghiệp ấy và của việc nói dối, con ăn 
thịt những đứa con trai, con bị lấm lem bởi máu mủ.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Bảy Đứa Con Trai là thứ bảy . 1 

1.8 

46. “Tại sao con cât cỏ xanh tươi rồi lảm nhảm với con bò già có mạng 
sống đã lìa ràng: ‘Ăn đi, hãy ăn đi/ như là có vẻ điên khùng? 


47. Bởi vì con bò đã chết không sống lại được nhờ vào cơm ăn nước uống; 
con là kẻ ngu và đần độn, giống như bất cứ kẻ mất trí nào khác.” 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Sattaputtakhadakapetivatthu - Chuyện Nữ Ngạ 
Quỷ Ăn Bảy Đứa Con Trai. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


1. Uragavaggo 


48. Ime pada idam sisam ayam kayo savaladhi. 1 
nettã tatheva titthanti ayam gono samutthahe. 

49. Nãyyakassa 2 hatthapãdã kãyo sĩsanca dissati. 

rudam mattikathũpasmim na nu 3 tvanneva dummatĩ ’ti. 

50. Ãdittam vata mam santam ghatasittamva pãvakam, 
vãrinã viya osincam sabbam nibbãpaye daram. 

51. AbbũỊham 4 vata me sallam sokam hadayanissitam, 
yo me sokaparetassa pitusokam apãnudi. 

52. Svãham abbũỊhasallosmi sĩtibhũtosmi nibbuto, 
na socãmi na rodãmi tava sutvãna mãnava. 

53. Evam karonti sappannã ye honti anukampakã, 
vinivattayanti 5 sokamhã sựjăto pitaram yathã ”ti. 

Gonapetavatthu atthamam. 

1.9 

54. Guthanca muttarn ruhiranca 6 pubbam 
paribhunjati kissa ayam vipãko, 
ayannu kim kammamakãsi nãrĩ 

yã sabbadã lohitapubbabhakkhã. 

55. Navãni vatthãni subhãni ceva 
mudũni suddhãni ca lomasãni, 
dinnãn’ imissã kitakã 7 bhavanti 
ayannu 8 kim kammamakãsi nãrĩ ’ti. 

56. Bhariyã mamesã ahũ 9 bhadante 
adãyikã maccharinĩ kadariyã, 

sã mam dadantam samanabrãhmanãnam 
akkosatĩ 10 paribhăsatĩ ca. 11 

57. Gũthanca muttarn ruhiranca 6 pubbam 
paribhunja tvam asucim sabbakãlam, 
etanca 12 te paralokasmim hotu 
vatthã ca te kitakasamã 13 bhavantu, 
etãdisam duccaritam caritvã 
idhãgatã cirarattãya khãdatĩ ”ti. 

Mahãpesakãrapetavatthu navamam. 


1 savãladhi - Ma, Syã, PTS. 

2 nayyakassa - Syã. 

3 nanu - Ma, Syã,PTS. 

4 abbahĩ - Ma. 

5 nivattayanti - Syã. 

6 rudhiranca - Syã. 

7 kitakã - PTS. 


8 ayam nu - Ma, Syã. 

9 ahu - Syã. 

10 akkosati ca - Ma; 
akkosati - Syã, PTS. 

11 paribhãsati ca - Ma, Syă. 

12 etam - Ma, Syã, PTS. 

13 kitakã - Syã; kitakasamã - PTS 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


1. Phẩm Rắn 


48. “Các chân này, cái đầu này, thân này với cái đuôi, những con mắt còn 
tồn tại y nguyên như thế; con bò này có thể sống lại được. 

49. Còn các tay chân, thân hình, và đầu của ông nội là không được nhìn 
thấy, trong khi khóc than ở đống đất chẳng phải chính cha mới là kẻ mất trí 
hay sao?” 

50. “Quả vậy, trong khi ta đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, ta có thể dập tât tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước xuống. 

51. Quả vậy, mũi tên sầu muộn câm ở tim của ta đã được nhổ lên, trong 
khi ta bị ưu phiền vì nỗi sầu muộn, con đã xua tan nỗi sầu muộn về người cha 
cho ta. 

52. Ta đây, với mũi tên đã được rút ra, có được trạng thái mát mẻ, được 
an tịnh. Này chàng thanh niên, sau khi lắng nghe con, ta không sầu muộn, ta 
không khóc than. 

53. Những người có trí tuệ, những người có lòng thương tưởng hành động 
như thế. Họ giúp cho thoát khỏi cơn sầu muộn giống như Sujãta đối với 
người cha vậy.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Bò Đực là thứ tám. 


1.9_ 

54. “Đây là quả thành tựu của việc gì khiến người này ăn phân và nước 
tiểu, máu và mủ? Vậy người đàn bà này đã tạo nghiệp gì khiến nàng ấy luôn 
luôn ăn máu và mủ vậy? 


55. Những tấm vải mới, lại xinh đẹp, mềm, sạch và có lông mịn, đã được 
cho đến nàng này thì trở thành như là những tấm kim khí; vậy người đàn bà 
này đã tạo nghiệp gì?” 


56. “Thưa ngài đại đức, nàng này đã là vợ của con, không bố thí, bỏn xẻn, 
keo kiệt. Nàng ấy chửi rủa và mắng nhiếc con trong khi con dâng cúng đến 
các vị Sa-môn và Bà-la-môn (nói rằng): 

57. ‘Ông hãy luôn luôn ăn vật bất tịnh như là phân và nước tiểu, máu và 
mủ, và điều này là dành cho ông ở kiếp sau, và các y phục của ông hãy trở 
thành như là các tấm kim khí.’ Sau khi làm ác hạnh như thế, nàng đã đi đến 
tình trạng này và ăn (vật dơ) một thời gian lâu dài.” 

Chuyện Ngạ Quỷ và Người Chủ Thợ Dệt là thứ chín . 1 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Mahapesakarapetỉvatthu - Chuyện Nữ Ngạ Quỷ 
và Người Chủ Thợ Dệt. 


13 




Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


1. Uragavaggo 


1. 10 

58. Kã nu antovimãnasmim titthantĩ nũpanikkhami, 1 
upanikkhamassu bhadde tvam 2 passãma 3 tam mahiddhikan ’ti. 4 

59. Attĩyãmi harãyãmi naggã nikkhamitum bahi, 
kesehamhi paticchannã puímam me appakam katan ’ti. 

60. Handuttariyam dadãmi 5 te imam dussam nivãsaya, 
imam dussam nivãsetvã bahi 6 nikkhama sobhane, 
upanikkhamassu bhadde tvam 2 passãma 3 tam bahitthitan ’ti. 7 

61. Hatthena hatthe te dinnam na mayham upakappati, 
esetthupãsako saddho sammãsambuddhasãvako. 

62. Etam acchãdayitvãna mama dakkhiọamãdisa, 
athăham 8 sukhitã hessarn sabbakãmasamiddhinĩ ’ti. 

63. Tam ca te nahãpayitvãna vilimpitvãna 9 vãnijã, 
vattheh’ acchãdayitvãna tassã dakkhinamãdisum. 

64. Samanantarãnudditthe vipãko udapajjatha, 10 
bhojanacchãdanapãnĩyam dakkhinãya idam phalam. 

65. Tato suddhã sucivasanã kãsikuttamadhãrinĩ, 
hasantĩ vimãnã nikkhami dakkhinãya idam phalan ’ti. 

66. Sucittarũpam ruciram vimãnam te pabhãsati, 11 
devate pucchitãcikkha kissa kammassidam phalan ’ti. 

67. Bhikkhuno caramãnassa doninimmajjanam 12 aham, 
adãsim ựjubhũtassa vippasantena cetasã. 

68. Tassa kammassa kusalassa vipãkam dĩghamantaram, 
anubhomi vimãnasmim tancedãni 13 parittakam. 

69. Uddham catũhi mãsehi kãlakiriyã 14 bhavissati, 
ekantam katukam 15 ghoram nirayam papatissaham. 16 


1 nupanikkhami - PTS. 

2 tvam - iti saddo Ma, Syă natthi. 

3 passãmi - Syã. 

4 bahitthitan ti - Ma. 

5 dãmi - Syã. 

6 ehi - Ma. 

7 mahiddhikan ti - Syă. 

8 tathãham - Ma, Syã, PTS. 

9 vilimpetvãna - Ma, PTS. 


10 upapajjatha - Syă. 

11 te ca bhãsati - Syã. 

12 doninimmajjanim - Ma; 
doninimmujjanĩ - Syã. 

13 tan ca dãni - Ma, Syã, PTS. 

14 kãlamkiriyã - Ma. 

15 ekantakatukam - Ma. 

16 nirayũpapatissaham - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


1. Phẩm Rắn 


1.10 

58. “Cô nàng nào đang đứng ở bên trong cung điện mà lại không chịu 
bước ra? Này người con gái ngoan, xin nàng hãy bước ra, hãy cho chúng tôi 
nhìn nàng, con người có đại thần lực ấy.” 


59. “Bị trần truồng, tôi khổ sở và xấu hổ để bước ra bên ngoài. Tôi được 
che đậy bâng những sợi tóc, phước báu của tôi đã làm là ít ỏi.” 


60. “Này, tôi tặng nàng tấm choàng. Nàng hãy quấn tấm vải này vào. Này 
người đẹp, sau khi quấn vào tấm vải này, nàng hãy bước ra bên ngoài. Này 
người con gái ngoan, xin nàng hãy bước ra, hãy cho chúng tôi nhìn nàng, khi 
nàng đứng ở bên ngoài.” 


61. “Vật thí của ông dầu tay trao tay vân không lợi ích cho tôi. Ở đây, 
người cư sĩ kia, có niềm tin, là đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác. 


62. Sau khi choàng lên người ấy và chỉ định sự cúng dường là dành cho 
tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu tất cả các dục lạc.” 


63. Và sau khi tâm, sau khi thoa dầu cho người ấy, những người thương 
buôn ấy đã choàng lên bằng các tấm vải rồi đã chỉ định sự cúng dường là 
dành cho nàng ấy. 


64. Khi được chi định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: 
vật thực, y phục, nước uống; quả báo này là do sự cúng dường. 


65. Do đó, được sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có sự trang phục bâng vải 
của xứ Kãsĩ hạng nhất, nàng vừa cười vừa bước ra khỏi tòa lâu đài; quả báo 
này là do sự cúng dường. 

66. “Cung điện có dáng vóc được tô điểm khéo léo đáng yêu của nàng 
chiếu sáng. Thưa tiên nữ, đã được hỏi, xin nàng hãy thuật lại quả báo này là 
của nghiệp gì?” 


67. “Với tâm ý tịnh tín, tôi đã dâng cái bánh mè đến vị tỳ khưu có bản thể 
chính trực đang đi du hành. 


68. Tôi thọ hưởng quả thành tựu của nghiệp ấy ở tại cung điện trong thời 
gian dài, nhưng giờ đây việc ấy chỉ còn chút ít. 


69. Bốn tháng nữa, tôi sẽ chết. Tôi sẽ rơi vào địa ngục vô cùng khổ sở, ghê 
rợn. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


1. Uragavaggo 


70. Catukkannam catudvaram vibhattam bhagaso mitam, 
ayopãkãrapariyantam ayasã patikựjjitam. 

71. Tassa ayomayã bhũmi jalitã tejasã yutã, 1 
samantã yojanasatam pharitvã titthati sabbadã. 

72. Tatthãham dĩghamaddhãnam dukkham vedissam 2 vedanam, 
phalanca pãpakammassa tasmã socãmaham 3 bhusan ”ti. 4 

Khallãtiyapetavatthu 5 dasamam. 

1 . 11 

73. Puratova 6 setena paleti hatthinã 
majjhe pana assatarĩrathena, 
pacchã ca kannã sivikãya 7 niyyati 
obhãsayantĩ dasa sabbaso 8 disã. 

74. Tumhe pana muggarahatthapãnino 
rudammukhã bhinnapabhinnagattã, 9 
manussabhũtã kimakattha pãpam 
yenannamannassa pivãtha lohitan ’ti. 

75. Puratova yo gacchati kunjarena 
setena nãgena catukkamena, 
amhãka putto ahu jetthako so 10 
dãnãni datvãna sukhĩ 11 pamodati. 

76. Yo so majjhe assatarĩrathena 
catubbhi yuttena suvaggitena, 
amhãka 12 putto ahu majjhimo so 
amaccharĩ dãnapatĩ 13 virocati. 

77. Yã sã ca pacchã sivikãya niyyati 
nãrĩ sapaníĩã migamandalocanã, 
amhãka 12 dhĩtã ahu sã kanitthã 14 
bhãgaddhabhãgena sukhĩ pamodati. 

78. Ete ca dãnãni adamsu pubbe 
pasannacittă samanabrãhmanãnam, 
mayampana maccharino ahumhã 15 
paribhãsakã samanabrãhmanãnam, 
ete padatvã 16 paricãrayanti 
mayanca sussãma naỊova khitto ’ti. 17 


1 yuttã - Syã. 

2 vedissa - Ma, PTS. 

3 socãmidam - Syă. 

4 bhũsan ti - Syã. 

5 khalãtiyapetavatthu - Syã. 

6 purato ca - Syã. 

7 sivikãyam - Syã. 

8 sabbato - Ma, Syã. 

9 chinnapabhinnagattã - Ma. 


10 ahu jetthako so - Ma; 
ahu so pajetthako - Syã. 

11 sukhirp - Syã. 

12 amhãkam - Syã. 

13 dănavatĩ - Ma; dãnapati - Syã. 

14 kanitthikã - Ma. 

15 ahumha - Ma. 

16 ca datvã - Ma, Syã. 

17 ditto ti - Syã; chinno ti - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


1. Phẩm Rắn 


70. Địa ngục có bốn góc, có bốn cửa, được phân chia thành các phần cân 
xứng, được bao quanh bâng tường sât, được đậy lại bảng tấm sât. 


71. Mặt nền của nó làm bâng sât, cháy rực, có sức nóng, tỏa rộng ra xung 
quanh một trăm do-tuần, và luôn luôn tồn tại. 


72. Tại nơi ấy, trong thời gian dài tôi sẽ cảm thọ khổ, quả báo của nghiệp 
ác; vì thế tôi vô cùng sầu muộn.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Sói Đau là thứ mười . 1 

1 . 11 

73. “Dẫn đầu là người di chuyển bâng con voi trắng, còn ở giữa là bảng 
chiếc xe lừa kéo, và sau cùng là người thiếu nữ được đưa đi bâng kiệu khiêng 
trong lúc nàng đang chiếu sáng khâp cả mười phương. 


74. Trái lại, hai ngươi thì có búa tạ cầm ở bàn tay, có khuôn mặt đẫm lệ, 
có thân thể bị trầy trụa, rách nát. Khi là con người, hai ngươi đã làm điều ác 
gì để rồi (bây giờ) hai ngươi uống máu lẫn nhau?” 


75. “Người đi dẫn đầu bằng con voi, loài tượng trâng có bốn chân, đã là 
người con trai lớn của chúng tôi. Sau khi dâng các vật thí, có được sự an lạc, 
nó vui sướng. 


76. Người ở giữa, bâng chiếc xe lừa kéo được thẳng vào bốn con lừa di 
chuyển một cách khéo léo, đã là người con trai giữa của chúng tôi. Không bỏn 
xẻn, là người chủ thí, nó chói sáng rực rỡ. 


77. Và cô gái sau cùng, được đưa đi bằng kiệu khiêng, là người nữ có trí 
tuệ, có ánh mât thơ ngây của loài nai, đã là người con gái út của chúng tôi. 
Với (sự bố thí) nửa phần của một phần ăn, có được sự an lạc, nó vui sướng. 


78. Và những người này trước đây, với tâm tịnh tín, đã dâng các vật thí 
đến các Sa-môn và Bà-la-môn; trái lại chúng tôi đã là những kẻ bỏn xẻn, là 
những kẻ mẳng nhiếc các Sa-môn và Bà-la-môn. Những người này sau khi bố 
thí thì thong dong đó đây, còn chúng tôi bị héo úa như là cây sậy bị quăng 
bỏ.” 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Khallatiyapetỉvatthu - Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Sói 
Đầu. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


1. Uragavaggo 


79. Kim tumhãkam bhojanam kim sayanam 1 
kathamsu 2 yãpetha supãpadhammino, 
pahũtabhogesu anappakesu 
sukham virãdhãya 3 dukhajja pattã ’ti. 4 


80. Annamannam vadhitvana pivama pubbalohitam, 
bahum pĩtvã na dhãtă homa 5 nacchãdimhase 6 mayam. 


81. Icceva maccã paridevayanti 

adãyakã 7 pecca yamassa thãyino, 
ye te viditvã 8 adhigamma bhoge 
na bhunjare nãpi karonti punnam. 


82. Te khuppipãsũpagată parattha 
petã 9 ciram jhãyare 10 dayhamãnã, 
kammãni katvãna dukhudrayãni 11 
anubhonti dukkham katukapphalãni. 


83. Ittaram hi dhanam dhannam 12 ittaram idha jivitam, 
ittaram ittarato natvã dĩpam kayirãtha pandito. 


84. Ye te evam pajananti nara dhammassa kovida, 
te dãne nappamajjanti sutvă arahatam vaco ”ti. 

Nãgapetavatthu ekãdasamam. 


1 . 12 

85. Uragova tacam jinnam hitvă gacchati samtanum, 
evam sarĩre nibbhoge pete kãlakate 13 sati. 

86. Dayhamãno na jãnãti nãtĩnam paridevitam, 
tasmã etam na rodãmi 14 gato so tassa yã gatĩ ’ti. 15 

87. Anavhito 16 tato ãga 17 nãnunnãto ito gato, 
yathãgato tathăgato kã tattha 18 paridevanã. 


1 sayãnam - Ma, PTS. 

2 kathaíica - Ma, Syã. 

3 virãgãya - Syã. 

4 pattã - Syã. 

5 bahum pitvã na dãtã homa - Syã. 

6 nacchãdimhamhase - Syã. 

7 adãyikã - Syã. 

8 vidicca - Ma; viriccã - Syã. 

9 pacchã - Ma, Syã. 


10 jhãyire - Syã. 

11 dukhudrãni - Ma; dukkhudrayãni - Syã, 

12 dhanadhaíínam - Syã. 

13 kãlaủkate - Ma. 

14 evam na socãmi - Syã. 

15 gati - Syã. 

16 anabbhito - Ma, Syã, PTS. 

17 ãgã - Ma, Syã, PTS. 

18 tattha kă - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


1. Phẩm Rắn 


79. “Là những kẻ có bản tính vô cùng xấu xa, các ngươi có thức ăn như thế 
nào? Chỗ nằm thế nào? Nuôi sống bảng cách nào? Trong khi có nhiều của cải 
không phải là ít, các ngươi đã bỏ lỡ niềm hạnh phúc, giờ đây các ngươi gánh 
chịu khổ đau.” 

80. “Sau khi giết hại lẫn nhau, chúng tôi uống mủ và máu. Chúng tôi 
uống nhiều nhưng vẫn không được thỏa mãn, không được hài lòng. 


81. Quả y như thế, những kẻ (giờ đây) than vãn là những người không bố 
thí, sau khi chết trở thành cư dân của cõi Dạ-ma. Những người ấy sau khi 
nhận thức và đạt được các của cải nhưng lại không thọ hưởng và cũng không 
làm việc phước thiện. 


82. Những người ấy, về sau này bị lâm vào cảnh đói khát, trở thành các 
ngạ quỷ bị thiêu cháy trong thời gian dài, luôn bị đốt nóng. Sau khi làm các 
nghiệp có quả báo khổ đau, chúng phải chịu đựng sự khổ sở là các quả báo 
đớn đau. 


83. Bởi vì của cải thóc gạo là tạm bợ, mạng sống ở đời này là tạm bợ, sau 
khi biết được tạm bợ là tạm bợ, người sáng trí nên tạo lập hòn đảo (chốn 
nương nhờ). 

84. Những người nhận biết như vậy là những người thông hiểu Giáo 
Pháp. Sau khi lâng nghe lời dạy của các vị A-la-hán, họ không xao lãng trong 
việc bố thí.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Voi là thứ mười một. 


1 . 12 

85. “Giống như con rân từ bỏ lớp vỏ già cỗi, phần thân thể của mình, rồi 
ra đi, tương tự như thế ấy khi thân xác không còn lợi ích, khi là người đã ra 
đi, đa từ tran. 


86. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành 
cho người ấy.” 1 


87. “Không được gọi, từ nơi kia nó đã đi đến; chưa được phép, từ nơi này 
nó đã ra đi. Nó đã đi đến như thế nào thì nó đã ra đi như thế ấy, trong trường 
hợp ấy sự than vãn có lợi ích gì? 


1 Câu chuyện này tương tự như Bổn Sanh Uragạịãtakam, (TTPV tập 32, các câu kệ 726- 
735). Hai câu kệ 85-86 là lời của người cha, hai câu kệ kế tiếp là lời của người mẹ, sau đó là 
lời của người em gái, của người vợ góa, và cuối cùng là lời của người tớ gái (PvA, 61-66). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


1. Uragavaggo 


88. Dayhamano na janati natinam paridevitam, 
tasmã etam na rodãmi gato so tassa yã gatĩ ’ti. 1 

89. Sace rode kisã assam tattha me kim phalam siyã, 
nãtimittasuhajjãnam bhiyyo no aratĩ siyã. 


90. Dayhamano na janati natinam paridevitam, 
tasmã etam na rodãmi gato so tassa yã gatĩ 'ti. 1 


91. Yathapi darako candam gacchantamanurodati, 
evam sampadamevetam yo petamanusocati. 


92. Dayhamano na janati natinam paridevitam, 
tasmã etam na rodãmi gato so tassa yã gatĩ 'ti. 1 


93. Yathapi brahme udakumbho bhinno appatisandhiyo, 
evam sampadamevetam yo petamanusocati. 


94. Dayhamano na janati natinam paridevitam, 
tasmã etam na rodãmi gato so tassa yã gatĩ "ti. 

Uragapetavatthu dvãdasamam. 

Uragavaggo pathamo. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Khettanca sũkaram pũti pitthancãpi tirokuddam, 
pancãpi sattaputtanca gonanca pesakãrakam, 2 
tathã khallãtiyam nãgam uraganceva dvãdasã "ti. 3 

—00O00— 


1 gati - Sya. 

2 goụam pesakarakaíĩ ca - Ma, PTS. 3 dvadasam uragaíí c’ eva ti - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


1. Phẩm Rắn 


88. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành 
cho người ấy.” 

89. “Nếu tôi khóc, tôi sẽ trở nên tiều tụy; trong trường hợp ấy liệu có 
được kết quả gì cho tôi? (Việc ấy) còn làm tăng thêm sự ưu sầu cho quyến 
thuộc bạn bè thân hữu của chúng tôi. 


90. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành 
cho người ấy.” 

91. “Cũng giống như đứa bé trai khóc lóc đòi mặt trăng đang di chuyển, 
người thương tiếc kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như thế. 


92. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành 
cho người ấy.” 


93. “Này người Bà-la-môn, cũng giống như lọ nước đã bị vỡ, không thể 
hàn gấn lại, người thương tiếc kẻ đã quá vãng có sự thành tựu y như thế. 


94. Người đang bị đốt cháy không hay biết việc than khóc của các thân 
quyến; do đó tôi không khóc cho người ấy, người ấy đã đi đến cảnh giới dành 
cho người ấy.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Rắn là thứ mười hai. 

Phầm Rắn là thứ nhất. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

Cánh đồng, con heo, (miệng) hôi thối, luôn cả (hình nộm) bâng bột, bên 
kia vách tường, rồi năm, và bảy đứa con trai, con bò đực, và người thợ dệt, 
tương tự là đầu bị sói, con voi, và luôn cả rân nữa là mười hai. 

—00O00-- 
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2. UBBARIVAGGO 


2 . 1 

95- Naggã dubbannarũpãsi kisã 1 dhamanisanthatã, 2 
upphãsulike kisike 3 kã nu tvam idha titthasĩ ’ti? 

96. Aham bhadante petĩmhi duggată yamalokikã, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gatã ’ti. 4 

97. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katarụ, 
kissa kammavipãkena petalokamito gată ’ti? 

98. Anukampakã mayham nãhesum bhante 
pitã ca mãtã athavãpi nãtakã, 

ye mam niyojeyyum dadãhi dãnam 
pasannacittã samanabrãhmanãnam. 

99. Ito aham vassasatãni panca 
yam evarũpã vicarãmi naggã, 
khudãya tanhãya ca khajjamãnã 
pãpassa kammassa phalam mamedam. 

100. Vandãmi tam ayya pasannacittă 
anukampa mam dhĩra 5 mahãnubhãva, 
datvă ca me ãdissa 6 yam hi 7 kinci 
mocehi mam duggatiyã bhadante ’ti. 

101. Sãdhũ ti so patissutvã 8 sãriputtonukampako, 
bhikkhũnam ãlopam datvã pãnimattanca colakam, 
thãlakassa ca pãnĩyam tassã dakkhinamãdisi. 

102. Samanantarãnudditthe vipãko udapajjatha, 9 
bhojanacchãdanapãnĩyam dakkhinãya idam phalam. 

103. Tato suddhã sucivasanã kãsikuttamadhãrinĩ, 
vicittavatthãbharanã sãriputtamupasankamĩ ’ti. 10 

104. Abhikkantena vannena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 


1 kĩsã - Syã, evam sabbattha. 

2 dhamanisaụthitã - Syã, evam sabbattha. 

3 upphãsulike kĩsike - Syã, evam sabbattha. 

4 gata - PTS 

5 vĩra - Ma, Syă. 


6 ãdisa - Ma, Syã. 

7 yãhi - Syă. 

8 so tassã patisunitvã - Syã. 

9 upapajjatha - Syã, PTS, Sĩmu 2. 

10 upasaủkami - Ma. 
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2. PHẤM UBBARI 
2 . 1 

95- “Này cô nàng lòi cả xương sườn, gầy guộc, nàng là ai mà đứng ở nơi 
đây, lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân?” 

96. “Thưa ngài đại đức, con là nữ ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. 
Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 

97. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây nàng đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 


98. “Thưa ngài, cha và mẹ hoặc luôn cả các thân quyến đã không có lòng 
thương tưởng đến con, họ không khuyến khích con ràng: ‘Con hãy dâng vật 
thí đến các Sa-môn và Bà-la-môn với tâm tịnh tín.’ 


99. Từ đây cho đến năm trăm năm, con lang thang, lõa lồ như thế này, 
trong khi bị ngấu nghiến bởi cơn đói và cơn khát; điều này là quả báo của 
nghiệp ác của con. 

100. Thưa chủ nhân, con xin đảnh lễ ngài với tâm tịnh tín. Thưa bậc sáng 
trí, có đại oai lực, xin ngài hãy thương xót con. Xin ngài hãy bố thí bất cứ vật 
gì rồi chỉ định việc ấy là dành cho con. Thưa ngài đại đức, xin ngài hãy giải 
thoát con khỏi cảnh giới khổ đau.” 


101. Sau khi đáp lại ràng: ‘Tốt lâm,’ vị Sãriputta ấy, bậc có lòng thương 
tưởng, đã dâng đến các vị tỳ khưu vât cơm, mảnh vải cỡ bàng bàn tay, và tô 
nước uống, rồi đã chỉ định sự cúng dường là dành cho nữ ngạ quỷ ấy. 

102. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: 
vật thực, y phục, nước uống; quả báo này là do sự cúng dường. 


103. Do đó, nàng ấy (nữ ngạ quỷ) trở nên sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có 
sự trang phục bàng vải hạng nhất của xứ Kãsĩ, có các đồ trang sức và các tấm 
vải nhiều màu sâc, đã đi đến gặp vị Sãriputta. 

104. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


105. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã? 

106. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi puíinam, 
kenãsi evam jalitãnubhăvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti? 

107. Uppandukim kisam chãtam naggam ãpatitacchavim, 1 
muni kãruniko loke tam mamaddakkhi dukkhitam. 2 

108. Bhikkhũnam ãlopam datvã pãnimattanca colakam, 
thãlakassa ca pãnĩyam mama dakkhinamãdisi. 

109. Ãlopassa phalam passa bhattam vassasatam dasa, 
bhunjãmi kãmakãminĩ anekarasabyanjanam. 

110. Pãnimattassa colassa vipãkam passa yãdisam, 
yãvatã nandarậjassa vijitasmim paticchadã. 

111. Tato bahutarã bhante vatthãnacchãdanãni me, 
koseyyakambalĩyãni khomakappãsikãni ca. 

112. Vipulã ca mahagghã ca tepãkãsevalambare, 
sãham tam paridahãmi yam yam hi manaso piyam. 

113. Thãlakassa ca pãnĩyam vipãkam passa yãdisam, 
gambhĩrã caturassã ca pokkharanno sunimmitã. 

114. Sãtodakã 3 suppatitthã 4 sĩtã appatigandhiyã, 
padumuppalasanchannã vãrikinj akkhapũritã. 

115. Sãham ramãmi kĩỊãmi modãmi akutobhayã, 
munim kãrunikam loke bhante vanditumãgatã ”ti. 

Samsãramocakapetavatthu pathamam. 


1 naggam sampatitacchavim - Ma; 
naggasamutitacchavim - Syã. 

2 duggatam - Ma, PTS. 
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3 setodaka - Ma, Sya, PTS, Simu. 

4 supatitthã - Syã, PTS. 




Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


105. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


106. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


107. “Bậc hiền trí, đấng bi mân ở thế gian, đã nhìn thấy con đây bị khổ sở, 
vàng vọt, ốm o, đói ăn, lõa lồ, có làn da nút nẻ. 


108. Ngài đã dâng đến các vị tỳ khưu vât cơm, mảnh vải cỡ bằng bàn tay, 
và tô nước uống, rồi đã chỉ định sự cúng dường là dành cho con. 


109. Xin ngài hãy nhìn xem quả báo của vât cơm: Con thọ dụng bữa ăn có 
nhiều hương vị trong một ngàn năm, là người có dục lạc theo như ước muốn. 


110-111. Xin ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của mảnh vải cỡ bằng bàn 
tay là như thế nào: Thưa ngài, các vải mặc ở lãnh thổ của đức vua Nanda 
nhiều chừng nào, thì các vải vóc và các y phục bằng tơ lụa, sợi len, sợi lanh, 
và bông vải của con còn nhiều hơn thế ấy. 


112. Chúng dư thừa và có trị giá cao, hơn nữa chúng treo lủng lẳng ở 
không trung; con đây chỉ khoác vào cái nào thích ý. 


113. Xin ngài hãy nhìn xem quả thành tựu của tô nước uống là như thế 
nào: Có các hồ sen sâu thẳm, hình chữ nhật, đã khéo được hóa hiện ra. 


114. Có nước trong, có những bến bãi xinh đẹp, mát mẻ, có mùi thơm, 
được che phủ bởi nhiều loại sen hồng và sen xanh, tràn ngập nước và phấn 
hoa. 


115. Con đây hưởng lạc, nô đùa, vui sướng, không có sự sợ hãi từ bất cứ 
đâu. Thưa ngài, con đi đến để đảnh lẽ bậc hiền trí, đấng bi mẫn ở thế gian.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Samsãramocaka là thứ nhất . 1 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Samsaramocakapetivatthu - Chuyện Nữ Ngạ 
Quỷ Samsãramocaka. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


2 . 2 

116. Naggã dubbannarũpãsi kisã dhamanisanthatã, 
upphãsulike kisike kã nu tvam idha titthasĩ ’ti? 

117. Aham te sakiyã mãtă pubbe aũnãsu jãtisu, 1 
uppannã 2 pettivisayam 3 khuppipãsasamappitã. 4 

118. Chadditam khipitarụ khelam 5 singhãụikam silesumam, 
vasaũca dayhamãnãnam vijãtãnanca lohitam. 

119. Vaụitãnanca yam ghãnasĩsacchinnãna 6 lohitam, 
khudãparetã bhunjãmi itthipurisanissitam. 

120. Pubbalohitabhakkhãsmi 7 pasũnam mãnusãna ca, 8 
alenã 9 anagãrã ca nĩlamancaparãyanã. 

121. Dehi puttaka me dãnam datvãna uddisãhi 10 me, 
appeva nãma munceyyam 11 pubbalohitabhojanã. (ti) 

122. Mãtuyã vacanam sutvã upatissonukampako, 
ãmantayĩ moggallãnam anuruddhanca kappinam. 

123. Catasso kutiyo katvã sanghe cãtuddise 12 adã, 
kutiyo annapãnanca mãtu dakkhinamãdisi. 

124. Samanantarãnudditthe vipãko udapajjatha, 13 
bhojanam pãnĩyam vattham dakkhiụãya idam phalam. 

125. Tato suddhã sucivasanã kãsikuttamadhãrinĩ, 
vicittavatthãbharanã kolitarụ upasankami. 

126. Abhikkantena vaọnena yã tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

127. Kena te tădiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


1 jãtĩsu - Ma, Syã, evam sabbattha. 

2 upapannã - Ma, PTS. 

3 pittivisayam - Syă, evam sabbattha. 

4 khuppipãsã samappitã - Syã. 

5 kheỊam - Ma, Syã, PTS. 

6 ghãnam sĩsacchinnanca - Syã, evam sabbattha. 

7 pubbalohitam bhakkhãmi - Ma, Syã, PTS. 


8 mãnusãnanca - Syã. 

9 alenã - Ma, Syã, evam sabbattha. 

10 datvã anvãdisãhi - Ma; 
datvă uddisãhi - Syã. 

11 mucceyyam - Ma. 

12 catuddise - Syă. 

13 upapajjatha - Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


2 . 2 

116. “Này cô nàng lòi cả xương sườn, gầy guộc, nàng là ai mà đứng ở nơi 
đây, lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân?” 


117. “Tôi là mẹ của ngài trong những kiếp sống khác trước đây, đã bị sanh 
vào cảnh giới ngạ quỷ, bị gánh chịu sự đói khát. 


118-119. Bị tác động bởi cơn đói, tôi ăn vật thuộc về người nữ và người 
nam: vật bị ói ra, vật bị khạc nhổ, nước miếng, nước mũi, đờm dãi, mỡ béo 
của những thi thể đang bị đốt cháy, và máu của những phụ nữ đang sanh, 
máu của những vết thương và của những vết cât ở lỗ mũi và ở đầu. 


120. Tôi có thức ăn là mủ máu của những loài thú nuôi và của những con 
người, không chốn nương tựa, và không nơi cư trú, có chỗ nghỉ ngơi là chiếc 
giường xám xanh (dùng khiêng tử thi). 


121. Này con trai, hãy cho tôi vật thí, sau khi bố thí xin ngài hãy chỉ định 
(việc ấy là) dành cho tôi; được như thế thì tôi có thể thoát khỏi việc thọ thực 
mủ và máu.” 


122. Sau khi lâng nghe lời nói của người mẹ, vị Upatissa, 1 bậc có lòng 
thương tưởng, đã thỉnh ý các vị Moggallãna, Anuruddha, và Kappina. 


123. Sau khi thực hiện bốn liêu cốc, vị ấy đã dâng các liêu cốc và cơm ăn 
nước uống đến Hội Chúng bốn phương; vị ấy đã chỉ định sự cúng dường là 
dành cho người mẹ. 


124. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: 
vật thực, nước uống, vải vóc; quả báo này là do sự cúng dường. 


125. Do đó, nàng ấy (nữ ngạ quỷ) trở nên sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có 
sự trang phục bâng vải hạng nhất của xứ Kãsĩ, có các đồ trang sức và các tấm 
vải nhiều màu sâc, đã đi đến gặp vị Kolita. 


126. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


127. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


1 Upatissa là tên gọi của ngài Sariputta, Kolita là tên gọi của ngài Moggallana (ND). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


128. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsati. (ti) 


129. Sariputtassaham 1 mata pubbe annasu jatisu, 
uppannã 2 pettivisayam khuppipãsasamappitã. 


130. Chadditam khipitam khelam 3 singhanikam silesumam, 
vasanca dayhamãnãnam vijãtãnanca lohitarụ. 


131. Vanitananca 4 yam ghanasisacchinnana lohitam, 
khudãparetã bhunjãmi 5 itthipurisanissitam. 


132. Pubbalohitabhakkhasmi 6 pasunam manusana ca, 7 
alenã anagãrã ca nĩlamancaparãyanã. 


133. Sariputtassa danena modami akutobhaya, 

munim kãrunikam loke bhante 8 vanditumãgatã ”ti. 

Sãriputtattherassa mãtupetavatthu dutiyam. 


2.3 

134. Nagga dubbannarupasi kisa dhamanisanthata, 
upphãsulike kisike kã nu tvam idha titthasi? (ti) 


135. Aham matta tuvam tissa sapattĩ te pure ahum, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gată ’ti. 


136. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katarụ, 
kissa kammavipãkena petalokamito gatã? (ti) 


137. Candi ca pharusa casim issuki macchan satha, 9 
tãham dumttam 10 vatvãna petalokamito gată. 11 


1 sãriputtassãham - Ma; 
săriputtassăham - Syã. 

2 upapannã - Ma, PTS. 

3 kheịam - Ma, PTS. 

4 vaụikãnanca - Ma. 

5 bhunjissam - Syã. 


6 pubbalohitam bhakkliissam - Ma, Syã; 
pubbalohitam bhakkhămi - PTS. 

7 mãnusãnanca - Syã. 

8 loke tam bhante - Syã. 

9 sathĩ - PTS, Sĩmu 2. 

10 durattum - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


128. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, ta hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


129. “Tôi là mẹ của Sariputta trong những kiếp sống khác trước đây, đã bị 
sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, bị gánh chịu sự đói khát. 


130-131. Bị tác động bởi cơn đói, tôi ăn vật thuộc về người nữ và người 
nam: vật bị ói ra, vật bị khạc nhổ, nước miếng, nước mũi, đờm dãi, mỡ béo 
của những thi thể đang bị đốt cháy, và máu của những phụ nữ đang sanh, 
máu của những vết thương và của những vết cât ở lỗ mũi và ở đầu. 


132. Tôi có thức ăn là mủ máu của những loài thú nuôi và của những con 
người, không chốn nương tựa, và không nơi cư trú, có chỗ nghỉ ngơi là chiếc 
giường xám xanh (dùng khiêng tử thi). 


133. Nhờ vào sự bố thí của Sariputta, tôi vui sướng, không có sự sợ hãi từ 
bất cứ đâu. Thưa ngài, tôi đi đến để đảnh lẽ bậc hiền trí, đấng bi mẫn ở thế 
gian.” 

Chuyện Ngạ Quỷ - Mẹ của Trưởng Lão Sãriputta là thứ nhì . 1 


2.3. 

134. “Này cô nàng lòi cả xương sườn, gầy guộc, nàng là ai mà đứng ở nơi 
đây, lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân?” 


135. “Tôi là Matta, cô là Tissa, trước đây tôi đã là người vợ chung chồng 
với cô. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


136. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây chị đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 


137. “Tôi đã là người nhân tâm, thô lỗ, ganh tỵ, bỏn xẻn, và xảo quyệt. Sau 
khi nói lời tồi tệ với cô, tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Sarỉputtattherassa matupetỉvatthu - Chuyện 
Nữ Ngạ Quỷ - Mẹ của Trưởng Lão Sãriputta. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


138. Sabbam 1 ahampi janami yatha tvam candika ahu, 
annanca kho tam pucchãmi kenãsi pamsukunthită. 2 


139. Sisam nahata tvam 3 asi sucivattha alankata, 

ahanca kho tam 4 adhimattam samalankatatarã tayã. 


140. Tassa me pekkhamanaya samikena samantayi, 
tato me issã vipulã kodho me samajãyatha. 


141. Tato pamsum gahetvana pamsuna tam hi okirim, 5 
tassa kammavipãkena tenamhi pamsukunthitã. (ti) 


142. Sabbam 1 ahampi janami pamsuna mam tvamokiri, 

annanca kho tam pucchãmi kena khajjasi 6 kacchuyã. (ti) 


143. Bhesajjahari 7 ubhayo vanantam agamimhase, 
tvanca bhesajjamãhari 8 ahanca 9 kapikacchuno. 


144. Tassa tyajanamanaya seyyam tyaham samokirim, 10 
tassa kammavipãkena tena khajjãmi kacchuyã. 


145. Sabbam 1 ahampi janami seyyam me tvam samokiri, 
annanca kho tam pucchãmi kenãsi naggiyã tuvam. (ti) 


146. Sahayanam samayo asi natinam samitĩ 11 ahu, 
tvanca ãmantită ãsi sasãminĩ 12 no ca kho aham. 


147. Tassa tyajanamanaya dussantyaham apanudim, 
tassa kammavipãkena tenamhi naggiyã aham. (ti) 


1 saccam - Ma, Syã. 

2 pamsukunthitã - Ma; kutthitã - Syă, Sĩmu 1. 

3 nhãtă tuvam - Ma; nahãtã tuvam - Syã. 

4 tam - itisaddo Ma, Syã natthi. 

5 vikĩriham - Syã. 

6 khajjãsi - Syã. 


7 bhesajjahari - Ma, Sya, PTS. 

8 bhesajjamãhãri - Syã. 

9 aham pi - PTS. 

10 samokiri - Syã. 

11 samitim - Syã. 

12 sasãmĩ - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


138. “Em cũng biết tất cả, chị đã là người nhân tâm như thế nào. Nhưng 
giờ em hỏi chị việc khác, do việc gì chị bị bao phủ bởi bụi đất?” 


139. “Cô đã gội đầu xong, có y phục sạch sẽ, đã được trang điểm, và tôi 
còn hơn cả cô, đã được trang điểm hơn cả cô. 


140. Cô đã chuyện trò với chồng trong khi tôi đây đang quan sát; vì thế, 
tôi đã có sự ganh tỵ lớn lao, sự phẫn nộ đã nổi lên ở tôi. 


141. Kế đó, tôi đã hốt bụi đất và đã trút bụi đất xuống chính cô; do quả 
thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bị bao phủ bởi bụi đất.” 


142. “Em cũng biết tất cả, chị đã trút bụi đất xuống em. Nhưng giờ em hỏi 
chị việc khác, do việc gì chị bị day dứt bởi mụn ghẻ?” 


143. “Là những người thu hái dược liệu, cả hai chúng ta đã đi vào trong 
rừng. Cô đã thu hái dược liệu, còn tôi đã thu hái loại cây kapikacchu.' 


144. Trong khi cô đây không hay biết, tôi đã rải rắc ( kapỉkacchu ) xuống 
giường của cô; do quả thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bị day dứt bởi 
mụn ghẻ.” 


145. “Em cũng biết tất cả, chị đã rải rắc ( kapỉkacchu ) xuống giường của 
em. Nhưng giờ em hỏi chị việc khác, do việc gì chị bị lõa lồ?” 


146. “Đã có cuộc gặp gỡ của các thân hữu, là cuộc hội họp của các thân 
quyến, và cô đã được mời cùng với người chồng (chung), còn tôi thì không. 


147. Trong khi cô đây không hay biết, tôi đã giấu đi y phục của cô; do quả 
thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bị lõa lồ.” 


1 Kapikacchu : loại cây có lá và trái gây ngứa. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarĩvaggo 


148. Sabbarn 1 ahampi janami dussam me tvam apanudi, 
annanca kho tam pucchãmi kenãsi gũthagandhinĩ. (ti) 


149. Tava gandhanca mãlanca paccagghanca vilepanam, 
gũthakũpe atăresim 2 tam pãpam pakatam mayã, 
tassa kammavipãkena tenamhi gũthagandhinĩ. (ti) 


150. Sabbarn 1 ahampi janami nam paparn pakatam taya, 
annanca kho tam pucchãmi kenãsi duggatã tuvam. (ti) 


151. Ubhinnam samakam ãsi yam gehe vijjate dhanam, 
santesu deyyadhammesu dĩparn nãkãsimattano, 
tassa kammavipãkena tenamhi duggatã aham. 


152. Tadeva mam tvam avaca papakammam nisevasi, 
na hi pãpehi kammehi sulabhã hoti 3 suggati. 4 


153. Vamato tvam mam 5 paccesi athopi mam usuyyasi, 6 
passa pãpãnam kammãnam vipãko hoti yãdiso. 


154. Te gharadasiyo asum 7 tanevabharanani me, 
te canne parivãrentĩ 8 na bhogã honti sassatã. 


155. Idani bhutassa pita apana gehamehiti, 9 

appeva te dade kiíĩci mã su tãva ito agã. (ti) 


156. Nagga dubbannarupamhi kisa dhamanisanthata, 
kopĩnametam itthĩnam mã mam bhũtapitãddasa. (ti) 


157. Handa kim taham 10 dammi kim va ca te 11 karomyaham, 12 
yena tvam sukhitã assa sabbakãmasamiddhinĩ. (ti) 


1 saccam - Ma, Syã. 

2 adhãresim - Ma, Syã. 

3 sulabhãhosi - PTS. 

4 suggatĩ ti - Ma; suggatim - Syã. 

5 mam tvam - Ma, Sya, PTS. 

6 usũyasi - Ma; usuyyati - Syã. 


7 te gharã tã ca dăsiyo - Ma. 

8 paricãrenti - Ma, PTS; parivărenti - Syã. 

9 gehamehiti - Ma, PTS. 

10 kim vã tyãham - Ma; kim tyãham - Syã. 

11 kim vã tedha - Ma. 

12 karomaham - Ma, Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


148. “Em cũng biết tất cả, chị đã giấu đi y phục của em. Nhưng giờ em hỏi 
chị việc khác, do việc gì chị có mùi của phân?” 

149. “Tôi đã ném bỏ vật thơm, tràng hoa, và dầu thoa đât giá của cô vào 
hố phân, việc xấu xa ấy đã do tôi gây ra; do quả thành tựu của nghiệp ấy, do 
việc ấy tôi có mùi của phân.” 

150. “Em cũng biết tất cả, việc xấu xa ấy đã do chị gây ra. Nhưng giờ em 
hỏi chị việc khác, do việc gì chị bị đọa vào khổ cảnh?” 

151. “Tài sản hiện có trong nhà đã là thuộc về cả hai một cách bình dâng. 
Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, tôi đã không tạo lập hòn đảo (nương 
nhờ) cho bản thân; do quả thành tựu của nghiệp ấy, do việc ấy tôi bị đọa vào 
khổ cảnh. 


152. Chính vào lúc ấy, cô đã nói với tôi rằng: ‘Chị theo đuổi nghiệp ác, bởi 
vì với những nghiệp ác, nhàn cảnh là không dê đạt được.’” 

153. “Chị đến với em bâng cách chống đối, và còn ganh tỵ với em nữa. Chị 
hãy nhìn xem quả thành tựu của những nghiệp ác là như thế nào. 

154. Nhà cửa và các tớ gái ấy, luôn cả các đồ trang sức này đã là của chị, 
và chúng đang phục vụ những kẻ khác; các của cải là không trường cửu. 

155. Giờ này, cha của Bhũta từ chợ đi về nhà có lẽ sẽ bố thí cho chị vật gì 
đó; cho đến khi ấy chị chớ rời khỏi đây.” 


156. “Tôi thì lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, gầy guộc, nổi đầy gân. Việc này là 
điều xấu hổ của hàng phụ nữ; chớ để cha của Bhũta nhìn thấy tôi.” 

157. “Nào, vật gì em sẽ biếu chị, hoặc là điều gì em làm cho chị, qua đó chị 
có thể được hạnh phúc, có sự thành tựu mọi điều mong mỏi?” 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


158. Cattãro bhikkhũ sanghato cattăro puna puggalã, 
attha bhikkhũ bhojayitvã mama dakkhinamãdisa, 1 
tadãham sukhitã hessam sabbakãmasamiddhinĩ. 

159. Sãdhũti sã patissutvã bhojayitvãttha 2 bhikkhavo, 
vatthehacchãdayitvãna 3 tassã dakkhinamãdisi. 

160. Samanantarãnudditthe vipãko udapajjatha, 
bhojanacchãdanapãnĩyam dakkhinãya idam phalam. 


161. Tato suddha sucivasana kasikuttamadharim, 
vicittavatthãbharanã sapattim upasankami. 


162. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhãsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 


163. Kena te tadiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 


164. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi puíìnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti? 


165. Aham matta tuvam tissa sapattĩ te pure ahum, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gatã. 


166. Tava danena dinnena 4 modami akutobhaya, 
ciram jĩvãhi bhagini 5 saha sabbehi nãtibhi. 


167. Asokam virajam thãnam ãvãsam vasavattinam 

idha dhammam caritvãna dãnam datvãna sobhane, 
vineyya maccheramalam samũlam 
anindită saggamupehi 6 thãnan ”ti. 

Mattãpetavatthu tatiyam. 


1 dakkhinamãdisi - Syã. 

2 bhcỹayitvã attha - Syã. 

3 vatthehichãdayitvãna - Syã. 


4 dinnena dãnena - Ma. 

5 bhaginĩ - PTS. 

6 saggamupesi - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


158. “Bốn vị tỳ khưu (thinh) từ Hội Chúng, và bốn vị nữa (thỉnh) cá nhân, 
sau khi dâng bữa ăn đến tám vị tỳ khưu, hãy chỉ định sự cúng dường là dành 
cho tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu mọi điều mong mỏi.” 


159. “Tốt lâm!” Sau khi thỏa thuận, nàng ấy đã dâng bữa ăn đến tám vị tỳ 
khưu, đã khoác lên (các vị) với những tấm vải, rồi đã chỉ định sự cúng dường 
là dành cho nữ ngạ quỷ ấy. 


160. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: 
vật thực, y phục, nước uống; quả báo này là do sự cúng dường. 


161. Do đó, nàng ấy (nữ ngạ quỷ) trở nên sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có 
sự trang phục bằng vải hạng nhất của xứ Kãsĩ, có các đồ trang sức và các tấm 
vải nhiều màu sâc, đã đi đến gặp người nữ có chung chồng. 


162. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khâp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


163. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


164. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, tôi hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khâp các phương?’” 


165. “Tôi là Matta, cô là Tissa, trước đây tôi đã là người vợ có chung 
chồng với cô. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ 

quỷ.” 


166. Nhờ vào vật thí đã được cô dâng cúng, tôi vui sướng, không có sự sợ 
hãi từ bất cứ đâu. Này em gái, mong rằng cô sống thọ cùng với tất cả thân 
quyến. 


167. Nơi chốn không sầu muộn, xa lìa luyến ái, là chỗ trú ngụ của các vị có 
quyền lực. Này người đẹp, ở đây sau khi thực hành Giáo Pháp, sau khi dâng 
cúng vật thí, sau khi loại trừ ô nhiễm của sự bỏn xẻn luôn cả gốc rễ, không bị 
chê trách, mong rằng cô đi đến nơi chốn cõi Trời.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Mattã là thứ ba . 1 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Mattapetivatthu - Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Matta. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


2.4 

168. KaỊĩ dubbannarupasi pharusa bhirudassana, 
piủgalãsi kaỊãrãsi na tam mannãmi mãnusin ’ti. 

169. Aham nandã nandasena 1 bhariyã te pure ahum, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gatã ’ti. 

170. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katam, 
kissa kammavipãkena petalokamito gatã. (ti) 

171. Candĩ pharusavãcã ca tayi cãsim agãravã, 2 
tãham duruttam vatvãna petalokamito gată. 2 

172. Handuttariyam 3 dadãmi te imam 4 dussam nivãsaya, 
imam dussam nivãsetvă ehi nessãmi tam gharam. 

173. Vatthanca annapãnanca lacchasi tvam gharam gatã, 
putte ca te passissasi sunisãyo 5 ca dakkhasi. (ti) 

174. Hatthena hatthe te dinnam na mayham upakappati, 
bhikkhũ ca sĩlasampanne vĩtarãge bahussute. 

175. Tappehi annapãnena mama dakkhinamãdisa, 6 
tadãham sukhitã hessam sabbakãmasamiddhinĩ. (ti) 

176. Sãdhũti so patissutvã dãnam vipulamãkiri, 
annam pãnam 7 khãdanĩyam vattha 8 senãsanãni ca. 

177. Chattam gandhanca mãlanca vividhã ca upãgatã, 9 
bhikkhũ ca sĩlasampanne vĩtarãge bahussute, 
tappetvã annapãnena tassã dakkhinamãdisi. 

178. Samanantarãnudditthe vipãko udapajjatha, 10 
bhojanacchãdanapãnĩyam dakkhinãya idam phalam. 

179. Tato suddhã sucivasanã kãsikuttamadhãrinĩ, 
vicittavatthãbharanã sãmikam upasankami. 


1 nandisena - Ma. 

2 candĩ ca pharusã cãsim tayi cãpi agãravã - Ma; 
caọdĩ ca pharusã cãsi tayi cãsi agãravã - Syã. 

3 haiiduttarĩyam - Ma, Sya, PTS. 

4 idam - PTS. 

5 sunisãyo - Ma, PTS; suụisãye - Syã. 


6 ãdisi - Syã. 

7 annapãnam - Syã. 

8 vattham - Syã; vatthã- PTS. 

9 upãhanã - Ma, Syã, PTS. 

10 upapajjatha - Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


-•4 

168. “Nàng đen đủi, có vóc dáng xấu xí, thô kệch, có dáng vẻ ghê rợn, có 
mắt đỏ ngầu, có răng vàng khè, tôi nghĩ ràng nàng không phải loài người?” 


169. “Này Nandasena, tôi là Nanda, trước đây tôi đã là vợ của ông. Sau 
khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 

170. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây nàng đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 


171. Tôi đã là người nhân tâm, có lời nói thô lô, không tôn trọng ông. Sau 
khi nói lời tồi tệ với ông, tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 

172. “Này, tôi cho nàng tấm choàng. Nàng hãy quấn mảnh vải này vào. 
Sau khi quấn vào mảnh vải này, hãy đi đến, ta sẽ đưa nàng về nhà. 


173. Khi nàng đã đi đến nhà, nàng sẽ nhận được y phục, cơm ăn và nước 
uống. Nàng sẽ trông thấy những đứa con trai của nàng, và nhìn xem những 
cô con dâu.” 


174-175. “Vật thí của ông dầu tay trao tay vãn không lợi ích cho tôi. Ông 
hãy làm toại ý các vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh, đã lìa luyến ái, có sự nghe 
nhiều (học rộng), với cơm ăn và nước uống, rồi chỉ định sự cúng dường là 
dành cho tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu tất cả các dục 
lạc.” 


176-177. “Tốt lâm!” Sau khi thỏa thuận, vị ấy đã thực hiện dồi dào vật thí: 
cơm ăn, nước uống, vật thực cứng, vải vóc, chỗ trú ngụ, lọng che, vật thơm, 
tràng hoa, và nhiều loại giày dép. Sau khi làm toại ý các vị tỳ khưu đầy đủ 
giới hạnh, đã lìa luyến ái, có sự nghe nhiều (học rộng), với cơm ăn và nước 
uống, rồi đã chỉ định sự cúng dường là dành cho nữ ngạ quỷ ấy. 


178. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức: 
vật thực, y phục, nước uống; quả báo này là do sự cúng dường. 


179. Do đó, nàng ấy (nữ ngạ quỷ) trở nên sạch sẽ, có y phục tinh khiết, có 
sự trang phục bằng vải hạng nhất của xứ Kãsĩ, có các đồ trang sức và các tấm 
vải nhiều màu sâc, đã đi đến gặp người chồng. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


180. Abhikkantena vannena ya tvam titthasi devate, 
obhăsentĩ disã sabbã osadhĩ viya tãrakã. 

181. Kena te tãdiso vanno kena te idhamijjhati, 
uppajjanti ca te bhogã ye keci manaso piyã. 

182. Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 
manussabhũtã kimakãsi punnam, 
kenãsi evam jalitãnubhãvã 
vanno ca te sabbadisã pabhãsatĩ ’ti. 

183. Aham nandã nandasena' bhariyã te pure ahum, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gatã. 

184. Tava dinnena dãnena modãmi akutobhayã, 
ciram jĩvãhi 1 2 gahapati saha sabbehi nãtibhi. 

185. Asokam virajam thãnam 3 ãvãsam vasavattinam, 
idha dhammam caritvãna dãnam datvãna 4 gahapati. 
vineyya maccheramalam samũlam, 

anindito saggamupehi 5 thãnan ’ti. 

Nandãpetavatthu catuttham. 


2.5 

186. Alankato mattakundali 6 
mãlãdhãrĩ 7 haricandanussado, 
bãhã paggayha kandasi 
vanamajjhe kim dukkhito tuvan ’ti? 

187. Sovannamayo pabhassaro 
uppanno rathapanjaro mama, 
tassa cakkayugam na vindãmi 
tena dukkhena jahissam 8 jĩvitan ’ti. 

188. Sovannamayam maọimayam 
lohitankamayam 9 atha rũpiyãmayam, 10 
ãcikkha me bhaddamãnava 
cakkayugam patilãbhayãmi 11 te ’ti. 


1 nandisena - Ma. 

2 jĩva - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 

3 khemam - Ma. 

4 datvã - Ma. 

5 saggamupesi - Syã. 

6 matthakundalĩ - Ma, Syã. 

7 mãlãdhãrĩ - Ma. 


8 jahãmi - Ma; 
jahissãmi - Syă. 

9 lohitakamayam - Ma; 
lohitangamayam - Syã; 
lohamayam - katthaci. 

10 rũpiyamayam - Ma, Syã. 

11 patipãdayãmi - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


180. “Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các 
phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhĩ. 


181. Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do điều gì mà (sự việc) 
được thành tựu cho nàng ở nơi đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ 
thích ý sanh lên cho nàng? 


182. Hỡi nàng tiên có đại oai lực, tôi hỏi nàng: ‘Khi là con người, nàng đã 
làm việc phước thiện gì? Do điều gì mà nàng có oai lực được rực sáng như 
vầy, và màu da của nàng chiếu sáng khắp các phương?’” 


183. “Này Nandasena, tôi là Nanda, trước đây tôi đã là vợ của chàng. Sau 
khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 


184. Nhờ vào vật thí đã được chàng dâng cúng, tôi vui sướng, không có sự 
sợ hãi từ bất cứ đâu. Này gia chủ, mong rằng chàng sống thọ cùng với tất cả 
thân quyến. 


185. Nơi chốn không sầu muộn, xa lìa luyến ái, là chỗ trú ngụ của các vị 
có quyền lực. Này gia chủ, ở đây sau khi thực hành Giáo Pháp, sau khi dâng 
cúng vật thí, sau khi loại trừ ô nhiễm của sự bỏn xẻn luôn cả gốc rẽ, không bị 
chê trách, mong rằng chàng đi đến nơi chốn cõi Trời.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Nandã là thứ tư . 1 


2.5 

186. “Ngươi đã được trang điểm, có bông tai đã được đánh bóng, có mang 
tràng hoa, có bôi xức trầm hương màu vàng, sau khi giơ hai cánh tay lên rồi 
than khóc ở giữa khu rừng, ngươi bị khổ đau điều gì?” 2 


187. “Khung xe làm bàng vàng, rực rỡ, được phát sanh lên cho tôi. Tôi 
không tìm ra cặp bánh xe cho nó. Vì nỗi khổ đau ấy, tôi sẽ từ bỏ mạng sống.” 


188. “Nó làm bằng vàng, làm bâng ngọc ma-ni, làm bằng hồng ngọc, hay 
làm bảng bạc? Này người thanh niên hiền thiện, ngươi hãy nói với ta. Ta sẽ 
giúp cho ngươi đạt được cặp bánh xe.” 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Nandãpetỉvatthu - Chuyện NữNgạ Quỷ Nandã. 

2 Câu chuyện này giống như câu chuyện Thiên Cung của Mattakunặalĩ ở Vimãnaưatthupãịỉ 
- Chuyện Thiên Cung (các trang 198-203). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


189. So mãnavo tassa pãvadi 
candasuriyã 1 ubhayettha dissare, 
sovannamayo ratho mama 
tena cakkayugena sobhatĩ ’ti. 

190. Bãlo kho tvamasi mãnava 

yo tvam patthayase 2 apatthiyam, 

mannãmi tuvam marissasi 

na hi tvam 3 lacchasi candasuriye ’ti. 4 

191. Gamanãgamanampi dissati 
vannadhãtu ubhayettha vĩthiyo, 5 
peto pana 6 kãlakato na dissati 
konidha kandatam bãlyataro ’ti. 

192. Saccam kho vadesi mãnava 
ahameva kandatam bãlyataro, 
candam viya dãrako rudam 
petam kãlakatãbhipatthayam. 7 

193. Ãdittam vata mam santam ghatasittamva pãvakam, 
vãrinã viya osincam sabbam nibbãpaye daram. 

194. Abbahĩ 8 vata me sallam sokam hadayanissitam, 
yo me sokaparetassa puttasokam apãnudi. 

195. Svãham abbũỊhasallosmi sĩtibhũtosmi 9 nibbuto, 
na socãmi na rodãmi tava sutvãna mãnava. (ti) 

196. Devatã nusi gandhabbo ãdu 10 sakko purindado, 

ko vã tvam kassa vã putto katham jãnemu tam mayam. (ti) 

197. Yanca kandasi yanca rodasi 
puttam ãỊãhane sayam dahitvã, 11 
svãham kusalam karitvã 12 kammam 
tidasãnam sahavyatam patto. 13 

198. Appam vã bahum vã nãddasãma 
dãnam dadantassa sake agãre, 
uposathakammam vã tãdisam 
kena kammena gatosi devalokan ’ti. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


candamasuriyã - Syã. 8 abbũỊham - Syã. 

patthayasi - Syă. 9 sĩtabhũtosmi - Syã. 

tuvam - Syã, PTS. 10 adu - Ma; ãdũ - Syã. 

candimasũriye ti - Ma; 11 dahitvã - Syã. 

candimasuriye ti - Syã. 12 karitvãna - Syã. 

ubhayattha vĩthiyã - Ma, Syă, PTS. 13 gato ti - Ma; 

pana - itisaddo Ma na dissate. patto ti - Syã, PTS. 

kãlakatãbhipatthayin ti - Ma; kălakatãbhipatthayan ti - Syã, PTS. 
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2. Phẩm Ubbari 


189. Người thanh niên ấy đã nói với ông ấy ràng: “Ở đây, mặt trăng và 
mặt trời được nhìn thấy; cỗ xe của tôi, làm bâng vàng, được chói sáng với cặp 
bánh xe ấy.” 


190. “Này người thanh niên, ngươi quả thật khờ dại, ngươi mong mỏi vật 
không thế mong mỏi. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ chết bởi vì ngươi sẽ không đạt 
được mặt trăng và mặt trời.” 


191. “Việc đi và đến (của mặt trăng và mặt trời) còn được nhìn thấy. Ở 
đây, màu sâc và bản chất của cả hai là theo trình tự. Trái lại, người chết, đã 
qua đời, không được nhìn thấy. Vậy ở đây, trong hai người đang khóc lóc, 
người nào khờ dại hơn?” 


192. “Này người thanh niên, quả nhiên ngươi nói đúng sự thật. Trong hai 
người đang khóc lóc, chính ta là khờ dại hơn. Ta đang mong mỏi người chết, 
đã qua đời, ví như đứa bé trai đang khóc đòi mặt trăng.” 


193. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, người ấy có thể dập tât tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước 
xuống. 


194. Khi tôi bị sầu muộn chế ngự, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về 
người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã cấm 
vào trái tim của tôi. 


195. Chính tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có trạng thái mát lạnh, đã 
được an tịnh. Này người thanh niên, sau khi lâng nghe ngươi, tôi không sầu 
muộn, khổng khóc loc.” 1 


196. “Phải chăng ngươi là Thiên nhân, là nhạc sĩ Thiên đình, hay là (Chúa 
Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây? Ngươi là ai, hay là con trai của ai, 
làm thế nào chúng tôi có thể nhận biết ngươi?” 


197. “Đứa con trai nào mà ông đã tự mình thiêu đốt ở nơi hỏa táng rồi 
than vãn và khóc lóc, người ấy chính là tôi; sau khi làm việc thiện, tôi đã đạt 
đến sự cộng trú ở cõi Ba Mươi (Ba).” 


198. “Chúng tôi đã không nhìn thấy vật thí ít hay nhiều của ngươi trong 
khi ngươi bố thí ở nhà mình, hay việc làm vào ngày trai giới tương tự như thế 
ấy; do nghiệp nào mà ngươi đã đi đến thế giới của chư Thiên?” 


1 Ba câu kệ 193-195 là lời vị Bà-la-môn ca ngợi người thanh niên (Sđd. 326). 
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2. Ubbarivaggo 


199. Ãbãdhikoham dukkhito bãỊhagilãno 1 
ãturarũpomhi 2 sake nivesane, 
buddham vigatarajam vitinọakankham 
addakkhim sugatam anomapannam. 

200. Svãham muditamano pasannacitto 
anjalim akarim tathãgatassa, 
tãham kusalam karitvã 3 kammam 
tidasãnam sahavyatam patto. 4 

201. Acchariyam vata abbhutam 5 
anjalikammassa ayamĩdiso vipãko, 
ahampi muditamano pasannacitto 
ajjeva buddham saranam vajãmi. (ti) 

202. Ajjeva buddham saranam vajãhi 
dhammanca sanghanca pasannacitto, 
tatheva sikkhãya padãni panca 
akhandaphullãni samãdiyassu. 

203. Pãnãtipãtă viramassu khippam 
loke adinnam parivajjayassu, 
amajjapo mã 6 ca musã bhanãhi 
sakena dãrena ca hohi tuttho. (ti) 

204. Atthakãmosi me yakkha hitakãmosi devate, 
karomi tuyham vacanam tvamsi ãcariyo mama. 

205. Upemi saranam buddham dhammancãpi anuttaram, 
sanghanca naradevassa gacchãmi saranam aham. 

206. Pãnãtipãtă viramãmi khippam 
loke adinnam parivajjayãmi, 
amajjapo no ca musã bhanãmi 
sakena dãrena ca homi tuttho ”ti. 

Mattakuụdalĩpetavatthu pancamam. 


2 . 6 

207. Utthehi kanha kim sesi ko attho supanena te, 

yo ca tuyham sako bhãtã hadayam cakkhunca 7 dakkhinam, 
tassa vãtã balĩyanti sasam 8 jappati kesava. (ti) 


1 gilăno - Ma, Syã, PTS. 

2 ãtũrarũpomhi - Syã. 

3 karitvãna - Ma, Syã, PTS. 

4 gato ti - Ma; 
patto ti - Syã, PTS. 


5 abbhutam vata - Ma; 

abbhũtam vata - Syã; abbhũtam - PTS. 

6 amajjapo no - Syã. 

7 cakkhu ca - Ma; cakkhum va - PTS. 

8 ghato - Syã, PTS. 
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2. Phẩm Ubbari 


199. “Tôi là người có bệnh, bị khổ sở, là người bệnh, có dáng vóc bệnh 
hoạn ở trong căn nhà của mình. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc đã xa lìa ô 
nhiêm, vị đã vượt qua hoài nghi, đấng Thiện Thệ, có trí tuệ tuyệt vời. 


200. Chính tôi đây, với ý vui mừng, với tâm tịnh tín, đã thực hiện việc 
chắp tay đến đức Như Lai. Sau khi làm việc thiện ấy, tôi đã đạt đến sự cộng 
trú ở cõi Ba Mươi (Ba).” 


201. “Thật là kỳ diệu, phi thường! Quả thành tựu này của việc châp tay là 
như thế. Tôi cũng vậy, với ý vui mừng, với tâm tịnh tín, tôi đi đến nương nhờ 
đức Phật ngay ngày hôm nay.” 


202. “Ngay ngày hôm nay, với tâm tịnh tín ông hãy đi đến nương nhờ đức 
Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng. Tương tựy như thế, ông hãy thọ trì năm điều 
học không bị bể vỡ hay sứt mẻ. 


203. Ông hãy lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, hãy xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm câp) ở trên đời, chớ có việc uống chất say và nói lời 
dối trá, và hãy vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 


204. “Thưa vị Dạ-xoa, ngài là người mong mỏi sự tốt đẹp cho tôi. Thưa vị 
Thiên nhân, ngài là người mong mỏi sự lợi ích cho tôi. Tôi thực hành lời nói 
của ngài; ngài là thầy dạy học của tôi. 


205. Tôi đi đến nương nhờ đức Phật, luôn cả Giáo Pháp vô thượng, và tôi 
đi đến nương nhờ Hội Chúng thuộc về vị Trời của nhân loại. 


206. Tôi lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, tôi xa lánh vật chưa 
được cho (việc trộm câp) ở trên đời, không có việc uống chất say, và tôi 
không nói lời dối trá, và tôi vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Mattakuụdalĩ là thứ năm. 


2 . 6 

207. “Này Kanha, hãy đứng dậy. Việc gì ngài lại nằm? Lợi ích gì cho ngài 
với việc chiêm bao? Và này Kesava, người em trai ruột, trái tim và con mât 
phải của ngài, cậu ấy bị các cơn gió xâm nhập, rồi lẩm bẩm về con thỏ.” 
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208. Tassa tam vacanam sutva rohineyyassa kesavo, 
taramãnarũpo utthãsi 1 bhătusokena attito. 

209. Kinnu ummattarũpova kevalam dvãrakam imam, 
saso sasoti lapasi kĩdisam sasamicchasi. 

210. Sovannamayam manimayam lohamayam atha rũpiyãmayam, 2 
sankhasilãpavãỊamayam kãrayissãmi te sasam. 

211. Santi aíìnepi sasakã araníĩe vanagocarã, 3 
tepi te ãnayissãma 4 kĩdisam sasamicchasi. (ti) 

212. Nãhamete sase icche ye sasã pathavinissitã, 5 
candato sasamicchãmi tam me ãhara 6 kesava. (ti) 

213. So nũna madhuram nãti jĩvitam vijahissasi, 
apatthayam 7 patthayasi candato sasamicchasi. 

214. Evance kanha jãnãsi yathannamanusãsasi, 8 
kasmã pure matam puttam ajjãpi anusocasi. 9 

215. Ye na 10 labbhã manussena amanussena vã pana, 
jãto me mã marĩ 11 putto kuto labbhã alabbhiyam. 

216. Na mantã mũlabhesajjã osadhehi 12 dhanena vã, 
sakkã ãnayitum kanha yam petamanusocasi. 

217. Mahaddhanã mahãbhogã ratthavantopi khattiyã, 
pahũtadhanadhannã ye 13 tepi no ajarãmarã. 

218. Khattiyã brãhmanã vessã suddã candãlapukkusã, 
ete canne ca j ãtiyã tepi no ajarãmarã. 

219. Ye mantam parivattenti chaỊangam brahmacintitam, 
ete canne ca jãtiyã 14 tepi no ajarãmarã. 


1 vutthãsi - Ma, Syă, PTS. 

2 rũpiyamayam - Ma, Syã. 

3 arannavanagocarã - Ma, Syã. 

4 ãnayissãmi - Ma, Syã, PTS. 

5 pathavissitã - Ma, PTS, Sĩmu; 
pathavĩnissitã - Syã. 

6 ohara - Ma, Syã, PTS. 

7 apatthiyam - Ma, PTS. 


8 anusasãsi - Syã. 

9 manusocasi - Ma; 
anusocasĩ ti - PTS. 

10 na yam - Ma; na tam - Syã. 

11 mari - Ma. 

12 osathehi - Syã. 

13 pahũtadhanadhanííãse - Ma, Syã, PTS. 

14 vijjãya - Syã, PTS. 
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208. Sau khi lâng nghe lời nói ấy của vị Rohineyya ấy, Kesava đã đứng 
dậy với vẻ vội vã, bị khổ sở bởi nỗi sầu muộn về người em trai. 


209. “Có phải em, tựa như người điên (đi lang thang) khâp cả Dvaravatĩ 
này, lải nhải rằng: ‘Con thỏ, con thỏ.’ Em thích con thỏ loại như thế nào? 


210. Anh sẽ bảo làm cho em con thỏ; nó làm bằng vàng, làm bằng ngọc 
ma-ni, làm bàng hồng ngọc, làm bâng bạc, hay làm bâng đá quý san hô? 


211. Cũng có những loài thỏ nhỏ khác ở rừng, sinh sống ở trong rừng, 
chúng ta cũng sẽ bât chúng về. Em thích con thỏ loại như thế nào?” 

212. “Em không thích những con thỏ ấy, những con thỏ nương náu ở trái 
đất, em thích con thỏ từ mặt trăng. Này Kesava, hãy mang nó lại cho em.” 


213. “Này người bà con, đúng là em đây sẽ lìa bỏ cuộc sống ngọt ngào. Em 
mong mỏi vật không thể mong mỏi, em thích con thỏ từ mặt trăng.” 


214. “Này Kanha, nếu anh biết là như vậy thì anh mới nên khuyên bảo 
người khác như thế; tại sao đến bây giờ anh vẫn sầu muộn về đứa con trai đã 
chết trước đây? 


215. Những việc nào không thể đạt được bởi con người hoặc ngay cả phi 
nhân (như là): ‘Mong rằng đứa con trai đã được sanh ra của tôi đừng chết,’ 
do đâu mà điều không thể đạt được sẽ trở nên đạt được? 


216. Này Kanha, không thể đưa người quá vãng mà anh sầu muộn trở về 
bâng chú thuật, bằng thuốc men từ rẽ cây, bâng các thần dược, hoặc bâng tài 
sản. 


217. Những người có tài sản lớn, có của cải lớn, thậm chí những Sát-đế-lỵ 
cai quản vương quốc, có dồi dào tài sản và lúa gạo, ngay cả những người ấy 
cũng không phải là không già không chết. 


218. Các vị Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, thương buôn, nô lệ, hạ tiện, hốt rác, 
những người này và những người khác là do sự sanh ra, ngay cả những người 
ấy cũng không phải là không già không chết. 


219. Những người nào trì tụng chú thuật (Vệ Đà) gồm sáu phần đã được 
nghĩ ra bởi đấng Brahmã, những người này và những người khác là do sự 
sanh ra, ngay cả những người ấy cũng không phải là không già không chết. 
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220 . Isayo vapi ye Santa sannatatta tapassino, 
sariram tepi kãlena vijahanti tapassino. 


221. Bhavitatta arahanto katakicca anasava, 

nikkhipanti imam deham puímapãpaparikkhayã. (ti) 


222. Adittam vata mam santarn ghatasittamva pavakam, 
vãrinã viya osincam sabbarn nibbãpaye daram. 


223. AbbuỊham 1 vata me sallam sokam hadayanissitam, 
yo me sokaparetassa puttasokam apãnudi. 


224. Svaham abbuỊhasallosmi sitibhutosmi nibbuto, 
na socãmi na rodãmi tava sutvãna bhãtika. 2 


225. Evam karonti sappanna ye honti anukampaka, 

vinivattayanti 3 sokamhã ghato jetthamva bhãtaram, 


226. Yassa etadisa honti amacca paricaraka, 4 

subhãsitena anventi 5 ghato 6 jetthamva bhãtaran ”ti. 

Kanhapetavatthu chattham. 


2. 7 _ 

227. Naggo dubbannaruposi kiso dhamanisanthato, 
upphãsuliko kisiko ko nu tvamasi mãrisa. (ti) 


228. Aham bhadante petomhi duggato yamalokiko, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gato. (ti) 


229. Kinnu kayena vacaya manasa dukkatam katam, 
kissa kammavipãkena petalokamito gato. 


1 abbahĩ - Ma; abbũỊhi - Syã. 

2 bhãsitam - Syã, PTS, Sĩ. 

3 nivattayanti - Ma, Syã. 


paricãrikã - Syã. 
anevanti - Syã; anvesi - PTS 
ghato - Ma, Syã. 
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220 . Hoặc ngay cả những vị ẩn sĩ là các đạo sĩ khổ hạnh, có sự an tịnh, có 
bản thân đã được kiềm chế, ngay cả những vị đạo sĩ khổ hạnh ấy cũng lìa bỏ 
cơ thể theo thời gian. 

221. Ngay cả những vị A-la-hán có bản thân đã được tu tập, có phận sự đã 
được làm xong, không còn lậu hoặc, cũng quăng bỏ thân xác này do sự diệt 
tận của thiện va ác.” 

222. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, người ấy có thể dập tât tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước 
xuống. 

223. Khi tôi bị sầu muộn chế ngự, người nào đã xua đi nỗi sầu muộn về 
người con trai của tôi, người ấy quả thật đã rút ra mũi tên sầu muộn đã câm 
vào trái tim của tôi. 

224. Chính tôi đây, có mũi tên đã được rút ra, có trạng thái mát lạnh, đã 
được an tịnh. Này em trai, sau khi lắng nghe em, anh không sầu muộn, 
khổng khóc lóc.” 


225. Những bậc có trí tuệ hành xử như thế, họ là những bậc có lòng 
thương tưởng; các vị giúp cho vượt qua nỗi sầu muộn, tựa như Ghata (đã 
làm) đối với người anh trai vậy. 


226. Người nào có những người cộng sự, những người hầu cận như thế 
ấy, tháp tùng với lời nói khôn khéo, tựa như Ghata (đã làm) đối với người 
anh trai vậy.” 

Chuyện Ngạ Quỷ của Kaụha là thứ sáu. 


.2.7 

227. “Ông lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân, lòi cả xương sườn, 
gầy guộc. Này ông, vậy thì ông là ai?” 


228. “Thưa quý ngài, tôi là ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. Sau khi 
làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


229. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây ông đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


230. Nagaram atthi dasannanam 1 erakacchanti vissutam, 
tattha setthĩ 2 pure ãsim dhanapãloti mam vidum. 3 

231. Asĩti sakatavãhãnam hirannassa ahosi me, 
pahũtam me jãtarũpam muttã veỊuriyã bahũ. 

232. Tãva mahaddhanassãpi 4 na me dãtum piyam ahu, 
pidahitvã dvãram bhunjãmi 5 mã mam yãcanakãddasum. 

233. Assaddho maccharĩ cãsim 6 kadariyo paribhăsako, 
dadantãnam karontãnam vãrayissam bahựjjanam. 7 

234. Vipãko natthi dãnassa sannamassa kuto phalam, 
pokkharannodapãnãni ãrãmãni ca ropite. 

235. Papãyo ca vinãsesim dugge sankamanãni ca, 
svãham akatakalyãno katapãpo tato cuto. 

236. Upapanno pettivisayam 8 khuppipãsă 9 samappito, 
panca pannãsa 10 vassãni yato kãlakato 11 aham. 

237. Nãbhijãnãmi bhuttam vã pĩtam vã pana pãnĩyam, 12 
yo samyamo so vinãso yo vinãso so samyamo. 

238. Petã hi kira jãnanti yo samyamo so vinãso, 
aham pure samyamissam nãdãsim bahuke dhane. 

239. Santesu deyyadhammesu dĩpam nãkãsimattano, 
soham 13 pacchãnutappãmi attakammaphalũpago. 

240. Uddham catũhi mãsehi kãlakiriyã 14 bhavissati, 
ekantam katukam 15 ghoram nirayam papatissaham. 

241. Catukkannam catudvãram vibhattam bhãgaso mitam, 
ayopãkãrapariyantam ayasã patikựjjitam. 

242. Tassa ayomayã bhũmi jalitã tejasã yutã, 16 
samantã yojanasatam pharitvã titthati sabbadã. 


1 paụnanam - Ma; dasannanam - PTS. 

2 setịhi - Ma, PTS. 

3 vidu - Ma, Syã, PTS. 

4 mahãdhanassãpi - Syã. 

5 bhunjim - Ma. 

6 vãsim - Syã. 

7 bahujane - Ma. 

8 uppanno pittivisayam - Syã. 


9 khuppipãsa- Ma, Syã, PTS. 

10 panííãsa - Syã. 

11 kãlaủkato - Ma. 

12 pãniyam - Ma, Syã, PTS. 

13 svãham - Ma, Syã, PTS. 

14 kãlankiriyã - Ma. 

15 ekantakatukam - Ma. 

16 yuttã - Syã. 


48 





Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


230. “Có thành phố thuộc xứ sở Dasanna được biết tiếng là Erakaccha. 
Tại nơi ấy, trước đây tôi đã là nhà đại phú; mọi người đã biết tôi là 
‘Dhanapãla.’ 


231. Tôi đã có tám mươi xe tải vàng thô; tôi có dồi dào vàng ròng, nhiều 
ngọc trai ngọc bích. 


232. Cho dầu có tài sản lớn đến chừng ấy, sự yêu thích bố thí đã không có 
đối với tôi. Tôi đóng cửa lớn rồi mới ăn (nghĩ rằng): ‘Chớ để cho những kẻ ăn 
xin nhìn thấy ta.’ 


233. Tôi đã là người không có đức tin, bỏn xẻn, keo kiệt, là kẻ mẳng nhiếc. 
Tôi đã cản ngăn nhiều người trong lúc họ đang bố thí, trong lúc họ đang thực 
hành (việc thu thúc, nói rằng): 


234-235. ‘Không có quả thành tựu của việc bố thí, từ đâu có quả báo của 
việc thu thúc?’ Tôi đã phá hủy các hồ sen, các giếng nước, các khu vườn đã 
được trồng trọt, các trạm bố thí nước uống, và các lối vượt qua ở nơi hiểm 
trở. Tôi đây đã không làm việc tốt, đã làm việc ác, sau đó đã chết đi. 


236-237. Tôi đã bị sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, bị gánh chịu sự đói khát. 
Năm mươi lăm năm kể từ khi tôi đã qua đời, tôi không biết đến việc đã được 
ăn hay là đã được uống nước. Cái gì là sự đeo níu, cái ấy là sự hư hỏng; cái gì 
là sự hư hỏng, cái ấy là sự đeo níu. 


238. Nghe nói chính các ngạ quỷ biết ràng: ‘Cái gì là sự đeo níu, cái ấy là 
sự hư hỏng.’ Trước đây, tôi đã đeo níu, tôi đã không bố thí trong khi có nhiều 
tài sản. 


239. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, tôi đã không tạo lập hòn đảo 
(nương nhờ) cho bản thân; về sau tôi đây hối tiếc, khi gánh lấy hậu quả của 
nghiệp thuộc về bản thân. 


240. Bốn tháng nữa, tôi sẽ chết. Tôi sẽ rơi vào địa ngục vô cùng khổ sở, 
ghê rợn. 


241. Địa ngục có bốn góc, có bốn cửa, được phân chia thành các phần cân 
xứng, được bao quanh bâng tường sât, được đậy lại bâng tấm sât. 


242. Mặt nền của nó làm bằng sât, cháy rực, có sức nóng, tỏa rộng ra 
xung quanh một trăm do-tuần, và luôn luôn tồn tại. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarĩvaggo 


243. Tatthaham dighamaddhanam dukkham vedissam 1 vedanam, 
phalam pãpassa kammassa tasmã socãmaham bhũsam. 2 

244. Tam vo vadãmi bhaddam vo yãvantettha samãgatã, 
mãkattha pãpakam kammam ãvi 3 vã yadi vã raho. 

245. Sace tam pãpakam kammam karissatha karotha vã, 
na vo dukkhã pamuttyatthi 4 uppaccãpi palãyatam. 

246. Matteyyã hotha petteyyã kule jetthãpacãyakã, 5 
sãmannã hotha brahmaníìã evam saggam gamissathã ”ti. 6 

Dhanapãlapetavatthu sattamam. 


2 . 8 

247. Naggo kiso pabbajitosi bhante 
rattim kuhim gacchasi kissa hetu, 7 
ãcikkha me tam api sakkunemu 
sabbena vittam patipãdaye tuvam. 8 

248. Bãrãnasĩnagaram dũraghuttham 
tatthãham gahapati addhako dĩno, 9 
adãtã gedhitamano ãmisasmim 
dussĩlyena yamavisayamhi patto. 

249. So sũcikãya kilamito tehi 

teneva nãtĩsu 10 yãmi ãmisahetum, 11 
adãnasĩlã na ca saddahanti 
dãnaphalam 12 hoti paramhi loke. 

250. Dhĩtã ca mayham lapate abhikkhanam 
dassãmi dãnam pitunam 13 pitãmahãnam, 
upakkhatam 14 parivisayanti brãhmane 15 
yãmyaham 16 andhakavindam bhotturn. 17 

251. Tamavoca rậjã anubhaviyãna 18 tampi 
eyyãsi khippam ahampi karissam 19 pũjam, 
ãcikkha me tam yadi atthi hetu 
saddhãyitam hetuvaco sunomi. 20 


12 danam phalam - Sya. 

13 pitũnam - Ma; 


pitunnam - Syã, PTS. 
14 tamupakkhatam - Ma; 
upatthitam - Syã. 


1 vedissa - Ma, Syã, PTS. 

2 bhusam - Ma, Sya, PTS. 

3 ãvim - Syã; ãvĩ - PTS. 

4 pamuttatthi - Syã; pamutt’ atthi - PTS. 

5 jetthãpacãyikã - Ma, Syã, PTS. 

6 na antalikkhe na samuddamajjhe na pabbatãnam vivaram pavissa, 
na vijjatĩ so jagatippadeso yatratthito munceyya pãpakammă ti - itigãthã Syã adhikam. 

7 kincakkha hetu - katthaci. 15 brãhmanã - Ma, Syã. 

16 yãmi ahaip - Ma; yãmiham - Syã. 

17 bhottun ti - Ma; bhuttum - Syã. 

18 tavamanubhaviyãna - Syã. 

11 ãmisakincikkhahetu - Ma; 19 kassam - Ma; karissa - Syã. 

ãmisakincihetum - Syã, PTS. 20 suụomã ti - Ma; suụoma - Syã. 


8 tuvan ti - Ma, Sya, PTS. 

9 addhako ahu dinno - Syã. 

10 nẩtisu - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


243. Tại nơi ấy, trong thời gian dài tôi sẽ cảm thọ khổ, quả báo của 
nghiệp ác; vì thế tôi vô cùng sầu muộn. 


244. Vì vậy, tôi nói với quý vị rằng: ‘Mong rằng điều tốt lành cho tất cả 
quý vị đã tụ hội ở đây. Quý vị chớ làm việc ác dầu là lộ liễu hay khuất lấp. 


245. Bởi vì, nếu quý vị sẽ làm hoặc đang làm nghiệp ác, đối với quý vị sẽ 
không có sự thoát khỏi khổ đau, cho dầu quý vị bay lên trời chạy trốn. 


246. Quý vị hãy thể hiện sự phục vụ mẹ, sự phục vụ cha, sự tôn kính các 
bậc trưởng thượng trong gia tộc, hãy thể hiện sự tôn kính các Sa-môn, các 
Bà-la-môn, như vậy quý vị sẽ đi đến cõi Trời.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Dhanapãla là thứ bảy. 


2.8 

247. “Thưa ngài, ngài là vị xuất gia, lõa lồ, ốm o. Ban đêm ngài đi đâu? 
Với lý do của việc gì? Xin ngài hãy nói với trầm điều ấy, chúng tôi cũng có 
khả năng; trăm có thể chu cấp cho ngài của cải cùng với mọi thứ.” 1 


248. “Thành phố Bãrãnasĩ được tiếng vang đồn xa. Ở tại nơi ấy, tôi là 
người gia chủ giàu có, bủn xỉn, không bố thí, có tâm ham muốn về vật chất. 
Do bản tính xấu xa, tôi đã đi đến cảnh giới của Dạ-ma. 


249. Vì những việc ấy, tôi đây bị khổ nhọc vì sự châm chích (bởi đói). 
Chính vì điều ấy, tôi đi đến nơi các thân quyến vì nguyên nhân vật thực. 
Nhưng họ không có bản tính bố thí, và không tin là có quả báo của sự bố thí 
trong đời sau. 


250. Còn người con gái của tôi thường xuyên nói rằng: ‘Con sẽ dâng cúng 
vật thí đến các bậc cha ông.’ Họ đang cung phụng vật đã được chuẩn bị đến 
các vị Bà-la-môn, tôi đi đến Andhakavinda để thọ hưởng.” 


251. Đức vua đã nói với ngạ quỷ ấy rằng: ‘Sau khi hưởng thụ vật ấy xong, 
ngài nên mau mau trở lại; trầm cũng sẽ thực hiện việc cúng dường. Nếu có 
nguyên do, xin ngài hãy nói điều ấy với trầm. Trẫm lâng nghe lời nói về 
nguyên do đáng được tin tưởng.’ 


1 Đức vua Ajatasattu nhìn thấy ngạ quỷ này vào ban đêm, lõa lồ, không có tóc, tưởng là vị sa- 
môn, nên đã hỏi như thế (Sđd. 105). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


252. Tathãti vatvã agamãsi tattha 

bhunjimsu bhattam na ca pana 1 dakkhiọãrahã, 
paccãgami 2 rặjagaham punãparam 
pãturahosi purato janãdhipassa. 

253. Disvãna petam punareva 3 ãgatam 
rãjã avoca ahampi 4 kim dadãmi, 
ãcikkha me tam yadi atthi hetu 
yena tuvam cirataram pĩnito siyã ’ti. 5 

254. Buddhanca sangham parivisiyãna rậja 
annena pãnenapi 6 cĩvarena, 

tam dakkhiọam ãdisa me hitãya 
evam aham cirataram pĩnito siyã. 7 

255. Tato ca rậjã nipatitva 8 tăvade 9 

dãnam sahatthã atulam daditvã 10 sanghe, 

ãrocayĩ pakatim 11 tathãgatassa 

tassa ca 12 petassa dakkhinam 13 ãdisittha. 

256. So pũjito ativiya sobhamãno 
pãturahosi purato janãdhipassa, 
yakkhohamasmi 14 parimiddhippatto 

na mayhamiddhisamasadisã 15 manussã. 16 

257. Passãnubhãvam aparimitam mamedam 17 
tayãnuddittham atulam daditvã 18 sanghe, 
santappito satatam sadã bahũhi 
yãmyaham 19 sukhito manussadevã ”ti. 

Cullasetthi 20 petavatthu atthamam. 
BHÃNAVÃRAM PATHAMAM. 
2.9 

258. Yassa atthaya gacchama kambojam dhanaharaka, 
ayam kãmadado yakkho imam yakkham nayãmase. 21 

259. Imam yakkham gahetvãna sãdhukena pasayha vã, 
yãnam ãropayitvãna khippam gacchãma dvãrakan ’ti. 

260. Yassa rukkhassa chãyãya nisĩdeyya sayeyya vã, 

na tassa sãkham bhanjeyya 22 mittadubbho hi pãpako. 


1 na ca - Ma; na - Syã. 

2 pacchã gamĩ - Syã. 

3 punadeva - Ma, Syă. 

4 ahamapi - Ma, PTS. 

5 siyă - Syã, PTS. 

6 pãnena ca - Ma. 

7 siyă ti - Ma. 

8 nipatitvă - Ma, Syã. 

9 tãvadeva - Syã. 

10 atulanca datvã - Syã. 

11 ãrocesi pakatam - Ma. 


12 tassa ca - itipãtho Syã natthi. 

13 padakkhinam - Syã. 

14 yakkhohamasmim - Syã. 

15 na mayhamatthi samã sadisã - Ma. 

16 mãnusã - Ma, PTS. 

17 mamayidam - Ma, Syã. 

18 datvã - Ma. 

19 yãmi aham - Ma, Syã, PTS. 

20 cũỊasetthi - Ma, Syă, PTS. 

21 niyãmase - Syă; nĩyãmase - PTS. 

22 bhindeyya - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


252. Sau khi nói ràng: ‘Như vậy đi,’ ngạ quỷ ấy đã đi đến nơi ấy. Các vị 
Bà-la-môn đã thọ dụng bữa ăn, tuy nhiên họ không xứng đáng với sự cúng 
dường. Ngạ quỷ ấy đã quay trở lại Rãjagaha lần nữa, rồi đã hiện ra phía trước 
vị lãnh đạo dân chúng. 


253. Sau khi nhìn thấy ngạ quỷ đã đi đến thêm lần nữa, đức vua đã nói 
ràng: ‘Trẫm sẽ bố thí vật gì đây? Nếu có nguyên do, xin ngài hãy nói điều ấy 
với trầm, nhờ đó ngài có thể được thỏa mãn lâu dài.’ 


254. ‘Thưa đức vua, sau khi cung phụng đức Phật và hội chúng bằng cơm 
ăn, luôn cả nước uống, và y phục, ngài hãy chỉ định sự cúng dường ấy nhằm 
sự lợi ích cho tôi; như vậy tôi có thể được thỏa mãn lâu dài.’ 


255. Vì thế, liền khi ấy đức vua đã đi xuống. Sau khi đã tự tay dâng cúng 
vật thí vô song đến Hội Chúng, đức vua đã thuật lại sự việc đến đức Thế Tôn 
và đã chỉ định sự cúng dường đến ngạ quỷ ấy. 


256. Được cúng dường, ngạ quỷ ấy đã hiện ra phía trước vị lãnh đạo dân 
chúng, chói sáng vô cùng (nói rằng): ‘Tôi trở thành vị Dạ-xoa, đạt được thần 
thông tối thắng; loài người không sánh bâng hay tương đương với thần thông 
của tôi. 


257. Xin đức vua hãy nhìn xem năng lực vô lượng này của tôi do ngài đã 
chỉ định sau khi dâng cúng vật vô song đến Hội Chúng; tôi thường xuyên 
được toại ý vào mọi lúc nhờ vào nhiều (vật thí của ngài). Thưa vị chúa của 
loài người, đã được hạnh phúc, tôi xin ra đi.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Cullasetthi là thứ tám. 

TỤNG PHẦM THỨ NHẨT. 

2.9 

258. “Vì mục đích của việc (buôn bán) ấy mà chúng ta mang theo tài sản 
đi đến Kamboja. Dạ-xoa này (có khả năng) ban cho điều ước muốn, vậy 
chúng ta nên dẫn theo Dạ-xoa này. 


259. Chúng ta hãy giữ lấy Dạ-xoa này, bàng cách tốt đẹp hoặc là bằng võ 
lực, rồi cho người đưa lên xe, và hãy mau mau đi đến Dvãravatĩ.” 1 


260. “Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của thân cây nào thì không nên 
bẻ gãy cành của nó, bởi vì phản bội bạn bè là xấu xa.” 


1 Người thương buôn Bà-la-môn đi chung đoàn xe có ý định xấu, muốn cưỡng bức vị Dạ-xoa 
đi theo đoàn xe vì vị ấy đã giúp cho đoàn xe khỏi bị đói khát bâng chính khả năng của mình. 
Aủkura đã tranh cãi về thái độ đối xử này ở các câu kệ kế tiếp (Sđd. 112). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


261. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 

khandhampi tassa chindeyya attho ce tãdiso siyã ’ti. 


262. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 

na tassa pattam bhindeyya mittadubbho hi pãpako ’ti. 


263. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 
samũlampi tam abbuheyya 1 attho ce tãdiso siyã ’ti. 


264. Yassekarattimpi 2 ghare vaseyya 
yatthannapãnam puriso labhetha, 
na tassa pãpam manasãpi cintaye 3 
katannută sappurisehi vannitã. 


265. Yassekarattimpi ghare vaseyya 
annena pãnena upatthito siyã, 
na tassa pãpam manasãpi cintaye 3 
adubbhapãnĩ dahate mittadubbhim. 


266. Yo pubbe katakalyano paccha papena himsati, 
allapãnihato poso na so bhadrãni passatĩ ’ti. 


267. Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa anaủganassa, 
tameva bãlam pacceti pãpam 
sukhumo rajo pativãtamva khitto ’ti. 4 


268. Nãham devena vã manussena vã 
issariyena vãham na suppasayho, 
yakkhohamasmi paramiddhipatto 
dũrangamo vannabalũpapanno ’ti. 


269. Pani te sabbasovanno pancadharo madhussavo, 

nãnã rasã paggharanti manneham tam purindadan ’ti. 5 


1 abbuhe - Ma; abbuyha - Syă; abhuyha - PTS. 

2 yassekarattim hi - Syã. 4 ayam găthã Ma, PTS na dissate. 

3 cetaye - PTS, Syă, Sĩ. 5 purindadam - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


261. “Người ngồi hoặc nầm ở bóng râm của thân cây nào thì có thể đốn 
ngã luôn cả thân của nó nếu nhu cầu là như thế ấy.” 


262. “Người ngồi hoặc nằm ở bóng râm của thân cây nào thì không nên 
bẻ gãy lá của nó, bởi vì phản bội bạn bè là xấu xa.” 


263. “Người ngồi hoặc nàm ở bóng râm của thân cây nào thì có thể bứng 
nó lên luôn cả gốc nếu nhu cầu là như thế ấy.” 


264. “Người cư ngụ trong ngôi nhà của ai đó cho dầu chỉ một đêm và thọ 
nhận cơm ăn nước uống ở nơi ấy, thì không nên suy nghĩ đến điều xấu xa đối 
với vị (chủ nhà) ấy dầu chỉ bằng tâm ý; trạng thái biết ơn đã được các bậc 
chân nhân ca ngợi. 


265. Người cư ngụ trong ngôi nhà của ai đó cho dầu chỉ một đêm và được 
phục vụ cơm ăn nước uống, thì không nên suy nghĩ đến điều xấu xa đối với vị 
(chủ nhà) ấy dầu chỉ bằng tâm ý; bàn tay của người không phản bội tiêu diệt 
kẻ phản bội bạn bè. 


266. Kẻ nào trước đây có việc tốt lành đã được (người khác) làm (cho 
mình) về sau hãm hại (ân nhân) một cách độc ác, người giết hại mạng sống 
ân nhân, kẻ ấy không gặp những điều may mân.” 


267. “Kẻ nào mẳng nhiếc người trong sạch, không bị hư hỏng, không có 
vết nhơ, điều xấu xa trở về lại chính kẻ ngu ấy, tựa như bụi bặm nhỏ nhoi đã 
được ném ngược chiều gió.” 1 


268. “Ta không dễ dàng bị khuất phục bởi vị Thiên nhân, hoặc bởi con 
người, hoặc bởi quyền uy. Ta là Dạ-xoa, đã đạt đến thần lực tối cao, có sự di 
chuyển xa, đã đạt được sâc đẹp và sức mạnh.” 2 


269. “Bàn tay của ngài là vàng toàn bộ, năm ngón tay là nguồn mật ngọt, 
có nhiều dịch chất tiết ra; tôi nghĩ rằng ngài là (Chúa Trời) Purindada (người 
đã bố thí trước đây).” 


1 Văn bản Petvavatthupăỉi của Miến Điện và Anh quốc không ghi câu kệ này. Câu kệ này 
cũng được thấy ở DhammapadapãỊi - Pháp Cú, câu kệ 125. 

2 Vị Dạ-xoa đang trao đổi với Aủkura (Sđd. 117). 


55 




Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


270. Namhi 1 devo na gandhabbo napi 2 sakko purindado, 
petam mam ankura jãnãhi bheruvamhã 3 idhãgatan ’ti. 4 

271. Kim sĩlo kim samãcãro bheravasmim 5 pure tuvam, 6 
kena te brahmacariyena punnam pãnimhi ijjhatĩ ’ti. 7 

272. Tunnavãyo 8 pure ãsim bheravasmim 5 tadã aham, 
sukicchavutti kapano na me vijjati dãtave. 

273. Ãvesananca 9 me ãsi asayhassa upantike, 
saddhassa dãnapatino katapunnassa lajjino. 

274. Tattha yãcanakã yanti nãnãgottã vanibbakã, 

te ca mam tattha pucchanti asayhassa nivesanam. 

275. Kattha gacchãma bhaddam vo kattha dãnam padĩyate, 10 
tesãham puttho vakkhãmi 11 asayhassa nivesanam. 

276. Paggayha dakkhiọam bãhum ettha gacchatha bhaddam vo, 
ettha dãnam padĩyate 9 asayhassa nivesane. 

277. Tena pãni kãmadado tena pãni madhussavo, 

tena me brahmacariyena punnam pãnimhi ijjhatĩ ’ti. 6 

278. Na kira tvam adã dãnam sakapãnihi kassaci, 
parassa dãnam anumodamãno pãnim paggayha pãvadi. 

279. Tena pãni kãmadado tena pãni madhussavo, 
tena te brahmacariyena punnam pãnimhi ijjhati. 


280. Yo so danamada bhante pasanno sakapanihi, 

so hitvã mãnusam deham kinnu so disatam gato ’ti. 12 


1 namhi - Ma. 

2 nãpi - Ma, PTS. 

3 roruvamhã - Ma. 

4 idhãgatam - Syã. 

5 roruvasmim - Ma, 

6 tvam - Syã. 


7 ijjhati - Sya, PTS. 

8 tantavayo - Sya. 

9 nivesananca - Ma, Syă. 

10 padĩyati - Ma, Syã, PTS. 

11 akkhãmi - Ma, Syã. 

12 gato - Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


270. “Ta không là Thiên nhân, không là nhạc sĩ Thiên đình, cũng không là 
(Chúa Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây. Này Ankura, hãy biết ta là ngạ 
quỷ đã từ Bheruva đi đến nơi này.” 

271. “Trước đây ở Bheruva ngài đã có giới hạnh gì, có sự thực hành gì? Do 
hạnh kiểm cao đẹp nào của ngài mà phước báu được thành tựu ở nơi bàn 
tay?” 


272. “Trước đây ta đã là thợ may. Khi ấy ta ở Bheruva, có sự sinh sống rất 
khó khăn, nghèo khó; ta không có gì để bố thí. 

273. Nơi làm việc của ta đã ở khu vực lân cận với Asayha, là người thí chủ 
có đức tin, đã làm việc phước thiện, có liêm si. 


274. Tại nơi ấy, những kẻ hành khất, những người nghèo túng thuộc phe 
nhóm khác nhau đi đến. Và họ hỏi ta về chỗ trú ngụ của Asayha. 


275. ‘Chúng tôi sẽ đi đến nơi đâu? Chúc bạn tốt lành. Nơi nào vật thí được 
ban phát?’ Được họ hỏi, ta sẽ nói cho họ chỗ trú ngụ của Asayha. 

276. Sau khi duỗi ra cánh tay phải, (nói ràng): ‘Các người hãy đi đến nơi 
ấy. Chúc các người tốt lành. Nơi ấy vật thí được ban phát, ở chỗ trú ngụ của 
Asayha.’ 

277. Do việc ấy bàn tay có sự ban cho điều ước muốn, do việc ấy bàn tay 
có nguồn mật ngọt, do hạnh kiểm cao đẹp ấy của ta mà phước báu được 
thành tựu ở nơi bấn tay.” 


278. “Nghe rằng ngài đã không tự tay mình ban phát vật thí đến bất cứ ai, 
trong khi tùy hỷ sự bố thí của người khác, ngài đã duỗi bàn tay ra và chỉ lối. 


279. Do việc ấy bàn tay có sự ban cho điều ước muốn, do việc ấy bàn tay 
có nguồn mật ngọt, do hạnh kiểm cao đẹp ấy của ngài mà phước báu được 
thành tựu ở nơi bàn tay. 


280. Thưa ngài, được tịnh tín, người ấy đã tự tay mình ban phát vật thí, 
vậy sau khi từ bỏ thân xác loài người, người ấy đã đi đến phương trời nào?” 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


281. Nãham pajãnãmi asayhasãhino 
angĩrasassa gatim ãgatim vã, 
sutanca me vessavanassa santike 
sakkassa sahavyatam gato asayho ’ti. 1 

282. Alameva kãtum kalyãnam dãnam dãtum yathãraham, 
pãnim kãmadadam disvã ko punnam na karissati. 

283. So hi nũna ito gantvã anuppatvãna dvãrakam, 
dãnam 2 patthãpayissãmi 3 yam mamassa sukhãvaham. 

284. Dassãmannanca pãnaíìca 4 vatthasenãsanãni ca, 
papanca udapãnanca dugge sankamanãni ca. (ti) 

285. Kena te angulĩ kunthă 5 mukhanca kundalĩkatam, 6 
akkhinĩ ca paggharanti kim pãpam pakatam tayã ’ti. 

286. Angĩrasassa gahapatino saddhassa gharamesino, 
tassãham dãnavissagge dãne adhikato ahum. 7 

287. Tattha yãcanake disvã ãgate bhojanatthike, 
ekamantam apakkamma akãsim kundalĩmukham. 8 

288. Tena me angulĩ kunthã 5 mukhanca kundalĩkatarn, 6 
akkhinĩ ca 9 paggharanti tam pãpam pakatam mayã ’ti. 

289. Dhammena te kãpurisa mukhanca kundalĩkatam, 6 
akkhĩni ca paggharanti yam tvam parassa dãnassa, 
akãsi kundalĩmukhan ’ti. 10 


290. Katham hi danam dadamano kareyya parapattiyam, 
annam pãnam 11 khãdanĩyam vatthasenãsanãni cã ’ti. 12 

291. So hi nũna ito gantvã anuppatvãna dvãrakam, 
dãnam 2 patthãpayissãmi 3 yam mamassa sukhãvaham. 

292. Dassãmannanca pãnanca vatthasenãsanãni ca, 
papanca udapãnanca dugge sankamanãni cã ’ti. 13 


1 asayho - Syã, PTS. 

2 dãnam tam - Syã. 

3 patthapayissãmi - Ma. 

4 dassãmi annapãnanca - Syã. 

5 kunã - Ma, kuụdă - Syã. 

6 kunalĩkatam - Ma. 


7 ahu - Syã. 

8 kunalim mukham - Ma. 

9 me - Ma. 

10 kuụalim mukham - Ma. 

11 annapãnam - Syã, PTS. 

12 ca - Ma. 13 ca - PTS 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


281. “Ta không biết được việc đi hay là việc đến của Aủgĩrasa, bậc chịu 
đựng điều không thể chịu đựng, nhưng ta đã được nghe trong sự hiện diện 
của (Thiên Vương) Vessavana rằng Asayaha đã đi đến cộng trú với (Chúa 
Trời) Sakka.” 

282. “Quá đủ để làm việc tốt lành, để ban phát vật thí tùy theo khả năng. 
Sau khi nhìn thấy bàn tay có sự ban cho điều ước muốn, người nào mà chẳng 
làm việc phước thiện? 


283. Đương nhiên, chính tôi đây sau khi từ nơi này ra đi và sau khi về đến 
Dvãravatĩ, tôi sẽ tiến hành việc bố thí, là việc mang lại sự an lạc cho tôi. 


284. Tôi sẽ bố thí cơm ăn và nước uống, vải vóc và chỗ trú ngụ, trạm bố 
thí nước uống, giếng nước, và các lối vượt qua ở nơi hiểm trở.” 

285. “Do điều gì mà ngươi có ngón tay cong queo, có khuôn mặt bị làm 
thành méo mó, và các con mât ri nước, việc xấu xa gì đã do ngươi gây ra?” 1 

286. “Trong lúc gia chủ Angĩrasa có đức tin đang ở nhà, tôi đã là người 
chủ chốt trong việc bố thí ở nơi phân phát thức ăn của ông ấy. 

287. Ở tại nơi ấy, sau khi nhìn thấy những người hành khất có nhu cầu về 
thức ăn đi đến, tôi đã tránh sang một bên rồi đã làm khuôn mặt méo mó. 


288. Do điều ấy mà tôi có ngón tay cong queo, có khuôn mặt bị làm thành 
méo mó, và các con mẳt ri nước, việc xấu xa ấy đã do tôi gây ra.” 

289. “Này kẻ tội lỗi, ngươi có ngón tay cong queo, có khuôn mặt bị làm 
thành méo mó, và các con mât rỉ nước là đúng theo pháp, bởi vì ngươi đã làm 
khuôn mặt méo mó đối với việc bố thí của người khác.” 


290. “Tại sao trong khi ban phát vật thí về cơm ăn, nước uống, vật thực 
cứng, vải vóc, và chỗ trú ngụ, mà lại có thể nhờ cậy người khác?” 2 

291. “Đương nhiên, chính tôi đây sau khi từ nơi này ra đi và sau khi về 
đến Dvãravatĩ, tôi sẽ tiến hành việc bố thí, là việc mang lại sự an lạc cho tôi. 


292. Tôi sẽ bố thí cơm ăn và nước uống, vải vóc và chô trú ngụ, trạm bố 
thí nước uống, giếng nước, và các lối vượt qua ở nơi hiểm trở.” 


1 Trên đường về, Ankura nhìn thấy một ngạ quỷ khác và đã hỏi câu hỏi này (Sđd. 123). 

2 Câu kệ này Ankura quay sang trách móc người chủ thí, còn hai câu kệ kế tiếp là tự nhủ với 
bản thân (Sđd. 125). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


293. Tato hi so nivattitva anuppatvana dvarakam, 
dãnam patthãpayi 1 ankuro yam tumassa 2 sukhãvaham. 

294. Adã annanca pãnanca vatthasenãsanãni ca, 
papanca udapãnanca vippasannena cetasã. 

295. Ko chăto ko ca tasito ko vattham parivassati, 3 
kassa santãni yoggãni ito yojentu vãhanam. 

296. Ko chatticchati gandhanca ko mãlam ko upãhanam, 
itissu tattha ghosenti kappakã sũdamãgadhã, 

sadã sãyanca pãto ca ankurassa nivesane ’ti. 

297. Sukham supati ankuro iti jãnãti mam jano, 
dukkham supãmi sindhaka 4 yam na passãmi yãcake. 

298. Sukham supati ankuro iti jãnãti mam jano, 
dukkham supãmi sindhaka 5 appakesu 6 vanibbake. (ti) 

299. Sakko ce te varam dajjã tăvatimsãnamissaro, 
kissa sabbassa lokassa varamãno varam vare ’ti. 

300. Sakko ce me varam dajjã tăvatimsãnamissaro, 
kãlutthitassa me sato suriyassuggamanam 7 pati, 
dibbã bhakkhã pãtubhaveyyum sĩlavanto ca yãcakã. 

301. Dadato me na khĩyetha datvă nãnutapeyyaham, 8 

da dam cittam pasãdeyyam evam sakkam 9 varam vare ’ti. 

302. Na sabbavittãni pare pavecche 
dadeyya dãnanca dhananca rakkhe, 
tasmã hi dãnã dhanameva seyyo 
atippadãnena kulã na honti. 

303. Adãnamatidãnanca nappasamsanti panditã, 
tasmã hi dãnã dhanameva seyyo, 

samena vatteyya sadhĩradhammo ’ti. 


1 patthapayi - Ma; patthayi - Syã, PTS. 

2 yantam assa - Syã. 

3 paridahissati - Ma, Syã. 

4 sindhuka - Syã. 

5 sindhaka supãmi - Ma; sindhuka supãmi - Syã. 


6 appake su - Ma, Syă, PTS. 

7 suriyuggamanam - Ma, Syã. 

8 nãnutapeyyãham - Syã. 

9 etam sakka - Ma, Syă. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


293. Từ nơi ấy, sau khi quay trở về và đã đạt đến Dvaravatĩ, vị Ankura ấy 
đã tiến hành việc bố thí, là việc mang lại sự an lạc cho bản thân. 


294. Ankura đã bố thí cơm ăn và nước uống, vải vóc và chô trú ngụ, trạm 
bố thí nước uống, và giếng nước với tâm ý thanh tịnh. 


295. ‘Ai đói? Và ai khát? Ai sẽ mặc vải vóc? Những con thú kéo xe của ai 
bị mệt nhọc, hãy chọn những con thú ở đây thắng vào cỗ xe. 


296. Ai muốn lọng che và vật thơm? Ai tràng hoa? Ai giày dép?’ Những 
người thợ cạo, đầu bếp, và buôn bán hương liệu luôn rao vang như thế, ban 
đêm và ban ngày, ở nơi ấy, tại chỗ trú ngụ của Ankura. 


297. “‘Ankura ngủ an lạc/ dân chúng biết về ta như vậy. Này Sindhaka, ta 
ngủ khổ sở bởi vì ta không nhìn thấy các hành khất. 


298. ‘Ankura ngủ an lạc/ dân chúng biết về ta như vậy. Này Sindhaka, ta 
ngủ khổ sở khi các người nghèo túng là ít ỏi.” 


299. “Nếu Sakka, Chúa Tể cõi Ba Mươi Ba và toàn thể thế gian, ban cho 
ngài điều ước muốn, thì trong khi ước muốn, ngài sẽ ước muốn điều ước 
muốn về việc gì?” 


300. “Nếu Sakka, Chúa Tể cõi Ba Mươi Ba, ban cho ta điều ước muốn thì: 
vào thời điểm ta đang thức dậy là lúc mọc lên của mặt trời, có các món ăn 
của cõi Trời hiện ra và các hành khất là có giới hạnh. 


301. Khi ta đang bố thí thì (vật thí) không bị cạn kiệt, sau khi bố thí thì ta 
không hối tiếc, trong khi bố thí thì tâm được tịnh tín, ta ước muốn điều ước 
muốn của Sakka là như thê'.” 


302. “Không nên ban bố tất cả của cải cho kẻ khác, nên ban phát vật thí 
và nên bảo vệ tài sản; chính vì thế tài sản hiển nhiên là hơn sự bố thí, với sự 
ban phát quá mức thì các gia đình không còn tồn tại. 1 


303. Các bậc sáng suốt không khen ngợi việc không bố thí và việc bố thí 
quá mức; chính vì thế tài sản hiển nhiên là hơn sự bố thí; người có bản tính 
sáng suốt nên hành xử theo lối trung dung.” 


1 Người đàn ông tên Sonaka ngồi tại chỗ ấy đã xen vào với hai câu kệ (Sđd. 129). 
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304. Aho vatãre ahameva dajjam 

santo hi 1 mam sappurisã bhajeyyum, 
meghova ninnãnabhipũrayanto 2 
santappaye sabbavanibbakãnam. 

305. Yassa yãcanake disvã mukhavanno pasĩdati, 
datvã attamano hoti tam gharam vasato sukham. 

306. Yassa yãcanake disvã mukhavanno pasĩdati, 
datvã attamano hoti esã yannassa 3 sampadã. 

307. Pubbeva dãnã sumano dadam cittam pasãdaye, 
datvã cattamano hoti esã 4 yannassa 3 sampadã ’ti. 

308. Satthivãhasahassãni ankurassa nivesane, 
bhojanam dĩyate niccam yannapekkhassa 5 jantuno. 

309. Tisahassãni sũdã hi 6 ãmuttamanikundalã, 
ankuram upajĩvanti dãne yannassa vyãvatã. 7 

310. Satthipurisasahassãni ãmuttamanikundalã, 
ankurassa mahãdãne kattham phãlenti mãnavã. 

311. SoỊasitthisahassãni sabbãlankãrarabhũsitã, 
ankurassa mahãdãne vidhã pindenti nãriyo. 

312. SoỊasitthisahassãni sabbãlankãrabhũsitã, 
ankurassa mahãdãne dabbigãhã upatthitã. 

313. Bahum bahunnam s pãdãsi ciram pãdãsi khattiyo, 
sakkaccanca sahatthã ca cittĩkatvã 9 punappunam. 

314. Bahũ mãse 10 ca pakkhe ca utusamvaccharãni ca, 
mahãdãnam pavattesi ankuro dĩghamantaram. 

315. Evam datvã yajitvă ca ankuro dĩghamantaram, 
so hitvã mãnusam deham tãvatimsũpago ahũ ’ti. 

316. Katacchubhikkham datvãna anuruddhassa indako, 
so hitvã mãnusam deham tãvatimsũpago ahũ. 

317. Dasahi thãnehi ankuram indako atirocati, 

rũpe sadde rase gandhe photthabbe ca manorame. 

318. Ãyunã yasasã ceva vannena ca sukhena ca, 
ãdhipaccena ankuram indako atirocatĩ ’ti. u 


1 ca - Ma. 

2 ninnãni paripũrayanto - Ma; 
ninnãni hi pũrayanto - Syã. 

3 puhnassa - PTS, Sĩmu, Pa. 

4 eso - PTS. 

5 puhnapekkhassa - PTS. 


6 sũdãni hi - Ma; sũdãni - Syã. 

7 vãvatã - Ma; pãvatã - Syã. 

8 bahũnam - Ma, Syã. 

9 vittim katvã - Syã. 

10 bahumãse - Syă. 

11 atirocati - Ma. 
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304. “Ôi, thật vậy sao, thưa ông. Tôi sẽ còn bố thí, bởi vì những người tốt, 
các bậc chân nhân sẽ cộng sự với tôi, tựa như cơn mưa đang làm tràn đầy 
những vùng đất trũng, tôi nên làm cho tất cả những người nghèo túng được 
toại ý. 

305. Người nào sau khi nhìn thấy các hành khất mà có vẻ mặt tươi tân, 
sau khi bố thí mà có tâm ý hoan hỷ; điều ấy là hạnh phúc của người đang 
sống tại gia. 

306. Người nào sau khi nhìn thấy các hành khất mà có vẻ mặt tươi tân, 
sau khi bố thí mà có tâm ý hoan hỷ; điều ấy là sự thành công của việc dâng 
hiến. 


307. Ngay trước khi bố thí có tâm hoan hỷ, trong khi bố thí nên làm cho 
tâm được tịnh tín, và sau khi đã bố thí có tâm hoan hỷ; điều ấy là sự thành 
công của việc dâng hiến.” 

308. “Bữa ăn thường xuyên được bố thí cho mọi người ở chỗ trú ngụ của 
Ankura, con người mong mỏi việc dâng hiến, là sáu mươi ngàn cỗ xe. 1 

309. Ba ngàn đầu bếp chính, có các bông hoa tai bằng ngọc ma-ni đã 
được trau chuốt, sống phụ thuộc vào Ankura, bận rộn với vật dâng hiến trong 
việc bố thí. 

310. Sáu mươi ngàn người nam, là các thanh niên, có các bông hoa tai 
bảng ngọc ma-ni đã được trau chuốt, bổ củi ở cuộc đại thí của Ankura. 

311. Mười sáu ngàn phụ nữ, những người đàn bà đã được điểm trang với 
mọi thứ trang sức, nhồi trộn các món (gia vị) ở cuộc đại thí của Ankura. 

312. Mười sáu ngàn phụ nữ đã được điểm trang với mọi thứ trang sức, 
cầm thìa phục vụ ở cuộc đại thí của Ankura. 

313. Vị Sát-đế-lỵ đã ban phát nhiều (vật) đến nhiều (người), đã tự tay ban 
phát trong một thời gian dài, một cách nghiêm chỉnh, sau khi đã thể hiện sự 
tôn trọng, lần này đến lần khác. 

314. Ankura đã tiến hành cuộc đại thí trong khoảng thời gian dài, trong 
nhiều tháng, nhiều nửa tháng, nhiều mùa, và nhiều năm. 

315. Ankura đã bố thí và dâng hiến như vậy trong khoảng thời gian dài, 
sau khi từ bỏ thân xác loài người, vị ấy đã đi đến cõi Ba Mươi Ba.” 

316. “Indaka đã dâng phần thức ăn một muỗng đến ngài Anuruddha, sau 
khi từ bỏ thân xác loài người, vị ấy đã đi đến cõi Ba Mươi Ba. 

317. Indaka sáng chói vượt trội Ankura về mười phương diện: về sâc, về 
thinh, về vị, về hương, về xúc làm thích ý,... 

318. ... về tuổi thọ, luôn cả về danh tiếng, về sâc đẹp, về hạnh phúc, và về 
quyền hành; Indaka sáng chói vượt trội Ankura.” 


1 Từ đây trở đi là do các vị tham gia cuộc Kết Tập thuật lại (Sđd. 129). 
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319. Mahadanam taya dinnam ankuro 1 dighamantaram, 
atidũre nisinnosi ãgaccha mama santike ’ti. 

320. Tãvatimse yadã buddho silãyam pandukambale, 
pãricchattakamũlamhi vihãsi purisuttamo. 

321. Dasasu lokadhãtũsu sannipatitvãna devatã, 
payirupãsanti sambuddham vasantam nagamuddhani. 

322. Na koci devo vannena sambuddham atirocati, 
sabbe deve adhigayha 2 sambuddhova virocati. 

323. Yojanãni dasa dve ca 3 ankuroyam tadã ahu, 
avidũreva buddhassa 4 indako atirocati. 

324. Oloketvãna sambuddho ankurancãpi indakam, 
dakkhineyyam pabhãvento 5 idam vacanamabruvĩ. 6 

325. Mahãdãnam tayã dinnam ankuro 7 dĩghamantaram, 
atidũre nisinnosi ãgaccha mama santike. 8 

326. Codito bhãvitattena ankuro idamabruvi, 9 

kim mayham tena dãnena dakkhineyyena sunnatam. 

327. Ayam so indako yakkho dajjã dãnam parittakam, 
atirocati amhehi cando tãrãgane 10 yathã. (ti) 

328. Ujjangale yathă khette bĩjam bahukampi" ropitam, 
na vipulam phalam 12 hoti napi toseti kassakam. 

329. Tatheva dãnam bahukam dussĩlesu patitthitam, 
na vipulam phalam hoti napi toseti dãyakam. 

330. Yathãpi bhaddake khette bĩjam appampi ropitam, 
sammã dhãram pavecchante phalam toseti kassakam. 

331. Tatheva sĩlavantesu gunavantesu tãdisu, 
appakampi katam kãram punnam hoti mahapphalan ’ti. 

332. Viceyya dãnam dãtabbam yattha dinnam mahapphalam, 
viceyya dãnam datvãna saggam gacchanti dãyakã. 

333. Viceyya dãnam sugatappasattham 
ye dakkhineyyã idha jĩvaloke, 
etesu dinnãni mahapphalãni 
bĩjãni vuttãni yathã sukhette ’ti. 

Ankurapetavatthu navamam. 


1 ankura - Syă; imã gãthã Ma, PTS potthakesu na dissate. 

2 atikkamma - Ma, Syã. 

3 dasa ceva - Syã. 

4 avidũre sambuddhassa - PTS. 

5 sambhăvento - Ma, Syã. 

6 vacanamabravĩ - Ma, PTS; 
vacanamabrũvĩ - Syã. 

7 ankura - Ma, Syă, PTS. 


8 santike ti - Ma; 
santikam - Syã. 

9 idamabravi - Ma, PTS; 
idamabrũvi - Syă. 

10 tãragane - Ma, Syă, PTS. 

11 bahumpi - Ma, Syă. 

12 vipulaphalam - Ma; 
phalam vipulam - Syã. 
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319. “Này Ankura, cuộc đại thí đã được ngươi bố thí trong thời gian dài. 
Ngươi ngồi quá xa, hãy tiến đến gần Ta.” 

320. Ở cõi Ba Mươi Ba, khi ấy đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân, đã trú ngụ 
ở gốc cây san hô, nơi tảng đá Pandukambala. 

321. Chư Thiên ở mười (ngàn) thế giới tụ hội lại hầu cận đấng Toàn Giác 
đang cư ngụ ở đỉnh ngọn núi. 


322. Không có vị Thiên nhân nào sáng chói vượt trội đấng Toàn Giác về 
màu da; sau khi vượt trội tất cả chư Thiên, chỉ đấng Toàn Giác chói sáng. 

323. Khi ấy, Ankura ấy đã ở cách mười hai do-tuần, còn Indaka chói sáng 
vượt trội ở không xa đức Phật lâm. 


324. Sau khi quan sát Ankura luôn cả Indaka, đấng Toàn Giác, trong lúc 
nhấn mạnh về đối tượng xứng đáng cúng dường, đã nói lời nói này: 

325. ‘Này Ankura, cuộc đại thí đã được ngươi bố thí trong thời gian dài. 
Ngươi ngồi quá xa, hãy tiến đến gần Ta.’ 

326. Được khích lệ bởi bậc có bản thân đã được tu tập, Ankura đã đáp lại 
lời này: ‘Con được gì với sự bố thí ấy, khi có tình trạng thiếu vẳng đối tượng 
xứng đáng cúng dường? 

327. Dạ-xoa Indaka này đây sau khi dâng cúng vật thí chút ít thì chói sáng 
vượt trội chúng con, giống như mặt trăng ở quần thể các vì sao.’ 

328. ‘Giống như hạt giống, dẫu nhiều, đã được gieo ở thửa ruộng cằn cỗi, 
kết quả là không dồi dào, cũng không làm người nông phu vui mừng. 


329. Tương tự y như thế, nhiều vật thí đã được thiết lập ở những kẻ có 
giới tồi, quả báo là không dồi dào, cũng không làm người thí chủ vui mừng. 

330. Cũng giống như hạt giống, dẫu ít, đã được gieo ở thửa ruộng màu 
mỡ, khi được ban cho mưa đều đặn, kết quả khiến người nông phu vui mừng. 

331. Tương tự y như thế, hành động dầu nhỏ nhoi được làm ở các vị có 
giới có đức hạnh như thế ấy, phước báu là có kết quả lớn lao.’ 

332. Sau khi cân nhắc vật thí nên được bố thí nơi nào khiến vật đã được 
bố thí có quả báo lớn lao, các thí chủ, sau khi cân nhâc rồi dâng cúng vật thí, 
đi đến cõi Trời. 

333. Sự bố thí sau khi cân nhâc được đấng Thiện Thệ khen ngợi. Những vị 
nào là đối tượng xứng đáng cúng dường ở thế giới sinh vật này đây, các vật 
đã được bố thí ở những vị ấy có những quả báo lớn lao, giống như các hạt 
giống đã được gieo ở thửa ruộng tốt.” 

Chuyện Ngạ Quỷ của Ankura là thứ chín. 
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2 . 10 

334. Divãvihãragatam bhikkhum gangãtĩre nisinnakam, 
tam petĩ upasankamma dubbannã bhĩrudassanã. 

335. Kesã cassã atidĩghã yãva bhũmãvalambare, 1 
kesehi sã paticchannã samanam etadabravĩ. 2 

336. Pancapannãsavassãni yato kãlakată 3 aham, 
nãbhijãnãmi bhuttam vã pĩtam vã pana pãnĩyam, 4 
dehi tvam pãnĩyam 4 bhante tasitã pãnĩyãya 5 me ’ti. 

337. Ayam sĩtodikã gangã himavantato 6 sandati, 
piva etto gahetvãna kim mam yãcasi pãnĩyam. 7 

338. Sacãham bhante gangãya sayam ganhãmi pãnĩyam, 4 
lohitam me parivattati tasmã yãcãmi pãnĩyam. 7 

339. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katam, 
kissa kammavipãkena gangã te hoti lohitan ’ti. 8 

340. Putto me uttaro nãma saddho ãsi upãsako, 

so ca mayham akãmãya samanãnam pavecchati. 

341. Cĩvaram pindapãtanca paccayam sayanãsanam, 
tamaham paribhãsãmi maccherena upaddutã. 

342. Yam tvam mayham akãmãya samanãnam pavecchasi, 
cĩvaram pindapãtanca paccayam sayanãsanam. 

343. Etam te paralokasmim lohitam hotu uttaram, 9 
tassa kammavipãkena gangã me hoti lohitan ’ti. 

Uttaramãtupetavatthu dasamam. 


2 . 11 

344. Aham pure pabbajitassa bhikkhuno 
suttam adãsim 10 upagamma 11 yãcitã, 
tassa vipãko vipulaphalupalabbhati 12 
bahũ 13 ca me upapajjare vatthakotiyo. 


1 bhummăvalambare - Syă. 

2 etadabravi - Ma; etamabrũvĩ ti - Syã. 

3 kãlaủkatã - Ma. 

4 pãniyam - Ma, PTS. 

5 pãniyãya - Ma, PTS. 

6 himavantãva - katthaci. 

7 pãnĩyan ti - Ma; pãniyam - PTS. 


8 lohitam - PTS. 

9 uttara - Ma, PTS, Syă. 

10 adãsi - Syã. 

11 upasankamma - Ma. 

12 vipulaphalũpalabbhati - Ma, PTS; 
vipulam phalũpalabbhati - Syă. 

13 bahukã - Ma. 
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334. Khi vị tỳ khưu đã đi đến chỗ nghỉ trưa và đã ngồi xuống ở bờ sông 
Gangã, có nữ ngạ quỷ xấu xí, với dáng vẻ ghê rợn, đã bước đến gần vị ấy. 


335. Mái tóc của cô ấy rất dài rủ xuống đến mặt đất. Được che phủ bàng 
mái tóc, cô ấy đã nói với vị Sa-môn điều này: 


336. “Năm mươi lăm năm kể từ khi tôi từ trần, tôi không biết đến việc đã 
được ăn hoặc ngay cả việc đã được uống nước. Thưa ngài, xin ngài hãy cho 
nước uống, tôi bị khát, tôi cần nước uống.” 


337. “Sông Ganga này có nước mát chảy ra từ núi Hi-mã-lạp. Hãy lấy 
(nước) từ nơi ấy rồi uống, việc gì ngươi lại cầu xin ta nước uống?” 


338. “Thưa ngài, nếu tôi tự mình lấy nước uống từ sông Gahga, nó biến 
thành máu đối với tôi, vì thế tôi cầu xin nước uống.” 

339. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà sông Gangã trở thành máu đối với ngươi?” 


340. “Con trai tôi tên Uttara, có đức tin, đã là cận sự nam. Và không theo 
sự mong muốn của tôi, nó đã cúng dường đến các vị Sa-môn (các vật): 


341. Y phục và vật thực, vật dụng, chỗ nằm ngồi. Bị khó chịu vì tính bỏn 
xẻn, tôi mâng nhiếc nó ràng: 


342. ‘Vật nào mà con đã cúng dường đến các vị Sa-môn không theo sự 
mong muốn của mẹ là y phục và vật thực, vật dụng, chỗ nằm ngồi,... 


343. ... này uttara, vật ấy hãy trở thành máu đối với con trong kiếp sống 
kế tiếp.’ Do quả thành tựu của nghiệp ấy mà sông Gangã trở thành máu đối 
với tôi.” 

Chuyện Ngạ Quỷ - Mẹ của Uttara là thứ mười . 1 


2 . 11 

344. “Trước đây, thiếp đã dâng cúng chỉ sợi đến bậc xuất gia là vị tỳ khưu 
đã đi đến yêu cầu. Quả thành tựu của việc ấy là quả báo dồi dào được thành 
tựu, và nhiều koti 2 vải vóc được phát sanh đến thiếp.’ 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Uttaramãtupetivatthu - Chuyện Nữ Ngạ Quỷ 
Mẹ của Uttara. 

2 1 kotỉ = 10000.000 (10 triệu). 


67 




Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


345. Pupphãbhikinnam ramitam vimãnam 
anekacittam naranãrisevitam, 
sãham bhunjãmi ca pãrupãmi ca 
pahũtavittã 1 na ca tãva khĩyati. 

346. Tasseva kammassa vipãkamanvayã 2 
sukhanca sătanca idhũpalabbhati, 
sãham gantvã punareva 3 mãnusam 
kãhãmi punnãni nayayyaputta mam. 

347. Satta tuvam vassasatã idhãgată 
jinnã ca vuddhã ca tahim bhavissasi, 
sabbeva te kãlakatã ca nãtakã 

kim 4 tattha gantvãna ito karissasi. 

348. Satteva vassãni idhãgatãya me 
dibbanca sukhanca samappitãya, 
sãham gantvã punareva 5 mãnusam 
kãhãmi punnãni nayayyaputta man ’ti. 

349. So tam gahetvãna pasayha bãhãyam 
paccãnayitvãna 6 therim sudubbalam, 
vadesi 7 annampi janam idhãgatam 
karotha punnãni sukhũpalabbhati. 

350. Ditthã mayã akatena sãdhunã 
petã vihaímanti tatheva mãnusã, 8 
kammanca katvã sukhavedanĩyam 
devã manussã ca sukhe thitã 9 pajã ”ti. 

Suttapetavatthu ekãdasamam. 

2 . 12 

351. Sovanna 10 sopãnaphalakã sovanna 10 vãlukasanthată, 
tattha sogandhiyã vaggũ sucigandhã manoramã. 

352. Nãnãrukkhehi sanchannã nãnãgandhasamerită, 
nãnãpadumasanchannã pundarĩkasamotatã. 11 

353. Surabhĩ 12 sampavãyantĩ maminnã mãluterită, 
hamsãkoncãbhimdã 13 cakkavãkãbhikũjitã. 14 

354. Nãnãdijaganãkinnã nãnãsaraganãyutã, 
nãnãphaladharã rukkhã nãnãpupphadharã 15 vanã. 


1 pahũtavatthã - Sĩ. 

2 vipãkamanvyã - Syã. 

3 punad eva - Ma, Syã, PTS. 

4 tvam - Syã. 

5 punad eva - Ma. 

6 paccãnayitvăna punareva - Syă. 

7 vajjesi - Ma, Syã, PTS. 

8 manussă - Ma. 


9 subedhitã - Pu. 

10 soụụa - Ma, PTS, Sĩmu 1. 

11 samohatã - Syã; samogată - Sĩmu 2, Pa, 

12 surabhirp - Ma. 

13 hamsakõncãbhirudã - Ma, Syã, PTS. 

14 cakkavakkãbhikũjitã - Ma; 
cakkavãkãbhikujitã - Syã. 

15 nãnãmãladharã - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


345. Thiên cung được rải râc bông hoa, được vui sướng, có nhiều tranh 
vẽ, được các người nam người nữ lai vãng. Thiếp đây hưởng thụ và choàng 
đâp (vải vóc); có nhiều của cải và còn chưa đến lúc bị cạn kiệt. 


346. Tiếp theo quả thành tựu của chính nghiệp ấy, có sự an lạc và thoải 
mái được thành tựu ở nơi đây. Thiếp đây, sau khi đi đến cõi nhân loại thêm 
lần nữa, sẽ làm các việc phước thiện. Thưa công tử, hãy đưa thiếp về.” 

347. “Nàng đã đến đây được bảy trăm năm. Ở nơi ấy, nàng sẽ là người già 
nua và trưởng thượng, hết thảy tất cả thân quyến của nàng đã từ trần. Nàng 
sẽ làm gì sau khi từ đây đi đến nơi ấy?” 


348. “Thiếp đã đi đến nơi này chỉ mới bảy năm, thiếp đã có được sự an lạc 
của cõi Trời. Thiếp đây, sau khi đi đến cõi nhân loại thêm lần nữa, sẽ làm các 
việc phước thiện. Thưa công tử, hãy đưa thiếp về.” 


349. Sau khi đã nẳm lấy nàng một cách châc chân ở cánh tay, vị ấy đã đưa 
nàng, (nay là) bà lão vô cùng yếu ớt, trở về (dặn ràng): “Nàng hãy nói với 
những người khác nữa đã đi đến nơi này rằng: ‘Quý vị hãy làm các việc phước 
thiện, sự an lạc (sẽ) được thành tựu. 


350. Tôi đã nhìn thấy các ngạ quỷ bị sầu khổ do không làm việc tốt lành, 
loài người cũng tương tự như vậy. Và sau khi tạo nghiệp đưa đến cảm thọ an 
lạc, chư Thiên và nhân loại là dòng dõi trụ vững trong sự an lạc.’” 

Chuyện Ngạ Quỷ Sợi Chỉ là thứ mười một. 

2 . 12 

351. Các bậc cấp của cầu thang bâng vàng được trải cát bằng vàng, các 
bông súng trắng ở nơi ấy dễ thương, có mùi thơm tinh khiết, làm thích ý. 1 


352. (HỒ nước) được che phủ bởi nhiều cây cối khác nhau, được lan tỏa 
với nhiều mùi thơm khác nhau, được che phủ bởi nhiều loại sen khác nhau, 
được trải rộng với những cây sen trâng. 

353 - (HỒ nước) được lay động bởi làn gió, tự tỏa ra các hương thơm, làm 
hài lòng, với những tiếng kêu của chim thiên nga và chim cò, với những tiếng 
hót của loài hồng hạc. 

354. (HỒ nước) được đông đảo bởi những bầy chim khác nhau đã kết 
thành nhóm có âm giọng khác nhau, có những cây trổ các loại quả khác 
nhau, có những khu rừng đơm hoa khác loại. 


1 Vị vua ở Bãrãnasĩ đã bị nữ ngạ quỷ dùng mưu chước dẫn dát đến hồ Kandamuụda để chung 
sống với nàng. Những câu kệ này mô tả sự ngạc nhiên của vị vua ấy khi đi đến khu vực hồ 
nước ấy. Sau một thời gian sống chung, vị vua ấy khám ra sự thật về người bạn tình và ngỏ ý 
muốn trở về lại vương quốc (Sđd.151-160). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


355. Na manussesu ìdisam nagaram yadisam idam, 
pãsãdã bahukã tuyham sovaọnarũpiyãmayã. 

356. Daddallamãnã ãbhanti 1 samantă caturo disã, 
panca dãsisatã tuyham yã temã 2 paricãrikã. 

357. Tã kambukeyũradharã 3 kancanãveỊa 4 bhũsitã, 
pallankã bahukã tuyham sovannarũpiyãmayã. 

358. Kãdalimiga 5 sanchannã sajjã gonaka 6 santhată, 
yattha tvam vãsũpagată sabbakãmasamiddhinĩ. 

359. Sampattãyaddharattãya tato utthăya gacchasi, 
uyyãnabhũmim gantvãna pokkharaíĩnã samantato. 

360. Tassã tĩre tuvam thãsi harite saddale subhe, 

tato te kannamundo sunakho angamangãni khãdati. 

361. Yadã ca khãyitã ãsi atthisankhalikã katã, 
ogãhasi pokkharanim hoti kãyo yathã pure. 

362. Tato tvam angapaccangĩ 7 sucãru 8 piyadassanã, 
vatthena pãrupitvãna ãyãsi mama santikam. 

363. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katam, 
kissa kammavipãkena kannamundo ca sunakho 9 
angamangãni khãdati. (ti) 

364. Kimbilãyam 10 gahapati saddho ãsi upãsako, 
tassãham bhariyã ãsim 11 dussĩlã aticãrinĩ. 12 

365. So mam 13 aticaramãnãya sãmiko etadabravĩ, 14 

netam channarn nappatirũpam 15 yam tvam aticarãsi mam. 

366. Sãham ghoranca sapatham musãvãdamabhăsisam, 16 
nãhantam aticarãmi kãyena uda cetasã. 

367. Sacãham tam aticarãmi kãyena uda cetasã, 

ayam kannamundo 17 sunakho angamangãni khãdatu. 18 


1 ãbhenti - Ma, Syă, PTS, Sĩmu 1, Pa. 

2 yãcemã - Sĩmu 2. 

3 kambukãyũradharã - Ma, Syã, PTS; 
kãkambukeyũdharã - Sĩmu 2, Pa. 

4 kaíĩcanãcela - Syã, Sĩmu 2, Pa. 

5 kadalimiga - Ma, PTS; 
kadalĩmiga - Syã. 

6 goụaka - Syã, PTS. 

7 angapaccaủgã - PTS. 

8 sucãrũ - PTS. 

9 kaụnamuọdo sunakho tava - Ma. 

10 kimilãyam - Ma. 


11 ăsi - Syã. 

12 aticãrinĩ - Ma, Syã, PTS. 

13 evamãticaramãnãya - Syã; 
evam aticaramãnãya - PTS. 

14 etadabravi - Ma, PTS; 
etadabrũvi - Syã. 

15 patirũpam - Ma, Syã. 

16 musãvãdanca bhãsisam - Ma; 
musãvãdam abhăssisam - Syã. 

17 kaụụamundo yam - Ma; 
kanụamuụdo ca - PTS, Sĩmu 1. 

18 khẳdati - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


355. Thành phố này như vầy không giống với bất cứ nơi nào của loài 
người. Nàng có nhiều tòa lâu đài làm bàng vàng và bạc. 

356. Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, các tòa lâu đài chiếu sáng bốn phương ở 
xung quanh. Nàng có năm trăm nữ tỳ là những người nữ hầu cận cho nàng. 

357. Các cô ấy có mang vòng và xuyến, được điểm trang với vòng hoa đội 
đầu bằng vàng. Nàng có nhiều chiếc ghế dài làm bằng vàng và bạc. 

358. Chúng được bao phủ bằng da của loài nai kadali, được chuẩn bị sẵn, 
được trải tấm thảm len lông dài, nơi ấy nàng đến nằm nghỉ, có sự thành tựu 
đầy đủ mọi lạc thú. 

359. Đến lúc nửa đêm, từ nơi ấy nàng đứng dậy ra đi. Nàng đã đi đến khu 
vực vườn hoa bao quanh hồ nước. 

360. Rồi nàng đứng lại ở bờ hồ, nơi có cỏ non xanh xinh đẹp. Kế đó, có 
con chó bị xẻo tai cấn xé từng phần thân thể của nàng. 

361. Và khi đã bị nhai ngấu nghiến, đã bị làm thành bộ xương, nàng đã 
chìm sâu trong hồ nước, và thân thể (nàng) trở lại giống như trước đây. 

362. Sau đó, nàng có thân thể phục hồi toàn vẹn, vô cùng xinh xắn, có 
dáng vẻ đáng yêu. Sau khi đã trùm lại bâng vải vóc, nàng đi đến gần bên ta. 

363. Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà con chó bị xẻo tai lại cấn xé từng phần thân thể của 
nàng? 

364. “Ở Kimbilã đã có người gia chủ là người cận sự nam có đức tin. 
Thiếp đã là vợ của ông ấy, có giới hạnh xấu xa, là kẻ phụ tình. 

365. Trong khi thiếp phụ tình, ông ấy đã nói với thiếp điều này: ‘Việc 
nàng phụ tình tôi, việc ấy không đúng đẳn, không tốt đẹp.’ 

366. Và thiếp đây đã nói lời thề ghê rợn và là lời nói dối: ‘Thiếp không 
phụ tình chàng bằng thân hay bằng ý. 

367. Nếu thiếp phụ tình chàng bâng thân hay bàng ý, hãy để cho con chó 
bị xẻo tai cân xé từng phần thân thể của thiếp.’ 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarĩvaggo 


368. Tassa kammassa vipãkam musãvãdassa cũbhayam, 
sattavassasatãni ca 1 anubhũtam yato hi 2 me, 
kannamundo ca sunakho angamangãni khãdati. 

369. Tvanca deva bahukãro 3 atthãya me idhãgato, 
sumuttãham kandamundassa asokã akutobhayã. 

370. Tãham 4 deva namassãmi yãcãmi panjalĩkatã, 
bhunja amãnuse kãme rama deva mayã saha. (ti) 

371. Bhutvã amãnuse kãme 5 ramitomhi tayã saha, 
tãham subhage yãcãmi khippam patinayãhi man ”ti. 

Kannamuụdapetavatthu dvãdasamam. 

2.13 

372. Ahu raja brahmadatto pancalanam rathesabho, 
ahorattãnamaccayã rặjã kãlankarĩ tadã. 6 

373. Tassa ãỊãhanam gantvã bhariyã 7 kandati ubbarĩ, 
brahmadattam apassantĩ brahmadattãti kandati. 

374. Isĩ 8 ca tattha ãganji 9 sampannacarano muni, 10 
so ca tattha apucchittha ye tattha susamãgatã. 

375. Kassa cidam 11 ãỊãhanam nãnãgandhasameritam, 
kassãyam kandati bhariyã ito dũragatam patim. 

376. Brahmadattam apassantĩ brahmadattãti kandati, 
te ca tattha viyãkamsu ye tattha susamãgatã. 

377. Brahmadattassa bhaddante 12 brahmadattassa mãrisa, 
tassa idam ãỊãhanam nãnãgandhameritam. 

378. Tassãyam kandati bhariyã ito dũragatam patim, 
brahmadattarn apassantĩ brahmadattãti kandati. (ti) 

379. ChaỊãsĩtisahassãni brahmadattasanãmakã, 13 
imasmim ãỊãhane daddhã tesam kam anusocasi. (ti) 

380. Yo rậjã cũỊanĩputto pancãlãnam rathesabho, 

tam bhante anusocãmi bhattãram sabbakãmadam. 

381. Sabbevahesum 14 rậjãno brahmadattasanãmakã, 13 
sabbeva cũỊanĩputtã pancãlãnam rathesabhã. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


satt’ eva vassasatani - Ma, Sya, PTS, Simu 1; 

sattavassasatăni - Syã. 

pi - Syă, PTS. 

bahũpakãro -Syã. 

nãham - Syã. 

bhuttã amãnusã kãmã - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1. 
kãlamakrubbatha - Ma, Syã. 


8 isi - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1. 

9 ãgacchi - Ma, Syã, PTS. 

10 sampannacaranamuni - Syã. 

11 idam - Ma. 
bhadante - Ma, Syã. 

14 sabbe vãhesurp - Ma. 


12 


bhariyam - Simu 1. 


brahmadattassanamaka - Ma, Sya, PTS, Simu 1, 2, Pa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


2. Phẩm Ubbari 


368. Quả thành tựu của cả hai, của nghiệp ấy và của việc nói dối, thiếp đã 
chịu đựng bảy trăm năm kể từ khi ấy, và con chó bị xẻo tai cấn xé từng phần 
thân thể của thiếp. 

369. Và tâu bệ hạ, ngài có nhiều ân đức, ngài đã đi đến đây vì lợi ích của 
thiếp. Thiếp đã khéo được thoát khỏi hồ Kandamunda, không còn sầu muộn, 
không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. 

370. Tâu bệ hạ, thiếp xin lẽ bái ngài, thiếp châp tay cầu xin ngài. Tâu bệ 
hạ, xin ngài hãy thọ hưởng các dục lạc không phải của loài người, xin ngài 
hãy cùng với thiếp vui thú.” 

371. “Trẫm đã thọ hưởng các dục lạc không phải của loài người, trầm đã 
được cùng nàng vui thú. Hỡi cô nàng có phước phần, trãm cầu xin nàng, này 
hãy mau mau đưa trầm trở về.” 

Chuyện Ngạ Quỷ ở Hô Kannamuụda là thứ mười hai . 1 

2.13 

372. Xưa có đức vua Brahmadatta, vị chúa của các kỵ sĩ thuộc xứ sở 
Pancãla. Khi ấy, sau khi trải qua những ngày và đêm, đức vua đã từ trần. 

373. Người vợ ubbarĩ đã đi đến nơi hỏa táng của vị ấy than khóc. Trong 
khi không nhìn thấy Brahmadatta, nàng than khóc rằng: “Ôi Brahmadatta!” 

374. Và vị ẩn sĩ ở nơi ấy, bậc hiền trí đầy đủ đức hạnh, đã đi đến. Và ở nơi 
ấy, vị ấy đã hỏi những người đã tụ tập ở nơi ấy ràng: 

375. “Đài hỏa táng này là của ai mà được tỏa ra với nhiều mùi thơm khác 
nhau? Nàng này là vợ của ai mà than khóc người chồng đã từ nơi này đi xa? 

376. Trong khi không nhìn thấy Brahmadatta, nàng than khóc rằng: ‘Ôi 
Brahmadatta!’” Và những người đã tụ tập ở nơi ấy, họ đã giải thích về việc ấy 
ràng: 

377. “Thưa ngài đại đức, là của (đức vua) Brahmadatta. Thưa tôn ông, là 
của (đức vua) Brahmadatta. Đài hỏa táng này là của vị ấy nên được tỏa ra với 
nhiều mùi thơm khác nhau. 

378. Nàng này là vợ của vị ấy nên than khóc chồng đã từ nơi này đi xa. 
Trong khi không nhìn thấy Brahmadatta, nàng than khóc rằng: ‘Ôi 
Brahmadatta!’” 2 

379. “Tám mươi sáu ngàn người có tên là Brahmadatta đã được thiêu đốt 
ở đài hỏa táng này, nàng sầu muộn cho ai trong số những người ấy?” 

380. “Thưa ngài, vị nào là đức vua, con trai của CũỊanĩ, vị chúa của các kỵ 
sĩ thuộc xứ sở Pancãla, tôi sầu muộn cho vị ấy, người chồng đã ban cho mọi 
điều ước muốn.” 

381. “Toàn thể tất cả đã là các vị vua, đều có tên là Brahmadatta. Toàn thể 
tất cả đều là con trai của CũỊanĩ, là những vị chúa của các kỵ sĩ thuộc xứ sở 
Pancãla. 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Kannamunặapetỉvatthu - Chuyện Nữ Ngạ Quỷ 
ở hồ Kaụnamunda. 

2 Sáu câu kệ trên, 372-378, là của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sđd. 162). Từ câu 379 trở đi 
là lời đối thoại giữa vị ẩn sĩ và hoàng hậu Ubbarĩ (Sđd. 164). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


2. Ubbarivaggo 


382. Sabbesam anupubbena mahesittamakarayi, 
kasmã purimake hitvã pacchimam anusocasi. (ti) 

383. Ãtume itthibhũtăya dĩgharattăya mãrisa, 
yassã me itthibhũtãya samsãre bahũ bhãsasi. (ti) 

384. Ahũ 1 itthi ahũ 3 puriso pasuyonimpi ãgamã, 
evametam atĩtãnam pariyanto na dissati. (ti) 

385. Ãdittam vata mam santam ghatasittamva pãvakam, 
vãrinã viya osincam sabbam nibbãpaye daram. 

386. AbbũỊham 2 vata me sallam sokam hadayanissitam, 
yo me sokaparetãya patisokam apãnudi. 

387. Sãham abbũỊhasallãsmi sĩtibhũtãsmi nibbutã, 
na socãmi na rodãmi tava sutvã mahãmuni. (ti) 

388. Tassa tam vacanam sutvă samanassa subhãsitam, 
pattacĩvaramãdãya pabbaji anagãriyam. 

389. Sã ca pabbajitã santă agãrasmãnagãriyam, 3 
mettarn cittam 4 abhãvesi brahmalokũpapattiyã. 

390. Gãmã gãmam vicaranti nigame rặjadhãniyo, 
uruvelã 5 nãma so gãmo yattha kãlamakubbatha. 6 

391. Mettacittam 7 ãbhãvetvã brahmalokũpapattiyã, 
itthicittam virãjetvã brahmalokũpagã ahũ ”ti. 

Ubbarĩpetavatthu terasamam. 

Ubbarĩvaggo dutiyo. 

***** 


TASSUDDÃNAM 

Pandumãtă ca pitã ca s nandã 9 kundalĩneghato, 10 

dve setthĩ tunnavãyo 11 ca vihãra-sutta-sopãna-ubbarĩ ”ti. 12 

—00O00-- 


1 ahu - Ma, Syã, PTS. 

2 abbahĩ - Ma; 
abbũỊhi - Syã. 

3 agãrasmã anagãriyam - Ma, Syã, PTS. 

4 mettãcittam - Ma. 

5 uruvelam - Syã. 

6 kălamakrubbatha - Ma, Syã. 

7 mettãcittam - Ma, Syă. 


8 mocakam mãtã mattã - Ma; 
pandu mãtã patiyã ca - Syă, PTS. 

9 nandi - Syã. 

10 kundalĩnã ghato - Ma; 
kuụdalinã ghato - Syã, PTS. 

11 tunnavãyo - Ma, PTS; 
tantavãyo - Syã. 

12 uttara-sutta-kaụna-ubbarĩti - Ma. 
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2. Phẩm Ubbari 


382. Nàng đã làm chánh hậu của tất cả theo tuần tự, tại sao nàng lại từ bỏ 
những người trước kia mà chỉ sầu muộn cho người sau cùng?” 

383. “Thưa tôn ông, ngài nói về tôi đây đã là người nữ nhiều lần trong sự 
luân hồi, có phải bản thân tôi đã là người nữ trong thời gian dài?” 

384. “Nàng đã là người nữ, nàng đã là người nam, nàng cũng đã đi đến ở 
bào thai của loài thú, việc ấy là như vậy, (nhưng) không được xem là giới hạn 
của những kiếp quá khứ.” 

385. “Quả thật, trong khi tôi đang bị thiêu đốt tựa như ngọn lửa được rưới 
bơ lỏng, tôi có thể dập tât tất cả nỗi buồn bực như là đang rưới nước xuống. 

386. Quả vậy, mũi tên sầu muộn cắm ở tim của tôi đã được nhổ lên, trong 
khi tôi bị ưu phiền vì nỗi sầu muộn, ngài đã xua tan nỗi sầu muộn về người 
chồng cho tôi. 

387. Tôi đây, với mũi tên đã được rút ra, có được trạng thái mát mẻ, được 
an tịnh. Thưa bậc đại hiền trí, sau khi lắng nghe ngài, tôi không sầu muộn, 
tôi không khóc than.” 

388. “Sau khi lắng nghe lời nói ấy của của vị ấy, lời đã được khéo nói của 
vị Sa-môn, nàng đã cầm lấy bình bát và y, rồi đã xuất gia sống đời không 
nhà. 1 

389. Và nàng ấy, trong khi đã được xuất gia, rời nhà sống không nhà, đã 
tu tập tâm từ nhằm đạt đến thế giới Phạm Thiên. 

390. Trong khi lang thang từ làng này sang làng khác, đến các thị trấn, 
các kinh thành, nàng đã từ trần ở ngôi làng tên Uruvelã. 

391. Sau khi phát triển tâm từ nhằm đạt đến thế giới Phạm Thiên, sau khi 
xa lìa tâm của người nữ, nàng đã đi đến thế giới Phạm Thiên.” 

Chuyện Ngạ Quỷ của Ubbarĩ là thứ mười ba. 

Phẩm Ubbarĩ là thứ nhì. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

(Ngạ quỷ) vàng vọt, người mẹ, và người chồng, Nandã, Mattakuụdalĩ, 
Ghata (Kanha), hai người đại phú, người thợ may (Ankura), nghỉ trưa (Mẹ 
của Uttara), chỉ sợi, cầu thang (hồ Kannamunda), Ubbarĩ. 

—00O00— 


1 Bốn câu kệ sau cùng, 388-391, là lời của đức Phật (Sđd. 167). 
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3. CULAVAGGO 


3.1 

392. Abhijjamane varimhi gangaya idha gacchasi, 
naggo pubbaddhapetova 1 mãlãdhãrĩ 2 alankato. 
kuhim gamissasi peta 3 kattha vãso bhavissatĩ ’ti. 

393. Cundatthikam 4 gamissãmi peto so iti bhãsati, 
antare vãsabhagãmam bãrãnasiyã 5 ca santike. 

394. Tanca disvã mahãmatto koliyo iti vissuto, 
sattum bhattanca 6 petassa pĩtakanca yugam adã. 

395. Nãvãya titthamãnãya kappakassa adãpayĩ, 
kappakassa padinnamhi thãne petassudissatha. 7 

396. Tato suvatthavasano mãlãdhãrĩ 2 alankato, 
thãne thitassa petassa dakkhinã upakappatha, 

tasmã dajjetha petãnam anukampãya punappunam. (ti) 

397. Sãtunnavasanã 8 eke anne kesanivãsanã, 9 

petã bhattãya gacchanti pakkamanti disodisam. 

398. Dũre eke 10 padhãvitvã aladdhã vinivattare, 11 

chãtă pamucchitã bhantã 12 bhũmiyam patisumbhitã. 

399. Keci 13 tattha papatitvã 14 bhũmiyam patisumbhitã, 
pubbe akatakalyãnã aggidaddhãva ãtape. 

400. Mayam pubbe pãpadhammã gharanĩ kulamãtaro, 
santesu deyyadhammesu dĩpam nãkamha attano. 

401. Pahũtam annapãnampi 15 apissu avakirĩyati, 
sammaggate 16 pabbajite na ca kinci adamhase. 

402. Akammakãmã alasã sãdukãmã mahagghasã, 
ãlopapindadãtãro patiggahe paribhãsimhase. 17 


1 pubbaddhapetova - Syã. 

2 mãladhãri - Ma; 
mãlãbhãrĩ - katthaci. 

3 peto - Syã. 

4 cundatthilam - Ma, Syã; 
cundatthiyam - katthaci. 

5 bãrãnasim - Ma. 

6 sattubhattanca - Syã, PTS. 

7 petassa dissatha - Ma, Syã. 

8 sãhunnavasino - Syã; 
săhunnavasanã - PTS. 


9 kesanivãsino - Syã. 

10 dũrepeke - Syă. 

11 aladdhã va nivattare - Ma; 
aladdhã ca nivattare - Syã, PTS. 

12 gantvã - Syã. 

13 te ca - Ma. 

14 papatitã - Ma, PTS; 
ca patitã - Syã. 

15 annapãnam hi - Syã. 

16 samaggate - Syă. 

17 paribhãsitã - Syã. 
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3. TIỂU PHÂM 

3.1 _ . 

392. “Ngươi di chuyển ở đây, nơi con sông Ganga, không làm (mặt) nước 
bị vỡ ra. Ngươi lõa lồ, nửa phần bên trên không giống ngạ quỷ, có mang 
tràng hoa, đã được trang điểm. Này ngạ quỷ, ngươi sẽ đi đâu? Chỗ trú ngụ sẽ 
là nơi nào?” 


393. Ngạ quỷ ấy nói rằng: ‘Tôi sẽ đi đến Cundatthika, ở trong khoảng 
đường đi đến làng vãsabha, và ở vùng phụ cận của Bãrãụasĩ.’ 1 

394. Và sau khi nhìn thấy ngạ quỷ ấy, viên quan đại thần nổi tiếng tên 
Koliya đã bố thí đến ngạ quỷ ấy bánh lúa mạch, thức ăn, và hai xấp vải màu 
vàng. 


395. Khi con thuyền đang dừng lại, viên quan đại thần đã bảo cho (các vật 
trên) đến người thợ cạo; khi đã được ban phát đến người thợ cạo thì ngay lập 
tức (các vật thí) được thấy ở (cơ thể của) ngạ quỷ. 

396. Do đó, (ngạ quỷ) được mặc vải đẹp, có mang tràng hoa, đã được 
trang điểm. Sự cúng dường được đặt đúng chỗ đã có lợi ích đến ngạ quỷ ấy. 
Bởi thế, vì lòng thương tưởng quý vị nên bố thí đến các ngạ quỷ lần này đến 
lần khác. 


397. Một số có sự ăn mặc rách rưới, một số khác che đậy bâng mái tóc, 
các ngạ quỷ di chuyển, ra đi hướng này hướng khác vì thức ăn. 

398. Một số chạy đi đến các nơi xa, không được thọ lãnh, đã quay trở lại, 
bị đói, bị choáng váng, lảo đảo, quỵ xuống ở mặt đất. 

399. Tại nơi ấy, một số nào đó bị té ngã, quỵ xuống ở mặt đất, tựa như bị 
thiêu đốt bởi ngọn lửa vào mùa hạ, do trong thời quá khứ đã không làm việc 
tốt lành. 


400. ‘Chúng tôi, trong thời quá khứ, có bản tính xấu xa, là nữ gia chủ, là 
những người mẹ trong gia đình; trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, 
chúng tôi đã không tạo lập hòn đảo (nương nhờ) cho bản thân. 

401. Ngay cả khi có nhiều cơm ăn nước uống thậm chí bị quăng bỏ, chúng 
tôi đã không bố thí bất cứ vật gì đến bậc xuất gia đã thực hành chân chánh. 

402. Là những người ưa thích công việc sai trái, biếng nhác, ưa thích ngọt 
ngào, ham ăn, là những thí chủ cho thức ăn từng vât nhỏ, chúng tôi mẳng 
nhiếc những người nhận. 


1 Các câu kệ từ 393 trở đi là lời thuật lại của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sđd. 169). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


3. Cuịavaggo 


403. Te ghara ta ca 1 dasiyo tanevabharanani no, 

te anne paricãrenti mayam dukkhassa bhãgino. 

404. Venĩ 2 vã avannã honti rathakãrĩ ca dubbhikã, 
candãlĩ kapanã honti nahãpikã 3 ca punappunam. 

405. Yãni yãni nihĩnãni kulãni kapanãni ca, 
tesu teseva va jãyanti esã maccharino gati. 

406. Pubbeva 4 katakalyãnã dãyakã vĩtamaccharã, 
saggam te paripũrenti obhãsenti ca nandanam. 

407. Vejayante ca pãsãde ramitvã kãmakãmino, 
uccãkulesu jãyanti sabhogesu tato cutã. 

408. Kũtãgãre ca pãsãde pallanke gonakatthate, 5 
vĩjitangã 6 morahatthehi kule jãtã yasassino. 

409. Ankato ankam 7 gacchanti mãlãdhãrĩ 8 alankatã, 
dhãtiyo 9 upatitthanti sãyam pătam sukhesino. 

410. Nayidam akatapunnãnam katapunnãnamevidam, 
asokam nandanam rammam tidasãnam mahãvanam. 


411. Sukham akatapuíìnanam idha natthi parattha ca, 
sukhanca katapunnãnam idha ceva parattha ca. 

412. Tesam sahavyakãmãnam kattabbam kusalam bahum, 
katapuníĩã hi modanti sagge bhogasamangino ”ti. 

Abhijjamãnapetavatthu pathamam. 

3. 2 

413. Kundinagariyo 10 thero sanuvasi nivasino, 11 
potthapãdoti nãmena samano bhãvitindriyo. 

414. Tassa mãtã pitã bhãtã duggatã yamalokikã, 
pãpakammam karitvãna petalokam ito gatã. 


1 va - Syã. 

2 venim - Syã. 

3 kappakã - Ma; nhãminĩ - PTS. 

4 pubbe ca - Ma, Syã, PTS. 

5 gonakatthate - Ma. 

6 bĩjitaủgã - Ma. 


7 angato aủgam - Sya. 

8 mãladhãrĩ - Ma. 

9 jãtiyo - Syã. 

10 kuụdinagariyo - PTS, Simu 1. 

11 sãnavãsinivãsino - Ma, Syă; 
sãnuvãsinivãsiko - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


3. Tiểu Phẩm 


403. Những căn nhà ấy và những tớ gái ấy, luôn cả những vật trang sức ấy 
của chúng tôi, chúng phục vụ những người khác, còn chúng tôi lãnh phần 
khổ đau. 


404. (Khi hết thời hạn ngạ quỷ, được sanh làm người) họ là những thợ 
đan tre bị khinh rẻ, và những người thợ đóng xe gian dối, là những người hạ 
tiện nghèo khó, và là những người hầu tắm lần này đến lần khác. 

405. Những gia đình nào là hạ tiện và nghèo khó, họ sanh ra ngay ở 
những gia đình ấy đấy; đây là phần số của những kẻ bỏn xẻn. 


406. Những người nào, ngay trong thời quá khứ đã làm việc tốt lành, là 
những thí chủ đã xa ha sự bỏn xẻn, những người ấy làm cho cõi Trời được 
tràn ngập và vườn hoa Nandana được chiếu sáng. 


407. Họ vui thích ở tòa lâu đài Vejayanta, có dục lạc theo như ước muốn. 
Từ nơi đó chết đi, họ được sanh vào các gia tộc quý phái có của cải. 

408. Ở ngôi nhà mái nhọn và ở tòa lâu đài, ở chiếc ghế dài được trải tấm 
thảm len lông dài, các phần cơ thể (của họ) được quạt mát bởi những người 
cầm quạt lông công; được sanh ra ở gia đình danh giá, họ là những người có 
danh tiếng. 


409. Có mang tràng hoa, được trang điểm, họ di chuyển từ sự ẵm bồng 
này đến sự ẵm bồng khác; các vú nuôi hầu cận đêm ngày, tìm cách tạo sự 
thoải mái. 

410. (Vườn hoa) không sầu muộn Nandana đáng yêu, khu vườn lớn ở cõi 
Ba Mươi (Ba), nơi này không dành cho những người đã không làm việc 
phước thiện, nơi này chỉ dành cho những người đã làm việc phước thiện. 

411. Đối với những người đã không làm việc phước thiện, thì không có sự 
an lạc ở đời này và đời sau; còn đối với những người đã làm việc phước thiện, 
thì có sự an lạc ở đời này và luôn cả đời sau nữa. 

412. Những người có ước muốn được cộng sự với các vị (chư Thiên) ấy 
cần phải làm nhiều việc thiện, bởi vì những người đã làm việc phước thiện 
vui sướng ở cõi Trời, có đầy đủ của cải.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Không Làm (Mặt) Nước Bị Vỡ Ra là thứ nhất. 


3. 2 

413. Vị trưởng lão của thành phố Kundi có sự cư ngụ ở núi Sanuvasi, có 
tên là Potthapãda, là vị Sa-môn có giác quan đã được tu tập. 

414. Mẹ, cha, em trai của vị ấy bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. Sau khi làm 
nghiệp ác, từ nơi đây họ đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


3. Cuịavaggo 


415. Te duggata sucikatta 1 kilanta naggino kisa, 
uttasantã 2 mahãtãsã 3 na dassenti kurũrino. 

416. Tassa bhãtã vitaritvã naggo ekapathekako, 
catukundiko bhavitvãna therassa dassayĩ tumam. 4 

417. Thero cãmanasĩ katvã 5 tunhĩbhũto apakkami, 6 
so ca vinnãpayĩ theram bhãtã petagato 7 aham. 

418. Mãtã pită ca te bhante duggatã yamalokikã, 
pãpakammam karitvãna petalokam ito gatã. 

419. Te duggatã sũcikattã 1 kilantã naggino kisã, 
uttasantã 2 mahãtãsã 3 na dassenti kurũrino. 

420. Anukampassu kãruniko datvă anvãdisãhi no, 
tava dinnena dãnena yãpessanti kurũrino. (ti) 

421. Thero caritvã pindãya bhikkhũ anne va dvãdasa, 
ekajjham sannipatimsu bhattavissaggakãranã. 

422. Thero sabbeva te ãha yathã laddham dadãtha me, 
sanghabhattam karissãmi anukampãya nãtinam. 8 

423. Niyyãtayimsu 9 therassa thero sangham nimantayĩ, 
datvã anvãdisi thero mãtu pitu ca bhãtuno. 

424. Idam me nãtĩnain hotu sukhitã hontu nãtayo, 
samanantarãnudditthe bhojanam udapajjatha. 10 

425. Sucim panĩtam sampannam anekarasabyanjanam, 
tato uddisayĩ 11 bhãtã vannavã balavã sukhĩ. 

426. Pahũtam bhojanam bhante passa naggãmhase mayam, 
tathă bhante parakkama 12 yathă vattham labhãmase. 13 


1 sũcikatthã - Syã. 

2 ottappantã - Syã. 

3 mahattãsã - Ma, Syã. 

4 dassayitumam - Syã. 

5 cãmanasikatvã - Ma, Syă. 

6 atikkami - Ma, Syă. 

7 petam gato - Syã. 

8 íĩãtĩnam - Syã. 


9 niyyãdayimsu - Ma, Syă. 

10 upapajjatha - Syă, PTS. 

11 uddassayĩ - Ma; 
uddissati - Syã, PTS. 

12 parakkamma - Syã. 

13 labhămase ti - Ma; 
labhãmhase - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


3. Tiểu Phẩm 


415. Họ bị đọa đày, bị khổ sở như kim chích, lõa lồ, gầy guộc. Trong khi 
sợ hãi, có nỗi sợ hãi lớn lao, có nghiệp ghê rợn, họ không hiện hình cho thấy. 

416. Người em trai của vị ấy, lõa lồ, một mình trên lối đi bộ, quỳ chống 
hai tay, đã vội vã tiến đến và hiện hình ra cho vị trưởng lão nhìn thấy. 

417. Và vị trưởng lão không để ý đến, có trạng thái im lặng, đã bước đi. Và 
người ấy đã cho vị trưởng lão biết rằng: ‘Tôi là em trai, đã trở thành ngạ quỷ. 

418. Thưa ngài, mẹ và cha của ngài bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. Sau khi 
làm nghiệp ác, từ nơi đây họ đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 

419. Họ bị đọa đày, bị khổ sở như kim chích, lõa lồ, gầy guộc. Trong khi 
sợ sệt, có nỗi sợ hãi lớn lao, có nghiệp ghê rợn, họ không hiện hình cho thấy. 


420. Là người có lòng bi mẫn, xin ngài hãy thương xót. Xin ngài hãy bố 
thí rồi chỉ định (việc ấy là) dành cho chúng tôi. Nhờ vào vật thí đã được ngài 
bố thí, những kẻ có nghiệp ghê rợn sẽ được nuôi sống.’ 

421. Sau khi đi khất thực, vị trưởng lão và mười hai vị tỳ khưu khác nữa 
đã tụ tập tại một chỗ với lý do phân chia vật thực. 

422. Vị trưởng lão đã nói với toàn bộ tất cả các vị ấy rằng: ‘Xin các vị hãy 
cho tôi phần đã nhận được, tôi sẽ thực hiện bữa ăn dâng đến Hội Chúng, vì 
lòng thương xót các thân quyến.’ 

423. Các vị đã trao cho vị trưởng lão. Vị trưởng lão đã thỉnh mời hội 
chúng. Sau khi dâng cúng, vị trưởng lão đã chỉ định đến mẹ, cha, và em trai: 

424. ‘(Phước báu) này là thuộc về các thân quyến của tôi; mong rằng các 
thân quyến được an vui.’ Khi được chỉ định thì vật thực đã được sanh lên 
ngay lập tức. 


425. (Vật thực) là sạch sẽ, hảo hạng, được đầy đủ, có nước xúp với nhiều 
gia vị. Kế đó, người em trai đã hiện ra, có sâc vóc, có sức mạnh, có sự an lạc. 


426. ‘Thưa ngài, có nhiều thức ăn rồi. Xin ngài hãy nhìn xem chúng tôi bị 
lõa lồ. Thưa ngài, xin ngài hãy nỗ lực như thế nào đó cho chúng tôi có thể đạt 
được vải vóc.’ 
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427. Thero sankarakutamha 1 uccinitvana nantake, 
pilotikam patam katvã sanghe cãtuddise adã. 

428. Datvã anvãdisi thero mãtu pitu ca bhătuno, 
idam me nãtĩnam hotu sukhită hontu nãtayo. 

429. Samanantarãnudditthe vatthăni udapajjimsu, 2 
tato suvatthavasano therassa dassayĩ tumam. 3 

430. 4 Yãvatã nandarặjassa vijitasmim paticchadã, 5 
tato bahutarã bhante vatthãnacchãdanãni no. 

431. Koseyyakambalĩyãni khomakappãsikãni ca, 
vipulã ca mahagghã ca tepãkãseva lambare. 6 

432. Te mayam paridahãma yam yam hi manaso piyam, 
tathã bhante parakkama yathã geham labhãmase. (ti) 

433. Thero pannakutim katvã sanghe cãtuddise adã, 
datvă anvãdisi 7 thero mãtu pitu ca bhătuno. 

434. Idam me nãtĩnam hotu sukhitã hontu nãtayo, 
samantarãnudditthe gharãni udapajjimsu. 2 

435. Kũtãgãranivesanã 8 vibhattã bhãgaso mită, 
na manussesu ĩdisã yãdisã no gharã idha. 

436. Api dibbesu yãdisã tãdisã no gharã idha, 
daddallamãnã ãbhanti 9 samantã caturo disã. 

437. Tathã bhante parakkama yathã pãnam 10 labhãmase, 5 
thero karakam 11 pũretvã sanghe cãtuddise adã. 

438. Datvã anvãdisi thero mãtu pitu ca bhãtuno, 
idam me nãtĩnam hotu sukhită hontu nãtayo. 

439. Samanantarãnudditthe pãnĩyam udapajjatha, 12 
gambhĩrã caturassã ca pokkharanno 13 sunimmitã. 

440. Sĩtodikã sũpatitthã 14 sĩtã appatigandhiyã, 
padumuppalasanchannã vãrikinjakkhapũritã. 


1 sankãrakũtato - Syã. 

2 upapajjimsu - Syã, PTS; udpajjimsu - Sĩmu 1. 

3 dassayĩtumam - Ma, Syã. 

4 vannavã balavã sukhĩ - Syã adhikam. 

5 paticchãdã - Syã. 

6 te p’ ãkãse 'valambare - Ma, PTS; 
te cãkãsevalambare - Syã. 

7 datvã ca uddisi - Syã. 


8 kutagara nivesana - Sya. 

9 ãbhenti - Ma, Syă, PTS. 

10 pãnĩyam - Ma. 

11 karanam - Ma. 

12 upapajjátha - Syă, PTS. 

13 pokkharannă - Syã. 

14 sĩtodikã suppatitthã - Ma; 
sĩtudakã supatitthã - Syã. 


82 




Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


3. Tiểu Phẩm 


427. Sau khi góp nhặt những mảnh vải rách từ nơi đống rác, vị trưởng lão 
đã chế biến vải vụn thành y phục rồi dâng đến Hội Chúng bốn phương. 

428. Sau khi dâng cúng, vị trưởng lão đã chỉ định đến mẹ, cha, và em trai: 
‘(Phước báu) này là thuộc về các thân quyến của tôi; mong rằng các thân 
quyến được an vui.’ 


429. Khi được chỉ định thì các vải mặc đã được sanh lên ngay lập tức. Kế 
đó, được mặc vải đẹp, (người em trai) đã hiện thân ra cho vị trưởng lão nhìn 
thấy. 

430. ‘Thưa ngài, các vải vóc ở lãnh thổ của đức vua Nanda nhiều chừng 
nào, thì các vải vóc và các y phục của chúng tôi còn nhiều hơn thế ấy. 

431. Chúng bằng tơ lụa, sợi len, sợi lanh, và bông vải. Chúng dư thừa và 
có trị giá cao, hơn nữa chúng treo lủng lẳng ở không trung. 

432. Chúng tôi đây chỉ khoác vào cái nào thích ý. Thưa ngài, xin ngài hãy 
nỗ lực như thế nào đó cho chúng tôi có thể đạt được nhà ở.’ 

433. Sau khi làm cái cốc bằng lá, vị trưởng lão đã dâng đến Hội Chúng 
bốn phương. Sau khi dâng cúng, vị trưởng lão đã chỉ định đến mẹ, cha, và em 
trai: 


434. ‘(Phước báu) này là thuộc về các thân quyến của tôi; mong rằng các 
thân quyến được an vui.’ Khi được chi định thì các ngôi nhà đã được sanh lên 
ngay lập tức. 

435. Những ngôi nhà mái nhọn và các chỗ ngụ là được phân chia thành 
từng phần cân xứng. Các ngôi nhà của chúng tôi ở nơi đây như thế nào thì ở 
loài người không giống như thế này. 

436. Ở các cõi Trời như thế nào thì các ngôi nhà của chúng tôi ở nơi đây 
giống như thế ấy. Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, chúng chiếu sáng bốn phương ở 
xung quanh. 


437. ‘Thưa ngài, xin ngài hãy nỗ lực như thế nào đó cho chúng tôi có thể 
đạt được nước uống.’ Sau khi làm đầy bình đựng nước, vị trưởng lão đã dâng 
đến Hội Chúng bốn phương. 


438. Sau khi dâng cúng, vị trưởng lão đã chỉ định đến mẹ, cha, và em trai: 
‘(Phước báu) này là thuộc về các thân quyến của tôi; mong rằng các thân 
quyến được an vui.’ 


439. Khi được chỉ định thì nước uống đã được sanh lên ngay lập tức. Có 
các hồ sen sâu thẳm, hình chữ nhật, đã khéo được hóa hiện ra. 

440. Có nước trong, có những bến bãi xinh đẹp, mát mẻ, có mùi thơm, 
được che phủ bởi nhiều loại sen hồng và sen xanh, tràn ngập nước và phấn 
hoa. 
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441. Tattha nahatva 1 pivitva ca therassa patidassayum, 
pahũtam pãnĩyam bhante pãdã dukkham 2 3 phalanti no. 

442. Ãhindamãnã khanjãma sakkhare kusakantake, 
tathã bhante parakkama yathã yãnam labhãmase. 

443. Thero sipãtikam laddhã sanghe cãtuddise adã, 
datvã anvãdisi thero mãtu pitu ca bhãtuno. 

444. Idam me nãtĩnam hotu sukhitã hontu nãtayo, 
samanantarãnudditthe petã rathenamãgamum. 

445. Anukampitamha bhaddante bhattenacchãdanena ca, 4 
gharena pãnadãnena 5 yãnadãnena cũbhayam, 
munim kãrunikam loke bhante 6 vanditumãgată ”ti. 

Sãnuvãsĩpetavatthu dutiyam. 


3. 3 

446. VeỊuriyatthambham ruciram pabhassaram 
vimãnamãruyha anekacittam, 
tatthacchasi devi mahãnubhãve 
pathaddhanĩ 7 pannaraseva candimã. 8 

447. Vannopi 9 te kanakassa sannibho 
uttattarũpo 10 bhusadassanĩyo, 11 
pallankasetthe atule nisinnã 

ekã tuvam natthi ca tuyha 12 sãmiko. 

448. Imã ca te pokkharaíìno 13 samantã 14 
pahũtamãlã 15 bahupundarĩkã, 
suvannacuọnehi 16 samantamotatã 17 
na tattha panko panako 18 ca vijjati. 

449. Hamsã cime dassanĩyã manoramã 
udakasmim anupariyanti sabbadã, 
samayya vaggũpanadanti sabbe 
bindussarã dundubhĩnamva ghoso. 

450. Daddallamãnã yasasã yasassinĩ 
nãvãya ca tvam avalamba titthasi, 
ãỊãrapamhe hasite piyamvade 
sabbangakalyãni bhusam virocasi. 


1 nhatvã - Ma. 

2 dukkhã - Ma, PTS; dukkha - Syã. 

3 bhadante - Ma, Syã. 

4 bhattena chãdanena ca - Syã. 

5 pãnĩyadãnena - Ma, Syã. 

6 tam bhante - Syă. 

7 pathaddhani - Ma, Syã, PTS; 

8 cando - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1. 

9 vaụụo ca - Ma, Syã, PTS. 


10 uttamarũpo - Syã. 

11 bhusadassaneyyo - Ma, Syã. 

12 natthi tuyham - Syã. 

13 pokkharanĩ - Ma. 

14 samantato - Syă. 

15 pahũtamalyã - Ma, PTS. 

16 sovannacunnehi - Syã. 

17 samantamõtthată - Ma, PTS. 

18 pannako - Syã. 


84 




Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


3. Tiểu Phẩm 


441. Sau khi tắm và uống nước ở nơi ấy, họ đã xuất hiện cho vị trưởng lão 
thấy (nói rằng): ‘Thưa ngài, có nhiều nước uống rồi. Các bàn chân của chúng 
tôi bị nút nẻ đau đớn. 

442. Trong khi lang thang, chúng tôi đi khập khiêng ở nơi sỏi đá, ở gai 
nhọn của cỏ kusa. Thưa ngài, xin ngài hãy nỗ lực như thế nào đó cho chúng 
tôi có thể đạt được phương tiện di chuyển.’ 

443. Sau khi nhận được chiếc giày, vị trưởng lão đã dâng đến Hội Chúng 
bốn phương. Sau khi dâng cúng, vị trưởng lão đã chỉ định đến mẹ, cha, và em 
trai: 


444. ‘(Phước báu) này là thuộc về các thân quyến của tôi; mong rằng các 
thân quyến được an vui.’ Khi được chỉ định thì ngay lập tức các ngạ quỷ đã đi 
đến bâng cỗ xe. 

445. ‘Thưa ngài đại đức, chúng tôi đã được thương xót với vật thực, với y 
phục, với ngôi nhà, với sự bố thí nước uống, với sự bố thí phương tiện di 
chuyển, và cả hai. 1 Thưa ngài, chúng tôi đi đến để đảnh lễ bậc hiền trí, đấng 
bi mẫn ở thế gian.’ 

Chuyện Ngạ Quỷ ở Núi Sãnuvãsĩ là thứ nhì. 


.. 3.3 

446. “Hỡi nàng tiên có đại oai lực, sau khi bước lên cung điện có cây cột 
bâng ngọc bích, đáng yêu, rực rỡ, được tô điểm nhiều màu sâc, nàng ngụ ở 
nơi ấy, tựa như mặt trăng ngày ràm ở quỹ đạo của nó. 2 

447. Thêm nữa, nàng có màu da tương tự như vàng, có vóc dáng rạng rỡ 
đáng nhìn vô cùng. Nàng một mình ngồi xuống ở chiếc ghế dài hạng nhất vô 
song, và nàng không có chồng. 


448. Và ở xung quanh nàng có các hồ sen này với vô số bông hoa, với 
nhiều sen trâng, được phủ lên toàn bộ bằng bụi phấn vàng; ở nơi ấy bùn và 
lầy không tìm thấy. 

449. Và các con chim thiên nga này, đáng nhìn, làm thích ý, bơi lội loanh 
quanh ở trong nước vào mọi lúc, sau khi tụ họp lại tất cả kêu vang một cách 
ngọt ngào, với âm giọng đầy đặn tựa như tiếng vang của những chiếc trống. 

450. Này cô nàng có danh tiếng, trong lúc đang tỏa sáng rực rỡ nhờ vào 
danh tiếng, nàng nẳm dài nghỉ ngơi ở trong con thuyền. Hỡi cô nàng có lông 
mi rậm, cười đùa, có lời nói yêu dấu, có sự xinh đẹp ở mọi phần thân thể, 
nàng vô cùng chói sáng. 


1 Và cả hai: thứ nhất là bốn món vật cần thiết để sống gồm có vật thực, y phục, nhà ở, và 
thuốc men (ở đây là nước uống) và thứ hai là phương tiện di chuyển (Sđd. 186). 

2 Chú giải cho biết đây là nữ ngạ quỷ thuộc dạng vỉmănapetĩ (Sđd.). 
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451. Idam vimãnam virajam same thitam 1 
uyyãnavantam 2 ratinandivaddhanam, 3 
icchãmaham 4 nãri anomadassane 
tayã saha nandane idha moditum. (ti) 

452. Karohi kammam idha vedanĩyam 
cittanca te idha nihitam bhavatu, 5 
katvãna kammam idha vedanĩyam 6 
evam 7 lacchasi kãmakãminim. (ti) 

453. Sãdhũti so tassã patissunitvã 
akãsi kammam tahim vedanĩyam, 8 
katvãna kammam tahim vedanĩyam 
uppajji so mãnavo 9 tassã sahavyatan ”ti. 

Rathakãrapetavatthu tatiyam. 

BHÃNAVÃRAM DUTIYAM. 


3.4 

454. Bhusani eko salim punaparo 
ayanca nãrĩ sakamamsalohitam, 
tuvanca gũtham asucim akantikam 10 
paribhunjasi kissa ayam vipãko. (ti) 

455. Ayam pure mãtaram himsesi 11 ayam pana kũtavãnijo, 
ayam mamsãni khãditvã musãvãdena vancesi. 12 

456. Aham manussesu manussabhũtã agãrinĩ sabbakulassa issarã, 
santesu pariguyhãmi mã ca kinci ito adam. 

457. Musãvãdena chãdemi natthi etam mama gehe, 
sace santam niguyhãmi 13 gũtho 14 me hotu bhojanam. 

458. Tassa kammassa vipãkena musãvãdassa cũbhayam, 
sugandhasãlino 15 bhattam gũtham me parivattati. 

459. Avanjhãni 16 ca kammãni na hi kammam vinassati, 
duggandham kimijam mĩỊham 17 bhunjãmi ca pivãmi cã ”ti. 

Bhusapetavatthu catuttham. 


1 sametthitam - Syã. 

2 uyyãnavanam - Syã. 

3 ratinandavaddhanam - Syã. 

4 icchãmi te - Syă. 

5 nitaííca hotu - Syă. 

6 modanĩyam - Syă. 

7 evam mamam - Ma, Syã; 
evam mama - PTS. 

8 sahavedanĩyam - PTS. 

9 upapajji so mãnavo - Ma; 
uppajji mănavo - Syã, PTS. 


10 akantam - Ma, Syã. 

11 himsati - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 2, Pa. 

12 vanceti - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 2, Pa. 

13 niguhãmi - Ma; 
parigũyhãmi - Syã. 

14 gũtham - Syã. 

15 sugandham sălino - Ma. 

16 avajjãni - Syã. 

17 kiminam mĩỊam - Ma; 
kimĩnam mĩỊham - Syã. 
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451. Thiên cung này không bụi bặm, tọa lạc ở chỗ bâng phẳng, có vườn 
hoa, có sự tăng trưởng vui thú và hoan lạc. Hỡi cô nàng có dáng vóc tuyệt vời, 
ta muốn cùng nàng vui sướng ở nơi đây, tại vườn hoa Nandana.” 


452. “Chàng hãy tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi này, và tâm của chàng 
hãy tập trung ở nơi này, sau khi đã tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi này, 
như vậy chàng sẽ đạt được (thiếp) người có dục lạc theo như ước muốn.” 


453. “Tốt lâm!” Người ấy sau khi hứa hẹn với nàng ấy, đã tạo nghiệp đưa 
đến cảm thọ ở nơi ấy, sau khi đã tạo nghiệp đưa đến cảm thọ ở nơi ấy, người 
thanh niên ấy đã được sanh lên cộng trú với nàng ấy. 1 

Chuyện Ngạ Quỷ ở Ho Rathakãra là thứ ba . 2 

TỤNG PHẦM THỨ NHÌ. 

v 3.4 

454. “Một người ăn các vỏ trấu của hạt lúa sali, thêm một người khác 
nữa, và người đàn bà này ăn thịt và máu của mình, còn ngươi ăn phân dơ 
bẩn, ghê tởm; đây là quả thành tựu của việc gì?” 


455 - “Người này trước đây đã hãm hại mẹ, còn người này lại là thương 
buôn gian xảo, người này sau khi ăn (vụng) các miếng thịt đã lừa gạt bàng lời 
nói dối. 


456. Tôi, khi là con người ở cõi nhân loại, đã là nữ gia chủ, có quyền cai 
quản toàn bộ gia đình. Trong khi có của cải, tôi đã cất giấu và chẳng bố thí 
bất cứ vật gì trong số đó. 


457. Tôi đã che đậy bâng cách nói dối rằng: ‘Không có vật ấy trong nhà 
của tôi. Nếu vật ấy có và tôi thu giấu nó, thì phân hãy là thức ăn của tôi.’ 


458. Do quả thành tựu của cả hai, của nghiệp ấy và của việc nói dối, bữa 
ăn gồm gạo sãli có mùi thơm biến đổi thành phân cho tôi. 


459. Các nghiệp không phải là không kết quả, bởi vì nghiệp không bị tiêu 
hoại; tôi ăn và uống phân có mùi thối tha đã sanh dòi.” 

Chuyện Ngạ Quỷ vỏ Trâu là thứ tư. 


1 Câu kệ 453 là lời của các vị tham gia cuộc Kết Tập (Sđd. 191). 

2 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Rathakărapetỉvatthu - Chuyện Nữ Ngạ Quỷ ở 
Hồ Rathakãra. 
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3. 5 

460. Accherarupam sugatassa nanam 
satthã yathã puggalam byãkãsi, 
ussannapunnãpi bhavanti heke 
parittapunnãpi bhavanti heke. 

461. Ayam kumãro sĩvathikãya chaddito 
angutthasnehenayãpeti' rattim, 
na yakkhabhũtã na sirimsapã 2 vã 
vihethayeyyum katapunnam kumãram. 3 

462. Sunakhãpimassa 4 palihimsu pãde 
dhankã sigãlã 5 parivattayanti, 
gabbhãsayam pakkhiganã haranti 
kãkã pana akkhimalam haranti. 

463. Na yimassa 6 rakkham vidahimsu keci 
na osadham sãsapadhũpanam vã, 
nakkhattayogampi na aggahesum 7 
na sabbadhannãnipi ãkirimsu. 

464. Etãdisam uttamakicchapattaĩn 
rattãbhatam sĩvathikãya chadditam, 
nonĩtapiọdam va pavedhamãnam 8 
sasamsayam jĩvitasãvasesam. 

465. Tamaddasã 9 devamanussapũjito 
disvã ca 10 tam byãkari bhũripanno, 
ayam kumãro nagarassimassa 
aggakulĩno bhavissati bhogato 11 ca. 

466. Kissa vatam kim pana brahmacariyam 
kissa suciọnassa ayam vipãko, 
etãdisam vyasanam pãpuọitvã 

tam tãdisam paccanubhossatiddhim. (ti) 

467. Buddhapamukhassa bhikkhusanghassa 
pũjam akãsi janatã uỊãram, 

tatrassa cittassahu 12 annathattam 
vãcam abhãsi pharusam asabbham. 

468. So tam vitakkam pativinodayitvã 13 
pĩtim pasãdam patiladdhã pacchã, 
tathãgatam jetavane vasantam 
yãguyã upatthãsi sattarattam. 


1 yãpesi - Syã. 

2 sarĩsapã - Ma. 

3 katapunnakumãram - Syã, PTS. 

4 sunakhãpi imassa - Syã. 

5 singãlã - Ma, Syã. 

6 na imassa - Syã. 

7 uggahesum - Syã. 


8 navanĩtapiụdam viya vedhamãnam - Syã. 

9 tamaddasa - Syă. 

10 pana - Syã; va - PTS. 

11 bhogavã - Syã, Sĩmu 1. 

12 cittassa ahu - Syã. 

13 vinodayitvã - Ma; 
pavinodayitvã - PTS, Sĩmu 1. 
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.. 3.5 

460. Trí tuệ của đấng Thiện Thệ có bản chất kỳ diệu, bậc Đạo Sư đã giải 
thích theo từng cá nhân: Mặc dầu có phước báu dồi dào, nhiều người trở 
thành (hạ liệt), mặc dầu có phước báu ít ỏi, nhiều ngưởi trở thành (cao quý). 


461. Đứa bé trai này, bị quăng bỏ ở bãi tha ma, đã được nuôi dưỡng ban 
đêm nhờ vào dịch chất từ ngón tay. Dạ-xoa và quỷ sứ hay là các loài bò sát 
không thể quấy nhiêu đứa bé trai là người có phước báu đã tạo. 


462. Ngay cả các con chó còn liếm hai bàn chân của đứa bé này, các con 
quạ, các con chó rừng di chuyển xung quanh, các bầy chim mang đi chất nhơ 
của bào thai, còn các con quạ lấy đi ghèn ở mắt. 


463. Đối với đứa bé này, đã không có bất cứ người nào sâp xếp việc bảo 
vệ, việc thuốc men, hay là việc xông khói mù-tạt, cũng đã không xác định sự 
liên hệ với các vì tinh tú, cũng đã không rải râc tất cả các loại hạt. 

464. (Đứa bé đã) bị rơi vào trường hợp cực kỳ khó khăn như thế ấy, bị 
đem đi vào ban đêm, bị quăng bỏ ở bãi tha ma, trong khi run rẩy tựa như 
miếng bơ tươi, phần còn lại của mạng sống là điều hoài nghi. 


465. Bậc được tôn vinh bởi chư Thiên và nhân loại đã nhìn thấy đứa bé 
ấy. Và sau khi nhìn thấy, đấng có tuệ bao la đã tiên tri về đứa bé rằng: ‘Nhờ 
vào tài sản, đứa bé trai này sẽ là người thuộc gia tộc tột đỉnh của thành phố 
này.” 


466. “Đứa bé có sự hành trì gì, thêm nữa có hạnh kiểm cao đẹp gì, quả 
thành tựu này là của việc thực hành gì mà sau khi nhận chịu sự bất hạnh như 
thế này lại sẽ được hưởng thụ sự thành công như thế ấy?” 


467. “Mọi người đã thực hiện việc cúng dường cao sang đến Hội Chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu, tâm của đứa bé này đã có quan điểm khác về sự 
việc ấy, nó đã nói lời thô lỗ, không lễ độ. 


468. Sau khi đã xua đi tư tưởng ấy, sau khi đã đạt lại được niềm vui và sự 
tin tưởng, sau đó đứa bé ấy đã phục vụ cháo bảy ngày đến đức Như Lai trong 
khi Ngài ngự tại Jetavana. 
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469. Tassa vatarn tam pana brahmacariyam 
tassa sucinnassa ayarn vipãko, 
etãdisam byasanam pãpunitvă 

tam tãdisam paccanubhossatiddhim. 

470. Thatvãna so vassasatam idheva 
sabbehi kãmehi samangibhũto, 
kãyassa bhedã abhisamparãyam 
sahavyatam gacchati vãsavassã ”ti. 

Kumãrapetavatthu pancamam. 


3.6 

471. Nagga dubbannarupasi kisa dhamanisanthata, 
upphãsulike kisike kã nu tvam idha titthasi? 1 


472. Aham bhadante petimhi duggata yamalokika, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gatã. (ti) 

473. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatarụ katam, 
kissa kammavipãkena petalokam ito gatã. (ti) 

474. Anãvatesu 2 titthesu vicinim 3 addhamãsakam, 4 
santesu deyyadhammesu dĩpam nãkãsimattano. 

475. Nadim upemi tasită rittakã parivattati, 
chãyam upemi unhesu ãtapo parivattati. 

476. Aggivanno ca me vãto dahanto 5 upavãyati, 
etanca bhante arahãmi annanca pãpakam tato. 

477. Gantvãna hatthinĩpuram 6 vajjesi mayha mãtaram, 
dhĩtã ca te mayã ditthã duggatã yamalokikã. 

478. Pãpakammam karitvãna petalokam ito gatã, 

atthi ca 7 me ettha nikkhittam anakkhãtanca nam 8 mayã. 


1 titthasĩ ti - Ma, PTS; titthasati - Syã. 

2 anavajjesu - Syã. 

3 vicini - Syã. 

4 addhamãsakam - Ma, Syă. 


5 dahanto - Ma. 

6 hatthinim puram - Ma, PTS. 

7 ca - itisaddo Ma natthi. 

8 tam - Ma, Syã, PTS. 
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469. Đứa bé có sự hành trì ấy, thêm nữa có hạnh kiểm cao đẹp ấy, quả 
thành tựu này là của việc thực hành ấy khiến sau khi nhận chịu sự bất hạnh 
như thế này thì sẽ hưởng thụ sự thành công như thế ấy. 


470. Đứa bé ấy, sau khi tồn tại ngay ở nơi này một trăm năm, được đầy 
đủ với tất cả các dục, do sự tan rã của thân xác, vào kiếp sống kế tiếp (sẽ) đi 
đến sự cộng trú với (Thiên Chủ) Vãsava.” 

Chuyện Ngạ Quỷ ve Đứa Bé Trai là thứ năm. 


3.6 


471. “Này cô nàng lòi cả xương sườn, gầy guộc, nàng là ai mà đứng ở nơi 
đây, lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân?” 1 


472. “Thưa ông, tôi là nữ ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. Sau khi 
làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 


473. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà nàng đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 

474. “Ở những bến tắm không bị ngăn cấm, tôi đã góp nhặt từng nửa 
đồng tiền mãsaka. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, tôi đã không tạo 
lập hòn đảo (nương nhờ) cho bản thân. 


475. Bị khát (nước), tôi đi đến gần dòng sông thì dòng sông trở nên khô 
cạn. Vào những lúc nóng, tôi đi đến gần bóng râm thì bóng râm trở thành 
ánh nâng mặt trời. 


476. Và làn gió, với dáng vẻ của ngọn lửa, thổi đến đốt nóng tôi. Và thưa 
ngài, tôi xứng đáng với việc này và việc khác tồi tệ hơn thế ấy. 


477. Sau khi đi đến thành phố Hatthim, ngài nên nói với mẹ của tôi rằng: 
‘Tôi đã nhìn thấy con gái của bà; cô ta bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. 


478. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây cô ta đã đi đến thế giới ngạ quỷ.’ 
Và ở nơi đây có vật đã được tôi cất giấu, tôi đã không nói về điều ấy. 


1 Một nam cư sĩ ngụ tại thành phố Hatthim đã nhìn thấy nữ ngạ quỷ ấy và đã có cuộc trò 
chuyện này (Sđd. 201). 
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479. Cattari satasahassani pallankassa ca hetthato, 
tato me dãnam dadatu 1 tassã ca hotu jĩvikã. 

480. Dãnam datvã ca me mãtã dakkhinam anudissatu, 2 
tadãham sukhitã hessam sabbakãmasamiddhinĩ. (ti) 

481. Sãdhũti so patissutvã 3 gantvãna hatthinim puram 4 
avoca tassã mãtaram, 

dhĩtã ca te mayã ditthã duggată yamalokikã. 

482. Pãpakammam karitvãna petalokam ito gatã, 

sã mam tattha samãdapesi 5 vajjesi mayha 6 mãtaram. 

483. Dhĩtă ca te mayã ditthã duggatã yamalokikã, 
pãpakammam karitvãna petalokam ito gatã. 

484. Atthi ca me ettha nikkhittam anakkhãtanca tam mayã, 
cattãri satasahassãni pallankassa ca hetthato, 

tato me dãnam dadatu tassã ca hotu jĩvikã. 

485. Dãnam datvãna me mãtã dakkhinam anudissatu, 7 
tadãham 8 sukhitã hessam sabbakãmasamiddhinĩ. 

486. Tato hi sã dãnamadã datvã ca tassã 9 dakkhinamãdisi, 
petĩ ca sukhitã ãsi sariram cãrudassanan ”ti. 10 

Serinĩpetavatthu chattham. 

3. 7 

487. Naranaripurakkhato yuva rajamyehi kamagunehi sobhasi, 
divasam anubhosi kãranam kimakãsi purimãya jãtiyã. (ti) 

488. Aham rậjagahe ramme ramanĩye giribbaje, 
migaluddo pure ãsim lohitapãnĩ 11 dãruno. 

489. Avirodhakaresu pãnĩsu 12 puthusattesu padutthamãnaso, 
vicarim 13 atidãruno tadã 14 parahimsãya rato asannato. 

490. Tassa me sahãyo suhado 15 saddho ãsi upãsako, 
sopi 16 mam anukampanto nivãresi punappunam. 


1 dadãtu - Syã; 8 tadă sã - Ma. 

dadattha - Sĩmu 2. 9 dãnamadã tassă - Ma; 

2 anudicchatu - Ma; anvãdissatu - Syã, PTS; dãnam adãsi datvã ca tassă - Syã; 

anudissati - Sĩmu 1; dănam adã tassã ca - PTS. 

ãdissatu me - Sĩmu 2. 10 tassã cãsi sujĩvikã ti - Ma, Syã. 

3 so tassã patisunitvã - Syã. 11 lohitapãni - Ma, PTS. 

4 hatthinĩpuram - Syã. 12 pãnisu - Ma, PTS. 

5 sã mam tattha samãdapesi gantvãna hatthinĩpuram - Syã; 13 vicari - Syã. 

sã mam tattha samãdapesi gantvãna hatthinim puram - PTS. 14 sadă - Ma, Syã, PTS. 

6 mayham - Syã. 15 suhadayo - Ma, Syã, PTS. 

7 anudicchatu - Ma; anvãdissatu - Syã, PTS. 16 so hi - Syã; so ca - PTS. 
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479. Có bốn trăm ngàn ở bên dưới chiếc ghế dài. Nhờ đó, vì tôi bà ta hãy 
ban phát vật thí, và mong rằng bà ta có được sự sinh sống. 

480. Và sau khi ban phát vật thí, mẹ tôi hãy chỉ định sự cúng dường là 
dành cho tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu tất cả các dục.” 


481. “Tốt lâm!” Sau khi thỏa thuận, vị ấy đã đi đến thành phố Hatthinĩ và 
đã nói với mẹ của cô ấy rằng: “Tôi đã nhìn thấy con gái của bà; cô ta bị đọa 
đày, thuộc cõi Dạ-ma. 

482. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây cô ta đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 
Tại nơi đó, cô ấy đã thúc giục tôi: - Ngài nên nói với mẹ của tôi rằng: 


483. ‘Tôi đã nhìn thấy con gái của bà; cô ta bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. 
Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây cô ta đã đi đến thế giới ngạ quỷ.’ 

484. Và ở nơi đây có vật đã được tôi cất giấu, và tôi đã không nói về điều 
ấy. Có bốn trăm ngàn ở bên dưới chiếc ghế dài. Nhờ đó, vì tôi bà ta hãy ban 
phát vật thí, và mong ràng bà ta có được sự sinh sống. 

485. Và sau khi ban phát vật thí, mẹ tôi hãy chỉ định sự cúng dường là 
dành cho tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự thành tựu tất cả các dục.” 


486. Chính vì thế, bà ấy đã ban phát vật thí, và sau khi ban phát đã chỉ 
định sự cúng dường là dành cho cô ấy. Và nữ ngạ quỷ đã được hạnh phúc, có 
thân xác, có dáng vẻ dê mến. 

Chuyện Ngạ Quỷ Seriụĩ là thứ sáu . 1 


3. 7 

487. “Đang tuổi thanh xuân, được tôn vinh bởi các người nam người nữ, 
ngươi chói sáng với các loại dục lạc vào ban đêm, và chịu đựng khổ hình vào 
ban ngày; ngươi đã làm việc gì trong kiếp sống trước dây?” 

488. “Ở thành Rậjagaha đáng yêu, nơi Giribbaja xinh xắn, tôi trước đây 
đã là người thợ săn tàn bạo, có bàn tay vấy máu. 


489. Có tâm ý độc ác đối với các loài sinh vật không gây hại, đối với các 
chúng sanh thông thường, khi ấy tôi đã đi đó đây, vô cùng tàn bạo, thích thú 
trong việc hãm hại kẻ khác, không tự kiềm chế. 


490. Tôi đây có người bạn tâm huyết là nam cư sĩ có đức tin. Trong khi 
thương xót đến tôi, vị ấy cũng đã cản ngăn lần này đến lần khác: 


1 Tựa đề của câu chuyện này đúng ra phải là Serỉnĩpetivatthu - Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Serini. 
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491. Makasi papakam kammam ma tata duggatim aga, 

sace icchasi pecca sukham virama pãnavadhã asamyamã. 1 

492. Tassãham vacanam sutvã sukhakãmassa hitãnukampino, 
nãkãsim sakalãnusãsanim cirapãpãbhirato abuddhimã. 

493. So mam puna bhũrisumedhaso anukampãya samyame nivesayĩ, 
sace divã hanasi pãnino atha te rattim bhavatu sannamo. 2 

494. Svãham divã hanitva 3 pãnino virato rattimahosim 4 sannato, 5 
rattãham parivãremi 6 divã khajjãmi duggato. 

495. Tassa kammassa kusalassa anubhomi rattim amãnusim, 
divã patihatãva kukkurã upadhãvanti samantã khãditum. 

496. Ye ca te satatãnuyogino dhuvam payuttã sugatassa sãsane, 
mannãmi te amatameva kevalam adhigacchanti padam asankhatan ”ti. 

Migaluddakapetavatthu sattamam. 

3. 8 

497. Kutagare ca pasade pallanke gonakatthake, 7 
pancangikena turiyena ramasi suppavãdite. 

498. Tato ratyã vyavasãne 8 suriyassuggamanam 9 pati, 
apaviddho 10 susãnasmim bahudukkham nigacchasi. 

499. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katam, 
kissa kammavipãkena idam dukkham nigacchasi. (ti) 

500. Aham rậjagahe ramme ramanĩye giribbaje, 
magaluddo pure ãsim luddo cãsimasannato. 11 

501. Tassa me sahãyo suhado 12 saddho ãsi upãsako, 
tassa kulũpago 13 bhikkhu ãsi gotamasãvako. 

502. Sopi 14 mam anukampanto nivãresi punappunam, 
mãkãsi pãpakam kammam mã tăta duggatim agã. 


1 pãụavadham asamyamam - Syã. 

2 samyamo - Ma, Syã. 

3 hanitvã - Ma; 
hanitvãna - Syã. 

4 ahosi - Ma, Syã, PTS. 

5 samyato - Syã. 

6 paricãremi - Ma, PTS; parihãremi - Syã. 

7 gonakatthate - Ma; gonasaụthite - Syã. 


8 vivasãne - Ma, Syã. 

9 sũriyuggamanam - Ma; 
suriyuggamanam - Syă, PTS. 

10 apavittho - Syă. 

11 saddho ãsim asaíínato - Syã. 

12 suhadayo - Ma, Syã, PTS. 

13 kulupako - Ma, Syã. 

14 so hi - Syã. 
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491. ‘Này bạn thân, bạn chớ tạo nghiệp ác, chớ đi đến cảnh giới khổ đau. 
Nếu bạn mong muốn sự an lạc sau khi chết, bạn hãy lánh xa việc giết hại 
mạng sống, việc không tự kiềm chế.’ 


492. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, người có lòng mong mỏi hạnh 
phúc, có lòng thương tưởng đến điều lợi ích (cho tôi), (tuy nhiên) là người 
thích thú việc ác trong thời gian dài, không có sự sáng suốt, tôi đã không làm 
theo toàn bộ lời khuyên bảo. 

493. Vị ấy, có trí thông minh bao la, vì lòng thương xót đã quy định thêm 
cho tôi về sự tự kiềm chế: ‘Nếu bạn giết hại các sanh mạng vào ban ngày, thì 
bạn hãy có sự tự kiềm chế vào ban đêm.’ 

494. Tôi đây, sau khi giết chết các mạng sống vào ban ngày, đã lánh xa, đã 
tự kiềm chế vào ban đêm. (Giờ đây) vào ban đêm tôi hoàn toàn hài lòng, vào 
ban ngày tôi đi đến khổ cảnh, bị nhai nghiến. 

495. Do nghiệp thiện ấy, tôi hưởng thụ (dục lạc) không thuộc loài người 
vào ban đêm, vào ban ngày các con chó vừa mới bị đánh đập chạy đến gần 
(tôi) để nhai nghiến khắp mọi chỗ. 


496. Và những vị nào thường xuyên đeo đuổi, luôn luôn gẳn bó vào lời 
dạy của đấng Thiện Thệ, tôi nghĩ rằng những người ấy chứng đâc trọn vẹn 
chính trạng thái Bất Tử, vị thế không còn tạo tác.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Người Thợ Săn Thú là thứ bảy. 

3. 8 

497. “Ở ngôi nhà mái nhọn và ở tòa lâu đài, ở chiếc ghế dài được trải tấm 
thảm len lông dài, ngươi vui thích ở phần trình tấu khéo léo với năm loại 
nhạc cụ. 


498. Sau đó, vào lúc cuối đêm cho đến lúc mọc lên của mặt trời, ngươi bị 
thảy ra ở nơi nghĩa địa, trải nghiệm nhiều sự khổ đau. 

499. Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại trải nghiệm sự khổ đau này?” 

500. “Ở thành Rãjagaha đáng yêu, nơi Giribbaja xinh xẳn, tôi trước đây 
đã là người thợ săn thú rừng, và tôi đã là người thợ săn không tự kiềm chế. 

501. Tôi đây có người bạn tâm huyết là nam cư sĩ có đức tin. Vị tỳ khưu 
thường xuyên lui tới nhà của bạn ấy đã là Thinh Văn của đức Gotama. 

502. Trong khi thương xót đến tôi, bạn ấy cũng đã cản ngăn lần này đến 
lần khác: ‘Này bạn thân, bạn chớ tạo nghiệp ác, chớ đi đến cảnh giới khổ 
đau. 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


3. Cuịavaggo 


503. Sace icchasi pecca sukham virama panavadha asamyama, 1 
tassãham vacanam sutvã sukhakãmassa hitãnukampino. 

504. Nãkãsim sakalãnusãsanim cirapãpãbhirato abuddhimã, 

so mam puna bhũrisumedhaso anukampãya samyame nivesayĩ. 

505. Sace divã hanasi pãnino atha te rattim bhavatu samyamo, 
svãham divã hanitva 2 pãnino virato rattimahosim 3 samyato. 4 

506. Rattãham paricãremi 5 divã khajjãmi duggato, 

tassa kammassa kusalassa anubhomi rattim amãnusim, 
divã patihatãva kukkurã upadhãvanti samantã khãditum. 

507. Ye ca te satatãnuyogino dhuvayuttã 6 sugatassa sãsane, 

mannãmi te amatameva kevalam adhigacchanti padam asankhatan ”ti. 

Dutiyamigaluddakapetavatthu atthamam. 


__ __ _ 3.9 

508. Mali kiritĩ keyuri 7 gatta te candanussada, 
pasannamukhavannosi suriyavannova sobhasi. 

509. Amãnusã pãrisajjã ye teme paricãrakã, 8 
dasakannãsahassãni yã temã paricãrakã. 9 

510. Tã kambukeyũradharã 10 kancanãvelabhũsitã, 11 
mahãnubhãvosi tuvam lomahamsanarũpavã, 
pitthimamsãni attano sãmam ukkaddha 12 khãdasi. 

511. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katam, 
kissa kammavipãkena pitthimamsãni attano 
sãmam ukkaddha 12 khãdasi. 

512. Attanoham anatthãya jĩvaloke acãrisam, 13 
pesunnãmusãvãdena nikativancanãya ca. 

513. Tatthãham parisam gantvã saccakãle upatthite, 

attham dhammam niramkatvă 14 adhammamanuvattisam. 15 

514. Evam so khãdatattãnam yo hoti pitthimamsiko, 
yathãham ajja khãdãmi pitthimamsãni attano. 

515. Tayidam tayã nãrada sãmam dittham 
anukampakã ye kusalã vadeyyum, 
mã pesunam mã ca musã abhãni 16 
mã khosi pitthimamsiko tuvan ”ti. 

Kũtavinicchayikapetavatthu navamam. 


1 asamyamam - Syã. 

2 hanitvã - Ma, Syã. 

3 ahosi - Ma,, SyãPTS. 

4 sannato - Ma. 

5 parihãremi - Syã. 

6 dhuvam pavuttã - Ma, Syã, PTS. 

7 kiritĩ kãyũri - Ma; kirĩtĩ kãyũrĩ - Syã, PTS. 

8 parivãrikã - Syã. 


9 paricãrikă - Ma, PTS. 

10 kambukãyũradharã - Ma, Syã, PTS. 

11 kaíĩcanacelabhũsitã - Syă. 

12 ukkacca - Ma, Syã, PTS. 

13 acarissam- Syã. 

14 nirãkatvã - Ma, Sĩmu; nirakatvã - Syã. 

15 adhammamanuvattissam - Syã. 

16 bhaụi - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


3. Tiểu Phẩm 


503. Nếu bạn mong muốn sự an lạc sau khi chết, bạn hãy lánh xa việc giết 
hại mạng sống, việc không tự kiềm chê? Tôi đã lắng nghe lời nói của bạn ấy, 
người có lòng mong mỏi hạnh phúc, có lòng thương tưởng đến điều lợi ích 
(cho tôi). 

504. (Tuy nhiên) là người thích thú việc ác trong thời gian dài, không có 
sự sáng suốt, tôi đã không làm theo toàn bộ lời khuyên bảo. Vị (tỳ khưu) ấy, 1 
có trí thông minh bao la, vì lòng thương xót đã còn quy định thêm cho tôi về 
sự tự kiềm chế: 

505. ‘Nếu đạo hữu giết hại các sanh mạng vào ban ngày, thì đạo hữu hãy 
có sự tự kiềm chế vào ban đêm.’ Tôi đây, sau khi giết chết các mạng sống vào 
ban ngày, đã lánh xa, đã tự kiềm chế vào ban đêm. 

506. (Giờ đây) vào ban đêm tôi hoàn toàn hài lòng, vào ban ngày tôi đi 
đến khổ cảnh, bị nhai nghiến. Do nghiệp thiện ấy, tôi hưởng thụ (dục lạc) 
không thuộc loài người vào ban đêm, vào ban ngày các con chó vừa mới bị 
đánh đập chạy đến gần (tôi) để nhai nghiến khâp mọi chỗ. 

507. Và những vị nào thường xuyên đeo đuổi, luôn luôn gẳn bó vào lời 
dạy của đấng Thiện Thệ, tôi nghĩ rằng những người ấy chứng đắc trọn vẹn 
chính trạng thái Bất Tử, vị thế không bị tạo tác.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Người Thợ Săn Thú thứ nhì là thứ tám. 


3.9 

508. “Ngươi có tràng hoa, có đội mão, có vòng xuyến, các phần thân thể 
của ngươi có chất bôi thơm là trầm hương, ngươi có sâc diện tươi tỉnh, ngươi 
chói sáng tựa như màu sâc của mặt trời. 

509. Các tùy tùng nam của ngươi thuộc tập thể không phải nhân loại, các 
hầu cận nữ của ngươi là mười ngàn thiếu nữ. 

510. Các cô ấy có mang các vòng xuyến bằng vàng, được điểm trang với 
vòng hoa đội đầu bâng vàng. Ngươi có đại oai lực, có dáng vóc khiến nổi da 
gà, ngươi tự mình rứt ra rồi ngấu nghiến các miếng thịt lưng của mình. 

511. Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại tự mình rứt ra rồi ngấu nghiến các miếng thịt 
lưng của mình?” 

512. “Trong cuộc sống ở thế gian, tôi đã cư xử bằng sự đâm thọc và lời nói 
dối, bảng sự gian trá và lừa gạt đem lại điều không lợi ích cho bản thân. 

513. Tại nơi ấy, sau khi đi đến tập thể vào thời điểm (xác định) sự thật đã 
được thiết lập, tôi đã không đếm xỉa đến phương thức có sự lợi ích, tôi đã 
hành xử theo điều sai trái. 

514. Như thế, kẻ nào là người nói xấu sau lưng, kẻ ấy ngấu nghiến bản 
thân, giống như tôi hôm nay ngấu nghiến các miếng thịt lưng của mình. 

515. Thưa ngài Nãrada, việc này đây đã được ngài đích thân nhìn thấy. 
Những người có lòng thương xót, tốt lành có thể nói rằng: ‘Chớ nói đâm thọc 
và chớ nói lời dối trá, đúng vậy ngươi chớ là kẻ nói xấu sau lưng.’” 

Chuyện Ngạ Quỷ có sự Quyết Đoán Sái Quày là thứ chín. 


1 Người bạn ấy khuyên bảo không có kết quả nên đã thinh vị tỳ khưu giáo huấn (Sđd. 208). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


3. Cuịavaggo 


3. 10 

516. AntaỊikkhasmim titthanto duggandho puti vayasi, 
mukhanca te kimayo pũtigandham, 

khãdanti kim kammamakãsi pubbe. 

517. Tato sattham gahetvãna okkantanti punappunam, 
kharena 1 paripphositvă okkantanti punappunam. 

518. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katam, 
kissa kammavipãkena idam dukkham nigacchasĩ ’ti. 2 

519. Aham rặjagahe ramme ramanĩye giribbaje, 
issaro dhanadhannassa supahũtassa mãrisa. 

520. Tassãyam me bhariyã ca dhĩtã ca sunisã ca me, 
tã mãlam 3 uppalancãpi paccagghanca vilepanam, 
thũpam harantiyo vãresim tam pãpam pakatam mayã. 

521. ChaỊãsĩtisahassãni mayam paccattavedanam, 
thũpapũjam vivannetvã paccãma 4 niraye bhusam. 

522. Ye ca kho thũpapũjãya vattante arahato mahe. 
ãdĩnavam pakãsenti vivecayatha ne 5 tato. 

523. Imã ca passa ãyantiyo mãlãdhãrĩ alankatã, 
mãlãvipãkam anubhonti 6 samiddhã 7 tã yasassiniyo. 

524. Tanca disvãna accheram abbhutam lomahamsanam, 
namo karonti sappannã vandanti tam mahãmunim. 

525. So hi 8 nũna ito gantvã yonim laddhãna mãnusim, 
thũpapũjam karissãmi appamatto punappunan ”ti. 

Dhãtuvivaụụikapetavatthu dasamam. 

CũỊavaggo tatiyo. 

***** 


TASSUDDANAM 

Abhijjamãno kondanno 9 rathakãrĩ bhũsena ca, 
kumãro ganikã 10 ceva dve luddã pitthapũjayo, 1 ' 
vaggo tena pavuccatĩ ”ti. 

—00O00-- 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


khãrena - Ma, Syã, PTS. 7 samiddhã ca - Ma. 

nigacchasi - Ma, PTS. 8 soham - Ma, Syã. 

tamãlam - Syã. 9 kundiyo - PTS. 

pacãma - Syã. 10 bhaụikã - Syã. 

vivecayetha ne - Ma, PTS; vivecayetha no - Syã. 11 pitthipũjayo - Syã. 

mãlãvipãkamnubhontiyo - Ma; mãlãvipãkam anubhontiyo - Syă, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


3. Tiểu Phẩm 


3. 10 

516. “Ngươi đứng ở không trung, có mùi hôi, toát ra mùi thối tha, và 
những con dòi rúc ria cái miệng có mùi hôi thối của ngươi; ngươi đã tạo 
nghiệp gì trước đây? 

517. Sau đó, chúng cầm lấy cây dao cắt xẻo lần này đến lần khác. Chúng 
rưới khắp (thân ngươi) với chất kiềm rồi cât xẻo lần này đến lần khác. 

518. Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại trải nghiệm sự khổ đau này?” 

519. “Thưa ngài, ở thành Rậjagaha đáng yêu, nơi Giribbaja xinh xẳn, tôi 
đã là chủ nhân của tài sản và lúa gạo vô cùng dồi dào. 

520. Người vợ này của tôi đây, con gái và con dâu của tôi, trong khi các cô 
ấy đang mang tràng hoa, luôn cả hoa sen xanh, và dầu thoa đât giá đến ngôi 
bảo tháp, tôi đã ngăn cản; việc xấu xa ấy đã do tôi gây ra. 

521. Tám mươi sáu ngàn người chúng tôi có cảm thọ (khổ) riêng biệt, sau 
khi chê bai việc cúng dường đến ngôi bảo tháp, chúng tôi bị nung nấu dữ dội 
ở địa ngục. 

522. Và trong khi lễ hội của bậc A-la-hán đang được cử hành, những kẻ 
nào công bố điều bất lợi đối với việc cúng dường ngôi bảo tháp, quý vị hãy 
tách ly những kẻ ấy khỏi nơi đó. 

523. Và quý vị hãy nhìn xem các cô nàng đang đi đến, có mang tràng hoa, 
đã được trang điểm, các cô ấy hưởng thụ quả thành tựu về tràng hoa, có sự 
thành công, có danh tiếng. 

524. Và sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu, phi thường, khiến nổi da gà ấy, 
các bậc có trí tuệ thực hiện việc nghiêng mình đảnh lễ ngài, bậc đại hiền trí. 

525. Chắc chân rằng chính tôi đây, sau khi đi khỏi nơi này, sau khi đạt 
được sự xuất thân thuộc loài người, sẽ thực hiện việc đảnh lễ ngôi bảo tháp, 
không bị xao lãng, lần này đến lần khác.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Do Chê Bai Xá-Lợi là thứ mười. 

Tiều Phẩm là thứ ba. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 


Chuyện không làm (mặt) nước bị vỡ ra, vị Kondanna, ở hồ Rathakãra, và 
với vỏ trấu, đứa bé trai, luôn cả cô kỹ nữ, hai người thợ săn, (nói xấu) sau 
lưng, cúng dường; bởi vậy phẩm được gọi tên thế ấy. 

—00O00— 
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4. MAHAVAGGO 

4.1 

526. Vesali nama nagaratthi vajjinam 
tattha ahu licchavi ambasakkharo, 1 
disvãna petam nagarassa bãhiram 
tattheva pucchittha tam kãranatthiko. 

527. Seyyã nisajjã nayimassa atthi 
abhikkamo natthi patikkamo vã, 2 
asitapĩtakhãyitavatthabhogã 
paricãrikã 3 sãpi imassa natthi. 

528. Ye nãtakã ditthasută suhajjã 
anukampakã yassa pubbe ahesum, 4 
datthumpi te dãni na tam labhanti 5 
virãdhitatto 6 hi janena tena. 

529. Na oggatattassa 7 bhavanti mittă 
jahanti mittã vikalam viditvă, 
atthanca disvã parivãrayanti 
bahũ ca 8 mittă uggatattassa 9 honti. 

530. Nihĩnatto 10 sabbabhogehi kiccho 
sammakkhito samparibhinnagatto, 
ussãvabindũva palippamãno 11 

ajja suve jĩvitassũparodho. 

531. Etãdisam uttamakicchapattam 
uttãsitam pucimandassa 12 sũle, 

atha tvam kena vannena vadesi yakkha 
jĩva bho jĩvitameva seyyo ’ti. 

532. Sãlohito esa 13 ahosi mayham 
aham sarãmi purimãya jãtiyã, 
disvã ca me kãrunnamahosi rậja 
mã pãpadhammo nirayam patãyam. 

533. Ito cuto licchavi esa poso 
sattussadam nirayam ghorarũpam, 
upapajjati 14 dukkatakammakãrĩ 
mahãbhitãpam katukam bhayãnakarn. 


1 ambasakkaro - Ma. 

2 patikkamo ca - Ma, Syã. 

3 paricãraụã - PTS; 
pariharanã - Pu; 
paricãranã - keci. 

4 ahesuip pubbe - Ma. 

5 datthumpi dãni na tam labhanti tampi - Syã. 

6 virẩjitatto - Ma, Syă. 


7 duggatassa - Syă. 

8 bahũ - Ma. 

9 uggatassa - Syã. 

10 nihĩnattho - Syã. 

11 palimpamãno - Ma, Syă, PTS. 

12 picumandassa - Syã. 

13 eso - Syã. 

14 uppajjati - Syã, PTS. 
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4. ĐẠI PHÂM 

. 4.1 

526. Xứ Vajji có thành phố tên là Vesali. (Đức vua) Ambasakkhara dòng 
dõi Licchavi đã ngụ tại nơi ấy. Sau khi nhìn thấy ngạ quỷ ở bên ngoài thành 
phố, đức vua Ambasakkhara, là người muốn biết lý do, ngay tại nơi ấy đã hỏi 
ngạ quỷ ấy ràng: 1 


527. “Không có giường nằm ghế ngồi dành cho gã này, không có việc đi 
tới hay đi lui, việc được ăn, được uống, được nhai, vải vóc, của cải, người hầu 
gái, (các) điều ấy cũng không có cho gã này. 


528. Những người nào là bà con, thân hữu đã nhìn thấy, đã nghe, đã là 
những người có lòng thương tưởng đến gã ấy trước đây, những người ấy giờ 
đây cũng không thể nhìn thấy gã ấy, bởi vì tình trạng đã bị cách ly với họ. 


529. Người có tình trạng sa sút không có bạn bè; bạn bè từ bỏ sau khi biết 
được sự thiếu thốn (của người ấy). Và họ vây quanh sau khi nhìn thấy sự lợi 
ích; người có tình trạng khá giả có nhiều bạn bè. 


530. Với tình trạng bị tiêu hoại tất cả các của cải, bị khốn khổ, bị lấm lem, 
có thân thể hoàn toàn bị gãy đổ, tựa như giọt sương đang đeo bám (vào chiếc 
lá), sự chấm dứt mạng sống là trong nay mai. 


531. Này Dạ-xoa, vậy với tư cách gì mà ngươi nói với kẻ đã đi đến sự khốn 
khổ tột cùng như thế này, đã bị câm lên ở cọc nhọn bâng gỗ nimba rằng: 
‘Này cháu yêu, cháu hãy sống. Sống đương nhiên là tốt hơn’?” 


532. “Này đức vua, gã ấy đã có cùng huyết thống với tôi; tôi nhớ lại vào 
kiếp sống trước đây. Và sau khi nhìn thấy, tôi đã có lòng thương xót rằng: 
‘Mong sao kẻ có tính chất xấu xa này chớ rơi vào địa ngục.’ 


533. Này vị Licchavi, người nam ấy, kẻ gây nên hành động đã được thực 
hiện một cách xấu xa, bị chết từ nơi này, (sẽ) bị sanh vào địa ngục đầy dẫy 
chúng sanh, có hình thức ghê rợn, có sức nóng khủng khiếp, dữ dội, tạo ra sự 
sợ hãi. 


1 Câu kệ này là lời giới thiệu của các vị Kết Tập. Năm câu kệ kê' tiếp (527-531) là lời đức vua 
Ambasakkhara hỏi ngạ quỷ về gã đàn ông đang chịu hình phạt cắm ở cọc nhọn (Sđd. 217). 
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4. Mahavaggo 


534. Anekabhãgena gunena seyyo 
ayameva sũlo nirayena tena, 
ekantadukkham 1 katukam bhayãnakam 
ekantatippam 2 nirayam patãyam. 

535. Idanca sutvã vacanam mameso 
dukkhũpanĩto vijaheyya pãnam, 3 
tasmã aham santike na bhanãmi 
mã me kato 4 jĩvitassũparodho. 5 

536. Annãto eso purisassa attho 
annampi icchãmase pucchitum tuvam, 
okãsakammam sace no karosi 6 
pucchãmi tam na ca no kựjjhitabbam. 7 

537. Addhã patinnã me tadã ahu 8 
nãcikkhanã 9 appasannassa hoti, 
akãmã saddheyyavacoti katvã 
pucchassu mam kãmam yathã visayham. (ti) 

538. Yam kincãham cakkhunã passissãmi 
sabbampi tãham abhisaddaheyyam, 
disvãna 10 tam nopi ce saddaheyyam 11 
kareyyãsi me yakkha niyassakammam. (ti) 

539. Saccappatinnã tava mesã hotu 
sutvãna dhammam labhassuppasãdam, 12 
annatthiko no ca padutthacitto 

yam te sutam asutam cãpi 13 dhammam, 
sabbam ãcikkhissam 14 yathã pajãnam. 

540. Setena assena alankatena 
upayãsi sũlãvutakassa santike, 
yãnam idam abbhutam dassaneyyam 
kissetam kammassa ayam vipãko. 

541. Vesãliyã tassa nagarassa 15 majjhe 
cikkhallamagge narakam 16 ahosi, 
gosĩsamekãham pasannacitto 

setam 17 gahetvã narakasmim 18 nikkhipim. 


1 mã ekantadukkham - Syã, PTS. 

2 ekantatibbam - Ma. 

3 pãpam - Syã. 

4 mã m’ ekato - Syã, PTS. 

5 jĩvitassuparodho ti - Syã; 
jĩvitassũparodho ti - PTS. 

6 okãsakammam mama no sace karosi - Syã. 

7 pucchãma tam no ca na kujjhitabban ti - Ma; 
pucchãmiham na ca no kujjhitabbam - Syã. 

8 patinnã na mete tadã ahu - katthaci. 

9 acikkhanã - Syã. 


10 disvãva - Ma; disvãpi - Syã. 

11 saddaheyya - Syã. 

12 labha suppasãdam -Ma; 
labhassu pasãdam - Syã, PTS. 

13 vãpi - Syã. 

14 sabbampi akkhissam - Ma; 
sabbam akkhissam - Syã, PTS. 

15 vesăliyă nagarassa - Ma. 

16 nagaram - Syã. 

17 setum - Syã. 

18 nagarasmim - Syã. 
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534. Chính cái cọc nhọn này còn tốt hơn địa ngục ấy nhiều lần về tính 
chất, ‘Mong sao kẻ này chớ rơi vào địa ngục có sự khổ đau cùng tột, dữ dội, 
gây nên nỗi sợ hãi, có sự tàn nhẫn cùng tột.’ 


535. Và sau khi nghe lời nói này của tôi, kẻ ấy có thể bị đưa đến khổ đau 
mà lìa bỏ sanh mạng; vì thế tôi không nói (lời nói này) trước mặt (kẻ ấy), chớ 
để sự chấm dứt mạng sống (của kẻ này) là do tôi gây nên.” 


536. “Sự việc ấy của người đàn ông đã được biết, tuy nhiên chúng tôi 
muốn hỏi ngươi việc khác. Nếu ngươi tạo cho chúng tôi cơ hội, trầm sẽ hỏi 
điều ấy, và không nên nổi sân với chúng tôi.” 


537. “Đương nhiên, vào lúc ấy tôi đã có lời thỏa thuận. Không có việc chỉ 
bày cho người không được vừa lòng. Xin bệ hạ hãy xem tôi là người có lời nói 
đáng tin dầu là nghịch ý. Bệ hạ hãy hỏi tôi điều bệ hạ muốn, (tôi sẽ trả lời) 
tùy theo khả năng.” 


538. “Bất cứ việc gì trầm sẽ nhìn thấy tận mât, trầm có thể tin tưởng tất 
cả điều ấy. Nhưng nếu sau khi nhìn thấy điều ấy mà trầm vẫn không thể tin 
tưởng, này Dạ-xoa, ngươi có thể thực hiện việc quở trách đối với trầm.” 


539. “Mong rằng sự thỏa thuận ấy của bệ hạ đối với tôi là chân thật. Là 
người có mục đích tìm hiểu và không có tâm địa xấu xa, xin bệ hạ hãy lắng 
nghe và tiếp nhận sự việc với niềm tin. Sự việc nào mà bệ hạ đã được nghe và 
thậm chí còn chưa được nghe, tôi sẽ chỉ bày tất cả theo như sự nhận biết.” 


540. “Bằng con ngựa màu trâng đã được trang điểm, ngươi đi đến trước 
mặt kẻ bị câm vào cọc nhọn. Phương tiện di chuyển này là tuyệt vời, duyên 
dáng; quả thành tựu này là của nghiệp nào?” 


541. “Tại Vesãlĩ, ở giữa thành phố ấy, nơi con đường lầy lội đã có một hố 
trũng. Với tâm tận tình, tôi đã cầm lấy một cái xương đầu bò màu trâng đặt 
xuống hố trũng. 
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542. Etasmim pãdãni patitthapetvã 
mayanca anne ca atikkamimha, 1 
yãnam idam abbhutam dassaneyyam 
tasseva kammassa ayam vipãko. (ti) 

543. Vanno ca te sabbadisã pabhãsati 
gandho ca te sabbadisã pavãyati, 
yakkhiddhipattosi mahãnubhãvo 
naggo cãsi kissa ayam vipãko. (ti) 

544. Akkodhano niccapasannacitto 
sanhãhi vãcãhi janam lapemi, 2 
tasseva kammassa ayam vipãko 
dibbo me vanno satatam pabhãsati. 

545. Yasanca kittinca dhamme thitãnam 
disvãna mantemi pasannacitto, 
tasseva kammassa ayam vipãko 
dibbo me gandho satatam pavãyati. 

546. Sahãyãnam titthasmim nahãyantãnam 3 
thale gahetvã nidahissa dussam, 
khiddatthiko no ca padutthacitto 
tenamhi naggo kasirã ca vutti. (ti) 

547. Yo kĩỊamãno pakaroti 4 pãpam 
tassĩdisam 5 kammavipãkamãhu, 
akĩỊamãno pana yo karoti 

kim tassa kammassa vipãkamãhu. (ti) 

548. Ye dutthasankappamanã manussã 
kãyena vãcãya ca sankilitthã, 
kãyassa bhedã abhisamparãyam 
asamsayam te nirayam upenti. 

549. Apare pana sugatim ãsamãnã 6 
dãne ratã samgahitattabhãvã, 
kãyassa bhedã abhisamparãyam 
asamsayam te sugatim upenti. (ti) 


1 atikkamimhã - Ma. 

2 upemi - Ma, Syã. 

3 nhãyantãnam - Ma. 


4 ca karoti - Syã. 

5 tassedisam - Ma, Syã. 

6 ãsisamãnã - Syã. 
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542. Sau khi đã đặt các bàn chân ở nơi ấy, chúng tôi và những người khác 
đã vượt qua. Phương tiện di chuyển này là tuyệt vời, duyên dáng; quả thành 
tựu này là của chính nghiệp ấy.” 


543. “Màu da của ngươi chiếu sáng khâp các phương, và mùi hương của 
ngươi tỏa ra khắp các phương. Ngươi đã đạt được thần thông của Dạ-xoa, có 
đại oai lực, và ngươi bị lõa lồ; quả thành tựu này là của việc gì?” 


544. “Không có giận dữ, và luôn luôn có tâm tận tình, tôi chuyện trò với 
mọi người bàng những lời nói mềm mỏng; quả thành tựu này là của chính 
nghiệp ấy: màu da thuộc về cõi Trời của tôi thường xuyên chiếu sáng. 


545. Với tâm tận tình, tôi nhìn nhận, tán dương danh vọng và tiếng tốt 
của những người đã đúng vững trong Giáo Pháp; quả thành tựu này là của 
chính nghiệp ấy: mùi hương thuộc về cõi Trời của tôi thường xuyên tỏa ra. 


546. Là người có mục đích đùa giỡn và không có tâm địa xấu xa, tôi đã lấy 
y phục của những người bạn đang tâm ở bến tâm và giấu ở nơi khô ráo; vì 
điều ấy tôi bị lõa lồ và sự sinh hoạt bị khốn khó.” 


547. “Người nào thực hiện việc xấu xa trong khi vui đùa, người ta nói ràng 
quả thành tựu của nghiệp ấy là như thế này. Trái lại, người nào làm trong lúc 
không phải vui đùa, thì người ta nói gì về quả thành tựu của nghiệp ấy?” 


548. “Nhũng người nào có sự suy nghĩ và tâm ý xấu xa, bị ô nhiêm do 
thân và do khẩu, do sự tan rã của thân xác, vào kiếp sống kế tiếp những 
người ấy chắc chân (sẽ) đi đến địa ngục. 


549. Trái lại, những người khác mong mỏi cảnh giới an vui, ưa thích việc 
bố thí, có bản tính nhân hậu, do sự tan rã của thân xác, vào kiếp sống kế tiếp 
những người ấy châc chắn (sẽ) đi đến chốn an vui.” 
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550. Tam kinti jãneyyam aham avecca 
kalyãnapãpassa ayarn vipãko, 

kim vãham disvã abhisaddaheyyam 
ko vãpi mam saddahãpeyya etarn. (ti) 

551. Disvã ca sutvã vã' abhisaddahassu 
kalyãnapãpe ubhaye asante, 
kalyãnapãpassa ayam vipãko 2 
siyã nu sattã sugatã duggatã vã. 

552. No cettha kammãni kareyyum maccã 
kalyãnapãpãni manussaloke, 
nãhesum 3 sattã sugatã duggatã vã 
hĩnappaụĩtă 4 ca manussaloke. 

553. Yasmã ca kammãni karonti maccã 
kalyãnapãpãni manussaloke, 
tasmã hi 5 sattã sugatã duggatã vã 
hĩnappanĩtã 5 ca manussaloke. 

554. Dvayajja 6 kammãnam vipãkamãhu 
sukhassa dukkhassa ca vedanĩyam, 
tã devatãyo paricãrayanti 7 
paccenti 8 bãlã dvyatam apassino. 

555. Namatthi kammãni sayam katãni 
datvãpi me natthi so 9 ãdiseyya, 
acchãdanam sayanamathannapãnam 
tenamhi naggo kasirã ca vutti. (ti) 

556. Siyã nu kho kãranam kinca yakkha 
acchădanam yena tuvam labhetha, 
ãcikkha me tam 10 yadatthi hetu 
saddhãyitam 11 hetu vaco sunoma. (ti) 

557. Kappinako 12 nãma idhatthi bhikkhu 
jhãyĩ susĩlo arahã vimutto, 
guttindriyo samvutapãtimokkho 
sĩtibhũto uttamaditthipatto. 

558. Sakhilo vadaũíìũ suvaco sumukho 
svãgamo suppatimuttako ca, 
punnassa khettam aranavihãrĩ 
devamanussãnanca dakkhineyyo. 


sutva - Simu 1. 

2 kalyãọapăpassa ayam vipãko, kalyãụapăpe ubhaye asante - Ma, Syã. 


3 tasmã hi - PTS. 

4 hĩnã paụĩtã - Ma, Syă, PTS. 

5 tasmã - Syã. 

6 dvayanja - Syă. 

7 tã devatã parivãrayanti - Syã. 


8 paccanti - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1. 

9 yo - Ma. 

10 tvam - Ma, Syã. 

11 saddhãyikam - Ma. 

12 kappitako - Ma, Syã, evam sabbatha. 
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550. “Làm thế nào trầm có thể biết chắc chắn về điều ấy rằng quả thành 
tựu này là của việc tốt và việc xấu? Hoặc là, sau khi nhìn thấy trầm có thể tin 
được không? Hoặc nữa, người nào có thể khiến cho trầm tin được điều ấy?” 


551. “Sau khi nhìn thấy hoặc sau khi lắng nghe, bệ hạ hãy tin tưởng rằng 
quả thành tựu này là của việc tốt và việc xấu. Khi cả hai tốt và xấu không hiện 
hữu, có thể nào chúng sanh lại đi đến nhàn cảnh hay đọa vào khổ cảnh? 


552. Ở đây, nếu loài người không làm các nghiệp tốt và xấu ở thế giới 
nhân loại, chúng sanh đã không đi đến nhàn cảnh hay đọa vào khổ cảnh, và 
đã không trở nên thấp hèn hay cao sang ở thế giới nhân loại. 


553 - Và bởi vì loài người làm các nghiệp tốt và xấu ở thế giới nhân loại, 
chính vì thế chúng sanh đi đến nhàn cảnh hay đọa vào khổ cảnh, và trở nên 
thấp hèn hay cao sang ở thế giới nhân loại. 


554. Hôm nay, người ta nói quả thành tựu của các nghiệp có hai loại: cảm 
thọ của lạc và của khổ. Các vị Thiên nhân ấy nhàn hạ, những kẻ ngu không 
nhìn thấy tính chất đi đôi (nghiệp và quả của nghiệp) bị nung nấu (khổ đau). 


555. Tôi không có các nghiệp (thiện) đã được tự mình làm, thậm chí sau 
khi bố thí y phục, giường nàm, rồi cơm ăn nước uống cũng không có người 
chỉ định (việc ấy là) dành cho tôi; vì điều ấy tôi bị lõa lồ và sự sinh hoạt bị 
khốn khó.” 


556. “Này Dạ-xoa, có thể có cách thức nào nhờ đó ngươi có thể đạt được y 
phục? Nếu có nguyên do thì ngươi hãy nói điều ấy cho trầm, chúng tôi sẽ 
lâng nghe lời nói về nguyên do đã được tin cậy.” 

557. “Ở nơi đây, có vị tỳ khưu tên Kappinaka, có thiền chứng, có thiện 
giới, là vị A-la-hán, đã được giải thoát, có giác quan đã được canh phòng, có 
giới bổn Pãtimokkha đã được thu thúc, có trạng thái mát mẻ, đã đạt được 
chánh kiến tối thượng. 


558. Vị ấy nhã nhặn, biết lắng nghe, dê tính, có khuôn mặt nhân hậu, có 
sự truyền thừa tốt đẹp, và có lời nói khôn khẻo, là thửa ruộng phước, có sự an 
trú tâm bình lặng, xứng đáng được cúng dường bởi chư Thiên và nhân loại. 
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559. Santo vidhũmo anĩgho nirãso 
mutto visallo amamo avaiìko, 
nirũpadhĩ sabbapapancakhĩno 
tisso vijjã anuppatto jutĩmã. 1 

560. Appannãto disvãpi na sựjãno 
munĩ ti nam vajjisu voharanti, 
jãnanti tam yakkhabhũtă anejam 
kalyãnadhammam vicaranti 2 loke. 

561. Tassa tuvam ekam yugam 3 duve vã 
mamuddisitvãna sace dadetha, 
patiggahĩtãni ca tãni assu 

mamanca passetha sannaddhadussam. (ti) 

562. Kasmim padese samanam vasantam 
gantvãna passemu mayam idãni, 
samajja 4 kaiìkham vicikicchitanca 
ditthivisũkãni ca ko vinodaye. 5 

563. Eso nisinno kapinaccanãyam 
parivãrito devatăhi bahũhi, 
dhammim katham 6 bhãsati saccanãmo 
sakasmimãcerake 7 appamatto. (ti) 

564. Tathãham kassãmi gantvã idãni 
acchãdayissam samanam yugena, 
patiggahĩtãni ca tãni assu 8 

tuvanca passemu sannaddhadussam. (ti) 

565. Mã akkhane pabbajitam upãgami 
sãdhu vo licchavi nesa dhammo, 
tato ca kãle upasankamitvã 
tattheva passãhi 9 raho nisinnam. (ti) 

566. Tathãti 10 vatvã agamãsi tattha 
parivãrito dãsaganena licchavi, 
so tam nagaram upasankamitvă 
vãsũpagacchittha 11 sake nivesane. 


1 jutimã - Ma, Syã. 

2 vicarantam - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1. 

3 ekayugam - Ma. 

4 yo majja - Ma; 


sa majja - Syă; 
sa-m-ajja - PTS. 

5 vinodayeyyã ti - Ma; ko vinodaye ceti - Syă; vinodaye me - PTS. 


6 dhammikatham - Syã. 

7 sakasmi accherake - Syã. 

8 passa - Syã. 

9 passãmi - Syã. 

10 tathã hi - Syã. 

11 vãsupagaíĩchittha - Syã. 
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559. An tịnh, không tầm cầu sai trái, không khổ nhọc, không luyến ái, đã 
được giải thoát, không còn mũi tên (tham ái), không chấp ngã, không khúc 
mẳc, không còn mầm mống tái sanh, đã cạn kiệt tất cả chướng ngại, đã đạt 
đến ba Minh, có sự sáng suốt. 


560. Do ít được biết đến, thậm chí sau khi nhìn thấy cũng không dẽ biết 
được, ở xứ Vajji người ta gọi vị ấy là ‘bậc hiền trí,’ các hàng Dạ-xoa biết vị ấy 
là không còn dục vọng, có bản chất tốt đẹp, đang du hành ở thế gian. 


561. Nếu quý ngài có thể dâng cúng đến vị ấy một hoặc hai xấp vải đôi rồi 
chỉ định là dành cho tôi, và nếu chúng có thể được thọ nhận thì quý ngài sẽ 
nhìn thấy tôi có y phục đã được mặc vào.” 


562. “Vị Sa-môn đang ngụ ở khu vực nào? Chúng tôi có thể đi đến và gặp 
vị ấy bây giờ. Hôm nay, người nào đây có thể xua đi sự nghi ngờ, sự phân 
vân, và các luận điểm trườn uốn của tà kiến cho trầm?” 


563. “Vị ấy đã ngồi xuống ở Kapinaccanã, 1 được vây quanh bởi nhiều 
Thiên nhân; vị có tên gọi chân thật đang thuyết bài giảng về Giáo Pháp, là vị 
không xao lãng trong lời giáo huấn của bậc dòng Sakya.” 


564. “Giờ đây, trầm sẽ đi và sẽ làm như thế. Trẫm sẽ choàng lên vị Sa- 
môn với xấp vải đôi, chúng sẽ được thọ nhận, và chúng tôi có thể nhìn thấy 
ngươi có y phục đã được mặc vào.” 


565. “Chớ đi đến gần vị xuất gia không đúng thời điểm. Này vị Licchavi, 
tốt lâm, điều ấy không phải là thói quen của bệ hạ. Và sau đó, vào lúc đúng 
thời, bệ hạ hãy đi đến và nhìn thấy, ngay tại nơi ấy, vị ngồi, cô độc.” 


566. Sau khi nói rằng: “Hãy là như vậy,” vị Licchavi, được tháp tùng bởi 
đám nô lệ, đã đi đến nơi ấy. Sau khi đi đến thành phố ấy, đức vua đã đi đến 
chỗ ở, nơi trú ngụ của mình. 


1 Kapinaccana: do sự nhảy múa ( naccanam ) của các con khỉ ( kapi ) mà khu vực đã được gọi 
tên như vậy (Sđd. 231). 
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567. Tato ca kãle gihikiccãni katvã 
nahãtvã 1 pivitvã ca khanam labhitvã, 
viceyya peỊăto 2 yugãni attha 
gãhãpayĩ dãsaganena licchavi. 

568. So tam padesam upasankamitvã 
tamaddasã 3 samanam santacittam, 
patikkamantam 4 gocarato nivattam 
sĩtibhũtam rukkhamũle nisinnam. 

569. Tamenam avoca upasaiìkamitvã 
appãbãdham phãsuvihãranca pucchi, 
vesãliyam licchaviham 5 bhadante 
jãnanti mam licchavi ambasakkharo. 

570. Imãni me atthayugã subhãni 6 
patiganha bhante padadãmi tuyham, 
teneva atthena idhãgatosmi 

yathã aham attamano bhaveyyam. (ti) 

571. Dũratova samanã brãhmanã 7 ca 
nivesanam te parivajjayanti, 
pattãni bhijjanti ca te 8 nivesane 
sanghãtiyo cãpi vipătayanti. 9 

572. Athãpare pãdakuthãrikãhi 10 
avamsirã samanã pãtayanti, 11 
etãdisam pabbajită 12 vihesam 
tayã katam samanã pãpunanti. 

573. Tinena telampi na tvam adãsi 
mũỊhassa maggampi na pãvadãsi, 
andhassa dandam sayamãdiyãsi 
etãdiso kadariyo asamvuto, 13 

atha tvam kena vannena kimeva disvã 
amhehi saha samvibhãgam karosi. 

574. Paccemi bhante yam tvam vadesi 
vihesayim 14 samane brãhmane 15 ca, 
khiddatthiko no ca padutthacitto 
etampi me dukkatameva bhante. 


1 nhãtvã - Ma, Syã. 

2 peỊãto ca - Ma; 
peỊato ca - Syă. 

3 tam addasa - Ma, Syã. 

4 patikkantam - Ma, Syã, PTS. 

5 licchavi aham - Syã. 

6 atthayugãni bhante - Syã. 

7 samanabrãhmanã - Ma, Syã. 


8 bhijjanti tava - Syã. 

9 vidãlayanti - Ma, Syã, PTS. 

10 pãdakudãrikãhi - Syã. 

11 pãtiyanti - Syã. 

12 pabbajitam - Syã. 

13 asamvuto tuvam - Ma. 

14 vimosayi - Syã. 

15 samanabrãhmane - Syã, PTS. 
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567. Và sau đó, vào buổi sáng, sau khi đã làm các phận sự của người tại 
gia, đức vua đã tắm và uống nước. Sau khi đạt được thời điểm, vị Licchavi đã 
chọn lựa tám xấp vải đôi từ trong rương rồi bảo đám nô lệ cầm lấy. 


568. Sau khi đi đến khu vực ấy, đức vua đã nhìn thấy vị Sa-môn có tâm an 
tịnh ấy, đang trở về từ nơi khất thực, đã về đến nơi, đã ngồi xuống ở gốc cây, 
có trạng thái mát mẻ. 


569. Sau khi đi đến gần, đức vua đã nói điều ấy với vị ấy, đã hỏi về trạng 
thái thiểu bệnh và sự an trú thoải mái ràng: “Thưa ngài đại đức, trầm thuộc 
dòng dõi Licchavi ở Vesãlĩ, người ta biết trầm là Ambasakkhara dòng dõi 
Licchavi. 


570. Thưa ngài, xin ngài hãy thọ nhận tám xấp vải đôi xinh đẹp này của 
trầm; trầm xin dâng đến ngài. Chính vì mục đích ấy mà trầm đã đi đến nơi 
đây, như thế trầm có thể được hoan hỷ.” 


571. “Các vị Sa-môn và Bà-la-môn tránh né nơi trú ngụ của bệ hạ từ đàng 
xa. Và ở nơi trú ngụ của bệ hạ, các bình bát bị đập vỡ và các y hai lớp cũng bị 
xé rách. 


572. Rồi những kẻ khác làm cho các vị Sa-môn té ngã dập đầu bởi những 
bàn chân như lưỡi búa. Các vị xuất gia, các vị Sa-môn gánh lấy sự hãm hại 
như thế ấy đã do bệ hạ làm. 


573. Bệ hạ không bố thí thậm chí dầu đốt đèn cùng với cọng cỏ, cũng 
không chỉ đường cho người lạc lối, bệ hạ đích thân giật lấy cây gậy của người 
mù, người như thế ấy là keo kiệt, không thu thúc. Giờ vì lý do gì, sau khi nhìn 
thấy chính điều gì mà bệ hạ lại thực hiện việc san sẻ với chúng tôi?” 


574. “Thưa ngài, trầm hiểu được điều ngài nói; trầm đã hãm hại các vị Sa- 
môn và Bà-la-môn. Là người có mục đích đùa giỡn và không có tâm địa xấu 
xa, thưa ngài, điều này cũng chính là việc đã làm sai trái của trầm. 
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575. Khiddãyayakkho 1 pasavitva 2 pãpam 
vedeti dukkham asamattabhogĩ, 3 
daharo yuvã nagganiyassa bhãgĩ 
kimsu tato dukkhatarassa hoti. 


576. Tam disvã samvegamalattham bhante 
tappaccayã tãham 4 dadãmi dãnam, 
patiganha bhante vatthayugãni attha 
yakkhassimã gacchantu dakkhinãyo. (ti) 

577. Addhã hi dãnam bahudhã pasattham 5 
dadato ca te akkhayadhammamatthu, 
patiganhãmi te vatthayugãni attha 
yakkhassimã gacchantu dakkhinãyo. 

578. Tato ca 6 so ãcamayitva 7 licchavi 
therassa datvãna yugãni attha, 
patiggahĩtãni ca tãni cassu 8 
yakkhanca passetha sannaddhadussam. 

579. Tamaddasã candanasãralittam 
ậj annamãrũỊham 9 uỊãravannam, 
alankatam sãdhu nivatthadussam 
parivãritam yakkhamahiddhipattam. 

580. So tam disvã attamano udaggo 
pahatthacitto ca 10 subhaggarũpo, 
kammanca disvãna mahãvipãkam 
sanditthikam cakkhunã sacchikatvã. 


581. Tamenam avoca upasankamitvã 
dassãmi dãnam samanabrãhmanãnam, 
na cãpi me kinci adeyyamatthi 
tuvam ca me yakkha bahũpakãroti. 11 

582. Tuvam ca me licchavi ekadesam 
adãsi dãnãni amoghametam, 
svãham karissãmi tayã ca 12 sakkhim 
amãnuso mãnusakena saddhin ’ti. 13 


1 kho - Syã. 

2 pasavitvã - Ma; 
pasavitvãna - Syă. 

3 appamattabhogĩ - Syã. 

4 tappaccayă vãpi - Ma, Syă. 

5 pasattham - Syã. 

6 hi - Ma, Syã, PTS. 


7 ãcamayitvã - Ma, Syã. 

8 vãssum - Syã. 

9 ãjannamãruyha - Syã. 

10 pahatthacittova - Syã. 

11 bahũpakãro - Syã, PTS 

12 tayăva - Ma, Syã. 

13 saddhim - Syã, PTS. 
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575. Sau khi gây nên việc xấu xa do đùa giỡn, gã Dạ-xoa cảm nhận khổ 
đau, có sự thọ hưởng không được đầy đủ. Là người trẻ tuổi, thanh niên, có số 
phần của tình trạng lõa lồ, còn có khổ đau nào hơn thế cho gã ấy? 


576. Thưa ngài, sau khi nhìn thấy điều ấy trầm đã có sự chấn động. Do 
duyên ấy, trầm dâng cúng vật thí này. Thưa ngài, xin ngài hãy thọ nhận tám 
xấp vải đôi; mong sao các vật cúng dường này đến với Dạ-xoa.” 


577. “Bởi vì sự bố thí đương nhiên được ca tụng theo nhiều cách, mong 
sao là pháp không lui sụt đối với bệ hạ trong khi bố thí. Ta thọ nhận tám xấp 
vải đôi của bệ hạ; mong sao các vật cúng dường này đến với Dạ-xoa.” 


578. Và sau đó, vị Licchavi đã rưới nước (ở bàn tay) rồi đã dâng cúng tám 
xấp vải đôi đến vị trưởng lão (nói rằng): “Câu mong các vật này được thọ 
nhận!” (Và vị trưởng lão đã bảo rằng) “Quý vị hãy nhìn xem gã Dạ-xoa có y 
phục đã được mặc vào.” 


579. Đức vua đã nhìn thấy Dạ-xoa ấy, đã được thoa tinh chất của trầm 
hương, đã cỡi lên con ngựa thuần chủng, có màu da quý phái, đã được trang 
điểm, có y phục được mặc vào khéo léo, được (tùy tùng) vây quanh, đã đạt 
đến đại thần lực của Dạ-xoa. 


580. Sau khi nhìn thấy Dạ-xoa ấy, đức vua được hoan hỷ, phấn khởi, có 
tâm tư phấn chấn, có dáng vẻ rạng rỡ sau khi đã nhìn thấy nghiệp và quả 
thành tựu lớn lao được thấy rõ ràng, sau khi đã chứng thực bằng mât. 


581. Sau khi đi đến gần, đức vua đã nói điều ấy với Dạ-xoa ấy ràng: “Trẫm 
sẽ dâng cúng vật thí đến các Sa-môn và Bà-la-môn. Và thậm chí đối với trầm 
không có vật gì là không thể bố thí. Và này Dạ-xoa, ngươi có nhiều sự hỗ trợ 
đối với trầm.” 


582. “Này vị Licchavi, bệ hạ đã dâng cúng các vật thí, có một phần là 
dành cho tôi, điều ấy không phải vô ích. Tôi đây sẽ thực hiện việc quen biết 
với bệ hạ, một hạng phi nhân cùng với một người nhân loại.” 
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583. Gatĩ ca bandhũ ca parãyananca 
mitto mamãsi atha devatăsi, 1 
yãcãmaham 2 panjaliko bhavitvã 
icchãmi tam yakkha punãpi datthun ’ti. 3 

584. Sace tuvam assaddho bhavissasi 
kadariyarũpo vippatipannacitto, 
teneva mam na lacchasi 4 dassanãya 
disvã ca tam nopi 5 ca ãlapissam. 

585. Sace tuvam 6 bhavissasi dhammagãravo 
dãne rato saiìgahitattabhãvo, 
opãnabhũto samanabrãhmanãnam 
evam mamam lacchasi 7 dassanãya. 

586. Disvã ca tam ãlapissam bhadante 
imanca sũlato lahum pamunca, 
yato nidãnam akarimha sakkhim 
mannãma 8 sũlãvutakassa kãranã. 

587. Te annamannam akarimha sakkhim 
ayanca sũlãvuto 9 lahum pamutto, 
sakkacca dhammãni samãcaranto 
mucceyya 10 so nirayã ca 11 tamhã. 

588. Kammam siyã aíìnatra vedanĩyam 
kappinakanca upasankamitvã, 
teneva 12 saha samvibhajitva 13 kãle 
sayammukhenupanisajja puccha. 

589. So te akkhissati etamattham 
tameva bhikkhum upasankamitvã, 
pucchassu annatthiko 14 no ca padutthacitto 
so te sutam asutam cãpi dhammam, 
sabbampi akkhissati yathã pajãnam. 15 

590. So tattha rahassam samullapitvã 
sakkhim karitvãna amãnusena, 
pakkãmi so licchavĩnam sakãsam 
atha brũvi 16 parisam sannisinnam. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


9 sũlato - Ma. 

10 muííceyya - Syă. 

11 nirayãva - Syã. 

12 tena - Syă. 


devatã me - Ma. 
yãcãmi tam - Ma, Syă. 
datthum - Syã, PTS. 
tvam neva mam lacchasi - Ma; 
teneva mam licchavi - Syã. 
nãpi - PTS. 
sace pana tvam - Ma; 
sace tvam - PTS. 15 pajãnan ti - Ma; 
licchavi - Syã. suto ca dhammam sugatim akkhissa - Syã, PTS adhikam. 

mannãmi - Ma, Syã, PTS. 16 bravi - Ma, Syã. 


13 samvibhajitvã - Ma; 
samvibhajitvãna - Syã. 

14 puíínatthiko - Syã. 
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583. “Ngươi là số phận, là thân quyến, là sự nâng đỡ, và là người bạn của 
trầm, rồi là vị Thiên nhân. Trẫm chắp tay lại khẩn cầu: ‘Này Dạ-xoa, trầm 
muốn nhìn thấy ngươi thêm lần nữa.’” 


584. “Nếu bệ hạ không còn niềm tin, có dáng vẻ keo kiệt, có tâm bị lầm 
lạc, do chính điều ấy bệ hạ sẽ không đạt được việc nhìn thấy tôi nữa, và tôi 
sau khi nhìn thấy bệ hạ, cũng sẽ không trò chuyện. 


585. Nếu bệ hạ sẽ có sự tôn kính Giáo Pháp, ưa thích việc bố thí, có bản 
tính nhân hậu, là nguồn cung ứng (vật chất) đối với các Sa-môn và Bà-la- 
môn, như vậy bệ hạ sẽ đạt được việc nhìn thấy tôi. 


586. Và này bậc đáng kính, sau khi nhìn thấy bệ hạ, tôi sẽ trò chuyện. Và 
bệ hạ hãy nhanh chóng phóng thích người này khỏi cọc nhọn. Bât đầu từ 
người này, chúng ta đã thực hiện việc quen biết, chúng ta hãy nghĩ là bởi lý 
do của người bị câm vào cọc nhọn. 


587. Chúng ta đây đã thực hiện việc quen biết lẫn nhau. Và người bị câm 
vào cọc nhọn này nên được phóng thích nhanh chóng. Trong khi thực hành 
các pháp một cách nghiêm chỉnh, người ấy có thể thoát khỏi địa ngục ấy. 


588. Nghiệp có thể được cảm thọ ở nơi khác. Bệ hạ hãy đi đến gặp vị 
Kappinaka, sau khi san sẻ (vật thực) với chính vị ấy vào lúc đúng thời, sau 
khi đã ngồi xuống gần bên, đối diện, bệ hạ hãy đích thân hỏi. 


589. Vị ấy sẽ chỉ bày cho bệ hạ về ý nghĩa ấy. Sau khi đi đến gần chính vị 
tỳ khưu ấy, (với tư cách) là người có mục đích tìm hiểu và không có tâm địa 
xấu xa, bệ hạ hãy hỏi. Vị ấy sẽ chỉ bày tất cả đúng theo sự nhận biết về Giáo 
Pháp điều mà bệ hạ đã được nghe và thậm chí còn chưa được nghe.” 


590. Tại nơi ấy, sau khi đã chuyện trò một cách kín đáo, sau khi đã thực 
hiện việc quen biết với hàng phi nhân, đức vua đã ra đi đến nơi có mặt các vi 
Licchavi, rồi đã nói với tập thể đang ngồi tụ tập ràng: 
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591. Sunantu bhonto mama ekavãkyam 
varam varissam labhissãmi attham, 
sũlãvuto puriso luddakammo 
panihitadando 1 anusattarũpo. 


592. Ettãvatã vĩsatirattimattă 

yato ãvuto neva jĩvati na mato, 
tăham mocayissãmi dãni 
yathãmati 2 anựjãnãtu sangho ’ti. 3 


593. Etanca annam ca lahum pamunca 
ko tam vadetha tathă karontam, 
yathă pajãnãsi tathã karohi 
yathãmati 2 amỹãnãti saiìgho ’ti. 3 

594. So tam padesam upasaiìkamitvã 
sũlãvutam mocayi khippameva, 
mã bhãyi sammãti ca tam avoca 
tikicchakãnanca upatthapesi. 


595. Kappinakanca upasankamitvã 
tena samam 4 samvibhajitvã 5 kãle, 
sayammukhenupanisajja 6 licchavi 
tatheva pucchittha nam kãranatthiko. 


596. Sũlãvuto puriso luddakammo 
panihitadando 1 anusattarũpo, 
ettãvată vĩsatirattimattã 
yato ãvuto neva jĩvati na mato. 


597. So mocito gantvã mayã idãni 
etassa yakkhassa vaco hi bhante, 
siyã nu kho kãranam kincideva 
yena so nirayam no vajeyya. 


598. Acikkha bhante yadi atthi hetu 
saddhãyitam 7 hetu vaco 8 sunoma, 
na tesam kammãnam vinãsamatthi 
avedayitvã idha byantibhãvo. (ti) 


1 paụĩhitadando - Ma; panĩtadando - Syã, PTS. 

2 yathãmatim - Ma; yathã matim - Syã. 6 sayam mukhenũpanisajja - Ma; 

3 sangho - PTS. sayam mukheneva upanisajja - Syã. 

4 ten’ eva saha - Ma, PTS; tena saha - Syã. 7 saddhãyikam - Ma. 

5 samvibhajitvãna - Syã; samvibhajitva - PTS. 8 hetu vaco ti - Syã. 
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591. “Này các khanh, hãy lắng nghe một lời nói của trầm. Nếu trầm có thể 
chọn điều ước muốn, trầm sẽ chọn lấy điều lợi ích. Người đàn ông có hành 
động tàn bạo đã bị câm ở cọc nhọn, đã bị áp dụng hành phạt, có vóc dáng của 
kẻ thuần phục. 


592. Cho đến bây giờ là hai mươi đêm kể từ lúc bị câm (ở cọc nhọn) gã 
chẳng những không sống mà cũng chẳng bị chết. Giờ đây, trầm sẽ phóng 
thích gã ấy; mong rằng tập thể chấp nhận theo suy nghĩ như vậy.” 


593. “Bệ hạ hãy nhanh chóng phóng thích gã này và gã khác. Ai có thể nói 
bệ hạ trong khi bệ hạ làm như thế ấy. Bệ hạ nhận thức như thế nào thì bệ hạ 
hãy thực hiện như thế ấy; tập thể thuận theo suy nghĩ như vậy.” 


594. Sau khi đi đến khu vực ấy, đức vua đã vô cùng nhanh chóng phóng 
thích người bị cấm ở cọc nhọn và đã nói với gã ấy rằng: “Này anh bạn, chớ sợ 
hãi,” rồi đã bàn giao cho các vị y sĩ. 


595. Và sau khi đã đi đến gặp vị Kappinaka, sau khi đã san sẻ (vật thực) 
đồng đều với vị ấy vào lúc đúng thời, sau khi đích thân ngồi xuống gần bên 
đối diện, vị Licchavi là người muốn biết lý do, ngay tại nơi ấy, đã hỏi vị ấy 
ràng: 


596. “Người đàn ông có hành động tàn bạo đã bị câm ở cọc nhọn, đã bị áp 
dụng hành phạt, có vóc dáng của kẻ thuần phục. Cho đến bây giờ là hai mươi 
đêm kể từ lúc gã bị câm (ở cọc nhọn) chẳng những không sống mà cũng 
chẳng bị chết. 


597. Được tha bổng, gã ấy giờ đây đã đi với trăm bởi vì lời nói của Dạ-xoa 
này. Thưa ngài, phải chăng có lý do nào đó khiến cho gã ấy có thể khỏi đi đến 
địa ngục? 


598. Thưa ngài, nếu có nguyên do xin ngài hãy chỉ bày; chúng tôi sẽ lắng 
nghe lời nói về nguyên do đã được tin cậy. Phải chăng không có sự triệt tiêu 
các nghiệp ấy? Phải chăng có tình trạng chấm dứt ở đây mà không phải cảm 
thọ?” 
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599. Sace sa' dhammãni 2 samãcareyya 
sakkacca 3 rattindivamappamatto, 
mucceyya so nirayã ca tamhã 
kammam siyã annatra vedanĩyan ’ti. 4 

600. Annãto eso purisassa attho 
mamampidãni anukampa bhante, 
anusãsa mam ovada bhũripanna 
yathã aham no nirayam vajeyyan ’ti. 5 

601. Ajjeva buddham saranam upehi 
dhammanca saiìghanca pasannacitto, 
tatheva sikkhãya padãni 6 panca 
akhandaphullãni samãdiyassu. 

602. Pãnãtipãtã viramassu khippam 
loke adinnam parivajjayassu, 
amajjapo mã ca musã abhãnĩ 7 
sakena dãrena ca hohi tuttho, 
imanca ariyam 8 atthangavarenupetã 9 
samãdiyãhi kusalam sukhudrayam. 10 

603. Cĩvaram piọdapãtanca paccayam sayanãsanam, 
annam pãnam khãdanĩyam vatthasenãsanãni ca, 11 
dadãhi ujubhũtesu vippasannena cetasã. 12 

604. Bhikkhũ pi 13 sĩlasampanne vĩtarãge bahussute, 
tappehi annapãnena sadã puíìnam pavaddhati. 

605. Evanca dhammãni samãcaranto 
sakkacca 3 rattindivamappamatto, 
mucceyya so tvam 14 nirayã ca tamhã 
kammam siyã aníìatra vedanĩyan ’ti. 4 

606. Ajjeva buddham saranam upemi 
dhammanca sanghanca pasannacitto, 
tatheva sikkhãya padãni 6 panca 
akhandaphullãni samãdiyãmi. 

607. Pãnãtipãtã viramãmi khippam 
loke adinnam parivajjayãmi, 
amajjapo no ca musã bhanãmi 
sakena dãrena ca homi tuttho, 
imanca ariyam atthangavarenupetam 10 
samãdiyãmi kusalam sukhudrayam. 11 


1 so - Ma, Syã, PTS. 

2 kammãni - Sĩmu 2, Pa. 

3 sakkaccam - Syã. 

4 vedanĩyam - Syã, PTS. 

5 vajeyyam - Syã, PTS. 

6 sikkhãpadãni - Syã. 

7 abhãsi - Syă. 

8 ariyam - itisaddo Syă natthi. 


9 atthaủgavarenupetam - Ma, PTS; 
atthaủgavaram upetarn - Syã. 

10 sukhindriyam - Syã. 

annapãnam khãdanĩyam vattham senãsanãni ca - Syã. 

12 sadă punnam pavaddhati - Syã. 

13 ca - Syã, PTS. 

14 munca tuvam - Ma; 
muíĩceyya so - Syã. 
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599. “Nếu người ấy thực hành các pháp một cách nghiêm chỉnh đêm ngày 
không xao lãng, người ấy có thể thoát khỏi địa ngục ấy. Nghiệp có thể được 
cảm thọ ở nơi khác.” 

600. “Vấn đề của gã đàn ông ấy đã được thấu hiểu. Thưa ngài, giờ đây xin 
ngài cũng hãy thương xót đến trầm. Thưa vị có tuệ bao la, xin ngài hãy chi 
dạy, hãy giáo huấn trầm để cho trầm không phải đi địa ngục.” 


601. “Ngay ngày hôm nay, với tâm tịnh tín bệ hạ hãy đi đến nương nhờ 
đức Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng. Tương tự y như thế, bệ hạ hãy thọ trì 
năm điều học không bị bể vỡ hay sứt mẻ. 


602. Bệ hạ hãy lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, hãy xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm câp) ở trên đời, chớ có việc uống chất say và nói lời 
dối trá, và hãy vui thích (chỉ) với người vợ của mình. Hãy thọ trì việc thiện 
đưa đến sự an lạc, được gấn liền với tám chi phần cao quý thánh thiện này. 

603. Với tâm ý tịnh tín, bệ hạ hãy dâng cúng y phục và vật thực, vật dụng, 
chỗ nàm ngồi, cơm ăn, nước uống, vật thực cứng, vải vóc và chỗ trú ngụ đến 
các vị có bản thể chính trực. 

604. Bệ hạ cũng hãy làm toại ý các vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh, đã xa lìa 
luyến ái, có sự học rộng, với cơm ăn và nước uống; phước báu luôn luôn tăng 
trưởng. 

605. Và trong khi thực hành các pháp một cách nghiêm chỉnh đêm ngày 
không xao lãng như thế, bệ hạ đây có thể thoát khỏi địa ngục ấy; nghiệp nếu 
có sẽ được cảm thọ ở nơi khác.” 


606. “Ngay ngày hôm nay, với tâm tịnh tín trầm đi đến nương nhờ đức 
Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng. Tương tự y như thế, trầm thọ trì năm điều 
học không bị bể vỡ hay sứt mẻ. 


607. Trẫm lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, xa lánh vật chưa 
được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, không có việc uống chất say và không 
nói lời dối trá, trầm vui thích (chỉ) riêng với người vợ của mình. Trẫm thọ trì 
việc thiện đưa đến sự an lạc, được gắn liền với tám chi phần cao quý thánh 
thiện nay.” 
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608. Civaram pindapatanca paccayam sayanasanam, 
annam pãnam khãdanĩyam vatthasenãsanãni ca. 1 

609. Bhikkhũ pi 2 sĩlasampanne vĩtarãge bahussute, 
dadãmi na vikampãmi 7 buddhãnam sãsane rato. (ti) 

610. Etãdiso 4 licchavi ambasakkharo 
vesãliyam annataro upãsako, 
saddho mudukãrakaro 5 ca bhikkhu- 
saiìghanca sakkacca tadã upatthahi. 

611. Sũlãvuto ca arogo hutvã 

serĩ sukhĩ pabbajjam upãgami, 
bhikkhuíìca ãgamma kappinakuttamam 
ubhopi sãmannaphalãni ajjhagum. 

612. Etãdisã sappurisãna 6 sevanã 
mahapphalã hoti satam vijãnatam, 
sũlãvuto aggaphalam aphassayi 7 
phalam kanittham pana ambasakkharo ”ti. 

Ambasakkharapetavatthu pathamam. 


4.2 

613. Sunatha 8 yakkhassa ca vanijana ca 
samãgamo yattha tadã ahosi, 
yathã katham itarĩtarena cãpi 
subhãsitam tanca sunãtha sabbe. 


614. Yo so ahu rãjã pãyãsi nãmo 9 

bhummãnam sahavyagato 10 yasassĩ, 
so modamãnova sake vimãne 
amãnuso mãnuse ajjhabhãsĩ ’ti. 


615. Vanke araníĩe amunassatthãne 
kantãre appodake appabhakkhe, 
suduggame vannupathassa majjhe 
vankam bhayã natthamanã manussã. 


1 

2 

3 

4 

5 


annapãnam khãdanĩyam vattham senãsanãni ca - Syã. 6 sappurisãnam - Syã. 

ca - Ma, Syã, PTS. 7 phussati - Syẩ. 

vikappãmi - Syă, PTS. 8 sunotha - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 2. 

etãdisã - Ma. 9 nãma - Ma, Syã, PTS. 

mudũ kãrakaro - Ma, PTS. 10 sahabyagato - Ma. 
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608-609. Được vui thích ở lời dạy của chư Phật, trầm còn dâng cúng y 
phục và vật thực, vật dụng, chỗ nằm ngồi, cơm ăn, nước uống, vật thực cứng, 
vải vóc và chỗ trú ngụ đến các vị tỳ khưu đầy đủ giới hạnh, đã xa lìa luyến ái, 
có sự học rộng.” 


610. (Đức vua) Licchavi Ambasakkhara là như thế ấy, một vị cận sự nam 
khác nữa của thành Vesãlĩ, có đức tin, nhu thuận, người làm công việc hỗ trợ, 
và từ đó đã hộ độ hội chúng tỳ khưu một cách nghiêm chỉnh. 


611. Còn người bị cẳm ở cọc nhọn, sau khi hết bệnh, có sự chọn lựa, có sự 
an vui, đã đi đến việc xuất gia. Và nhờ vào vị tỳ khưu Kappinaka tối thượng, 
cả hai cũng đã chứng đạt các quả vị của Sa-môn. 


612. Việc thân cận với những bậc chân nhân như thế ấy, các bậc tốt lành 
có sự nhận thức, thì có quả báo lớn lao: Người bị cấm ở cọc nhọn đã chạm 
đến quả vị cao tột (A-la-hán), còn Ambasakkhara quả vị thấp nhất (Nhập 
Lưu).” 

Chuyện Ngạ Quỷ của Ambasakkhara là thứ nhất. 


4.2 _ 

613. Chúng ta hãy lâng nghe về sự gặp gỡ của vị Dạ-xoa và các người 
thương buôn đã xảy ra vào lúc ấy. Câu chuyện đã khéo được trao đổi bởi 
người này với người kia như thế nào, xin tất cả hãy lắng nghe câu chuyện ấy. 


614. Vị vua ấy tên là Pãyãsi, có danh tiếng, đã đi đến cộng trú với chư 
Thiên địa cầu. Ngay trong lúc đang vui thích ở Thiên cung của mình, vị phi 
nhân ấy đã nói với loài người rằng: 1 


615. “Ở khu rừng hiểm trở, nơi không có loài người, ở sa mạc, thiếu nước, 
thiếu thức ăn, nơi vô cùng khó đi, ở giữa đầm cát, nhiều người bị mất trí vì 
nỗi sợ hãi sự hiểm trở. 


1 Câu chuyện này giống câu chuyện Thiên Cung của Serissaka (TTPV 30, Chuyện Thiên 
Cung, chương 7, trang 202). 
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616. Nayidha phalã mũlamayã ca santi 
upãdãnam natthi kuto idha bhakkho, 
annatra pamsũhi ca vãlukãhi ca 
tattãhi unhãhi ca dãrunãhi ca. 

617. Ujjangalam tattamivam kapãlam 
anãyasam paralokena tulyam, 
luddãnamãvãsamidam purãnam 
bhũmippadeso abhisattarũpo. 

618. Atha tumhe kena vanọena 
kimãsamãnã imam padesam hi, 
anuppavitthã sahasã samecca 
lobhã bhayã athavã sampamũỊhã. (ti) 

619. Magadhesu angesu ca satthavãhã 
ãropayitvã paniyam puthuttarn, 
te yãmase sindhusovĩrabhũmim 
dhanatthikã uddayam patthayãnã. 

620. Divã pipãsam nadhivãsayantã' 
yoggãnukampanca samekkhamãnã, 
etena vegena ãyãma sabbe 
rattim maggam patipannã vikãle. 

621. Te duppayãtã aparaddhamaggã 
andhãkulã vippanatthă araíìne, 
suduggame vannupathassa majjhe 
disam na jãnãma pamũỊhacittã. 

622. Idanca disvãna aditthapubbam 
vimãnasetthanca tuvanca 2 yakkha, 
taduttarim jĩvitamãsamãnã 
disvã patĩtã sumanã udaggã ’ti. 

623. Pãram samuddassa idanca vannum 
vettãcaram sankupathanca maggam, 
nadiyo pana pabbatãnanca duggã 
puthuddisã gacchatha bhogahetu. 

624. Pakkhandiyãna vijitam paresam 
verajjake mãnuse pekkhamãnã, 
yarn vo sutam vã athavãpi dittham 
accherakam tam vo sunoma tãtã. (ti) 


1 pipasam anadhivasayanta - Simu 2. 


2 tavaííca - Ma, PTS. 
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616. Ở nơi đây, không có các trái cây, và các loại cây có rễ, không có củi 
lửa, lấy đâu ở đây có thức ăn, ngoại trừ nhiều bụi bặm, lắm cát, các sự thiêu 
đốt, các sự nóng bức, và các sựkhâc nghiệt? 


617. Vùng sa mạc tựa như cái chảo đã được đốt nóng, không có lợi ích, 
tương đương với thế giới khác (địa ngục); chỗ trú ngụ này là của những kẻ 
hung dữ trước đây, là vùng đất bị nguyền rủa. 


618. Còn các người, vì nguyên nhân gì, trong khi đang mong mỏi điều gì, 
lại vội vã tập hợp rồi đi vào chính khu vực này, do lòng tham, do sự sợ hãi, 
hay là đã bị lầm lãn?” 


619. “Các chủ đoàn xe ở xứ sở Magadha và Anga sau khi cho chất lên hàng 
hoá với số lượng dồi dào, những người ấy đi đến vùng đất Sindhu và Sovĩra 
với mục đích về tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận. 


620. Vào ban ngày, do không chịu đựng được cơn khát và mãi quan tâm 
đến sự thương xót đối với các con vật kéo xe, tất cả chúng tôi di chuyển với 
tốc độ này và đến được con đường vào ban đêm, không đúng thời điểm. 


621. Đã khởi hành chậm trễ, đã bị lạc đường, bị rối loạn như người mù, 
đã bị lạc lối trong khu rừng, ở chỗ vô cùng khó đi, ở giữa biển cát, chúng tôi 
đây không nhận ra phương hướng, có tâm bị hoang mang. 


622. Và thưa vị Dạ-xoa, sau khi nhìn thấy việc này, việc chưa được thấy 
trước đây, là Thiên cung hạng nhất và ngài, trong khi đang mong mỏi về 
mạng sống sau này, đến lúc nhìn thấy (ngài), chúng tôi trở nên mừng rỡ, có 
tâm ý vui vẻ, phấn khởi.” 


623. “Vì nguyên nhân của cải, quý vị đi đến những phương trời khác biệt, 
đến bờ bên kia của biển cả và đầm cát này, đến con đường có sự di chuyển 
với gậy chống và lối đi có cẳm cọc, đến những con sông, thêm nữa là những 
con đường hiểm trở ở các ngọn núi. 


624. Này quý vị, sau khi tiến vào lãnh thổ của những người khác, trong 
khi ngắm nhìn những con người thuộc nhiều quốc độ, điều nào đã được quý 
vị nghe, hoặc nhìn thấy, hãy cho chúng tôi nghe điều kỳ diệu ấy từ quý vị.” 
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625. Itopi accherataram kumãra 

na no sutam vã athavãpi dittham, 
atĩtamãnussakameva sabbam 
disvãna tappãma anomavannam. 

626. Vehãsayam pokkharanno savanti 
pahũtamalyã bahupundarĩkã, 
dumãcime niccaphalũpapannã 
atĩva gandhã surabhim pavãyanti. 

627. VeỊuriyatthamhã satamussităse 
silãppavãỊassa ca ãyatamsã, 
masãragallã saha lohitaiìkã 
thambhã ime jotirasãmayãse. 

628. Sahassatthambham atulãnubhãvam 
tesũpari sãdhumidam vimãnam, 
ratanantaram kancanavedimissam 
tapanĩyapattehi ca sãdhu channam. 

629. Jambonaduttattamidam sumattho 
pãsãdasopãnaphalũpapanno, 
daỊho ca vaggu sumukho susamgato' 
atĩva nijjhãnakhamo manuníìo. 

630. Ratanantarasmim bahu-annapãnam 
parivãrito accharãsamganena, 
murajja ãỊambaraturiya 1 2 ghuttho 
abhivanditosi thutivandanãya. 

631. So modayi nãriganappabodhano 
vimãnapãsãdavare manorame, 
acintiyo sabbagunũpapanno 
rặjã yathă vessavano naỊinyã. 

632. Devo nu ãsi udavãsi yakkho 
udãhu devindo manussabhũto, 
pucchanti tam vãnijã satthavãhã 
ãcikkha ko nãma tuvamsi yakkhã ’ti. 

633. Serissako 3 nãma ahampi yakkho 
kantãriyo vannupathamhi gutto, 
imam padesam abhipãlayãmi 
vãcankaro vessavanassa raníĩo. (ti) 


1 vaggu ca susamgato ca - Ma. 

2 muraja-ãlambaratũriya - Ma. 3 serĩsako - Ma. 


124 




Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


4. Đại Phẩm 


625. “Thưa Thiên tử, điều kỳ diệu hơn thế này chúng tôi không được nghe 
hoặc được nhìn thấy, tất cả đều vượt trội (thế giới) loài người, sau khi nhìn 
thấy chúng tôi được thỏa mãn về vẻ đẹp tuyệt vời. 


626. Ở không trung có những hồ sen với vô số bông hoa, với nhiều sen 
trắng, và những cây cối này được trổ quả thường xuyên, có những hương 
thơm tỏa ra cực kỳ thơm ngát. 


627. Có những cây cột bàng ngọc bích vươn cao một trăm ( ratana ), 1 có b'ê 
mặt trải dài làm bằng đá và san hô, có các viên ngọc mât mèo và các viên 
hồng ngọc, còn những trụ cột này làm bâng ngọc như ý. 


628. Có ngàn cây cột có năng lực không sánh bâng, phía trên chúng là 
Thiên cung tốt đẹp này, ở bên trong có châu báu, được kết hợp với hành lang 
bâng vàng, và được che phủ một cách khéo léo với những tấm lợp bảng vàng. 


629. (Thiên cung) này chói sáng với vàng từ sông Jambu đã được tinh 
luyện. (Khu vực ấy) khéo được đánh bóng, được hiện hữu với các tòa lâu đài, 
các cầu thang, các sân thượng, vững chãi, dê thương, có dáng xinh xắn, khéo 
được phối hợp, vô cùng cuốn hút sự nhìn ngấm, làm hài lòng. 


630. Ở bên trong (Thiên cung) châu ngọc, có nhiều thức ăn thức uống, 
được vây quanh bởi đoàn tiên nữ, được vang vang tiếng trống con, trống lớn, 
và các nhạc cụ, ngài được tôn vinh với sự ngợi ca và lẽ bái. 


631. Ở tòa lâu đài nơi Thiên cung cao quý, làm thích ý, với sự đánh thức 
bởi các nhóm phụ nữ, ngài đây, không thể nghĩ bàn, có đủ mọi đức tính, vui 
sướng giống như đức vua Vessavana ở Nalinĩ. 


632. Ngài là Thiên nhân, hay ngài là Dạ-xoa, là Chúa của chư Thiên, hay 
là bản thể nhân loại? Những người thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài. 
Xin ngài hãy nói tên (của ngài) là gì, có phải ngài là Dạ-xoa?” 


633. “Tôi chính là Dạ-xoa tên Serissaka, sống ở sa mạc, là người canh giữ 
đầm cát. Tôi hộ trì khu vực này, là người thực thi mệnh lệnh của đức Vua 
Vessavana.” 


1 1 ratana = 0.25 mét; như vậy 100 ratana = 25 mét. 
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634. Adhicca laddham parinãmajam te 
sayam katam udãhu devehi dinnam, 
pucchanti tam vãnijã satthavãhã 
katham tayã laddhamidam manunnan ’ti. 


635. Nãdhicca laddham na parinãmajam me 
na sayam katam napi devehi dinnam, 
sakehi kammehi apãpakehi 
punnehi me laddhamidam manunnan ’ti. 


636. Kinte vatam kim pana brahmacariyam 
kissa sucinnassa ayam vipãko, 
pucchanti tam vãnijã satthavãhã 
katham tayã laddhamidam vimãnan ’ti. 


637. Mamam' pãyãsĩti ahũ samannã 
rajjam yadã kãrayim kosalãnam, 
natthikaditthi kadariyo pãpadhammo 
ucchedavãdĩ ca tadã ahosim. 


638. Samano ca kho ãsi kumãrakassapo 
bahussato cittakathĩ uỊãro, 
so me tadã dhammakatham akãsi 2 
ditthivisũkãni vinodayĩ me. 


639. Tãham tassa dhammakatham sunitvã 
upãsakattam pativedayissam, 
pãnãtipãtã virato ahosim 
loke adinnam parivajjayissam, 
amajjapo no ca musã abhãnim 
sakena dãrena ca ahosim 3 tuttho. 


640. Tam me vatam tam pana brahmacariyam 
tassa sucinnassa ayam vipãko, 
teheva kammehi apãpakehi 
punnehi me laddhamidam vimãnan ’ti. 


641. Saccam kirãhamsu narã sapannã 
anannathã vacanam panditãnam, 
yahim yahim gacchati puíìnakammo 
tahim tahim modati kãmakãmĩ. 


1 mama - Simu 2. 


2 abhasi - Ma. 


3 ahosi - Ma. 
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634. “(Công việc này) được nhận lãnh bởi ngài một cách ngẫu nhiên, 
được nảy sanh do sự phát triển, tự mình tạo ra, hay được chư Thiên giao cho? 
Những người thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài: Bằng cách nào mà ngài 
đã đạt được công việc hài lòng này?” 


635. “(Công việc này) không được nhận lãnh bởi tôi một cách ngẫu nhiên, 
không được nảy sanh do sự phát triển, không tự mình tạo ra, cũng không 
được chư Thiên giao cho. Công việc hài lòng này tôi đã đạt được nhờ vào 
những nghiệp không xấu xa, nhờ vào những phước thiện của chính mình.” 


636. “(Trước đây) phận sự của ngài là gì? Còn có hạnh kiểm cao đẹp gì? 
Quả thành tựu này là của việc gì đã khéo được thực hành? Những người 
thương buôn, các chủ đoàn xe hỏi ngài: Bằng cách nào mà ngài đã đạt được 
Thiên cung nay?” 


637. “Vào lúc tôi cai quản vương quốc Kosala, Pãyãsi đã là danh hiệu của 
tôi. Lúc ấy tôi đã là người có quan điểm hư vô, keo kiệt, có bản tính xấu xa, và 
là người tuyên bố về đoạn kiến. 


638. Và rồi đã có vị Sa-môn Kumãrakassapa, đa văn, có sự thuyết giảng 
sinh động, cao thượng. Khi ấy, vị ấy đã thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp 
cho tôi, đã xua đuổi những sự méo mó về quan điểm cho tôi. 


639. Tôi đây, sau khi lâng nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp của vị ấy, đã 
tuyên bố bản thân là người cư sĩ. Tôi đã kiêng chừa việc giết hại mạng sống, 
tôi đã xa lánh vật chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, không có việc 
uống chất say, và tôi đã không nói lời dối trá, tôi đã được vui thích (chỉ) với 
người vợ của mình. 


640. Việc ấy là phận sự của tôi, việc ấy còn là hạnh kiểm cao đẹp. Quả 
thành tựu này là của việc đã khéo được thực hành ấy. Nhờ vào những nghiệp 
không xấu xa, nhờ vào những phước thiện ấy đấy, mà tôi đã đạt được Thiên 
cung này.” 


641. “Nghe rằng những người có trí tuệ đã nói sự thật; lời nói của các bậc 
hiền trí là không sai khác. Người có nghiệp phước thiện đi đến bất cứ nơi nào 
đều vui sướng ở tại nơi ấy, là người có dục lạc theo như ước muốn. 
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642. Yahim yahim sokapariddavo ca 
vadho ca bandho ca parikkileso, 
tahim tahim gacchati pãpakammo 
na muccati duggatiyã kadãcĩ ’ti. 


643. SammũỊharũpo ca jano ahosi 
asmim muhutte kalalĩkatova, 
janassimassa tuyhanca kumãra 
appaccayo kena nu kho ahosi. (ti) 


644. Ime sirisũpavanã' catãtă 

dibbã gandhã surabhim 2 sampavanti, 
te sampavãyanti imam vimãnam 
divã ca ratto ca tamam nihantvã. 3 


645. Imesam ca kho vassasataccayena 
sipãtikã phalati ekamekã, 
mãnussakam vassasatam atĩtarn 
yadante kãyamhi idhũpapanno. 


646. Disvãnaham vassasatãni panca 
asmim vimãne katvãna tãtă, 
ãyukkhayã punnakkhayã cavissam 
teneva sokena pamucchitosmi. (ti) 


647. Katham nu soceyya tathãvidho so 
laddham vimãnam atulam cirãya, 
ye cãpi kho ittaramupapannã 
te nũna soceyyum parittapunnã. (ti) 


648. Anucchavim ovadiyaũca me tam 

yam mam tumhe peyyavãcam vadetha, 
tumhe ca kho tãtã mayãnuguttã 
yenicchakam tena paletha sotthi. (ti) 


649. Gantvã mayam sindhusovĩrabhũmim 
dhanatthikã uddayam patthayãnã, 
yathă payogã paripunnacãgã 
kãhãma serissamayam uỊãram. (ti) 


1 sirisavana - Ma. 


surabhĩ - Ma. 


3 nihantam - Pa. 
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642. Bất cứ nơi nào có sự sầu muộn và than vãn, có sự giết chóc và sự 
giam cầm, có sự chướng ngại, kẻ có ác pháp đi đến nơi ấy, không khi nào 
được thoát khỏi cảnh giới khổ đau.” 


643. “Tập thể (chư Thiên) tựa như có vẻ bị bối rối, tựa như đã bị làm vẩn 
đục vào giây phút này. Thưa Thiên tử, vậy thì do điều gì mà tập thể này và 
ngài đã có sự thất vọng?” 


644. “Thưa quý vị, từ khu rừng sỉrĩsa kế cận những hương thơm này 
thuộc cõi Trời tỏa ra thơm ngát; sau khi đã tiêu diệt bóng tối vào ban ngày và 
ban đêm chúng tự tỏa đến Thiên cung này. 


645. Và khi đã trải qua một trăm năm, chỉ một quả của những cây này 
được kết trái. Kể từ khi tôi được sanh ra ở tập thể (chư Thiên) tại nơi này thì 
một trăm năm nhân loại đã trôi qua. 


646. Thưa quý vị, tôi đã nhìn thấy tôi sẽ tồn tại ở Thiên cung này năm 
trăm năm, do sự cạn kiệt của tuổi thọ, do sự cạn kiệt của phước báu, tôi sẽ 
chết; chính vì nỗi sầu muộn ấy tôi bị hoảng loạn.” 


647. “Bằng cách nào mà vị ấy, thuộc thành phần như thế, sau khi đạt 
được Thiên cung không thể sánh bàng một cách lâu dài, lại có thể sầu muộn? 
Chỉ có những người nào đã được sanh lên một cách ngằn ngủi, phải chăng 
những người ấy, với phước báu ít ỏi, mới có thể sầu muộn?” 


648. “Việc quý vị nói lời nói yêu mến với tôi (nghĩa là) điều khuyên bảo 
của tôi thích hợp đối với quý vị. Thưa quý vị, quý vị đã được tôi hộ trì theo 
như ước muốn, vì thế quý vị hãy lên đường một cách an toàn.” 


649. “Sau khi đi đến vùng đất Sindhu và Sovĩra, chúng tôi với mục đích về 
tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận, có sự hào phóng đầy đủ theo như kế 
hoạch, sẽ làm lẽ hội cao sang cho Serissa.” 
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650. Mã ceva serissamaham 1 akattha 
sabbanca vo bhavissati yam vadetha, 
pãpãni kammãni vivajjayãtha 
dhammãnuyoganca adhitthahãtha. (ti) 

651. Upãsako atthi imamhi saiìghe 
bahussuto sĩlavatũpapanno, 
saddho ca cãgĩ ca supesalo ca 
vicakkhano santusito matĩmã. 2 

652. Sanjãnamãno na musã bhaneyya 
parũpaghãtãya na cetayeyya, 
vebhũtikam pisunam 3 no kareyya 
sanhanca vãcam sakhilam bhaneyya. 

653. Sagãravo sappatisso vinĩto 
apãpako adhisĩle visuddho, 
so mãtaram pitarancãpi jantu 
dhammena poseti ariyavutti. 

654. Maíìne so mãtãpitunnam kãranã 
bhogãni pariyesati na attahetu, 
mãtăpitunnanca yo accayena 
nekkhammapono carissati brahmacariyam. 

655. Ujũ avanko asatho amãyo 

na lesakappena ca vohareyya, 
so tãdiso sukkatakammakãrĩ 
dhamme thito kinti labhetha dukkham. 

656. Tam kãranã pãtukatomhi attanã 
tasmã dhammam passatha vãnijãse, 
annatra tenĩha 4 bhasmi 5 bhavetha 
andhãkulã vippanatthã aranne, 
tam khippamãnena lahum parena 
sukho bhave sappurisena sangamo. (ti) 

657. Kim nãma so kinca karoti kammam 

kim nãmadheyyarn kim pana tassa gottam, 
mayampi nam datthukãmha 6 yakkha 
yassãnukampãya idhãgatosi, 
lãbhã hi tassa yassa tuvam pihesi. (ti) 

658. Yo kappako sambhavanãmadheyyo 
upãsako kocchaphalũpajĩvĩ, 
jãnãtha nam tumhãkam pesiyo so 
mã kho nam hĩịittha supesalo so. (ti) 


1 serĩsamaham - Ma. 

2 mutĩmã - Ma. 

3 pesunam - Ma. 


teniha - Ma. 
bhasmĩ - Ma. 
datthukãmamha - Ma 
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650. “Quý vị chớ có làm lẽ hội cho Serissa, và tất cả sẽ trở thành hiện thực 
cho quý vị theo điều quý vị nói. Quý vị hãy tránh xa hân các nghiệp ác xấu, và 
hãy phát nguyện gẳn bó với Giáo Pháp. 


651. Ở tập thể này, có người cận sự nam đa văn, được đầy đủ giới hạnh và 
phận sự, có đức tin, có sự hào phóng, và vô cùng tốt lành, có sự suy xét, tự hài 
lòng, có sự thận trọng. 


652. Là người không cố tình nói lời dối trá, không suy nghĩ đến việc hãm 
hại người khác, không gây ra sự chia rẽ, đâm thọc, và nói lời mềm mỏng, tử 

tể. 


653. Có sự tôn kính, có sự phục tùng, đã được huấn luyện, không độc ác, 
thanh tịnh về giới bậc thượng, có hạnh kiểm thánh thiện, con người ấy nuôi 
dưỡng mẹ và luôn cả cha đúng theo Pháp. 


654. Tôi nghĩ rằng vị ấy tầm cầu của cải vì lý do (phụng dưỡng) mẹ cha, 
không vì nguyên nhân của bản thân. Với sự qua đời của mẹ và cha, người ấy, 
với khuynh hướng xuất ly, sẽ thực hành Phạm hạnh. 


655. Là người ngay thẳng, không khúc mâc, không gian trá, không xảo 
quyệt, và không phát biểu theo lối viện cớ. Vị ấy, như thế ấy, là người tạo nên 
hành động đã được thực hiện một cách tốt đẹp, đứng vững trong Giáo Pháp, 
sao lại nhận lãnh sự khổ đau? 


656. Bởi lý do người ấy, tôi tự thân hiện ra; vì thế, quý vị thương buôn hãy 
nhận thức Giáo Pháp. Ở đây, không có người ấy, quý vị có thể trở thành tro 
bụi, bị rối loạn như người mù, bị lạc lối trong khu rừng; (bởi vì) đối với kẻ 
đang xử tệ người ấy, như thế ấy hay việc khác nữa là điều dẽ dàng. Quả vậy, 
việc kết giao với người tốt lành là hạnh phúc.” 


657. “Người ấy tên là gì, làm nghề nghiệp gì, tên gọi là gì, hơn nữa họ của 
người ấy là gì? Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi cũng có mong muốn được gặp 
người ấy, vì lòng thương tưởng người ấy mà ngài đã đi đến nơi đây, bởi vì 
người nào mà ngài yêu quý thì lợi ích là thuộc về người ấy.” 


658. “Người nào là thợ cạo, có tên gọi là Sambhava, là người cận sự nam, 
có sự nuôi mạng bằng lược và dao cạo, quý vị biết người ấy, người ấy là người 
sai vặt của quý vị. Đúng vậy, chớ khinh chê người ấy, người ấy vô cùng tốt 
lành.” 
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659. Jãnãmase yam tvam vadesi' yakkha 
na kho nam jãnãma sa ĩdisoti, 2 
mayampi nam pũjayissãma yakkha 
sutvãna tuyham vacanam uỊãram. (ti) 

660. Ye kecimasmim satthe manussã 
daharã mahantã athavãpi majjhimã, 
sabbeva te ãlambantu 3 vimãnam 
passantu punnãna phalam kadariyã. (ti) 

661. Te tattha sabbeva aham pureti 

tam kappakam tattha purakkhipitvă, 
sabbeva te ãlambimsu vimãnam 
masakkasãram viya vãsavassa. 

662. Te tattha sabbeva aham pure ’ti 
upãsakattam pativedayimsu, 
pãnãtipãtã viratã 4 ahesum 
loke adinnam parivajjayimsu, 
amajjapã no ca musã bhanimsu 
sakena dãrena ca ahesum tutthã. 

663. Te tattha sabbeva aham pureti 
upãsakattam pativedayitvă, 
pakkãmi sattho anumodamãno 
yakkhiddhiyã anumato punappunam. 

664. Gantvãna te sindhusovĩrabhũmim 5 
dhanatthikã udrayam 6 patthayãnã, 
yathãpayogã paripunnalãbhã 
paccãgamum pãtaliputtamakkhatam. 

665. Gantvãna te sangharam sotthimanto 
puttehi dãrehi samangibhũtă, 
ãnandĩ vittã sumanã patĩtă 
akamsu serissamaham uỊãram. 

666. Serissakam te parivenam mãpayimsu, 
etãdisã sappurisãna sevanã 
mahatthikã dhammagunãna sevanã, 
ekassa atthăya upãsakassa 
sabbeva sattă sukhitã ahesun ”ti. 

Serissakapetavatthu dutiyam. 

BHÃNAVÃRAM TATIYAM. 


1 pavadesi - Ma. 

2 edisoti - Ma. 

3 ãruhantu - Ma. 


4 pativiratã - Ma. 

5 suvĩrabhũmim - Ma. 

6 uddayam - Ma. 
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659. Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi biết người mà ngài nói, nhưng chúng tôi 
quả không biết người ấy là người như thế ấy. Thưa vị Dạ-xoa, chúng tôi cũng 
sẽ tôn vinh người ấy sau khi lâng nghe lời nói cao cả của ngài.” 


660. “Bất cứ người nào ở đoàn xe này, thanh niên, lão niên, luôn cả trung 
niên, hết thảy tất cả những người ấy hãy bước lên Thiên cung, những kẻ keo 
kiệt hãy nhìn xem quả báo của các việc phước thiện.” 


661. “Tại đó, sau khi đã đưa người thợ cạo ấy lên phía trước tại nơi ấy, hết 
thảy tất cả những người ấy (đã nói rằng): ‘Tôi trước,’ hết thảy tất cả những 
người ấy đã bước lên Thiên cung tựa như (Thiên cung) Masakkasãra của vị 
Vasava (Chúa Trời Sakka). 1 


662. Tại đó, hết thảy tất cả những người ấy (đã nói rằng): ‘Tôi trước’ và đã 
tuyên bố bản thân là người cư sĩ. Họ đã kiêng chừa việc giết hại mạng sống, 
họ đã xa lánh vật chưa được cho (việc trộm câp) ở trên đời. 


663. Không có việc uống chất say, và họ đã không nói lời dối trá, họ đã 
được vui thích (chỉ) với người vợ của mình. Tại đó, hết thảy tất cả những 
người ấy (đã nói rằng): ‘Tôi trước’ và đã tuyên bố bản thân là người cư sĩ. 
Trong khi đang tùy hỷ với thần thông của vị Dạ-xoa đợt này đến đợt khác, 
đoàn xe, được cho phép, đã khởi hành. 


664. Sau khi đi đến vùng đất Sindhu và Sovĩra, những người ấy với mục 
đích về tài sản, với mong mỏi về lợi nhuận, có sự đạt được đầy đủ theo như 
kế hoạch, đã trở về lại Pãtaliputta không bị tổn hại. 


665. Những người ấy, sau khi đi về đến căn nhà của mình, có sự an toàn, 
được gần gũi với những người con và những người vợ, có sự vui thích, hớn 
hở, có tâm ý vui vẻ, trở nên mừng rỡ, đã làm lẽ hội cao sang cho Serissa. 


666. Những người ấy đã cho xây dựng tòa nhà Serissakã. Sự thân cận với 
những người tốt lành là như thế ấy, sự thân cận với những đức tính của Giáo 
Pháp là có lợi ích lớn, nhờ vào sự lợi ích của một cận sự nam, hết thảy tất cả 
chúng sanh đã có trạng thái hạnh phúc.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Serissaka là thứ nhì. 

TỤNG PHẦM THỨ BA. 


1 Sáu câu kệ cuối cùng, 661-666, là của các vị tham gia cuộc Kết Tập (VvA, 350). 
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667. Raja piủgalako nama suratthanam adhipati ahu, 
moriyãnamupatthãnam gantvã surattham punarãgamã. 

668. Unhe majjhantike' kãle rậjã paiìkam 2 upãgami, 
addasa maggam ramanĩyam petãnam vannanãpatham. 3 

669. Sãrathim ãmantayĩ rậjã ayam maggo ramanĩyo, 
khemo sovatthiko sivo iminã 4 sãrathi yãhi, 5 
suratthãnam santike ito. 

670. Tena pãyãsi sorattho senãya caturanginiyã, 
ubbiggarũpo puriso sorattham 6 etadabravĩ. 7 

671. Kummaggam 8 patipannamhã bhimsanam lomahamsanam, 
purato padissati 9 maggo pacchato ca na dissati. 

672. Kummaggam 8 patipannamhã yamapurisãna santike, 
amãnuso vãyati gandho ghoso sũyati 10 dãruno. 

673. Samviggo rãjã sorattho 11 sãrathim etadabravi, 7 
kummaggam patipannamhã bhimsanam lomahamsanam, 
purato ca 12 dissati maggo pacchato ca na dissati. 

674. Kummaggam 8 patipannamhã yamapurisãna santike, 
amãnuso vãyati gandho ghoso sũyati dãruno. 

675. Hatthikkhandhanca ãruyha 13 olokento catuddisam, 14 
addasa nigrodham ramanĩyam 15 pãdapam chãyãsampannam, 
nĩlabbhavannasadisam meghavannasinnibham. 16 

676. Sãrathim ãmantayĩ rậjã kim eso dissati brahã, 
nĩlabbhavannasadiso meghavannasirĩnibho. 16 

677. Nigrodho so mahãrậja pãdapo chãyãsampanno, 17 
nĩlabbhavannasadiso meghavannasirĩnibho. 16 

678. Tena pãyãsi sorattho 18 yena so dissati 19 brahã, 
nĩlabbhavannasadiso meghavannasirĩnibho. 

679. Hatthikkhandhato oruyha rãjã rukkham upãgami, 
nisĩdi rukkhamũlasmim sãmacco saparijjano. 


1 majjhanhike - Ma. 

2 vankam - PTS. 

3 vaụnupatham - Ma. 

4 iminãva - Syã. 

5 yãma - Ma. 

6 surattham - Syă. 

7 etadabrũvi - Syã. 

8 kumaggam - Syã. 

9 dissati - Ma, PTS. 

10 suyyati - Ma, evam sabbattha. 


11 surattho - Syã. 

12 purato - Ma, PTS; 
puratova - Syã. 

13 hatthikkhandham samãruyha - Ma. 

14 catuddisã - Ma, Syã. 

15 addasa rukkham nigrodham - Syã. 

16 meghavannasirannibh 0 - Syã. 

17 chãyasampanno - Syã. 

18 surattho - Syã. 

19 dissate - Ma. 
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667. Đức vua tên Piủgalaka đã là vị chúa tể của xứ Surattha. Sau khi đi 
đến trợ giúp cho những người Moriya, đức vua đã trở về lại Surattha. 

668. Vào lúc giữa trưa nóng nực, đức vua đã đi đến đầm lầy và đã nhìn 
thấy con đường đáng yêu, lối đi bàng cát của các ngạ quỷ. 

669. Đức vua đã nói với người đánh xe ràng: “Con đường này xinh đẹp, 
an toàn, may mắn, tốt lành. Này xa phu, người hãy đi bằng lối này từ đây cho 
đến khu vực phụ cận của xứ Surattha.” 


670. Đức vua xứ Surattha cùng với đạo binh gồm bốn binh chủng đã xuất 
phát theo lối đi ấy. Có (một) người nam với dáng vẻ kinh hoàng đã nói với 
đức vua xứ Surattha điều này: 


671. “Chúng tôi đã đi vào con đường sai trái, ghê rợn, khiến nổi da gà, con 
đường được nhìn thấy ở phía trước và không được nhìn thấy ở phía sau. 


672. Chúng tôi đã đi vào con đường sai trái, ở gần khu vực của các nam 
nhân cõi Dạ-ma, có mùi phi nhân tỏa ra, có âm thanh ghê rợn được nghe.” 

673. Đức vua xứ Surattha, bị rúng động, đã nói với người đánh xe rằng: 
“Chúng ta đã đi vào con đường sai trái, ghê rợn, khiến nổi da gà; con đường 
được nhìn thấy ở phía trước và không được nhìn thấy ở phía sau. 

674. Chúng ta đã đi vào con đường sai trái, ở gần nơi của các nam nhân 
cõi Dạ-ma, có mùi phi nhân tỏa ra, có âm thanh ghê rợn được nghe.” 


675. Rồi đức vua đã cỡi lên lưng voi, quan sát bốn phương, và đã nhìn 
thấy cây đa đáng yêu, có bóng râm, giống như màu sâc của đám mây đen, 
tương đương với vẻ oai vệ về màu sâc của đám mây mưa. 


676. Đức vua đã nói với người đánh xe rằng: “Vật to lớn kia trông giống 
như màu sâc của đám mây đen, tương đương với vẻ oai vệ về màu sâc của 
đám mây mưa là vật gì vậy?” 


677. “Tâu đại vương, vật ấy là cây đa, có bóng râm, giống như màu sâc của 
đám mây đen, tương đương với vẻ oai vệ về màu sâc của đám mây mưa.” 


678. Vua xứ Surattha đã tiến theo lối đi ấy về phía vật to lớn ấy, được 
nhìn thấy giống như màu sâc của đám mây đen, tương đương với vẻ oai vệ về 
màu sâc của đám mây mưa. 

679. Sau khi leo xuống từ lưng voi, đức vua đã đi đến gần thân cây, rồi đã 
ngồi xuống ở gốc cây với viên quan cận thần và đoàn tùy tùng. 
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680. Pũram pãnĩyakarakam 1 pũve citte 2 ca addasa, 
puriso ca devavaọnĩ sabbãbharanabhũsito. 
upasankamitvă rặjãnam sorattham etadabruvi. 3 

681. Svãgatam te mahãrặja atho te adurãgatam, 
pivatu devo pãnĩyam pũve khãda arindama. 

682. Pivitvã rãjã pãnĩyam sãmacco saparijjano, 
pũve khãditvã ca 4 pĩtvã ca sorattho etadabravĩ. 5 

683. Devată nusi gandhabbo ãdu 6 sakko purindado, 
ajãnantã 7 tam pucchãma katham jãnemu tam mayam. (ti) 

684. Namhi devo na gandhabbo napi 8 sakko purindado, 
peto aham mahãrãja suratthã idhamãgato. 

685. Kim sĩlo kim samãcãro suratthasmim pure tuvam, 
kena te brahmacariyena anubhãvo 9 ayam tava? (ti) 

686. Tam sunohi mahãrậja arindama ratthavaddhana, 
amaccã pãrisajjã ca brãhmano ca purohito. 

687. Suratthasmã 10 aham deva puriso pãpacetaso, 
micchãditthi ca dussĩlo kadariyo paribhãsako. 

688. Dadantãnam karontãnam vãrayissam bahựjjanam, u 
annesam dadamãnãnam antarãyakaro aham. 12 

689. Vipãko natthi dãnassa samyamassa kuto phalam, 
natthi ãcariyo nãma adantam ko damessati. 13 

690. Samatulyãni bhũtãni kuto 14 jetthãpacãyiko, 
natthi balam viriyam vã kuto utthãnaporisam. 

691. Natthi dãnaphalam nãma na visodheti verinam, 
laddheyyam labheta macco niyatiparinãmajã. 15 


1 pãnĩyasarakam - Ma. 

2 vitte - Ma. 

3 etadabravi - Ma; 
etadabrũvi - Syã; 
etad abravĩ - PTS. 

4 khãditvã - Ma, Syã, PTS. 

5 surattho etadabrũvi - Syã. 

6 adu - Ma. 

7 ajãnanto - Syã. 


8 nãpi - Ma, Syã, PTS. 

9 ãnubhãvo - Ma, Syã, Sĩmu 1, 2. 

10 suratthasmim - Ma, Syã. 

11 bahujanam - Syã. 

12 antarãyam karomaham - Syã. 

13 damissati - Syă. 

| 4 kule - Syă. 

15 niyatiparinãmajam - Ma; 
nĩyati parinãmajam - Syã. 
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680. Đức vua đã nhìn thấy bình nước đầy và các loại bánh ngọt đa dạng. 
Và có (một) người nam với dáng vẻ Thiên nhân, được điểm tô với tất cả đồ 
trang sức, đã đi đến gần đức vua xứ Surattha và đã nói điều này: 


681. “Tâu đại vương, việc đi đến của quý vị là tốt đẹp, hơn nữa đối với quý 
vị không phải là việc đi đến sai trái. Tâu vị thuần phục kẻ thù, xin bệ hạ hãy 
uống nước, hãy ăn các bánh ngọt.” 


682. Đức vua cùng viên quan cận thần và nhóm tùy tùng đã uống nước, 
và đã ăn các bánh ngọt. Uống xong, đức vua xứ Surattha đã nói điều này: 

683. “Phải chăng ngươi là Thiên nhân, là nhạc sĩ Thiên đình, hay là (Chúa 
Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây? Trong khi không biết, chúng tôi hỏi 
ngươi, làm thế nào chúng tôi có thể nhận biết ngươi?” 

684. “Tôi không là Thiên nhân, không là nhạc sĩ Thiên đình, cũng không 
là (Chúa Trời) Sakka, người đã bố thí trước đây; tâu đại vương, tôi là ngạ quỷ 
đã từ xứ Surattha đi đến đây.” 

685. “Trước đây ở Surattha ngươi đã có giới hạnh gì, có sự thực hành gì? 
Do hạnh kiểm cao đẹp nào của ngươi mà ngươi có năng lực này?” 

686. “Tâu đại vương, tâu vị thuần phục kẻ thù, tâu vị làm quốc độ phát 
triển, xin bệ hạ hãy lâng nghe điều ấy; các viên quan cận thần, đoàn tùy tùng, 
và vị Bà-la-môn viên quan tế tự (cũng thế). 


687. Tâu bệ hạ, từ xứ Surattha, tôi đã là người đàn ông có tâm ý ác xấu, có 
tà kiến và có giới tồi, keo kiệt, là kẻ mắng nhiếc (các Sa-môn và Bà-la-môn). 

688. Tôi đã ngăn cản nhiều người trong khi họ đang bố thí. Tôi đã là 
người gây chướng ngại cho những người khác trong khi họ đang ban phát, 
(bâng cách nói rằng): 


689. ‘Không có quả thành tựu của việc bố thí, từ đâu có quả báo của việc 
thu thúc (giới)? Không có người gọi là thầy dạy học, ai sẽ huấn luyện cho kẻ 
không được huấn luyện? 


690. Các chúng sanh đều bằng nhau bình dâng, do đâu lại có việc tôn 
kính người trưởng thượng? Không có sức mạnh hay sự tinh tấn, do đâu lại có 
người với sự vươn lên? 


691. Không có cái gọi là quả báo của sự bố thí, không thể xóa sạch sự thù 
hàn, loài người nhận lãnh điều sẽ phải nhận lãnh, được sanh lên do sự xoay 
vần của số phận. 
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692. Natthi mata pita bhata loko natthi ito param, 
natthi dinnam natthi hutam sunihitampi 1 na vijjati. 

693. Yopi haneyya purisam parassa 2 chindate siram, 
na koci kinci 3 hanati sattannam vivaramantare. 


694. Acchejjabhejjo 4 jivo atthamso guỊaparimandalo, 
yojanãnam satam 5 panca ko jĩvam chettumarahati. 6 

695. Yathă suttaguỊe khitte nibbethentam palãyati, 
evamevampi 7 so jĩvo nibbethento palãyati. 

696. Yathă gãmato nikkhamma annam gãmam pavisati, 
evamevampi 7 so jĩvo annam kãyam 8 pavisati. 

697. Yathă gehato nikkhamma annam geham pavisati, 
evamevampi 7 so jĩvo annam bondim pavisati. 9 

698. CũỊãsĩti 10 mahãkappuno satasahassãnipi hi 11 ye bãlã ye ca panditã, 
samsãram khepayitvãna dukkhassantam karissare. 

699. Mitãni sukhadukkhãni donehi pitakehi ca, 
jino sabbam pajãnãti sammũỊhã 12 itarã pajã. 

700. Evam ditthi pure ãsim sammũỊho 12 mohapãruto, 
micchãditthi ca dussĩlo kadariyo paribhãsako. 

701. Oram me chahi 13 mãsehi kãlakiriyã 14 bhavissati, 
ekantam katukam 15 ghoram nirayam papatissaham. 16 

702. Catukkannam catudvãram vibhattam bhãgaso mitam, 
ayopãkãrapariyantam ayasã patikựjjitam. 

703. Tassa ayomayã bhũmi jalitã tejasã yutã, 
samantã yojanasatam pharitvã titthati sabbadã. 


1 sunihitam - Ma. 

2 purisassa - Syă. 

3 ksnci - Ma. 

4 acchejjo abhejjo - Syã. 

5 yojanãni satã - Syã. 

6 chetumarahati - Syã. 

7 evameva ca - Ma. 

8 bondim - Ma. 

9 nivĩsati - Syã. 


10 culỊãsĩti - Ma. 

11 satasahassãni hi - Ma; 
satasahassãni - Syă. 

12 sammũỊh 0 - Syã. 

13 orehi chahi - Sĩ. 

14 kãlaủkiriyã - Ma. 

15 ekantakatukam - Ma. 

16 papatissãham - Syã. 
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692. Không có mẹ, cha, anh em trai, không có thế giới nào khác với thế 
giới này, không có việc đã được bố thí, không có việc đã được hiến dâng, 
thậm chí việc đã khéo được quy định không được biết đến. 

693. Thậm chí ai đó có thể giết chết người, có thể chặt đầu người khác, thì 
cũng chẳng có người nào giết chết người nào cả, (con dao đâm vào) khe hở ở 
khoảng giữa của bảy nhóm (các yếu tố cấu thành cơ thể). 1 

694. Mạng sống không thể bị cât đứt, không thể bị đập vỡ, là hình bát 
giác, là quả cầu tròn, (cao) năm trăm do-tuần, kẻ nào có khả năng cât đứt 
mạng sống? 


695. Giống như cuộn chỉ được ném ra, trong khi tháo rời, nó lăn đi, cũng 
tương tựy như thế, mạng sống ấy trong khi tháo rời, nó lăn đi. 

696. Giống như người sau khi rời khỏi ngôi làng thì đi vào ngôi làng khác, 
cũng tương tự y như thế, mạng sống ấy đi vào thân thể khác. 


697. Giống như người sau khi rời khỏi ngôi nhà thì đi vào ngôi nhà khác, 
cũng tương tự y như thế, mạng sống ấy đi vào thân thể khác. 


698. Bởi vì những kẻ ngu và các người trí sau khi bị ném vào luân hồi cho 
đến tám mươi bốn trăm ngàn (8.400.000) đại kiếp thì sẽ thực hiện việc 
chấm dứt khổ đau. 


699. Các khổ và lạc được đo lường bằng các đấu và các giỏ; đấng Chiến 
Thẳng biết rõ tất cả, còn những người khác hoàn toàn mê muội. 


700. Trước đây, tôi đã có tà kiến như vậy, hoàn toàn mê muội, bị bao 
trùm bởi si mê, có tà kiến và có giới tồi, keo kiệt, là kẻ mâng nhiếc (các Sa- 
môn và Bà-la-môn). 


701. Trong vòng sáu tháng nữa, tôi sẽ chết. Tôi sẽ rơi vào địa ngục vô 
cùng khổ sở, ghê rợn. 


702. Địa ngục có bốn góc, có bốn cửa, được phân chia thành các phần cân 
xứng, được bao quanh bàng tường sât, được đậy lại bâng tấm sât. 

703. Mặt nền của nó làm bằng sât, cháy rực, có sức nóng, tỏa rộng ra xung 
quanh một trăm do-tuần, và luôn luôn tồn tại. 2 


1 Pakudha Kaccãyana thuyết về bảy nhóm ( kăya ): đất, nước, lửa, gió, sự khổ, sự lạc, mạng 
sống (Xem TTPV tập 01, Trường Bộ tập 1, bài Kinh Sămannaphalasuttam, trang 99). 

2 Hai câu kệ 702, 703 giống hai câu kệ 70, 71. 
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704. Vassasatasahassani' ghoso suyati tavade, 
lakkho eso mahãrậja satabhãgavassa kotiyo. 1 2 

705. Kotisatasahassãni niraye paccare janã, 
micchãditthĩ ca dussĩlã ye ca ariyũpavãdino. 

706. Tatthãham dĩghamaddhãnam dukkham vedissam 3 vedanam, 
phalam pãpassa kammassa tasmã socãmaham bhũsam. 4 

707. Tam sunohi mahãrậja arindama ratthavaddhana, 
dhĩtă mayham mahãrậja uttarã bhaddamatthu te. 

708. Karoti bhaddakam kammam sĩlesũposathe 5 rată, 
sannatã 6 samvibhãgĩ ca vadannũ vĩtamaccharã. 

709. Akhandakãrĩ sikkhãya sanhã 7 parakulesu ca, 
upãsikã sakyamunino sambuddhassa sirĩmato. 

710. Bhikkhu ca sĩlasampanno gãmam pindãya pãvisi, 
okkhittacakkhu satimã guttadvãro susamvuto. 

711. Sapadãnam caramãno agamã tam nivesanam, 
tamaddasa mahãrặja uttarã bhaddamatthu te. 

712. Pũram pãnĩyassa karakam 8 pũve citte 9 ca sã adã, 
pitã me kãlakato bhante tassetam upakappatu. 

713. Samanantarãnudditthe vipãko upapajjatha, 
bhunjãmi kãmakãmĩham 10 rặjã vessavano yathă. 

714. Tam sunohi mahãrậja arindama ratthavaddhana, 
sadevakassa lokassa buddho aggo pavuccati, 

tam buddham saranam gaccha saputtadãro arindama. 

715. Atthangikena maggena phusanti amatam padam, 

tam dhammam saranam gaccha saputtadãro arindama. 

716. Cattãro maggapatipannã 11 cattãro ca phale thitã, 
esa sangho ựjubhũto pannãsĩlasamãhito, 

tam sangham saranam gaccha saputtadãro arindama. 


1 vassãni satasahassãni - Ma, PTS, Sĩmu. 

2 satabhãgavassakotiyo - Ma; 
satabhãgã vassakotiyo - Syã. 

3 vedissa- PTS. 

4 bhusam - Syă, PTS. 

5 uposathe sĩle - Ma. 

6 dãnaratã - Syã. 


7 sunhã - Ma, Syã, PTS. 

8 pãnĩyasarakam - Ma; 
pănĩyakarakam - Syã. 

9 vitte - Ma. 

10 kãmakãmĩ - Syã. 

11 cattăro ca patipannã - Ma, Syã. 
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4. Đại Phẩm 


704. Cứ đến môi một trăm ngàn năm thì được nghe tiếng vang. Tâu đại 
vương, đó là một lakkha; một trăm lần iỉakkhà) là số năm tính theo koti . 1 

705. Những kẻ có tà kiến và có giới tồi, và những kẻ chỉ trích bậc Thánh 
nhân bị nung nấu ở địa ngục một trăm ngàn koti năm. 

706. Tại nơi ấy, tôi đã cảm giác cảm thọ khổ, quả báo của nghiệp ác một 
thời gian dài lâu; vì việc ấy tôi sầu muộn vô cùng. 


707. Tâu đại vương, tâu vị thuần phục kẻ thù, tâu vị làm quốc độ phát 
triển, xin bệ hạ hãy lâng nghe điều ấy. Tâu đại vương, con gái của tôi là 
Uttarã. Câu mong bệ hạ được điều tốt lành. 

708. Cô ấy tạo nghiệp tốt lành, thích thú các giới và ngày trai giới, có sự 
tự kiềm chế và có sự san sẻ, có sự ân cần, đã xa lìa sự bỏn xẻn. 

709. Cô ấy là người có sự thực hành không bể vỡ về điều học, và nhu mì ở 
các gia đình những người khác, là cận sự nữ của vị Hiền Trí dòng Sakya, bậc 
Toàn Giác, đấng Vinh Quang. 

710. Có vị tỳ khưu đầy đủ giới đức đã đi vào làng để khất thực, mắt nhìn 
xuống, có niệm, có giác quan được canh phòng, khéo được thu thúc. 

711. Trong khi đi tuần tự theo từng nhà, vị ấy đã đi đến chỗ trú ngụ ấy. 
Tâu đại vương, Uttarã đã nhìn thấy vị ấy. Câu mong bệ hạ được điều tốt lành. 

712. Và cô ấy đã dâng cúng bình nước đầy và các loại bánh ngọt đa dạng 
(nói rằng): ‘Thưa ngài, cha tôi đã qua đời, mong râng việc này thành tựu đến 
ong ấy.’ 

713. Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh lên ngay lập tức, 
tôi thọ hưởng, là người có dục lạc theo như ước muốn, giống như Thiên 
Vương Vessavana. 

714. Tâu đại vương, tâu vị thuần phục kẻ thù, tâu vị làm quốc độ phát 
triển, xin bệ hạ hãy lắng nghe điều ấy. Đức Phật được gọi là bậc cao cả của 
thế gian luôn cả chư Thiên. Tâu vị thuần phục kẻ thù, bệ hạ cùng vợ và các 
con hãy đi đến nương nhờ đức Phật ấy. 


715. Nhờ vào Đạo Lộ tám chi phần, các ngài chạm đến vị thế Bất Tử. Tâu 
vị thuần phục kẻ thù, bệ hạ cùng vợ và các con hãy đi đến nương nhờ Giáo 
Pháp ấy. 


716. Bốn hạng đã thực hành Đạo Lộ và bốn hạng đã trụ ở Quả vị, Hội 
Chúng ấy có bản thể chính trực, có Giới - Định - Tuệ. Tâu vị thuần phục kẻ 
thù, bệ hạ cùng vợ và các con hãy đi đến nương nhờ Hội Chúng ấy. 


1 1 lakkha = 100.000,1 koti = 10000.000. 
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4. Mahavaggo 


717. Pãnãtipãtã viramassu khippam 
loke adinnam parivajjayassu, 
amajjapo mã 1 ca musã abhãni 
sakena dãrena ca hohi tuttho. (ti) 

718. Atthakãmosi me yakkha hitakãmosi devate, 
karomi tuyham vacanam tvamsi 2 ăcariyo mama. 

719. Upemi buddham saranam dhammancãpi anuttaram, 
saiìghanca naradevassa gacchãmi saranam aham. 

720. Pãnãtipătã viramãmi khippam 
loke adinnam parivajjayãmi, 
amajjapo no ca musã bhanãmi 
sakena dãrena ca 3 homi tuttho. 

721. Opunãmi 4 mahãvãte nadiyã vã 5 sĩghagãmiyã, 
vamãmi pãpikam 6 ditthim buddhãnam sãsane rato. 

722. Idam vatvãna sorattho viramitvã pãpadassanã, 7 
namo bhagavato katvã pãmokkhã 8 rathamãruhĩ ”ti. 9 

N andakapetavatthu tatiyam. 


4 - 4 

723. Utthehi revate supapadhamme 
apãrutam dvãram 11 adãnasĩle, 
nessãma tam yattha thunanti duggatã 
samappitã nerayikã dukhena. 12 (ti) 

724. Icceva vatvãna yamassa dutã 13 

te dve yakkhã lohitakkhã brahantă, 
paccekabãhãsu gahetvãna revatim 14 
pakkãmayum devaganassa santike. 

725. Ãdiccavannam ruciram pabhassaram 
byamham subham kancanajãlachannam, 
kassetamãkinnajanam vimãnam 
suriyassa ramsĩriva jotamãnam. 

726. Nãrĩganã candanasãralittã 
ubhato vimãnam upasobhayanti, 
tam dissati suriyasamãnavannam 
ko modati saggappatto vimãne. (ti) 


1 no - Syã. 

2 tvamasi - Syã. 

3 dãrena - Syã. 

4 ophuụãmi - Ma, Syã. 

5 nadiyă - Ma. 

6 pãpakam - Syã, PTS. 

7 pãpadassanam - Syã. 


8 pãmukho - Ma; pãmokkho - Syã, PTS. 

9 rathamãruyhĩ ti - Syă. 

10 nandikã - Syã. 

11 apãrutadvãre - Ma. 

12 dukhenã ti - Ma. 

13 yakkhã duve lohitabhakkhã - Ma. 

14 revatam - Ma. 
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4. Đại Phẩm 


717. Bệ hạ hãy lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, hãy xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm câp) ở trên đời, chớ có việc uống chất say và nói lời 
dối trá, và hãy vui thích (chỉ) với người vợ của mình.” 


718. “Này vị Dạ-xoa, ngươi là người mong mỏi sự tốt đẹp cho trầm. Này vị 
Thiên nhân, ngươi là người mong mỏi sự lợi ích cho trầm. Trẫm thực hành 
lời nói của ngươi; ngươi là thầy dạy học của trầm. 


719. Trâm đi đến nương nhờ đức Phật, luôn cả Giáo Pháp vô thượng, và 
trầm đi đến nương nhờ Hội Chúng thuộc về vị Trời của nhân loại. 


720. Trẫm lập tức kiêng chừa việc giết hại mạng sống, trầm xa lánh vật 
chưa được cho (việc trộm cắp) ở trên đời, không có việc uống chất say, và 
trầm không nói lời dối trá, và trầm vui thích (chi) với người vợ của mình.” 


721. Trâm (sẽ) sàng lọc ở trong cơn gió mạnh, hoặc ở dòng sông chảy xiết, 
rồi loại bỏ tà kiến ác xấu; trầm (sẽ) vui thích trong lời dạy của chư Phật.” 

722. Sau khi nói điều này, sau khi loại bỏ quan điểm ác xấu, sau khi thực 
hiện việc kính lẽ đến đức Thế Tôn, vị vua xứ Surattha đã bước lên xe, mặt 
nhìn hướng đông. 

Chuyện Ngạ Quỷ Nandaka là thứ ba. 


4-4 

723. “Này Revata, này cô nàng có bản tính vô cùng xấu xa, cô hãy đứng 
lên. Này cô nàng không có nết hạnh bố thí, cánh cửa (địa ngục) là không bị 
đóng lại. Chúng tôi sẽ đưa cô đến nơi mà những kẻ bị đọa vào khổ cảnh than 
khóc, (và) những kẻ địa ngục bị gánh chịu khổ đau.” 1 


724. Sau khi chỉ nói như thế, các sứ giả cõi Dạ-ma, hai Dạ-xoa ấy, có cặp 
mắt đỏ ngầu, cao to, mỗi người một cánh tay, đã nấm lấy Revată rồi đi đến 
nơi có sự hiện diện của hội chúng chư Thiên. 

725. “Thiên cung xinh đẹp, được che phủ bâng mạng lưới vàng, có màu 
sâc của mặt trời, đáng yêu, rực rỡ. Thiên cung này, có người đông đảo, đang 
rực sáng tựa như hào quang của mặt trời, là của người nào? 

726. Các nhóm phụ nữ, được thoa tinh chất của trầm hương, làm cho 
cung điện được sáng chói cả hai nơi (bên trong và bên ngoài). Thiên cung 
được nhìn thấy có màu sâc như là mặt trời. Người nào đã đạt đến cõi Trời và 
vui sướng ở Thiên cung?” 2 


1 Câu chuyện này giống câu chuyện Thiên Cung của Revatĩ (TTPV 30, Chuyện Thiên Cung, 
chương 5, trang 123). 

2 Hai câu kệ 725, 726 là lời của Revatã. 
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727. Bãrãnasiyam nandiyo nãmupãsako' 
amaccharĩ dãnapatĩ vadannũ, 
tassetamãkinnajanam vimãnam 
suriyassa ramsĩriva jotamãnam. 

728. Nãrĩganã candanasãralittã 
ubhato vimãnam upasobhayanti, 
tam dissati suriyasamãnavannam 
so modati saggappatto vimãne. (ti) 

729. Nandiyassãham bhariyã 
agãrinĩ sabbakulassa issarã, 
bhattuvidhãne 1 2 ramissãmi dãnaham 3 
na patthaye nirayam dassanãya. 4 (ti) 

730. Eso te nirayo supãpadhamme 
puímam tayã akatam jĩvaloke, 

na hi maccharĩ rosako pãpadhammo 
saggũpagãnam labhati sahavyatam. (ti) 

731. Kinnu gũthanca muttanca asuci patidissati, 
duggandham kimidam mĩỊham kimetam upavãyati. (ti) 

732. Esa samsavako nãma gambhĩro sataporiso, 
yattha vassasahassãni tuvam paccasi revate. (ti) 

733. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katam, 
kena samsavako laddho gambhĩro sataporiso. (ti) 

734. Samane brãhmane cãpi anne cãpi vanibbake, 
musãvãdena vancepi tam pãpam pakatam tayã. 

735. Tena samsavako laddho gambhĩro sataporiso, 
tattha vassasahassãni tuvam paccasi revate. 

736. Hatthepi chindanti athopi pãde 
kannepi chindanti athopi nãsam, 
athopi kãkoỊaganã samecca 
samgamma khãdanti viphandamãnam. (ti) 

737. Sãdhu kho mam patinetha kãhãmi kusalam bahum, 
dãnena samacariyãya sannamena damena ca, 

yam katvã sukhită honti na ca pacchãnutappare. (ti) 


1 namasi upasako - Ma, Simu 1. 3 daniham - Ma. 

2 bhattu vimãne - Ma. 4 nirayadassanãyã ti - Ma. 
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727. “Ở Bãrãnasĩ, đã có người cận sự nam tên là Nandiya, không bỏn xẻn, 
là người thí chủ, là người nhân từ. Thiên cung này, có người đông đảo, đang 
rực sáng tựa như hào quang của mặt trời, là của người ấy. 


728. Các nhóm phụ nữ, được thoa tinh chất của trầm hương, làm cho 
cung điện được rực sáng cả hai nơi (bên trong và bên ngoài). Thiên cung 
được nhìn thấy có màu sâc như là mặt trời. Người ấy đã đạt đến cõi Trời và 
vui sướng ở Thiên cung.” 


729. “Tôi là người vợ của Nandiya, là nữ gia chủ, có uy quyền đối với tất 
cả gia đình. Giờ đây, tôi sẽ thích thú ở Thiên cung của chồng, tôi không mong 
mỏi về việc nhìn thấy địa ngục.” 


730. “Này cô nàng có bản tính vô cùng xấu xa, cái địa ngục ấy là dành cho 
cô. Việc phước thiện đã không được cô làm khi ở thế giới có cuộc sống. Bởi vì 
người nữ bỏn xẻn, giận dữ, có bản tính xấu xa, không đạt được sự cộng trú 
với những người đã đi đến cõi Trời.” 


731. “Phân và nước tiểu nhơ bẩn được nhìn thấy là cái gì vậy? Cái mùi hôi 
thối này là cái gì? Cái phân bốc mùi này là cái gì?” 


732. “Này Revata, cái ấy gọi là địa ngục Samsavaka có độ sâu một trăm 
lần chiều cao của người nam, là nơi cô (sẽ) bị nung nấu hàng ngàn năm.” 


733 - “Vậy việc làm ác nào đã được làm do thân, do khẩu, do ý? Vì việc gì 
mà bị gánh chịu địa ngục Samsavaka có độ sâu một trăm lần chiều cao của 
người nam?” 


734. “Cô lừa gạt các Sa-môn, các Bà-la-môn, và luôn cả những người khốn 
khổ khác nữa bâng lời nói dối trá; việc xấu xa ấy đã do cô gây ra. 


735. Này Revatã, do việc ấy mà bị gánh chịu địa ngục Samsavaka có độ 
sâu một trăm lần chiều cao của người nam, ở nơi ấy cô (sẽ) bị nung nấu hàng 
ngàn năm. 


736. Chúng chặt các bàn tay, rồi luôn cả các bàn chân, chúng xẻo các lỗ 
tai, rồi luôn cả lỗ mũi, rồi còn có các bầy quạ bu lại, tụ tập lại, ngấu nghiến kẻ 
đang quằn quại.” 


737. “Quả là tốt đẹp, xin các vị hãy đưa tôi trở về, tôi sẽ thực hiện nhiều 
điều tốt đẹp với việc bố thí, với việc hành thiện, với việc thu thúc, với việc rèn 
luyện, là việc mà sau khi thực hành, người ta được hạnh phúc và không bị ân 
hận về sau này.” 
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738. Pure tuvam pamajjitva idani paridevasi, 

sayam katãnam kammãnam vipãkam anubhossasi. (ti) 

739. Ko devalokato manussalokam 
gantvãna puttho me evam vadeyya, 
nikkhittadandesu dadãtha dãnam 
acchãdanam sayana 1 mathannapãnam, 
na hi maccharĩ rosako pãpadhammo 
saggupagãnam labhati sahavyatam. 

740. Sãham nũna ito gantvã yonim laddhãna mãnusim, 
vadannũ sĩlasampannã kãhãmi kusalam bahum, 
dãnena samacariyãya sannamena damena ca. 

741. Ãrãmãni ca ropissam dugge saiìkamanãni ca, 
papanca udapãnanca vippasannena cetasã. 

742. Cãtuddasim pancadasim yã ca pakkhassa atthamim, 2 
pãtihãriyapakkhanca atthangasusamãgatam. 

743. Uposatham upavasissam sadã sĩlesu samvutã, 

na ca dãne pamajjissam sãmam ditthamidam mayã. (ti) 

744. Iccevam vippalapantim phandamãnam tato tato, 
khipimsu niraye ghore uddhapãdam 3 avamsiram. 

745. Aham pure maccharinĩ ahosim 
paribhãsikã samanabrãhmanãnam, 
vitathena ca sãmikam vancayitvã 
paccãmaham niraye ghorarũpe ’ti. 

Revatĩpetivatthu catuttham. 

4-5 

746. Idam mamam 4 ucchuvanam mahantam 
nibbattati punnaphalam anappakam, 
tam dãni ve paribhogam na upeti 5 
ãcikkha bhante kissa ayam vipãko. 

747. Hannãmi 6 khajjãmi ca vãyamãmi 7 
parisakkãmi paribhunjitum kinci, 
svãham chinnathãmo 8 kapano lãlapãmi 
kissa kammassa ayam vipãko. 


1 seyya - Ma, Sĩmu 2. 

2 atthamĩ - Ma. 

3 uddham pãdam - Ma. 6 vihannãmi - Syã. 

4 mama - Ma, Syã, PTS. 7 vãyamãmi ca - Syã. 

5 tam dãni me na paribhogameti - Ma; 8 chinnãtumo - Syã. 

tam dãni me na paribhogam upeti - Syã; nadãni me tam paribhogameti - Sĩmu 1. 
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738. “Trước đây cô đã xao lãng rồi bây giờ than van. Cô sẽ gánh chịu quả 
thành tựu của các nghiệp đã làm của mình.” 

739 - “Vị nào, sau khi từ thế giới chư Thiên đi đến thế giới loài người, được 
tôi hỏi rồi nói như vầy: ‘Nàng nên dâng cúng vật thí, y phục, chỗ nằm, và cơm 
nước ở những vị đã buông các gậy gộc xuống, bởi vì người nữ bỏn xẻn, giận 
dữ, có bản tính xấu xa, không đạt được sự cộng trú với những người đã đi 
đến cõi Trời?’ 

740. Chắc chân rằng tôi đây, khi đã đi khỏi nơi này, sau khi đạt được việc 
sanh lại làm người, (tôi sẽ) là người nhân từ, đầy đủ giới hạnh, tôi sẽ thực 
hiện nhiều điều tốt đẹp với việc bố thí, với việc hành thiện, với việc thu thúc, 
với việc rèn luyện. 

741. Với tâm ý tịnh tín, tôi sẽ cho dựng lên các tu viện, các cây cầu ở chỗ 
khó đi, nước uống dọc đường, và giếng nước. 

742. Vào ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày mồng tám của mỗi nửa 
tháng, và những ngày phụ trội của nửa tháng là có sự thọ trì tốt đẹp về tám 
giới. 

743. Tôi sẽ hành trì ngày trai giới, luôn luôn thu thúc trong các giới, và sẽ 
không xao lãng trong việc bố thí; điều này đã được đích thân tôi nhìn thấy.” 

744. Trong khi cô ấy đang rên rỉ như thế, đang quằn quại thế này thế 
khác, chúng đã ném cô ấy vào địa ngục ghê rợn, chân phía trên, đầu phía 
dưới. 


745. “Trước đây, tôi đã là người bỏn xẻn, là người mẳng nhiếc các vị Sa- 
môn và Bà-la-môn, và sau khi dối gạt người chồng bàng việc không thật, tôi 
bị nung nấu ở địa ngục có hình thức ghê rợn.” 

Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Revatĩ là thứ tư. 


4.5 

746. “Rừng mía rộng lớn này sanh lên cho tôi là quả phước không phải ít, 
mà giờ đây nó không đem lại (cho tôi) việc thọ hưởng. Thưa ngài, xin ngài 
hãy nói cho đây là quả thành tựu của việc gì? 


747. Tôi bị đánh đập và bị nhai nghiến. (Khi) tôi ra sức, cố gắng thọ dụng 
cái gì đó, thì tôi đây có sức lực bị đứt đoạn, thê thảm, nên than vãn; đây là 
quả thành tựu của việc gì? 
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748. Vighãto cãham paripatãmi chamãyam 
parivattãmi vãricarova ghamme, 
rudato ca me assukã niggalanti 1 
ãcikkha bhante kissa ayam vipãko. 

749. Chãto kilanto ca pipãsito ca 
santasito 2 sãtasukham na vinde, 
pucchãmi tam etamattham bhadanta 3 
kathannu ucchuparibhogam labheyyam. (ti) 

750. Pure tuvam kammamakãsi attanã 
manussabhũto purimãya j ãtiyã, 
aham ca tam etamattham vadãmi 
sutvãna tvam etamattham vijãna. 4 

751. Ucchum tuvam 5 khãdamãno payãto 
puriso ca te pitthito anvagacchi, 6 
so ca tam paccãsamsanto 7 kathesi 
tassa tuvam na kinci ãlapittha. 

752. So ca tam abhanantam ayãci 
dehayya ucchunti ca tam avoca, 
tassa tuvam pitthito ucchum adãsi 
tassetam kammassa ayam vipãko. 

753. Ingha tuvam pitthito ganha ucchum 8 
gahetvãna 9 khãdassu yãvadattham, 
teneva tvam attamano bhavissasi 
hattho cudaggo 10 ca pamodito ca. 

754. Gantvãna so pitthito aggahesi 
gahetvãna tam khãdi yãvadattham, 
teneva so attamano ahosi 

hattho cudaggo 10 ca pamodito cã ”ti. u 

Ucchupetavatthu pancamam. 

4. 6 

755. Sãvatthi 12 nãma nagaram himavantassa passato, 
tattha ãsum 13 dve kumãrã rãjaputtãti me sutam. 

756. Pamattã 14 rajanĩyesu kãmassãdãbhinandino, 
paccuppanne sukhe 15 giddhã na te passimsu nãgatam. 


1 dũrato ca me assukãni galanti - Syã. 

2 santassito - Ma. 

3 bhadante - Ma, Syã, PTS. 

4 vijãnam - Syã. 

5 tvam - PTS. 

6 anugaííchi - Syã. 

7 paccãsanto - Ma, Syã, PTS. 

8 iủgha tvam gantvăna pitthito ganheyyãsi - 


9 gahetvana tam - Ma. 

10 udaggo - Syãj PTS. 

11 pamodito ti - Syă. 

12 sãvatthĩ - Syã. 

13 tatthãsum - Syã. 

14 sammattã - Ma, PTS, Sĩmu 1. 

15 paccuppannasukhe - Ma. 

, Syã. 
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748. Và bị đánh đập, tôi ngã quỵ ở mặt đất. Tôi lăn quay trong sự nóng 
bức tựa như loài cá (ở đất khô nóng bỏng). Và trong khi khóc lóc, nước mât 
của tôi nhỏ xuống. Thưa ngài, xin ngài hãy nói cho đây là quả thành tựu của 
việc gì? 


749. Bị đói, bị nhọc mệt, và bị khát, bị hoảng sợ, tôi không tìm thấy thoải 
mái, an lạc. Thưa ngài đại đức, tôi hỏi ngài về việc này, làm thế nào tôi có thể 
đạt được việc thọ dụng mía?” 

750. “Trước đây, ngươi đã đích thân tạo nghiệp khi là con người trong 
kiếp sống trước đây. Và ta nói cho ngươi về việc này. Sau khi lắng nghe, 
ngươi hãy nhận biết về việc này. 


751. Ngươi đã bước đi trong lúc nhai mía. Và người đàn ông đã đi theo 
sau lưng ngươi. Trong lúc mong mỏi, người ấy đã nói với ngươi, ngươi đã 
không nói điều gì với người ấy. 


752. Và trong lúc ngươi không nói, người ấy đã cầu xin và đã nói với 
ngươi ràng: ‘Này ông, xin ông cho mía.’ Ngươi đã cho người ấy cây mía ở sau 
lưng của ngươi; đây là quả thành tựu của nghiệp ấy. 


753. ‘Này, ông hãy cầm lấy cây mía ở sau lưng, sau khi cầm lấy ông hãy ăn 
tùy theo ý thích. Do chính điều ấy, ông sẽ hoan hỷ, vui mừng, phấn khởi, và 
hứng thú.’ 


754. Người ấy đã đi đến cầm lấy (cây mía) ở sau lưng, sau khi cầm lấy đã 
nhai nó tùy theo ý thích. Do chính điều ấy, ông ấy đã trở nên hoan hỷ, vui 
mừng, phấn khởi, và hứng thú.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Mía là thứ năm. 


4. 6 

755 - Ở sườn núi Hy-mã-lạp có thành phố tên là Sãvatthi. Tôi đã được 
nghe rằng: ‘Có hai thanh niên, con trai của đức vua, đã ngụ tại nơi ấy.’ 


756. Bị say đẳm ở các sự ái luyến, vui thích sự khoái lạc ở các dục, tham 
đâm ở sự sung sướng trong hiện tại, họ đã không nhìn về tương lai. 
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757. Te cuta 1 ca manussatta paralokam ito gata. 
tedha ghosentyadissantã 2 pubbe dukkatamattano. 

758. Bahũsu vata santesu deyyadhamme upatthite, 
nãsakkhimhã ca attãnam parittam 3 kătum sukhãvaham. 

759. Kim tato pãpakam assa yam no rặjakulã cutã. 
upapannã pettivisayam 4 khuppipãsãsamappitã. 5 

760. Sãmino idha hutvãna honti assãmino tahim, 
caranti 6 khuppipãsãya manussã unnatonatã. 

761. Etamãdĩnavam 7 natvã issaramada 8 sambhavam 
pahãya issaramadam bhave saggagato naro: 
kãyassa bhedã sappaníìo saggam so upapajjatĩ ”ti. 

Kumãrapetavatthu chattham. 

4.7 

762. Pubbe katanam kammanam vipako mathaye manam, 
rũpe sadde rase gandhe potthabbe ca manorame. 

763. Naccam gĩtam ratim khiddam anubhutvã anappakam, 
uyyãne paricaritvãna 9 pavisanto giribbajam. 

764. Isim sunettamaddakkhi attadantam samãhitam 
appiccham hirisampannam unche pattagate ratam. 

765. Hatthikkhandhato oruyha laddhã 10 bhanteti ca bruvi, 11 
tassa pattam gahetvãna uccam paggayha khattiyo. 

766. Thandile pattam bhinditvã hasamãno apakkami, 
ranno kitavassaham 12 putto kim mam bhikkhu karissasi. 

767. Tassa kammassa pharusassa vipãko katuko ahu, 
yam rậjaputto vedesi nirayamhi samappito. 

768. ChaỊeva caturãsĩti vassãni nahutãni 13 ca, 
bhusam dukkham nigacchittho 14 niraye katakibbiso. 


1 puttã - Syã. 

2 te ca ghosenti na dissanto - Syă. 

3 parittasotthim - Syã. 

4 petavisayam - Syã. 

5 khuppipãsasamappitã - Ma, PTS. 

6 bhamanti - Ma; maranti - Syă. 

7 evamãdĩnavam - Syã. 

8 issaramãna - Syã. 


9 paricaritvã - Ma, Syã, PTS. 

10 laddham - Ma. 

11 cãbravi - Ma; 
ca brũvi - Syã; 
cabravi - PTS. 

12 kitavassãham - Ma, Syã. 

13 navutãni - Ma. 

14 nigacchittho - Syã. 
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757. Và họ đã chết đi, lìa bản thể nhân loại, từ nơi đây họ đã đi đến thế 
giới khác. Ở nơi này, trong khi không được nhìn thấy, họ kêu than về việc 
xấu xa đã làm của bản thân trong thời quá khứ (nói rằng): 


758. “Hỡi ôi, khi các bậc đạo đức có nhiều, khi các vật bố thí được sẵn 
sàng, chúng tôi đã không thể làm chút ít việc đem lại sự an lạc cho bản thân. 

759. Có thể có việc gì tồi tệ hơn thế ấy, là việc chúng tôi đã chết đi từ dòng 
dõi vua chúa rồi bị sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, bị gánh chịu sự đói khát?” 

760. Họ đã là những người chủ ở nơi đây, và không còn là những người 
chủ ở nơi khác. Lúc là loài người, họ đã được nâng cao, và (giờ đây) bị hạ 
thấp, họ lang thang trong sự đói khát. 

761. Sau khi biết được điều bất lợi ấy có nguồn sanh khởi là sự say đâm 
quyền lực, sau khi dứt bỏ sự say đẳm quyền lực, con người có thể đi đến cõi 
Trời; do sự tan rã của thân xác, người có trí tuệ ấy được sanh lên cõi Trời. 

Chuyện Ngạ Quỷ Hai Người Thanh Niên là thứ sáu. 


4 - 7 . 

762. Quả thành tựu của các nghiệp đã được làm trong thời quá khứ có thể 
khuấy động tâm ý do duyên cảnh sâc, thinh, vị, hương, và xúc làm thích ý. 

763. Sau khi hưởng thụ điệu vũ, lời ca, sự khoái lạc, sự vui thích không 
phải là ít, sau khi đi lang thang ở vườn hoa, (vị Sát-đế-lỵ) đi vào Giribbaja. 

764. Vị Sát-đế-lỵ đã nhìn thấy bậc ẩn sĩ Sunetta, vị đã chế ngự bản thân, 
được định tĩnh, có ít ham muốn, thành tựu sự khiêm tốn, thích thú với vật 
được bỏ vào bình bát do sự khất thực. 


765. Sau khi leo xuống từ lưng voi, vị Sát-đế-lỵ đã nói rằng: ‘Thưa ngài, đã 
được nhận lãnh (vật thực) chưa ạ?’ rồi đã cầm lấy bình bát của vị ấy đưa lên 
cao. 


766. Trong lúc cười giỡn, vị Sát-đế-lỵ đã đập vỡ bình bát ở hên đất cứng, 
rồi đã bỏ đi (nói rằng): ‘Tôi là con trai của đức vua Kitava. Này ông tỳ khưu, 
ông sẽ làm gì tôi?’ 


767. Quả thành tựu của hành động thô lỗ của vị (Sát-đế-lỵ) ấy đã là dữ 
dội, là việc người con trai của đức vua đã cảm thọ, đã bị gánh chịu ở địa ngục. 

768. Kẻ đã làm điều tội lỗi đã trải nghiệm sự khổ sở vô cùng ở địa ngục 
đến sáu lần của thời gian tám mươi bốn ngàn năm. 
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769. Uttanopi ca paccittha nikựjjo vamadakkhiọo, 
uddhampãdo thito ceva ciram bãlo apaccatha. 1 

770. Bahũni vassasahassãni pũgãni nahutãni ca, 
bhusam dukkham nigacchittho 2 niraye katakibbiso. 

771. Etãdisam kho katukam appadutthappadosinam, 
paccanti pãpakammantã isimãsajja subbatam. 

772. So tattha bahuvassãni 3 vedayitvã bahum dukham, 4 
khuppipãsãhato 5 nãma peto ãsi tato cuto. 

773. Etamãdĩnavam 6 disvã 7 issaramadasambhavam, 
pahãya issaramadam nivãtamanuvattaye. 

774. Dittheva dhamme pãsamso yo buddhesu sagãravo, 
kãyassa bhedã sappaíìno saggam so upapajjatĩ ”ti. 

Rãjaputtapetavatthu sattamam. 

4. 8 

775. Gũthakũpato uggantvã ko nu dĩno hi titthasi, 8 
nissamsayam pãpakammanto kinnu saddahase 9 tuvam. (ti) 

776. Aham bhaddanta 10 petomhi duggato yamalokiko, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gato. (ti) 

777. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katarụ, 
kissa kammavipãkena idam dukkham nigacchasi. (ti) 

778. Ahu ãvãsiko mayham issukĩ kulamaccharĩ, 
ajjhãsito n mayham ghare kadariyo paribhãsako. 

779. Tassãham vacanam sutvã bhikkhavo paribhãsisam, 12 
tassa kammavipãkena petalokamito gato. (ti) 

780. Amitto mittavannena yo te ãsi kulũpako, 

kãyassa bhedã duppaníĩo kinnu pecca gatim gato. (ti) 

781. Tassevãham pãpakammassa sĩse titthãmi matthake, 
so ca paravisayam patto mameva paricãrako. 13 

782. Yam bhaddanta 14 hadantanne 15 etarụ me hoti bhojanam, 
aham ca kho yam hadãmi 16 etam so upajĩvatĩ ”ti. 

Gũthakhãdakapetavatthu atthamam. 


1 apaccitha - Syã. 

2 nigacchittho - Syă. 

3 bahudukkhãni - PTS. 

4 bahudukkham - Syã. 

5 khuppipãsahato - Ma, Syã. 

6 evamãdĩnavam - Syã. 

7 íĩatvã - Ma, Syã. 

8 ko nu dĩno patitthasi - Ma, PTS; 

ko nu ditthova titthasi - Syã. 


9 saddayase - Syã. 

10 bhadente - Ma, Syã, PTS. 

11 ajjhosito - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1, 2. 

12 paribhãsissam - Syã. 

13 parivãrako - Syã. 

14 bhadante - Ma, Syã, PTS. 

15 hanantanne - Syã. 

16 hanãmi - Syã. 
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769. Kẻ ấy đã bị nung nấu ở tư thế nằm ngửa, nằm sấp, nâm nghiêng bên 
trái, nẳm nghiêng bên phải, chân ở phía trên (chổng ngược), và luôn cả tư 
thế đứng; kẻ ngu si đã bị nung nấu dài lâu. 

770. Trong nhiều ngàn năm và nhiêu lần mười ngàn (năm), kẻ đã làm 
điều tội lỗi đã trải nghiệm sự khổ sở vô cùng ở địa ngục. 

771. Thật vậy, sau khi công kích bậc ẩn sĩ có sự hành trì tốt đẹp, không tồi 
bại, không tội lỗi, những kẻ có hành động ác xấu bị nung nấu dữ dội như thế 

ấy. 

772. Sau khi cảm thọ nhiều khổ đau ở tại nơi ấy nhiều năm, sau khi chết 
đi từ nơi ấy đã trở thành ngạ quỷ, đương nhiên bị hành hạ bởi sự đói khát. 

773. Sau khi biết được điều bất lợi ấy có nguồn sanh khởi là sự say đâm 
quyền lực, sau khi dứt bỏ sự say đẳm quyền lực, nên hành xử theo lối nhún 
nhường. 

774. Người nào có sự tôn kính đối với chư Phật được sự ngợi khen ngay 
trong hiện tại; do sự tan rã của thân xác, người có trí tuệ ấy được sanh lên cõi 
Trời. 

Chuyện Ngạ Quỷ Con Trai của Đức Vua là thứ bảy. 

4. 8 

775. “Sau khi đi lên từ hố phân, ngươi là ai mà đứng thật thảm thương? 
Đương nhiên là kẻ có hành động ác xấu, tại sao ngươi lại gây tiếng ồn?” 1 

776. “Thưa ngài đại đức, con là ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. Sau 
khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 

777. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại trải nghiệm sự khổ đau này?” 

778. “Vị (tỳ khưu) thường trú (ở trú xá) của con đã có sự ganh tỵ, có sự 
bỏn xẻn về gia đình (thí chủ). Bị dính mắc với trú xá của con, vị ấy trở nên 
keo kiệt, là kẻ mâng nhiếc. 

779. Sau khi lẳng nghe lời nói của vị ấy, con đã mẳng nhiếc các vị tỳ khưu. 
Do quả thành tựu của nghiệp ấy, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 

780. “Kẻ thường tới lui với gia đình ngươi có dáng vẻ bạn hữu nhưng 
không phải là bạn hữu; do sự tan rã của thân xác, kẻ có trí tồi ấy sau khi chết 
đã đi đến cảnh giới nào?” 

781. “Con đứng ở trên đầu, nơi chóp đỉnh, của chính kẻ có hành động ác 
xấu ấy, và kẻ ấy đã đạt đến vị thế khác, là người hầu hạ của riêng con. 

782. Thưa ngài, vật nào mà những người khác thải ra, vật ấy là thức ăn 
của con. Và sau đó, vật mà con thải ra, kẻ ấy sống nhờ vật ấy.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Phân là thứ tám. 


1 Câu hỏi này là của ngài Moggallana (PvA, 267). 
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4.9 

783. Guthakupato uggantva ka nu dina hi titthasi, 1 
nissamsayam pãpakammantã kinnu saddahase 2 tuvam. (ti) 

784. Aham bhaddanta 3 petĩmhi duggată yamalokikã, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gatã. (ti) 

785. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katam, 
kissa kammavipãkena idam dukkham nigacchasi. (ti) 

786. Ahu ãvãsiko mayham issukĩ kulamaccharĩ, 
ajjhãsito 4 mayham ghare kadariyo paribhãsako. 

787. Tassãham vacanam sutvã bhikkhavo paribhãsisam, 5 
tassa kammavipãkena petalokamito gatã. (ti) 

788. Amitto mittavannena yo te ãsi kulũpako, 

kãyassa bhedã duppanno kinnu pecca gatim gato. (ti) 

789. Tassevãham pãpakammassa sĩse titthãmi matthake, 
so ca paravisayam patto mameva paricãrako. 

790. Yam bhaddanta 3 hadantanne etarn me hoti bhojanam, 
aham ca kho yam hadãmi etam so upajĩvatĩ ”ti. 

Gũthakhãdakapetivatthu 6 navamam. 


4. 10 

791. Naggã dubbanọarũpãttha 7 kisã dhamanisanthatã, 8 
upphãsulikã kisikã 9 ke nu tumhettha 10 mãrisã. (ti) 

792. Mayam bhaddanta 3 petãmhã 11 duggatã yamalokikã, 
pãpakammam karitvãna petalokamito gată. (ti) 

793. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katarn, 
kissa kammavipãkena petalokamito gatã. 12 (ti) 


1 dĩnã patitthasi - Ma, PTS; 
ditthãva titthasi - Syã. 

2 saddayase - Syã. 

3 bhadante - Ma, Syã, PTS. 

4 ajjhosito - Ma, Syã. 

5 paribhãsissam - Syã. 

6 gũthakhãdakapetavatthu - PTS. 


7 dubbaụnarũpãtha - Syã. 

8 kĩsã dhamanisanthitã - Syã. 

9 kĩsakã - Syã. 

10 tumhetha - Syã. 

11 petamhã - Syã. 

12 idam dukkham nigacchasi - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


4. Đại Phẩm 


4. 9 . 

783. Sau khi đi lên từ hố phân, cô là ai mà đứng thật thảm thương? 
Đương nhiên là kẻ có hành động ác xấu, tại sao cô lại gây tiếng ồn?” 1 

784. “Thưa ngài đại đức, con là nữ ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. 
Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 

785. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà cô lại trải nghiệm sự khổ đau này?” 

786. “Vị (tỳ khưu) thường trú (ở trú xá) của con đã có sự ganh tỵ, có sự 
bỏn xẻn về gia đình (thí chủ). Bị dính mắc với trú xá của con, vị ấy trở nên 
keo kiệt, là kẻ mâng nhiếc. 

787. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, con đã mắng nhiếc các vị tỳ khưu. 
Do quả thành tựu của nghiệp ấy, từ nơi đây con đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 

788. Kẻ thường tới lui với gia đình cô với dáng vẻ bạn hữu không phải là 
bạn hữu, do sự tan rã của thân xác, kẻ có trí tồi sau khi chết đã đi đến cảnh 
giới nào?” 

789. “Con đứng ở đầu, nơi chóp đỉnh, của chính kẻ có hành động ác xấu 
ấy, và kẻ ấy đã đạt đến lãnh vực khác, là người hầu hạ của riêng con. 

790. Thưa ngài, vật nào mà những người khác thải ra, vật ấy là thức ăn 
của con. Và sau đó, vật mà con thải ra, kẻ ấy sống nhờ vật ấy.” 

Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Ăn Phân là thứ chín. 

4. 10 

791. Này các ông, các ông có vóc dáng xấu xí, ốm o, nổi đầy gân, lòi cả 
xương sườn, gầy guộc, các ông là những ai vậy?” 

792. “Thưa ngài đại đức, chúng tôi là ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ- 
ma. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây chúng tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ.” 

793 - “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây các ông đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 


1 Câu chuyện này có nội dung hoàn toàn giống với câu chuyện trước, tuy nhiên người đối 
thoại với ngài Moggallãna ở đây là ngạ quỷ nữ (ND). 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


4. Mahavaggo 


794. Anavatesu 1 titthesu vicinimhaddhamasakam, 2 
santesu deyyadhammesu dĩpam nãkamha attano. 3 

795. Nadim upema tasitã rittakã parivattati, 
chãyam upema unhesu ãtapo parivattati. 

796. Aggivanno ca no vãto dahanto 4 upavãyati, 
etanca bhante 5 arahãma annanca pãpakam tato. 

797. Adhi 6 yojanãni gacchãma chãtã ãhãragedhino, 7 
aladdhãva nivattema 8 aho no appapunnatã. 

798. Chãtã pamucchitã bhantă 9 bhũmiyam patisumbhitã, 
uttãnã patikirãma avakựjjã patãmase. 

799. Te ca tattheva patĩtã 10 bhũmiyam patisumbhitã, 
uram sĩsanca ghattema aho no appapuímatã. 

800. Etanca bhante arahãma annam ca pãpakam tato, 
santesu deyyadhammesu dĩpam nãkamha attano. 3 

801. Te hi nũna ito gantvã yonim laddhãna mãnusim, 
vadannũ sĩlasampannã kãhãma kusalam bahun ”ti. 

Ganapetavatthu dasamam. 

4. 11 

802. Ditthã tayã nirayã tiracchãnayoni 11 
petã asurã athavãpi manussã devã, 12 
sayamaddasa 13 kammavipãkamattano 
nessãmi tam pãtaliputtamakkhatam, 
tattha gantvã kusalam karohi kammam. 14 (ti) 

803. Atthakãmosi me yakkha hitakãmosi devate, 
karomi tuyham vacanam tvamsi ãcariyo mama. 15 

804. Ditthã mayã nirayãtiracchãnayoni" 
petã asurã athavãpi manussã devã, 12 
sayamaddasa 13 kammavipãkamattano 
kãhãmi puíìnãni anappakãnĩ ”ti. 

Pãtaliputtapetavatthu ekãdasamam. 


1 anãvatesu - Ma; anavajjesu - Syã. 

2 addhamãsakam - Syã. 

3 nãkamhamattano - Syã. 

4 dahanto - Ma, Syã. 

5 bhadante - Ma. 

6 api - Ma, Syã, PTS. 

7 ãhãragiddhino - Syã. 

8 nivattãma - Ma, Syã, PTS. 


9 bhante - Syă. 

10 tattheva patitã - Ma, Syã, PTS. 

11 tiracchãnayonĩ - Syã, PTS. 

12 atha mãnusă devã - Ma; 
vãpi manussadevã - Syã. 

13 addasam - Ma. 

14 tattha ..' kammam - itipãtho PTS natthi. 

15 me - Syã. 
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4. Đại Phẩm 


794. “Ở những bến tắm không bị ngăn cấm, chúng tôi đã góp nhặt từng 
nửa đồng tiền mãsaka. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, chúng tôi đã 
không tạo lập hòn đảo (nương nhờ) cho bản thân. 

795. Bị khát (nước), chúng tôi đi đến gần dòng sông thì dòng sông trở nên 
khô cạn. Vào những lúc nóng, chúng tôi đi đến gần bóng râm thì bóng râm 
trở thành ánh nâng mặt trời. 


796. Và làn gió, có dáng vẻ của ngọn lửa, thổi đến đốt nóng chúng tôi. Và 
thưa ngài, chúng tôi xứng đáng với việc này và việc khác tồi tệ hơn thế ấy. 

797. Chúng tôi còn đi nhiều do-tuần, bị đói ăn, có sự ham muốn về vật 
thực, lại chẳng được thọ lãnh, chúng tôi quay trở lại. Ôi, tình trạng phước 
báu ít ỏi của chúng tôi! 


798. Bị đói, bị choáng váng, lảo đảo, quỵ xuống ở mặt đất, chúng tôi dã 
dượi nằm ngửa ra, chúng tôi té ngã sụm xuống. 


799. Và ngay tại nơi ấy, bị té ngã, quỵ xuống ở mặt đất, chúng tôi đây đấm 
ngực và đầu. Ôi, tình trạng phước báu ít ỏi của chúng tôi! 


800. Và thưa ngài, chúng tôi xứng đáng với việc này và việc khác tồi tệ 
hơn thế ấy. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, chúng tôi đã không tạo 
lập hòn đảo (nương nhờ) cho bản thân. 

801. Chắc chân rằng chúng tôi đây, sau khi đi khỏi nơi này, sau khi đạt 
được sự xuất thân thuộc loài người, sẽ là những người nhân từ, đầy đủ giới 
hạnh, sẽ thực hiện nhiều điều tốt đẹp.” 

Chuyện Nhóm Ngạ Quỷ là thứ mười. 

4. 11 

802. “Nàng đã nhìn thấy địa ngục, chủng loại súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, 
luôn cả loài người, chư Thiên. Nàng đã đích thân nhìn thấy quả thành tựu 
của nghiệp của bản thân, ta sẽ đưa nàng đến Pãtaliputta, không bị tổn hại. 
Sau khi đi đến nơi ấy, nàng hãy tạo nghiệp tốt lành.” 


803. “Thưa vị Dạ-xoa, ngài là người mong mỏi sự tốt đẹp cho thiếp. Thưa 
vị Thiên nhân, ngài là người mong mỏi sự lợi ích cho thiếp. Thiếp thực hành 
lời nói của ngài; ngài là thầy dạy học của thiếp. 


804. Thiếp đã nhìn thấy địa ngục, chủng loại súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, 
luôn cả loài người, chư Thiên. Thiếp đã đích thân nhìn thấy quả thành tựu 
của nghiệp của bản thân, thiếp sẽ thực hiện không ít các việc phước thiện.” 

Chuyện Ngạ Quỷ ở Pãtaliputta là thứ mười một. 
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4. Mahavaggo 


4. 12 

805. Ayanca te pokkharanĩ surammã 
samã suppatitthã 1 mahodikã ca, 2 
supupphitã bhamaraganãnukinnã 
katham tayã laddhã ayam manunnã. 

806. Idanca te ambavanam surammam 
sabbotukam dhãrayate 3 phalãni, 
supupphitam bhamaraganãnukinnam 
katham tayã laddhamidam vimãnam. (ti) 

807. Ambapakkodakam 4 yãgu sĩtacchãyã manoramã, 5 
dhĩtarã 6 dinnadãnena tena me idha labbhati. (ti) 

808. Sanditthikam kammam evam 7 passatha 
dãnassa damassa samyamassa vipãkam, 
dãsĩ aham ayyakulesu hutvã 

sunisã homi agãrassa ca issarã ”ti. 8 

Pokkharaụĩpetavatthu 9 dvãdasamam. 

4. Ị 3 

809. Yam dadati na tam hoti detheva danam datva ubhayam tarati, 
ubhayam tena dãnena gacchati jãgaratha mã pamajjathã ”ti. 

Ambarukkhapetavatthu 10 terasamam. 

4.14 

810. Mayam bhoge samharimha samena visamena ca, 

te anne paribhunjanti mayam dukkhassa bhãginĩ ”ti. 

Bhogasamharanapetavatthu cuddasamam. 

4.15 

811. Satthivassasahassani paripuọnani sabbaso, 
niraye paccamãnãnam kadã anto bhavissati. 

812. Natthi anto kuto anto na anto patidissati, 

tathă hi pakatam pãpam mama tuyham ca mãrisa. 11 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


su titthã ca - Ma; suppatitthã ca - Syã, PTS. 
mahodakã ca - Ma, Syã, PTS. 
dhãrayati - Syã. 
ambapakkam dakam - Ma. 
yãgum sĩtacchãyam manoramam - Syã. 
dhĩtãya - Syã. 
sanditthikam eva - Syã. 
asãtam sãtarũpena piyarũpena appiyam 

dukkham sukhassa rũpena pamattam ativattatĩti - Syã adhikam. 


9 ambavanapetavatthu - Ma, Syã; 
ambapetavatthu - PTS. 

10 akkharukkhapetavatthu - Ma, PTS. 

11 tuyham mayhanca mãrisã - Ma. 
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4. 12 

805. “Và hồ sen này của ngươi rất đáng yêu, có những bãi tắm đẹp bàng 
phẳng, và có nhiều nước, đã khéo được trổ hoa, có các bầy ong vò vẽ lúc 
nhúc; bằng cách nào ngươi đạt được (hồ sen) làm hài lòng này? 


806. Và khu rừng xoài này của ngươi rất đáng yêu, mang nặng các trái ở 
tất cả các mùa, đã khéo được trổ hoa, có các bầy ong vò vẽ lúc nhúc; bàng 
cách nào ngươi đạt được cung điện này?” 


807. “(Vật thí gồm có) xoài chín, nước, cháo; nhờ vào vật thí đã được 
dâng cúng ấy của người con gái, ở nơi này tôi đã đạt được bóng râm mát mẻ, 
làm thích ý.” 

808. “Quý vị hãy nhìn xem nghiệp được thấy rõ ràng như thế này, quả 
thành tựu của sự bố thí, của sự rèn luyện, của sự thu thúc: sau khi là nữ tỳ 
trong các gia đình của ông chủ, tôi trở thành con dâu và là nữ chủ nhân của 
gia đình.” 

Chuyện Ngạ Quỷ ở Hồ Sen là thứ mười hai. 

... _ _ 4.13 

809. “Vật mà người bố thí, không hẳn (quả thành tựu) lại là vật ấy. Ông 
hãy bố thí; người ban bố vật thí vượt qua cả hai (khổ đau và bất hạnh trong 
kiếp này và vị lai), nhờ vào việc bố thí ấy mà đi đến cả hai (sự lợi ích và an vui 
trong kiếp này và vị lai). Ông hãy tỉnh thức, ông chớ xao lãng.” 

Chuyện Ngạ Quỷ ở Cây Xoài là thứ mười ba. 

4. 14 

810. “Chúng tôi gom góp các của cải theo cách đúng đẳn và không đúng 
đẳn; những người khác thọ hưởng các của cải ấy, còn chúng tôi chịu phần 
khổ đau.” 

Chuyện Ngạ Quỷ Gom Góp Của Cải là thứ mười bôn. 

4.15 

811. Tổng cộng là sáu mươi ngàn năm tròn, khi nào sẽ là sự chấm dứt cho 
(chúng tôi) những người đang bị nung nấu ở địa ngục? 


812. Thưa ông, theo như việc ác đã do tôi và ông đã gây ra thì (sự khổ đau 
của tôi và ông) không có sự chấm dứt, sự chấm dứt do đâu mà có, sự chấm 
dứt không được nhìn thấy. 
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813. Dựjjivitam ajivimha ye sante na dadamhase, 
santesu deyyadhammesu dĩpam nãkamha attano. 1 2 

814. So hi 3 nũna ito gantvã yonim laddhãna mãnusim, 
vadannũ sĩlasampanno kãhãmi kusalam bahun ”ti. 

Setthĩputtapetavatthu pannarasamam. 

4. 16 

815. Kinnu ummattarũpova migo bhanto va dhãvasi, 
nissamsayam pãpakammanto 4 kinnu saddãyase tuvam. (ti) 

816. Aham bhaddanta 5 petomhi duggato yamalokiko, 
pãpakammam karitvãna petalokam ito gato. 

817. Satthikũtasahassãni paripunnãni sabbaso, 

sĩse mayham nipatanti te bhindanti ca matthakam. (ti) 

818. Kinnu kãyena vãcãya manasã dukkatam katam, 
kissa kammavipãkena idam dukkham nigacchasi. 6 

819. Satthikũtasahassãni paripunnãni sabbaso, 

sĩse tuyham nipatanti te bhindanti ca matthakam. (ti) 

820. Athaddasãsim 7 sambuddham sunettam bhãvitindriyam, 
nisinnam rukkhamũlasmim jhãyantamakutobhayam. 

821. Sãlittakappahãrena bhindissam tassa matthakam, 
tassa kammavipãkena idam dukkham nigacchisam. 

822. Satthikũtasahassãni paripunnãni sabbaso, 

sĩse mayham nipatanti te bhindanti ca matthakam. 

823. Dhammena te kãpurisã 8 - 
satthikũtasahassãni paripunnãni sabbaso, 

sĩse tuyham nipatanti te bhindanti ca matthakan ”ti. 

Satthikũtasahassapetavatthu 

soỊasamam. 

Mahãvaggo catuttho. 


1 ajĩvamha - Ma, Syã, PTS. 

2 nãkamhamattano - Syã. 

3 soham - Ma. 

4 nisamsayam pãpakammam - Syã. 


5 bhadante - Ma, Syã, PTS. 

6 petalokam ito gato ti - Syã. 

7 athaddusãsim - Syã. 

8 kãpurisa - Syã, PTS. 
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813. Chúng tôi đã sống cuộc sống tồi tệ, chúng tôi đã không bố thí các vật 
đang có. Trong khi các vật bố thí đang hiện hữu, chúng tôi đã không tạo lập 
hòn đảo (nương nhờ) cho bản thân. 

814. Chắc chắn rằng tôi đây, sau khi đi khỏi nơi này, sau khi đạt được sự 
xuất thân thuộc loài người, sẽ là người nhân từ, đầy đủ giới hạnh, sẽ thực 
hiện nhiều điều tốt đẹp. 

Chuyện Ngạ Quỷ Các Con Trai Nhà Triệu Phú là thứ mười lăm. 

4. 16 

815. “Tại sao ngươi bỏ chạy như có vẻ điên khùng, tựa như con nai bị lạc 
lối? Đương nhiên là kẻ có hành động ác xấu, tại sao ngươi lại gây tiếng ồn?” 

816. “Thưa ngài đại đức, tôi là ngạ quỷ bị đọa đày, thuộc cõi Dạ-ma. Sau 
khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi đến thế giới ngạ quỷ. 

817. Tổng cộng là đầy đủ sáu mươi ngàn quả búa tạ rơi xuống đầu của tôi; 
và chúng làm vỡ cái đầu (của tôi).” 


818. “Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khẩu bởi ý? Do quả thành 
tựu của nghiệp gì mà ngươi lại trải nghiệm sự khổ đau này? 

819. Tổng cộng là đầy đủ sáu mươi ngàn quả búa tạ rơi xuống đầu của 
ngươi; và chúng làm vỡ cái đầu (của ngươi).” 

820. “Khi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Giác Ngộ Sunetta, có giác quan đã 
được tu tập, ngồi ở gốc cây, đang tham thiền, không có sự sợ hãi từ bất cứ 
đâu. 


821. Bằng việc ném đá, tôi đã làm vỡ cái đầu của vị ấy. Do quả thành tựu 
của nghiệp ấy mà tôi trải nghiệm sự khổ đau này. 

822. Tổng cộng là đầy đủ sáu mươi ngàn quả búa tạ rơi xuống đầu của 
tôi; và chúng làm vỡ cái đầu (của tôi).” 

823. “Này kẻ xấu xa, một cách hợp lẽ đối với ngươi. Tổng cộng là đầy đủ 
sáu mươi ngàn quả búa tạ rơi xuống đầu của ngươi; và chúng làm vỡ cái đầu 
(của ngươi).” 

Chuyện Ngạ Quỷ với Sáu Mươi Ngàn Quả Búa Tạ 
là thứ mười sáu. 

Đại Phẩm là thứ tư. 

***** 
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Khuddakanikaye - Petavatthupaịi 


4. Mahavaggo 


TASSUDDÃNAM 

Ambasakkharo serissako 1 pingalo revatĩ ucchukhãdakã, 2 
dve kumãrã dve gũthakhãdakã 3 ganapãtali pokkharanca 4 
ambarukkhabhogasamhãrã 5 setthiputtasatthikũtã 6 
iti soỊasavatthũni 7 vaggo tena pavuccatĩ ”ti. 

PETAVATTHUPÃLI SAMATTÃ. 

—00O00-- 


1 serĩsako - Ma, PTS; serissako ca - Syã. 

2 revati ucchu - Ma; revatĩ ucchukhãdako - Syã. 

3 duve gũthã - Ma; dve gũthabhojanã - Syã; dve gũthãkhãdakã - PTS. 

4 ganapãtaliambavanam - Ma; pãtalipokkharanĩ ca - Syã. 

5 akkharukkhabhogasamharã - Ma, PTS; akkhato bhogasamhaărã - Syã. 

6 setthiputtã satthikũtasahassãni - Syã; setthiputtasãlittakã - PTS. 

7 iti soỊasavatthũni - itipătho Syã natthi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Chuyện Ngạ Quỷ 


4. Đại Phẩm 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY 

(Chuyện) Ambasakkhara, Serissaka, Piủgala, Revatĩ, những kẻ ăn mía, 
hai người thanh niên, hai kẻ ăn phân, nhóm (ngạ quỷ), Pãtaliputta, và hồ 
sen, cây xoài, gom góp của cải, con trai nhà triệu phú, sáu mươi (ngàn) quả 
búa tạ, như vậy là mười sáu câu chuyện; bởi vậy phẩm được gọi tên thế ấy. 

CHUYỆN NGẠ QUỶ ĐƯỢC ĐÂY ĐỦ. 

—00O00-- 


163 





Suttantapitake Khuddakanikaye 


PETAVATTHUPALI - CHUYỆN NGẠ QUỶ 

***** 


GATHADIPADASUCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PALI: 


Câu kệ số 

Câu kệ số 

A 


A 


Akammakãmã alasã 

402 

Adã annanca pãnanca 

294 

Akkodhano niccapasannacitto 

544 

Adãnamatidãnanca 

303 

Akhandakãrĩ sikkhãya 

709 

Adãsi me akãsi me 

22 

Aggivanno ca no vãto 

796 

Addhã patinnã me tadã ahu 

537 

Aggivanno ca me vãto 

476 

Addhã hi dãnam bahudhã 


Ankato ankam gacchanti 

409 

pasattham 

577 

Angĩrasassa gahapatino 

286 

Adhicca laddham 


Acchariyam vata abbhutam 

201 

parinãmajam te 

634 

Acchejjabhejjo jĩvo 

694 

Adhi yojanãni gacchãma 

797 

Accherarũpam sugatassa 


Anavhito tato ãga 

87 

nãnam 

460 

Anãvatesu titthesu 

474 

Ajjeva buddham saranam 


Anukampakã mayham nãhesum 

98 

upemi 

606 

Anukampassu kãruniko 

420 

Ajjeva buddham saranam 


Anukampitamha bhaddante 

445 

upehi 

601 

Anucchavim ovadiyanca 


Ajjeva buddham saranam 


me tam 

648 

vajãhi 

202 

Anekabhãgena gunena seyyo 

534 

Annamannam vadhitvãna 

80 

AntaỊikkhasmim titthanto 

516 

Annãto eso purisassa attho 

536, 

Apare pana sugatim ãsamãnã 

549 


600 

Api dibbesu yãdisã 

436 

Attĩyãmi harãyãmi 

59 

Appanũãto disvãpi na sujãno 

560 

Atthangikena maggena 

715 

Appam va bahum va naddasama 198 

Attanoham anatthãya 

512 

Abbahi vata me sallam 

194 

Atthakãmosi me yakkha 

204, 

AbbũỊham vata me sallam 

51, 

718, 803 

223, 386 

Atthi ca me ettha nikkhittam 

484 

Abhikkantena vannena 

104, 

Atha tumhe kena vannena 

618 

126,162,180 

Athaddasãsim sambuddham 

820 

Abhijjamane varimhi 

392 

Athãpare pãdakuthãrikãhi 

572 

Amãnusã pãrisajjã 

509 
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A 

Amitto mittavannena 780, 788 
Ambapakkodakam yãgu 807 

Ayanca kho dakkhinã dinnã 13, 24 

Ayanca te pokkharanĩ 

surammã 805 

Ayam kumãro sĩvathikãya 

chaddito 461 

Ayam pure mãtaram himsesi 455 
Ayam sĩtodikã gaiigã 337 

Ayam so indako yakkho 327 

Alankato mattakundalĩ 186 

Alameva kãtum kalyãnam 282 

Avanjhãni ca kammãni 459 

Avirodhakaresu pãnĩsu 489 

Asĩti sakatavãhãnam 231 

Asokam virajam thãnam 167,185 

Assaddho maccharĩ cãsim 233 

Aham te sakiyã mãtã 117 

Aham nandã nandasena 169,183 


Aham pure maccharinĩ ahosim 745 
Aham pure pabbajitassa 

bhikkhuno 344 


Aham bhadante petimhi 27, 

36, 96, 472 

Aham bhadante petomhi 228 

Aham bhaddanta petĩmhi 784 

Aham bhaddanta petomhi 776, 

816 

Aham mattã tuvam tissã 135,165 
Aham manussesu 

manussabhũtã 456 
Aham rãjagahe ramme 488, 

500, 519 

Ahu ãvãsiko mayham 778, 

786 

Ahu rãjã brahmadatto 372 

Ahũ itthi ahũ puriso 384 

Ahũ mayham duve puttã 40 

Aho vatãre ahameva dajjam 304 


A 

Ãcikkha bhante yadi atthi hetu 598 
Ãtume itthibhũtãya 383 

Ãdiccavannam ruciram 

pabhassaram 725 
Ãdittam vata mam santam 50, 

193, 222, 385 
Ãnavatesu titthesu 794 

Ãbãdhikoham dukkhito 

bãỊhagilãno 199 
Ãyunã yasasã ceva 318 

Ãrãmãni ca ropissam 741 

Ãlopassa phalam passa 109 

Ãvesananca me ãsi 273 

Ãhindamãnã khanjãma 442 


I 

Ingha tuvam pitthito ganha 

ucchum 753 


Icceva maccã paridevayanti 81 

Icceva vatvãna yamassa dutã 724 

Iccevam vippalapantim 744 

Ito aham vassasatãni panca 99 

Ito cuto licchavi esa poso 533 

Itopi accherataram kumãra 625 

Ittaram hi dhanam dhannam 83 

Idanca te ambavanam 

surammam 806 


Idanca disvãna aditthapubbam 622 
Idanca sutvã vacanam mameso 535 
Idam mamam ucchuvanam 

mahantam 746 


Idam me natinam hotu 424, 

434 , 444 

Idam vatvãna sorattho 722 

Idam vimãnam virajam same 

thitam 451 
Idãni bhũtassa pitã 155 

Idheva kusalam katvã 03 

Imam yakkham gahetvãna 259 
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I 

Imã ca te pokkharanno samantã 448 
Imã ca passa ãyantiyo 523 

Imãni me atthayugã subhãni 570 
Ime pãdã idam sĩsam 48 

Imesam ca kho vassasataccayena 645 
Ime sirĩsũpavanã ca tãtã 644 

Isayo vãpi ye santã 220 

Isim sunettamaddakkhi 764 

Isĩ ca tattha ãganji 374 


u 

Ucchum tuvam khãdamãno 


payãto 751 

Ujũ avanko asatho amãyo 655 

Ujjangalam tattamivam kapãlaip 617 
Ujj aủgale yathã khette 328 

Utthehi kanha kim sesi 207 

Utthehi revate supãpadhamme 723 

Unhe majjhantike kãle 668 

Uttãnopi ca paccittha 769 

Uddham catũhi mãsehi 69, 240 
Unname udakam vattham 20 

Upapanno pettivisayam 236 

Upãsako atthi imamhi saủghe 651 

Upemi buddham saranam 719 

Upemi saranam buddham 205 

Uposatham upavasissam 743 

Uppandukim kisam chãtam 107 

Ubhinnam samakam ãsi 151 

u ragova tacam jinnam 85 


E 

Etanca annam ca lahum 

pamunca 593 


Etanca bhante arahãma 800 

Etamãdĩnavam natvã 761 

Etamãdĩnavam disvã 773 

Etasmim pãdãni patitthapetvã 542 
Etam acchãdaỊdtvãna 62 


E 

Etam te paralokasmim 343 

Etam bĩjam kasĩ khettam 02 

Etãdisam uttamakicchapattam 464, 

531 

Etãdisam kho katukam 771 

Etãdisã sappurisãna sevanã 612 

Etãdiso licchavi ambasakkharo 610 

Ete ca dãnãni adamsu pubbe 78 

Ettãvatã vĩsatirattimattã 592 

Evanca dhammãni samãcaranto 605 
Evance kanha jãnãsi 214 

Evam karonti sappannã 53, 225 
Evam datvã yajitvã ca 315 

Evam dadanti nãtĩnam 16 

Evam ditthi pure ãsim 700 

Evam so khãdatattãnam 514 

Esa samsavako nãma 732 

Eso te nirayo supãpadhamme 730 

Eso nisinno kapinaccanãyam 563 

o 

Opunãmi mahãvãte nadiyã 721 

Oram me chahi mãsehi 701 

Oloketvãna sambuddho 324 

K 

Katacchubhikkham datvãna 316 


Kattha gacchãma bhaddam vo 275 
Katham nu soceyya 

tathãvidho so 647 
Katham hi dãnam dadamãno 290 
Kappinakanca upasaủkamitvã 595 
Kappinako nãma idhatthi 

bhikkhu 557 
Kammam siyã annatra 

vedanĩyam 588 
Karoti bhaddakam kammam 708 
Karohi kammam idha 

vedanĩyam 452 
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K 

Kasmim padese samanam 


vasantam 562 
Kassa cidam ãỊãhanam 375 

Kãdalimigasanchannã 358 

Kã nu antovimãnasmim 58 

Kãyena sannato ãsim 05 

Kãyo te sabbasovanno 04 

Kãlena panca puttãni 28 

Kãlena satta puttãni 37 

KãỊĩ dubbannarũpãsi 168 

Kinnu ummattarũpova 46, 

209, 815 

Kinnu kãyena vãcãya 30, 


39 , 97 ,136,170, 
229, 339 , 363, 473 , 499 , 


511, 518, 733, 777, 785, 793, 818 
Kinnu gũthanca muttanca 731 

Kinte vatam kim pana 

brahmacariyam 636 

Kimbilãyam gahapati 364 

Kissa vatam kim pana 

brahmacariyam 466 

Kim tato pãpakam assa 759 

Kim tumhãkam bhcỹanam 

kim sayanam 79 

Kim nãma so kinca karoti 

kammam 657 

Kim sĩlo kim samãcãro 271, 685 

Kundinagariyo thero 413 

Kummaggam patipannamhã 671, 

672, 674 

Kũtãgãranivesanã 435 

Kũtãgãre ca pãsãde 408, 497 

Keci tattha papatitvã 399 

Kena te angulĩ kuụthã 285 

Kena te tãdiso vanno 105, 

127,163,181 

Kesã cassã atidĩghã 335 

Ko chatticchati gandhanca 296 


K 

Ko chãto ko ca tasito 295 

Kotisatasahassãni 705 

Ko devalokato manussalokam 739 

Koseyyakambalĩyãni 431 

KH 

Khattiyã brãhmanã vessã 218 

Khiddãya yakkho pasavitva 

pãpam 575 

Khettũpamã arahanto 01 


G 

Gatĩ ca bandhũ ca parãyananca 583 
Gantvãna te sangharam 


sotthimanto 665 

Gantvãna te 

sindhusovĩrabhũmim 664 
Gantvãna so pitthito aggahesi 754 
Gantvãna hatthinĩpuram 477 

Gantvã mayam 

sindhusovĩrabhũmim 649 
Gamanãgamanampi dissati 191 
Gãmã gãmam vicaranti 390 

Gũthakũpato uggantvã 775, 783 
Gũthanca muttam ruhiranca 


pubbam 54,57 


c 

Candĩ ca pharusã cãsim 137 

Candĩ pharusavãcã ca 171 

Catasso kutiyo katvã 123 

Catukkaụnam catudvãram 70, 

241, 702 

Cattãri satasahassãni 479 

Cattãro ca mahãrãje 11 

Cattãro bhikkhũ saủghato 158 

Cattãro maggapatipannã 716 

Cãtuddasim pancadasim 742 

Ciram jĩvantu no nãtĩ 18 
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c 


T 


Cĩvaram pindapãtanca 

341, 

Tato sattham gahetvãna 

517 

603, 608 

Tato suddhã sucivasanã 

65, 

Cundatthikam gamissãmi 

393 

103,125,161,179 

CũỊãsĩti mahãkappuno 

698 

Tato suvatthavasano 

396 

Codito bhãvitattena 

326 

Tato hi sã dãnamadã datvã 

486 



Tato hi so nivattitvã 

293 

CH 


Tattha nahãtvã pivitvã ca 

441 

Chadditam khipitam khelam 

118, 

Tattha yãcanakã yanti 

274 


130 

Tattha yãcanake disvã 

287 

Chattam gandhanca mãlanca 

177 

Tatthãham dĩghamaddhãnam 

72, 

ChaỊasitisahassani 379,521 

243 : 

, 706 

ChaỊeva caturãsĩti 

768 

Tatthãham parisam gantvã 

513 

Chãtã pamucchitã bhantã 

798 

Tathãti vatvã agamãsi tattha 

252, 

Chãto kilanto ca pipãsito ca 

749 


566 



Tathã bhante parakkama 

437 

J 


Tathãham kassãmi gantvã 


ơambonaduttattamidam 


idãni 

564 

sumattho 

629 

Tatheva dãnam bahukam 

329 

ơãnãmase yam tvam vadesi 


Tatheva sĩlavantesu 

331 

yakkha 

659 

Tadassã mãtã kupitã 

43 



Tadeva mam tvam avaca 

152 

TH 


Tappehi annapãnena 

175 

Thatvãna so vassasatam idheva 

470 

Tamaddasã candanasãralittam 

579 



Tamaddasã devamanussapũjito 

465 

D 


Tamavoca rãjã anubhaviyãna 


Dayhamãno na jãnãti 

86 , 

tampi 

251 

88, 90, 92, 94 

Tamenam avoca upasankamitva 569, 




581 

T 


Tayidam taya narada 


Tanca disvãna accheram 

524 

samam dittham 09, 515 

Tanca disvã mahãmatto 

394 

Tava gandhanca mãlanca 

149 

Tato ca kãle gihikiccãni katvã 

567 

Tava dãnena dinnena 

166 

Tato ca rãjã nipatitva tãvade 

255 

Tava dinnena dãnena 

184 

Tato ca so ãcamayitva licchavi 

578 

Tassa ayomayã bhũmi 

71, 

Tato tvam aủgapaccaủgĩ 

362 

242, 703 

Tato pamsum gahetvãna 

141 

Tassa aỊahanam gantva 

373 

Tato bahutarã bhante 

111 

Tassa kammassa kusalassa 68 , 495 

Tato me sãmiko kuddho 

41 

Tassa kammassa pharusassa 

767 

Tato ratyã vyavasãne 

498 

Tassa kammassa vipãkam 

368 


169 



chuyện Ngạ Quỷ - Thư Mục Câu Kệ Pali 


T 


T 


Tassa kammassa vipãkena 

34 , 

Tãham deva namassãmi 

370 

45 , 458 

Tinena telampi na tvam adãsi 

573 

Tassa tam vacanam sutvã 208, 388 

Tirokuddesu titthanti 

14 

Tassa tuvam ekam yugam 


Tisahassãni sũdã hi 

309 

duve vã 

561 

Tunnavãyo pure ãsim 

272 

Tassa bhãtã vitaritvã 

416 

Tumhe pana 


Tassa mãtã pitã bhãtã 

414 

muggarahatthapãnino 

74 

Tassa me sahayo suhado 490, 501 

Tuvam ca me licchavi ekadesam 

582 

Tassa vatam tam pana 


Te annamannam akarimha 


brahmacariyam 

469 

sakkhim 

587 

Tassã tĩre tuvam thãsi 

360 

Te khuppipãsũpagatã parattha 

82 

Tassa tyajanamanaya 144,147 

Te gharadãsiyo ãsum 

154 

Tassã dvemãsiko gabbho 

32 

Te gharã tã ca dãsiyo 

403 

Tassã me pekkhamãnãya 

140 

Te ca tattha samãgantvã 

17 

Tassãyam kandati bhariyã 

378 

Te ca tattheva patĩtã 

799 

Tassãyam me bhariyã ca 

520 

Te cutã ca manussattã 

757 

Tassãham vacanam sutvã 

492, 

Te tattha sabbeva aham pureti 

661, 

779 , 787 

662, 663 

Tasseva kammassa 


Te duggata sucikatta 

415, 

vip ãkamanvayã 

346 


419 

Tassevãham pãpakammassa 

781, 

Te duppayãtã aparaddhamaggã 

621 


789 

Tena pani kamadado 277, 279 

Tam kãranã pãtukatomhi attanã 

656 

Tena pãyãsi sorattho 670, 678 

Tam kinti jãneyyam aham 


Tena me angulĩ kunthã 

288 

avecca 

550 

Tena samsavako laddho 

735 

Tam ca te nahãpayitvãna 

63 

Te mayam paridahãma 

432 

Tam tyãham nãrada brũmi 

06 

Tesam sahavyakãmãnam 

412 

Tam disvã samvegamalattham 


Te hi nũna ito gantvã 

801 

bhante 

576 

Tvanca deva bahukãro 

369 

Tam me vatam tam pana 




brahmacariyam 

640 

TH 


Tam vo vadãmi bhaddam vo 

244 

Thandile pattam bhinditvã 

766 

Tam sunohi mahãrãja 

686 , 

Thãlakassa ca pãnĩyam 

113 

707, 714 

Thero caritvã pindãya 

421 

Tã kambukeyũradharã 357, 510 

Thero cãmanasĩ katvã 

417 

Tãvatimse yadã buddho 

320 

Thero pannakutim katvã 

433 

Tãva mahaddhanassãpi 

232 

Thero saủkãrakũtamhã 

427 

Tãham tassa dhammakatham 


Thero sabbeva te ãha 

422 

sunitvã 

639 

Thero sipãtikam laddhã 

443 
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D 


DH 


Datva anvadisi thero 428, 438 

Dhĩtã ca te mayã ditthã 

483 

Dadato me na khĩyetha 

301 

Dhĩtã ca mayham lapate 


Dadantãnam karontãnam 

688 

abhikkhanam 

250 

Daddallamãnã ãbhanti 

356 



Daddallamãnã yasasã yasassinĩ 

450 

N 


Dasasu lokadhãtũsu 

321 

Na oggatattassa bhavanti mittã 

529 

Dasahi thãnehi ankuram 

317 

Na kira tvam adã dãnam 

278 

Dassamannanca pananca 284, 292 

Na koci devo vannena 

322 

Dãnam datvã ca me mãtã 

480 

Nagaram atthi dasannãnam 

230 

Dãnam datvãna me mãtã 

485 

Naggã dubbannarũpãttha 

791 

Ditthã tayã nirayã 


Naggã dubbannarũpãmhi 

156 

tiracchãnayoni 

802 

Nagga dubbannarupasi 26, 35, 

Ditthã mayã akatena sãdhunã 

350 

95,116,134, 471 

Ditthã mayã nirayã 


Naggo kiso pabbajitosi bhante 

247 

tiracchãnayoni 

804 

Naggo dubbannarũposi 

227 

Dittheva dhamme pãsamso 

774 

Naccam gĩtam ratim khiddam 

763 

Dibbam subham dhãresi 


Natthi anto kuto anto 

812 

vannadhãtum 

07 

Natthi dãnaphalam nãma 

691 

Divã pipãsam nadhivãsayantã 

620 

Natthi mãtã pitã bhãtã 

692 

Divãvihãragatam bhikkhum 

334 

Nadim upema tasitã 

795 

Disvã ca tam ãlapissam 


Nadim upemi tasitã 

475 

bhadante 

586 

Nandiyassãham bhariyã 

729 

Disvã ca sutvã vã 


Namatthi kammãni sayam 


abhisaddahassu 

551 

katãni 

555 

Disvãna petam punareva 


Na manussesu ĩdisam 

355 

ãgatam 

253 

Na mantã mũlabhesajjã 

216 

Disvãnaham vassasatãni panca 

646 

Namhi devo na gandhabbo 

270, 

Dujjĩvitam ajĩvimha 

813 


684 

Dũratova samanã brãhmanã ca 

571 

Nayidaiụ akatapunnãnam 

410 

Dũre eke padhãvitvã 

398 

Nayidha phalã mũlamayã ca 


Devatã nusi gandhabbo 196, 

683 

santi 

616 

Devo nu ãsi udavãsi yakkho 

632 

Na yimassa rakkham 


Dehi puttaka me dãnam 

121 

vidahimsu keci 

463 

Dvayajja kammãnam 


Naranãripurakkhato yuvã 

487 

vipãkamãhu 

554 

Navãni vatthãni subhãni ceva 

55 



Na sabbavittãni pare pavecche 

302 

DH 


Na hi annena pãnena 

47 

Dhammena te kãpurisa 

289 

Na hi tattha kasĩ atthi 

19 

Dhammena te kãpurisã 

823 

Na hi runnam ca soko vã 

12, 23 


171 



Chuyện Ngạ Quỷ - Thư Mục Câu Kệ Pali 


N 

Nãkãsim sakalãnusãsanim 504 

Nãdhicca laddham na 

parinãmajam me 635 

Nãnãdijaganãkinnã 354 

Nãnãrukkhehi sanchannã 352 

Nãbhijãnãmi bhuttam vã 237 

Nãyyakassa hatthapãdã 49 

Nãriganã candanasãralittã 726, 

728 

Nãvãya titthamãnãya 395 

Nãhamete sase icche 212 

Nãham devena vã 

manussena vã 268 

Nãham pajãnãmi asayhasãhino 281 

Nigrodho so mahãrãja 677 

Niyyãtayimsu therassa 423 

Nihĩnatto sabbabhogehi 

kiccho 530 

No cettha kammãni kareyyum 

maccã 552 


p 

Pakkhandiyãna vijitam paresam 624 


Paggayha dakkhinam bãhum 276 

Paccemi bhante yam tvam 

vadesi 574 

Pancapannãsavassãni 336 

Papãyo ca vinãsesim 235 

Pamattã rajanĩyesu 756 

Paridayhati dhũmãyati 29, 38 

Passãnubhãvam aparimitam 

mamedam 257 

Pahũtam annapãnampi 401 

Pahũtam bhojanam bhante 426 

Pahũte annapãnamhi 15 


Pãnãtipãtã viramassu khippam 203, 

602, 717 

Pãnãtipãtã viramãmi khippam 206, 

607, 720 


p 

Pãni te sabbasovanno 269 

Pãnimattassa colassa 110 

Pãpakammam karitvãna 478, 

482 

Pãram samuddassa idanca 

vannum 623 

Pivitvã rãjã pãnĩyam 682 

Pucchãmi tam devi mahãnubhãve 

106,128,164,182 
Putto me uttaro nãma 340 

Pupphãbhikinnam ramitam 

vimãnam 345 

Pubbalohitabhakkhãsmi 120, 

132 

Pubbe katãnam kammãnam 762 

Pubbeva katakalyãnã 406 

Pubbeva dãnã sumano 307 

Puratova yo gacchati 

kunjarena 75 

Puratova setena paleti hatthinã 73 

Pure tuvam kammamakãsi 


attana 750 


Pure tuvam pamajjitvã 738 

Pũram pãnĩyakarakam 680 

Pũram pãnĩyassa karakam 712 

Petã hi kira jãnanti 238 

B 

Bahum bahunnam pãdãsi 313 

Bahũni vassasahassãni 770 

Bahũ mãse ca pakkhe ca 314 

Bahũsu vata santesu 758 

Bãrãnasiyam nandiyo 

nãmupãsako 727 

Bãrãnasĩnagaram 

dũraghuttham 248 

Bãlo kho tvamasi mãnava 190 

Buddhanca sangham 

parivisiyãna rãja 254 
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B 

Buddhapamukhassa 

bhikkhusaủghassa 467 

Brahmadattassa bhaddante 377 

Brahmadattam apassantĩ 376 

BH 

Bhariyã mamesã ahũ bhadante 56 

Bhãvitattã arahanto 221 

Bhikkhu ca sĩlasampanno 710 

Bhikkhuno caramãnassa 67 

Bhikkhũnam ãlopam datvã 108 

Bhikkhũ pi sĩlasampanne 604, 

609 

Bhutvã amãnuse kãme 371 

Bhusãni eko sãlim punãparo 454 

Bhesajjahãri ubhayo 143 


M 

Magadhesu aủgesu ca 

satthavãhã 619 
Manne so mãtãpitunnam kãranã 654 


Matteyyã hotha petteyyã 246 

Mamam pãyãsĩti ahũ samannã 637 

Mayam pubbe pãpadhammã 400 

Mayam bhaddanta petãmhã 792 

Mayam bhoge samharimhã 810 

Mahaddhanã mahãbhogã 217 

Mahãdãnam tayã dinnam 319, 

325 

Mã akkhane pabbajitam 

upãgami 565 

Mãkãsi pãpakam kammam 491 

Mã ceva serissamaham akattha 650 

Mãtã pitã ca te bhante 418 

Mãtuyã vacanam sutvã 122 

Mãlĩ kiritĩ keyũri 508 

Mitãni sukhadukkhãni 699 

Musãvãdena chãdemi 457 

Mettacittam ãbhãvetvã 391 


Y 

Yanca kandasi yanca rodasi 197 

Yathã gãmato nikkhamma 696 

Yathã gehato nikkhamma 697 

Yathãpi dãrako candam 91 

Yathãpi brahme udakumbho 93 

Yathãpi bhaddake khette 330 

Yathã vãrivahã pũrã 21 

Yathã suttaguỊe khitte 695 

Yadã ca khãyitã ãsi 361 

Yasanca kittinca dhamme 

thitãnam 545 

Yasmã ca kammãni karonti 

maccã 553 

Yassa atthãya gacchãma 258 

Yassa etãdisã honti 226 

Yassa yãcanake disvã 305, 306 
Yassa rukkhassa chãyãya 260, 


261, 262, 263 
Yassekarattimpi ghare vaseyya 264, 

265 

Yahim yahim sokapariddavo ca 642 
Yam kincãrammanam katvã 10 
Yam kincãham cakkhunã 

passissãmi 538 
Yam tvam mayham akãmãya 342 
Yam dadãti na tam hoti detheva 809 
Yam bhaddanta hadantanne 782, 

790 

Yãni yãni nihĩnãni 405 

Yãvatã nandarãjassa 430 

Yã sã ca pacchã sivikãya niyyati 77 
Ye kecimasmim satthe manussã 660 
Ye ca kho thũpapũjãya 522 

Ye ca te satatãnuyogino 496, 507 
Ye nãtakã ditthasutã suhajjã 528 
Ye te evarp pajãnanti 84 

Ye dutthasankappamanã 

manussã 548 
Ye na labbhã manussena 215 
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Y 


V 


Ye mantam parivattenti 

219 

Vesali nama nagaratthi vajjmam 526 

Yo appadutthassa narassa 


Vehãsayam pokkharanno 


dussati 

267 

savanti 

626 

Yo kappako 


VeỊuriyatthambham ruciram 


sambhavanãmadheyyo 

658 

pabhassaram 

446 

Yo kĩỊamãno pakaroti pãpam 

547 

VeỊuriyatthamhã satamussitãse 

627 

Ycỹanãni dasa dve ca 

323 



Yopi haneyya purisam 

693 

s 


Yo pubbe katakalyãno 

266 

Sakko ce te varam dajjã 

299 

Yo rãjã cũỊanĩputto 

380 

Sakko ce me varam dajjã 

300 

Yo so ahu rãjã pãyãsi nãmo 

624 

Sakhilo vadannũ suvaco 


Yo so dãnamadã bhante 

280 

sumukho 

558 

Yo so majjhe assatarĩrathena 

76 

Sagãravo sappatisso vinĩto 

653 



Sacãham tam aticarãmi 

367 

R 


Sacãham bhante gangãya 

338 

Ratanantarasmim 


Sace icchasi pecca sukham 

503 

bahu-annapãnam 

630 

Sace tam pãpakam kammam 

245 

Rattãham paricãremi 

506 

Sace tuvam assaddho bhavissasi 

584 

Rãjã pingalako nãma 

667 

Sace tuvam bhavissasi 




dhammagãravo 

585 

V 


Sace divã hanasi pãnino 

505 

Vanke aranne amunassatthãne 

625 

Sace rode kisã assam 

89 

Vanitananca yam ghana- 119,131 

Sace sa dhammãni samãcare^a 

599 

Vanno ca te sabbadisã pabhãsati 

543 

Saccappatinnã tava mesã hotu 

539 

Vannopi te kanakassa sannibho 

447 

Saccam kirãhamsu narã 


Vatthanca annapãnanca 

173 

sapannã 

641 

Vandãmi tam ayya pasannacittã 

100 

Saccam kho vadesi mãnava 

192 

Vassasatasahassãni 

704 

Sanjãnamãno na musã 


Vãmato tvam mam paccesi 

153 

bhaneyya 

652 

Vighãto cãham paripatãmi 


Satthikũtasahassãni 

817, 

chamãyam 

748 

819, 822 

Viceyya dãnam dãtabbam 

332 

Satthipurisasahassãni 

310 

Viceyya dãnam 


Satthivassasahassãni 

811 

sugatappasattham 

333 

Satthivãhasahassãni 

308 

Vipãko natthi dãnassa 234, 

689 

Satta tuvam vassasatã idhãgatã 

347 

Vipulã ca mahagghã ca 

112 

Satteva vassãni idhãgatãya me 

348 

Vejayante ca pãsãde 

407 

Santi annepi sasakã 

211 

Venĩ vã avannã honti 

404 

Santesu de^adhammesu 

239 

Vesãliyã tassa nagarassa majjhe 

541 

Santo vidhũmo anĩgho nirãso 

559 
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s 


s 


Sanditthikam kammam evam 


Sãvatthi nãma nagaram 

755 

passatha 

808 

Sãham abbũỊhasallãsmi 

387 

Sapatti me gabbhinĩ ãsi 

31 

Sãham ghoranca sapatham 

44 , 

Sapathanca mam kãresi 

33 


366 

Sapadãnam caramãno 

711 

Sãham nũna ito gantvã 

740 

Sabbam ahampi jãnãmi 

138, 

Sãham padutthamanasã 

42 

142,145,148,150 

Sãham ramãmi kĩỊãmi 

115 

Sabbevahesum rãjãno 

381 

Siyã nu kho kãranam kinca 


Sabbesam anupubbena 

382 

yakkha 

556 

Samane brãhmane cãpi 

734 

Sĩtodikã sũpatitthã 

440 

Samano aham pãpo dutthavãco 

08 

Sĩsam nahãtã tvam ãsi 

139 

Samano ca kho ãsi 


Sukham akatapunnãnam 

411 

kumãrakassapo 

638 

Sukham supati ankuro 

297, 

Samatulyãni bhũtãni 

690 


298 

Samanantarãnudditthe 

64, 

Sucittarũpam ruciram 

66 

102,124,160, 

Sucim panĩtam sampannam 

425 

178, 429, 439 , 713 

Sunantu bhonto mama 


Sampattãyaddharattãya 

359 

ekavãkyam 

591 

SammũỊharũpo ca jano ahosi 

643 

Sunãtha yakkhassa ca 


Sahassatthambham 


vãnijãna ca 

613 

atulãnubhãvam 

628 

Sunakhãpimassa palihimsu 


Sahãyãnam titthasmim 


pãde 

462 

nahãyantãnam 

546 

Suratthasmã aham deva 

687 

Sahãyãnam samayo ãsi 

146 

Surabhĩ sampavãyantĩ 

353 

Samviggo rãjã sorattho 

673 

Sũlãvuto ca arogo hutvã 

611 

Sã ca pabbajitã santã 

389 

Sũlãvuto puriso luddakammo 

596 

Sãtunnavasanã eke 

397 

Setena assena alankatena 

540 

Sãtodakã suppatitthã 

114 

Seyyã nisajjã nayimassa atthi 

527 

Sãdhu kho mam patinetha 

737 

Serissakam te parivenam 


Sãdhũti sã patissutvã 

159 

mãpayimsu 

666 

Sãdhũti so tassã patissunitvã 

453 

Serissako nãma ahampi yakkho 

633 

Sãdhũti so patissutvã 

101 , 

So ca tam abhanantam ayãci 

752 

176 

,481 

So nãtidhammo ca ayam 


Sãmino idha hutvãna 

760 

nidassito 

25 

Sarathim amantaỊa raja 669, 676 

So tattha bahuvassãni 

772 

Sãriputtassa dãnena 

133 

So tattha rahassam 


Sãriputtassaham mãtã 

129 

samullapitvã 

590 

Sãlittakappahãrena 

821 

So tam gahetvãna pasayha 


Sãlohito esa ahosi mayham 

532 

bãhãyam 

349 
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s 

So tam disvã attamano udaggo 580 
So tam padesam upasankamitvã 568, 

594 

So tam vitakkam pativinodayitvã 468 


So te akkhissati etamattham 589 

So nũna madhuram nãti 213 

Sopi mam anukampanto 502 

So pũjito ativiya sobhamãno 256 

So mam aticaramãnãya 365 

So mam puna bhũrisumedhaso 493 

So mãnavo tassa pãvadi 189 

So mocito gantvã mayã idãni 597 

So modayi nãriganappabodhano 631 
Sovannamayam manimayam 188, 

210 

Sovannamayo pabhassaro 187 

Sovannasopãnaphalakã 351 

So sũcikãya kilamito tehi 249 

So hi nũna ito gantvã 283, 


291, 525, 814 


s 

SoỊasitthisahassãni 311,312 

Svãgatam te mahãrãja 681 

Svãham abbũỊhasallosmi 52, 

195, 224 

Svãham divã hanitva pãnino 494 
Svãham muditamano 

pasannacitto 200 

H 

Hannãmi khajjãmi ca vãyamãmi 747 


Hatthikkhandhanca aruyha 675 
Hatthikkhandhato oruyha 679, 

765 

Hatthena hatthe te dinnam 61, 

174 

Hatthepi chindanti athopi pãde 736 
Handa kim tãham dammi 157 

Handuttariyam dadãmi 60,172 
Hamsã cime dassanĩyã 

manoramã 449 


—00O00-- 
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SANNANÃMANƯKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 




Câu kệ số 



Câu kệ số 


A 



K 


Ankura 


270, 293, 308 

Kitavassa 


766 

Anga 


619 

Kimbilã 


364 

Angĩrasassa 


281, 286 

Kuụdi 


413 

Anuruddha 


122, 316 

Kumãrakassapa 


638 

Andhakavinda 


250 

Kuvera 


11 

Ambasakkhara 


526, 569, 610 

Kesava 


207 

Asayha 


273, 281 

Kolita 


125 




Koliya 


394 


I 


Kosala 


637 

Indaka 


316, 323 








G 



u 


Gaiigã (nadĩ) 


334 ,392 

Uttara 


340 

Giribbaja 


488, 519, 763 

Uttarã 


707 

Gotama 


501 

Upatissa 


122 




Ubbari 


373 


GH 


Uruvelã 


390 

Ghata (paụdita) 


225 


E 



c 


Erakaccha (nagaram) 

230 

Cundatthika 


393 




CũỊanĩ 


380 


K 





Kaụnamunda 


360 


J 


Kaụha 


207 

ơetavana 


468 

Kapinacavanã 


563 




Kappina 


122 


T 


Kappinaka 


557 , 588 , 595 

Tãvatimsa 


299, 315, 320 

Kamboja 


258 

Tissã 


135,165 
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D 


Masakkasãra 

661 

Dasanna 


230 

Moggallãna 

122 

Dvaraka (Dvaravati) 

209, 

Moriya 

667 


259, 282, 291, 293 







R 


DH 


Rãjagaha 

252, 488, 500, 519 

Dhatarattha 


11 

Revatĩ 

723, 724, 732, 735 

Dhanapãla 


230 

Rohineyya 

208 


N 



L 

Nanda (rãjã) 


111, 430 

Licchavi 

526,533, 610 

Nandana 


406, 410 



Nandasena 


169,183 


V 

Nan dã 


169,183 

Vajji 

560 

Nandiya 


727, 729 

Vãsabha 

393 

Nãrada 


05, 06, 09, 515 

Vãsava 

470,661 




Virũpakkha 

11 


p 


VirũỊhaka 

11 

Pancãla 


372, 380 

Vesãli 

526, 541, 569, 610 

Pandukambala 


320 

Vessavana 

58,124,140 

Pãtaliputta 


664, 802 



Pãyãsi 


614, 637 


s 

Pãricchatta 


320 

Sakka 

196, 270, 684 

Pingalaka 


667 

Sambhava 

658 

Potthapãda 


413 

Samsavaka 

732 




Sãnuvãsĩ 

413 


B 


Sãriputta 

101,133 

Bãrãnasĩ 


248, 393, 727 

Sãvatthi 

755 

Brahmadatta 


372, 381 

Sindhusovĩra 

619, 649, 664 




Sujãta 

53 


BH 


Sunetta 

764, 820 

Bhũta 


155 

Surattha 

667, 722 

Bherava 


270 

Serissaka 

633 




Sorattha 

670, 673, 682, 722 


M 


Sovĩra 

619, 649, 664 

Magadha 


619 



Mattakundalĩ 


186 


H 

Mattã 


135,165 

Hatthinĩpura 

477 


—00O00- 
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***** 


VISESAPADANƯKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 



Câu kệ số 



Câu kệ số 

A 



A 


Akutobhayã 

115,133, 

Ariyavutti 


653 


166,184, 369 

Allapãni 


266 

Akutobhayam 

820 

Avakirĩyati 


401 

Akkhaụe 

365 

Avannã 


404 

Akkhatam 

664, 802 

Asamattabhogĩ 


575 

Akkhimalam 

462 

Asayhasãhino 


281 

Akhandaphullãni 

202, 601, 606 

Asaiikhatam 


496, 507 

Acchejjabhejjo 

694 




Addharattãya 

359 


Ã 


Ativaramãnãya 

365 

Ãcerake 


563 

Atimaũnisam 

40 

Ãtume 


383 

Adubbhapãụĩ 

265 

Ãdittam 


50, 

Anĩgho 

559 


193, 222, 385 

Anubhaviyãna 

251 

Ãdisa 


62, 

Anumodare 

17 



149,175, 254 

Anejam 

560 

Ãdissa 


100 

Anomapaũnam 

199 

Ãpatitacchavim 


107 

Anvãdisi 

423, 428, 

Amuttamanikundala 

309 


433 , 438, 443 

ÃỊambaraturiyaghuttho 

630 

Apaviddho 

498 

Alopam 


101, 108 

Appatigandhiyã 

114, 440 

ÃỊãrapamhe 


450 

AbbũỊham 

12, 46 




Abhãsisam 

51, 223, 386 


I 


Ambapakkodakam 

807 

Issaramadasambhavam 

761, 773 

Araụavihãrĩ 

558 




Aratĩ 

89 


u 


Arindama 

681, 

Uggatattassa 


529 


685, 707, 714 

Ucchedavãdĩ 


637 
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u K 


Ujjangalam 

617 

Kadariyo 

233, 

Ujjaủgale 

328 


573 , 637, 

Uttamakicchapattam 

464, 531 

687, 700, 778, 786 

Uttariyam 

60,172 

Kapikacchuno 

143 

Uttãsitam 

531 

Kappiyam 

16 

Udakumbho 

93 

Kambukeyũradharã 

357, 510 

Udapãnam 

284, 

Kayãkkayam 

19 


292, 294, 741 

KaỊãrã 

168 

Uddayam 

619, 649 

KãkoỊaganã 

736 

Udrayam 

664 

Kãdalimigasanchannã 

358 

Uttame 

20 

Kitakã 

55 

Upakappati 

20, 

Kisikã 

791 


61,174 

Kisike 

95 , 

Upakkhatam 

250 


116,154, 471 

Uppandukim 

107 

Kisiko 

227 

Upphãsuliko 

227 

Kunthã 

285, 288 

Upphãsulikã 

791 

Kundalĩmukham 

287, 289 

Upphasulike 95,116,134, 471 

Kummaggam 

671 



Kurũrino 

415 

E 


Kesanivãsanã 

397 

Ekajjham 

421 

Koncãbhirudã 

353 

Etto 

01, 337 

Kocchaphalũpajĩvĩ 

658 

Ehĩti 

155 

Kopĩnam 

156 

0 


KH 


Okãsakammam 

536 

Khajjamãnã 

99 

Oggatattassa 

529 

Khajjasi 

142 

Opãnabhũto 

585 

Khanjãma 

442 

Opunãmi 

721 

Khudã 

119,131 

Osadhĩ 

104 , 

Khudãya 

29, 38, 99 


126,162,180 



Osadhehi 

216 

G 




Gatasattam 

46 

K 


Gati/im 

88, 281, 

Kacchuyã 

142,144 


405, 780, 788 

KancanãveỊabhũsitã 

357 

Gandhabbo 

196, 

Katacchubhikkham 

316 


270, 683, 684 

Katakibbiso 

768,770 

Gabbhapãtanam 

31, 42 

Kadariyã 

56, 660 

GuỊaparimandalo 

694 
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G 


Gũthagandhinĩ 


148 

Gedhitamano 


248 

Gonakatthate 


408 

Gonakatthake 


497 

Gorakkhã 

GH 

19 

Ghatasittam 


50, 

193, 222, 385 

Gharanĩ 

c 

400 

Candãlapukkusã 


218 

Catukkamena 


75 

Catukundiko 


416 

Cãtuddise 


123, 427, 443 

Cikkhallamagge 


541 

CuỊasitimahakappuno 

698 

Colakam 

CH 

101, 107 

ChaỊaủgam 


219 

Chãtam 


107 

Chãto 

J 

295, 749 

ơaraggavam 


46 

Jãnemu 


196, 683 

ơĩvaloke 


333 , 512, 730 

Jĩvo 

N 

694 

Nãti 


213 

Nãtidhammo 


25 

Nãtipetã 


17 

Nãtibhi/ĩnam 


166,184, 422 


TH 


T 


Tapassirũpo 

08 

Tirokuddesu 

14 

Tunnavasanã 

397 

Tumam 

416, 429 

Tumassa 

293 

Tuvam 

09, 

135,145,.... 783, 815 

TH 


Thandile 

766 

Thunanti 

723 

D 


Dakkhinã 

13, 24, 396 

Dakkhinãrahã 

252 

Dajjã 

10, 22, 


299, 300, 327 

Daddallamãnã 

356, 


436, 450 

Dabbigãhã 

312 

Daram 50,193, 222, 385 

Ditthivisũkãni 

562, 638 

Dissare 

189 

Dĩpam 

83,151, 239, 

400, 474, 794, 800, 813 

Dubbhikã 

404 

Duruttam 

137,171 

D e wa dh a m m a m 

01 

DeỊ^yadhamme/esu 

151, 


239, 400, 474, 

758, 794, 800, 813 

Doninimmajjanam 

67 

Donehi 

699 

DH 


Dhamanisantato / ã 

95,116, 

134,156, 227, 471, 791 

Dhatiyo 

409 

Dhĩra 

100 


Thanaso 


13, 24 
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N p 


Nagamuddhani 

321 

Pãnimattam 

101,108 

Natthikaditthi 

637 

Pãnimattassa 

111 

Naradevassa 

205, 719 

Pãdakuthãrikãhi 

572 

Nanagandhasamerita/am 352, 

Pãpako 

260,262 


375 , 377 

Pãmokkhã 

722 

Nãnãsaraganãyutã 

354 

Pãvakam 

50, 

Nikati 

512 


193, 222, 385 

Nijjhãnakhamo 

629 

Pingalã 

168 

Niyatiparinãmajã 

691 

Pitakehi 

699 

Niyassakammam 

538 

Pitthimamsiko 

514 

Niramkatvã 

513 

Pindenti 

311 

Nihĩnatto 

530 

Punnapapaparikkhaya 221 

Nĩlamanca 

120,132 

Pubbapete 

10 

Nekkhammapono 

654 

Pubbaddhapeto 

392 



Purindado 

196, 270, 683, 684 

p 


Pũgãni 

770 

Paggharĩ 

32 

Petã 

02,19, 

Paccaggham 

149, 520 


82, 238, 350, 

Paccattavedanam 

521 


397, 444, 802, 804 

Paticchãradã 

110, 430 

Peto 

191, 393 , 684, 772 

Patisumbhitã 

398, 798 

Petteyyã 

246 

Panako 

448 

Pesunam 

09, 515 

Paniyam 

619 

Pokkharanno 

113, 

Patthayase 

190 


134, 439, 448, 626 

Pathaddhanĩ 

446 



Papam 

284, 292, 


B 


294, 559 , 741 

Balĩyanti 

207 

Papãyo 

235 

Bãlyataro 

191,192 

Parapattiyam 

290 

Bãhã 

186 

Pavecche 

302 

Bindussarã 

449 

Palippamãno 

530 

Bondim 

697 

Palihimsu 

462 

Byamham 

725 

Pavecchante 

330 

Brahantã 

724 

Paleti 

73 

Brahã 

676, 678 

Pasutam 

25 

Brahmacariyam 

466, 636 

Pahũtam 

231, 

Brahmacariyena 

271, 685 


401, 426, 441 

Brahmacintitam 

219 

Pahũte 

15, 17 

Brahmannã 

246 

Pamsukunthitã 

138,141 

Brahmalokupapattiya 389 
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BH R 


Bhakkha 

300 

Rathapanjaro 

187 

Bhãgaddhabhãgena 

77 

Rathesabho 

372, 380 

Bhagaso 70, 241, 435, 702 

Runnam 

12, 23 

Bhavitatta 

221 

Ruhiram 

54 , 57 

Bhusam 450, 521, 768, 770 



Bhusani 

454 


L 



Labhamase 18, 426, 432, 437, 442 

M 


Lambare 

431 

M attikathũp asmim 

49 

Lomasãni 

55 

Matteyyã 

246 



Madhussavo 

269, 277, 279 


V 

Manussadeva 

257 

Vaggu 

449, 629 

Mahagghasã 

402 

Vannadhãtu/um 

07, 08, 191 

Mahãbhitãpam 

533 

Vanibbakã/e 

274, 298, 734 

Mahãmatto 

394 

Vanibbakãnam 

304 

Mãnusim 525, 

740, 801, 814 

Vannupathassa 

615, 621 

Mãrisa 

227, 

Vadannũ 

558, 

377, 383, 519, 812 


708, 727, 

Migamandalocanã 

77 


740, 801, 814 

Mittadubbho 

260,262 

Vatthudevatã 

10 

MĩỊham 

459 ,731 

Vanagocarã 

211 

Mukhasã 

06, 08 

Vyavasãne 

498 

Mũlabhesajjã 

216 

Vãnijãse 

656 

Morahatthehi 

408 

Vãmato 

153 



Varikinjakkhapurita 114,440 

Y 


Vãrivahã 

21 

Yakkha 

204, 

Vidhã 

177, 311 

531, 538,718, 803 

Vidhũmo 

559 

Yakkhiddhipatto 

543 

Visallo 

559 

Yakkho 09, 258, 327, 575, 632 

Venĩ 

404 

Yannassa 

306 

Vettãcaram 

623 

Yamalokikã 

27, 

Vebhũtikam 

652 

36, 96, 414, 472, 784 

Vessã 

218 

Y amapurisãnam 

672 



Yamavisayamhi 

248 


s 

Yãcanakã/e 

232, 

Sakiyã 

117 

274, 287, 305, 306 

Sankamanãni 

235, 284, 292, 741 

Yoggani 

295 

SankhasilapavaỊamayam 210 

Y oggãnukampanca 

620 

Saủgharam 

665 
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s 


s 


Sangho 

592, 716 

Sãdukãmã 

402 

Sajjã 

358 

Sãmannaphalãni 

611 

Sataporiso 

732 

Sãmannã 

246 

Satatussadam 

533 

Sipãtikã 

645 

Sattho 

663 

Silesumam 

118,130 

Sandhisinghãtakesu 

14 

Sukhudrayam 

602, 607 

Sannaddhadussam 

561, 

Sucivasanã 

65,103, 


565, 578 


125,161,179 

Sapatti/im 

31, 41,161 

Suppatimuttako 

558 

Sapatham 

33 , 44 , 366 

Suvaggitena 

76 

Sapadãnam 

711 

Sũcikattã 

415, 419 

Sabbotukam 

806 

Sũdamãgadhã 

296 

Sampadam 

91 



Sampannacarano 

374 

H 


Svãgamo 

558 

Haricandanussado 

186 

Sãtodakã 

114 

Hessain 62,158,175, 480, 485 


—ooOoo— 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visăkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tửTrương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 

16. Ái nữ Chú Nguyên Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 30 

9 VIMÃNAVATTHUPÃLI - CHUYỆN THIÊN CUNG 9 
9 PETAVATTHUPÃLI - CHUYỆN NGẠ QUỶ 9 


Công Đức Bảo Trợ 

Nhóm Phật tử Mỹ Quốc 
Nhóm Phật tử Úc Châu 
Nhóm Phật tử Hongkong 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
Chùa Linh Sơn Pennsauken - New Jersey 
Hội nghiên cứu Phật pháp Paris I3ème 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Mme Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Gia đình Phật tử Phượng Dinh và Thy Lê 
Phật tử Trần Minh - Chùa Phổ Minh, Canada 
Phật tử Từ Minh (Australia) hồi hướng đến hương linh 
Cụ Bà Trần thị Nam Pd. Diệu Trang, hưởng thọ 90 tuổi 


Công Đức Hỗ Trợ 

Phật tử Chùa Như Pháp 
Phật tử Tịnh Xá Ngọc Đăng 
Sư Cô Thích Nữ Đạo Tâm 
Phật tử Đỗ Thị việt Hà 
Phật tử Tín Hạnh 
Phật tử Hoa Trí 
Phật tử Lý Minh Hải 
Phật tử Lê Thanh Hồng 
Phật tử Quảng Thanh 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữtập 30 

© VIMÃNAVATTHUPÃLI - CHUYỆN THIÊN CUNG 9 
© PETAVATTHUPÃLI - CHUYỆN NGẠ QUỶ © 


Công Đức Bảo Trợ 

Ven. Thích Viên Mãn - France 
Ven. Amaro Bhikkhu (Thiện Hiền) - Canada 
Ni Sư Kiều Đàm Di - India 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyên Thanh Mai 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Trương Hồng Hạnh 
Hoàng Thị Hoa 
Lê Thị Vân Anh 
Phật tử Phạm Thu Hương 
Phật tử Đoàn thị Lan, Pd. Thiện Độ 
Phật tử Phật tử Văn Thị Yến Dung 


Công Đức Hỗ Trợ 

Tu Nữ Phan Thị Hạnh 
Gia đình Tu Nữ Khemã 
Phật tử Từ Hùng - Nguyên Bích 
Phật tử Phan Anh Pd. Thuận Pháp 
Phật tử Lê Hoàng Anh Pd. Trí Tuấn 
Phật tử Lê thị Lan Anh Pd. Trí Minh 
Phật tử Trần thị Bích Phượng 
Bà Vũ Thị Hiền cùng gia đình 
Phật tử Trương Minh Ngọc 




187 



PHẬT Tử VIỆT NAM Ở INDIA: 

Sư Cô Thích Nữ Đạo Tâm 
Song thân Sư Cô Thích Nữ Huệ Quang 
Phật tử Nguyên Thị Thân Pd. Thiện Ý 
Phạt tử Quảng Thanh 


PHẬT Tử VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC: 

Gia đình Tu Nữ Tâm An (Lê Thị Tích) 

Tu Nữ Nguyên Thị Chi 

Gia đình Huỳnh Liên Châu và các con cháu 

Gia đình Phan Thị Lan Anh + Vũ Văn Minh 

Phật tử Tín Hạnh 

Phạt tử Đỗ Thị Việt Hà 

(hồi hướng đến thân bàng quyến thuộc đã quá vãng) 

Phật tử Đỗ Huy Liêm, Pd. Bảo Thanh 

Phật tử Trần Quang Tâm 

Phật tử Huỳnh Nguyệt Câm 

Phật tử Trần Nguyệt Thảo 

Phạt tử Trần Vĩnh Long 

Phật tử Trần Mỹ Tiên 

Phật tử Tạ Hiệp Hồng 

Phạt tử Huỳnh Ý Sârn và các con 

Gia đình Mỹ Dung 

Gia đình Phật tử Thiện Minh + Diệu An 

Gia đình Phạt tử Thiện Huệ + Diệu Hỷ 

Phật tử Trướng Minh Ngọc 

Phật tử Phan Anh Pd. Thuận Pháp 

Phật tử Chơn Bảo Hồng (Trúc Lâm Thiền Viện - Đà Lạt) 


NHÓM PHẬT Tử Ở MỸ QUỐC: 

(do Phật tử Lê Thanh Hồng đại diện) 

Nhóm Phật tử BỒ Đề Thiền Viện (Florida) 
Phật tử Lý Minh Hải 
Phật tử Lê Thanh Hồng 
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NHÓM PHẬT Tử Ở PHÁP 

(Do Phật tử Lý Qúi Hùng chuyển) 

Nhóm nghiên cứu Phật pháp Paris I3ème 

Ông Bà Bouy Mélanie 

Ông Bà Ngô Ngọc Minh 

Bà Nguyên Xuân Tuyết Nga 

Ông Lê Quí Hùng 


PHẬT Tử CHÙA LINH SƠN 
PENNSAUKEN NEW JERSEY: 

(do Phật tử Thanh Đức chuyển) 

Lần thứ nhì - tháng 12 năm 2012 

Đại Đức Thích Hạnh Ký 
Phật tử Võ Văn Tinh 
Phạt tử Trần Thị Hồng 
Phật tử Trần Thị Nga 
Phật tử Nguyên Thảo 
Phật tử Tran Phan Hiếu 
Phạt tử Davis 
Phạt tử Brian 
Phạt tử Đức Bảo 
Phạt tử Chúc Thảo 
Phật tử Thẳng-Vân 
Phạt tử Lê Thuy Phương 
Phật tử Lý Trung Thành 
Phật tử Nguyên Kim Vân 
Phật tử Nguyên Trí Dũng 
Phật tử Shíerry 
Phật tử Võ Tony 
Phật tử Võ Shanon 
Phạt tử Trần Ngô 
Phật tử Trương Hùng 
Phật tử Trần Mỹ 
Phật tử Minh Lộc 
Phạt tử Vincent 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

Lần thứ 11 - tháng 11 năm 2012 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm 
(Lansdown. PA) 

Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước. 

Gđ. La Ai Hương Pd. Diệu Mãn 
Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 
Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diêu Quí 
Gđ. La Mỹ Phương Pd. Diệu Ngọc 
Gđ. La Quốc Dũng Pd. Đức Trí 
Gđ. La Mỹ Hương Pd. Diệu Huê 
Gđ. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Gđ. Nguy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 
Gđ. Nguy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 
Gđ. Nguy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Nguy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 
Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 
Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gđ. Dạng Thế Hùng. 

Gđ. Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 
Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 
Gđ. Đặng Thế Hoà Pd. Tâm Hiền 
Gđ. Nguyễn Kim Loan (New York) 

Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí 
Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 
Gđ. Nguyên Diễm Thão Pd. Huệ Nhân 
Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 
Gđ. Nguyễn Trọng Luật 
Gđ. Nguyên Thị Xuân Thảo 
Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 
Phật tử Nguy Hinh Pd. Nguyên Huy 
Phật tử La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 
(Câu siêu cho Nguyên Như) 

Phật tử Nguyễn Huỳnh Hoa 

Phật tử Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 

Phật tử Nguy Trí An Pd. Nguyên Bình 


Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Đặng Phước Châu Pd. Tâm 

Nghĩa 

Phật tử Nguyễn Thị Rât Pd. Tâm Thạnh 

Phật tử Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 

Phật tử Trần Thị út 

Phật tử Phan Kim Long 

Phật tử Nguyễn Hoàng Thanh Pd. Pháp 

Thuận 

Phật tử Trần Thị Mỹ Pd. Hiếu Thuận 
Phật tử Nguyễn Thị Bé Pd. Diệu Lợi 
Phật tử Nguyễn Thị Diêm Thuý Pd. Ngọc 
Duyên 

Phật tử Đoàn văn Hiễu Pd. Thiện Phúc 
Phật tử Đoàn Hiễu ơunior Pd. Minh 
Hạnh 

Phật tử Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 
Phật tử Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí 
Phật tử Nguyền Thị Ký Pd. Diệu Nhã 
Phật tử Nguyễn Thị Bích Thuỹ 
Phật tử Nguyễn Thị Bích Sơn 
Phật tử Đặng thị Hà Pd. Diệu Hương 
Phật tử Nguyễn V Huỳnh Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch 
Phật tử Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh Hương Pd. 
Diệu Thanh 

Phật tử Nguyễn Hà Mỹ Linh Pd. Diệu 
Thảo 

Phật tử Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức 
Phật tử Nguyễn Thị Quyên Pd. Diệu Phúc 
Phật tử Nguyễn Thị Tâm Pd. Thị Hoài 
Phật tử Nguyễn Thị Bé Pd. Diệu Chân 
Phật tử Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt 
Phật tử Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bâng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 



